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LỜI NÓI Đầu 


Йу Cận Đông là khu vực саст xa nước ta vë фа H và 
cũng khác biệt về lruyển thống văn hoá, nhưng không hoàn toàn xa 
lạ với người Việt Nam. Từ tuổi ấu thơ, chắc ai cũng tùng được nghe 
hoặc đọc những câu chuyện hấp dẫn của “Nghìn lẻ môt đêm". Những 
nhân vật với những cải lên Агар xa fa như : Ali Baba, Sinbad, Aladin, 
lại rất hấp dẫn tuổi thiểu niên bởi những cuộc phiêu lưu К) thú của 
họ. Học sinh phổ thông bắt đầu làm quen với Trung Cận Đông qua 
các bài học lịch sử. Lịch sử Trung Cận Đông hấp dẫn học sinh bởi 
những nén văn mình rực rð có xưa mà con người ting sáng tạo ra 
với những kim tự tháp khổng Ió thi gan với thời gian qua hàng nghìn 
niăm,với những tri thức về toán học, thiên văn học, y học và nhiều 
thành lựu khác trong mọi lĩnh vực của đời Sống. 


Do сб vị trí dhiển lược quan trong và nguồn tài nguyên thiên 
nhiên giàu có, Trung Сап Đông sớm {гд thành đổi lượng xâm lược 
của chủ nghĩa thực dân và là địa bần trảnh chấp của các cường quốc 
thế giới. Từ hơn nửa thế kĩ nay, Trung Cận Đông luôn là điểm nóng 
của thë giới Trước đây, nhân dân Việt Nam luôn có thiện cảm với 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dận các nước Trung 
Cận Đông. Ngày nay, nước ta có quan hệ ngoại giao và kinh tế với 
nhiều nước trong khu vực và luôn đứng về phía người Palestine trong 
cuộc đẩu tranh thành lập một quốc gia dân tộc. 


Sự phát triển các mối quan hệ nhiều mặt giữa nước ta và các 
nước thuộc khu vực Trung Cận Đông đã kích thích nhu cầu hiểu biết 
rộng hơn và có hệ thông hơn về lịch sử khu vực này, Nhưng, những 
tài liệu về Trung Cận Động hiện пау còn quá й д, chứa đáp ứng 
được nhu cẩu đỏ. 


Cuốn Lịch sử Trung Cận Đông được biên soạn làm tài liệu 
tham khão cho дідо viên, sinh viên, học sinh và cho tất cả những ai 
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muốn йт hiểu một cách khái quát lịch sử Trung Cận Đông. Độc giả 
có thể tìm thấy trong cuốn sách những kiển thức có hệ thống về lịch 
sử khu vực, döng. thời cũng có thể tìm hiểu những sự kiện cụ thể 
nhu sự ra đời và phát triển của Hồi giáo, nguồn gốc cuộc xung đột 
Агар - Israel, vấn dé Palestine... 





Sách được biên soạn dựa trên những bộ sử đã được khẳng định 
về giá tri khoa học ở trong và ngoài nước và những thành tựu mới 
nhất của khoa học lịch sử về khu vực Trung Cận Đông. Trong khuôn 
khổ hạn hẹp của cuổn sách, chúng tôi trình bày lịch sử khu vực theo 
trình tự thời gian, trong đó nhấn mạnh những sự kiện lớn có ý nghĩa 
toàn khu vực ở từng thời kì lịch să. Phần lịch sử cận - hiện đại được 
dành nhiều trang hon vì phần này trước đây chưa được giới thiệu một 
cách có hệ thống. 


Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, chúng tôi xin bày 15, lòng 
biết ơn đến Nhà xuất bản Giáo dục vì dà tích сус hỗ trợ chúng tôi 
hoàn thành công việc. Cũng xin cám ơn hai ông Lê Vinh Quốc và 
tê Văn Quang, những người да đọc bán thảo và cho những nhận 
xét quý báu, giúp chúng tôi sửa chữa và hoàn thiện cuỗn sách. 


Сидп sách được xuất bàn lận đầu, chắc không tránh khỏi những 
sai sót. Rát mong. nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà. 
chuyên môn và đông đảo bạn đọc. 


NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN 
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+ 
А 


CHƯƠNG MỞ ĐẦU 


I. TRUNG CÂN ĐÔNG - MỘT KHU VŲC ĐỊA LÍ - LICH SỬ 
- VĂN HOÁ 

1. Khái niệm Trung Cận Đông 

Trung Cận Đông là tên gọi mà các nước phương Tây dùng để 
chỉ vùng lãnh thố, nơi tiếp giáp của ba châu lục : Á, Âu và Phi. 
Trung Cận Đông thường được xem là một khái niệm có tính chất 
ước lệ : biên giới khu vực thay đổi hoặc theo đặc điểm cúa giai 
đoạn lịch sử eụ thể, hoặc theo quan niệm tôn giáo, quan điểm 
chiến lược của từng nước. Tuy nhiên, trong sự đa dạng đó người 
ta vẫn сб cái chung nhất. Dù quan niệm theo cách nào, Trung 
Cận Đông cũng bao gồm сас nước Đông Bắc Phi và Tây Nam А 
sau : 

- Đông bắc Phi : Ai Сар và Libya. 

— Bán đảo Агар: Атар Xëut, Kuwait, Ванга; Qatar, Oman, 
Yemen, Các tiểu vương quốc Агар thống nhất), 

`- Vùng lưỡi liễm phì nhiêu : Israel, Jordan, Iraq, Libăng, Syria. 

= Iran và Thế Nhĩ Kỳ (gồm cả phán châu Á và châu Âu). 

Toàn bộ các nước này chiếm diện tích khoáng 9 triệu cây 
số vuông và đân số khoảng 290 triệu người (xem bảng 1). 

Сас nước Bác Phi : Algeria, Tunisia, Morocco cũng thường 
được coi là các nước Trung Cận Đông vì cùng là các nước Атар, 





41) Gác vượng quïc Агар thống nhất gồm 7 tiểu quốc : Аһ Dhabi. Ajman, 
Duhai. Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah và Uram al Qaiwain. 
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gấn bó vë mặt lịch sử và văn hoá với các nước trong khu vực 
trong suốt thời kì lịch sử đài trong thành phần các đế quốc Ảrập 
và Osman. Sudan, do sự gắn bó chiến lược với Ai Cập, đôi khi 
cũng được xem là thành viên khu vực. Cận kể với Iran, Afghanistan 
và Pakistan cũng được xem là thuộc khu vực này trong một thời 
gian dài. Ngoài ra, Hy Lạp, Cyprus và сас nước Hồi giáo thuộc 
Tiên Xô trước đây nhiều khi cũng tự coi mình thuộc khu vực Trung 
Cận Đông. Mỗi nước dëu có lí lẽ riêng xuất phát từ quan điểm 
lịch sử hay tôn giáo. 


Để hiểu rõ nguồn gốc của vấn dë, cẩn tìm hiểu thêm về lịch. 
sử của khái niệm. Trung Cận Đông là một từ ghép, trong đó khái 
niệm Cận Đông ra đời trước và từng tón tại độc lập nhiều thế 
kỉ. Khái niệm Cận Đông bắt nguồn từ quan niệm về địa lí thời 
trung đại của các nước ven Đại Tây Dương và tây Địa Trung Hải 
như : Anh, Bỏ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và các quốc 
gia thành thị Italia. Thoạt đầu, thương nhân các nước này gọi 
vùng ven bờ phía đông Địa Trung Hải mà họ có quan hệ buôn 
bán là vùng Cận Đông. Khái niệm này dán dán được mở rộng 
cho các vùng lân cận và trở thành một khái niệm địa lí phổ biến. 
Dán dẫn, các nước lớn khác như : Nga, Áo và Đức cũng chấp 
nhận và sử dụng khái niệm này. Cận Đông trở thành một một 
khái niệm chung, có tính chất quốc tế. 


Vào thế ki XVI, toàn bộ vùng Cận Đông nằm trong đế quốc 
Osman gồm lãnh thổ trải trên ba châu lục, nối Đại Tây Dương 
với Ấn Độ Dương và, qua Ấn Độ Dương, với Thái Bình Dương. 
Trên bản đồ thế giới ngày nay, lãnh thổ đế quốc Osman bao gồm 
một phán của Áo , Hungary và toàn bộ bán đảo Balkan ở châu 
Âu, tất cá các nước Агёр kể cả Israel ở Tây Á, một phẩn Iran 
và các nước vùng Kavkaz thuộc Liên Xô cũ, các nước Bắc Phi và 
các đảo chiến lược trên Địa Trung Hải, 


Tù nửa sau thế kỉ XVII, đế quốc Osman bắt đầu suy yếu. Quá 
trình suy sụp của nó kéo dài hơn một thế ki và kết thúc bằng 
sự tan rã hoàn toàn sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Trong 
thời kì này, các cường quốc châu Âu tăng cường xâm nhập và 
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tranh giành ảnh hưởng ở đế quốc Osman. Mọi vấn dë tranh chấp 
giữa các cường quốc châu Âu quanh vấn dë tranh giành ánh hưởng 
ở đế quốc Osman dëu được gọi là “vấn để phương Đông”. Nhiều 
quốc gia dân tộc đã phát triển từ sự tan rã dẫn của đế quốc 
Osman. Trong quá trình hình thành các quốc gia dân tộc ở vùng 
Balkan, bán đảo Balkan tách khỏi vùng Cận Đông và được gọi là 
Đông Nam Âu. Đồng thời, châu Âu bắt đầu sử dụng khái niệm 
Trưng Đông để chỉ vùng giữa đế quốc Osman và vùng Viễn Đông, 
gồm: các nước không giáp Địa Trung Hải như Iran, Afghanistan 
và Ấn Độ. 


Trung Đông và Cận Đông được sử dụng để chỉ hai khu vực 
địa lí kë nhau trong một thời gian khá dài. Sau đó, từ ghép Trung 
Cận Đông ra đời do những tương đồng vé địa lí, lịch sử và văn 
hoá của khu vực. 


Dân dân, trong thuật ngữ chính trị người ta hay dùng khái 
niệm Trung Đông với nghĩa bao gồm cả vùng Cận Đông. Trong 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Anh đã dùng khái niệm Trung 
Đông để chỉ vùng lãnh thổ từ Nam Á đến Bắc Phi và đặt Bộ chỉ 
huy quân sự Trung Đông tại Ai Cập. Từ đó, khái niệm Trung 
Đông được sử dụng chính thức trong ngôn ngữ chính trị quốc tế, 
như một thói quen vì nó đơn giản và tiện lợi hơn. Tuy vậy, Trung 
Đông và Cận Đông vẫn tách bạch trong các công trình nghiên 
cứu do ý nghĩa lịch sử của chúng. Ở nhiễu trung tâm nghiên cứu 
và trường đại học trên thế giới, người ta vẫn dùng khái niệm 
Trung Cận Đông để xác định ranh giới khu vực. 

Trong sách này, chúng tôi dùng khái niệm Trung Cận Đông 
để chỉ toàn bộ khu vực Trung Đông và Cận Đông, nhưng đôi khi, 
để đảm bảo tính chính xác của lịch sử chúng tôi dùng riêng khái „ 
niệm Trung Đông và Cận Đông. Ngày nay, đại đa số chính trị 
gia cũng như báo chí Âu - Mi đều dùng khái niệm Trung Đông 
dé chỉ cả khu vực Trung Cận Đông. Vì vậy, đôi khi chúng tôi 
cũng dùng khái niệm này khi dẫn hoặc nhắc tới lời của một nhân. 
vật lịch sử nào đó. 
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Bằng 1 - CÁC QUỐC GIA VÙNG TRUNG CÂN ĐÔNG”? 







































те 
ВТ pan nước ... реа Кеа Thủ dó 
+ | Ai Cập 997740 |62 110000 | Cộng hòa | Cairo 
2 | Libya 1787 000 | 5 648 000 | Ong hòa | Tripoli 
3 | Kuwait 1809000 | Quân chủ | Kuwait 
lập hiến | City 
Bahrain Quàn chü | Manama 
Qatar Quân chủ 








6 | Các tiểu vương quốc| 
Атар thống nhất 


Liên bang 
quân chủ 


228500 


Quân chù | Riyadh 












Muscat 


8 | Агар Xêut 2248000 





9 | Yemen 655 000 


sese ooo 


Công hoà | Sana 










10 | Israel 


Cộng hoà | Jerusalem 






































11 | Jordan 4 522 000 Amman 
12 | Libăng 3112000 | Cộng hoà | Beirut 
18 | Syria 185 180 Cộng hoà | Damascus 
14 | iraq k 435 052 Cộng hoà | Baghdad 
15 | lran 1 648 000 Cộng hoà | Teheran 
16 | Thể Nhĩ Kỹ 1 652 225 Công hoà | Апкага 








(1) Lấy theo s6 liệu của Từ điển Bách khoa: Britanica - 1999. 
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2. Tính thống nhất của khu vực 

Những đặc trưng cơ bản của một vùng chuyển tiếp kết hợp 
với những thành tó bản địa đặc biệt tạo thành tính đồng nhất 
độc đáo của khu vực Trung Cận Đông. Ở đây, có thể thấy sự gắn 
bó, hoà quyện và tác động lần nhau của các yếu tố địa lí, lịch sử. 
và văn hoá. 

Không có vùng nào khác trên thế giới có vị trí chiến lược 
đặc biệt như Trung Cận Đông : ba châu lục gặp nhau và hoà nhập 
quanh một biển trụng gian - biển Địa Trung Hải, nơi có thể nối 
liên hoặc chia cắt ba đại dương (Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương - 

' Thái Bình Dương). Vì vậy, yếu tố địa H có ý nghĩa đặc biệt lớn 
trong lịch sử khu vực này, 

Những yếu tố địa lí đã tạo ra mọi vấn để chiến lược liên 
quan đến sự liên lạc giữa các vùng, giữa các châu lục và giữa các 
đại dương thông qua việc kiểm soát các eo biển và các hòn đảo 
chiến lược trên Địa Trung Hải. Các nhà chỉnh phục vĩ đại trong 
lịch sử thế giới đều có quan điểm chung về ý nghĩa chiến lược 
của Trung Cận Đông. Pièrre Đại đế và Napoléon Bonaparte du 
đánh giá : Ai kiểm зой! được Constantinople” người đó cai trị 
dược thë giới. Hitler từng có những kế hoạch lớn và đã thất bại 
trong mưu dó kiểm soát Địa Trung Hải. Trong thời kì Chiến tranh 
lạnh, Mī và Liên Xô đều coi Trung Cận Đông là khu vực lợi ích 
sống còn. Theo Eisenhower, không có vùng nào trên thế giới quan 
trọng hơn Trung Đông vë mặt chiến lược. 

Các nhân tố địa lí có ý nghĩa quan trọng, nhưng kinh nghiệm 

. lịch sử mới là cốt lõi trong việc tạo ra tính dông nhất của khu 
vực Trung Cận Đông. Những nền văn minh cổ xưa nhất xuất hiện 
ở vùng đồng bằng sông Nile và các sông Tigris ~ Euphrates đã 
đặt cơ sở cho các nên văn minh lớn sau này trong khu vực. Người 


11) Constantinople là thành phố nằm trên bờ eo biển Bosphore. án пй đường 
vào biển Dert, được xây dựng bới Hoàng để Constantine vĩ đại; là kinh đô của để 
quốc Byzantium. Năm 1453. người Thổ chiếm Constantinople và đổi tên là Istanbul, 
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Hình 1. Trung Cận Đông năm 1954 (nguồn : Schieicher, Charles P. : Introduction to International Relations. 
Copyright (C) 1954 by Prentice - Hall International. Inc) А 
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Hinh 2, Trung Cận Đông năm 1960 (nguồn : lấy theo Encyclopedia АНША. ПОрѓО.ого 














Ë Ам ĐỘ DƯƠNG 








Hình 3. Trung Cận Đông hiện nay 
(nguồn : tài liệu trên mạng : MSN COM) 
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Phoenicia với ki thuật hàng hải tiên tiến đương thời đã có công 
truyển bá những thành tựu văn minh dáu tiên của loài người ở 
khắp vùng Địa Trung Hải và đặt những quan hệ đầu tiên giữa 
các vùng trong khu vực. Đến thiên niên ki (TNK) II trước Công 
nguyên (TCN), sự tác động qua lại giữa các vùng này đã khiến 
chúng vượt qua những dị biệt có tính chất địa phương để tạo ra 
một khung cảnh chung của toàn khu vực. Sự thống nhất này dán 
dẫn được mang hình thức chính trị trong các đế quốc lớn. 


Trong thế kỉ VI TCN, vùng lãnh thổ từ phía tây Аі Cập đến 
bắc Ấn Độ được thống nhất dưới sự cai trị của đế quốc Ba Tư, trong 
‚ khi ở tây Địa Trung Hải các quốc gia - thành bang Hy Lạp đang 
bước vào thời kì phát triển rực rỡ. Đế quốc Ba Tư củng cố sự thống 
nhất khu vực về mặt lãnh thổ. Nhưng chính Hy Lạp với những 
thành tựu văn minh của nó đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống 
văn hoá - xã hội của các nước trong vùng. Đế quốc rộng lớn do 
Alexander Đại đế lập ra, tuy chỉ tổn tại một thời gian ngắn, đã 
củng cố ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp trong toàn khu vực. Các 
quốc gia Hy lap hoá là kết quả sự hội nhập của văn minh phương 
Тау và văn minh phương Đông trên một cơ sở bình đẳng. Chúng 
đã tạo nên một cơ sở thống nhất vững chắc cho khu vực. 


Từ thế ki VII, toàn bộ vùng Trung Cận Đông lại được thống 
nhất trong các đế quốc Hồi giáo Атар. Thực chất, nën văn minh 
Hồi giáo là kết quả của những nỗ lực chung của người Атар, người 
Ba Tư, người Thiên Chúa giáo Byzantium, người Ai Cập và người 
Berber. Khi tiếp nhận Hồi giáo, tất cả họ đều tiếp thu tiếng Атар, 
ít nhất với tư cách là ngôn ngữ thứ hai. Nấu tốc độ chinh phục đất 
đai của người Атар được quyết định bởi sự say sưa và lòng cuồng 
tín của họ, thì sự bành trướng thắng lợi của văn minh Hồi giáo lại 
được lí giải chủ yếu bằng một thực tế là : hầu như ở khắp nơi những 
yếu tố của văn minh Hy Lạp đã đặt cơ sở cho nó. 

Văn minh Hồi giáo không thể cạnh tranh với các nên văn 
minh cổ (Ai Cập, Babylonia) về tính độc đáo và lại càng không 
thể sánh với văn minh Hy Lạp, nhưng nó lại đạt được những 
thành tựu lớn nhất trong mọi lĩnh vực trong suốt khoảng 9 thế 
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ki, bắt đấu từ thế ki VIII, trải qua thời kì Safavid à Iran và sự 
nở rộ hầu như đồng thời của đế quốc Osman, đặc biệt dưới triều 
Suleiman 1 (1520 - 1566). Khó mà đánh giá hết tác dụng lan toå 
của nên văn minh kì lạ này. Hồi giáo với sự thống trị về chính 
trị và văn minh đã vượt ra ngoài biên giới quê hương của nó ở 
Trung Cận Đông, lan rộng đến Nam Âu, bán đáo Balkan, Bắc Phi 
và cả vùng rộng lớn phía nam sa mạc Sahara, Trung Á và Ấn 
Độ của các Hoàng đế Mogol, rồi phân nhánh và tiếp tục phát 
triển ở Trung Quốc và Indonesia. Trong quá trình phát triển ảnh 
hưởng của nó, văn minh Hỏi giáo đã thể nghiệm những giá trị 
đích thực của nó để tạo nên một vị thế bình đẳng với các nën 
văn minh khác. Có thể nói, chính Hài giáo và nën văn minh Hồi 
giáo đã củng cố và quy định tính thống nhất bën vững của khu 
vực. 


Chính sách thực dân của các nước phương Tây ở Trung Cận 
Đông vë khách quan cũng thúc đẩy sự thống nhất khu vực. Cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dán tộc đã 
gắn bó các nước trong khu vực. Ngày nay, xu hướng hợp tác khu 
vực đang phát triển nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế cho các nước 
nghèo. Tuy nhiên, xu hướng này luôn bị cản trở do những thành 
kiến có tính chất lịch sử và do ảnh hưởng từ bên ngoài. 


П. DIÉU КІЁМ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
1. Điều kiện tự nhiên 


Núi, cao nguyên khô càn và sa mạc là hình ảnh chung quen 
thuộc của thiên nhiên vùng Trung Cận Đông. Một dải núi chạy 
qua Tiểu Á thuộc Thổ Nhĩ Éy gồm 2 dãy : dãy Pontus chạy dọc 
theo bờ biển Đen và dãy Taurus chạy dọc bờ Địa Trung Hải. Hai 
dãy núi này ôm gọn cao nguyên Anatólia ở trung tảm Thổ Nhĩ 
Kỳ và gặp nhau ở phía đông, nơi сб ngọn Ararat cao 5 165 m. Ó 
lran, dải núi lại phân thành hai dày ; дау Elburz (có đỉnh 
Demavend cao nhát ó Trung Đông - 5 610 m) ó phía Bắc và dãy 
Zagroz ó phía nam, bao quanh cao nguyên Iran khô cần. Phía 
nam các dâÿ:núi này là các đồng bằng và cao nguyên nhỏ. Từ 
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phía nam day Taurus, một dải núi thấp chạy từ bắc xuống nam, 

dọc theo bờ Địa Trưng Hải của các nước Syria, Libăng và Israel 

ròi vươn xuống theo hai bờ biển Đỏ. Ó phía tây, dải núi này chạy 

từ biển đến các cao nguyễn nội địa rồi biến mất trong các biển 

cát mênh mông của các sa mạc tây Ai Cập và Libya. Vë phía 

đông, dải núi trên biến thành vùng đất thấp kéo từ núi Taurus 
: đến bờ biển Oman, bao trọn bờ tây nam sa mạc Атар. 


Hai hệ thống sông lớn : hệ thống sông Nile và hệ thống hai 
sông Tigris - Euphrates - và một sõ sông nhỏ có nước chảy quanh 
năm : sông Jordan và sông Litani (ở Libãng) - là nguồn nước 
quan trọng của khu vực. Ó nhiều vùng như : trung tâm Iran, toàn 
bộ Đông Bắc Phi trừ sông Nile, sông thường cạn hoàn toàn vào 
mùa khô hay chỉ có nước sau những trận mưa hiếm hoi. Trong 
dièu kiện như vậy, hệ thống thuỷ lợi có ý nghĩa lớn. Sông Jordan 
và biển Chết thấp hơn hàng trăm mét so với mặt biển, là hệ 
thống tưới tiếu khép kín, cấp nước cho các vùng lân cận. 


Khí hậu Trung Cận Đông nói chung khô, nóng. Các nước gần 
biển có khí hậu Địa Trung Hải với mùa hè khô nóng, ít mưa và 
mùa đông mát hơn. Ở toàn vùng nhiệt độ trung bình hàng ngày 
trong tháng 7 là hơn 30°C. Về mùa đông, chỉ có vùng cao nguyên. 
Anatolia và vùng núi phía bắc có nhiệt độ trung bình dưới 0°C, 
mặc dù miển núi Libăng và Yemen thường xuyên có tuyết. Mưa 
rất ít. Lượng mưa trung bình hàng năm ở vùng phía nam của dài 
núi phía bắc là dưới 250 mm. Các vùng núi ở nam Yemen và 
Oman chịu ánh hưởng của gió mùa từ Ấn Độ Dương và các vùng 
ven biển của Syria, Libăng và Israel mưa nhiều hơn. Các vùng 
ven biển Caspi và biển Đen cũng có lượng mưa tương đối сао. 


Đất dai trong khu vực chủ yếu là đất sa mạc. Đất có ích cho 
trồng trọt rất ít. Các vùng trồng trọt quan trọng nhất là vùng 
đất bôi của các sông Nile và Tigris - Euphrates và vùng ven biển 
Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Thảm thực vật ở đây cũng khá 
phong phú. Rừng phát triển ở vùng ven biển Đen và biển Caspi, 
nhưng diện tích rừng nguyên sinh ngày càng giảm do sự phá hoại 
của con người. Ở các vùng sa mạc và thảo nguyên khô cần, các 
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loại cây сё bộ rễ lớn như cây chà là phát triển. Rau, quả cũng 
được trồng ở những vùng đất trồng trọt ít бі. 


Tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của khu vực là dầu 
lửa, tập trung chủ yếu ở các nước ven vịnh Ba Tư. Trung Cận 
Đông chiếm khoảng 41 % trữ lượng dấu của cả thế giới. Агар 
Xëut là nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Mô dấu Al . 
Ghawar được phát biện năm 1948 với trữ lượng 82 tỉ thùng đã 
đưa Атар Xêut lên vị trí hàng đầu trong các nước sản xuất dầu 
lửa. Các nước Iraq, Kuwait và Iran cũng là những nước có trừ 
lượng dầu cao trên thế giới : mỗi nước khoảng 100 tỉ thùng. Trung 
Cận Đông còn được đánh giá là vùng có tiểm năng về những mó 
dầu chưa được phát biện. 


Vàng, bạc, đông và sắt cũng được khai thác từ thời xa xưa, 
Ngày nay, những khoáng sản quan trọng nhất, là sắt (Iran, Libya, 
Syria và Thổ Nhĩ Kỳ); crôm (Thổ Nhĩ Kỳ); đồng (sản lượng nhỏ 
ở nhiêu nơi trong khu vực); phốt pho (Ai Cập, Jordan, Israel và 
Syria); muối mỏ (Yemen). 


Đất và nước cho phát triển nông nghiệp là tài nguyên quan 
trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với nën kinh tế các nước trong khu 
vực. 


2. Xã hội 
a) Dân cư 


Xã hội Trung Gận Đông là một tập hợp phức tạp các dán 
tộc và văn hoá. Trong suốt quá trình lịch sử khu vực, nhiều tộc 
người từ các vùng lân cận đến sinh sống, hợp thành cộng đểng 
dân cư Trung Cận Đông, trong khi vẫn giữ bản sắc riêng của họ. 

. Thêm vào đó, hoàn cảnh. biệt lập của sa mạc và núi non cũng tạo 
môi trường được bảo vệ để các cộng đổng nhỏ có thể duy trì sự 
tổn tại riêng. 

___ Ba nhóm dân cử lớn của khu vực là người Semite người Thổ 
và người Aryan: Người Атар và Do "Phái thuộc nhóm Semite, còn 
người Ba ТИТА nhóm lớn nhất trong tộc người Aryan, Người Thể 
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hiện chiếm đa số ở Thổ Nhi Kỳ. Ở Ai Cập, người Nilote và người 
Nubia tiếp tục tổn tại bên cạnh người Агар và vẫn рій những đặc 

` tính riêng của họ, Các nhóm khác là người Kurd (ở Iran, Iraq và 
Thổ Nhĩ Kỳ), các bộ lạc miễn núi Iran ... 


Ngôn ngữ và tôn giáo là những thành tố cơ bản tạo nên cả sự 
đa dạng và sự đống nhất của khu vực. Các ngôn ngữ chính ở đây 
là tiếng Агар, tiếng Ba Tư và tiếng Thổ, Mỗi thứ tiếng đều có 
nhiều thổ ngữ khác nhau. Trong các thứ tiếng thuộc nhóm Semite, 
ngoài tiếng Атар còn có tiếng Do Thái và các ngôn ngữ cổ còn được 
sử dụng trong các cộng đồng nhỏ rải rác khắp khu vực. Người Nubia 
ở Ai Cập cũng vẫn sử dụng ngôn ngữ riêng của họ. 

Ba tôn giáo lớn : Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo 
có nguồn gốc từ Trung Cận Đông, gồm nhiễu giáo phái. Ngày nay, 
Hồi giáo là quốc giáo của hầu hết các nước trong vùng. Đa số dân 
ở đây theo phái Sunnit. Shiit là quốc giáo của Iran và có nhiều 
tín đổ ở Iraq, Syria và Libăng. Mặc dù hảu hết các nước Trung 
Cận Đông theo Hồi giáo, nhưng số tín đổ ở đây chỉ chiếm 1⁄4 số. 

` tín dó Hỏi giáo của cả thế giới. Các quốc gia Нбї giáo lớn như 
Indonesia với gån 200 triệu tín đổ, Pakistan với hơn 100 triệu 
tín dô, đều nằm ngoài khu vực. Rõ ràng là về số lượng, trung tâm 
của Hài giáo nằm ở xa quê hương của nó là Mecca. Tuy nhiên, 
‚ Месса và Medina уйп là đất thiêng đối với các tín đổ Hồi giáa 
và là vùng đất hoàn toàn cấm người ngoại đạo. 


Thiên Chúa giáo ở Trung Cận Đông có tỉ lệ tín đổ không 
cao nhưng tiếp tục tổn tại vững chắc và cũng có nhiều giáo phái. 
Các phái lớn nhất là phái Copts ở Ai Cập và Maronite ở Libằng. 
Phái Chính thống Hy Lạp cũng tổn tại ở nhiều nước, Đạo Do 
Thái có truyển thống tập trung hơn và là quốc giáo của Israel, 
Tuy vậy, nó cũng gồm nhiều giáo phái. 

Do tỉ lệ sinh cao trong khi tỉ lệ tử giảm, tốc độ tăng dân số 
hàng năm của khu vực khá cao : từ 1,6% đến 4,3%. Dân số ở đây, 
vì vậy, rất trẻ : khoảng 45% дап dưới 15 tuổi. Su phân bố dán 
số cũng rất chênh lệch. Dán cư tập trung chủ yếu ở những vùng 
nông nghiệp, trong khi nhiễu vùng sa mạc rộng lớn không có 
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người ở. Ái Cập là một trường hợp điển hình : hầu như 95% dán 
số sống ở vùng châu thổ sông Nile (chỉ chiếm 5% diện tích cả 
nước). Quá trình đô thị hoá cũng diễn ra nhanh chóng. Tỉ lệ tăng 
dân số thành thị cả vùng là khoảng 5% - 6%/năm. Trung Cận 
Đông có những thành phố thuộc loại đông dân nhất thế giới; 
Cairo (9 900 000 дап), Istanbul (7 817 000 dân), Teheran (6 773 000 
dân). Dân du mục, vốn trước đây chỉ sống ở các vùng sa mạc và 
bán sa mạc, nay cũng chuyển sang sống định cư ở nông thôn hay 
thành phố. 


b) Đời sống kinh tế 

Sống trong môi trường khắc nghiệt, người dân Trung Cận 
Đông có truyền thống cần cù, yêu lao động. Đa số dán ở đây làm 
nòng nghiệp mặc dù chỉ có 14% đất có thể trông trọt được, Họ 
xây dựng đê, làm những kênh nước ngẩm để đưa nước vào ruộng. 
Sản phẩm nông nghiệp chính là lúa mạch, ngô, kê và lúa. Nhiều 
loại cây ăn quả cũng được trồng như cam, nho, 6liu...; các cây 
công nghiệp như : bông, thuốc lá, cà phê... làm phong phú thêm 
các loại cây trông và là mặt hàng xuất khẩu có giá tri. 

Công nghiệp khai thác dấu lửa đóng vai trò chủ đạo trong 
nën kinh tế các nước trong khu vực. Năm 1997, các nước vùng 
này khai thác 672,7 tỉ thùng đầu. Trong số 18 nước sản xuất dầu 
lửa hàng đầu thế giới (chiếm 82% sản lượng dầu thế giới có 6 
nước thuộc khu vực Trung Cận Đông (xem bảng 2) 


Bằng 2. CÁC NƯỚC SÅN XUẤT DẦU LỬA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 


SL đã khai 
STT Tên nước Dự trữ * Du trữ 
tháo * Ý trữ ” | Shông định + 









































(i) (2) (3) 4 
- (4) (5) 
1 | Агар хаш 71.5 261.2 41.0 
2 | Mi | 165.8, 507 49.0 
3 | Ngã 92. | 
4 100.0 68.0 
< = = 
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ЕЕ, 
4 Каа 228 100.0 45.0 
5 tran 42.9 93.0 22.0 
8 | Venezuela | 473 83.3 170 
7 Kuwalt 276 97,8 | зо | 
8 | Các tiểu vương quốc Агёр| 18.1 982 70 

thống nhất 
9 Mexico. 20.5 ] 50.4 37.0 
10 | Trung Quốc 18.8 240 48.0 
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11 | Canada 16.1 5.1 38.0 
12 | Libya 19.0 22.8 8.0 





13 | Kazakhstan 
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17.3 26.0 
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17 | Anh 12.3 110 
18 | Algeria 9.1 20 
Cộng 6216 449.0 














* Tính bằng tỉ thùng (lấy theo Tạp chí nghiên cứu địa chất 
của Mi, пат 1997). 


Các ngành công nghiệp khai khoáng khác phát triển ở những 
nước có khoáng sản. Thổ Nhĩ Kỳ có công nghiệp khai thác than 
và quặng sắt. Israel, Jordan và Ai Cập là những nước sản xuất 
phốt pho. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sản xuất một lượng lớn thủy ngân 


và magiê. 


https://tieulun.hopto.org 19 


Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp chế biến ади mó cũng 
phát triển. Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp cũng 
ngày càng mở rộng do nhu cẩu tăng. Trong khi đó, các ngành 
công nghiệp thủ công truyền thống giảm dán giá trị. Chỉ có ngành 
dệt thảm còn sống được. 

Các nước sản xuất dầu lửa đang cố gắng đa dạng hoá nën 
kinh tế của họ để giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu bằng 
các chương trình cải cách quy mô. Nhiều nước đã coi việc sản 
xuất cho thị trường nội địa là trọng tâm chính của công nghiệp 
dàn tộc. Các nước có пёр công nghiệp phát triển đáng kể là Thổ, 
Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Israel và Iran. Công nghiệp luyện kim phát triển. 
ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước 
sản xuất ximăng hàng đầu thế giới. 

Do vị trí tiếp giáp ba châu lục, ngành vận tải liên lục địa ở 
đây vốn rất quan trọng. Con đường tg lụa nổi tiếng từ Trung Quốc 
và đường thuỷ qua các biển trong vùng từ thời cổ đã rất có ý 
nghĩa. Các phương tiện vận tải có như lạc đà và các loại thuyển 
đi biển bằng buổm ngày nay đã được thay thế bằng xe hơi và tàu 
thuỷ hiện đại. Kênh Suez (được đào từ năm 1859 đến năm 1869) 
nối biển Đỏ với Địa Trung Hải 1а một con đường giao thông huyết 
mạch của thế giới. Nhưng ngày nay, vai trò của kênh giảm sút 
do sự ra đời của các tàu chà dầu cực lớn. Thay vào đó, vận tải 
hàng không dán dần chiếm ưu thế. Nhiều sân bay “quốc tế lớn ở 
đây đóng vai trò đầu mối giao thông liền lục địa. 


Tuy vậy. giao thông nội địa của các nước trong vùng nói chung 
không phát triển. Các phương tiện giao thông truyền thống vẫn 
phổ biến. Mặc dù xe có động cơ ngày càng nhiễu, lạc đà, la và 
các loại vật kéo khác vẫn là những phương tiện vận tải quan 
trọng. Đường sắt cũng không được phát triển tương xứng. Chỉ có 
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ai Cập có hệ thống đường sắt tương đối 
hoàn chỉnh, 


Thuong mại cũng là một ngành phát triển từ xa xưa; Thương 
mại thế ki XX bị công nghiệp dấu lửa chỉ phối. Агар Xêut, Iran, 
Iraq, Kuwait, Сас tiểu ase vùng Vịnh và Libya là những nước 
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xuất khẩu dâu lửa lớn nhất thế giới. Các nước này đóng vai trò 
lãnh đạo trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Dầu 
lửa và sản phẩm dầu lửa chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu 
của Bahrain, Iraq, Iran, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, Агар Xêut 
và Các tiểu vương quốc Атар thống nhất. Sản phẩm nông nghiệp 
và nguyên liệu thô chiếm hấu hết 10% giá trị xuất khẩu còn lại, 
trong đó bông là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Ai Cập, 
Syria, Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có Israel có một tỉ lệ đáng kể 
hàng công nghiệp xuất khẩu : mặt hàng kim cương đánh bóng 
(chiếm gần 20% giá trị xuất khẩu), thiết bị điện tử, sản phẩm. 
hoá học... Các nước Trung Cận Đông phải nhập phần lớn hàng 
công nghiệp. Mặc dù nông nghiệp đóng vai trò lớn trong nền kinh 
- tế khu vực, thực phẩm cũng là hàng nhập khẩu quan trọng. 


Việc buôn bán giữa các nước trong khu vực rất hạn chế. 
Khách hàng của các nước này chủ yếu là ở ngoài khu vực. Nguồn 
thu nhập khổng lễ từ dầu lửa сб làm thay đổi bức tranh chung : 
các nước xuất khẩu dầu lửa trở thành thị trường cho các nước 
trong khu vực và họ cũng chú ý đầu tư vào các nước láng giểng. 
Nhưng sự mất ổn định chính trị thường xuyên và những bất đồng 
giữa các nước сап trở sự phát triển ổn định của kinh tế các nước 
trong vùng nồi chung và hính sách đầu tư nói riêng. 
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CHƯƠNG 1 
TRUNG CÁN ĐÔNG THỜI có ĐẠI 


т. THỜI TIỀN SỬ 

1. Những dấu vết của con người cổ xưa 

Con người đã sinh sống ở khu vực Trung Cận Đông từ thời 
đồ đá cũ. Dấu vết sớm nhất của con người cổ xưa đã được tìm 
thấy ở Ubediya trên bờ sông Jordan. Người cổ này có niên đại 
cách đây khoảng 800 000 năm. Những di vật khai quật được cho 
thấy : con người bấy giờ đã biết tạo ra lửa, biết chế tạo công cụ 
từ đá lửa, xương và gỗ. Họ sống thành bẩy và cùng nhau săn thú, 
tìm thức ăn. Đặc biệt, ở Birket er - Ram (cao nguyên Golan) người 
ta tìm được một bức tượng phụ nữ nhỏ. Bức tượng này có niên 
đại khoảng 300.000 năm. Đây có lẽ là tác phẩm nghệ thuật cổ 
nhất thế giới. 

Lao động tiếp tục hoàn thiện con người. Từ trung kì đá cũ 
(100 000 - 40 000 nám TCN) người tỉnh khôn (Homo Sapien) đã 
có mặt ở khu vực này. Các di cốt hoá thạch được phát hiện trong 
các hang động : Tabun, Kebara, Каба trên lãnh thổ Israel hiện 
nay là bằng chứng xác thực vë sự hiện diện của người tỉnh khôn. 
Họ sống chủ yếu trong các hang động, sống bằng săn bắt và hái 
lượm. Nhưng công cụ lao động của họ đã tình tế hơn. Có thể đây 
chính là thời ki mà con người đã phát minh ra cung và tên, một 
phát minh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển xã 
Kim bằng xương cũng được tìm thấy nhiều, chúng được người 
nguyên thuỷ dùng để may da thú cho nhiễu mục đích khác nhau. 
Những phát minh và sự hoàn thiện dán công cụ lao động giúp 
con người tim được nhiều thức ăn hơn. Họ có thời gian rảnh rỗi 
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để lo cho cuộc sống tỉnh thần. Họ đã biết thể hiện những suy 
nghĩ của mình bằng những hình vẽ trên vách các hang động. Sự 
sáng tạo nghệ thuật và tư duy trừu tượng dân dàn phát triển. 
Một biểu hiện của sự sáng tạo đó đã được phát hiện trong hang 
Hayonim (Israel), đó là hình vẽ một con ngựa trên một phiến đá 
vôi. 

Vào cuối thời đại đá cũ (18 500 - 9000 năm TCN), những 
công cụ đá mà con người chế tác đã rất tỉnh xảo. Họ đã biết ghè 
аёо và lựa chiểu mài đá để tạo nên những công cụ có ích như 
mũi lao, mũi giáo, lưỡi cuốc... Chính những công cụ mới này báo 
hiệu những thay đổi sẽ xảy ra trong phương thức lao động của 
con người, là tiền để cho cuộc “cách mạng nông nghiệp” sau đó. 


Những di tích cổ xưa nhất của con người ở khu vực Trung 
Cận Đồng cho đến nay được tìm thấy chủ yếu ở vùng lưỡi liêm 
phì nhiêu doc theo bờ Địa Trung Hải. Những di tích này góp phần 
khẳng định giả thuyết của các nhà nhân loại học rằng từ nơi 
chòn nhau cắt rốn của mình ở Đồng Phi, соп người đã thiên di 
đi khắp các châu lục và, trong quá trình tiến hoá lâu dài đã hình 
thành ba đại chủng!” như ngày пау. Nàm trên hành lang thiên 
di của người cổ đại, vùng Trung Сап Đông cũng trở thành cái nôi 
của loài người. 


2. Sự phát triển của xã hội nguyên thuỷ trong thời dại 
đồ đá mới (9 000 - 4500 TCN) 

Trong thời đại đổ đá mới, diễn ra một “cuộc cách mạng” được 
gọi là cách mạng đá mới : con người chuyển dán từ hái lượm và 
săn thú sang nghề trông trọt và chăn nuôi gia súc. Gọi là cách. 
mạng do ý nghĩa lớn lao của nó đối với sự phát triển của loài 
người, sự chuyển biến này điễn ra chậm chap và dán dán trong 
hàng thiên niên ki, Từ nay, con người tự sản xuất được thức ăn, 
chứ không chỉ thu lượm những gì có sẵn trong thiên nhiên. Cuộc 


11) Ba đại chủng là ¡.Buropeoid, Negroid và Mongoloid. 
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cách mạng nông nghiệp cũng làm thay đổi lối sống của con người. 
Họ chuyển từ lối sống du mục sang sống định cư hoặc bán dinh 
cư. Họ dựng lêu ở những nơi thuận tiện cho việc trồng trọt và 
chăn nuôi. 

Gieo hạt và thu hoạch là hình thức sản xuất nông nghiệp 
phổ biến. Những di tích vẻ nën nông nghiệp sơ khai được tìm 
thấy ở nhiều nơi và vào nhiều thời điểm khác nhau. Các cây trồng 
đấu tiên là lúa mạch và lúa mì. Từ kinh nghiệm sản xuất, con 
người dán dán biết chọn hạt giống và những khu đất màu mỡ để 
tàng năng suất cây trồng. Sau khi thu hoạch, người ta lại phải 
nghĩ cách cất giữ lương thực sao cho khỏi bị nảy måm sớm hay 
hư hỏng và khỏi bị chuột ăn. Nhu cẩu bảo quần lương thực thúc 
đẩy sự ra đời của nghề gốm. 

Không ai biết nghề gốm bắt nguồn từ đâu, nhưng nó xuất 
hiện khoảng vào năm 7 000 TEN. Việc sử dụng dó gốm đã nhanh 
chóng trở nên phổ biến. Những mảnh dó gốm được phát hiện ở 
vùng Trung Cận Đông có niên đại sớm nhất là khoảng 9 000 năm. 
Đó là nbững mảnh gốm tìm được ở di chỉ khảo cổ Chatal Huyuk 
(Anatolia, Thổ Nhi Kỳ). Vào khoảng 4000 năm ТСМ, nghề gốm 
đã khá phát triển. Những đổ gốm tìm được ở Tell Halaf (mièn 
Bắc Syria) cho thấy : dó gốm đã được chế tạo khá tính tế. Người 
thợ đã biết sử dụng bàn xoay gốm và sản xuất được nhiều sản 
phẩm hơn. Di tích các lò gốm ở đây cho thấy rằng người thợ gốm 
chỉ chuyên làm gốm, không còn phải làm việc ngoài đồng. Sự 
chuyên môn hoá này đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự phát 
triển của loài người. Tuy nhiên, đổ gốm bấy giờ vẫn được xem là 
đổ xa xi vì còn quá hiếm hoi. Trong khoảng năm trăm năm tiếp 
theo (4 000 - 3 500 TCN) nghề gốm khu vực Trung Cận Đông tiếp 
tục phát triển rộng khắp, Đổ gốm thời kỳ này mang tên đổ gốm 

+ Ubaid (do tên địa điểm phát hiện di tích : Тед el - Ubaid ở miền 
Nam Iraq) với mẫu hoa văn đặc trưng : vòng tròn đồng tâm hình 
lượn sóng. Đất sét được nhào kĩ và trộn thêm ôxit sắt để tạo nên 
màu nâu đồ độc đáo. Đỗ gốm Ubaid được tìm thấy ở nhiều nơi 
thuộc khu vực Lưỡng Hà và các vùng lân cận. 
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Những di tích đồ gốm là dấu hiệu rõ rệt nhất về cuộc sống 
định cư của người cổ đại. Các đi chỉ khảo cổ được khai quật cho 
thấy : vào khoảng năm 7 000 ТСМ, con người ở khu vực Trung 
Cận Đông đã bắt đâu chuyển sang cuộc sống định cư. Di tích có 
ý nghĩa quan trọng nhất là Chatal Huyukf ở Thổ Nhi Кў. Các 

- nhà khảo cổ học cho rằng đây là di tích của một trung tâm đô 
thị đầu tiên trên thế giới. Di tích này có niên đại 9 000 năm. 
Khu di tích có điện tích khoảng 13 hecta và còn khá nguyên vẹn. 
Nó đã cho phép hình dung một cách khá đẩy đủ và chỉ tiết vë 
cuộc sống của cộng đồng dân cư ở đó. Đó là một khu dân cư phát 
triển thịnh vượng và được tő chức tốt. Cư dân Chatal Huyuk trồng 
lúa mì, lúa mạch và đậu. Họ vẫn dùng các loại trái cây như táo, 
quả hạnh, quả đấu hái được làm thức ăn phụ. Nguồn thịt chủ yếu 
là gia súc, nhưng căn cứ theo những bức tranh vẽ trên tường mô 
tà các cảnh săn hươu, lợn và lừa rừng thì thịt thú hoang vẫn có 
vai trò lớn trong nguồn thực phẩm của con người ở đây. Hầu hết 
nguyên liệu thô đều phải nhập và cả làng trở thành một trung 
tâm buôn bán với nhiều loại hàng hoá như : gó, đá vỏ chai, đá 
lửa, đồng đỏ. Thợ thủ công sản xuất đầu mũi tèn, dao găm bằng 
đá, đầu gậy bằng đá, các tượng nhỏ bằng đá chạm và đất sét 
nung, vải, thùng gỗ và đổ gốm. Người ta còn tìm thấy các dó nữ 
trang như ; hoa tai bằng chì, vòng bằng đồng đỏ. Độ tinh xảo của 
dò thủ công và nghệ thuật ở đây khiến các nhà khoa học bối rối, 


Nhà ở Chatal Huyuk được làm san sát nhau, không có phố 
phân cách. Nóc nhà được đổ bằng và người ta dùng thang gỗ để 
vào nhà từ trên mái. Nhà được xây bằng gạch và có vài ba phòng; 
phòng lớn nhất thường có diện tích 4m х 5m. Phòng chính có các 


ghế dài và bệ để ngôi và ngủ. Tuổi thọ trung bình của dán cư '“ 


(1) Di tích này được nhà khảo cổ học James Melaart khai quật lån đầu tiên vào 
dáu những nám 60 (thể ki XX) đã nhanh chóng thu hút sự chú y của giới khoa học 
thể giới. Hiện nay. Bộ Văn hoá Thổ Nht Ky đang cho phép (từ nam 1993) các nhà 
khảo cổ học Anh và Thể Nhĩ Ey thực hiện dự án khai quặt và bảo tổn khu di tích 
lớn này để biến nó thành trung tâm nghiên cứu vẻ người nguyên thuỷ và khu tham. 
quan cho du khách; 
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thấp : 34 tuổi đối với nam và 29 tuổi đối với nữ. Cuộc sống và 
tổ chức xã hội của cư dân Chatal Huyuk sẽ còn là аё tài hấp dẫn 
đổi với nhiều nhà khoa học. 

Các khu định cư thời kì đá mới còn được tìm thấy ở nhiều nơi 
khác. Vào thời kì đầu (khoảng năm 6 000 - 5 000 năm ТСМ), các 
khu dân cư nằm rải rác, riêng biệt ở đồng bằng các sông nhỏ trong 
dãy гин Zagros và các thung lũng nhỏ. Sau này, các khu dân cư mói 
bắt đầu mang dáng dấp các làng xóm, ở gần nhau hơn và ớ vùng 
đồng bằng rộng gần hạ lưu các con sông. Từ khoảng năm 3 500 
ТОМ, do khí hậu trở nên khô dán, thuỷ lợi bắt đầu có vai trò trong 
sản xuất nông nghiệp. Do công cụ được hoàn thiện và kinh nghiệm. 
sản xuất ngày càng nhiều, con người sản xuất ra nhiều của cải hơn. 
Cuộc sống tỉnh thần cũng trở nên phong phú hơn. 


Từ nửa đầu thiên niên ki (TNK) IV ТОМ, người ta bắt đầu 
sử đụng nhiều đồng dà làm để trang sức và công cụ. Thời kì này 
còn được gọi là thời kì đá - đổng : quá độ sang thời đại đổ đồng. 
Thực ra kim loại và quặng kim loại đã được con người thu lượm 
và sử dụng từ thời kì đá mới. Trong một số ngôi mộ thuộc thời 
kì đá mới, người ta tìm được những mảnh kim loại được chôn 
theo như đổ tuỳ táng cùng với các đồ vật bằng đá quý. Những đồ 
tạo tác bằng dòng đô đơn giản đầu tiến được tìm thấy ở Chatal 
Huyuk. Những vật nhỏ này được rèn bằng búa từ mảnh đồng có 
sẵn. Bấy giờ, chắc hẳn con người chưa biết đến luyện kim. Công 
cụ và vật dụng từ đồng chế biến xuất hiện vào đầu ТМК IV ТОМ 
và trở nên phổ biến vào cuối TNK đó. Ngành luyện kim phát 
triển. Người ta đã biết pha thêm thiếc hoặc chì vào đổng để tạo 

»® nên kim loại cứng hơn là đồng thau. Với dông thau, lực lượng sản 
` xuất xã hội phát triển vượt bậc. Сау gỗ và các nông cụ bằng đồng 
giúp con người nâng cao hiệu suất lao động."Sản phẩm thừa xuất 
hiện. Những người đứng đầu công xã сб cơ hội chiếm đoạt các 
sản phẩm thừa đó. Dân си phán hoá thành những người giàu và 
những người nghèo. Những người giàu không thỏa mãn với những 

gì chiếm đoạt được trong cộng dòng của mình, đã tìm cách cướp 

tài sản của các cộng đổng khác. Chiến tranh trở thành phương 
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tiën làm giàu và phát trién quyën luc. Chién tranh cüng thúc dáy 
sự hình thành những liên minh bộ lạc lớn. 


Sự phát triển của lực lượng sản xuất và các quan hệ xã hội 
trong thời đại đổ đổng đã dẫn tới sự hình thành những nhà nước 
đầu tiên. Lưỡng Hà và Ai Cập trở thành những cái nôi của nën 
văn minh nhân loại. Nhưng, các quốc gia cổ đại còn xuất hiện ở. 
nhiều khu vực khác thuộc Trung Cận Đông. 


II. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI Ở LƯỠNG HÀ 


Lưỡng Hà (Mésopotamia) là tên mà người Hy Lạp đặt cho 
vùng đồng bằng nằm giữa hai con sông Tigris và Euphrates. Từ 
xa xưa, Lưỡng Hà đã nổi tiếng là vùng đất phì nhiêu, thuận lợi 
cho nën sản xuất nông nghiệp trông nho, ôliu, đại mạch, chà là 
và nhiều loại hoa quả khác. 


Biên giới phía bắc là dãy núi Armenia, phía tây là sa mạc 
Syria, phía đông giáp Ba Tư, phía nam là vịnh Ba Tư. Cả Lưỡng 
Hà là một vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu. Sông Tigris (dài 
2000km) và sông Euphrates (dài 2800km) bắt nguồn từ miễn 

` rừng núi Armenia, chảy xuôi bên nhau rôi cùng đổ ra vịnh Ва 
Ти. Hàng năm, vào mùa xuân, băng tuyết ở vùng rừng núi Armenia 
tan ra, nước đổ vào hai con sông, làm mực nước của hai con sông 
đó dâng cao, đem lại nguồn nước và phù sa vô tận tưới mát cho 
cả một vùng đồng bằng rộng lớn mênh mông. Điều kiện tự nhiên 
thuận lợi đó làm cho Lưỡng Hà sớm có nën nông nghiệp phát 
triển. Cư dân sớm сб mặt ở đây và họ sinh sống bằng nghề trồng 
trọt, chăn nuôi và đánh cá. 


Vào ТМК ТУ ТСМ, người Sumer thiên di từ vừng rừng núi châu. 
Á xuống và định cư ở vùng phía nam Lưỡng Hà. Họ được coi là cư 
dân cổ xưa nhất, là những người xây dựng nën văn minh tối cổ ở 
đây. Sau đó, từ ТМК Ш TCN, các bộ lạc du mục Semite, bao gồm 
người Akkad, Phoenicia, Hebrew, Assyria, Chaldea... đã dën định 
cư trên dải đất rộng từ Syria đến sa mạc Агар. Trong số đó, người 
Akkad định cư ở vùng Lưỡng Hà và bắt đâu tranh giành bá quyền 


~ 
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khu vực với người Sumer. Cuộc đấu tranh giành bá quyền giữa các 
tộc người là nguyên nhân của sự ra đời, hưng thịnh và suy vong 
của một loạt các quốc gia ở Lưỡng Hà thời cổ đại. 


1. Các quốc gia của người Sumer và Akkad 

Khi mới đến luu vực Lưỡng Hà, người Sumer còn sống theo 
chế độ công xã thị tóc. Họ cùng nhau làm ruộng và chăn nuôi. 
Họ đã xây dựng được nhiều công trình thuỷ lợi khá hoàn bị và 
đã biết dùng trâu, bò để cày ruộng. Họ đã biết đệt vải và có thể 
chế tạo được những dó gốm tinh xảo. Người Sumer biết dùng bàn 
xoay làm đổ gốm sớm hơn cả người Ai Cập. Họ cũng đã phát 
minh được đổ đồng. 

Vào khoảng cuối ТМК IV - đầu ТМК Ш TCN, những quốc 
gia đầu tiên của người Sumer ra đời. Sự xuất hiện nhà nước đánh 
dấu thời kì tan rã của chế độ thị tộc và sự bắt đầu thời đại văn 
minh. Những quốc gia đầu tiên của người Sumer là quốc gia thành 
bangf, Có hàng chục quốc gia như vậy, mà quan trọng nhất là: 
Ur , Eridu, Lagash, Uruk, Nippua. 


Chức vụ cao nhất trong thành bang là Patesi. Patesi là đại 
biểu của quý tộc thị tộc, ban đầu do quý tộc bầu ra, nhưng về sau 
chức Patesi được cha truyền con nối. Lúc đầu Patesi là người đại 
điện tối cao của tầng lớp tăng lữ, người đại diện của nhà nước 
trước thần, người chỉ huy quân đội, người quản lí kinh tế, coi sóc 
các công trình xây dựng và thuỷ lợi. Từ giữa TNK III TCN, về 
danh nghĩa, Patesi còn là người sở hữu tối cao đối với tất са đất 
đai trong nước, 

Trong các quốc gia thành thị ở Sumer, ngoài vua còn có các 
Hội nghị nhân dân và Hội đồng bô lão. Các hội nghị và các hội 
đồng này bầu ra các quan chức của tòa án và của bộ máy hành 
chính, quyết định các vấn để chính trị quan trọng như tuyên chiến 
và nghị hoà. Tình trạng chiến tranh liên miên giải thích vì sao 


41) Nhà nước với trung tâm là một thành phổ. 
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ó Lưỡng Hà tổ chức chế độ dân chủ quân sự vẫn tổn tại cho đến 
giữa TNK HI TCN. Tuy nhiên, do xã hội đã phân hoá rõ rệt, nên 
Patesi có quyển lực rất lớn. Đồng thời do công tác quản lí hành 
chính và quản lí kinh tế đã trở nên phức tạp nên bộ máy nhà 
nước quan liêu đã sớm ra đời. 


Xã hội ngày càng phân hoá. Tầng lớp quý tộc bộ lạc cũ và 
tăng lữ dán dân trở thành giai cấp thống trị. Họ chiếm hữu phần 
lớn ruộng đất và được hưởng nhiều đặc quyển. Nông dán công ха 
là bộ phận đông dão nhất của xã hội. Về danh nghĩa, họ là những 
người tự до, được công xã chia ruộng đất, có công cụ sản xuất và 
tự canh tác trên phần ruộng được chia. Nhưng thực tế, họ phải chịu 
sự cai quản của quý tộc. Nông dân phải nộp thuế cho nhà nước và 
làm nhiều nghĩa vụ khác. Tuy vậy, về cơ bản, công xã nông thôn 
của người Sumer vẫn là một tổ chức khép kín, ít chịu tác động của 
những biến động xã hội. Ngoài ra, xã hội Sumer cũng có nô lệ. Nó 
lệ thường là tù binh bị bắt trong chiến tranh hay được mua từ nước 
ngoài về. Cá biệt, có nông dân công xã mất đất, bị biến thành nô 
lệ. Nhưng nô lệ chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ và cũng không đóng vai 
trò đáng kể trong nên sản xuất xã hội. 


Nhu cầu sử dụng hệ thống thuỷ lợi, tăng cường mối quan hệ 
kinh tế giữa các khu vực khác nhau và nhu cầu củng cố nën thống 
trị của giai cấp quý tộc đối với nô lệ và dân nghèo đã dẫn tới 
khuynh hướng thống nhất về chính trị. Các quốc gia thành bang 
mạnh như Lagash, Shuruppak, Kish, Ur, thường có mưu dó tranh 
giành bá quyển. Là quốc gia mạnh nhất, Lagash thường nắm 
quyền ở Sumer. Trong trường hợp đó, Patesi của Lagash đồng thời 
là vua của các quốc gia thành thị khác. Patesi của các quốc gia 
thành thị này là đại diện cho nhà vua ở địa phương mình. Tuy 
nhiên, suốt TNK Ш và đầu TNK П TCN, chế độ trung ương tập 
quyển ở Sumer chưa thật vững chắc lắm. Có lẽ đó là lí do khiến 
các quốc gia Sumer nhanh chóng sụp đổ trước những cuộc tấn 
công của người Akkad. 


Sau khi định cư ở Lưỡng Hà, người Akkad lấy thành thị 
Akkad - một thành thị có vị trí hết sức thuận lợi cho buôn bán 
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— làm thủ phủ và xây dựng nên quốc gia của mình. Cuối thế kỉ 
XXIV TCN, lãnh tụ quân sự của người Akkad là Sargon đánh bại 
vương quốc Uruk của người Sumer, dùng vũ lực thống nhất cả lưu 
vực Luðng Hà, xây dựng nên một đế quốc đầu tiên trong lịch sử 
Tây Á. Các vua Akkad rất quan tâm phát triển kinh tế nông 
nghiệp, củng cố và mở rộng nhiều công trình tưới tiêu nước, phát 
triển thương mại. Quốc gia Akkad được mở rộng và phát triển 
phổn vinh đưới triu vua Naramxin (2270 - 2251 TCN). Các vua 
Akkad cũng chủ trương tiếp thu văn hoá của người Sumer và đồng 
hoá người Sumer với người Akkad. 

Nhưng, sự hùng mạnh của Akkad cũng không duy trì được 
lâu, Đến cuối thế kỉ XXIII TCN, Akkad bị người Guti ở phía đông 
bắc chỉnh phục và thống trị trong một thời gian khá dài (khoảng 
70 năm). Vào cuối thế ki XXII ТСМ, sau khi người Guti bị đánh 
đuối, người Sumer phục hồi được quyển lực của họ ở Lưỡng Hà. 
Các thành thị Sumer phát triển trở lại. Từ năm 2132 ТСМ, quyền 
thống trị ở Lưỡng Hà chuyển sang tay vương triểu III của thành 
bang Ur. Đế quốc Ur tổn tại trên một trăm паш (2132 - 2094 
TCN), không những đã thống nhất lại được hai vùng Sumer và 
Akkad, mà còn khôi phục lại hầu hết đất đai của đế quốc Akkad 
xưa kia. Vào cuối thế kỉ ХХІ TCN, đế quốc Ur bắt đầu suy yếu 
do những mâu thuẫn xã hội. Người Amorites ở phía tây và người 
Elam ở phía đông đã liên minh với nhau lật đổ nền thống trị của. 
đế quốc Ur. 

Rể từ đó vë sau, người Sumer không khôi phục lại được nën 
độc lập của mình nữa. Tuy vậy, nën văn hoá rực гё của người 
Sumer ảnh hưởng sâu sắc đến nën ván hoá của các bộ tộc khác 
ở vùng Trung Cận Đông. Кї thuật canh tác, lịch pháp, số học, 
văn tự hình góc, kiến trúc và công nghệ của họ đầu là những di 
sản vô cùng quý báu của nën văn hoá сб đại ở lưu vực Lưỡng Hà. 


9. Vương quốc Babylonia 
Sau khi lật đổ vương triểu III của thành bang Ur, người 
Amorites xây dựng một quốc gia, chọn thành Babylonia ở trung 
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luu sóng Euphrates làm kinh đô. Vương quốc Babylonia mới thành 
lập luôn luôn tìm cách mở rộng cương giới của mình, dán dán 
khống chế toàn bộ lưu vực Lưỡng Hà. Kể từ đây, Lưỡng Hà bước 
vào thời kì phát triển hưng thịnh khá lâu đài (từ đầu thế ki XIX 
ТСМ đến đầu thế ki XVI ТСМ). Lịch sử gọi thời kì này là Cá 
Babylonia để phân biệt với Tân Babylonia sau này. Cũng từ đây, 
Babylonia trở thành tên gọi chung cho cả vùng đất và những tộc 
người sống trên lưu vực Lưỡng Hà. 

Do nằm ở vị trí thuận lợi - nơi gặp gỡ của các con đường 
buôn bán quan trọng từ vịnh Ba Tư tới Tiểu Á và Ngoại Kavkaz, 
từ Syria đến cao nguyên Iran, Babylonia trở thành trung tâm kinh 
tế, thương mại, chính trị và văn hoá quan trọng nhất của Lưỡng 
Hà và khu vực Cận Đông. 


Babylonia cường thịnh nhất dưới thời trị vì của vua Hammurabi 
(1799 - 1750 ТСМ). Dưới thời trị vì của ông, người Amorites đã 
quét sạch thế lực của người Elam ở miễn Tây cao nguyên Iran, 
đem miển này sáp nhập với lưu vực Lưỡng Hà thành một đơn vị 
hành chính thống nhất. Hammurabi mở mang công trình thuỷ 
lợi, phát triển nông nghiệp, để xướng việc chăn nuôi, khuyến 
khích công thương nghiệp. Ông sắp đặt bộ máy quan lại ở triều 
đình để giúp vua trông coi việc lớn của cả nước, đồng thời cũng 
chia nước thành từng mièn và cử quan cai trị, lập quân đội thường 
trực và cử các quan võ chỉ huy. 


Sự thống nhất vẻ chính trị đã thúc đẩy sự phổn vinh về kinh 
tế. Vua Hammurabi đã tự bào : “Ta tu bổ sông ngòi, дет nước 
nguồn vå tudi đồng ruộng uùng Sumer ой uùng Akkad. Та biến 
đất đai hai bên bờ sông thành cỏ xanh tươi. Та đảm bảo cho mùa 
màng được phong phú...". Hồi ấy ó thành Babylon các kho tàng 
nhà nước chất đẩy những vật cống của các nơi nộp về, chợ búa 
moc lên như nấm, lái buôn các nước đi lại tấp пар. Babylon trở 
thành trung tâm công thương nghiệp lớn ở phương Đông cổ đại. 

Cùng với việc tổ chức lại bộ máy nhà nước, xây dựng quân 
đội, phát triển kinh tế, Hammurabi đã khỏi thảo bộ luật tương 
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đối hoàn chỉnh để quản lí xã hội. Bộ luật Hammurabi có 282 điều 
được khắc trên tấm đá bazan cao 2,25m, rộng 2m. Các nhà khảo 
cổ học Pháp đã tìm thấy cột đá này vào năm 1901 ở di chỉ của 
thành cổ Susa, kinh đô xưa của người Elam (phía đông Lưỡng 
Hà). Đây là bộ luật cổ sớm nhất hầu như còn nguyên vẹn mà 
ngày nay đã phát hiện được. 

Phần trên cùng của tấm bia đá chạm nổi hình vua Hammurabi 
mặc áo dài, đầu vấn khăn đứng trước thần Mặt Trời, đồng thời 
cũng là thần xử án Samat. Vị thần này ngồi trên ngai, đội mũ, 
phía trên đầu có một vắng thái dương tượng trưng cho quyền lực 
của thần. Thần đang trao cho vua Hammurabi bộ luật gồm 282 
điểu khoản được khắc toàn bộ ở phán dưới của cột bia đá. 

Nội dung của bộ luật gồm ba phần : phán mở dáu, phán nội 
dung và phần kết luận. 

- Phần mở dáu nói vë sứ mạng thiêng liêng, uy quyền của 
Hammurabi và nêu ró mục đích của việc ban hành bộ luật là để 
quy định sự hợp pháp trong nước. 

“Vi hạnh phúc cũu loài người, thần Апи và thân Enlin đã 
ra lệnh cho trầm - Hammurabi, môt vi quốc vuong quang vinh 
và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ những kë gian 
ác không tuân theo pháp luật, làm cho kë mạnh không hà hiếp 
người yếu, làn cho trăm giống như thần Samat sai xuống dân 
đen, toả ánh sáng khắp mat ай”. 

= Phần nội dung gồm 282 điều luật, để cập đến những vấn 
để chính sau :. 

+ Quy định hình phạt vë các tội vu cáo, trộm cắp, gây thương 
tích hay làm chết người và những hành vi gây rối loạn trong xã 
hội. 

+ Quy định vë quyển lợi của những người đóng góp nghĩa vụ 
quán sự, trong đó để cập tới tù binh, hoặc người không hoàn 
thành nghĩa vụ trong quân đội. 
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+ Quy định việc thu sån phẩm của các thành phán cư dân 
trong xã hội, trong đó chú trọng đến những người canh tác ruộng 
đất công. 

“Nếu ai nhận lĩnh canh ruộng đất để canh tác mà thóc lúa 
không mọc lên được, mà bị uạch ra là không chịu bỏ sức lao động 
(cân thiết) trên cánh đồng thì người đó phải nộp cho chủ ruộng số 
thóc lúa ngang uới những người làm ruộng ở bên cạnh” (Điều 42). 


“Nếu người lĩnh canh hoàn toàn không canh tác đồng ruộng, 
để ruộng hoang, thì người đó phải nộp cho chủ ruộng số thóc 
ngang uới mùa màng của người bền cạnh, và còn phải cày bừa 
ruộng đã bỏ hoang cho bằng phẳng, rồi trá lại cho chủ ruộng” 
(Điều 43). 

+ Quy định vè việc vay nợ và không trả được nợ. 

+ Quy định về việc buôn bán. 

+ Quy định về hôn nhân và gia đình, trong đó nói đến quyền 
thừa kế tài sản. p Р 

Ngoài ra còn có những điểu quy định vê xử phạt, mức trả 
công cho người chữa bệnh, thuê mướn... 

Trong phán kết luận, Hammurabi để сао công lao của mình 
trước nhân dân, kêu gọi dèn ơn những ông vua kế tục và thực 
hiện những điều luật của Hammurabi : “Đây là pháp luật do Đức 
vua Hammurabi bách thắng đặt ra để đem lại hạnh phúc chân 
chính ой đặt nền thống trị nhân từ trong nước”. 

“Tü nay cho đến ngàn uạn đời sau, các uua trọng nước phải 
tuân theo những lời chính nghĩa của trầm đã khốc trên cột dá 
của trẫm, không được thay đổi việc xét xử do trâm dà quyết 
định...” 

Bộ luật phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá 
và xã hội của vương quốc Babylonia thời đó. Bộ luật không chỉ 
có ý nghĩa vë mặt pháp lí mà còn là nguồn tự liệu quý, phong 
phú, cho người đời sau biết được những giá trị vật chất, tinh thần 
thời ấy. 
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Ở thời Babylonia, kinh tế Lưỡng Hà có những tiến bộ rất 
đáng kể. Công cụ dòng thau được dùng phổ biến, sắt cũng đã 
xuất hiện nhưng còn tương đối hiếm. Cư dân Lưỡng Hà đã biết 
sử dụng cày có lưỡi dng thau do bò kéo. Hơn nữa, họ còn biết. 
sử dụng loại cày có lắp bộ phận gieo hạt. Nông nghiệp vẫn giữ 
vai trò quan trọng và đã phát triển rất mạnh nhờ có những công 
trình tưới nước do Nhà nước tổ chức xây dựng và quản lí cùng 
với công xã và gia đình nông dân. Sản phẩm nông nghiệp còn 
đủ để cung cấp, trao đổi với các vùng lân cận. Bên cạnh nông 
nghiệp, chăn nuôi cũng là một nguồn lợi lớn. Ngựa đã trở thành 
gia súc, tuy rằng việc sử dụng ngựa trong vận tải và sản xuất 
chưa được rộng rãi. Thủ công nghiệp phát triển với những nghề : 
nung gạch, luyện kim và chế tạo các công cụ kim loại, đồ trang 
sức, dệt, da, đóng thuyển bè. Các công trình xây dựng nhà cửa, 
cung điện, lắng mộ ngày càng gia tăng. Thương mại phát triển 
nhanh nhờ vị trí thuận lợi của Babylonia. Babylonia bán sản phẩm 
nông nghiệp và nhập vào đổ kim khí, gỗ, đá... 


Xã hội Babylonia thời Haramurabi được xây dựng trên cơ sở 
những gia đình phụ quyền, trong đó quyển lực của người đàn ông 
- chủ gia đình là rất lớn. Quan hệ nô lệ phát triển hơn thời kì 
Sumer. 88 lượng nô lệ cũng nhiều hơn. Nguồn nô lệ chủ yếu là 
từ tù bình và phán nhỏ là do mua bán, gán nợ nán mà thành, 
Quyển lợi của chủ nô được luật pháp bảo vệ. Tuy vậy, chế độ nô 
lệ ở Babylonia vẫn chưa thoát khỏi khuôn khổ của chế độ nô lệ 
già trưởng. Thường thì mỗi chủ nô chỉ sử dụng 5 hoặc 7 nô lệ, 
nơi nào nhiễu mới đến vài chục. Luật pháp còn cho phép người 
đàn ông có thể lấy nữ nô lệ làm vợ, con của họ sẽ trở thành dân 
tự do. Người sản xuất chủ yếu vẫn là nông dân công xã. 


Về vän hoá, Cổ Babylonia đã phát huy và hoà hợp các yếu 
tố Sumer và Akkad. Thành tựu nổi bật nhất vé luật và văn học 
là sự ra đời của bộ đưệt Hammurabi, bộ luật thành văn cổ nhất 
thế giới. Đây là công cụ pháp lí quan trọng ở Cổ Babylonia và 
cùng là một tác phẩm mang tính văn học. Bộ luật này có ảnh 
hưởng tới pháp chế của những đân tộc phương Đông cổ xưa. 
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Thừa hưởng những quan niệm của người Sumer, Akkad nên 
tôn giáo của người Babylonia là da thần giáo. Mỗi đô thị có một 
vị thần riêng. Sau này, thần Marduk trở thành vị thần quan trọng 
nhất của Babylonia trên đường tiến tới nhất thần giáo. Đền thờ 
cũng là nơi cu ngụ của thần mà tăng lữ là trung gian. Ở Lưỡng 
Hà người ta xây dyng rất nhiều дёп miču thờ thần; các tăng lữ 
tiến hành nhiều nghi lễ phức tạp. Việc xây dựng dên miču đã trở 
thành gánh năng của quản chúng nhân dân. Ngoài га, tập đoàn 
tảng lữ còn nô dịch nhân dân vë mặt tỉnh thần và bóc lột về 
mặt kinh të. Tập đoàn tăng lữ của Babylonia rất công kênh, có 
đến hơn ba mươi đẳng cấp. 

Vé khoa học tự nhiên, đáng kể nhất là những thành tựu vẻ 
thiên văn học. Tới đầu thế kỉ II TCN, người Babylonia đã phân 
biệt 5 hành tỉnh của Thái Dương Hệ và gọi tên theo các vị thần 
của mình, sao Mộc là Marduk (tên vị thần chúa tế của họ), sao 
Kim là Ishtar (tên nữ thần Sắc đẹp), sao Hoả là Mejar (tên vị 
thần Chiến tranh), sao Thuỷ và sao Thổ được gọi bằng tèn của 
hai vị thần khác là Nemo và Nimip. Họ có những nghiên cứu vẻ 
sao chổi, sao băng, động đất, tính được thời giản xảy ra nhật thực 
và nguyệt thực. 


Việc làm chủ thời gian gắn liễn với việc làm ra lịch. Họ lập 
được hệ thống lịch theo Mặt Trăng (âm lịch), một năm có 12 
tháng, 6 tháng đủ : 30 ngày và sáu tháng thiếu : 29 ngày xen kẽ 
nhau; tổng cộng cả năm là 354 ngày. Như vậy, so với năm dương 
lịch còn thiếu mất 11 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Dưới thời 
Hammurabi, sự sai lệch đó được bổ sung bằng việc tang thêm 
tháng nhuận do'một đạo luật đặc biệt của nhà nước quy định; về 
sau mởi có chu kì cố định. Để đo thời gian, người Lưỡng Hà dùng 
đồng hô ánh nắng và đồng hổ nước chảy. Những tri thức về y 
học của Babylonia thời kì này cũng khá phong phú, đặc biệt là 
ngành giải phẩu. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 40 tấm bảng 
bằng đất sét có ghi chép đẩy đủ cách-chữa trị các loại bệnh khác 
nhau về tiêu'hoá, hô hấp, thần Kinh; đau mắt. Nhiều ngành như 
nội khỏa, ngoại khoa, giải phẩu cũng đã hình thành. Tuy vậy, do 
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trình độ khoa hoc ki thuật chưa phát triển, những quan niệm mê 
tín, đị đoan vẫn còn phổ biến trong y học. Bên cạnh ñhững cách 
chữa trị rất khoa học, họ còn chữa trị bằng ma thuật, bùa chú..., 
đặc biệt là không chữa bệnh vào những ngày xấu. Ho để cao vị 
thần Bảo hộ y học là Nilghidziđa với hình tượng con rắn quấn 
quanh cây gậy mà ngày nay ngành y học vẫn coi là biểu tượng. 


Trong toán học, người Babylonia cũng đã có nhiều thành tựu 
rực rỡ. Họ sử dụng hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở (hệ lục 
+ thập phân). Với hệ đếm lấy số 60 làm đơn vị, việc biểu đạt chữ 
số của người Lưỡng Hà đã tiến thêm môĝt bước vô cùng quan trọng, 
đặc biệt là ở đây đã có cách ghi số theo vị trí (theo chỗ đứng), 
tức là một phương pháp biểu thị các số, trong đó một chữ số nhất 
định có thể có những trị số khác nhau tùy theo vị trí của chù số 
đó. Hệ mới này khác với tất cả các cách đếm cổ truyền. Các con 
số đã giành được sự độc lập của chúng. Ngày nay, loài người vẫn 
sử dụng hệ đếm này để chia 1 giờ thành 60 phút,'1 phút thành. 
60 giây và chia 1 vòng tròn làm 360 độ. Ngoài ra, người Lưỡng 
Hà đã biết khai căn bậc 2, bậc 3 và biết giải phương trình bậc 
2, tính được số pi (л) = 3,00: biết tính chu vi, diện tích hình tròn, 
hình chữ nhật, hình tam giác... Họ cũng đã biết đến quan hệ giữa 
ba cạnh của tam giác vuông trước Pythagore hàng bao thế ki. 


Sau khi Hammurabi chết, vương quốc Babylonia dán dán suy 
yếu. Một số thành bang của người Sumer - Akkad thừa cơ nổi dậy 
giành lại độc lập. Các bộ lạc du mục từ bốn phía ào ạt xâm nhập 
khu vực Lưỡng Hà. Cuối cùng, kinh thành Babylonia bị tộc người 
Kassites ở vùng núi phía đông bắc tràn vào xâm chiếm và thống 
trị. Sau đó người Assyria ở miễn thượng du sông Tigris tràn xuống 
tiêu diệt vương quốc Kassites và thay thế người Kassites thống 
trị Babylonia. Từ giữa thế ki thứ VII TCN, Assyria bắt đầu suy 
yếu. Nhân tình hình ấy, năm 626 TCN, một viên tướng người 
Chaldea tên là Nabopolaxa, người được cử làm Tổng đốc của Assyria 
ở miễn Nam Lưỡng Hà, đã tuyên bố Babylonia độc lập. Để phân 
biệt với Cổ Babylonia, quốc gia này được gọi là Tân Babylonia. 
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Ngay sau đó, Tân Babylonia liên minh với nước Medes ở phía 
đồng bắc cùng tấn công Assyria. 

Năm 605 TCN, Assyria diệt vong. Đất đai của Assyria bị chia 
làm hai phán : nửa phía bắc thuộc về Medes, nứa phía nam thuộc 
vẻ Babylonia. Để tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước đồng 
minh, Nabopolasa đã hổi công chúa Medes cho con trai mình là 
Nabuchodonosor. Năm 605 TCN, vua cha qua. đời, Nabuchodonosor 
lên nối ngôi. Vương quốc Tân Babylonia phát triển thịnh đạt nhất, 
dưới thời trị vì của vua Nabuchodonosor (605 - 562 TCN). Nhà 
vua đã đem quân đi chính phục xứ Syria, Palestine và từng xung 
đột với người Ai Cập. Lãnh thổ của đế quốc bao gồm: lưu vực 
Lưỡng Hà, Syria, Palestine. Người Chaldea lại chọn Babylon làm 
kinh đô, Về một phương diện nào đó, có thể nói là vương quốc 
Babylonia hơn. 1000 năm trước dấy đã được phục hồi. Không những 
thế, họ còn tiến xa hơn Babylonia xưa về lãnh thổ, về trình độ 
phát triển kinh tế và văn hoá. Dù chỉ tổn tại trong một thời gian 
ngắn пй (605 - 538 ТСМ), Tân Babylonia đã tạo ra được một 
nên ván minh rực rỡ ở Tây Á. Thành phố Babylon thời kì này 
trở lại vị trí trung tâm của khu vực Tây А. 

Sinh hoạt kinh tế ở lưu vực Lưỡng Hà thời kì này rất phổn 
thịnh. Kinh tế công xã nông thôn vẫn giữ địa vị chủ yếu; chế độ 
nô lệ chưa ra khỏi phạm vi của chế độ nô lệ gia trưởng, nhưng 
hoạt động công thương nghiệp thì phát đạt hơn nhiều. Thành phố 
Babylonia có quan hệ buôn bán với các vùng ven biển qua vịnh 
Ва Tư, với Iran, các vùng miễn Đông xa xôi và với cả vùng Địa 
Trung Hải. Nhưng sự vinh quang của Tân Babylonia thể hiện ở 
chính bản thân thành phố Babylonia cùng sự såm uất của nó. 
Nhiều sử gia Hy Lạp cổ đại đã hết lời ca ngợi kinh đô Babylon. 
Thành Babylon có chu vi 16km, tường bằng gạch cao 30m, dày 
8,5m và có dấu tích 7 cửa và các tháp.canh. Thành phố được 
trang trí tỉ mỉ bằng phù điêu, tượng và có các cánh cửa bằng 
đồng vững chắc: 


M Trong các công trình kiến trúc của Babylon, đến thờ thần là 
nổi bật hơn cả; chúng được xây bằng đá hoặc gạch tốt. Trong 
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hàng loạt dên thờ lớn nhỏ ấy, lớn nhất là đền thờ thần Marduk. 
Đền nằm trên một khu vực dài 550 mét, rộng 450 mét, bên cạnh 
một tháp lớn gọi là tháp Babel. Tháp có chu vi đầy vuông là 91m, 
chiều cao khoảng 90m, gồm tất cả 7 tầng. Mỗi tầng được ốp bằng 
gạch men có các màu sắc khác nhau, trông xa như một mảng cầu 
vỗng. Đền thờ thần Marduk đặt trên tång cao nhất, trên mái che 
có trang trí ở bổn góc hình những chiếc sừng to bằng vàng cao 
vút, trong dên có tượng thần Marduk bằng vàng. 

Tổng thể kiến trúc Babylon kết hợp hài hoà với cảnh quan 
thiên nhiên làm tăng thêm vẻ thơ mộng. Trong thành phố này 
còn có một kì quan của thế giới : Vườn treo Babylon. Vườn treo 
được xây dựng kể bên cung điện của vua Nabuchodonosor. Tương 
truyền, khu vườn treo Babylonia – khu vườn thượng uyën độc đáo - 
được Nabuchodonosor xây dựng để chiều ý vương hậu súng ái của 

: vua, vốn là công chúa xứ Medes - xứ sở của núi rừng, cây cảnh. 

Nhìn từ xa, khu vườn tươi tốt như được treo lơ lửng trong 
không gian, Vườn treo được xây dựng trên một quá núi nhỏ rất 
thơ mộng. Đó là khu vườn có dang hình vuông, gồm 4 tầng; tång 
hiên по đặt trên tầng hiên kia. Тап dưới có cùng kích thước 
246m х 246m, nằm trên một hệ thống cột 25 х 25 chiếc. Hệ thống 
cột này càng lên cao càng thu hẹp dán : táng hai : 21 x 21 cột, 
tảng ba : 17 x 17 cột; táng trên cùng 13 x 13 cột với kích thước 
chỉ bằng phân nửa tảng cuối là (123m x 123m). Toàn thế khu 
vườn trông ging như một cái tháp - loại tháp giệt cấp rất phổ 
biến trong kiến trúc Lưỡng Hà. 

Trên mỗi tầng của tháp là một vườn phẳng được xây bằng 
những khối đá dài 5m rộng 1,2m dát trên các tường dày, xếp khít 
vào nhau, Các tấm đá này được phủ một lớp lau sậy trộn nhựa 
đường. Sau đó, người ta lại lát hai lớp gạch nung ghép liên với 
nhau bằng bột thạch anh và trên cùng đặt những tấm chì ngăn 
cho nước khỏi thấm xuống tâng dưới. Cuối cùng là một lớp đất 
màu mỡ để có thể trông được các loại cây, kể са cây cổ thụ. 
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Rất nhiều cây quả và hoa tươi có lạ được mang từ nhiều miễn 
đất về trông ở vườn treo. Vườn treo như một lắng hoa khổng lå 
nhiều táng, dú màu sắc và trở nên nổi tiếng, làm cho Tân Babylon 
chiếm được vinh quang tột đỉnh: 

Năm 569 TCN, Nabuchodonosor chết, vương Quốc Tân Baby- 
lonia bước vào thời kì khủng hoảng, suy vong. Trong khi đó, ở Iran 
bát đầu xuất hiện nước Ba Tư hùng mạnh. Năm 550 ТОМ, Ba Tư 

đánh bại Medes. Babylonia cũng trở thành mục tiêu chỉnh phục 
của Ba Tu. Nam 538 ТСМ, quân Ba Tư tấn công và chiếm dược 
thành Babylonia. Tân Babylonia bị diệt vong, trở thành một bộ 
phận của đế quốc Ba Tư, từ đó không có cơ hội trỗi dậy được nữa. 


Ш. AI CẬP CỔ ĐẠI 

1, Điều kiện tự nhiên và dân cư 

Ai Cập ở Đông Bắc châu РЫ, là một vùng đồng bằng hẹp 
và dài nằm dọc theo thung lũng sông Nile. Phía tây, Ai Cập giáp 
sa mạc Libya khô càn, nóng nyc; phía đông giáp biển Dà và sa 
mạc Агар; phía bắc giáp Địa Trung Hải và phía nam giáp тіёп 
rừng núi trùng điệp Nubia. Vë địa hình, Ai Cập được chia làm 
hai khu vực rà rệt : Thượng Ai Cập ở phía nam và Hạ Ai Cập ở 
phía bắc. Thượng Ai Cập là một даі thung lùng dài và hẹp, có 
nhiều núi đá. Hạ Ai Cập là vùng châu thổ sông Nile rộng lớn 
hình tam giác. 


Sông Nile là một trong những con sông rộng lớn nhất thế 
giới, dài 6497km, với bảy nhánh đổ ra Địa Trung Hái, phán chảy 
qua Ai Сар là khoảng 700km. Hằng năm, nước 1а dáng lên từ 
tháng 6 đến tháng 10. khiến cho phù sa từ thượng nguồn tuôn 
xuống, gia tăng màu mỡ cho vùng đổng bằng châu thổ, rất thuận 
lợi cho việc trồng trọt. Sông Nile cung cấp nguồn thực phẩm thuỷ 
sản dôi dào cho cư dân và là một trong những con đường giao 
thông quan trọng nhất của vùng này. Toàn bộ lịch sử Ai Сар gắn 
liền với sông Nile. Sù gia Hy Lạp cổ đại Hérodote đã không ngoa 
khi viết : “A; Сар là tạng phẩm của sông Nile”. Sông Nile là điểu 
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kiện tự nhiên quan trọng nhất đối với sự hình thành nën văn 
minh Ai Cập. Do đất đai màu mỡ, các loại hình thực vặt như đại 
mạch, tiểu mạch, sen, cây papyrus làm giấy... sinh sôi nảy nở 
quanh năm. Cùng do dièu kiện tự nhiên thuận lợi, ở Ai Cập có 
một quán thể động vật đồng bằng và sa mạc rất phong phú, đa 
dạng : trâu bò, voi, hươu cao cổ, të giác, hà mã, cá sấu, hổ, báo 
và loài chim ưng - một loài dà trở thành thần linh. Các loài thuỷ 
sản cũng hết sức phong phú. Nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công, 
thương nghiệp đều phát triển từ rất sớm. Trong đó, kinh tế nông 
nghiệp thuỷ nông là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát 
triển lịch sử của Ai Cập. Nó là nguyên nhân và cũng là dièu kiện 
tạo ra những yếu tố ban đầu của sự hình thành Nhà nước chuyên 
chế kiếu phương Đông. 


Con người dà sinh sống ở lưu vực sông Nile từ thời dô đá 
cũ. Những tài liệu khoa học hiện đại đã xác mình rằng người Ai 
Gập thời cổ là những thổ dân của châu Phi, hình thành trên cơ 
sở hỗn hợp rất nhiều bộ lạc. Những thé dân đó đi lại săn bắn 
trên lục địa. Khi đến vùng đổng bằng sông Nile, họ định cư ở 
đây và theo nghề nông và nghề chăn nuôi từ rất sớm. Vẻ sau, 
chi có một chỉ của bộ tộc người Hamite từ Tây Á xâm nhập hạ 
lưu sông Nile, chinh phục thổ dân người châu Phi ở đây. Trải qua 
một quá trình hỗn hợp lâu dài, người Hamite và thổ dân người 
châu Phi đã đổng hoá với nhau, hình thành ra một bộ tộc mới, 
tức là người Ai Сар. ' 


2 Sự hình thành nhà nước cổ đại sơ khai 


Vào khoảng пат 4000 ТСМ. chế độ thị tộc ở Ai Cập bắt đầu 
tan rà; xã hội có giai cấp và nhà nước sơ khai ra đời. 





Cư dàn sông Nile bấy giờ đã sống theo từng công xã nhỏ. 
Nông nghiệp chiếm địa vị hàng đấu trong kinh tế của công xã 
nông thôn. Ë 
N Công xã nông thôn là tổ chức kinh tế cơ sở của cổ Ai Сар. 

` Nông nghiệp lúc này còn đang ở trình độ canh tác nguyên thuỷ : 
công cụ sản xuất dèu làm bằng đá, bằng gỗ; phương pháp canh 
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tác còn lạc hậu, người ta chỉ biết xới đất lên rồi gieo hạt giống, 
Tuy vậy. nhờ chất đất màu mỡ, nên thu hoạch đểu đặn. Phải 
thường xuyên đương đầu với thiên tai như hạn hán và lụt lội, 
người Ai Cập rất chú trọng công tác thuỷ lợi. Vì đòi hỏi rất nhiều 
công sức, thuỷ lợi đã trở thành công tác trọng yếu nhất của công 
xã nông thôn. Nông nghiệp càng phát triển thì hệ thống thuỷ lợi 
càng phải hoàn thiện. u này đòi hỏi sự hiệp lực của không chỉ 
một vài công xã. Các công xà phân tán đã không đáp ứng được 
nhu cẩu phát triển sản xuất. Do đó, nhiều công xã nông thôn hợp 
lại thành một liên minh công xã rộng lớn hơn, gọi là nôm để có 
khả папу huy động nhiều nhân công làm công tác thuỷ lợi. Vë 
sau các nôm đó hợp nhất lại, phát triển thành quốc gia Ai Cập. 
Mỗi nóm đều có thành thị và nông thôn của nó. Ó thành thị hay 
nông thôn, nô lệ đa số là chiến tù, thuộc sở hữu chung của công 
xà, và được sử dụng một cách rộng rãi trong các ngành thủ công 
nghiệp và nông nghiệp, chủ yếu là trong các công trình thuỷ lợi. 
Lao động trên đồng ruộng thì chủ yếu là do nông dán tự do của 
công xã làm. 


Ở Ai Cập lúc ấy có chừng 40 nóm (hay còn gọi là cháu) nằm 
dọc hai bên bờ sông. Đầu ТМК IV ТСМ, xã hội Аі Cập đã phân 
chia thành hai giai cấp đối kháng rõ rệt : chủ nô và nô lệ. Nguồn 
nô lệ chủ yếu là chiến tù. Chủ nô ngoài việc bóc lột nó lệ, còn 
bóc lột cả quán chúng nông dân công xà. Họ là táng lớp quý tộc 
thị tộc đã tách ra khói đám dân tự do, trở thành giai cấp thống 
trị. Để trấn áp nô lệ và nông dân công xã, giai cấp thống trị chủ 
nô Ai Cập đà tó chức ra bộ máy nhà nước. ` 


Cháu ở Ai Сар chính là hình thức nhà nước phôi thai. Đứng 
đầu mỗi châu là một Nomarque tức Chúa châu. Chúa châu đồng 
thời cũng là thú lĩnh quân sự, thẩm phán và tăng lữ tối cao của 
châu. Chức tăng lù tối cao đã đem lại cho họ thêm một quyển 
lực rất lớn : thần quyển. Chúa châu được coi như một vị thần 
sống. Mỗi eháu có một tín ngưỡng tôn giáo riêng, thờ một vị thần 
riêng. thường họ lấy một động vật thờ làm tôtem, Chiến tranh 
thôn tính đất đai, cướp bóc của cải và nó lệ thường xuyên хау ra 
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giữa các cháu. Chiến tranh cũng thường xuyên хау ra do sự xúc 
phạm tín ngưỡng tôn giáo của nhau. 


Do yêu cầu thống nhất việc quán lí công tác thuỷ lợi trên 
phạm vi ngày càng rõng lớn, lại cũng do nguyện vọng chấm dứt 
những cuộc tranh chấp lâu đài và tàn khốc nhằm thôn tính đất 
dai của nhau, dán dán các cháu hợp nhất lại thành quốc gia thống 
nhất tương đối rộng lớn. Giữa ТМК IV ТОМ, các châu miễn Bắc 
Ai Сар thống nhất thành vương quốc Hạ Ai Cập, còn các cháu 
miền Nam thống nhất thành vương quốc Thượng Ai Cập. Mỗi 
vương quốc gồm khoảng 20 châu. 

Vào khoảng năm 3200 TCN, sau một quá trình đấu tranh lâu 
dài và tàn khốc, Thượng và Hạ Ai Cập đã hợp nhất thành một 
quốc gia thống nhất. Ông vua đầu tiên có công thống nhất Ai Cập 
là Menes. Ông cũng là người đặt nën móng xây dựng thành 
Memphis - kinh đô đầu tiên của Ai Cập. 


Nhà nước Ai Cập thống nhất trải qua 3 thời kì phát triển 
chính : Có Vương quốc. Trung Vương quốc và Tân Vương quốc, 
Ngoài ra, thời kì mới ra đời của nhà nước được gọi là thời Tảo kì 
Vương quốc; thời kì cuối là thời Hậu kì Vương quốc. Thời Táo kì 
‘ошта quốc gồm hai vương triểu là vương triêu I và vương triểu 
П, tổn tại từ năm 3200 đến khoảng nám 3000 TCN. Tố chức nhà 
nước bẩy giờ còn sơ khai nhưng đã mang đặc điểm cúa một nhà 
nước chuyên chế phương Đông. Ngay từ thời kì này, người cổ Ai 
Cấp đã biết sử dụng công cụ bằng đồng dó, biết dùng cày và dùng 
sức vát đế kéo cày. nën kinh tế phát triển mạnh mẽ. 


a) Thời kì Cổ Vương quốc (khoảng tử năm 3000 đến năm 2300 TCN) 


Thời kì này bao gồm tám vương triều, từ vương triều III đến 
vương triểu Х. Đây là thời kì bộ máy nhà nước Ai Cập cổ đại 


(1) Dây là cách phản kì lịch sứ cổ đại Ai Сар của Mauéthon, một tụ sì, tác giá 
wia hộ Lich sứ Ai Сар. «ống khoảng thế ki IV TCN. Cách phâu kì này duse da sử 
các nhà sứ hoe chấp nhấn, тийс dà còn nhiều điều cầu phải bàn cải và tiếp tục nghiền 
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mới thực sự được hoàn thiện và cũng là thời kì phát triển thịnh 
dạt đầu tiên vë các mặt kinh tế, chính trị, quân sự và văn hoá 
của Ai Cập. 

Đứng đầu bộ máy nhà nước Ai Cập là ông vua chuyên chế, 
người Ai Cập gọi là Pharaon’. Pharaon được coi như một vị 
thần sống. Quyền lực của Pharaon là vô hạn. Pharaon có quyển 
sở hữu 161 cao đối với toàn bộ đất đai và thần dân trong cả nước. 
Pharaon vừa là người cẩm quyển tối cao vừa là tăng lữ tối cao, 
đồng thời là thẩm phán và người chỉ huy quân sự tối cao của 
vương quốc. Pharaon sống trong cưng đình lộng lẫy, giữa đông 
đảo những người thân trong hoàng tộc và đám đình thần thân 
tín nhất. Cuộc sống trong cung đình cực kì xa hoa, phù phiếm. 
Nhà nước Ai Cập thời Cố Vương quốc đáng được xem là nhà nước 
chuyên chế điển hình trong các quốc gia cổ đại phương Đông. 


Để giúp cho Pharaon cai trị nhân dân, ở trung ương có một 
chức Tế tướng (gọi là “Vizir”), vị đại thần thân tín nhất của nhà 
vua. Dưới Vizir là một bộ máy quan liêu công kênh gồm các vị 
quan lại cao cấp và đông đảo các thư lại Scribe. Seribe là lớp 
người có học vấn thời bấy giờ. Bộ máy quan lại này lo việc thu 
thuế, xú án, xây dựng сас công trình công cộng (dên tháp, đường 
sá, thuỷ lgi...) và xây dựng quân đội, tổ chức những cuộc chiến 
tranh bảo vệ đất nước hay xâm lược nước ngoài. 






О các địa phương, chính quyền nàm trong tay các Chúa châu 
(hay Chúa nôm). Chúa nôm giống như một ông vua con ở địa 
phương, thay mặt vua cai trị nóm, có quyển quyết định mọi việc 
trong nôm của minh. Chúa nôm cũng là thẩm phán, chỉ huy quân 
sự và tăng lữ cao nhất ở địa phương. Các công xà nông thôn thì 
do người quản thôn cai quản. Hệ thống chính quyển nhiêu cấp, 
cổng kênh và quan liêu này đã tạo nën một tầng lớp quý tộc quan 
lại hết sức đông đảo. Cùng với quý tộc quan lại, tầng lớp quý tộc 


(2) Pharaon --nghĩa là “Ngồi ngự trong điện”. меан М Cập ебі Pharaon là "соп 
của thân Ва” - ёп Mặt Trời. 
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tàng lữ cũng có một vai trò rất quan trong trong đời sống xã hội. 
Tầng lớp tăng lữ là chỗ dựa tỉnh thần của quý tộc quan lại; chúng 
tìm mọi cách thần thánh hoá nhà vua và chính quyền nhà nước. 
Vi thế tàng lù cùng có quyển hành rất lớn và được hưởng nhiều 
đặc quyển đặc lợi. 


Đại bộ phận cư dán Ai Cập lúc đó là nông dân công xã. Nghề 
chinh của họ là làm ruộng và chăn nuôi gia súc. Họ được tự do 
sản xuất và phải nộp thuế cho nhà nước thông qua công xã. Ngoài 
ra, họ còn phải chịu nghĩa vụ lao dịch để xây dựng các công trình 
thuỷ nông và các công trình kiến trúc như dên miếu, lăng mộ, 


Тапа lớp dòng đáo thứ hai sau nông dân công xà là nô lệ. 
Người Ai Cập có đại gọi nô lệ là Jets, có nghĩa là con vật. Phản 
đông nô lệ này là tù binh bắt được trong chiến tranh, Në lệ được 
coi là một phán tài sản của nhà vua và của các gia đình quý tộc. 
Họ chú yếu sinh sống, lao động và phục vụ trong cung điện và 
các gia đình quý tộc giàu có. 

Ngoài ra. trong xã hội Ai Cập còn có tầng lớp thợ thủ công 

` và thương nhân. Đa số họ là người tự do, сб xưởng sản xuất riêng 
và phải nộp thuế sản phẩm cho nhà nước. Một số khác phải làm 
việc trong các xướng thủ công nhà nước hay công ха. Đời sống 
của họ cũng khó cực không khác gì mấy so với nô lệ. 

Như vậy, kết cấu giai cấp trong xã hội Ai Cập thời Cổ Vương 
quốc đã khá hoàn chỉnh. Giai cấp thống trị tìm mọi cách để bóc 
lột được nhiều nhất sức người, sức của của nhân dân lao động 
nhằm phục vụ cho các cuộc chiến tranh xâm lược và cho lợi ích 
giai cấp. 

Trong chính sách đối ngoại. hầu hết các Pharaon thời kì này 
đều tiến hành chiến tranh xám lược các nước láng giëng như 
Libya. Nubia, Syria, Palestine, ус vét của cải và bắt tù binh về 
làm nô lệ. 

Để củng cố thế lực về chính trị, quân sự, phò trương quyển 
lực võ hạn của mình, các Pharaon thời Cổ Vương quốc, ngay từ 
khi còn sống. đã lo xây dựng cho mình những lăng mộ cực kì 
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kiên cố và дб зб. Đó là những Kim tự tháp, những công trình 
kiến trúc làm kinh ngạc thế giới eó kim, được đánh giá là một 
trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Hầu hết những Kim tự tháp 
lớn nhất đều được xây dựng vào thời kì này. Vì thế, thời Cố Vương 
quốc còn được gọi là thời ki Кіт tự tháp. 


Việc huy động quá nhiều nhân lực và tiễn của cho việc xây 
dựng những công trình kiến trúc dò só như Kim tự tháp, đền đài, 
cung điện và tiến hành các cuộc chiến tranh liên miên với các 
nước láng giêng đã làm cho nhân lực, vật lực trong nước bị khánh 
kiệt, thuế má và sưu dịch ngày càng dë nặng lên đầu nhân dân, 
làm cho nhân dân vô cùng са cực và oán ёп. Nô lệ và дап nghèo 
không ngừng nổi dậy đấu tranh. Chính quyển chuyên chế trung 
ương ngày càng suy yếu và bất lực. Bắt đầu từ vương triểu VI, 
những dấu hiệu suy yếu của nhà nước quân chủ chuyên chế trung 
ương tập quyển dân dân bộc lộ. Thế lực của tång lớp quý tộc chủ 
nó địa phương lớn mạnh trên cơ sở phát triển kinh tế các châu. 
Xu thế thoát li quyền lực nhà vua, xu thế cát cứ phân quyển ngày 
càng phát triển. 


Sự suy yếu cúa nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền 
và sự lớn mạnh của quý tộc địa phương cuối cùng đã làm cho nước 
Ai Cập thống nhất bị chia cắt thành những vùng hay chdu biệt 
lập với nhau. 


Quá trình tan rã của Cổ Vương quốc kết thúc vào cuối vương 
triêu VI, lúc mà toàn bộ đất nước Ai Cập đã bị chia cắt thành 
nhiều vùng độc lập. Các Chúa châu trên thực tế đã trớ thành 
những ông vua nhỏ ở địa phương, thoát li khỏi sự khống chế của 
chính quyển trung ương. Họ có toàn quyển vè mặt tài chính, tư 
pháp, tôn giáo, quân sự. thậm chí có quyển tổ thức máu dịch đối 
ngoại và tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài, không thua 
kém gì Pharaon. 
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b) Thời ki Trung Vương quốc (khoảng tử năm 2200 dén năm 
1570 TCN) 

Thời kì này bao gồm bảy vương triều, từ vương triêu XI đến 
vương triểu XVII. 

Sau khi Cổ Vương quốc tan та, Аі Cập bước vào thời kì phân 
liệt và loạn lạc kéo dài gån 300 năm. Trong thời kì này, Ai Cập 
đã thay đổi đến bốn vương triểu, từ vương triểu VII đến vương 
triểu X. Do chiến tranh loạn lạc nën kinh tế bị phá hoại nghiêm 
trọng. Sán xuất nóng nghiệp rơi vào tình trạng đình đốn vì các 
công trình thuỷ lợi bị hư hại, không được chăm sóc, tu bổ; mất 
mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Chính nhu cẩu phát triển 
kinh tế, mà trước hết phải khói phục hệ thống thuỷ nông, đã 
thúc đẩy việc tái thống nhất nhà nước. 


Quá trình thống nhất lại Ai Cập diễn ra trong cuộc tranh 
chấp lâu đài giữa hai tập đoàn quý tộc ở Heracleopolis và Thebes. 
Heracleopolis là một châu lớn và có ưu thế hơn so với các châu 
khác ở miền Bắc vé mặt kinh tế . Châu Thebes thì nằm ở vị trí 
rất thuận lợi, vì ở gån mièn Nubia giàu có và dễ dàng thông 
thương với biển Đỏ. Được các cháu miễn Nam đồng lòng ủng hộ, 
tập đoàn quý tộc Thebes đã chiến thắng, Lãnh tụ của thành 
Thebes là Mentouhotep trớ thành Pharaon của Ai Cập, người sáng 
lập ra vương triểu XI, đóng đô ở Thebes. Từ đó bắt đầu thời kì 
Trung Vương quốc trong lịch sử Cổ Ai Cập. 

Ở thời Trung vương quốc, Ai Cập bước vào thời kì ổn định 
và phát triên. Trong thời kì thống trị của vương triêu XI, ХП, Ai 
Cập trở nên phón thịnh. Chính quyển trung ương được củng сб, 
mọi ngành kinh tế dëu phát đạt. Các Pharaon thời kì này tỏ ra 
quan tâm hơn đến sự phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt 
là quan tâm tới công tác thuỷ lợi, khuyến khích phát triển sản 
xuất nông nghiệp. Công trình thuỷ lợi tiêu biểu nhất thời kì Trung 
Vương quốc là việc tu sửa hó Moeris tại châu Fayyum thành một 
bể chứa nước nhân tạo rộng lớn. Người Ai Cập đã đào một con 
kênh dẫn nước nối từ hó đến sông Nile dài 19 km, để khi nước 
sông Nile dâng cao thì nước chảy vào hó và sau đó, khi mực nước 
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song Nile xuống thấp, thì nước trong hồ lại chảy ra sông Nile và 
cung cấp nước quanh năm cho cả một vùng rộng lớn, khiến cho 
người ta có thê thu hoạch ớ đây hai vụ trong một năm. Nhiều 
công trình thuỷ lợi khác như гаар dè giữ nước. xây cống dẫn nước 
va thoát nước, trừ hạn hán cho nhiều vùng đã làm cho diện tích 
trông trọt tàng lên nhiều. 


Cùng với việc củng cố và mở rộng các công trình thuỷ lợi, công 
cụ lao động ở thời Trung Vương quốc đã được cải tiến thêm một 
bước. Sự xuất hiện công cụ bằng đồng thau đã làm thay đổi căn 
bản tình trạng ki thuật sản xuất. Ngành chăn nuôi cũng được nhà 
nước đặc biệt chú ý. Nhà vua đã cử ra một chức quan coi súc vật, 
trong са nước và thành lập “со quan thống kê súc vật có sừng”, còn 
ở hoang cung thì eu một chức “quan chăn súc vật của vua”. 


“Thú công nghiệp, các hoạt động thương nghiệp và màu dịch 
đổi ngoại cũng được đẩy mạnh. Thời kì này, người Ai Cập đã có 
quan hệ buôn bán hai chiều thường xuyên với Syria, Palestine, cá 
với Babylonia và vùng biển Égée nữa. В 

Xã hài Ai Cập thời Trung Vương quốc ngày càng phân hoá 
mạnh, mâu thuần xà hội ngày càng thêm sâu sắc. Tầng lớp quý 
tộc tàng lü và quý tộc quan lại, nhất là các tướng lĩnh quân sự, 
giàu lên nhanh chóng. bới sự bóc lột dân chúng và cướp được 
nhiều chiến lợi phẩm trong các cuộc chiến tranh xâm lược ngày 
càng nhiều. Dông thời, số lượng nô lệ ngày càng tăng. Phần lớn 
nó lệ xuất thân là tù binh trong chiến tranh, nhưng số lượng nô 
lệ vi nợ cùng chiêm một phán đáng kể. Chế độ nô lệ ngày càng 
phát triển. Bấy giờ không phải tầng lớp quý tộc đại chủ nô mới 
chiếm hữu nô lệ, mà cả tång lớp viên chức nhỏ hay dân thường 
củng có nô lệ. № lệ và dân nghèo phải chịu hai tầng áp bức, bóc 
lột của Pharaon và các Chúa châu. Đời sống của họ vô cùng khổ 
cực. Vì thế, nhiều cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo đã xảy 
та. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo xảy 
ra vào năm 1750 TCN. Đây là cuộc khởi nghĩa to lớn chưa từng 
thấy. kéo dài trong suốt. bốn mươi nám. Ngày nay. chúng ta biết 
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được vë cuộc khởi nghĩa này qua hai tài liệu cổ : “Lời khuyên bảo 
của Ipuxe” và “Lời tiên đoán của Nephectuy”. 


Cuối cùng cuộc khởi nghĩa cũng đã bi đàn áp, nhưng nó đã 
góp phán làm suy yếu chính quyển Pharaon và giai cấp quý tộc 
Ai Сар. Năm 1710 ТСМ, lợi dụng tình hình loạn lạc ở Ai Cập, 
các bộ lạc du mục người Hyksos sống ở vùng Syria và Palestine 
đã xâm nhập vào lãnh thổ Ai Cập, dán dán chiếm đóng đại bộ 
phận đất đai của Ai Сар và cuối cùng đặt nền thống trị của họ 
ở đây. Thời kỳ Trung Vương quốc chấm dứt. 


©) Thời kỳ Tân Vương quốc (khoảng từ năm 1570 đến khoảng thể 
kỉ X TCN) 


Năm 1570 ТОМ, người Нукѕоѕ bị đánh đuổi khỏi Ai Cập. 
Đất nước lại được thống nhất, thời Tân Vương quốc bắt đầu, 


Thời kì này gồm ha vương triểu, từ vương triểu XVIII đến 
vương triểu XX. Người sáng lập ra vương triểu XVIII là Atmes I, 
một quý tộc thành Thebes - người đã có công lãnh đạo phong 
trào giai phóng Ai Cập giành được thắng lợi, khôi phuc lại nền 
độc lập. thống nhất cho Ai Cập. 


Sau khi lên ngôi và định đô ó thành Thebes, Atmes I đã 
phát động những cuộc viễn chỉnh đánh chiếm lại các vùng ở Tây 
À (Syria, Phoenicia, Palestine) và vùng Nubia, trước đây đã từng 
thuẩn phục Ai Cập. Những vua kế ngôi Atmes I vẫn theo đuổi 
chính sách vũ lực này và không ngừng mở rộng lãnh thổ của Ai 


Сар. khiến cho ó thời kì Tân Vương quốc, Ai Cập trở thành môt 
nước rộng lớn hơn bao giờ hết : biên phía bắc giáp vùng Tây 
Á, phía nam đến tận xứ Nubia, với khoảng cách từ bắc xuống 
nam gần 3 200km. Аі Cập ở thời kỳ Cổ và Trung Vương quốc chỉ 
có bộ binh, nhưng đến thời kỳ Tân Vương quốc, do học tập được 
kĩ thuật dùng chiến xa của người Hyksos, các Pharaon bắt đầu tổ 
chức các đội chiến xa làm lực lượng chủ công, khiến cho quân đội 
Ai Cập trở thành nỗi kinh hoàng đối với đối phương. 





Để thống trị các min bị chỉnh phục, các Pharaon đã dua 
quy tộc bản xử lên làm quốc vương bà пһїй. Но cai trị dưới sự 
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kiếm soát chật chẽ của các viên thống абс do Quốe vương Аі Cập 
cử sang. Dựa vào quân đội chiếm đóng thường trực, các viên thống 
đốc này tiến hành một chính sách bóc lột, vơ vét của cái và đàn 
áp mọi sự phản kháng của dân bản xứ. 

Trong chính sách đối nội, các Pharaon thời Tân Vương quốc 
một mặt ra sức củng cố chính quyên chuyên chế và tăng cường 
lực lượng quân đội để làm công cụ đàn áp và xâm lược, mặt khác 
thuc hiện một số biện pháp nhằm khuyến khích phát triển sản 
xuất và an dán. " 

Văn như trước dày, nên kinh tế Ai Сар thời Tân Vuong quốc 
dựa chủ yếu trên sự phát triển của ngành nông nghiệp tưới tiêu, 
Nhưng đến thời kì này, ngành nông nghiệp đã có bước tiến mới, 
Ki thuật canh tác được cải tiến. Công cụ bằng đồng thau dà được 
sử dụng rộng rãi trong sản xuất. Người ta đã biết dùng loại cày 
cán đứng có lỗ cảm tạo cho người cày tư thế thoải mái và biết 
dùng vå để đập đất. 

Nhà nước rất quan tâm đến công tác thuỷ lợi. Quan Vizir 
được cử đặc trách lãnh đạo mọi công việc sản xuất nông nghiệp 
trong cá nước. Trong đó công tác thuỷ lợi được đặc biệt coi trọng : 
quan Vizir trực tiếp theo đõi, quan sát sự xuất hiện của sao Lang 
(Sirius) và sự lên xuống của muc nước sông Nile. Cứ bốn tháng 
một lần, quý tộc các châu phải gửi báo cáo tình hình sản xuất 
nông nghiệp ở địa phương lên quan Vizir. 

бап xuất thủ công nghiệp thời Tân Vương quốc còn tiến bộ 
nhanh hơn so với nông nghiệp. Nhiều ngành thủ công như ngành 
chế tạo vũ khí và ngành đóng thuyên, do nhà nước hay quý tộc 
tăng lữ trực tiếp kinh doanh. Thợ thủ công làm việc ở các nơi đó 
thường сб tới hàng {таш người, có nơi còn nhiều hơn nữa. Trong 
những xưởng thủ công này, những việc nặng nhọc do nô lệ làm, 
còn các việc đồi hỏi kĩ thuật cao thì do các thợ lành nghề là dán 
tự do làm. 


Trên cơ sở sản xuất nông nghiệp và thủ i á 
" і ghiệp và thủ công nghiệp phát 
triển, thương nghiệp, nhất là ngành máu dịch đối ngoại, cũng 
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phát đạt. Ai Cập bán rất nhiều nông sản phẩm và hàng thủ 
công sang Syria, Phoenicia, Palestine. Họ cũng xuất cảng vàng, 
dò mi nghệ bằng đá hay bằng ngà voi. Ai Cập mua gỗ của 
Libãng đem vë dùng trong kiến trúc, sắt của người Hittite, đồng 
của đảo Cyprus và nhiều loại hàng hoá khác ở khu vực Lưỡng 
На hay của các đảo trên biển Égée như Crete, Rhodes. Mậu 
dịch giữa Ai Cập và Nubia cũng rất phát đạt. Mặc dù quan hệ 
mậu dịch của Ai Cập phát triển nhanh, nền kinh tế Ai Cập nói 
chung căn bản vẫn giữ tính chất một пёп kinh tế tự nhiên, việc 
buôn bán chủ yếu còn tiến hành bằng cách trao đổi hàng hoá, 
hiện vật; việc sử dụng tiền tệ bằng kim loại (vàng, bạc, đồng) 
đã bắt đầu có, nhưng còn mang nặng hình thái nguyên thuỷ của 
nó và chưa được phổ biến lắm. 


Để củng cố quyển thống trị vë mặt tỉnh thần, các Pharaon 
` buộc phải dựa vào giới tăng 10 cao cấp thờ thần Amon. Sau mỗi 
lån giành được thắng lợi quân sự, các Pharaon và giới quí tộc 
quân sự thường đem nhiều chiến lợi phẩm cúng tặng đến thờ, 
khiến cho tång lớp tăng lữ ngày càng trở nên giàu có. Dựa vào 
thể lực kinh tế, tång lớp tăng lù ngày càng tàng cường can thiệp 
vào công việc nội chính, thao tứng vương quyển, lấn át cả quyển 
lực của Pharaon. Năm 1400 ТСМ, Pharaon Amenhotep IV (1424 - 
1388 TCN) tìm cách chống lại tăng lŭ Amon và quý tộc cũ, bằng 
cách thực hành một cuộc cđi cách tôn giáo, đề xướng một tón giáo 
mới thờ thần Mặt Trời Aton. Ông bỏ danh hiệu cũ có kèm chữ 
. Amon, thay bằng danh hiệu mới là Ikhnaton (hay Akhnaton), có 
nghĩa là “ngudi được thân Aton ưa chuộng”. Nhà vua ra lệnh đóng 
cửa hết các đến thờ thần Amon và buộc các tăng lữ phải hoàn. 
tục. Để xác lập tôn giáo chính thống, Ikhnaton quyết định rời bó 
thành Thebes, xây kính đô mới là Akhnaton, cách kinh đô cũ 300 
km về phía bắc (ngày nay là thành Tell - el - Amarna). Giới tăng 
lữ thờ thản Amon và quý tộc cũ chống đối quyết liệt. Sau khi 
Ikhnaton chết, thế lực phản động khôi phục lại tôn giáo thờ thần 
Amon và dời kinh đô về lại thành Thebes. 
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Ai Cập hưng thịnh trở lại dưới triëu vua Ramsës П (1317 - 
1851 TCN ). Nhà vua đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm 
lược nhằm mở rộng lãnh thổ. Trong chiến dịch xâm lược Syria, 

- quán Ai Сар да dung vói quán Hittite. Chiến tranh bùng nổ giữa 
hai nước. Sau hai lần chiến tranh lâu dài, không phân thắng bại, 
cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề và phải kí hòa ước vào năm 
1296 TCN. Đó là hòa ước quốc tế đầu tiền mà chúng ta được biết. 
Hòa ước đó thực chất là một hiệp ước liên minh quân sự, nhằm. 
chống lại kẻ thù chung ở bên ngoài, giúp nhau đàn áp những cuộc 
bạo động và khởi nghĩa của nhân dân trong nước và nhân đân 
các nước bị chỉnh phục: Đồng thời, hai nước chia nhau thống trị 
miễn Syria, 

Ramses II không chỉ được luu danh vì những thành tích quân 
sự, Sau 66 năm cai trí, бпр đã để lại một đất nước Ai Cập phổn 
vinh và có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Ông chú trọng việc tổ 
chức khai thác vùng châu thổ phía đông. Ông cho hoàn thiện hệ 
thống thuỷ lợi và khai hoang, đưa vào canh tác một vùng lãnh 
thổ rộng lớn. Ông cũng cho xây dựng nhiều thành phố lớn, trong 

‚ đó có kinh đô mới. Quan hệ buôn bán với Syria và các nước xung 
quanh cũng dẫn đến sự phát triển các quan hệ vë văn hoá. Ai 
Cập tiếp thu nhiều yếu tố văn hoá của người Semite : ngôn ngữ, 
tôn giáo. Đồng thời, văn hoá Ai Cập cũng ảnh hưởng sâu sắc đến 
các nước khác trong khu vực. 


Nhưng sau khi Ramses II từ trần, đế quốc Ai Cập bắt đầu 
suy yếu. 


d) Thời Hậu kì Vương quốc (tử khoảng giữa thế ki X đến năm 30 TCN) 

Từ vương triểu XXI trở đi là thời Hậu kì Vương quốc trong 
lịch sử Ai Сар. Đó là thời kì khủng hoảng, suy vong của nhà nước 
Ai Cập cổ đại, là thời kì phân liệt và loạn lạc trong lịch sử Ai 
Cập. Ai Cập trở thành đối tượng xâm lược yà thống trị của nhiều 
nước trong vùng. 


Vào giữa thế ki X ТОМ, một thủ lĩnh quân đội đánh thuê 
‚ người Libya ở А Сар là Chochang làm đảo chính quần sự, cướp 
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ngôi Pharaon, lập ra vương triểu ngoại tộc, cai trị toàn Ai Cập. 
Đầu thế kỉ VIII TCN, người Nubia ở phía nam tiến đánh Ai Cập, 
lật 46 nến thống trị của người Libya, xác lập nền thống trị của 
mình. Năm 671 TCN, Ai Cập lại bị quân đội Assyria đánh chiếm. 
Đặc biệt, từ năm 525 TCN, Ai Cập bị người Ba Tư xâm lược và 
thống trị; đến năm 332 TCN lại bị Alexander xứ Macedonia chỉnh 
phục. Sau khi đế quốc Macedonia tan rã, Ai Cập thuộc quyển 
thống trị của một vương triu Hy Lạp gọi là vương triêu Ptolémy 
(305 - 30 ТСМ). Đến năm 30 ТСМ, Ai Cập trở thành một tỉnh 
của đế quốc La Mã. 


3. Văn hoá Ai Cập cổ đại 


Nền văn hoá vật chất và tỉnh thần của Ai Cập được xây 
dựng từ khi có người đến cư trú ven sông Nile. Cùng với sự phát 
triển của nên kinh tế - xã hội, văn hoá Ai Cập cũng đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. Có thể nói rằng nën văn hoá Ai Cập 
là một trong những nën văn hoá cổ nhất và phát triển rực rỡ 
nhất của thế giới cổ đại. Cho đến ngày nay, những thành tựu văn 
hoá åy vån làm cho chúng ta ап phục và ngạc nhiên trước sức 
sáng tạo kì điệu của nhân dân Ai Cập thời cổ đại. 

Người Ai Cập là một trong những dân tộc sáng tạo ra chữ 
viết của mình sớm nhất thế giới (khoảng cuối thiên niên kỉ IV 
ТСМ). Chữ viết của họ bắt đầu từ những hình vẽ - đó là chữ hình. 
vë hay vän tự tượng hình. Sau đó, họ sáng tạo thêm những kí 
hiệu biểu hiện khái niệm trừu tượng và sử dụng chữ “ghi âm”; về 
sau họ xây dựng được một hệ thống mẫu tự. Trong văn tự cổ Ai 
Сар người ta đà sử dụng khoảng 700 kí hiệu chữ tượng hình và 
24 dấu hiệu chỉ phụ âm, nhưng người Ái Cập vẫn chưa dùng toàn 
chừ cái để viết mà khi muốn viết một từ, họ phải dùng cả dấu 
hiệu tượng hình và dấu hiệu chỉ âm. 


Mặc dù còn rất nhiều phức tạp và gây trở ngại cho việc học 
tập, nhưng chữ tượng hình vẫn là sự sáng tạo lớn lao của nhản 
loại trong buổi đầu thời đại yăn minh. Nhờ những văn tự cổ cồn 
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lưu trữ lại, ngày nay chúng ta mới có thể tìm hiểu và nghiên cứu 
về nën văn minh rực гё của Ai Cập cổ xưa. 

Người Ai Cập cổ đại có những biểu biết về thiên văn rất 
sớm. Họ đã phát minh ra phép làm lịch, lấy 365 ngày làm một 
nàm. Người Ai Cập chia năm thành 3 mùa, mỗi mùa 4 tháng, 
mỗi tháng 30 ngày. Năm ngày còn lại được xếp vào cuối năm 
thành năm ngày lễ. Họ cũng biết làm đồng hó đo thời gian bằng 
ánh nắng mặt. trời; chia mỗi ngày thành 24 giờ. 

Do nhu cẩu đo đạc lại ruộng đất, xây dựng nhà cửa, đến 
miếu, làng mộ, tính toán thu nhập sản vật của nhà nước, giáo 
hội và tư nhân. hình học và số học ở Ai Cập ra đời từ rất sớm. 
Người Ai Сар cổ đại đã sáng tạo ra chữ số và sứ dụng hệ đếm 
tẩy 10 làm cơ sở (thập tiển vị), nhưng chưa biết số 0. Nhờ có hệ 
số đếm, người Ai Cập đã biết làm các phép tính cộng và trừ, còn 
nhân và chia thì thực hiện bằng cách cộng hoặc trừ nhiễu lần. 
Họ biết tính diện tích hình tam giác, hình tròn, thể tích bình 
tháp đáy vuông, hình cầu và số Pi (л) bằng 3,16. 


Vẻ y học, nhờ có tục ướp xác, người Ai Cập cổ đại đã biết 
rất rõ về cấu tạo cơ thể con người. Vì thế, họ cũng phân biệt rất 
rô các chuyên khoa trong y học : nội, ngoại khoa, mắt, ràng, dạ 
dày... Trong các bộ phận của cơ thể thì họ cho rằng tim là quan 
trọng nhất. Khi mổ để ướp xác, họ vần giữ lại trái tim; tay nghề 
của các thấy thuốc được đánh giá bằng sự hiểu biết về trái tim. 
Các thi hài của các Pharaon còn được lưu lại đến ngày nay là 
thành tựu của y học Ai Cập. 


Nghệ thuật Ai Cập cổ đại cũng phát triển rất phong phú và 
toàn diện, Một trong những di sản quan trọng nhất, có giá trị 
nhất trong nền văn minh Ai Cập cổ đại là nghệ thuật kiến trúc 
“vô tiên khoáng hậu”. Những dên đài, cung điện, những Kim tự 
tháp hùng vĩ biểu hiện quyển lực của thần linh cũng như của các 
Pharaon khiến cho người đời phải kinh ngạc và cúi đầu khâm 
phục. Trong số những công trình kiến trúc của Ai Cập cổ đại, 
nổi bật nhất là các Kim tự tháp. Đá không chỉ là những di tích 
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quý giá cửa А: Сар, mà còn là sự đóng góp của nhân dán Ai Сар 
vào kho tàng nghệ thuật kiến trúc thế giới. 

Bên cạnh nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc ở Ai 
Сар cổ đại cũng phát triển và chịu ánh hưởng khá đậm nét của 
những quan niệm tôn giáo. Ki thuật điêu khắc đã đạt tới trình 
độ khá cao. Những tác phẩm điêu khắc còn giữ lại được khá nhiều, 
tiêu biểu là những tác phẩm như tượng Sphinx ở tháp Kephren, 
cao 20 m, đài 57 m bằng đá hộc nguyên khối, đầu người mình sư 
tư. Những bức tượng Người thu lại, tượng Rahotep, tượng Xà 
trưởng... đã làm kinh ngạc các nhà nghiên cứu nghệ thuật và các 
nhà điêu khắc hiện đại. Thời Trung Vương quốc có rất nhiều tượng 
nổi khắc trên tường đá và những bức tranh vë trên tường mộ 
Thời Tân vương quốc đã đế lại một tác phẩm điêu khắc xuất sắc 
nhất cúa nghệ thuật Ai Cập là bức tượng chân dung nữ hoàng 
Nefertiti - vợ Pharaon Ikhnaton. 5 

Những công trình kiến trúc, điêu khắc trên là kết quả của 
quá trình lao động, là đỉnh cao sự sáng tạo của con người ở lưu 
vực sông Nile. 


IV. CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI KHÁC TRONG KHU VỰC 

Sau sự hình thành nhà nước cua người Sumer, Akkad ở lưu 
vực Lưỡng Hà và nhà nước của người Ai Cập ở lưu vực sông Nile, 
hàng loạt các quốc gia khác đã xuất hiện trong khu vực. Do điều 
kiện tự nhiên và lịch sử khác nhau, mỗi quốc gia có những đặc 
điểm riêng. Nhưng, sự gần gũi vë địa lí là cơ sở của sự giao lưu, 
ánh hưởng lån nhau giữa các nước trong khu vực. Mỗi nước đều 
chịu ảnh hưởng của các nước lân cận, đồng thời toả ảnh hưởng 
của mình sang cáe nước khác. ` ` 


1. Các quốc gia của người Phoenicia 

Phoenicia là một dái đất nhỏ hẹp nằm ở phía đông Địa Trung 
Hải, phía bắc giáp với-Syria, phía nam giáp với Palestine, phía. 
tây giáp với biến Địa Trung Hải, phía đông là núi rừng Libăng 
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trùng điệp. Đất đai trồng trọt ở Phoenicia hẹp, nhưng rất phì 
nhiêu. Miễn núi rừng có rất nhiều cây ап quá và gỗ quý. Vùng 
biển nhiễu tôm cá và các loài hải sản khác. 

Người Phoenicia là một nhánh của chủng tộc Semite. Từ nửa 
đầu ТМК Ш TCN, ха hội có giai cấp dán dân hình thành và 
nhiều thành thị lån lượt ra đời ở vùng ven biển. Mỗi thành thị 
vẻ sau kết hợp với vùng nông thôn phụ cận hợp thành một quốc 
gia thành thị hay thành bang với nën kinh tế và chính trị độc 
lập . Có chừng trên 10 thành bang tất cả, trong đó quan trọng 
nhất là các thành Ugarit, Byblos, Sidon, Tyre ... 


Người Phoenicia nổi tiếng vë hoạt động thương mại trong 
thế giới cổ đại, nhưng đa số nhân dân Phoenicia vẫn sống về 
nghề nòng và nghề đánh cá. Vë nông nghiệp, ngoài các loại ngù 
cốc, người ta còn trông rất nhiều nho và ô lu. Công việc chăn 
nuôi cũng được chú ý thích đáng. Về ngư nghiệp, họ là một dân 
tộc chài lưới có tiếng, 

Nghề đánh cá nổi tiếng của người Phoenicia còn tạo cho họ 
thành những thuỷ thủ gan dạ, liều lĩnh và tài năng. Họ là những 
ngườji vượt biển buôn bán. Thương nhân Phoenicia nổi tiếng là 
những nhà kinh doanh tháo vát và lanh lợi nhất thế giới. Phoenicia 
nằm giữa những khu vực văn minh như Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy 
Lạp và lại có nhiều cảng tốt nên khá thuận lợi cho việc buôn 
bán với phương Đông và cả Phương Tây. Thời cổ đại, người 
Phoenicia nổi tiếng là những nhà hàng hải và những thuỷ thủ. 
giỏi nhất thế giới, Các thành phố cảng của Phoenicia được coi Tà 
những thành phố cảng của cả vùng Trung Cận Đông và Tiểu Á. 
Ngay từ ТМК Ш ТСМ thuyển đánh cá của họ đã lui tới bờ biển 
Ai Cập, đảo Crete và vùng biển Égée. Đến“TNR II ТОМ, họ đã 
di khắp nơi trên Địa Trung Hải. Từ thế kỉ thứ X đến thế ki V 
TCN, thành thị của họ rất sám uất. Họ cùng thành công trong 
việc lập một số thuộc địa ở đảo Sicilia và Bắc Phi. 


г, Người Phoenicia nổi tiếng trong lịch sử còn ở tài đồng thuyền 
để bán ra nước ngoài và hoạt động cướp biển, Họ đã thực hiện 
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các cuộc thám hiểm Địa Trưng Hải, Đại Tây Dương và Ấn Độ 
Dương. 


Chế độ nô lệ ở Phoenicia tuy có phát triển hơn nhưng cùng 
có ít nhiều tính chất gia trưởng như ở nhiều quốc gia cổ đại 
phương Đông khác. Không chỉ nhà vua, quý tộc, mà thương nhân. 
giàu có cũng có nhiều nô lệ. Nô lệ được sử dụng vào các công 
việc trong gia đình chủ nô cũng như trong nhiều ngành sản xuất. 
kinh tế như nông nghiệp, chăn nuôi. thủ công nghiệp và thương 
nghiệp hàng hải. Người Phoenicia là người đầu tiên dùng đông 
đảo nô lệ trong việc chèo thuyền vượt biển đi buôn bán khắp nơi. 


Về chế độ chính trị, mỗi quốc gia thành thị Phoenicia đều 
là một nhà nước nhỏ theo chủ nghĩa chuyên chế kiểu phương 
Đóng. Các vua Phoenicia cũng nắm giữ vương quyển lån thản. 
quyền. Tuy nhiên tính chất và mức độ chuyên chế ở đây không 
rõ nét, không tập trung bằng ở Ai Cập hay ở Lưỡng Hà. 


Người Phoenicia đóng vai trò nổi bật trong việc truyền bá 
các yếu tố văn minh của khu vực này tới khu vực khác. Văn minh 
Ai Cập và Tây Á được người Phoenicia truyền bá đến vùng Địa 
Trung Hải. 

Người Phoenicia thành công trong nhiều lĩnh vực văn hoá, 
nghệ thuật tôn giáo. Nhưng thành tựu văn hoá quan trọng nhất, 
của họ là việc sáng tạo ra hệ thống chữ cái A, B, C (Alphabet). 
Lúc đầu, người Phoenicia cũng đã dùng chữ tượng hình của người 
Ai Сар và chùr hình góc của người Lưỡng Hà. Nhưng về sau, do 
yêu câu của việc giao dich quốc tế, của sự phát triển ngành thương 
mại và hái cảng, họ đã cải tiến chữ viết cho đơn giản và thuận 
lợi hơn. Hệ thống chữ cái A, B, C đã được phát minh, và được 
phát minh sớm nhất, có lẽ từ thế ki thứ XIV ТСМ. Nhưng dièu 
chắc chắn là đến thế ki thú IX TCN, người Phoenicia đã dùng 

` đến 22 chữ cái. Do sự di lại buôn bán, người Phoenicia dà đem. 
hệ thống chữ cái đó sang truyên thụ cho người Ну Lạp và qua 
người Hy Lạp mà truyền bá đến các dân tộc khác ở châu Âu. 
Cho nên hệ thống chữ cái Phoenicia là nguón gốc của các thứ 
chữ Hy Lạp. Latinh, Nga... 


https://tieulun.hopto.org 57 


9. Quốc gia của người Hittite 

Người Hittite có thể từ miễn Trung А đến; họ không phải 
là giống người Aryan thuần túy mà là do nhiều bộ tộc hồn hợp 
lại mà thành. Người Hittite định cư ở lưu vực sông Halys ở miền 
bác Tiểu Á. Họ đã lập nên ở đây quốc gia chiếm hữu nô lệ vào 
khoảng đầu ТМК II TCN và đã phất triển về phía Nam đến tận 
biên giới Babylonia và Syria. I 

Vai trò lớn nhất của người Hittite trong lịch sử cổ đại phương 
Đông là việc sáng chế đổ sắt. Trước người Hittite, đã сб một số 
đổ sát rải rác xuất hiện ở lưu vực Lưỡng Hà; nhưng người Hittite 
là bộ tộc да chế tạo nhiều đổ sắt sớm nhất thế giới. 

Nhờ sớm biết chế tạo và sử dụng đổ sắt, người Hittite đã 
trở thành một bộ tộc hùng mạnh ở Tiểu Á. Giữa thế ki XV ТОМ, 
vuong quốc Hittite dán dán thôn tính các bộ lạc láng giểng, thu 
gom hâu hết đất đai ở Tiểu Á để lập nên một đế quốc rộng lớn. 
Lúc đó, thủ đô của họ là Hattusas, môt thành phố kiên cố, phía 
trong có cung điện và dên đài nguy nga. Binh sĩ người Hittite, 
vù trang với giáo mác bằng sắt, hùng dũng cưỡi chiến xa rong 
ruổi khắp nơi, gây chiến tranh cướp bóc. Từ nửa sau thế ki ХУ 
đến đầu thế ki XIII TCN, người Hittite đánh nhau liên miên với 
người Ai Cập. Họ dà giành được quyền thống trị Syria và Palestine 
từ tay người Ai Cập. 


Một bộ luật cổ phát hiện được ở di chỉ thành Hattusas cung 
' cấp những thông tin khá phong phú về xã-hội của người Hittite. 
Đây là một nhà nước chuyên chế sơ khai trong đó còn nhiều tàn 
du của chế độ thị tộc. Chế độ nô lệ đã khá thịnh hành. Nguồn 
nô lệ chủ yếu là chiến tranh. Tù binh bị bắt làm nô lệ được sử 
dụng rộng rãi. Luật pháp Hittite quan tâm đến việc bảo vệ quyền 
lợi cho chủ nô. Luật quy định những hình phạt đã man đối với 
nô lệ ăn cắp hay bỏ trốn. 





Trong đời sống kinh tế của Hittite, chăn nuôi chiếm vị trí 
quan trọng. Số lượng đàn gia súc là một trong những tiêu chí 
quan trọng nhất dë đánh giá tài sản. Dán dán, nghề trồng trọt 
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сапа bắt đấu phát triển. Người Hittite cũng biết làm hệ thống 
tưới tiêu nhân tạo đế khắc phục tình trạng thiếu nước do không 
có sông lớn. Họ còn biết trồng rau và cây ăn quả. Nghề thủ công 
và thương mại cũng phát triển khá sớm, Người Hittite biết khai 
thác và sử dụng đồng và sắt khá sớm. Từ đầu ТМК II ТСМ, họ 
đã biết chế tạo các đỗ vật bằng sắt. Vào giữa TNK II TCN, các 
vua Hittite đã xuất khẩu sắt sang tận Ai Cập. Hittite có quan hệ 


. buôn bán với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt là với Assyria. 


Nằm trên bán đảo Tiểu Á, Hittite đã trở thành một cái cầu 
đưa nën văn hoá cổ ở lưu vực Lưỡng Hà và Ai Cập sang khu vực 
biển Égée. 

Đế quốc Hittite tổn tại không lâu. Đến khoảng nằm 1200 
ТСМ, khi các bộ tộc Ấn - Âu từ bán đảo Balkan vượt eo biển 
Bosphore xâm nhập Tiểu Á thì đế quốc Hittite bị tan rã. Nhưng 
các bộ tộc của người Hittite vẫn sống rải rác khắp nơi trên miễn 
Tiểu Á. Mãi đến khi đế quốc Assyria hùng mạnh lên thì người 
Hittite mới bị người Assyria chỉnh phục. Tuy vậy, người Hittite 
đã để lại dấu ấn rất đậm nét trong lịch sử văn minh của khu vực . 
Trung Cận Đông nói riêng và lịch sử văn minh thế giới nói chung. 


3. Palestine | 

Vùng cao nguyên có nhiều-núi hẹp, và dài nàm giữa Syria và 
Ai Cập là quốc gia cổ của người Do Thái, có tên gọi là Palestine 
hay Canaan. 

Người Canaan là nhánh của người Semite, sinh sống ở đây 
từ TNK III ТСМ. Vào cuối TNK II ТСМ, bộ phận khác của người 
Semite là người Hebrew (thường gọi là người Do Thái) cũng xâm. 
nhập vào Canaan. Ban đầu, người Hebrew cùng sống chung với 
người Canaan, nhưng về sau đã dân dân thay thế người Canaan 
làm chủ trên mảnh đất ấy. Họ chuyển sang sống định cư, làm 
nghề nông và chan nuôi. 

Thuỷ tổ của người Do Thái là Abraham, người đã dẫn dắt 


họ đến Cawaan và ở lại đó. Phần lớn trỏng số họ sau đó di cư 
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xưởng Ai Cập và dán dán bị biến thành nô lệ. Sau khi lưu lại 
rất lâu ó Ai Cập, họ được Moise tìm cách đưa trở lại Palestine.Trên 
đường vë gian lao, Moise dán họ lên núi Sinai cùng nhau ước dinh 
Mười điều rän. Mười điều гап đó về sau trở thành những tín dièu 
của đạo Do Thái (sau này trở thành bộ phận quan trọng của kinh 
Cựu ước của đạo Kitô). Việc này diễn ra vào khoảng năm 1255 
TCN. Những người Hebrew sau khi trốn từ Ai Cập vë lại xâm 
nhập và định cư ở xứ Canaan. 


Trong hai thế kí XII và XI ТСМ, vì người Hy Lạp di cư xuống 
phương Nam đã chinh phục biển Égée, nên bộ tộc xưa nay cư trú 
ở trên đảo Crete gọi là người Philistíne mới vượt biển thiên di 
sang xứ Canaan. Để chống lại bộ tộc mới đến xâm lược xứ họ, 
người Hebrew đã phải chiến đấu hi sinh rất nhiều. Cuối cùng họ 
đã dôn người Philistine vào một khu đất hẹp ở тіёп ven biển. 

Trong quá trình đấu tranh với người Philistine, trong xã hội 
người Hebrew đã xuất hiện một số quý. tộc quân sự có thế lực mà 
nói bật nhất là Saoul. Vào năm 1028 TCN, Saoul được các bộ lạc 
Hebrew tôn làm vua. Saoul đã tiến hành nhiều cuộc hành quân 
nhằm chỉnh phục đất đai Canaan. 


Sự nghiệp thống nhất đất nước được tiếp tục thực hiện dưới ` 
` triểu David (1012 - 972 ТСМ). David chọn thành của người Canaan 
lập trên đổi Sion làm kinh đô, đặt tên là Jerusalem và xây lên 
ở đấy đền thờ thân Yahveh. 


Dưới triểu xua Solomon (972 - 932 TCN), con của David, vương 
quốc Hebrew phát triển cực thịnh trên cơ sở chế độ nô lệ. Solornon 
ki kết liên minh thương mại với thành Tyre của người Phoenicia, 
mó rộng hoạt động màu dịch trên đường bộ và đường thuỷ. Ông 
đà tổ chức một: đội thương thuyền, di lại trên mặt biển Địa Trung ˆ 
Hải, đến tận Tây Ban Nha; ra sức vơ vét của cải tiên bạc ở các 
nơi về, tảng cường bóc lột nhán dân. trong nước, xây dựng nhiều 
cung diện và dên miéu nguy nga, cực kì xa xỉ, 


Sau khi Solomon chết, vương quốc Hebrew bi chia làm hai 
nước nhẻ.: nước Israel ở miễn.Bắc, đóng đô ở Samari và nước 
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Judea ở miễn Nam ( hay còn goi là Do Thái), đóng đô ở Jerusalem. 
Vận mệnh của hai nước Israel và Judea trong lịch sử không giống 
nhau. Năm 722 ТСМ, nước Israel bị đế quốc Assyria thôn tính. 
Vương quốc độc lập của người Hebrew chỉ còn sót. lại đất Judea. 
Vương quốc Judea tón tại trên một trăm ba mươi năm nữa, đến. 
пат 586 ТСМ thì bị vương quốc Chaldea, tức là vương quốc 
Babylonia mới, thôn tính. Từ đó về sau, người Judea gặp nhiều 
tai họa lớn, họ lân lượt bị người Chaldea, người Ва Tư, người 
Macedonia, người La Mã đến thống trị và áp bức nặng nẻ. 


Do không tìm được lối thoát trong thực tế, họ đã tìm lối 
thoát trong tư tưởng. Họ hi vọng xuất hiện Thiên sứ (Messia) của 
thần Tối сао, người së giúp họ xóa bô mọi sự bất bình đẳng trong 
xả hội để lập lên một xã hội mới công bằng hơn. Từ thế kỉ VIII 
TƠN trở đi, trong xã hội người Judea xuất hiện nhiều nhà tiên 
trí. Họ để xướng việc tin theo Thiên sứ của Yahveh, người sẽ xuất 
hiện trên trần thế để cứu vớt loài người. Giáo lí của các nhà tiên 
tri kết hợp với một số nghỉ thức tôn giáo cù đã hình thành ra 
đạo Judea tức dạo Do Thái. 


Trong khoảng một nghìn năm, từ thế ki XII đến thế kỉ II 
ТОМ, người Do Thái đã ghi chép lại những câu chuyện thần thoại, 
những sự kiện lịch sử, những phong tục tập quán và luật pháp 
cổ, mười điểu тар của Moise, cũng như những lời nói của các nhà. 
tiên trí, tập hợp thành kinh Сии ước. Trải qua nhiều lån sửa đổi 
thêm bớt, kinh Cựu ước trở thành kinh thánh của đạo Do Thái 
(và sau này cũng là một bộ phận của kinh thánh đạo Kitô). Nội 
dung со bản của kinh Cựu ước là sự nhắc nhở dièu ước, tức là 
những giao ước của thần Yahveh và dân Do Thái. Kinh Cựu ước 
còn là một cuốn sách lịch sử, một bộ luật của người Do Thái. 

Những giáo lí và nghi lễ của đạo Do Thái được tập trung chủ 
yếu trong kinh Cựu ước và trong nhiều ngày lễ của đạo. Trung 
tâm thờ: cúng cúa đạo này thời cổ đại.là ап miču Jerusalem do 
vua Solomon xây dựng. Các luật lệ khát khe như cấm ăn thịt lợn, 
thiếu niên phải cắt da quy đầu. nhịn ап một số ngày quy định, 
cẩm hôn nhân ngoại đạo... đã làm cho đạo Do Thái bị bó hẹp, 
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không truyền bá đến các bộ tộc khác. Hơn nữa Thánh kinh đạo 
Do Thái tuyên bố : đây là đạo riêng của người Do Thái, nên dạo 
này không phát triến thành tôn giáo thế giới. Song đạo Do Thái 
да có ánh hưởng quan trọng trong sự hình thành những biến động 
tôn giáo và tư tưởng của đạo Kitô và đạo Islam sau này. 


4. Đế quốc Assyria 


Аѕзугіа nằm ở trung luu sông Tigris, phía bắc Lưỡng Hà cổ 
đại (thuộc Đông Bắc Iraq ngày nay). Си dân cổ ở đây là người 
Xubari, có nhiều mặt gån gũi với người Khourites ở Tây Bác Lưỡng 
Hà và người Urartu ở Kavkaz. Vào khoảng TNK Ш ТСМ, người 
Semite đà xâm nhập vùng này và hoà hợp với người bản địa, Họ 
dựng lên thành Assur rồi dàn dán phát triển thành quốc gia 
thành thị hay thành bang Assyria. 


Thành bang Assyria nằm trên một vùng đất cao ở phía bắc 
Lưỡng Hà. Tuy đất đai ở đây không được tốt lắm, khí hậu lại 
khô khan, nhưng người Assyria có đồng cỏ rộng lớn để chăn nuôi, 
có đá vôi, có gỗ quý dùng làm vật liệu kiến trúc rất tốt và nhất 
là có một vùng khoáng sản tiếp liên với khu vực mở đổng và mỏ 
sắt ở miễn Đông Bắc Tiểu Á. Những tài nguyên đó đã tạo điều 
kiện cho người Assyria trỗi đậy. Họ sống chủ yếu bằng nghề chăn 
nuôi và sàn bắt; nghề nông không phát triển lắm. 


Do người Assyria là một bộ tộc phát triển sau, nên lúc này ` 
sự phân hoá giai cấp chưa thật sâu sắc; trong khi đó, các nước 
lân bang đang càng suy yếu vì mâu thuẫn gay gất trong nội bộ 
xã hội chiếm hữu nô lệ, Đó là những nguyễn nhân giúp cho người ` 
Assyria có điểu kiện để tự cường lên nhanh chóng. Hơn nữa, do 
vị trí quốc gia nằm ở giữa khu vực Tưỡng Hà và miễn Tiểu Á, 
cho nên họ có điều kiện để tiếp xúc và học hội những thành quả 
của nên văn minh đã phát triển rực rỡ trước đây. Họ học được 
của người Kassites cách dùng ngựa và chiến xa, học ở người Hittite 
ki thuật luyện kim, do đó càng có điều kiện phát triển lực lượng 
quân sự của mình. 
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‚ Trong lịch sử, đế quốc Assyria là đế quốc đầu tiên có lãnh 
thô rộng lớn nhất, cũng là đế quốc đầu tiên tập hợp được nhiều 
trung tâm văn hoá cổ đại như ; Lưỡng Hà, Iran, Syria, Tiểu Á, 
Palestine, Ai Cập dưới một chính quyên thống nhất, Song chính 
sách bành trướng của quý tộc quân sự Assyria, đứng đầu là vua 
Tiglath - Pileser (745 - 727 TCN) và sau đó là Sargon II (722 - 
705 ТСМ), thì cực kì tàn khốc. Mỗi khi chiếm được một thành 
quách nào, quân đội Assyria thường giết hấu hết dán cư ở đó, 
hoặc dòn họ đến một nơi rất xa, lấy đất đai của họ đem chia cho 
người Assyria. Nghề chuyên môn của quý tộc quân sự Assyria là 
cướp bóc. chém giết và phá phách. Do chính sách tàn bạo của họ, 
những thành phố nổi tiếng như Babylon, Damascus, Memphis... 
đều trở thành những đống gạch vụn. 


Đế quốc Assyria mang tính chất quân phiệt rõ rệt. Quân đội 
1а một đội quân chuyên nghiệp thường trực do nông dân công xã 
thực bành nghĩa vụ quân sự, hoặc mộ ớ các nơi bị chỉnh phục. 
Quân đội được tổ chức-chặt chẽ, сїй thành các binh chủng : bộ 
binh, ki binh, xa binh, công binh và được trang bị đầy đủ ; dao, 
kiếm, cung tên và áo, mũ giáp hộ thân. Họ được huấn luyện kĩ, 
có ki thuật tác chiến cao, thường dùng chiến thuật thần tốc để 
chiến thắng. Người Assyria đã phát minh ra kiểu chiến xa xung 
kích công thành rất dáng sợ. Trước đó, những thành trì cao và 
kiền cố không thế phá được, nhưng bây giờ với đội chiến ха đó, 
họ có thể tiến đến tận chân thành của địch, bắc thang leo vào 
thành. Nếu dùng chiến xa không có kết quả thì người Assyria còn 
một biện pháp ghê gớm nữa là đào giao thông hào để váy hãm 
thành: Lúc qua sông, họ dùng túi phao cá nhân làm bằng da thú. 
Như vậy, quân đội Assyria là một đội quân đáng sợ nhất thời 
bẩy giờ, đánh trầm trận trăm thắng, 

Рё quốc Assyria đã biến da số các miền bị chỉnh phục thành 
những tỉnh của mình. Đứng đầu mỗi tình có một viền tổng đốc, 
do Quốc vương Assyria trực tiếp bổ nhiệm. б một số miễn như : 
Syria, Palestine, người Assyria dùng bọn quý tộc địa phương làm 
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vua chúa bù nhìn. Họ có nghĩa vụ cống nộp. cung cấp binh lính 
và ngoan ngoân tuân theo mọi mệnh lệnh của vua Assyria. 


Đế quốc Assyria là một đế quốc rộng lớn, nhưng nó chỉ là 
một liên minh quân sự và hành chính. Nó không Сб một cơ sở 
kinh tế thống nhất vững chắc. 

Người Assyria có rất ít cống hiến có tính chất sáng tạo vệ 
van hoá. Song sự thống nhất vẻ chính trị của đế quốc Assyria đã 
đẩy mạnh sự trao đổi vẻ văn hoá giữa các miễn, khiến cho văn 
hoá phương Đông cổ đại được truyển bá rộng rãi sang phương 
Tây. Người Assyria cũng có công bảo tón nën văn hoá cổ của 
phương Đông. Vua cuối cùng của Assyria là Assurbanipal đã từng 
thành lập một thư viện lớn trong cung điện của mình ở Nineveh, 
trong đó có tới 22 000 bảng gạch có khắc chữ. Những sự tích thần 
thoại, tôn giáo, những tri thức khoa học và vàn học nghệ thuật 
được ghi chép lại, song thời gian và chiến tranh dà hủy hoại công 
trình văn hoá này. 


Xây dựng trên sự bạo tàn, đế quốc Assyria suy sụp dần dán. 
Người Scythes từ châu Âu tới tàn phá, người Babylonia liên kết 
với người Ba Tư xâm chiếm đế quốc này. Năm 612 TCN. thành 
Nineveh thất thủ và tới năm 605 TCN, Assyria bị diệt vong. 


5. Vương quốc Urartu 


Những thỏng tin đầu tiên về người Urartu đã có từ thế kỉ 
ХШ ТСМ, khi lån đầu tiên người Assyria đụng độ với các bộ lạc 
Urartu. Nhưng ngày nay, các cuộc khai quật ở vùng Kavkaz cho 
thấy rằng người Urartu đã sinh sống ớ vùng này từ giữa TNK II 
ТСМ. Vào những năm đầu của thế ki ІХ ТОМ, một số bộ lạc 
Urartu đã liên mình'với nhau, phát triển thành một vương quốc 
chiếm hữu nô lệ, đặt thủ đô tại Tushpa. Đó là vương quốc Urartu. 


Đến đầu thế ki УШ ТОМ, vương quốc Urartu đã đạt đến mức 
phát triển cao nhất, eó những thành trì kiên cố, kinh tế phát 
triển. Lúc:bọn' quy tộc quán Sự Assyria mở rộng đất đai ra bên 
ngoài, vương quốc Urartu đã từng bị xâm lấn. Vi khu vực hó Van 
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bị người Assyria cướp phá nên ho phát triển vë phía ngoại Kavkaz, 
chinh phục và chiếm được đất đai của một số bộ tộc thể dân. Về 
sau, do sự xâm nhập của người Cimmer và người Scythes, Urartu 
suy yếu dần. Năm 612 ТСМ, người Medes chiếm vùng ngoại Kavkaz, 
vương quốc Urartu bị điệt vong. | p 
Nên văn hoá của người Urartu chịu ánh hưởng nhiều của nën 
văn hoá Assyria. Họ cũng sử dựng chữ hình góc và còn để lại 
nhiều bia khắc — nguồn sử liệu quý báu cho phép chúng ta có thể 
hình dung về xã hội của người Urartu thời cổ, + к 


6. Medes và Ва Tu Р al 
Khoång 2500 năm TCN, các bộ tộc thuộc ngữ hệ Ấn - Âu 
sống trên miễn thảo nguyên phía bắc biển Caspi và biển Aral. 
Họ chia ra làm nhiều bộ lạc và bộ tộc, sống du mục theo chế độ 
công xã thị tộc nguyên thuỷ. Lúc đó, họ chưa có chữ viết, chưa 
có tổ chức nhà nước. ` | 


Khoáng 2000 năm TCN, các bộ tộc thuộc ngữ hệ Ấn - Âu 
phân làm hai chỉ nhánh lớn, lần lượt từ bờ Đông Bắc biển Caspi 
toá di các noi. Mót chi nhánh xuóng phuong Nam, dën cao nguyën 
Iran và Ấn Độ, chỉnh phục các bộ lạc thể dân rôi định'cư ở đó, 
sau trở thành người Iran và người Ấn Độ. Một chỉ nhánh khác 
sang châu Âu, về sau chia thành các bộ tộc người La Mã, người 
Hy Lạp, người Gaul, người German và người Slay. | 

Khi. các bộ tộc thuộc ngữ hệ Ấn - Âu chia nhau thiện di 
xuống phương Nam thì những thổ dân trên cao nguyên Iran đều 

+ dán dán bị chỉnh phục. VÈ sau, người Ấn - Âu sinh sống đông 
đảo trên cao nguyên Iran, trở thành chủ nhân nơi đây. Các bộ 
tộc thuộc ngữ hệ Ấn - Âu sống định cư ở mièn Đông cồn gọi là 
Người Aryan. İran là do từ Aryan mà ra. Đầu tiên người Iran chia 
làm nhiều bộ tộc, trong đó manh hơn са là người Medes và người 
Ba Tự, j Е 
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5-LSTCĐ. 


Sau khi định cư, người Iran vẫn giữ lại truyën thuyết và tín 
ngưỡng tôn giáo của thời đại du mục. Từ lâu, họ đã tin thờ thần 
Lửa. Theo truyền thuyết, vào giữa thế kỉ УП TCN, một nhà tiên 
tri người Iran tên là Zoroaster đã sáng lập ra một tôn giáo mới, 
Ông nhân cách hoá “thiên” và “ác”, cho rằng thần Thiện Ormazd 
tượng trưng cho quang minh, chính đại, trí tuệ và hạnh phúc; 
thần Ahriman tượng trưng cho đen tối, gian trá, ngu muội và tội 
lỗi. Ông kêu gọi mọi người tin thờ thần Thiện, hết sức làm việc 
thiện, để sau khi chết, linh hôn vẫn sống mãi: Tôn giáo này là 
do nguyện vọng trừ hoạ cầu phúc mà sinh ra, nhưng vë sau nó 
lại trở thành công cụ ngu dân của giai cấp thống trị. Zoroaster 
thừa nhận tập quán tôn giáo của người Iran, coi lửa là tượng trưng 
cho quang minh, nên trong các nhà thờ người ta thường xuyên 
đốt một ngọn “lửa thánh”, lễ bái không ngớt. Tôn giáo mới của 
Zoroaster vë sau dán dẫn trở thành tín ngường chính của người 
Iran. Từ khi người Ba Tư có chữ viết, họ đã lần lượt chép lại các 
câu kinh cẩu nguyện của Zoroaster; đó tức là kinh thánh Avesta 
của người Ba Tư. Tôn giáo này đã được truyền sang Trung Quốc 

. vào đời nhà Đường, người Trung Quốc gọi là Bái Ной giáo. 


Trong các bộ tộc người Iran thì người Medes là bộ tộc đã 
dựng nước đấu tiên. Người Medes ở miễn Tây Bắc cao nguyên 
Iran, giáp lưu vực Lưỡng Hà. Năm 612 TCN, họ hợp lực với người 
Chaldea lật đổ đế quốc Assyria. Người Medes lập ra một vương 
quốc ở vùng phía đông sóng Tigris. Lãnh thổ của vương quốc này 
gồm phán lớn cao nguyên Iran, phía bắc 'lên đến tận Armenia. 


Vương quốc Medes là tiển thân của đế quốc do người Ba Tư 
thành lập nên sau này. Người Ba Tư phát triển ngày càng đông 
đúc ở nam cao nguyên Iran. Khi vương quốc Medes nổi lên, họ 
đã từng bị người Medes thống trị. Đầu thế kỉ VI TCN, tộc Anshan 
thuộc cộng đồng người Ba Tư đã dựng nên vương quốc Ba Tư của 
họ. Vương quốc này dán dán thống nhất các bộ tộc Ba Tư khác 
rỗi tự cường lên rất nhanh chóng, trở thành địch thủ của vương 
quốc Medes. Năm 550 TCN, vua Ba Tư là Cyrus 1 lãnh đạo nhân 
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дап Ba Tư đánh chiếm vương quốc Medes. Quý tộc quân sự Ba 
Tư liên xây dựng một đế quốc mới; vương quốc Medes trở thành 
một bộ phận của đế quốc Ba Tư, và người Medes hoà với người 
Ba Tư thành một bộ tộc duy nhất. 


Lúc đó người Ba Tư mới từ chế độ công xã thị tộc tiến lên 
xây dựng nhà nước của họ. Cuộc sống kham khổ trên cao nguyên 
đã rèn luyện người Ва Tư trở thành những chiến sĩ khắc khổ, 
nhàn nại và dùng cảm, khiến cho đế quốc Ba Tư có thể bành 
trướng thế lực nhanh chóng. Vua Syrus II hiếu chiến, noi theo 

‚ chính sách của bọn quý tộc quân sự Assyria ngày trước, thành 
lập một đạo quân thường trực. Đạo quân này đại bộ phận gồm 
những xạ thủ lành nghề và những đội kị binh thiện chiến, có thể 
phối hợp tác chiến rất khéo để diệt địch, Nhờ có đội quân thiện 
chiến như vậy, Syrus П đã không ngừng mở rộng xâm lược. 


Nhưng tình hình ở Đông Địa Trung Hải bấy giờ bất lợi cho 
chính sách bành trướng của Ва Tư. Các nước trong khu vực như : 
Chaldea, Lưỡng Hà, Syria, Palestine, Lydia (Tiểu Á), Ai Cập và 
các thành bang Hy Lạp đều không muốn thấy một nước Ba Tư 
hùng mạnh. Quốc vương Lydia là Croesus, một ông vua nổi tiếng 
giàu có và kiêu căng đã đứng lên tổ chức đồng minh quân sự gồm 
Lydia, Chaldea, Ai Cập, và Sparta, một thành bang rất mạnh của 
Hy Lạp lúc bấy giờ. Nhưng liên quân của các nước đổng minh 
này chưa kịp tập hợp lại với nhau thì quân đội Ba Tư đã thần 
tốc tiến vë phía tây, nuốt chúng cả các nước nhược tiểu. 


Năm 546 ТСМ, vua Syrus П đem quân công hãm kinh đô 
Lydia là Sardis, bắt sống vua Croesus. Liên sau đó, quán đội Ва 
Ти chiếm các thành bang Hy Lạp ở vùng bờ biển Tiểu А và suốt 
dải đất Syria. Năm 538 ТСМ, Syrus II thừa thắng, không đánh. 
mà chiếm được kinh đô của vương quốc Chaldea là Babylon. Thế 
là Ba Tư dùng binh không đến mười hai năm đã thống nhất được 
са miễn Tây bộ châu А. 
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Năm 525 ТСМ, con của Syrus П. là Cambyses П đem quân 
chỉnh phục Ai Cập; cả lưu vực sông Nile cũng bị thư vào bản đề 
đế quốc Ba Ти. Năm 513 ТСМ. vua Ba Tư là Darius I lại chinh 
phục xứ Thrace, tức bắc bán đảo Hy Lạp. 

Dưới thời Darius І, đế quốc Ba Tư phát triển cực thịnh; biên 
giới của nó phía đông giáp sông Ấn, phía tây đến tận bờ biển 
Égée, phía bắc lên đến biển Aral, Caspi, biển Đen, phía nam giáp 
vịnh Ba Tư và bao gồm cả Ai Cập, hợp mấy trung tám văn minh 
cổ đại phương Đông thành một mối. Đế quốc Ba Tư được xây dựng 
trên cơ sở áp bức bộ tộc : giai cấp quý tộc Ba Tư nắm quyển 
thống trị trên khắp lãnh thổ của đế quốc. 

Kinh đô của đế quốc Ba Tư là Susa, đô thành cũ của người 
Elam. Ngoài ra, người Ba Tư còn xây dựng thêm Đông đô gọi là 
Persepolis. Darius I ra sức huy động nhân lực, vật lực trong nhân 
dân để mở mang đường sá từ thủ đô Susa vë các tỉnh nhằm tăng 
cường quyển thống trị của chính quyền trung ương đối với các địa 
phương. 

Được xây dựng trên cơ sở vũ lực, đế quốc Ba Tư chỉ là một 
thứ liên minh quân sự - hành chính to lớn, không có một cơ sử 
kinh tế thống nhất vững chắc. Dưới nën thống trị của đế quốc 
Ba Tư, các bộ tộc và bộ lạc bị chinh phục đều vẫn giữ nguyên tổ 
chức kinh tế, ngôn ngữ, tôn giáo và phương thức sinh hoạt vốn 
có của họ. Giai cấp thống trị Ba Ти không cưỡng ép nhân dân 
những vùng bị chỉnh phục phải dùng tiếng nói của người Ba Từ 
hay phải hin ở “thần Lửa", nhưng chúng bắt họ phải cống nộp và 
phục dịch nặng nè. 

Sự thống nhất về chính trị và sự mở mang đường giao thông 
liên lạc của đế quốc Ba Tư đã thúc đẩy sự trao đổi kinh tế và 
văn hoá giữa các nước phương Đông сб đại. 


Đâu thế kỉ V ТСМ, đế quốc Ba Tư ba lån mang quân chính 
phuc Hy Lạp, nhưng kết quả đều bị thất bại thảm hại. Từ đó vè 
sau, tuy rằng đất còn rộng, người còn đông, nhưng đế quốc đã suy 
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yếu đi nhiều. Đến năm 330 ТОМ, đế quốc Ba Tư bị Alexander , 
vua nước Hy Lạp - Macedonia tiêu diệt. 


Đế quốc mà Hoàng đế Alexander lập ra trong một thời gian 
ngắn bao gồm nhiều vùng thuộc khu vực Trung Cận Đông ngày 
nay (chỉ trừ vùng bán đảo Агар và Libya). Đế quốc chỉ tổn tại 
một thời gian ngắn. Sau khi Hoàng đế Alexander đột ngột từ trần 
ở Babylon vào năm 323 ТСМ, Đế quốc dân dần bị chia cắt thành 
nhiều quốc gia. Nhưng, trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, 
Hoàng đế Alexander đã có công truyền bá nën văn minh Hy Lạp 
ở các vùng mới bị chiếm. Trên đường chinh chiến, ông đã lập ra 
các thành phố mang tên mình ở 20 nước, trong đó thành phố 
Alexandria ở Ai Cập đã trở thành một trong những trung tâm 
phát triển huy hoàng nhất của nën văn hoá Hy Lạp. Văn hoá 
Hy Lạp trở thành nhân tố quan trọng đầu tiên tạo nën sự thống 
nhất của khu vực. 
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CHUONG II 
pË QUỐC АВАР 
(tù thế ki VII đến thế ki ХШ) 


L SU HÌNH THÀNH QUỐC GIA ẢRẬP THỐNG NHẤT 

1. Bán đảo Агар ở các thế kỉ VI - VII 

Để quốc Hỏi giáo Агар hùng mạnh và rộng lớn sau này vốn 
có cội nguồn từ bán đảo Arập huyền bí. Đó là một bán đảo rộng 
lớn với diện tích gần 3 triệu km2, gồm chủ yếu là những vùng 
thảo nguyên khô căn và sa mạc cháy bỏng, hầu như quanh пат 
khöng có một trận mưa. Diện tích đất canh tác thật ít бї: 
Yemen - một mỏm đất nhỏ nằm ở cửa ngõ biển Рб trông ra vịnh 
Aden ở phía nam và một số ốc đảo ở mièn Tây bán đảo. 


Ở thế kỉ VI, bán đảo Агар được bao bọc bởi biển và sông từ 
cả bön phía. Vịnh Ba Tư, biển Атар và biển Đỏ ôm trọn gần hết 
bán đảo. Hạ lưu sông Euphrates là biên giới đông bắc, còn vùng 
ven bờ Địa Trung Hải của Palestine là biên giới tây bắc của bán 
đảo. Vì vậy, dân bán đảo gọi bán đảo Агар là “đảo cửa người 
Ағар". 

Dân cư bán đảo chủ yếu chia thành hai nhóm : nông dân 
định cư và những người chăn nuôi du mục (Bedouin). Các bộ lạc 
định cư sống chủ yếu ở miễn Nam bán đảo - một trong những 
cái nôi cổ xưa nhất của văn minh nông nghiệp. Ở đó đã hình 
thành và phát triển những quốc gia chiếm hữu nô lệ đầu tiên. 
Còn các bộ lạc du mục tiếp tục sống cuộc đời tự do, nay đây mai 
đó. gấn bó với thiện nhiên. hùng vĩ nhưng khắc nghiệt. Họ chăn 
nuôi lạc dà, ngựa, cùu và gia súc có sừng lớn. Họ cũng tự làm 


99 https://tieulun.hopto.org 





mọi thứ cẩn thiết cho đời sống như : sợi để dựng 16и, bao da, 
quần áo thô sơ và thảm. Họ còn chế tạo các vũ khí thô sơ : cung, 
` tên, lao... 


Buôn bán cũng là nghề được dân bán đảo ưa chuộng. Nhờ vi 
trí địa lí của mình, bán đảo Ảrập trở thành trạm trung chuyển 
trên con đường buôn bán thế giới giữa Đông Phi, Ấn Độ và vùng 
ven Địa Trung Hải. Những người dân sa mạc dũng cảm trở thành 
những người dẫn đường cho các thương đoàn; có người trở thành 
thương gia. Hoạt động thương mại đưa đến những thay đổi trên 
bán đảo. Trên con đường thương mại chính dọc theo bờ biển Đỏ 
từ Yemen lên miền Bắc dán dán hình thành và phát triển một 
số thị trấn, trong đó nổi bật nhất là Месса (25 000 дап) và Yasrib 
(15 000 dán). 


Đến đầu thế kỉ УП, các quan hệ kinh tế - xã hội ở bán đảo 
Атар đã trải qua những biến đổi lớn. Các quan hệ chiếm nô ở 
miễn Nam bắt đầu tan rã. Chế độ công xã nguyên thuỷ tổn tại 
dai dàng trong các bộ lạc du mục cũng lâm vào khủng hoảng do 

` sự xuất hiện của các mâu thuẫn giai cấp. Trong các bộ lạc và thị 
tộc xuất hiện những người giàu, thường là các tộc trưởng, trưởng 
lão.. Dựa vào thế lực của mình, họ chiếm những bãi chắn tốt 
nhất, những ốc đảo tươi tốt, nơi có nguồn nước thuận tiện cho 
việc canh tác. Và, dần dán, họ bắt đầu bóc lột những người cùng 
bộ lạc. Ó nhiều пої trên bán đảo xuất hiện những. người tự xưng 
là các nhà tiên trí. Họ kêu gọi dân chúng tin theo một đấng tối 
cao duy nhất. Hiện tượng này phản ánh nhu cầu về một nhà nước 
thống nhất của người Агар. 

Nhưng Hedjaz (тіёп Tây bán đảo), một. vùng nông nghiệp, 
thủ công nghiệp và thương nghiệp tương đối phát triển nhất, trở 
thành trung tâm thống nhất các bộ lạc Агар. Những thành thị 
lớn ở đây như Mecca, Yasrib và Taif vẫn duy trì những quan hệ 
kinh tế, tôn giáo lâu đời và bën vững với các bộ lạc chăn nuôi 
du mục. Đặc biệt, thành Mecca với đến Kaaba huyền bí đã trở 
thành trung tâm của bán đảo. 
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Năm giữa con đường buôn bán từ bắc xuống nam Агар, Месса 
là một điểm dừng trên con đường buôn bán với An Độ, Ai Cập, 
Palestine, Syria. Месса còn là nơi tổ chức hội chợ truyền thống 
hàng năm của người Ảrập. Tại hội chợ. ngoài hoạt động buôn 
bán, người ta còn tổ chức những cuộc thi tài hùng biện, đọc tho. 
Người Ảrập rất yêu thơ; thơ của họ ca ngợi cái dep, lòng dũng 
cảm và sự khoái lạc. Các nhà thơ Aràp sáng tác và truyền thụ 

. thơ của họ bằng cả lòng say më và tài hùng biện. Thi tài hùng 
biện là một sinh hoạt văn hoá truyền thống đẹp. Tên. tuổi những 
người thắng cuộc sẽ được loan báo khắp bán đảo và đem lại vinh 
quang cho các bộ lạc của họ. Hội chợ ở Месса, vì vậy, không chí 
thu hút thương nhân mà còn cả nhiều người hành hương từ khắp 
nơi trên bán đảo. Ngoài ra, Месса còn có dên Kaaba, nơi được 
coi là đất tổ của người Агар. 

Tương truyền, Kaaba do Abraham và con trai là Ismail, 
tố tiên của người Атар, xây nên. Sau khi Abraham qua đời, 
thiên thản Gabriel đem cho Ismail uà mẹ ông là Agar một 
phiến då trắng không tì vết để gối đâu. Cách đó không xa, 
thiền thần khiến cho một nguồn nước thần diệu phun lên, 
gọi là giếng Zem Zem; nước giếng có thể chữa khỏi mọi thứ 
bệnh. Sau nhiều thế ki, tội lồi của con người làm cho phiến 
4а айп biến thành màu đen. Người ta xây tường cao bao 
quanh làm nơi thờ tự. Vào khoảng віда thế kỉ У, bộ lạc 
Koraich, uốn uẫn đảm nhận uiệc canh giữ đền Kaaba, đã 
lập ra quanh dên thờ thành Месса. Месса dân trở thành 
trung tâm của mièn Hedjaz: Kaaba củng trở thành nơi thờ 
phụng chung của người Атар. Có tới 360 våt thờ của các 
bộ lạc trên khắp bán đảo trong đền Kaaba, nhưng Allah - 
Taola - thân сйа Abraham од Ismail được mọi người Ағар 
сої là vi thân chung: Bộ lạc Коғаісћ tiếp tục trông coi và 
quản И thu nhập của ёп. Họ làm giầu ой trở nên có thể 
tực trong vùng nhờ thủ nhập từ nguồn lành huong và hoạt 
dóng buón bán. + :Ё ‚* 
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Sự ra аі của Hỗi giáo (Islam) chính là sự đáp ứng nhu cầu 
phát triển của bán đảo thời đó. Hơn nữa, giáo chủ Hồi giáo 
Muhammed lại xuất thân từ bộ lạc Koraich, thành Mecca. 


2. Muhammed và Hồi giáo 


Muhammed sinh năm 571 tại Месса. Gia đình ông thuộc một 
thị tộc nghèo của bộ lạc Koraich. Ông më côi cha từ trong bụng 
mẹ và mổ côi mẹ khi mới 6 tuổi. Gia tài cha mẹ ông để lại gồm 
một mái nhà, một đàn đê, 5 con lạc đà và một nô lệ. Sau khi ông 
nội qua đời, ông được người bác nuôi nấng. Thời thiếu niên của 
ông, cho đến nay được biết rất ít, mặc dù đã có hàng trăm cuốn 
tiểu sứ của ông : ông chăn lạc đà, sau đó làm nghề dẫn đường 
cho các đoàn thương nhân qua-sa mạc. Có lẽ chính nghề dẫn 
đường nay đây mai đó đã cung cấp cho ông nhiều trị thức, đặc 
biết là những hiểu biết về đạo Do Thái và đạo Thiên Chúa mà 
sau này ông đưa vào tôn giáo của mình. 


Tương truyền, Muhammed là người tám thước, da mặt hồng 
hào, mắt đen, tóc đẹp, râu гат. Cũng như đa số đồng bào mình, 
ông không biết đọc biết viết nhưng là người rất thông minh, cường 
nghị và có tài hùng biện. Ông còn là người trung thực và tình 
cảm. Nhờ trung thực mà ông chiếm được cảm-tình và lòng tin của 
Khadija, một вой phụ thông minh và giàu có, hơn ôngˆ14 tuổi. 
Ông làm thuê cho bà và năm 25 tuổi, ông đã kết hôn với bà. Từ 
đỏ, ông có cuộc sống giàu sang, hanh phúc và suốt đời ông không 
quên ơn Khadija, mặc dù sau này ông có nhiêu vợ. 

Vào khoảng 40 tuổi, Muhammed ngày càng trở nên trâm tư, 
khép kín. Hằng năm, vào tháng Ramadan”, ông thường giam 
mình trong một cái hang ở núi Hira gần Mecca để nhịn ăn và 
tập trám tư, Vào một đêm như vậy năm 610, thiên thần Gabriel 





И) Tháng Ramadan là tháng thứ 9 của lịch Hồi йо. Theo kinh Koran, đây là 
tháng mà thánh Айай ban kinh Koran xuống cho người Hồi giáo. vì vậy mà vào 
thăng này các tin dñ Hỏi giáo ăn chảy. 
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đã nói cho ông biết rằng ông là “sứ giá của thánh Allah” và truyền 
cho ông những lời khải thị của Thánh. Từ đó, Muhammed công 
khai tự xưng là Nhà tiên tri của thánh Allah - thánh của người 
Ảrập. Những bài thuyết pháp của ông đặt cơ sở cho sự ra đời của 
tôn giáo mới - Islam hay Hồi giáo”. 

Giáo dièu căn bản của Hồi giáo được tóm tắt trong câu kinh 
mở đầu các buổi lễ : “Chỉ có một đức chúa duy nhất là Allah và 
một vi tiên tri của Ngài là Muhammed”. Tín dó phải phục tùng 
thánh Allah và quyền lực của Ngài. Giáo lí Hỗi giáo đơn giản, 
do Muhammed giảng trong quá trình truyển đạo và sau này được 
các tín đổ chép lại và tập hợp thành kinh Koran. Ngoài những 
giáo điều vå đức tin, kinh Koran còn dạy vë khoa học, luật pháp 
và vệ sinh. Koran quy định các tín dó phải cầu nguyện hằng ngày, 
mỗi ngày 5 lân; thực hiện ăn chay (kiêng rượu và thịt heo); hành 
hương đến Месса. Ngoài ra, tín đổ phải đóng thuế tài sản và 
dáng lễ tự nguyện. Koran còn nêu rõ : người Атар duoc thánh 
Allah khai thị phải có bổn phận truyền bá giáo lí của Ngài cho 
những người ngoại đạo, nếu bọ không chịu theo thì phải giết đi, 
không thương xót. Chiến tranh nhằm truyền đạo được gọi là Thánh 
chiến (Dịihad). Những người tham gia Thánh chiến sẽ được lên 
thiên đàng, 


Khi truyền đạo, Muhammed còn lên án giới chủ nô và giới 
cho vay lãi ở Месса, giúp đỡ về vật chất cho người nghèo, trẻ mó 
côi, воа phụ... Ông tuyên bố : việc cho chuộc hay trả tự do cho 
në lệ là việc thiện. Thị dân nghèo và nô lệ ở Mecca tin và theo 
Muhammed. Giới phú hào Mecca thấy Muhammed ғау được ảnh 
hưởng trong dân chúng thì ghen ghét và bắt đầu cản trở ông 
truyền đạo. Thậm chí, họ còn buộc Muhammed và các đệ tử của 





(11 Islam theo tiếng Азар có nghĩa là phục tùng: giáo điều căn bản của tón giáo 
này quy định tín dó phải phục tùng vị thánh tối cao và duy nhất là thánh Allah. 
Còn Hỏi giáo là tặn quen dùng ở nước ta vì người xưa tướng, xăng đạo này là đạo 
của người Hồi ở Trung Quốc, É 


74 https://tieulun.hopto.org 





óng phải rời Mecca. Năm 622, Muhammed cùng các đệ tử đến 
thành Yasrib để tiếp tục truyền đạo), А % 

Tình hình ở Yasrib lúc dó rất thuận lợi cho việc phát triển 
ảnh hướng chính trị của Muhammed. Yasrib là một vùng nông 
nghiệp phát triển và là trung tâm thủ công nghiệp, nhưng ở đó 
lại đang diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai bộ lạc để giành 
dia vị thống trị. Người của cå hai bên đã nhờ ông, nhà tiên trí 
của thánh Allah, giải quyết tranh chấp. Nhờ tài trí của mình, ông 
nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân chúng và trở thành 
người đứng đầu thành phố, 

Sau khi củng cố địa vị ở Medina, Muhammed lập đội quân 
vũ trang để đấu tranh với người Mecca. Các binh sĩ của ông tấn 
công các thương đội của người Mecca và cướp hàng hoá. Người 
Mecca liên kết với các bộ lạc khác bao vây Medina nhưng không 
đạt kết quả. Thanh thế của Muhammed ngày càng lớn. Nhiều bộ 
lạc thừa nhận ông là thủ lĩnh và tình nguyện theo ông. Người 
Месса nhận rò thế yếu của họ. 

Năm 630, Muhammed lại đưa quân đến Месса, Người Месса 
đã kí một hoà ước. chịu thừa nhận quyển lực của Muhammed và 
chấp nhận Hồi giáo. Nhưng trong sự thỏa hiệp này, người Месса 
cùng có lợi. Месса được thừa nhận là thánh địa; dán Kaaba trở 
thành thánh tích chính của Hồi giáo. Như vậy, Muhammed đã 
hoà giải được với kẻ thù mạnh nhất của ông và ông giành luôn 
cá са hội phát triển ảnh hưởng chính trị của mình đổi với các bộ 
lạc ở khắp bán đảo. Không bao lâu sau, ông đã trở thành người 
cai trị tối cao trên toàn bán đảo. n 


3. Nhà nuóc Агар сйа Muhammed 
Muhammed йа lập ra một bó máy cai trị mạnh. Là Tiên tri 
của thánh Allah, ông nắm cả thế quyển và thần quyển. Ông tự 








thánh địa thứ hai. được đổi thành Medina al-Nabii, 


(1) Yasrib ау trớ thành 
$ wa d gọi tất là Medina. Năm 622 trở 


nghĩa là thành phố của Nhà tiên tri. hãy thường 
thành năm: đầu của: lịch Hói giáo. 
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ý giải quyết mọi vấn dë quan trọng nhất vì kinh Koran đã dạy : 
“Khi Chúa trời và Tiên trì của Người quyết định uiệc gì thì сйс 
tín nam thiện nữ phâi phục tùng; аі chống lại Chúa trời và Tiên 
trí của Người sẽ bị coi là kè lầm lạc”. Dưới Muhammed còn có 
một Hội đồng gồm những người thân cận nhất của ông, nhưng 
Hội đồng này chỉ có quyển tư vấn. 

Quân đội được tổ chức từ các đội quân. của các bộ lạc do các 
môn đệ đầu tiên của Nhà tiên tri chỉ huy. Vốn là những chiến 
binh gan dạ, được tôi luyện trong điểu kiện khắc nghiệt của sa 
mạc, các chiến sĩ của Muhammed lại được dạy rằng “ám ой khí 
diệt ngoại đạo là bổn phận thiêng liêng đối обі Allah", rằng chiến 
đấu để chính phục và truyền bá lời dạy của Người tới chân trời 
góc bể cũng chính là con đường dẫn đến thiên đàng ngay trên 
dương thế. Các chiến binh được hưởng 4/5 chiến lợi phẩm thu 
được. Muhammed dành 1/5 còn lại để giúp trẻ mô côi, người nghèo. 
và người hành hương. 

Nhà nước nắm quyển sở hữu tối cao mọi đất đai và quyển 
ban phát cho các cá nhân. Kinh Koran dạy : đất đai thuộc quyển 

` Allah, Người ban phát cho ai tuỳ thích. Nhà nước thời Muhammed 
đại diện cho cả thánh Allah, Nó đặt ra thuế đất thống nhất để 
quản lí ruộng đất. Mọi vùng đất trống đều được đưa vào quỹ chung. 
Không ai có quyển sử dụng đất nếu chưa được phép của nhà nước. 
Từ khi mới nắm quyển, Muhammed đã cấp đất rộng rãi cho những 
người thân cận và quý tộc bộ lạc. Đất phong được coi là tài sản ˆ 
riêng và được mua bán. Giai cấp địa chủ phong kiến hình thành. 
Hình thức bóc lột phổ biến nhất bấy giờ là tô rẽ đôi; người lĩnh 
canh phải nộp một nửa sản phẩm thu hoạch được cho địa chủ. 
Nói chung, nông dân công xã nông nghiệp lúc đó vẫn tự do về 
cá nhân; chưa có luật lệ nào quy định sự phụ thuộc của họ. 

Quyển sở hữu tư nhân được coi là thiêng liêng, được nhà 
nước bảo vệ. Quyển thừa kế tài sản được quy định chặt chẽ. Tài 
sản của gia đình phải được để lại cho người thừa kế hợp pháp, 
trong dó quy định rõ : đàn ông được hưởng phán gấp dôi phụ nữ. 

` Cuộc sống và tài sàn của mỗi tín dó được coi là thiêng liêng: 
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Kinh Koran nghiêm cấm tội ăn cắp : phải chặt tay kể ăn cấp để 
trừng phat. Muhammed cùng đặt ra các luật lệ về hôn nhân và 
gia đình, vë việc bảo trợ trẻ më côi. I 

Muhammed từ trán паш 632, để lại cho những người kế 
nghiệp một nhà nước thống nhất với một quân đội hùng mạnh 
sẵn sàng tử vì đạo và những ý dó bành trướng chưa thực hiện. 


1I. ĐẾ QUỐC HỒI GIÁO RA ĐỜI 

Những người kế vị Muhammed tự xưng là Calif, nghĩa là 
người thay mặt Nhà tiên tri, và do đó, quốc gia Hỏi giáo của họ 
dược gọi là Caliphate. Thực hiện di huấn côa Muhammed, các 
Calif đã mở rộng chiến tranh xâm lược và lập nên một đế quốc 
Hỏi giáo rộng lớn. 


1. Sự bành trướng lãnh thổ 


Abu Bekr (573 - 634) vừa lên kế vị Muhammed năm 632 đã 
cho tập hợp quân đội để tiến hành xâm lược. Mục tiêu đầu tiên 
của ông là Iran, nơi đang xảy ra những cuộc chiến tranh huynh 
đệ tương tàn. Мап 633, quân đội Агар tấn công vùng hữu ngạn 
sông Euphrates và làm chủ cå vùng đồng bằng rộng lớn. Đầu năm 
634, quân Атар vượt sông sang vùng tả ngan. Sau đó, họ lại tiến 
sang Syria chuẩn bị cho kế hoạch xâm lược lâu đài. Họ cho bố 
trí các đơn vị dôn trú gån các điểm dân cư và đắp công sự mới. 
Năm 685. họ cho xây pháo đài Basra và bố trí 700 binh sĩ đóng. 
tại đó. 

Chiến tranh xâm lược tiếp tục mở rộng dưới triểu Omar (634 - 
644). Năm 637, quân đội Агар đã chiến thắng quân đội [ran đông 
hơn, chiếm được kinh đô Ktesiphon cùng vô số vàng bạc châu 
báu. Trước đó, năm 636, người Атар đã cho xây dựng thành phố 
Kupha làm tổng hành dinh quân đội và nơi đồng trụ sở của chính 
quyển. Từ Kupha, quản đội được điểu đi chiếm những vùng đất. 
mới. Đến паш 651, người Агар đã làm chủ toàn bộ Iran và bắt 
đầu хат nhập lãnh thổ Afghanistan ngày nay. ` р 
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Š 


Đồng thời, quân Агар cũng tiến hành xâm lược Syria. Bấy 
giờ. Syria cùng với Palestine chịu sự thống trị của đế quốc 
Byzantium, nhưng đế quốc này đang suy yếu do các cuộc tấn công 
của người Slav, các cuộc chiến tranh liên miên với Iran và do 
những mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ, Cuộc xâm lược của 
quân Атар, vì vậy, diễn ra khá thuận lợi. Sau nhiều đợt tấn công, 
họ chiếm được Damascus vào năm 686, chiếm Palestine cùng thành 
phố Jerusalem vào cuối năm 637. Một thánh đường Hồi giáo được 
xây dựng ở Jerusalem. Từ đó, Jerusalem trở thành thánh địa của 
3 tôn giáo. 

Vùng Syria - Palestine được lập thành một tỉnh do Muavia 
thuộc dòng Omeiad cai trị. Dân cư phải thản phục và cống nộp 
nhưng họ cũng được hứa không bị хаш phạm đến đời sống, tài 
sản và tự do tín ngưỡng. Tất cả nhà thờ Thiên Chúa giáo đều 
được giữ nguyên vẹn. 

Sau khi chiếm xong Syria, quân Агар bắt đầu tiến sang 
Armenia. Sau nhiều cuộc hành quản kéo dài, năm 658 người Атар 
chiếm được Armenia và một phẩn Georgia, rồi vượt qua vùng núi 


: Kavkaz, đến tận đất đai của người Khazar. Cùng năm đó, họ thất 


bại trong cuộc tấn công chiếm thành Constantinople. 


Cuộc xâm lược Ai Cập cũng được tiến hành đồng thời với 
những chiến dịch ở Armenia. Quân Ảrập đã khéo léo lợi dụng sự 
tranh quyển giữa các tướng lĩnh quân đội Byzantium để chiến 
thắng họ. Suy yếu do những cuộc tranh giành nội bộ, năm 641 
Byzantium buộc phải cẩu hoà với người Агар, chấp nhận cống 
nộp, rút quân khỏi Ai Cập trong vòng 11 tháng và cam kết không 
đưa quân đến đó nữa. Phẩn mình, người Агар cũng hứa không 
chiếm nhà thờ và hứa giữ nguyên hệ thống cai trị cũ ở Ai Cáp. 
Nàm 642, quân Ảrập chiếm Alexandria. Ai Cập trở thành một 
tỉnh của Caliphate. Thành phố Phustat (nay là Cairo ) được xây 
dựng làm thủ phủ của tỉnh mới. Calif Omar ra lệnh đào một con 
kênh nối sông Nile với biển Dó để chở lúa mì Ai Cập sang bán 
đảo và khi cẩn có thể dièu nhanh quân đội từ Medina sang Ai 
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Cập. Như vậy, người Агар đã phục hồi lại con kênh có từ thời 
các Pharaon. 

Người Агар tiếp tục tấn công chiếm lãnh thổ Bắc Phí. Năm 
648, quân Агар chiếm Carphaghen. Dân cư thành phố này đã trả 
cho người Агар một số vàng lớn để chuộc lại thành. Lãnh thổ Атар 
ở Bắc Phi lúc ấy bao gồm, ngoài Ai Cập ra còn có Libya và Tripoli. 


2. Cuộc đấu tranh trong nội bộ giai cấp phong kiến 
Ảrập. Sự chia rẽ Hồi giáo 

Khác với thời Muhammed, những thành quả của chiến tranh 
xâm lược các triểu đại sau làm giàu trước hết cho Calif, các tướng 
lĩnh. quý tộc cũ và mới. Họ đành cho mình phần lớn chiến lợi 
phẩm và đất đai tốt. Quán chúng nhân dân, binh lính, gia đình 
binh lính tử trận, nông dân không hë được quan tâm. Sự bất mãn 
ngày càng tăng. 

Trong bản thân giai cấp thống trị, những mâu thuẫn phát 
triển và dẫn đến những cuộc xung đột gay gắt chủ yếu là vì quyến 
kế vị. Sinh thời, Muhammed chưa nghĩ đến vấn để này. Ông lại 
không có con trai kế vị nën xung đột dà xảy ra ngay sau khi ông 
chết. Sau nhiều tranh cãi và va chạm gay gắt, những người Месса ~ 
môn dó đầu tiên của Muhammed - đã tôn phong Abu Bekr, một 
chiến hữu thân cận của ông, và buộc mọi người phải thể trưng 

- thành. Abu. Bekr nhận tước Calif - người thay thế Nhà tiên trì. 

Năm 634, trước khi qua đời Abu Bekr cho mời những người 
thân tín nhất của Muhammed đến và tuyên bố truyền ngôi cho 
Omar. Như thế, Hội đổng thị dân Medina bị gạt khỏi việc giải 
quyết những vấn để quan trọng. Dưới triểu Omar (634 - 644), 
người Атар dà chỉnh phục Syria, Palestine, Ai Cập, Iran và một 
phần Kavkaz. га 

Мат 644,.một.nô lệ người Ва Ти đã bán trong thuong Отаг. 
Người kế vị Отаг là Osman (644 - 656), xuất thân từ dòng họ 
Omeiad. thuộc bộ lạc Koraich — một trong những dòng họ lớn và 
giàu có nhất ở Атар. Các thủ lĩnh Omeiad lúc đầu là kë thù không 
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đội trời chung = Muhammed, nhung sau đó đã chịu quy thuận 
theo ông. Họ giữ những chức vụ cao trong nhà nước của Muhammed, 
Osman sau khi lên сала quyền đã đưa người của mình vào những 
chức vụ сас trưng nhà nife: Dòng họ của ông vì vậy càng trớ nên 
giàu có và có thế lực. Các giới phong kiến Ахар không thuộc đồng 
Omeiad bất mãn. Họ tập hợp quanh АН ~ con тё và là em họ của 
Muhammed - và một số người có khả năng kế vị khác, Những 
người úng hộ Ali được gọi là Shiit (xuất phát từ chữ Shiit, tiếng 
Атар có nghĩa là nhóm). Họ cho rằng ngôi Calif đúng ra phải 
thuộc về Ali, còn Osman đã được cử một cách bất hợp pháp. Họ 
khéo léo lợi dụng sự bất mãn của các tỉnh trưởng bị Osman cách 
chức, sự phàn nộ của giới phong kiến Атар bị Osman qua mặt và 
của thị dân Medina... Nông dân và dân du mục ủng hộ những 
người Shiit ngày càng đông, vì họ cho rằng cách duy nhất để giải 
phóng khỏi ách áp bức phong kiến là cử được một “Calif công 
bằng”. Dán dán. tư tưởng của phái Shiit được sự ủng hộ của dân 
các vùng mới chiếm được, đặc biệt là ở Iraq và Iran. 

Các ứng viên khác của ngôi Calif cũng tập hợp lực lượng và 
tuyên truyền chống lại dòng Omeiad. Năm 656, các phe chống đối 
cùng với dân Medina nổi đậy khởi nghĩa, giết chết Osman. Ali 
được cử làm Calif vì bấy giờ, phe của ông chiếm đa số. Nhưng 
các lực lượng đối lập không từ bổ ý đổ chiếm ngôi; họ tổ chức 
nhừng vụ âm mưu chống Ali. Muavia, Tỉnh trưởng Syria và 
Palestine, không chịu thể trung thành với Ali và đã tách ra khỏi 
Caliphate, 


Năm 857, Ali chuyển kinh đồ đến Kupha và đàn áp các phe 
phái đối lập. Ông cách chức tất cả các tỉnh trưởng của Osman, 
sử tỉnh trưởng mới. Riêng Muavia vẫn là Tỉnh trưởng Syria và là 
địch thủ duy nhất của Ali. Trong khi cuộc đấu tranh giữa hai đối 
thủ đang diễn ra gay gắt thì trong phe Ali lại xảy ra những bất 
đồng lớn. Nhiều người cho rằng bất kì tín dó Hồi giáo nào cũng 
tố thể được bầu làm Calif, không phụ thuộc vào quan hệ họ hàng 
Với Nhà tiên trí. Những người ủng hộ tư tưởng này tách khỏi 
quân đội của Ali và nèu khẩu hiệu : không có Calif nào khác 
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ngoài Calif theo ý trời và nhân dân. Но båu ra Calif riêng. Phái 
mới này gọi là phái Kharit. 

Ali nhận thấy rë tính chất nguy hiểm của phái đối lập mới 
nén tập trung chống họ. Những người Kharit bị truy đuổi, bị khủng 
bố hàng loạt. Lực lượng vũ trang chính của họ dán dần bị tiêu 
diệt, nhưng tư tưởng Kharit phát triển rộng rãi ở Iraq, Khurestan, 
Phars. 

Hỏi giáo đã bị chia thành hai phái chính. Xuất hiện như một 
trào luu chính tri. Shiit đã dán dán trở thành một giáo phái 
chống lại phái chính thống - Sunnit', Kharit cũng trở thành một 
giáo phái khác. Cuộc đấu tranh giữa các giáo phái sẽ làm phức 
tạp thêm tình hình chính trị của đế quốc. 

Năm 661, Ali bị một người thuộc phải Kharit giết. Muavia 
chiếm пабі Calif, lập nên vương triểu Omeiad (661 - 750). Cuộc 
đấu tranh giành ngôi vị đứng đâu nhà nước kéo dài 30 năm đã 
kết thúc bằng thắng lợi của dòng quý tộc lớn nhất và mạnh nhất. 





11. CALIPHATE OMEIAD (661 - 750) 

Sau khi trở thành Calif, Muavia làm mọi việc để thu phục 
các đối thủ chính trị cũ : một số được khoan hồng, một số được 
‚ cử giữ những chức vụ cao trong bộ máy nhà nước; số ngoan cố 
thì bị khuất phục bằng bạo lực hoặc bị tàn sát. Muavia cũng thu 
phục được một số chiến hữu cũ của Muhammed. Ông nhàn nại 
tuân theo mọi nghỉ lễ tôn giáo và luôn chú ý chăm sóc dên thờ 
ở Месса. Đông thời, ông cho đời đô vë Damascus. Từ đó, ý nghĩa 
chính trị của Mecca và Medina giảm sút; các thành phố này dần 
biến thành các thị trấn hàng tỉnh của Caliphate. Ông cũng củng 
cố nguyên tắc truyền ngôi, quy định quyển nối ngôi Calif cho dòng 
họ mình. Nhưng Muavia chưa hoàn toàn đàn áp được các phong 
(1) Sunnit = tir Sunna : truyền thuyết Hui giáo gồm mấy nghìn cảu chuyên về 
những lời bàn luận và hành động của Muhammed. Các tín đổ coi Sunna là nguồn 

göc của lòng tin và làm theo nó trong đời sống hàng ngày, 
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trào dói láp. Sau khi ông mát (680), сйс Calif Кё vi phái mát 
hàng chuc nám nüa mói dep yên được âm mưu soán quyển của 
các phe phái. 


1. Tiếp tục các cuộc xâm lược mở rộng lãnh thổ 

Mục tiêu đầu tiên của dòng Omeiad là Tiểu Á. Họ tiến hành 
nhiều chiến dịch, năm 688 thậm chí còn đổ bộ lên bờ biển châu 
Âu nhưng họ đã không trụ được ở đó. 


Ở Bắc Phi, người Агар chỉ cúng cố được vị trí của họ ở Ai 
Cập. Ở các vùng còn lại của Bắc Phi, người Berber (cư dân bán 
địa) đã kiên cường chống lại người Агар. Mài đến đầu thế kỉ УШ, 
người Атар mới khuất phục được người Berber và chiếm vùng bờ 
biển Bắc Phi. Năm 710, quân Агар tiến đến eo biển hẹp ngăn 
cách lục địa châu Phi với bờ biển Tây Ban Nha. 


Một đội quân do thám gồm 5 000 binh sĩ do một në lệ được 
trả tự do dẫn đầu, được cử đi thăm dò. Ông vượt eo biển và ít 
lâu sau trở về với rất nhiều chiến lợi phẩm quý giá. Năm 711, 
một nô lệ được trả tự do khác của Tỉnh trưởng các tỉnh Bắc Phi 
tên là Tarik ibn Diad”” cùng 7000 quân được lệnh vượt biển. 


- Thời điểm tấn công rất thuận lợi cho người Агар : vương quốc 


của người Wisigoth đã suy yếu sau nhiều năm chiến tranh huynh 
đệ và tranh giành ngôi báu; vua quan sống xa hoa, không lo chống 
kë thù. Quân Агар giành thắng lợi liên tiếp và hấu như không 
vấp phải sự chống cự có tổ chức nào. Dân cư chán nản, họ không 
còn quan tâm bảo vệ trật tự cũ; quan lại bó chay; giáo chú chay 
sang Roma. Chỉ một thời gian ngắn, quân Агар đã chiếm nhiều 
thành phố và tiến vào kinh đô Toledo. Đến năm 714, toàn bộ 
Tây Ban Nha đã trở thành đất của người Aráp. 

Năm 718, quân Ảrập thừa thắng vượt dãy Pirenees vào đất 
Pháp. Năm 732, họ đến Tours, nhưng ở đó họ đụng đầu với lực 





(1) Móm đá trên eo biển được gọi là Djibal aÌ-Tarik (núi của. Tarik), cũng, được 
dùng để gọi tên eo biển, Tên gọi này phát ёт theo tiếng Tây Вап Nha là Gibraltar. 
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lượng hợp nhất của vương quốc Franc do Vua Charle Marte] chị 
huy. Trong trận chiến đấu gån Poitiers, quần Агар thất bại thảm 
hại và sau đó bỏ ý đổ xâm lược vùng này. Người Franc đã chặn 
bước tiến сйа quân Агар. 

Quân Агар cũng tiến hành xâm lược ở phía đông. Từ năm 
670 đến năm 676, họ chiếm các thành phố : Merv, Herat, Bukhara, 
Paikend, Samarkand. Merv trở thành căn cứ của Caliphate ở phía 
đông. Đầu thế kỉ VIII, quân Атар lại tấn công chiếm nhiễu thành 
phố lớn. vượt sông Syr-Daria vào Phergana, rỗi đến tận biên giới 
Trung Quốc. 

Người Aráp cũng tiến hành xâm lược Ấn độ. Năm 711, họ 
chiếm Multan, một trong những trung tâm của đạo Hindu. Họ xây 
nhiều căn cú phòng thủ dọc theo sông Ấn, trong đó lớn nhất là 
thành Mansur. 


Cuộc đấu tranh với Byzantium lại tiếp tục vào các năm 692 - 

. 693. Khéo léo lợi đựng những tranh giành nội bộ của Byzantium, 
năm 717, người Атар tiến vào bao vây thành Constantinople, 
nhưng ở đó, bộ binh và hải quân Ảrập đã chịu tổn thất lớn. Họ 
buộc phải rút về và từ đó không tấn công thành Constantinople 
nữa. Tuy vậy, chiến tranh ở Tiểu Á vẫn được tiếp tục tiến hành. 
Năm 717, người Атар tạm thời chiếm được tây Georgia. Quân đội 
của Tỉnh trưởng tỉnh Armenia và Azerbaijan thường xuyên tấn 
công vào đất của người Khazar nhưng không khuất phục được họ. 


Kët quả là đến dầu thế kỉ УШ, lanh thổ của Caliphate Omeiad 
trải dài trên 12 000 km, từ sông Ấn (Indus) ở phía đông đến bờ 
Đại Tây Dương ở phía tây. i ` 


2. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội 


Dòng Omeiad xây dựng một nhà nước ngày càng hoàn thiện, 
сб khả năng cai trị cả đế quốc rộng lớn. Calif là người đứng đâu 
nhà nước, tập trung cả thế quyển và thần quyền. Ngôi Calif được 
cha truyển con nối: Cả ниве chia thành 5 tỉnh : tỉnh thứ nhất 
gôm Iran, Iraq; Đông Ағар, Khorasan và Trung Á, trong đó 
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Khorasan và Trưng Á lại có quan cai trj riêng; tinh thứ hai gồm 
Hedjaz, Yemen, trung tâm Агар; tỉnh thứ ba có Armenia, 
Azerbaijan, miễn đông Tiểu Á; Ai Cập, Libya và Tripoli hợp thành 
tỉnh thứ tư, còn tỉnh thứ năm gốm Tây Phi và Tây Ban Nha. 
Biên giới các tỉnh không cố định, có thể thay đổi theo ý của Calif, 
Cai trị các tinh là tỉnh trưởng (emir), nắm cả quyền dân sự và 
quán sự. Calif đích thân bổ nhiệm hay bãi chức các tỉnh trưởng 
và quan đại thẩn, còn việc cai trị các vùng nhỏ thì giao toàn 
quyền cho các tỉnh trưởng, Vì vậy, các tỉnh trưởng tự do thạo túng 
ở địa phương. 

Dàng Omeiad chú ý thu nạp người Атар vào bó máy nhà 
nước. Họ cũng rất chú trọng chữ viết. Mọi văn bản đều phải viết 
bằng tiếng Агар. Họ nhận thức гб rằng cán có một ngôn ngữ 
chung để bảo đảm sự thống nhất quốc gia. Họ cùng cho đúc đồng 
tiên riêng và thực hiện hệ thống tiên tệ thống nhất trong toàn 
Caliphate. Hệ thống thông tin bưu điện có từ thời Sasanid (Iran) 
cùng được phục hồi để phục vụ cho việc cai trị quốc gia. 

Các Calif dòng Omeiad còn thực hiện cải cách quân đội bằng 
cách tổ chức lại hệ thống tuyển quân và phục vụ. Tất cả nhằm. 
củng cố bộ máy cai trị quốc gia rộng lớn. 

Các công trình xã hội chưa được chú ý nhiều, nhưng nhiều 
thánh đường, bệnh viện, đài phun nước. nhà tắm... cũng được xây 
dựng. Thoạt đầu, người Атар mời các kiến trúc sư và thợ Hy Lạp 
vé xây dựng các công trình lớn. Nhưng, phong cách kiến trúc 
Агар cùng dán дап hình thành. Các nghệ nhân Aráp bắt đầu sử 
dụng rộng rãi các mẫu chữ Агар cách điệu để trang trí tường nhà 
và tạo nên kiểu trang trí vô tiên khoáng hậu của mình. Giáo dục 
cũng được chú trọng. Đầu thế ki VIII, xuất hiện những trường 
học đầu tiên dạy bằng tiếng Ảrập. Sách giáo khoa chính ở các 
trường này là kinh Koran. 

Những chính sách của triểu Omeiad đã thúc đẩy sản xuất và 
sự phát triển quan hệ-kinh tế giữa các vùng. Nhưng để cai trị 
nhà nước bao:lả đó, chính quyền Omeiad đã thực hành chế độ 


В 


thuế khoá nặng në đối với nông dân, đặc biệt là đân không phải 
người Атар và không theo Hồi giáo. 

Quản chúng nhân dân đã nhiều lấn nổi dậy chống chính 
quyền phong kiến. Nông dân, đân du mục, thợ thủ công và thương 
nhân là động lực của phong trào. Nhưng khởi nghĩa thường lại 
do các đại diện của giai cấp thống trị — phong kiến vừa và nhỏ 
bất mãn với chính sách cai trị của triểu Omeiad - lãnh đạo. Но 
thường thuộc các phái Shiit và Kharit. Nổi bật nhất là cuộc khởi 
nghĩa của người Berber ở Bắc Phi. Khởi nghĩa nổ ra năm 740 
nhân dip Tỉnh trưởng Bắc Phi đưa quân đi xâm lược Sicilia và 
nhanh chóng lan rộng. Nghĩa quân không thừa nhận chính quyền 
của Calif. Chính quyên Omeiad phải rút quân từ Sicilia, điều thêm 
30 nghìn quân từ Syria và Ai Cập để đối phó với khởi nghĩa. Chỉ 
được trang bị vù khí thô sơ, nhưng nghĩa quản đã chiến đấu kiên 
cường, gây nhiều thiệt hại cho quân chính phủ. Năm 742, khởi 
nghia bị đàn áp. Khởi nghĩa của người Berber góp phán làm suy 
yếu quân đội, gây nhiều thiệt hại vẻ tài chính cho nhà nước : chỉ 
phí đàn áp, giảm nguồn thu thuế từ các vùng diễn ra khởi nghĩa... 
Cuộc khởi nghĩa này đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của 
triểu Omeiad. 

Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Trung Á vào những năm 40 
của thế ki УШ đã đặt đấu chấm hết cho triểu đại Omeiad. Các 
đại diện của dòng Abbas, chú của Nhà tiên tri, đã rắp tâm lợi 
dụng phong trào cho mục đích của họ. Trước kia, họ ủng hộ Ali. 
Nhưng sau đó, vì vụ lợi, họ đà chuyển sang ủng hộ dòng Omeiad 
cảm quyển. Họ tích luỹ được nhiều của cải và dán trở nên có thế 
lực, được nhiễu người ủng hộ. Khi chính quyền Omeiad suy yếu 
và phải đối phó với nhiều phong trào chống đổi, họ thoả hiệp với 
phe Ali để cùng hành động. Phong trào khởi nghĩa thu hút đông 
đảo người Агар và người Ba Tư. Từ năm 747. quân khởi nghĩa 
liên tiếp đánh bại quân của Calif và lần lượt chiếm nhiều thành 
phố lớn. xen: 750, quân chính.phú do chính Calif Mervan chỉ huy 
bị dánh bại. Nghĩa quân chiếm Damascus. Calif chạy sang Syria, 
rồi sang Ai Cập nhưng sau đó bị bắt và bị giết. Triệu đại Omeiad 
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bị tiêu diệt. Đại diện của dòng Abbas lên сё quyển, lập ra triều 
đại Abbasid. 


ТУ. CALIPHATE ABBASID (750 - 1258) 


Сас Calif thuộc dòng Abbas cai trị từ năm 750 đến năm 1258. 
Họ được thừa hưởng một quốc gia rộng lớn gồm Bắc Phi, bán đảo 
Атар, các vùng ven bờ đông Địa Trung Hải, Iraq, Iran, những 
vùng rộng lớn ở Kavkaz và Trung Á; nhưng họ mất Tây Ban Nha. 
Vào пат 756, dòng Omeiad lặp ra một tiểu quốc (emirat) độc lập 
ở Tây Ban Nha, rồi đến thế ki X đổi thành Caliphate. Nhà Abbas 
dời đô vå Baghdad!', một thành phố được xây dựng năm 762. 


1. Sự phát triển kinh tế 

Trong 100 năm đầu, Caliphate Abbasid không ngừng phát 
triển và trở thành một đế quốc hùng mạnh. Công nghiệp, thủ 
công nghiệp và thương nghiệp phát triển nhanh. Nhà nước chăm 
lo đến việc khai hoang phục hoá, xây dựng và củng cố hệ thống 
thuỷ lợi - một công việc có ý nghĩa sống còn đối với sự phát 
triển nông nghiệp. Bên cạnh những cây trồng củ, người ta còn 
nhập và phát triển nghề mới như nghề trông cam, quýt của Ап 
Độ. Mỗi vùng trong đế quốc chuyên canh một số loại cây : Ai Cập 
trông ngũ cốc thực phẩm, lúa và lanh; các tỉnh Bắc Phi chuyên. 
vé cây có dầu, ôliu ; Syria và Palestine nổi tiếng với những vườn 
nho, những đồn điển tróng mía và cây àn quả; chăn nuôi phát 
triển ở Ảrập, Bắc Phi và Iran. Ngựa Ảrập nổi tiếng trên toàn 
thế giới. 

Đời sống thành thị cũng có nhiều thay đổi. Các thành. phố 
trở thành trung tâm văn hoá, thủ công nghiệp và thương nghiệp. 
Thành phố lớn nhất chính là Baghdad, kinh đô của Caliphate. 
Baghdad là kiểu mẫu của một thành phố phong kiến phương Đông 





(її Trong nhiều tài liêu, Caliphate Abbasid còn được gọi là Caliphate Baghdad, 
Caliphate Omeiad - Damascus; Caliphate ở Tây Ban Nha - Cordova. 
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dương thời. Cung điện của Calif và thánh đường chính nằm ở 
trung tâm thành phố; xung quanh là những khu dán cư được phòng 
thủ kiên cố và có lực lượng vũ trang bảo vệ, Chợ được đạt ở ngoại 
8. Thường thường, chợ là nơi mua bán và cũng là nơi tập trung 
các xưởng thủ công. Thợ thủ công cùng nghề và thưởng nhân cùng 
bán một loại hàng được xếp chung mót dãy chợ. 

Các quan hệ buôn bán không ngừng mở rộng nhờ sự thống 
nhất quốc gia. Hàng hoá thông thương trên toàn lãnh thổ của đế 
quốc. Baghdad là nơi tụ hội cúa hàng hoá từ khắp nơi trên thế 
giới : hương liệu, gỗ mun để chạm khắc nghệ thuật, lô hội và 
bạch đàn, gỗ để đóng tàu, đá quý, kim loại và khoáng sản từ Ấn. 
Độ và Malaya; tơ lụa, dó sứ và xạ hương từ Trung Quốc; ngà voi, 
nô lệ từ châu Phi. Các thành phố khác cúa Caliphate như ; 
Damascus, Cairo, Bukhara, Samarkand cũng trở thành những trung 
tâm buôn bán lớn. Basra trở thành một hải cảng xuất nhập khẩu 
nổi tiếng. Nhờ vị trí thuận lợi ven bờ Địa Trung Hải, các thành 
phố của Syria vẫn đóng vai trò lớn trong công nghiệp và thủ công 
nghiệp của để quốc mặc dù kinh đô đã đời vẻ Baghdad. Thành 
phố Phuatat (gần Cairo ngày nay) ~ đại bản doanh của quân đội 
Arập thế ki VII - biến thành một trong những đô thị rực rỡ nhất. 
Các loại vải lanh màu và trắng, vải lanh và len của: Ai Cập được 
xuất đi nhiều nước và rất được ưa chuộng. Thợ thủ công Merv nổi 
tiếng bởi các sản phẩm quán áo và vải có chất. lượng cao. Samarkand 
nổi tiếng vì nghề sản xuất giấy. Tbilisi xuất khẩu yên cương, các 
loại quán trang, sắn phẩm thuỷ tỉnh và pha lẽ: Nghề kéo sợi và 
đột vải, dệt thắm phát triển kháp nơi. Thâm Ba Tư, vải Ai Cập 
là những mặt hàng nổi tiếng trên thế. giới. 

Nghề đóng tàu cũng hưng thịnh nhờ sự phát triển của thương 
nghiệp đường biển. Nghệ thuật chế biến các loại da như : giấy 
đa chất lượng cao, da dê màu, sách... không chỉ được ưa chuộng 
ó phương Đông mà cả ở Тау Âu. Nhu câu xây dựng dinh thự, 
thánh đường. đòi hỏi sự hoàn thiện nghệ thuật xây dựng và 
những nghề liên quan như : chế biến gỗ, đá. * 
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Nhu cầu của giai cấp phong kiến đối với hàng xa xi thúc đấy 
nghề khai thác vàng. Бас, đá quý và phát triển nghẻ kim hoàn. 
Nghề khai thác ngọc trai ở Агар, khai thác và chế biến mã não! 
ở Yemen, khai thác Бас ó Iran, vàng д Sudan và Nubia phát triển. 
Vũ khí lạnh ””, đặc biệt là kiếm làm bàng thép Syria nổi tiếng, 
được ưa chuộng đặc biệt cả trong và ngoài Caliphate, ` 


Caliphate có quan hë buón bán với tất cả các nước phương 
Đông và phương Tây. Thương nhân Ảrập đến tận Ấn Độ, Indonesia 
và Trung Quốc. Quan hệ buôn bán với các nước phương Bắc cũng 
không kém sôi động; thương nhân Агар đem hàng của họ đến 
tận vùng Volga, biển Baltic. 


2. Tình hình chính trị - xã hội 

Triều Abbasid không tiếp tục chiến tranh xâm lược. Vả chăng, 
di sản mà họ được thừa kế đà quá lớn. Muc tiêu chính của họ là 
củng cố chính quyển trung ương và mở rộng cơ sở chính trị - xà 
hội của triểu đại mình . Trong khi đấu tranh chống triều Omeiad, 
nhà Abbas không chỉ lợi dụng phong trào nhân dân mà còn tranh 
thủ sự ủng hộ của giới phong kiến không phải Ảrập, chủ yếu là 
người Iran. Vì vậy, phong kiến gốc Iran được phép tham gia bộ 
máy nhà nước. 

Như trước đây. Calif nắm quyển tối cao, cả thế quyền lẫn 
thần quyển. Từ nam 755, có thêm chức đại thượng thư” (vizir); 
Mgười này được coi là nhân vật thứ hai sau Calif, được thay mặt 
Calif giải quyết các công việc dân sự. Trong suốt nửa thế kỉ, chức 
пау lọt vào tay một dòng họ quý tộc Ba Tư - dòng Barmakit. 
Năm quyển lực lớn, các đại thượng thư thường lộng hành, đôi khi 
Yượt quyển Calif. 

(1! Mã nào là một loại dá quý. có nhiều màu sắc. dùng làm đỏ trang sức. 

(2) Vü khi lạnh là vb khi sử dụng năng lượng cơ БАр. Người ta dùng khái 
niệm này đế phân biệt với hoá khí – là vü khí sứ dụng năng lượng thuốc súng. 

(3ì Tượng đương với chức të tướng. 
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Trợ thủ của Calif trong hoạt động tính thân là chánh chưởng 
lí. Ông пау trông coi toà án và giáo dục. Do vai trò lớn của Hỏi 
giáo, chức chánh chưởng lí tương đương chức đại thượng thư, 


Đứng đấu các tỉnh là tỉnh trưởng (emir), thường xuất thân 
quý tộc cao cấp. Chức tỉnh trưởng rất lợi hại, cho nên nhiều quý 
tóc đã phải trả nhiều tiền để được giữ chức này. Tinh trưởng nắm 
toàn quyển ở địa phương. Họ tự coi mình là các tiểu vương, tự do 
hoành hành, sách nhiễu nhân dân. Bất chấp những cố gắng của 
chính quyển Baghdad, các khuynh hướng ly khai cúa đại quý tộc 
ngäm ngẩm phát triển. Từ thế ki IX, chính quyển thừa kế của 
các tỉnh trưởng thực tế đã được xác lập ở các tỉnh. 


Chính quyển Abbasid khôi phục và củng cố hệ thống bưu 
điện. Chính qua các trạm bưu điện mà các đại thượng thư thực 
hiện quyển kiểm soát các hoạt động của bộ máy nhà nước và 
lãnh đạo cớ quan trinh thám. Chức năng chủ yếu của bưu điện dĩ 
nhiên là bảo đảm liên lạc giữa bộ máy cai trị trung ương và chính 
quyên địa phương, nhưng việc theo dõi hoạt động của các quan 
lại dia phương cũng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động của 
nó. Hệ thống bưu điện tăng cường sự thống nhất của đế quốc và 
Чо đó. góp phán củng cố nhà nước tập quyển. 


Quản đội đóng vai trồ quan trọng. Quân đội dưới thời Abbasid 
lên đến 160 nghìn người và gồm lính đánh thuê người Khorasan, 
Berber và Thổ. Quán đội này đòi hồi chỉ phí rất cao, nên nhà 
cảm quyển phải lập thêm các trưng đoàn nô lệ. Nhưng quân đội 
như thế không thể chống lại các phong trào đấu tranh lớn của. 
nhân dân và không đủ trung thành để bảo vệ Calif. Vì vậy, Calif 
Mustasim (833 - 842) đã lập một đội quận kiểu mới - cấm vệ 
quân, gồm con các tù binh bị biến thành nô lệ; các binh lính này 
được giáo dục từ nhỏ trong các điểu kiện đặc biệt và không có 
ты ке) ch dân địa phuong. Бўй quân này là công cụ đắc lực 
điều Liệu cho кы е Е aa ыш о 

Š Е người chỉ huy quân cấm vệ lạng quyền. 
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Giáo phái Sunnit được coi là quốc giáo. Calif được tôn sùng 
như “bóng сша thánh Allah” ё hạ giới. Uy tín của Calif phát triển 
ó khắp thế giới Hồi giáo, đặc biệt từ nửa sau thế ki X. 

Chính quyển Abbasid củng cố cơ sở xã hội của mình bằng 
cách tiếp tục ban cấp ruộng đất cho quý tộc phong kiến. Tăng lù 
Hój giáo cũng được phong đất và trở thành một tång lớp phong 
kiến. Bán thân Calif và dòng tộc là những địa chủ lớn nhất. Các 
Calif phải lập riêng một cơ quan để quản lí đất đai cho họ. Nông 
dân ngày càng bị lệ thuộc phong kiến. Đất đái của họ bị địa chủ 
chiếm đoạt. 

Thuế là nguồn thu chính của Caliphate. Nông dân và thợ thủ 
công vẫn là những người nộp thuế chính. Để tận thu thuế, chính 
quyển Abbasid thực hành chế độ thầu thuế : một số người, thường 
là quý tộc hay quan lại, được giao trách nhiệm bảo đảm thu thuế 
đủ định mức ở một vùng. Lúc đầu, hệ thống này thúc đẩy quy 
trình thụ thuế, nhưng dán dán, nó biến thành những cuộc cướp 
bóc thật sự đối với những người nộp thuế do sự lạm quyển của 

` những Кё thầu thuế. 

Sự bóc lột thái quá và quá trình nô dịch nông dàn đã dẫn 
đến những phong trào đấu tranh rộng lớn làm suy yếu nhà nước. 
Phong kiến địa phương thường lợi dụng các cuộc đấu tranh của 
nhân dân và tỉnh thần dân tộc để chống lại chính quyền Calif. 
Kết quả là, các triểu đại phong kiến độc lập dán dán được xác 
lập ở các tỉnh như Trung Á, Iran, Syria, Palestine, Ai Cập rồi 
Bắc Phi. Đến đâu thế kỉ X, các Calif Abbasid thực tế chỉ còn nắm 
quyển cai trị ở Iraq. Đặc biệt. triểu đại Phatimid, thuộc dòng 
Phatima ~ con gái Muhammed - sau khi chiếm được quyển cai trị 
ở Ai Cập và phát triển quyển lực sang Libya, Syria, Palestine, 
Tây Ảrập, các đảo Malta, Sicilia, Sardinia , đã tự ý gọi lãnh địa 
của họ là Caliphate và tông khai tranh giành quyển lực với các 
Calif Abbasid. 

Quân đội dánh thuê, đặc biệt là quân cấm vệ, trước đây được 
coi như chỗ dựa của chính quyển trung ương, cũng đóng vai trò 
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lớn trong sự suy yếu của chính quyển Calif. Hoàn toàn phụ thuộc 
vào Calif và nhận bổng lộc trực tiếp từ kho bạc, quân cấm vệ lúc 
đầu phục vụ đắc lực cho chính quyển, nhưng ngay sau đó đã biến 
thành một nhân tố cực kì nguy hiểm. Đến thế kỉ X, ảnh hưởng 
của quân cấm vệ phát triển đến mức không phải các Calif mà 
chinh các chỉ huy quân cấm vệ giải quyết các công việc quan trọng 
của nhà nước, Họ phế truất các Calif ngang bướng và đưa người 
chịu phục tùng lên ngôi А 

Các Calif Abbasid hoàn toàn mát chính quyển vào năm 945, 
khi các đại diện của dòng Buid (Iran) chiếm thành Baghdad. Các 
Calif từ đó chỉ nắm thản quyển. nhưng họ vẫn có quyển duy trì 
triểu đình, tên của họ vẫn được nhắc đến trong các buổi lễ ngày 
thử sáu và được in trên tiën. Họ được hưởng 5 000 dina vàng - 
một số tiên lớn đương thời. Như vậy, Calif đã bị biến thành “gido 
hoùng phương Đông", có sú mệnh bảo vệ những thành quả của. 
chiến tranh xám lược bằng uy tín của mình. Phong kiến địa phương 
muốn hưởng quyền cai trị hợp pháp phải được sắc phong của Calif. 
Khi người Thổ - Seljuk chiếm được thành Baghdad nàn 1055, thủ 
linh của họ là Togrul - bek phải xin Calif tấn phong. Sau khi 
nhận sắc phong và tước Sultan, ông mới trở thành người cai trị 
hợp pháp của nhà nước Thổ - Seljuk. 


Nàm 1258, quán Mongol chiếm thành Baghdad và chấm dứt 
sự tổn tại của Caliphate Baghdad. % 


V. VĂN MINH АВАР 


Xây dựng và phát triển nhà nước của mình vào thời kì mà 
nèn văn minh có đại đã lui tàn, người Агар đã có công lớn trong 
việc bảo tón những thành tựu của nën văn minh đó. Dông thời, 
họ cũng phát triển một nên văn minh Атар độc đáo, để lại dấu 
ấn sâu sắc trong sự phát triển của văn minh nhân loại. I 
Người Ảrập đã biết sử dụng những kho tầng vô giá của người 
xưa như thư viện của dòng Ptolemy ở Alexandria — một thư,viện 
danh tiếng nhất đương thời, tài liệu của các trung tâm khoa học 
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ở những vùng họ chiếm được, trọng đó nổi tiếng nhất là Уп 
hàn lâm Djumdi - Sarpur (Nam Iran) với trường phái y học riêng 
và những quan hẹ lâu đời vói nhiễu trung tâm khoa hoe đương 
thời như Constantinople. Họ chọ chép lại các sách rôi dịch ra 
tiếng Arập. * 


Văn hoá Атар phát triển rực rỡ trong thời kì Caliphate 
Abbasid, đặc biệt trong các thế ki VIH - X. Baghdad trở thành 
một trung tâm khoa học và văn hoá lớn của thế giới. Sự thống 
nhất vé ngôn ngữ và tôn giáo đã góp phẩn thúc đẩy nhanh sự 
truyền bá trí thức khoa học ở khắp đế quốc rộng lớn, Những quan. 
hệ văn hoá với Byzantium cũng đóng vai trò tiến bộ. Thời kì này, 
nhiều trưng tâm khoa học lớn xuất hiện. Đến thành phố nào, 
người ta cũng gặp trường học, hàn lâm viện, thư viện, đài thiên 
văn. Hầu như mỗi thánh đường đều có thư viện vì có tục lệ đi 
chúc lại sách cho thánh đường. Các nhà cẩm quyền đều coi việc 
thu thập sách là niềm tự hào lớn nhất. Tuong truyền. vào cuối 
thế kí Х, ba giáo chủ vĩ đại của Hồi giáo ở Cordova, Cairo và 
Baghdad đều là những người say mê sách. AI - Khaakam ở Cordova 
(Tây Ban Nha) cử người của mình đến khắp nơi ở phương Đông 
để mua ngay những tác phẩm mới ra. Thư viện của ông có đến 
44 000 đầu sách; chỉ riêng danh mục sách đã có 44 quyền, mỗi 
quyển 22 tờ, 

Thừa tướng Buidov Ardasir ibn Sabur (mất năm 1024) thành 
lập một “nhà khoa học” ở khu tây thành Baghdad. Ó thư viện 
của ông, chỉ riêng kinh Koran đã có 100 bản do những người viết. 
đẹp nhất chép lại; ngoài ra còn 10400 đầu sách khác. Các "nhà 
khoa học” không chỉ là những thư viện; ở đó người ta thường tổ 
chức các cuộc thảo luận và dạy thần học. 

Trường học nổi tiếng nhất trong toàn đế quốc lúc đó là thánh 
đường cổ nhất ở Baghdad - thánh đường al-Mansura. Đây là nơi 
đào tạo những bác học nổi tiếng nhất của đế quốc. Ở các nước 
châu Âu bị người Агар chiếm như Tây Ban Nha, Sicilia cũng xuất. 
hiện nhiều trung tâm khoa học có ảnh hưởng đến văn hoá châu 
Âu. Trung tầm khoa Bọc Gordova nổi tiếng có một trường cao 
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dàng chuyên đào tạo các môn : triết học, toán, thiên văn học, 
chiếm tỉnh học, y học. Nhiều người châu Âu đã học ở đó. 


1. Những thành tựu về khoa học 

“Thế giới Агар huyển bí đã sản sinh cho nhân loại những tài 
năng lớn, những nhà bách khoa mà tên tuổi họ gắn với nhiều 
lĩnh vực khoa học. 


Farabi (870 - 950) là một triết gia và là nhà bác học bách 
khoa. Ông là một trong những đại diện chính của trường phái 
Aristotle phương Đông. Ông sống ở Baghdad, Aleppo và Damascus. 
Vi chuyên bình luận các tác phẩm của Aristotle, ông có biệt danh 
là “Thấy giáo thứ hai”. 


Biruni (978 - 1050) là nhà bác học - bách khoa Trung Á. Ông 
sinh ở Khorezm. Tác phẩm của ông viết bằng tiếng Атар và viết 
về nhiều lĩnh vực : lịch sử Ấn Độ, toán học và thiên văn học, vật 
lí và y học, địa lí, đo đạc và vẽ bản đổ, địa chất học... Ông là 
người đầu tiên ở Trung Đông nêu ý tưởng về sự chuyển động của 
Trái Đất quanh Mặt Trời. 

1bn Sina (ở châu Âu ông được gọi là Avicenna) (980 - 1037) 
là nhà triết học, bác học và là thầy thuốc. Ông từng làm quan 
ngự y và thượng thư, nhưng cuối đời ông từ quan vé nghiên cứu 
và chữa bệnh cứu người. Tác phẩm nổi tiếng của ông : Quy tác 
của y học uà sách thuốc trị bệnh, là kết quả nghiên cứu những 
quan điểm và kinh nghiệm của các thầy thuốc Ну Lạp, La Mã, 
Ấn Độ yà Trung Á. Sách được phổ biến rộng rãi như một tài liệu 
hưởng dẫn chính cho các thấy thuốc không chỉ ở phương Đông 
mà cả ó phương Тау. Riêng ở châu Âu, sách đã được xuất bản 
bằng tiếng Latinh tới 30 lần. 


Omar Khayyam (khoảng 1048 - 1123) là một thi sĩ danh 
tiếng, tác giả tập thơ tứ tuyệt Rưbaya/”” nổi tiếng toàn thế giới 


(1) Có thể tham khảo,? bài: thơ trích trong tập thơ này của öng trong cuốn “Bán 
đảo Агар" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hoá, 1994, tr. 64, 
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bởi tu tưởng tự do cá nhân và chống tôn giáo, ông còn là nhà 
toán học và nhà thiên văn đại tài, Ông đã sửa lai lịch Ba Tư gần 
đúng như lịch ngày nay. Trong các tác phẩm toán học của minh, 
ng đã lí giải cách giải phương trình đến bậc bạ — | 

Ibn Rusd (tên châu Âu là Averroes) (1126 - 1198) là triết gia 
và thầy thuốc. Ông là đại diện xuất sắc của tư tưởng tự do và 
chủ nghĩa duy lí. ТЧ tưởng của ông đã được phổ biển rộng và cá 


ánh hưởng lớn đến triết học châu Âu. 


Tiếp thu được những thành tựu văn hoá bên ngoài, các nhà 
khoa học Атар cũng dà dày công nghiên cứu và đạt được nhiều 
thành quả. 


Ngành vật lí và thiên văn học là những ngành phát triển 
nhất. Hấu như mọi thành phố đều có đài thiên văn. Đài thiên 
van ở Baghdad nổi tiếng, thu hút các nhà bác học nhiều nơi đến 
làm việc. Biruni đã có những phát minh lớn vë sức hút của Trái 
Đất, về chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Người Ảrập 
cũng phát minh ra quả lắc và phát triển thuyết nguyên tử trên 
co sở nghiên cứu những khái niệm vë nguyên tử của người Hy 
Lạp cổ. 

Thành tựu lớn nhất của toán học Ảrập là phát triển và hoàn 
chỉnh môn đại số học. Nhà đại số học Áráp nổi tiếng al Khorezmi 
(780 - 855) đã viết cuốn sách đầu tiên vë môn này. Chữ algebre 
hay algebra đêu có nguồn gốc từ chữ Агар : al-jeber, có nghĩa là 
phục hỏi nguyên trạng (theo ngôn ngữ toán học là có thể thêm 
cüng một biểu thức vào hai vế của phương trình). Người Атар còn 
tiếp thu và hoàn thiện hệ thống chữ số Ấn Độ rồi truyển bá nó 
Sang châu Àu. ù | 

Y học là ngành phát triển rộng trong dë quốc Атар. Các thầy 
thuốc Атар biết cách chữa trị nhiều loại bệnh nội, ngoại khoa. 
Các tác phẩm về y học của các nhà bác học Áráp nổi Đống паш 
ibn Sina, ar-Razi đã được phổ biến rộng và trở thành Рана 
cá ở cháu Âu. Người Агар là tác giả của ч. пав anh lên P 
khỏe cộng đồng, Nhiễu bệnh viện, trạm xá đã được thành lập 
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khắp đế quốc để chữa bệnh cho nhân dán. Mãi đến thế kỉ XI, 
người cháu Âu mới bắt chước người Ảrập thành lập các cơ sở chữa 
bệnh 

Các ngành khoa học xã hội chưa hoàn toàn tách ra, nhưng 
cũng có những công trình tiêu biểu, đặc biệt là trong lĩnh vực dia 
lí. Người Агар đã dùng tri thức toán học và thiên văn học để 
tính được gån đúng chu vi Trái Đất. Người Агар đã dịch các tác 
phẩm của Ptolemy và điều chỉnh nhiêu lỗi của ông. Chính Edrisi 
mới được xem là giáo sư địa lí thật sự của châu Âu. Các bản dó 
của Edrisi dựa trên quan niệm Trái Đất hình cầu, là đỉnh cao của 
khoa học bản dô địa lí thời trung cổ. 


Nhờ thương nghiệp phát triển sớm, người Ảrập có điều kiện 
du hành nhiều nên từ thế kỉ IX đã có những tác phẩm mô tả 
Trung Quốc, Ấn Độ. Sri Lanca, các đảo ở Ấn Độ Dương. Năm 895, 
al - Mucaddasi đã xuất bản tác phẩm Mô tả đế quốc Hỏi giáo, 
được đánh giá là tác phẩm địa lí lớn nhất của Атар. Trong các 
nhà du hành lớn người Атар, nổi bật có Abu Abdullah Yakut 
(1179 - 1229). Ông dà bón ba khắp nơi, hoc ở nhiều thư viện trên 
thể giới và hoàn thành cuốn từ điển bách khoa về địa lí - một 
công trình tập hợp mọi trí thức vë địa lí của thời đại. 


Sử học cùng bát đầu phát triển từ thế kỉ УШ. Năm 763, 
Muhammed ibn Ishak viết về cuộc đời của Nhà tiên tri Muhammed. 
Đây là cuốn sách viết bằng văn xuôi đầu tiên còn lại đến ngày 
nay. Vào thế kỉ IX, ibn Kutaiba (828 - 890) viết lịch sử thế giới 
thời kì đầu thế kỉ. Gần cuối đời, ông viết một bản chỉ dẫn về các 
khoa học với tiểu sử và lời bình về các nhà khoa học. 


„ALTabari (839 - 923) được coi là nhà sử học Hỏi giáơ lớn 
nhất. Ông là người Ba Tư, sinh ở Tabaristan, mất ở Baghdad. 
Ông đã dành 40 năm để viết một tác phẩm biên niên vẻ các tông 
đồ và quân vương từ khi thành lập thế giới đến năm 913. Tác 
phẩm gồm 1õ tập lớn. Tabari mở đầu tác phẩm bằng phương pháp 
biên niên. Sau đó, ông ghi kèm những lời nói hay bài viết. của 
các nhân chứng để chứng. minh tính: trung thực của :các sự kiện 
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được thông báo. Vì chỉ liệt kê sự ki, 
nhưng rất quý vë mặt tư liệu. 


Sau Tabari, al - Masudi cũng là nhà sử học lớn. Ông đi nhiều 
hiểu rộng. Trong tác phẩm Nhng đồng од vòng оё những mỏ dá 
quý, ông dë cập đến các vấn để địa lí, sinh vật, lịch sử phong 
tục tôn giáo và khoa học của tất cả các nước từ Trung Quốc đến 
Pháp. Gần cuối đời, ông cho xuất bản Sách báo trước, bàn vè một. 
số tư tưởng triết học, khoa học và lịch sử, nhưng vì nó ông đã bị 
lưu dày. Ông mất ở Саіго năm 956 ` | 


ën, tác phẩm này khó khan 


2. Văn học và nghệ thuật 


Nói đến văn học Ẩrập, người ta thường nhớ ngay đến bộ 
sách Nghìn lẻ một đêm. 


Những câu chuyện trong bộ sách này vốn được rút từ một 
cuốn sách cổ có tên là Hazar Afsana được truyển tụng trong dán 
gian từ khoảng thế kỉ VI. Vào thế kỉ X, cuốn sách được dịch ra 
tiếng Агар. Người dịch ban đầu là а] - Djahchigari. Theo thời 
gian, những người kể chuyện thêm thắt các câu chuyện về tình 
yêu, các giai thoại và các chỉ tiết li kì theo trí tưởng tượng của 
họ. Сас cuộc phiêu lưu của thuỷ thủ Sinbad, chuyện Ali Baba và 

` 40 tên cướp, Aladin và cây đèn thần được cả người lớn và trẻ em 
khắp thế giới say mê. Với lối kể chuyện dung dị và nhiễu chất 
thơ, các câu chuyện dàn đắt người đọc đến với những bí mật và 
phong tục lạ của phương Đồng, với những vị quân vương độ lượng 
và công bằng, những phụ nữ táo tgn, lắm mưu mẹo và cả những 
lái buôn thô lỗ và dối trá. Đó thường là những câu chuyện li kì 
nhưng có hậu, ca ngợi cái thiện. Được hoàn thiện dán trong nhiều 
thế kỉ, Nghin lë một đêm là tác phẩm tiêu biểu của văn học 
phương Đông trung đại. Bản dịch đầu tiên của cuốn sách xuất 
hiện ở Paris nam 1704. Sách thành công đến mức nó được dịch 
та hấu hết các thứ tiếng. 

Ở Атар có một cuốn sách thịnh hành hơn cả Nghìn lè một 
đêm. Đó là Truyện ngụ ngôn của Вїйрау. Đây là một tập tuyên 
© xuất xứ từ Ấn Độ, được dịch ra tiếng. Ảrập vào giữa thế kỉ 
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УШ. Truyện ngụ ngôn của Bidpay là một tuyệt tác văn xuôi bằng 
tiếng Атар. Tác giả ngụ ngôn đã mượn lời các con vật để giáo 
dục con người về 18 sống, đạo đức và cách cư xử trong cộng đồng, 
Vào thế kỉ XIII, Truyện ngụ ngôn của Bidpay đã được dịch sang 
tiếng Tây Ban Nha bởi một vị quân vương - vua Alphonse Khôn. 
ngoan. Sau này nó được dịch sang 40 thứ tiếng. Vào thế kỉ XVII, 
bản dịch tiếng Pháp của cuốn sách đã là nguồn cảm hứng cho La 
Fontain sáng tác những truyện ngụ ngôn nổi tiếng của ông. 

Một cuốn sách khác rất дис. ца chuộng ở Атар là cuốn al - 
Maquamat do Abu Mukammad al - Hariri (1054 - 1122) sáng tác. 
Cuốn truyện gồm 50 hỏi, kể vë những cuộc phiêu lưu của một kë 
lang thang tên là Abu Zayad. Anh thợ cạo Hồi giáo này là một 
kẻ khoác lác, tham lam, dối trá, nhiều mẹo vặt. Tính cách của 
anh ta khiến mại người khó chịu, nhưng cuối cùng họ đều tha thứ 
cho anh ta nhờ tài ăn nói liến thoáng. Tập truyện để cao cái đẹp 
của tiếng Агар – một ngôn ngữ giàu chất thơ. i 


Văn học Атар không có tiểu thuyết vì theo cách đánh giá 
của các nhà Đông phương học châu Âu thì người phương Đông 
không ưa những cốt truyện phức tạp. Họ chỉ thích nghe những 
truyện ngắn với sự trông chờ một kết thúc có hậu. 


Nhưng thơ lại chiếm vị trí nổi bật trong văn chương Ảrập. 
Là dân tộc yêu thơ ca, người Атар có trí nhớ đặc biệt và thuộc 
nhiều thơ. Quanh năm rong ruổi giữa sa mac, người Bedouin (du 
muc) thường làm dịu nỗi cô đơn bằng cách cất tiếng hát theo nhịp 
bước của lạc đà. Bài hát cổ xưa nhất của người Ảrập là bài Hida, 
còn gọi là Bài са lạc đà. Thơ ca thành truyên thống, thành nhu 
cẩu tỉnh thần của người Агар. Mỗi triểu đại dêu có nhiều nhà 
thơ lớn, phản ánh những sinh hoạt tinh thân của thời đại. Thơ 
Атар phát triển không ngừng và đạt đỉnh сао đưới thời Abbasid. 
Thời này có các nhà thơ lớn : al - Buthiri.(? - 897), al - Mutanabi 
(915 - 965), al - Maari (973 - ?), nhưng nổi bật nhất là nhà thơ 
Iran Ferdusi (934 - 1020). Ferdusi viết bằng tiếng Ba Tư, Tác 
phẩm lớn nhất của ông là Chak Namek - sách vë các vua. 
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Tương truyền, một lân ông dinh dáng thơ của mình cho 

Sultan. Đó là một tiệc không dễ. Sultan Mahmud có cả một 
đội ngũ 400 nhà thơ ngày đêm phục vu. Nhưng là một người 
тё thơ оё vì tò mò muốn biết tài thơ của Ferdusi, Sultan 
đã gửi cho ông nhiều hòm tài liệu lịch sử để ông hoàn 
thành bộ sử thi ої đại và hứa sẽ thưởng một dinar uàng 
cho mỗi đoạn thơ 2 câu nhận được. Được khuyến khích bởi 
sự động uiên của Sultan, nhà thơ đốc sức làm оіёс và năm 
1010 đã güi cho Sultan 60 000 đoạn 2 câu của bản chép tay 
mới. Do thủ đoạn lừa bip của đám cận thân, nhà thơ dáng. 
thương thay uì nhận 60 000 đồng dinar, đã chỉ được nhận 
tiên dirhem”. Mười năm sau, Sultan hối hận, đã gti gấp 
cho ông một đoàn súc uật chở 60 000 dinar vàng và một lá 
thu xin lỗi, Nhưng sự sửa sai đã quá muộn. Trên đường ởi, 
đoàn súc uật chở tiền đã gặp đám tang nhà thơ ut đại ! 

Chak 'Namek là một tác phẩm đổ só. Ferdusi đã dành suốt 
35 năm để viết chuyện về đất nước mình trong 120 nghìn câu 
thơ, nhiều hơn cả Iliad và Odyssey cộng lại. Trong các trang thơ 
của ông, ta có thể tim thấy tất cả vë đất nước ông : chân dung 
khả ái của phụ nữ, tinh phụ tử thiêng liêng, những con ngựa tốt, 
những chiến thắng oanh liệt. của dân tộc, những anh hùng dân 
tộc, các thuật sĩ và cả người Turk. Người Ba Tư yêu thơ ông, yêu 
các nhân vật của ông. Ferdusì đã trở thành một danh nhân văn 
hoá thế giới. Năm 1934, cả thế giới đã kỉ niệm 1000 năm ngày 
sinh của ông. 

Nghệ thuật Агар thể hiện chủ yếu ở kiến trúc. Kiến trúc 
cũng phản ánh đời sống vật chất và tinh thần, trình độ phát 
triển cũng như tài năng của người Ảrập. Họ tiếp thu nghệ thuật 
trang trí của người Assyria và Babylonia, tìm hiểu kiến trúc Ba 
Tư và rút ra tính hoa của vòm hình móng ngựa. Họ cũng nghiên 
cứu kiểu vòm bình bát úp của nghệ thuật Gothic, nghệ thuật trang 





(1) Tiên xu 
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trí hoa và hình học. Các kiến trúc sư Агар đã tập hợp các yếu 
tố phù hợp với phong cách của mình để tạo ra một phong cách 
kiến trúc đặc trưng của Hỏi giáo. 


Vì luật Hỗi giáo cấm thể hiện hình người trong các tác phẩm 
nghệ thuật, các nghệ nhân Hồi giáo đã tận dụng mọi kiểu trang 
trí. Thoạt đầu, họ tìm mọi kiểu dáng hình học để kết hợp tạo 
nên những đường lượn sóng, những hình chạm lộng chéo, hình 
triện tròn và các ngôi sao. Sau đó, họ lại dùng các hình hoa kết 
thành tràng với các loại hoa khác nhau như hoa sen, hoa hông; 
rôi lông thêm vào đó các dòng chữ Атар cách điệu tạo nên một 
phong cách trang trí hết sức độc đáo. Riểu trang trí này được sử 
dụng trong mọi loại hình nghệ thuật, từ đồ gốm đến vải, thảm. 


Kiến trúc Hôi giáo chủ yếu là kiến trúc tôn giáo. Thánh 
đường là những công trình được chăm chút, là nơi thờ phụng và 
cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng. Hai thánh đường cổ nhất còn 
lại đến ngày nay là thánh đường Omeiad ở Damascus và thánh 
đường Thạch Vòm ở Jerusalem. Trong các công trình Hồi giáo lớn 
có : các đại thánh đường ở Cordova, Alhambra ở Tây Ban Nha, 
đại thánh đường Ispahan (Iran) và Taj Mahal ở Ấn Độ. 


3. Văn hoá vật chất 

Người Атар kế thừa truyền thống nông nghiệp của người Ai 
Cập và người Lưỡng Hà. Lương thực chính của họ là lúa mì. Lúa 
mì được trông ở những nơi có đủ nước, đặc biệt là ở Lưỡng Hà. 
Ở những vùng khô hạn miền Nam như Nam Ảrập, Nubia người 
ta trồng kê. Lúa 'chiếm vị trí không đáng kể trong các cây lương 
thự ở đây. Ë 

Các loại cây ăn quả được trồng nhiều ở vùng này là nho, chà 
là, luu. táo, ó liu, dưa hấu. Khoảng thế kỉ X, người Атар bắt đầu 
nhập thêm các giống cây từ Ấn Độ, trong đó giống cam, quýt rất 
được ưa chuộng. Từ các loại hoa quả, họ chế nước hoa, làm phẩm. 
nhuộm và trang điểm. Người Ảrập chế tạo và bán 2 chất phẩm 
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nhuộm có màu xanh và đỏ độc đáo từ xoài và carnin (sau này, 
theo tiếng Đức, сагпіп nghĩa là son dë). Người ta cũng dùng nghệ 
tây để nhuộm màu vàng. Người Агар cũng đã biết sản xuất đường 
mía, ủ rượu vang. Họ đưa sang châu Âu nhiều giống cây như : 
dâu, mía, đậu gai, nghệ... 


Họ cũng là những người thợ thủ công khéo léo. Một học giả 
phương Tây đã nhận xét : trong ba nhu cầu cơ bán của con người : 
ăn, mặc, ở, thì dân Атар coi mặc là quan trọng nhất. Nghệ thuật 
mặc đạt đến mức hoàn thiện cao; hầu như toàn bộ trang trí nội 
thất dèu quy vào vô số tấm rèm đủ màu sắc, Họ quan niệm sống 
sung sướng trước hết là mặc đẹp và có nhiều thảm đẹp treo tường 


уа trải trên sàn. Do đó, nghề thủ công phổ biến nhất ở đây là 


nghề dệt. 


Nghề dệt lanh phát triển sớm và nổi tiếng ở Ai Cập và 
Phars. Vải phíp của Ai Cập được đánh giá cao ở khắp đế quốc, 
được dùng để may lễ phục cho Calif. Nghề dệt vải bông xuất hiện 
muộn hơn. Bông được trông chủ yếu ở bắc Iran, sau được nhân. 
ra các vùng khác : Bắc Phi, Tây Ban Nha. Các trung tâm sản 
xuất vải bông chủ yếu hình thành ở min Đông Iran : Merv, 
Nisapur và Baku. 


Khác với nghề đệt vải bông, nghề dệt tơ lụa được truyền từ 
Byzantium sang. Vải láng Hy Lạp là loại hàng nhập khẩu quan 
trọng nhất của đế quốc, và vào thế kỉ X vẫn được coi là loại vải 
đẹp nhất. Phần lớn xưởng dệt tơ thời đó tập trung ở tỉnh Khuzestan, 
nơi người của dòng Sasanid đã lập nghễ sau khi học được ở ` 
Byzantium. 

Nghë dệt thảm len là một nghề đặc biệt. Các loại thảm Ва 
Tư, Armenia và Bukhara là nổi tiếng nhất. Đặc biệt, giới quý tộc 
rất ưa chuộng dùng thẩm Armenia. 

Người Атар cũng có công lớn trong việc tiếp thu và truyền. 
bá một số kĩ thuật, đặc biệt là nghề làm giấy. Nghề làm giấy là 


А i Trung Quốc. Nguyên liệu làm giấy của 
phát mình lớn của người Wps:/ffeulun.hopto.org 


ho là cây dâu và cây tre. Thoạt đầu, nghề làm giấy được truyền. 
sang Samarkand. Người Ảrập đã tiếp thu nghề này từ đó và đã 
сб một sự cải tiến có ý nghĩa toàn thế giới : tìm ra cách sản xuất, 
giấy từ vải vụn, vải cũ. Giấy được sản xuất ngày càng nhiều và 
dán dẫn thay thế giấy papyrus. Samarkand vẫn là trung tâm sản 
xuất giấy chính và nổi tiếng; các xưởng sản xuất giấy cũng hoạt 
động ở nhiều nơi khác như Damascus, Tripoli. 

Các học giả ngày nay có chung nhận định rằng, người Атар 
không có nhiều phát minh lớn, nhưng họ đã biết tiếp thu những 
tình hoa của văn minh nhân loại, đặc biệt là văn minh Hy Lạp - 
La Mã, để tạo nên nền văn minh độc đáo của mình, Nếu như văn 
minh Hy Lạp đặt cơ sở cho sự thống nhất của khu vực, thì nën 
văn minh Ảrập đã củng cố sự thống nhất ấy trên cơ sở ша giáo 
bën vững và nhiều yếu tế chính trị văn hoá khác. 
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CHƯƠNG III 


_ BË QUỐC OSMAN 
VÀ NHÀ NƯỚC SAFAVID 





Sau sự sup đổ của đế quốc Атар, ở khu vực Trung Cận Đông 

lån lượt nổi lên hai quốc gia Hỏi giáo mới : nhà nước Osman ở 

Tiểu Á và nhà nước Safavid ở Iran. Lợi dụng sự suy yếu và chia 

cắt của các láng giéng và dựa vào lực lượng quân sự hùng mạnh, 

` hai nước này nhanh chóng phát triển vé mọi mặt và trở thành 

hai cường quốc chia nhau thống trị toàn bộ khu vực. Cả hai nước 

đều phát triển cực thịnh trong thế kỉ XVI - nửa đầu thế ki XVII. 

Từ giữa thế kỉ XVII, hai nước dán suy yếu và trở thành đối tượng 
„xâm lược của các nước tư bản châu Áu. 


A. ĐẾ QUỐC OSMAN (THỔ NHĨ KỲ) 
(từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XX) 


1. SỰ THÀNH LẬP VÀ BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỀN СОА NHÀ 
NƯỚC OSMAN 
1. Sự hình thành quốc gia 
А Các: bộ lạc du mục Thổ (Turk) xuất hiện ở các tỉnh Tiểu Á 
thuộc đế quốc La Mã từ thế ki IV TCN, nhưng bắt đầu từ thế ki 
XI, một bộ phận người Thổ mới do các thủ lĩnh thị tộc Seljuk 
cẩm đầu mới Š ạt kéo đến sinh sống ở vùng mièn núi Tây А. Chi 
trong một thời gian ngắn, một quốc gia rộng lớn của người “Dai 
aj ` 
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Seljuk” đã hình thành kế bên đế quốc Byzantium. Quốc gia này 
bao gồm lãnh thổ Iran, Iraq, Azerbaijan và Đông Armenia. Giữa 
thế ki XI, người Thể bắt đầu tấn công vào Tiểu Á. Theo một số 

- sử liệu, họ có khoảng 500000 người - 1 triệu người. Bị suy yếu 
do những cuộc tranh giành quyển lực, Byzantium đã không chống 
nổi cuộc tấn công của những người du mục. 

Các bộ lạc Thổ đến vùng Tây Á trong các thế kỉ XI - XIII 
đang trải qua thời kì tan rã của chế độ thị tộc và hình thành các 
quan hệ phong kiến. Tầng lớp quý tộc bộ lạc tách dán ra; họ thâu 
tóm phán lớn gia súc và quyển quản lí bãi chăn. Họ cho rằng con 
đường duy nhất để củng cố địa vị kinh tế và quyển lực là xâm 
chiếm đất đai mới và cướp bóc các dán tộc khác. 


Sau khi đến Tây Á, đại đa số người Thổ đã theo đạo Hồi. 
Táng lớp quý tộc du mục càng củng cố lòng tin vào muc đích xâm 
lược của họ vì đạo Hồi coi chiến tranh với “những người dị giáo” 
là chiến tranh “thần thánh”. : 


Đến cuối thế ki XI, các bộ lạc Thổ đã chiêm háu hết Tiểu 
А và lập ra ở đó một quốc gia chư hầu của “Đại Seljuk”, Vào nửa 
đầu thế kỉ XIII, nhà nước Seljuk Tiểu Á đã ở giai đoạn phát triển 
cực thịnh. Từ một liên minh chính trị - quân sự lỏng lẻo còn duy 
trì nhiều tàn đư của quan hệ thị tộc - bộ lạc, tiểu quốc này đã 
trở thành một quốc gia phong kiến phát triển. Các quốc vương 
của nó mưu đổ trở thành những người thay thế các hoàng đế 
Đông Га Mã (Byzantium). Dân du mục Thổ да đồng hoá với dân 
bản xứ và chuyển sang sống định cư. 


Nhưng cuộc xâm lăng của người Mongol đã làm tiêu tan mọi 
hi vọng của giới cảm quyển Thể. Cả “Đại Seljuk” và các chư hầu 
của nó du tiêu tan dưới уб ngựa của quân xâm lược. Trên lãnh 
thổ rộng lớn bị tàn phá ở Tây Á và Tiểu Á, người Thổ lại dựng 
nên nhiều quốc gia độc lập nhỏ. Cuộc đấu tranh giành bá quyển 
lại manh nha, “ 


Hạt nhân của đế quốc Thổ tương lai lại không phải là các 
nước lớn ở trung tâm, mà là một tiểu quốc ở tận cùng phía tây 
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KEO АЕН hacuasmukan-i 


Tiểu Á, mang tên quốc vương đầu tiên của nó — Osman (1299 - 
1326). Tiểu quốc Osman vốn là một vùng biên trấn của nhà nước 
Thỏ. Lợi dụng sự sụp đổ của nước Thổ, Osman đã xưng vương và 
bát đầu thực hiện chính sách độc lập. Là một vương quốc nhs so 
với các vương quốc Thổ khác cũng mới hình thành ở Tiểu Á, tiểu 
quốc Osman đã lợi dụng triệt để vị trí địa lí ở xa trung tâm để 
tránh bị kéo vào các cuộc xung đột chính trị. Áp lực của quân 
Mongol ở đây cũng ít nặng në hơn. Ngoài ra, vị trí nằm kế bên 
48 quốc Byzantium đang suy yếu cũng tạo nhiều thuận lợi : họ có 
thể mở rộng lãnh thổ vë phía đế quốc này, chiến tranh chống 
Byzantium của họ được sự ủng hộ của mọi người Thổ vì là “Thánh 
chiến”. Nhờ vậy, tiếu quốc Osman đã phát triển khá nhanh. 

Tiểu vương Osman và sau đó con trai ông là Orkhan (1326 - 
1359) tiếp tục mở rộng đất đai của tiếu quốc. Họ chiếm pháo đài 
Brus rồi đặt nó làm kinh dó, вай đó chiếm các thành phố lớn 
khác cúa Byzantium như Nikea và Nikomedia(Izmit). Đến đầu 
những năm 40 của thế ki XIV, người Thể Osman đã tiến gån đến 
cổng thành Constantinople. Quân của Orkhan chưa thể công thành 
để chiếm kinh đô Byzantium, nhưng đã chiếm được công quốc láng 
giểng và đường ra eo biển Dardanell. Sau đó, họ chiếm Ankara. 
Đến giữa thế ki XIV, chính quyển Osman đã làm chủ một vùng 
kinh tế quan trọng của Tiểu Á từ Bursa đến Tolkat. 

Tổ chức cai trị của tiểu quốc Osman ban dáu rất доп gián. 
Các tiểu vương đầu tiên khẳng định chức vị của mình tại Hội đồng 
quý tộc bộ lạc. Tiểu vương trước hết là thủ lĩnh quân sự та chức 
năng chính là tổ chức chiến tranh cướp bóc các nước láng giểng. 
Các trợ thủ gần gũi nhất của tiếu vương là họ hàng : con cháu, 
anh em được giao nhiệm vụ cai trị các thành và các pháo đài 
chiếm được. 

Quá trình phong kiến hoá xã hội Osman được đẩy nhanh 
trong nứa dâu thế kí XIV. Quý tộc bộ lac, sau khi chiếm được 
nhiều của cái, đã tách dán khối bộ lạc và trở thành giai cấp 
phong kiến. Sự đồng hoá dẫn các bộ lạc Thổ với dân định cư địa 
phương сб trình độ phát triển cao hơn có ý nghĩa lớn đối với quá 
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trình phát triển quan hệ phong kiến. Các thành phố Bursa, Iznik 
và Ankara cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế. 
xã hội của tiểu quốc. Đó không chỉ là các trung tâm hành chính 
mà còn là trung tâm văn hoá, thủ công và thương mại. Ngoài ra, 
nằm trên con đường thương mại chính đi qua Tiểu Á, tiểu quốc 
Osman còn cũng сё sức mạnh của nó nhờ thu nhập từ các nguồn 
thu thương mại. Cơ cấu nhà nước cũng dần được hoàn thiện. Dưới 
triểu đại mình, Orkhan đã cử những vị thừa tướng đầu tiên, chia 
đất nước thành những khu vực hành chính, đúc tiển.... Quân đội 
thường trực cũng được thành lập gồm bộ binh và ki binh, Thời 
chiến, binh lính được hưởng lương; thời bình, họ được nhà nước 
cấp đất để tự canh tác và được miễn thuế. Binh lính bấy giờ chủ 
ˆ yếu là nông dân tự do. 


2. Mở rộng lãnh thổ, củng cố nhà nước (¿ừ giữa thế kỉ 
XIV đến giữa thế hi XV) 

а) Хат lược Nam Âu 

Vào giữa thế kỉ XIV, biên giới nhà nước Osman ở Tiểu Á đã 
chạm biên giới các vương quốc Thổ hùng mạnh hơn : Karaman 
và Ghermin. Chiến tranh với các nước này không phải dễ dàng 
và càng không thể giành thắng lợi nhanh. Vì vậy, đối tượng xâm 
lược của giới cẩm quyển Osman là các vùng đất bên kia các eo 
biển Dardanell và Bosphore. 


Vùng Balkan bấy giờ gồm một số quốc gia độc lập, mà lớn 
nhất là các nước : Byzantium, Serbia, Bosnia và Bulgaria. Các quốc 
gia phong kiến Nam Âu này thường xuyên xâu xé, cướp đất đai của 
nhau. Dó là những quốc gia đã suy yếu. Hơn nữa, ách áp bức nặng 
nể của giai cấp phong kiến gây bất bình. rộng rãi trong nhân dân. 
Tình hình này tạo thuận lợi cho cuộc xâm lăng của Thể, 

Nàm 1357, người Thổ bắt đầu tấn công xâm lược Balkan. 
Trong vòng 30 năm, họ đả chiếm được phán lớn bán đảo. Năm 
1362, người Thổ chiếm được Adrianopol và chuyển kinh đô đến 
đó. Bỏ Constantinople lại phía sau, họ tiến lên miền Bắc để chống 
Serbia. Năm 1389, quân Serbia thất bại trong trận quyết định 
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trên cánh đồng Kosovo. Serbia trở thành chư hải 


eq u của vương quốc 
sman. 


Năm 1393, quân Thổ chiếm kinh đô Bulgaria - thành. Tyrnovo, 
Năm 1396, quân Thổ tiến sát chân thành Nikopol (phía nam sông 
Danube) và đánh tan đạo quân liên hợp 60 000 quân của các nước 
Balkan và Tây Âu. 


Hầu như toàn bộ Nam Âu rơi vào tay người Thổ, Chiến tranh 
gây ra những tổn thất to lớn cho các nước này. Kinh tế suy sụp, 
hàng trăm nghìn người chết, nhiều người bị bất làm nô lệ, nhiều 
thành phố phổn thịnh trước đây bị tàn phá hoặc bị cướp bóc dã 
man, пёп văn hoá lâu đời bị chà đạp. Các dân tộc Nam Âu bị 
tách khói sự phát triển chưng và phải chịu ách thống trị của một 
dân tộc lạc hậu hơn trong nhiều thế ki. А 


Б) Củng cố chế độ phong kiến 


Kết quả của những cuộc chiến tranh xâm lược Balkan làm 
giàu cho giai cấp phong kiến thống trị và củng cố ảnh hưởng của 
nhà nước Osman. Vuong quốc Osman đã trở thành một quốc gia 
rộng lớn có lãnh thổ ở cả châu Âu và châu А. 


Chiến tranh xâm lược đã thúc đẩy quá trình phong kiến 
hoá, vì mục đích của chiến tranh là chiếm đất để bóc lột các 
dân tộc bị xâm lược. Để mở rộng cơ sở xã hội và bảo đảm 
nguồn lực cho chiến tranh, giai cấp thống trị Osman đặt ra chế 
độ phong đất quân sự, nghĩa là người nhận đất phong phải thi 
hành một nghĩa vụ bắt buộc, thường là nghĩa vụ quân sự. Người 
được phong đất có nghĩa vụ lãnh đạo một đội quân do chính họ 
trang bị và nuôi dưỡng. Các quan chức cao cấp đương chức được 
cáp những điển trang thật lớn. Như vậy, những người được phong, 


„ đất lệ thuộc chặt chẽ vào nhà nước. Ngoài ra, giáo hội cũng 


dán dân thâu tóm được nhiễu đất đai và trở thành đại địa chủ. 
Hình thức sở hữu tư nhân cũng cùng tổn tại mặc dù đất tư 
nhân ngày càng bị thu hẹp. 

Chính quyền nhà nước cũng được củng сб. Nhờ những vụ шиа 


chuộc, nh chính trị của vua chúa và những cuộc 
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xâm lăng quân sự, quốc vương Murad I (1359 - 1889) và con trai 
ðng - quốc vương Bayezid (1389 - 1408) đã phát triển quyển lực 
та cả bán đảo Tiểu Á cho đến tận thượng lưu sông Euphrates, 
Trước khi chết, Murad I tự xưng là Sultan, còn Bayezid tự xưng 
là “Sultan của người Вота" và có biệt danh “Nhanh như chớp” vì 
những thắng lợi quân sự chớp nhoáng của ông. Bayezid bắt tay 
xây dựng một ham đội quân sự lớn đế chuẩn bị chống Constantinople. 

Nhưng, cuộc xâm lược của quân đội Timur) năm 1404 đã 
ngăn сап các kế hoạch của ông. Quân đội của Timur tàn phá Tiểu 
Á, sau đó chia đất đai của vương quốc Osman cho các con của 
Bayezid. Cái chết của Timur đã cứu vương quốc Osman khỏi bị 
điệt vong, nhưng đất nước này đã phải trải qua một cuộc chiến 
tranh huynh đệ. Mehmed, một trong những người con của Bayezid 
giành tháng lợi và lên cẩm quyền (1413 - 1421). Nhà nước Osman 
được cúng cố dưới triểu Mehmed và Murad II (1421 - 1451). Quân 
-bô binh thường trực, gọi là quân Ianycha (tiếng Thổ có nghĩa là 
Thời mới) được thành lập. i 


Quân Ianycha là một lực lượng quân đội đặc biệt. Binh 
linh được tuyển từ các đứa trẻ theo Thiên Chúa giáo, bị đem 
sống biệt lập, tách rời gia đình. Các tổ chức Hồi giáo được 
giao nhiệm vu giáo dục và huấn luyện, họ theo một kl luật 
nghiêm ngặt. Binh lính trong quân đội lanycha không được 
lập gia đình. Họ trở thành một đội quân hùng mạnh, trung 
thành uới Sultan. Nhiệm uu chính của họ là thực hiện chiến 
tranh xâm lược uà đèn áp các cuộc khỏi nghĩa nhân dân. 
Đến giữa thể Ы XV, vê tố chức và năng lực chiến đấu, quân 
Thổ tó ra không thua kém các quân đội châu Âu vå luôn 

' chiếm ци thế vè số lượng. 








(1) Timir (1386 =. 1405), nhà quân sự và chính trị Trung Á. Ông đã thành lập 
че gia có kinh dó ở Samarkand; tấn công quốc gia Kim Trung của người Mongol; 
sam hye Iran. Kavkaz. Ấn Độ, Tiểu А. lặp nên một để quốc rộng lớn nhưng không 
bën vững, Để que này lan rã sau khi Timur chốt (1405) — 
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Năm 1416, một cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã điễn ra ở 
nhiều vùng Tiểu Á và Balkan, Lãnh đạo khởi nghĩa là Bedredin 
Simavi, một thủ linh tôn giáo thuộc giáo phái Shiit. Ông tuyên 
truyền cho sự bình đẳng của mọi người không phụ thuộc tôn giáo, 
lên án bất bình đẳng và kêu gọi thực hiện lối sống khổ hạnh. 


Đầu năm 1416, Bedredin phái một số môn đổ của mình đến 
miễn Tây Anatolia phát động khởi nghĩa. Nhân dân hưởng ứng 
rộng rãi. Nghĩa quân nhiều 14а đánh bại quân đội của Sultan. 
Nhưng những người lãnh đạo khởi nghĩa không biết phát huy 
thắng lợi, không mở rộng khởi nghĩa mà thực hiện sách lược 
phòng thủ. Cuối cùng, Sultan đã tập trung lực lượng đàn áp khởi 
nghĩa. Bedredin chạy trốn vào rừng mưu tập hợp lực lượng cho 
Cuộc nổi đậy mới, nhưng bị một số kẻ phản bội bát giao cho chính 
tuyển và bị xử tử vào tháng 12 - 1416. 

Đấu tranh nổ ra ở ngay trung tâm của vương quốc đã bộc lộ 
điểm yếu của chế độ phong kiến Thổ. Nhưng nhân dân cũng chưa 
được tổ chức, đấu tranh của họ phần lớn mang tính chất tự pist, 
Tời rac. Chế độ phong kiến Thổ đang trên đà phát triển có thể 
Чё dàng đàn áp các phong trào như vậy. 
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Н. MEHMED II VÀ VIỆC CỦNG CỐ NHÀ NƯỚC PHONG 
КІЁМ NỬA SAU THẾ КЇ ХУ 

1. Hoàn thành xâm lược Balkan và Tiểu Á 

Đến giữa thế kỉ ХУ, người ТҺб đã chiếm phán lớn bán đảo 
Balkan. Đế quốc Byzantium cùng với thành Constantinople kiên 
cố là cản trở cuối cùng trong kế hoạch thống trị toàn bán đảo của 
Thổ. Byzantium bấy giờ đã ở giai đoạn tan rã, chi còn làm chủ 
kinh đô và các vùng lân cận. 8и sống còn của đế quốc ở thế ngàn 
cân treo sợi tóc. Nhưng giới саш quyền lại không thống nhất, mà 
bị chia thành ba phái : phái ủng hộ việc hợp nhất với giáo hội 
Са Đốc và thừa nhận quyển lãnh đạo vë mặt tôn giáo của giáo 
hoàng Roma; phái theo khuynh hướng Thổ và phái báo vệ một 
cách cuồng nhiệt tính Hy Lạp và đạo Chính thống. Phái thân 
phương Tây (phái Cơ Đốc) là phái mạnh nhất, nhưng cũng không 
đủ sức xoay chuyển tình thế. 





Constantinople từng là một trung tâm văn hoá và thương mại 
lớn nhất trong nhiều thế ki. Nằm ở nơi gặp nhau của hai lục địa 
và đẩu mối của các con đường bộ và đường thuỷ, thành phố đã 
thu lợi lớn nhờ nguồn thuế quá cánh. Nhưng vào thế kí XV, do 
những biến đổi chung của thế giới, buôn bán quá cảnh chuyển 
sang tay người Italia. Vai trò của Constantinople, vì vậy, giám sút 
тё rệt. Sự quấy phá thường xuyên của người Thổ làm cho tình 
hình thêm trắm trọng, hàng ngàn dán trốn khối thành phố ! Tuy 
váy, Constantinople vẫn là một pháo đài hạng nhất đương thời, 
được bảo vệ chắc chắn cả từ trên bộ lẫn trên biển. 


Người Thổ lần này chuẩn bị rất ki. Họ trang bị pháo hạng 
nàng và thành lập một hạm đội mạnh. Quân đội của họ đông gấp 
10 lần quân đội Byzantium. Người Thổ còn cẩn thân chuẩn bị cả 
một lực lượng tiếp ứng từ trong thành, 


Thành phố đã phòng thủ kiên cường trong suốt 50 ngày. 
Nhiễu đợt tấn công của quân Thẩ bị đẩy lùi. Không chiếm được 
thành bằng quân đội, người Thổ đã phải nhờ đến sự tiếp ứng của 
người Venezia và người Genova từ trong thành. Ngày 29-5-1458, 
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thành Constantinople thất thú. Hoàng đế cuối cùng bi giết. Sultan 
Mehmed Н đổi tên thành phố là Istanbul và đời kinh đô của mình 
vè đó. Chiếm được thành phố, quân Thể đã mặc sức cướp bóc ba 
ngày liên. Hàng trăm kho tàng và công trình nghệ thuật vô giá 
bị phá huỷ. Kë chiến thắng bắt gần 60 000 người làm nô lệ. 

Chiếm được Constantinople, uy lực của Thổ càng lớn mạnh. 
Đến đầu những năm 60, người Thổ đã thủ tiêu hoàn toàn mọi tr, 
du của đế quốc Byzantium. Các nước còn lại trên bán đảo Balkan : 
Serbia, Bosnia, Morea và cuối cùng là Albania lån lượt bị chiếm. 
Các thuộc địa bị nhập vào Thổ và trở thành các tinh của Thổ. Đất 
dai của họ bị chiếm để chia cho phong kiến quân sự. 


Sau khi làm chủ ở Balkan, Mehmed II tiếp tục xâm lược các 
vùng còn lại của Tiểu А, rồi đuổi người Genova và người Venezia 
khỏi khu vực biển Đen. Công cuộc này được hoàn thành vào cuối 
những năm 70. 


Đồng thời, người Thổ cũng tiến hành cuộc chiến tranh chống 
Venezia và Genova. Сас nước này cố gắng bảo vệ vị trí thống trị 
của mình ở khu vực quanh biển Đen và phía đông Địa Trung Hải. 
Cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt trong những năm 60 - 70, thế kỉ 
XV. Với ý đổ tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh của các nước cộng hoà 
ở Italia, Mehmed П còn dự định tấn công sang cả bán đảo Apennines. 
Nhưng cái chết bất ngờ đã làm hỏng kế hoạch của ông. 

Do những “thành tích” xâm lược của mình, Mehmed II có biệt 
danh là “Wgười chinh phục”. Trong 30 năm cai trị của ông, nhà 
nước Osman đã mở rộng đáng kể lãnh thổ của nó và trở thành 
một đế quốc hùng mạnh. Nhưng Mehmed II không chỉ là “Người 
chỉnh phục”, ông còn là nhà cải cách vì đại. 





2. Những cải cách của Mehmed II 
Mehmed II đã tiến hành ở quy mô lớn những biện pháp 
nhằm tiếp tục phát triển hệ thống phong kiến. Giai cáp pl ong 
kiến lớn mạnh về số lượng và thế lực do sự mở rộng không nima 
diện tích đất phong quân sự từ thời Murad І. Sultan cho phép сйс 
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thủ lĩnh quân sự phong cấp đất ở các vùng mới chiếm được cho 
các binh lính lập công xuất sắc trong chiến đấu. Cơ sở xã hội của 
chỉnh quyển Sultan, vì vậy, không ngừng được củng cố và mó 
rộng. Thường đặc biệt chăm lo sự nghiệp quân sự, các địa chủ 
"Thổ (tiếng Thổ là sipakhi) coi chiến tranh là nguồn làm giàn 
chính, eòn đất phong chỉ là phương tiện sinh sống. Vì vậy, việc 
xác lập hệ thống lãnh địa quân sự đã thúc đẩy chiến tranh xâm. 
lược, Nhà nước Osman hình thành như một quốc gia quân sự - 
` phong kiến. 
Mehmed II đã ban hành bộ luật. phong kiến đầu tiên có tên 
là "Bộ luật của Mehmed П, Người chỉnh phục”. Bộ luật gồm 4 
phán: ba phán đầu liệt kê những hành động vi phạm pháp luật : 
đánh nhau, hạ nhục, giết người, uống rượu... và những hình phạt 
tương ứng; phần thứ tư nói vë các nghĩa vụ của nông dân đối với 
phong kiến. 


Giai cấp phong kiến Thổ không đổng nhất vë thành phần. 
Những chủ đất nhỏ chiếm đa số trong giai cấp thống trị; họ chỉ 
eó những quyển rất hạn chế đối với nông dân. Đối lập với họ là 
một nhóm đại phong kiến; họ chiếm hầu hết sở hữu tư nhân và 
có quyển lực lớn. Khác với các nước châu Âu, ở Thổ không có 
những cơ sở kinh doanh lớn của địa chủ. Những thủ lĩnh quân sự 
được phong đất không trực tiếp khai thác đất đai. Vì vậy, họ 
không quan tâm đến việc cải tiến kĩ thuật canh tác và tăng năng 
suất, mà chỉ quan tâm đến việc thu tô đúng hạn. Toàn bộ đất 
đai do nông dân cày cấy và nộp một phán thu hoạch cho địa chủ 
để nhận quyền sử dụng đất. 


Nông dân có nghĩa vụ nộp thuế đất. Họ còn phải nộp cho 
chủ đất phí sử dụng cối xay, thuế gia súc, thuế hôn nhân và nhiễu 
loại tiên phạt. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện nhiễu nghĩa vụ 
như : tham gia đội thân binh, xây dựng và sửa chữa pháo đài, 
cảu đường... Tình cảnh của nông dân không theo Hổi giáo còn 
nặng nể hon vì họ còn phải đóng thuế thân, danh nghĩa là phí 
để được miễn nghĩa vụ quân sự. 
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Ở Thể Nhĩ Kỳ bấy giờ có 3 loại të 
tô lao dịch và tô tiên. Tô hiện vật chiếm ата vi 
dịch không phổ biến lắm, Bộ luật Mehmed П quy dinh, lao địch 
hàng năm 7 ngày, nhung có thể được chuộc bàng tiện. Nói chung 
nông dân Thổ không bị ràng buộc chặt chẽ như ở các nước khác. 
Đất của nông dân có thể để lại cho con. Nông dân chỉ bị chủ lấy 
lại ruộng đất nếu họ không chịu khai thác. Đặc biët. bộ luar 
không có điểu khoản quy định bắt buộc nông dân phải trở vẻ đất 
của họ. Điều đó chứng tó quá trình nô dich nông Чап ở Thổ chus 
hoàn thành. 


Để củng cố chính quyển trung ương và ngàn chặn khuynh 
hướng li khai, Mehmed П thi hành những biện pháp nhằm hạn 
chế đất của giáo hội cũng như đất tư nhân, nhưng những biện 
pháp này chỉ có tác dụng tạm thời. 

Những cải cách của Mehmed II đánh dấu bước phát triển của 
nhà nước Osman. ` 


Ш. РЁ QUỐC QSMAN VÀO THẾ Kİ XVI VÀ NỬA ĐẦU THẾ 

KỈ xvn 

1. Chính sách xâm lược nửa đầu thế kỉ XVI 

Vào ди thế kỉ XVI, ở biên giới phía đông của nhà nước 
Osman, trên lãnh thổ Iran nổi lên một cường quốc mới - nước 
Safavid theo giáo phái Ыі. Cuộc đấu tranh giữa hai cường quốc, 
М vậy, còn mang tính chất tôn giáo. Năm 1514, chiến tranh nổ 
та giữa hai nước. Thổ giành thắng lợi và chiếm được một số vùng 
thuộc Armenia và miễn Bắc Iraq với thành phố Mosul. 

Sau đó, người Thổ nhắm vào đất dai của người Агар. Nhờ 
tu thế của pháo binh, quân Thổ do chính Sultan Selim 1 (1612 - 
1520) chỉ huy đã nhanh chóng chiếm được Syria” và tiếp tục tiến 
Хибпе Ai Cập, Đầu năm 1517, quân của Selim I tiến удо Cairo: 


(1) Syria bấy giờ bao gốm lãnh thổ Syria, Libáog, Israel và một phin Jordan 


ngày nay, 
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Quân Ai Cập rút vë phía thượng lưu sông Nile nhưng ít lâu sau 
đã thất bại hoàn toàn. Người Thể làm chủ Ai Cập. Thừa thắng, 
họ tiến sang Атар và chiếm Hedjaz. Chia khoá đến Kaaba - thánh 
địa chính của Hồi giáo, được trao tận tay cho Selim I. Sultan được 
nhận thêm tước danh dự “Đẩy tó của cả hai thánh địa” (Месса 
và Medina). Các quan hệ phong kiến và bộ máy cai trị của người 
Ảrập vẫn được giữ nguyên. + 

Đế quốc Osman đạt đỉnh cao về sức mạnh quân sự và vinh 
quang dưới triểu Suleiman I (1520 - 1566). 


Sau khi chiếm được Ai Cập, người Thổ nhanh chóng phát 
triển quyển lực ra toàn bộ vùng ven biển Bắc Phi cho đến tận 
Morocco, 


б châu Âu, Suleiman I tiến hành đấu tranh quyết liệt với 
dë quốc Habsburg. Năm 1526, quân Thổ chiếm Belgrade và đánh 
tan quân đội Tiệp - Hung ở Mohócs, mở đường xâm lược Hungary. 
Năm 1529, quân Thổ đã tiến đến chân thành Vienna và thử chiếm 
thành nhưng không thành công. Năm 1547, Áo và Thổ kí hiệp 
ước phân chia Hungary, 


Ó miễn Nam, quân Thổ chiếm hết bờ biển Đỏ và đến được 
miễn Nam Атар. Sau đó, người Thổ trang bị một hạm đội lớn 
hòng đuổi người Bò Đào Nha khỏi Ấn Độ Dương nhưng cuộc hành 
quân thất bại. 


Ở phía đông, quân Thổ đã buộc Shah Iran phải kí hoà ước 
năm 1565, theo đó, Thổ được thêm toàn bộ miễn Tây Armenia, 
Tây Georgia và Iraq. 


Trong 46 năm cai trị, Sultan Suleiman I lừng danh đã lãnh 
đạo 13 chiến dịch quân sự trong đó 10 chiến dịch ở châu Âu. 
Những thành quả này chứng tỏ sức mạnh quân sự của đế quốc 
Osman. Lãnh thổ của các Sultan bấy giờ đã trải dài khoảng 7 
nghìn cây số từ đông sang tây và õ nghìn cây số từ bắc xuống 
nam, gồm khoảng 8 triệu cây số vuông. Dân số của đế quốc khoảng 
25 - 30 triệu người. 
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2. Sự phát triển kinh tế 


Nông nghiệp là ngành kinh tế chính. Nông dán nói chưng 
phụ thuộc phong kiến đưới nhiều hình thức và càng ngày sự phụ 
thuộc đồ càng lớn hơn. 

Những cuộc chiến tránh liên miên đã phá hoại nặng në lực 
lượng sản xuất : dân chết, làng xóm bị cướp bóc, thiêu huỷ. Nhưng 
một thời gian sau chiến tranh, đời sống kính tế đã phục hồi. 
Hàng nghìn gia đình nông dân trước đây phải chạy trốn vào rừng 
núi đã quay trở vè làng quê và bắt đầu cuộc sống mới, 

Nëng dân ở đây trồng chủ yếu là ngũ cốc : lúa mì, đại mạch, 
kiểu mạch. Nhiểu nơi trông rau. Bông và lanh cũng được trông 
với số lượng không lớn. Ở nhiều vùng, nông dân trồng nho, làm 
vườn và nuôi ong. Nói chung, trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất trong nông nghiệp còn thấp. Chế độ luân canh hai mảnh 
là phổ biến: Công cụ lao động thô sơ, chủ yếu là cày gỗ và liém. 
Bò là vật kéo chính. Nông nghiệp mang tính chất tự cấp tự túc. 
Nông dân chỉ ra chợ khi họ cần tiển nộp thuế hoặc mua đổ dùng 
cần thiết. Do trình độ canh tác thô sơ nên nông nghiệp phụ thuộc 
vào thiên nhiên. Cảnh mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên. 
Nông dân nghèo khổ và thường xuyên bị bệnh tật đe doa. Họ bó 
ruộng đất, chỉ trồng trọt đủ chi dùng nên đất hoang hoá ngày 
càng nhiều. 

Kinh tế ở thành phố khởi sắc hơn. Dân số thành phố tăng 
không ngừng. Một tròng những nguyên nhân chính của sự tăng 
trưởng là nhu câu ngày càng cao của phong kiến Thổ đối với hàng 
thủ công. Cướp bóc được nhiễu của cải (chiến lợi phẩm và bóc lột 
nông đân), phong kiến Thổ đua nhau xây dựng dinh thự, mua sắm 
các đổ xa xỉ, trả tiển thuê thợ thủ công và các nghệ nhân, 


Sự phát triển của các thành phố mà trong đó dân Hồi giáo 
chiếm đa số càng củng cố quyển lực của chính quyển trung ương, 
Chính quyển Thổ rất chú trọng việc cung cấp thực phẩm và 
nguyên liệu nông nghiệp cho thị dân, đổng thời cũng cho các 
thành phố lớn một số ưu đãi vë thuế. Mức bóc lột ở thành phố 
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cũng nhẹ hơn ở nông thôn. Chính sách này thu hút nông dán 
vào thành phố. 


Thị dân thế ki XVI bao gồm chủ yếu là thợ thủ công và tiểu 
thuong . Vai trò chính của thành phố bấy giờ là thỏa mãn như 
cầu của thị dân, nhà nước và quân đội, Các ngành thủ công chính 
là: dệt len và tơ tầm, thuộc da, chế biến kim loại (đồng), sản 
xuất vũ khí và quân nhu. Các ngành sån xuất hàng hoá để bán 
cho các thành phố và xuất khẩu rất ít. Sản xuất thường là nhỏ, 
không phải thuê công nhân. Các thành phố Thổ cũng có một số 
mặt hàng nổi tiếng ở châu Âu : nhung của Bursa, thảm dệt ở 
Ushaka và Konyk, vải lông cừu Ankara, đổ gốm Iznik. Thợ thủ 
công cùng có tổ chức phường hội. Lao động bắt đầu được chuyên 
môn hoá. 

Thương nghiệp cũng đã phát triển. Chợ thường họp ở thành 
phố hàng tuần vào ngày thứ sáu. Ó một số vùng, đặc biệt là ở 
Balkan, đã có hội chợ nhưng quy mô chưa lớn. Một số thương 
nhân buôn bán với nước ngoài. Họ nhập vải, kim loại và hàng 
xa xỉ từ các nước châu Âu, Iran và Ấn Độ. 


Chính quyển quan tâm đến phát triển nội thương vì đó là 
một trong những nguồn thu nhập quan trọrig nhất của kho bạc. 
Đường sá, cầu... luôn được quan tâm bảo trì, sửa chữa. Tuy nhiên, 
chế độ phong kiến cũng gây nhiều trở ngại cho việc buôn bán : 
thuế quan nội địa, sự chuyên quyển của chính quyển địa phương 
đã cản trở việc lưu thông hàng hoá. 

Thương nhân chủ yếu là người Armenia, người Hy Lạp, Do 
Thái, Агар, Serbia, Bulgaria. Người Thổ chiếm tỉ lệ không đáng kể. 

Ngoai thương cũng phát triển, chủ yếu với các nước phương 
Đông. Buôn bán với các nước châu Âu còn rất hạn chế. 


3. Tình hình chính trị - xã hội 


Nhà nước Osman trở thành một đế quốc vào nửa sau thế kỉ 
XV. Các nhà сіт quyển có quyển lực vô biên dựa trên lực lượng 
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quân su. Là một nước chuyên chế kiểu phương Đông, đế quốc 
Osman còn еб đặc điểm là tổ chức quân sự - phong kiến rō ràng. 

Quyền lực của Sultan đặc biệt lớn. Được coi là cái bóng của 
Chúa Trời trên mặt đất, Sultan có quyển chỉ phối cuộc sống và 
tài sản của mọi thần dân. Cá nhân ông là đấng thiêng liêng, bất 


Nhân vật số một sau Sultan là đại thừa tướng. Ông chịu 
trách nhiệm điểu hành mọi vấn để chính trị, hành chính và quân 
sự. Tất cả các thừa tướng khác, các quan lại, tỉnh trưởng, đều 
thuộc quyển ông. 

Các vấn để quan trọng nhất được thảo luận ở Hội đồng nhà 
nước — Divan. Thoạt đầu, các Sultan tham dự mọi cuộc họp của 
Divan. Nhưng từ cuối thế ki XV, sự tham dự thưa dán và cuối 

` cùng chấm dứt. Thành phán của Divan gồm đại thừa tướng và 
các quan chức quan trọng nhất, trong đó có người phụ trách kho 
bạc, người đứng đâu cơ quan lập pháp, đối ngoại và giáo chủ, 

Vào giữa thế kỉ XVI, đế quốc Osman được chìa thành 21 tỉnh. 
Đứng đầu tỉnh là tỉnh trưởng (beilerbei), nắm toàn bộ quyền hành 
chính và quân sự trong tỉnh. Mỗi tỉnh trưởng có bộ máy hành 
chính như một nhà nước nhỏ : triểu đình, văn phòng và Divan. 
Tỉnh lại được chia thành khu. Khu là đơn vị lãnh thổ - hành 
chính của đế quốc. Dưới triểu Suleiman, cả nước có 250 khu. 

Giới cảm quyển Thổ tập trung toàn bộ trí lực vào việc xây 
dựng một quân đội hùng mạnh và duy trì kỉ luật quân sự nghiêm 
ngặt trong cà nước. Lực lượng vũ trang của Thổ bao gồm bộ 
binh và hải quân. Hải quân Thổ bắt дды phát triển nhanh từ 
cuối thế kì XV, khi chính phủ tăng cường việc đóng tàu biển 
và tàu sông ở các thành phố cảng của đế quốc. Vào nửa đầu 
thế kỉ XVI, sau khi đánh bại ham đội của Tây Ban Nha, Bó 
Đào Nha và Venezia, hạm đội Thổ, gồm 300 tàu chiến, trở thành 
chủ nhân ở Địa Trung Hải. 

Bộ binh của Thổ còn hùng mạnh và đáng sợ hơn. Nó được 
chia thành quân đội trung ương và đội dân binh của tỉnh. Quân 
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trung ương hoàn toàn do nhà nước trang bị và chu cấp. Hạt nhân 
của nó là quân đoàn cận vệ - Ianycha. Các Sultan cũng chú ý đến 
việc xây dựng pháo binh. Quân đội của Suleiman có khoáng 800 
khẩu pháo các cỡ. Ngoài đội bộ binh cận vệ còn có cận vệ ki bình 
của Sultan; khi hành quân, họ bảo vệ Sultan và đại thừa tướng, 
khi lâm trận, họ che sườn cho quân lanycha. 

Quân số cúa quân thường trực tăng nhanh. Vào giữa thế kí 
XV, quán đội này mới có khoảng từ 3 000 người đến 5 000 người; 
đưới thời Suleiman đã lên đến 12 000 người. Lực lượng chính của 
quân đội Osman vẫn là các đội dân binh của các tỉnh gồm ki binh 
phong kiến và các loại quân khác. Quân phong kiến giữa thế kỉ 
XVI gồm khoảng từ 130 000 người đến 200 000 người. Quần đội 
lớn và mạnh bảo đảm ưu thế của Thổ trong các cuộc chiến tranh, 
nhưng nó cũng chiếm một tỉ lệ lớn ngân sách quốc gia. 

Luật pháp phong kiến cũng được hoàn thiện thêm. Suleiman 
ban hành bộ luật mới. Điều mới quan trọng trong bộ luật lần này 
là việc cho giới phong kiến quân sự quyển bắt nông dân bë trốn 
trớ vë, quy định hạn truy tìm ở nông thôn là 15 năm, ở thành 
phố là 20 năm. Điều khoản này không áp dụng đối với kinh đô 
Istanbul. Như vậy, nông dân lệ thuộc hơn vào địa chủ. Quan hệ 
phong kiến ngày càng được cúng cố. 

Ха hội Thổ chia thành 4 đắng cấp. Đẳng cấp thứ nhất gồm 
các nhà bác học - phong kiến thản quyển. Đẳng cấp thứ hai gồm 
giới phong kiến quân sự. Đây là hai đẳng cấp thống trị, có đặc 
quyển. Thị dân, thương nhân và nông dân thuộc các đẳng cấp bị 
trị, không có quyển. 


Ó Thổ không có quý tộc cha truyền con nối. Mọi thân dân 
đều là rổ lệ của Sultan, vì vậy, những người xuất thân tầng 16р 
dưới đôi khi cũng được giữ những chức vụ nhà nước cao. Đưa 
những người vô danh và không dòng dõi vào các chức vụ quan 
trọng trong chính quyền, các Sultan trông cậy ở sự trung thành 
с0а họ và có khả năng nắm chặt hơn bộ máy quyển lực. Song, 
những sự bổ nhiệm như vậy chỉ là са biệt, không làm thay đổi 


118 https://tieulun.hopto.org 





nguyên tắc chung. Mọi chức vù chủ yếu của nhà nước đều do đại 
phong kiến nám giữ, 4 


4. Quan hệ đối ngoại 


Đế quốc Osman đóng vai trò nổi bật trong quan hệ quốc tế 
và có những quan hệ thương mại và ngoại giao với nhiều nước 
như : Venezia, Genova, Hungary, Tran, Áo, Ba Lan, Nga. 


_Cuộc đấu tranh lâu đài và quyết liệt với dòng Habsburg (cai 
trị Áo và Tây Ban Nha) đã khiến Thể và Pháp xích lại ейп nhau. 
Các thương nhân Pháp muốn xâm nhập khu vực Địa Trung Hải, 
nơi mà Thổ vừa đuổi được người Venezia và người Genova. Mặc 
dù đường biển sang Ấn Độ và Viễn Đông đã được khai thông từ 
cuối thế kỉ XV, соп đường buôn bán theo thương đoàn ở Cận Đông 
đối với người châu Âu, đặc biệt là người Pháp, vẫn không mất ý 
nghĩa của nó. 


Pháp luôn có thiện cảm với cuộc đấu tranh của Thổ chống 
Venezia và Genova. Hai nước này thường lợi đụng sự ủng hộ của 
đế quốc Habsburg và đổng minh của nó là giáo hoàng La Mã 
trong quan hệ đối ngoại. Những thất bại quân sự của Pháp ở Bắc 
Italia là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy sự gån gũi Pháp - Thổ. 
Hồng dựa vào sự ủng hộ của Pháp trong cuộc đấu tranh chống 
Áo và đồng minh của nó, Sultan Suleiman đã cho thương nhân 
Pháp hưởng những đặc quyền, đặc lợi lớn. “Ніёр định оё hoà bình, 
hữu nghị uà thương mại” kí năm 1535 giữa Pháp và Thổ có thể 
coi là hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên. Hiệp định đã đặt ra một 
chế độ ưu đãi đặc biệt cho thương nhân Pháp ở Thổ : thương nhân 
Pháp phạm tội ở Thổ không phải bị toà án Thổ xét xử, sự bất 
khả xâm phạm của cá nhân thương nhân và tài sản của: họ được 
bảo đảm”, Hiệp định còn cấm người Thổ chiếm các tàu buôn 
Pháp, bắt các thuỷ thủ Pháp làm tü binh, làm nô lệ. 
БЕЛИНЕН = 

(1) Những ưu đãi dành cho người Pháp пау sẽ тай dáu cho chế độ “bång uu dài” 
tua Thổ - một công cụ để thực dân châu Âu xâm nhập dể dàng. 
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Đồng thời giữa hai nước còn có một liên minh quân sự bí 
mật giúp Thổ chống Áo và Venezia. Nhờ những hiệp ước này, 
Pháp bắt đầu củng cố ảnh hưởng chính trị của nó ở Thổ. 

Năm 1580, Anh cũng được Thổ cho quyển tổ chức công ti 
thương mại Levant (bờ đông Địa Trung Hải) để thực hiện việc 
шша nguyên liệu cung cấp cho các công trường thủ công. Sau đó, 
Anh cũng được nhận những đặc quyển như Pháp. Sự cạnh tranh 
giữa thương nhân Anh và thương nhân Pháp dán dần đã dẫn đến 
cuộc đấu tranh công khai giữa hai nước để giành quyền tối hậu 
về kinh tế và chính trị ở đế quốc Thổ. 

Nga và Thổ cũng bắt дды có quan hệ buôn bán từ cuối thế 

ki XV. Đầu thế ki XVI, Thổ có ý đỏ phát triển ảnh hưởng ở miền 
Nam Nga và Kavkaz; quan hệ giữa hai nước xấu dán. 


5. Những dấu hiệu suy yếu 
.. Vào cuối thế ki XVI - đầu thế ki XVII, cơ cấu quần sự - phong 
kiến của Thổ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu khủng hoảng. Đầu 
thế kỉ XVII, quân đội Thổ tiếp tục giành một số thắng lợi ở Ai 
Cập, Iran, đảo Crete, Hungary, Kavkaz, nhưng đổng thời cũng 
chịu một loạt thất bại lớn trên bộ cũng như trên biển. Huyển 
thoại vë ưu thế quân sự của Thổ đang tiêu tan. 


Chiến tranh không còn là nguồn thu lớn cho phong kiến như 
trước đây nữa, vì những cuộc chiến tranh sau này phán lớn không 
dẫn đến việc chiếm đất mới như trước kia. Chiến lợi phẩm cũng 
hầu như không có. Trở về lãnh địa của mình sau chiến tranh, các 
chúa phong kiến - sĩ quan lao vào cuộc sống hưởng thụ. Họ tăng 
cường bóc lột nông dán nhằm bù đắp phán thu nhập do chiến 
tranh mang lại. Nhưng nông nghiệp Thổ quá lạc hậu và lại không 
được chăm sóc do hậu quả của chiến tranh, nên không thể thỏa 
mãn những nhu cẩu ngày càng tăng của giai cấp phong kiến. 

Vai trò của Thổ như,m@t trung tâm buôn bán quá cảnh cũng 
giảm đáng kể do sự chuyển hướng của các con đường buôn bán 


120 https://tieulun.hopto.org 





quốc tế sau những cuộc phát kiến dja- lí vĩ đại cuối thế kỉ XV - 
đầu thế kỉ XVI. 

Do những khó khăn về tải chính, các đội dán binh phong 
kiến phải giẩm số lượng đáng kể. Nhiều đơn vị thậm chí phải 
giải tán. Trong khi đó, tình hình bất бп của đế quốc vẫn đòi hỏi 
phải duy trì lực lượng vũ trang lớn. Chính phủ buộc phải tăng 
quân số của quân thường trực, đặc biệt là quân đoàn lanycha. 
Quân lanycha từ 95 000 người năm 1595 tăng lên thành 35 000 
người vào năm 1598. Vào nửa đầu thế kì XVII, con số này thường 
là 50 000 người. Ngân sách nhà nước ngày càng mất khả năng 
chu cấp đẩy đủ cho quân đội, Tình trạng nợ lương ngày càng phổ 
biến. Bất mãn, quân lanycha nổi loạn. chống chính phủ, hoặc sao 
lãng việc quân, tìm cách đi làm việc khác để kiếm sống. 


Lợi dụng tình hình bất ổn trong quân đội, phe phong kiến li 
khai xúi віце Họ nổi đậy. Những cuộc binh biến của quân lanycha 
càng làm,cho tình hình rối loạn. Từ năm 1617 đến năm 1623, quán 
lanycha đã phế 4 Sultan. Bộ máy nhà nước hẳu như tan rã. Sau 
Suleiman, thực quyển rơi vào tay các đại thừa tướng, Sultan chỉ cai 
trị trên danh nghĩa. Nạn tham nhũng hoành hành trong bộ máy 
quyển lực từ trưng ương đến địa phương. Phong trào li khai ở các 
tỉnh làm trầm trọng thêm cơn khủng hoảng của đế quốc. 

Về đối ngoại, Thổ cũng liên tiếp chịu những thua thiệt. Nam 
1606. Thổ kí hoà ước với Áo, chấm dứt cuộc chiến tranh dai dàng; 
Thổ phải thừa nhận không thu cống vật nữa (thu từ 1547) và lần 
đầu tiên coi một nước Công giáo là bạn bình dáng. Thổ cũng cấp 
lại bằng ии айі cho Anh và Hà Lan. Cuộc chiến tranh với Iran 
kết thúc với hoà ước năm 1639, theo đó, Thổ được cai quản Iraq 
cùng với thành phố Baghdad, tiếp tục вії Tây Armenia, Tây 
Georgia và một phán Kurdistan. Thổ còn tiến hành chiến tranh 
với Ba Lan và Nga vì tranh chấp vùng Ukraine. Nhưng quản đội 
Thổ đã không còn hùng mạnh như xưa. Những cố gắng cải cách 
quân đội của chính phủ không đạt dügc kết quả mong muốn. 

Phong trào chống phong kiến và giải phóng dân tộc ав 
kháp пої trong đế quốc và ngày càng phát triển. Cuộc đấu trị 
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của nhân dán miễn Đông Tiểu Á diễn га rộng khắp trong suốt 
thế kỉ XVI. Năm 1599, ở miễn Tây bùng nổ cuộc khởi nghĩa do 

. một nông dân tên là Calender Ogli cảm đầu. Quân khởi nghĩa 
phát triển nhanh chóng: từ 8000 người năm 1592 lên 30 000 
người năm. 1607, Rhởi nghĩa bao trùm cả vùng lãnh thổ từ Ankara 
đến bờ biển Égée và biển Marmara. Năm 1608, Murad - Pasha, 
một thủ lĩnh quân sự có tài, đã đàn áp được cuộc khởi nghĩa. 
Calender phải chạy sang Iran, nhưng mãi 2 năm sau, quân chính 
phủ mới dâp tắt được phong trào, Chính phủ đã khủng bố dã man. 
những người liên quan đến khởi nghĩa, kể cà phụ nữ và trẻ em. 
Họ chất xác chết thành núi để de doa nhân dân. Nhưng sau khi 
đàn áp phong trào, chính phủ cũng phải ban hành luật giảm. nhẹ 
sự bóc lột đối với nông đân. - 

Phong trào dáu tranh cüng diën ra rộng khắp ó Balkan. Người 
Bulgaria, Serbia, Hy Lạp nổi dậy, nhất loạt không đóng thuế, huỷ 
chứng từ, giết quan lại rồi bô đi. Nhiều nơi, nhân dân tổ chức đấu 
tranh du kích chống áp bức và bóc lột. Đặc biệt, hàng loạt cuộc 
khởi nghĩa nổ ra cuối thế ki XVI đã khiến chính quyển lao đao. 

Cùng với những mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp phong kiến, 
phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân làm cho đế quốc 
Osman thêm suy yếu. 


B. NHÀ NƯỚC SAFAVID Ở IRAN 


1. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC SAFAVID 

1. Hoàn cảnh ra đời 

Khác với Osman, một quốc gia do các bộ lạc du muc láp nën, 
Tran là một nước có nën văn minh lâu đời, ở đó đã từng tón tại 
nhiêu quốc gia lớn như : đế quốc Ba Tư, nhà nước Sasanid. 

ốc gi id từ ủ anh thổ rộng lớn bao 

Quốc gia Sasanid từng làm chủ một lãnh | n ba 

gòm Iran, Lưỡng На, Tây Ấn Độ, Khuzestan- Đây là một quốc gia 
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chiếm hữu nô lệ. Lao động nô lệ còn đóng vai trò khá quan trong 
trong kinh tế, song cũng đã xuất hiện những quan hệ sản xuất 
cùng như hình thức chiếm hữu ruộng đất khác. Giai cấp thống trị 
Sasanid tiến hành những cuộc chiến tranh để cướp nô lệ và chiếm 
dát đai. Những cuộc chiến tranh với La Ма là nhằm tranh giành 
khu vực ảnh hưởng ở Lưỡng Hà, Tiểu Á, Armenia. Từ thế kỉ V, 
nhà nước bắt đầu suy yếu. Nó hoàn toàn sụp đổ vào thế ki VII 
trước sự tấn công của người Ảrập. 

Trong thời kì bị người Агар thống trị, những quan hệ sản 
xuất phong kiến phát triển và cúng cố. Người Ảrập nói chung vẫn 
sử dụng quy tộc Iran vào bộ máy cai trị. Đời sống chính trị ít bị 
đảo lộn nën kinh tế có dièu kiện phát triển. Hồi giáo cũng được 
chấp nhận ó Iran khá dễ dàng vì người Агар thực hiện chính sách 
ưu tiên đối với người Hỏi giáo. Thương nhân Hồi giáo chỉ phải 
nộp thuế bàng một nứa người ngoại đạo. Đa số người Iran theo 
giáo phái Shiit. Hoà nhập vào thế giới Hồi giáo, Iran đã đóng góp 
đáng kế vào sự phát triên nên văn mình Árập (xem thêm ở phán 
văn minh Áráp trong Chương Ш). 


Vào giữa thế ki XI, người Thổ Seljuk tràn vào chiếm Iran, 
Tiểu Á, bán đáo Атар, Luðng Hà, một phản Kavkaz, Trung Á và 
lập nên một quốc gia phong kiến - quân sự, gọi là nước "Đại 
Seljuk". Nhưng người Thế Seljuk không cúng cố được quyền lực 
của họ. Quý tộc phong kiến Iran không cam chịu bị mất quyển; 
họ tiến hành đấu tranh quyết liệt trong hàng thế kí. Ngoài ra, 
hoạt đông của các giáo phái : Sunnit và Shiit, các phái khác nhau 
trong từng giáo phái, càng khiến đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Đầu 
thế ki ХП, cũng như nhiễu nước châu Á và châu Âu, Iran phải 
đối phó với hoạ xâm lăng Mongol. i 





Sau nhiều lån tấn công của quân Mongol từ nám 1220, Iran 
đã hoàn toàn bị khuất phục khi quân đội Mongol do Khulagu, 
cháu nội của Thành Cát Tư Нап chi huy, chiếm thành Baghdad 
và tiêu diệt Caliphate Abbasid vào năm 1958, Năm 1261, Khulagu 
được phong vương và cai trị một quốc gia gồm tất cả các vùng 
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mới chiếm -được”; Tiểu А, Traq, Armenia, Azerbaijan, Georgia, 
Iran và Afghanistan. Hơn một thế ki dưới ách cai trị:của người 
Mongol, Iran càng suy sụp. Bản thân nhà nước của người Mongol 
từ đầu thế kỉ XIV cũng bắt đầu гої vào tình trạng cát cứ, Khởi 
nghĩa của nhân dân chống ách thống trị ngoại bang diễn ra khắp 
nơi. Tình trạng chia cắt đất nước là thời cơ thuận lợi cho một 


1405). Chỉ trong 13 năm (1380 - 1393) quân đội của Timur đã 
chỉnh phụe tất cå các nước lớn nhà ở Tran. Iran lại mất nước một. 
lần nữ, ⁄ 


Thế kỉ XV vẫn là thời kì hỗn loạn trên lãnh thổ Iran. Sau 
khi Timur chết, đế quốc của ông bị những người kế vị xâu xé, 
tranh giành. Các khuynh hướng cát cứ lại thừa cơ trỗi dậy ở Iran. 
Nhiễu quốc gia hình thành, tổn tại một thời gian và chưa kịp 
phát triển lại tan rã. Sự cạnh tranh giữa các quốc gia không bën 
vững này tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế chung 
của đất nước, Tình trạng suy thoái của kinh tế bộc lộ ngày càng 
rõ : diện tích canh tác giảm, hệ thống thuỷ lợi không được chăm 
sóc, các nghĩa vụ phong kiến tầng, số người chết đói tăng, dịch 
bệnh hoành hành, 


Trong cảnh điêu tàn chung đó, ở thành phố Ardebil thuộc 
miễn Nam Azerbaijan, từ giữa thế kỉ XV, một dòng họ phong kiến 
thần quyền - dòng Safavid giàu có, bắt đầu nổi lên và phát triển 
ảnh hưởng của họ trong vùng. Khởi nguồn của dòng họ này là 
người đứng đấu giáo phái Sufi ở Ardebil, tên là Safi ad - Din 
(1252 - 1334). Nguồn gốc “thần thánh” và vắng hào quang di kèm 
với nó đã giúp cho nhà Safavid lí giải quyển của họ được giữ ngôi 
vị Quốc vương (Shah) và khuất phục được quần chúng bị áp bức. 
Ngoài dân cư ở địa phương, các bộ lạc du mục người Thổ ở Tiểu 
А, các vùng núi Armenia và Syria theo giáo phái Shiit ôn hoà 
cùng hết lòng ủng hộ nhà Safavid: Các bộ lạc đu mục này mang. 


(1 Quốc gia này thường được gội là ngớc Khulaguid (theo tên của Кыша). 
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tên là Dáu đỏ (Kyzylbash) vì họ đội khăn có 12 sọc йд tượng 
trưng cho 12 imam (thầy tế) mà họ tôn sùng. 


Năm 1499, người Kyzylbash do Ismail nhà Safavid chỉ huy, 
do bất bình với chính sách bành trướng của nhà nước Osman, đã 
nổi dậy khởi nghĩa, tiến vào mièn Bắc Azerbaijan, chiếm vùng 
này rồi quay xuống шіёп Nam chiếm các vùng lân cận. Năm 1502, 
Ismail chiếm thành phố Tebriz và tự xưng là Đại vương 
(Shahanshah) của Iran. Tebriz được chọn làm kinh đô. Giáo phái 
Shiit ôn hoà được coi là quốc giáo. Nhà nước Safayid tổn tại hơn 
hai thế kỉ (1502 - 1736). s 


2. Mở rộng và củng eó nhà nước 

Shah Ismail (1502 - 1524) tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, 
thống nhất toàn bộ đất đai Iran và chiếm thêm các vùng đất mới. 
Quân Iran chiếm Iraq với cả thành Baghdad - đâu mối của những 
con đường buôn bán quan trọng của vùng này. Năm 1507, ở vùng 
Đông Bắc xuất hiện mối de doạ của quân phong kiến Uzbek; họ 
tràn vào chiếm các lãnh địa của nhà Timur ở Khorasan. Маш 
1510, quân của các bộ lạc Kyzylbash đã đánh bại quân đội Uzbek 
ở gần Merv và chiếm lại Khorasan. Năm 1514, nhà-nước Safavid 
vướng vào cuộc chiến tranh với đế quốc Osman nhằm tranh giành 
ưu thế ở vùng Kavkaz, Kurdistan và Lường Hà. 


Chiến tranh 1514 - 1555 xảy ra là do tham vọng của giới 
cẩm quyển của cả hai nước muốn chiếm những vùng giàu có hấu 
bảo đảm nguồn thu nhập đổi dào cho ngân khó và quý tộc phong 
kiến - quân sự. Cả hai phía đều muốn kiểm soát việc buôn bán 
tơ lụa và các con đường buôn bán giữa châu Âu và châu Á ngang 
qua vùng Kavkaz và thành Baghdad. Về hình thức, đây là cuộc 
chiến tranh giữa hai giáo phái của Hồi giáo – Sunnit và Shiit. 
Năm 1614, quân của Sultan Selim I đánh tan 40 nghìn quân ShiiÈ 
ở Tiểu Á, còn quân đội Thổ thì đánh bại quân Kyzylbash ở đồng 
bằng Chaldyran và chiếm Tebriz. Nhưng, những cuộc binh biến 
của quân lanycha và cuộc kháng chiến chống Thổ của nhân dân 
Azerbaijan đã buộc người Thổ phái bổ những vùng chiếm được. 
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Khi rút về, họ đem theo những thợ thủ công giỏi nhất của Tebriz, 
Chiến tranh kéo đài gây thiệt hại vệ ké chơ cả hai phía. Cuối 


cùng, hoà ước được kí ở Amasi (Tiểu А). Nhà Safavid bằng lòng 
trao cho Thổ Iraq, Tây Georgia và một phần Armenia. 

Đồng thời với cuộc chiến tranh với Thổ, nhà nước Safavid 
tiến hành chiến tranh với các khan Uzbek ở Khorasan và Astrabad. 
Những cuộc chiến tranh này mang tính chất ăn cướp. Quân 
Kyzylbash mặc sức tàn phá các thành phố và làng mạc mà họ đi 
qua, bắt dán làm nô 18. i 

Сас Shah dóng Safavid cüng tiën hành củng cố chính quyền 
trung ương. Dựa chủ yếu vào lực lượng vũ trang của các bộ lạc 
Kyzylbash, giới cầm quyển Safavid đấu tranh với quý tộc phong 
kiến cũ ở các địa phương, hình thành nên môt tầng lớp quý tộc 
mới. Họ dàn áp dá man các cuộc khởi nghĩa của nhân dân. Những 
cuộc tấn công của quân Thế vào Nam Azerbaijan và tỉnh thần 
chống nhà Safavid ở Tebriz đã buộc họ phái dời kinh đồ vè Kazvin. 


Trong những năm 60 - 70 của thế ki ХУІ, đời sống nhân dân 
giảm sút do thuế má ngày càng tàng. Chiến tranh làm kinh tế 
đất nước hầu như phá sắn. Dịch hạch lan tràn. Một nạn đói khủng 
khiếp xảy ra khiến nhân dân tuyệt vọng. Hàng loạt cuộc khói 
nghĩa chống phong kiến nổ ra ở khắp nơi. 

Tiêu biểu cho phong trào khởi nghĩa bấy giờ là cuộc khởi 
nghĩa ở Ghilian năm 1569. Trước khi bị nhà Safavid chinh phục, 
© Ghilian có hai tiểu quốc do các triêu đại địa phương cai trị. Sau 
khi bị người của dòng Safavid chiếm, người Ghilian tiến hành đấu 
tranh để phục hồi nền độc lập. Họ tập hợp được một đạo quân 18 
nghìn người và tôn một đại diện của các triểu đại đã bị phế truất 
làm vua. Quân Kyzylbash được điểu đến Ghilian theo lệnh của 
Shah đã đập tất cuộc khói nghĩa. Một hoàng tử được cử đến cai 
trị Ghilian; đất đai ở 46 đều được chia cho quý tộc Safavid. 

Chế độ khủng bố gắt gao và những sự ức hiếp của giới cảm 
tuyên lại gây ra một cuộc khổi nghĩa mới vào năm 1571. Dân 
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thường ở Ghilian đã chiến đấu ngoan cường chống lại quân 
Kyzylbash. Năm 1572, khởi nghĩa bị đàn áp. 


Vào các năm 1571 - 1573, một cuộc khởi nghĩa lớn diễn ra 
ở Tebriz - trung tâm thủ công - thương mại lớn nhất Iran với 
gần 300 nghìn dân. Không những thường xuyên phải đối phó với 
những cuộc tấn công của quân Thổ mà người dân Tebriz còn bị 
chà đạp bởi sự chuyên quyển của các quan cai trị. Hành động 
ngăn không cho dân chúng chôn cất một nghĩa quân bị tử hình 
của viên tỉnh trưởng là giọt nước cuối cùng làm tràn li. Dân nghèo 
nổi dậy khởi nghĩa. Họ đập phá dinh thự của tỉnh trưởng, nhà 
của quý tộc phong kiến và tăng lữ cao cấp. Khởi nghĩa thu hút 
cả các tầng lớn thương nhân và quý tộc nhỏ tham gia. 


Shah phải cử đến Tebriz một tỉnh trưởng mới. Ông này đã 
- khéo léo thu xếp với giới thượng lưu và tảng lớp đại thương nhân 
trong thành phố để họ ủng hộ chính quyển. Giáo hội cũng vào 
cuộc, ban giáo lệnh tuyên bố rằng: đàn áp những người khởi nghĩa 
là công việc hợp pháp của mọi tín dó Shiit. Sau đó, khởi nghĩa 
đã bị đàn áp đẫm máu. Quân đội bao vây các khu của nghĩa quân 
và phá huỷ chúng. Những người lãnh đạo khởi nghĩa và 150 người 
khác bị xử tử. Đồng thời, để tránh những cuộc khởi nghĩa có thể ` 
lại nổ ra trong thành phố, Shah đã tuyên bố miễn mọi thứ thuế 
cho Tebriz. Điều này rất сб ý nghĩa đối với sự phát triển của 
thành phố. 


II. THỜI KÌ THỊNH VƯỢNG - SHAH ABBAS I 


Cuối thế kỉ ХУІ, đầu thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Iran 
được cải thiện đáng kể. Do đó, nhà nước Safavid trở nên hùng 
mạnh và trở thành một quốc gia thịnh vượng. 


1. Những cải cách của Abbas I (1687 - 1629) 

Abbas І được các thủ lĩnh bộ lạc Kyzylbash đưa lên ngôi và 
được chính thức công nhận là Shah năm 17 tuổi. Là một người 
kiên nghị và có tẩm nhìn, Shah đã không chịu làm công cụ cho 
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những người có công tiến cử minh - các bộ lạc 'Kyzy]bash đây 
quyển uy do có công khai quốc. Ông chủ trương dựa vào các tầng 
lớp phong kiến quan tâm đến một chính quyển trưng ương mạnh. 
Đó là các quan lại, giáo hội Shiit, quý tộc Iran định cư, kể cả 
tiểu phong kiến. Các giới này đều không thể bảo vệ các đặc quyền 
và tài sản của mình mà không có sự ủng hộ của chính quyển 
trung ương. Thợ thủ công và thương nhân cũng cẩn chính quyền 
trung ương bảo vệ. 

Nhưng để có thể thực hiện cải cách trong nước, cán phải có 
một nën hoà bình bảo đảm. Cho đến lúc đó, lợi dụng tình hình 
hỗn loạn và cuộc tranh giành quyển lực trong nội bộ giới cẩm 
quyển Iran, người Thổ Osman đã chiếm toàn bộ Azerbaijan và 
Iraq. Ó phía đông, phong kiến Uzbek lại chiếm Rhorasan, kể cả 
thành Herat. Năm 1590, Abbas I kí với Thổ hoà ước Istanbul, 
nhường cho Thổ : Đông Georgia, Đông Armenia, Kurdistan, toàn 
bộ Azerbaijan và một phán Luristan. Sau đó, ông đàn áp các lực 
lượng phong kiến chống đối và tạm ổn định chính quyển trong - 
nước, rồi đưa quân sang phía đông. Ông đánh bại các khan Uzbek 
và chiếm Nisapur, Meshkhed, Herat và Merv. 


Sau khi tạm ổn định tình hình, Abbas I bắt tay vào thực 
hiện cải cách nhằm tập trung quyển lực với một quyết tâm lớn. 
Việc đầu tiên là phải khắc phục tình trạng cát cứ. Để làm việc 
đó cẩn phải có quân đội thường trực mạnh, có khả năng chiến 
đấu. Quân đội Iran trước thời Abbas I chi gồm các đội ki binh 
không chuyên của quý tộc phong kiến - quân sự EyzyÌbash, các 
đội dân binh của phong kiến định cư (chủ yếu là nông dân) và 
đội kị binh cận vệ của Shah. Trang bị và khả năng chiến đấu 
của các đội dân binh phong kiến này thua xa quân Thổ, đối thủ 
thường xuyên của Iran. Một quân đội mạnh cần cho Iran lúc đó 
không chỉ để đối phó với nguy cơ xâm lược từ bên ngoài. Nó 
còn cán để đàn áp các cuộc chiến tranh huynh đệ, chiến tranh 
li khai nhằm củng cố quyển lực của Shah và nhà nước phong 
kiến nói chung. 
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Sau một thời gian, một quân đội thường trực được thành lập 
` gồm 12 nghìn ngự lâm quân, 10 nghìn ki binh người Kavkaz và 
quân đoàn pháo binh 12 nghìn người. Abbas I rất chú trọng chuẩn 
bị pháo thủ. Pháo binh được trang bị 500 khẩu pháo. Tổ chức 
quân sự của các bộ lạc Kyzylbash không bị huỷ bỏ một cách chính 
thúc; nhưng bằng việc thành lập quân đội thường trực, Shah đã 
giảm vai trò của nó trong thành phần lực lượng vũ trang của đất 
nước. Số lượng ki bình không chuyên của các bộ lạc війта dán. 
Cải cách quân sự có ý nghĩa chính trị lớn. Nó đã phá vỡ sức 
mạnh quân sự của các bộ lạc du mục và ảnh hưởng của quý tộc 
phong kiển du mục, chấm dứt vai trò quyết định của họ trong số 
phận của Iran. 


Shah đàn áp không thương tiếc các cuộc khởi nghĩa của người 
Kyzylbash. Năm 1596, cả một bộ lạc Kyzylbash bị tiêu điệt; nhưng 
cũng có những bộ lạc vẫn phục vụ Shah một cách trung thành. 
Sau khi cải cách quán đội và chuẩn bị kĩ lưỡng, năm 1602 Abbas 
I bắt đầu gây chiến tranh với Thổ. Trong 10 năm, ông giành lại 
Azerbaijan, Luristan, một phần Kurdistan, Đông Armenia và Đông 
Georgia. Cuộc chiến tranh này gây nhiều tổn thất cho nhân dân 
vùng Kavkaz. Ó Kavkaz và các vùng gån biên giới Thổ, quân Iran 
thực hiện sách lược “đốt sạch”. 


Trong chính sách đối nội, nhà Safavid cũng tỏ ra rất tàn 
nhẫn. Abbas I đã xử tử những tướng lĩnh không còn đắc dụng, 
ra lệnh giết một con trai và chọc mù mắt hai người con khác. 
Người kế vị Abbas I, Shah Safavid (1629 - 1642) còn khát máu 
đến mức có thể hành hạ và giết người không thương tiếc bất chấp 
đó là thù hay là bạn. 

Toàn bộ quyển cai trị đất nước tập trung trong triểu đình 
của Shah. Trong đó có Hội đồng nhà nước, tiếng Ba Tư gọi là 
Medjlis, gồm 7 - 8 quan lớn hoặc tỉnh trưởng, cơ quan này có 
quyển tư vấn. Quyền lực của Đại vương (Shahanshah) được coi là 
vô hạn, nhưng khi giải quyết những vấn để quan trọng nhất, Shah 

` và Hội dàng nhà nước phải tính đến những chuẩn mực pháp lí 
của giáo luật và ý kiến của các nhà thần học Hỏi giáo. 
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Trước Abbas I, những người đứng đầu các vùng được cử từ 
quý tộc của các bộ lạc Kyzylbash hay các hoàng tử. Nay, Abbas 
1 bát đầu cử vào các chức vụ này các địa chủ thuộc các dòng họ 
ở địa phương và cả các đại diện của tổng lớp quý tộc mới, Việc 
cử và bãi chức các quan cai trị địa phương dèu do Shah đích thân 
thực hiện. Về pháp lí, từ thời Abbas I chính phủ không thừa nhận 
tính thừa kế của chức quan cai trị vùng; mỗi người trực tiếp nhận 
chiếu chỉ của Shah về việc bổ nhiệm giữ chức vụ suốt đời. Nhưng 
trên thực tế, ở nhiều vùng không chỉ tỉnh trưởng mà cả những 
người quản lí các lãnh thổ nhỏ hơn vẫn thuộc các triểu đại địa 
phương. Và ngay cả sau cải cách vẫn có những tỉnh trưởng truyền. 
chức lại cho con. Sự không nhất quán này chứng tỏ rằng Shah 
vẫn phải tính đến thế lực của quý tộc bộ lạc Kyzylbash vì họ vẫn 
còn có vai trò khá lớn trong lực lượng vũ trang của quốc gia. 


Đặc điểm của cơ cấu bộ máy hành chính Safavid là tính lưỡng 
hệ trong cai trị. Tất cả các quan lại cấp cao và cấp thấp đều được 
chia thành quan của chính phủ, trông coi đất của nhà nước, và 
quan cai trị, trông coi đất riêng của Shah. Hai nhóm này thường 
xuyên cạnh tranh và dòm ngó nhau. 


Trong quá trình cải cách, ruộng đất cũng được phân chia lại. 
Đất của nhà nước và của Shah được mở rộng. Nhà cẩm quyền 
cũng phong đất cho các quý tộc Ba Tư, Thổ và cả những người 
có công trong quân đội nhằm mở rộng cơ sở xã hội của nhà nước. 

Lãnh địa của các quốc vương đầu triểu đại Safavid đã rất 
lớn, nhưng đất đai của Shah Abbas ] đã vượt xa các tiền bối : 
các tình có kinh tế phát triển và đất đai màu mỡ nhất Iran như : 
Phars, một phán Iraq, một phán Kerman, Mazenderan, Ghilian, 
một số vùng thuộc Azerbaijan và Kurdistan.Tất cả chiếm khoảng 
2/3 lãnh thổ. Ngoài ra, giáo hội cũng là địa chủ lớn mà thu nhập 
có khi còn cao hơn Shah. Sở hữu tư nhân cũng dần dân phát triển 
cùng với sự phát triển của quan hệ hàng hoá - tiên tệ. 

Hình thức bóc lột chủ yếu là cấy rẽ. Нап hữu, ở một số nơi 
gần thành phố đã phổ biến tô tiên. Một phần đất (đất trống, 
đồng cỏ) vẫn thuộc công xã nông thôn. Tất cả thành viên công 
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xã liên đới chịu trách nhiệm trước chúa phong kiến về việc sử 
dụng ruộng đất, nộp tô và thực hiện các nghĩa vụ phong kiến 
khác. Các thành viên công xã cùng sử dụng đồng cỏ, rừng, nhưng 
đất cày thì mỗi gia đình canh tác riêng. 

Nông dân phải đóng nhiều loại thuế để nuôi quan lại và quần 
đội, phải dâng tặng quà hàng năm cho chính quyển và địa chủ, 
làm các nghĩa vụ lao động như : thuỷ lợi, xây dựng... Dù thuê đất 
của ai, nông dân vẫn phải đóng chừng ấy loại thuế. - 


Abbas I buộc phải có những nhượng bộ lớn trong chính sách 
thuế ở những vùng “nguy hiểm” đối với chính quyển, đặc biệt là 
vùng trung tâm. Hệ thống thu thuế cũng được chấn chỉnh, thường 
là có lợi cho nông dân như giảm thuế, miễn thuế. Nhưng các triểu 
đại sau tiếp tục tăng thuế và đặt thêm các loại thuế mới. 

Giáo luật Hồi giáo (Shariat) không thừa nhận sự lệ thuộc của 
tín đổ này vào tín đổ kia. Cho nên, vể danh nghĩa, nông dân 
được tự do và “có thể ngôi nơi nào họ muốn”. Mức độ phụ thuộc 
phong kiến của nông dân tuỳ hoàn cảnh và truyền thống của từng 
địa phương. 


2. Tình hình kinh tế 

Một cao trào phát triển kinh tế đã diễn ra ở Iran trong thế 
ki XVI. Công nghiệp, thủ công nghiệp đều đạt những thành tựu 
đáng kể. Dân số cũng tăng nhanh. 

Chính sách nhằm chấm dứt chiến tranh huynh đệ và củng 
cố nhà nước thống nhất của triểu đại Safavid đã thúc đẩy sự hôi 
sinh của kinh tế. Các mối liên hệ bên trong giữa các thành phố 
và giữa thành phố với nông thôn dẫn айп được thiết lập và củng 
cố. Chính quyển, đặc biệt là dưới thời Abbas І, chú trọng đến. 
việc sửa chữa và xây dựng cầu và đường mới, các trạm nghỉ cho 
thương đoàn trên các con đường buôn bán quan trọng nhất. Sản 

` xuất thủ công nghiệp phát triển nhờ việc chính quyển Tahmasp 
bãi bỏ thuế đánh vào nghề thử công và buôn bán có từ thời 
Mongol. Việc miễn hoặc giảm. thuế từng thời kì cho các vùng trung 
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tâm và Iraq cũng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thủ công 
nghiệp và chăn nuôi. Lúa mì trở nên nhiều và rẻ hơn hẳn. Lúa. 
và bông bắt đầu được trồng rộng rãi. Đến thế kỉ XVII, những 
cánh đổng bông đã có mặt ở khắp nơi và hầu như thay thế cây 

. đay. Việc trồng các loại cây làm phẩm nhuộm, cây thuốc và gia 
vị cũng tăng rõ rệt. Vào cuối thế kỉ XVI, đầu thế ki XVII, xuất 
biện loại cây mới - cây thuốc lá. Cây thuốc phiện cũng rất phổ 
biến ở ốc đảo Ispahan. Nghề trồng rau, trồng cây ăn quả, trông 
nho và chế biến nho được chú ý. Có một nghề đặc biệt là trồng 
hoa hông và chế biến tinh dầu hoa hồng. Nhiều sản phẩm nông 
nghiệp của Iran được xuất khẩu ra nước ngoài. 


Các thành phố lớn đồng thời là trung tâm quân sự - hành 
chính và là trung tâm thủ công - thương mại. Một số thành phố 
còn giữ dấu ấn sự tàn phá của quân Mongol và Timur. Thành phố 
Tran nói chung còn mang tính chất bán nông nghiệp. Phần lớn 
nhà được đắp bằng đất sống; chỉ có nhà của quý tộc mới được 
xây bằng gạch nung. Đường phố nhỏ và chật chội. 


Năm 1598, Abbas I cho đời đô từ Kazvin đến Ispahan, một 
vùng có đa số dân cư là người Ba Tư. Shah đã không tiếc tiển 
. để xây dựng kinh đô mới : nhiều khu lâu đài, dinh thự tuyệt tác 
được xây dựng mà cho đến nay vẫn được coi là những công trình 
kiến trúc đẹp nhất. Với ý dó biến Ispahan thành một trung tâm 
thương mại lớn nhất, Shah đã cho đưa đến đó các gia đình thương 
nhân Armenia nổi tiếng và thợ thủ công từ Djulpha - một thành 
phố thủ công nổi tiếng trên bờ tả ngạn sông Araks. Trong số 15 
nghìn gia đình bị đưa đi chỉ có 3 nghìn gia đình đến được Ispahan, 
số còn lại chết, dọc đường. Họ lập ra khu thương mại Tân Dịulpha 
ở kinh đô. Ở Ispahan có tất cả 6 khu thương mại lớn. Dân cư 
thành phố lên đến 600 nghìn người, Thành phố có 162 thánh 
đường, 49 trường Hồi giáo cao cấp, 1 802 trạm nghỉ cho các thương. 
đoàn, chợ có mái che và 273 nhà tắm công cộng. Những nghệ 
nhân và nghệ sĩ tài năng nhất dèu sống ở thành phố. Ispahan 
còn là một trung tâm văn hoá, 
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Trong các ngành nghề thủ cống, nghề dệt đặc biệt nổi bật. 
Việc sản xuất vải theo đơn đặt hàng và để bán đạt tới những 
quy mô có thể đẩy lùi nghề dệt tại nhà. Gần Ispahan có đến 
1460 làng đệt, sản xuất đủ loại vải bán ra thị trường. Nhiều 
xưởng đệt lớn xuất hiện ở Ispahan, Kashan, Іей, Kerman, Shiraz, 
Tebriz và Meshkhed. Thợ dệt Iran sản xuất để bán và xuất khẩu 
nhiều loại tơ lụa, nhưng, gấm hai mặt. Nhà lữ hành Pháp Charden. 
viết rằng chỉ riêng gấm đã có 100 loại. 


Sản xuất mũ và dãy lưng bằng tơ tằm và chỉ vàng, sản xuất 
vải bông và các loại thẩm rất phát triển. Thảm Iran, đặc biệt 
của xứ Kerman, được coi là tốt nhất và được xuất khẩu nhiều 
sang châu Âu. Các mẫu hàng thủ công nghệ thuật của Iran thời 
Safavid như : thâm, dó gốm, 4б đồng, vũ khí lạnh cho đến nay 
vẫn gây sự thần phục của người xem. Các nghệ nhân gốm ở 
Kerman, lezd, Kashan và Teheran đã biết làm giả sứ Trung Quốc 
để xuất khẩu. Trong nghề chế biến kim loại, thợ thủ công Iran 
đạt được những thành công lớn. Họ sản xuất vũ khí lạnh, nòng 
súng, dụng cụ thiên văn và bát đĩa kìm loại, Sản phẩm của các 
nhà chế tạo vũ khí Iran được xuất sang Nga và Tây Âu. Thợ thủ 
công còn sản xuất thuốc nhuộm từ thực vật, đổ da, giấy, thuỷ 
tỉnh, xà phòng và các loại hàng hoá khác. 


Song, nghề khai thác và chế biến khoáng sản có ích chưa 
phát triển. Người ta khai thác đồng từ các mỏ lớn ở Kerman, sắt 
ở Khorasan và một số nơi khác, chì và các loại quặng khác ở Iezd 
và Kerman với số lượng ít. Nói chung, thu nhập từ khai thác 
quặng chiếm phán không đáng kể (0,18%) thu nhập của nhà nước. 


Nghệ thuật tạo hình và nghề xây dựng đạt trình độ cao. 
Những lâu đài, trường học và thánh đường nguy nga được dựng 
lên. Tường của chúng được trang trí bằng dó ghép mảnh gõm, các 
bức bích hoạ, tranh khắc thạch cao và gë. Tiểu hoạ Iran thế ki 
XV - XVII thuộc loại tốt nhất của nghệ thuật cổ điển thế giới. 
Cái nôi của tiểu hoạ nghệ thuật và nghề chép sách thế kỉ XV là 
Herat thuộc quốc gia của Timur, còn từ cuối thế kỉ XVI là Ispahan. 
Các nhà thu pháp : Sultan АН ở Meshkhed và Mir - АН ở Herat, 
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các nhà tiểu hoa: Bekhzad ở Herat, Peza Abbasi ó Ispahan và 
Sultan Mahmud ở Tebriz, là những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ thuật 
sao chép và trang trí các bản thảo trở thành những nghề đặc 
biệt. Năm 1641, nhà in Armenia đầu tiên ra đời ở Ізраћап, theo 
lời kể của một nhà lữ bành người Pháp - Tavergne, chủ nhà in 
là Yakov Тап - một chủ xưởng mộc người Armenia ở Tân Djulpha 
từng sống ở châu Âu. Ông tự làm lấy khuôn đúc chữ. Xưởng đã 
in một số sách vë Thiên Chúa giáo bằng tiếng Armenia. Nhưng 
khi bắt đầu in bằng tiếng Ba Tư thì có vấn để nảy sinh. Những 
thợ chép tay lên tiếng phản đối vì sợ mất việc. Họ đã đòi được 
chính quyển phải tuyến bố nghề in là “dị giáo” và cho đóng cửa 
nhà in. 


Các thành phố Iran không có quyển tự quản, nhưng các hội 
buôn và phường hội (tập hợp thợ thủ công thuộc cùng một nghề) 
được hưởng quyển tự trị. Phường hội xác định tay nghề của thợ 
cả. Đứng đầu phường hội là một trưởng lão do phường bầu ra, 
nhưng cũng không hiếm những trường hợp trưởng 180 giữ chức vụ 
nhiều năm liên và đôi khi còn được chính quyển phong kiến chỉ 
định, Trưởng lão chịu trách nhiệm thu thuế, mua nguyên liệu và 
tiêu thụ sản phẩm. Họ là người trung gian giữa thợ thủ công và 
người buôn sỉ. 


Hàng năm, chính quyển Shah quy định lượng thuế cho các 
thành phố. Một số thành phố được hưởng chính sách ưu đãi về 
thuế, Chính quyển thành phố bổ thuế cho từng phường hội. 
Phường hội, đến lượt mình, tổ chức một cuộc họp chung của các 
chủ xưởng, bàn vë giá sån phẩm và chia phán thuế giữa các 
xưởng. Thực tế thì chính trưởng lão là người phân bổ các suất 
thuế trong phường hội. 


Tho thủ công cũng phải thực hiện nhiều nghĩa vụ : xây dựng 
đường, cẩu, công sự, các công trình thuỷ lợi. Không phải tất cá 
thợ thủ công đều gia nhập phường hội. Có những người làm ăn 
riêng lẻ. Nhiều thợ thủ công làm việc cho các chúa phong kiến 
hay cho kho bạc. Có tới 180 thợ cả làm việc tại các xưởng thủ 
công của Shah ở Ispahan. Shah có các xưởng lớn như ; xưởng dệt 
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ở Ispahan, các xưởng gốm ở Kerman, Kashan và ngoại ó Teheran; 
xưởng thuỷ tinh ở Shiraz. Ó các xưởng của Shah có các thợ cả tự 
do, làm công ăn lương. Công việc của họ phụ thuộc vào sự đặt, 
hàng của Shah. Những thợ thủ công này có địa vị như binh lính 
và những người phục vụ trong cung. Ngày lao động kéo dài từ lúc 
Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn. Chỉ được nghỉ việc vào những 
ngày lễ tôn giáo. Họ là những thợ thủ công có đặc quyển. 


Ở các xưởng lớn, năng suất lao động tương đối cao nhờ thực 
hiện chuyên môn hoá theo công đoạn và một số cải tiến kĩ thuật. 
Lao động chủ yếu vẫn là thủ công, nhưng trình độ sản xuất đã 
đạt mức tương đối cao. 


Nhưng, tình trạng cát cứ phong kiến, thuế má cao, mất an 
ninh trên đường, không có hệ thống đo lường thống nhất... đã 
ảnh hưởng xấu đến sản xuất và thương mại. Trong nước không 
có một đồng tiển chung. Abbas І đã thử thực biện cải cách tiên 
tệ; ông cho đúc đổng abbasi có giá trị bằng 1 miskal (4.6 g) bạc, 
nhưng chưa loại bô được các dòng tiền khác. 


Ngoại thương cũng phát triển nhờ chính sách khuyến khích 
của nhà nước. Shah nắm độc quyển xuất khẩu tơ lụa và một số 
mặt hàng khác. Thu nhập từ ngoại thương trở thành nguồn thu 
quan trọng, đặc biệt từ sau khi Iran chiếm được những vùng sản. 
xuất tơ lụa quan trọng nhất ở Kavkaz, 


Có nhiều hội buôn và công tỉ hoạt động ngoại thương, nhưng 
nổi bật nhất là Công ti Armenia từ Tân Djulpha; Công tỉ này 
hoạt động dưới danh nghĩa của Shah. Thương nhân Iran xuất. 
khẩu hàng sang các nước châu Á và châu Âu. Một số công tỉ 
có đại diện ở các nước xa như Thụy Điển, Trung Quốc. Thương 
nhân là tảng lớp được ưu đãi; họ được hưởng sự bảo trợ đặc 
biệt của triểu đại cẩm quyển và có liên hệ mật thiết với giai 
cấp phong kiến. Chính quyển Safavid còn khuyến khích phát 
triển ngoại thương bằng cách dành các đặc quyển cho các công 
tỉ thương mại châu Âu. 
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Ш. SỰ XÂM NHẬP CÚA CÁC NƯỚC CHÂU ÂU VÀ SỰ SUY 
YU СОА NHÀ NƯỚC SAFAVID 


Nhà nước Iran thời Safavid ngay trong thời kì thịnh vượng 
nhất dưới triểu Abbas I cũng không phải là một quốc gia bën 
vững. Chính sách của Abbas 1 được thực hiện trong một thời gian 
ngắn, chưa đủ để củng cố sự thống nhất của một tập hợp lồng 
léo nhiễu vùng lãnh thổ khác nhau dù dân cư của toàn đế quốc 
hấu như có cùng tôn giáo. Маи thuẫn giai cấp chằng chéo với 
máu thuẫn дап tộc khiến tình hình đất nước luôn bất ổn. 


1. Sự xâm nhập của các nước châu Âu 


Những kẻ thực dân đẩu tiên xuất hiện ở vùng vịnh Ba Tư 
thế ki XVI là người Вӧ Đào Nha. Năm 1507, họ chiếm đảo Ormuz 
cùng với cảng buôn lớn nhất ở đó - cảng Ormuz, nhưng sau đó 
bị nhân dân khởi nghĩa đuổi khỏi đảo. Ít năm sau, nhờ ưu thế 
của ham đội, người Bồ Đào Nha chiếm lại đảo, cho quân đồn trú 
và lập thương điếm. 


Vì người Bỏ đã thống trị ở vịnh Ba Tư, các thương nhân Anh 
tìm đường đến Iran và Ấn Độ từ phía bắc, bằng đường Volga - 
Caspi. Các đại diện thương mại của Công tỉ “Moskvie” của Anh 
(phái đoàn Genkinson ) đến Iran vào những năm 60, thế kỉ XVI. 
Họ phải rất khó khăn mới nhận được quyển tự do buôn bán ở 
Shirvan và mở thương điếm ở Shemakh. Sau này, họ được miễn 
thuế đường và thuế hải quan, được quyển mua bất động sản trên 
toàn lãnh thổ Iran. Chính quyển Iran có trách nhiệm giúp họ dỡ 
hàng và bảo vệ hàng hoá cho họ. Việc buôn bán của người Ánh 

ở Shirvan bị ngưng do cuộc xâm lăng của quân Thổ. Con đường 
thương mại này sau đó cùng không phát triển. được vì Nga không 
cho phép người Anh chở hàng qua lãnh thổ mình. 


Đầu thế ki XVII, Công tỉ Đông Ấn của Anh cử các đại điện 
của họ đến Iran. Năm 1616, Shah Abbas 1 lệnh cho thần dân cư 
xú lịch sự với thương nhãn Anh và đón tiếp các tàu buôn của Ảnh 
ở cảng. Năm sau, khi một đại điện của Công ti chở đến một lượng 
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hàng lớn, Shah đã cho phép lập các thương điếm Anh ở Shiraz 
và Іѕраһап. Người Anh được quyển сб đại điện trong triểu đình, 
được tự do buôn bán, được mang vũ khí để sử dung khi cán, tự 
do hành lễ theo tôn giáo của mình và không bị xử theo pháp luật 
địa phương. 

Người Anh còn tìm cách chiếm độc quyển buôn bán tơ lụa 
qua vịnh Ba Tư. Tơ lụa mua ở Iran rẻ hơn một nửa so với ở 
Khaleb - thị trường tơ lụa lớn nhất của Thổ. Họ hứa với Abbas 
I sẽ cho tàu chiến của Công ti Đông Ấn đến giúp Iran chống ham 
đội Bô Đào Nha nếu yêu cầu của họ được thỏa тап. Năm 1623, 
liên quân Iran - Anh đã đuổi quân Bồ Đào Nha và chiếm Ormuz. 
Công sự của người Вӧ trên đảo bị phá huỷ, cảng được chuyển vào. 
đất liên và được đổi tên thành Bender - Abbas (cảng Abbas). Từ 
đó, người Anh được hưởng thêm các quyển mới : thu một nửa thuế 
quan của Bender - Abbas và lập thương điếm ở đây, xuất khẩu 
tơ lụa. Quyển buôn bán tơ lụa thoat đầu chỉ được trao cho người 
Anh, nhưng sau đó lại cho thêm cả Công ti Đông Ấn Hà Lan. 
Công tỉ Armenia ở Tân Djulpha trước đây vẫn nắm độc quyển 
buôn bán tơ lụa đã chịu nhiều thiệt hại sau khi phải chia quyển 
với người nước ngoài. 

Đến giữa thế ki XVII, Công tỉ Đông Ấn Hà Lan đã cạnh 
tranh có kết quả và đẩy người Anh xuống hàng sau. Các công tỉ 
nước ngoài chú trọng nhập khẩu hơn xuất khẩu. Ріёи nguy hiểm 
cho kinh tế Iran là việc xuất khẩu các vật dụng bằng vàng và 
bạc, đặc biệt là xuất vàng sang Ấn Độ. Các thương nhân Ân Độ 
xuất hiện ở tất cả các thành phố lớn của Iran; họ không chỉ buôn 
bán mà còn làm nghề đổi tiên và cho vay nặng lãi. Đến giữa thế 
kì XVII, chỉ riêng ở Ispahan đã có 12 nghìn người Ấn Độ. 

Việc nhập khẩu hàng Tây Âu hôi thế ki XVII chưa gây ra 
sự cạnh tranh nghiêm trọng với thủ công nghiệp Iran. Những uu 
dài mà nhà Safavid dành cho người nước ngoài trong buôn bán 
không chỉ để khuyến khích ngoại thương mà còn nhằm những 
mục đích kinh tế và chính trị khác. Song những ưu đãi này đã 
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được các công ti châu Âu tận dụng triệt để đến mức chi ít lậu 
sau Iran đã trở thành một trong những nguồn tích lũy tư bản ban 
đầu của họ. 


9. Phong trào đấu tranh của nhân dân vào cưối thế kỉ 
XVI đến đầu thế kỉ XVII 

Chính sách đối nội của Abbas I nhằm làm giàu cho kho bạc 
và quý tộc phong kiến. Những cải cách của ông đã không đem 
lại những thay đối căn bản cho tình cảnh của quán chúng nhân 
dân. Nông dân và thợ thủ công tiếp tục bị bóc lột nặng në. Nhiều 
vùng ngoại vi của đất nước bị tàn phá và trở nên tiêu điểu, Cuộc 
đấu tranh giai cấp trong nước vẫn diễn ra không ngừng. Sự bất 
màn và chóng đối của nhân dân thể hiện ở hoạt động của nhiều 
giáo phái. Nông dán không chịu đóng thuế và thực hiện các nghĩa 
vụ phong kiến; thợ thử công và thương nhân thì đóng cửa, không 
sản xuất, không buôn bán... Phong trào đấu tranh có quy mô lớn 
đặc biệt ở các vùng ngoại vi. 


Những cuộc chiến tranh liên miên với Thổ gây hậu quả nặng 
nẻ đối với nhân dân vùng Kavkaz. Nhân dân Armenia, Georgia 
và Azerbaijan tiến hành đấu tranh ngoan cường chống chính quyển 
Thổ và Iran. Cuộc đấu tranh của nhân dân ở đây mang tính chất 
giải phóng và chống phong kiến. 


Маш 1615, nổ ra cuộc khởi nghĩa do vua Georgia - Teimuraz, 
lãnh дао. Từ năm 1624 đến 1625, lại một cuộc khởi nghĩa khác. 
nổ ra ở Karabakh và Erevan. Sau khi củng cố chính quyển trung 
ương, Abbas I đã tập trung lực lượng đàn áp да man các cuộc 
khởi nghĩa này. Vùng Kakhetia, vùng kinh tế phát triển nhất 
Georgia và là trung tâm của khởi nghĩa, bị phá huỷ. Khoảng 
100 nghìn người Georgia, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, bị 
bắt đưa vẻ Iran. 


‚ Năm 1629, một cuộc khởi nghĩa lớn bùng nể ở Ghilian. Sau 
khi cuộc khởi nghĩa 1569 - 1572 bị đàn áp, tình cảnh nhân dân 
_ trong vùng rất khổ cực. Abbas 1 nhập toàn bộ vùng Ghilian vào 
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lãnh địa riêng của mình và tăng thuế. Các tiểu phong kiến địa 
phương quyết định lợi dụng sự bất mãn của quần chúng nhân dân 
16 đấu tranh tách khỏi Iran và phục hỏi quyển lực của triểu đại 
cũ. Họ tìm được một hậu биё của khan đã bị phế truất và phong 
ông ta là Shah Adil (Shah Công bằng). Quần chúng tích cực ủng 
hộ tư tưởng độc lập. Số nghĩa quân lên tới 30 000 người. Họ đánh 
tan quân đội của quý tộc địa phương trung thành với Abbas I. 
Sau đó, được sự ủng hộ của quán chúng, họ chiếm thành phố 
Resht và nhiều thành phổ khác. Phản lớn địa chủ, quý tộc và 
quan lại Iran chạy trốn khỏi Ghilian. Nghĩa quân là nông dân và 
thợ thủ công hoạt động tích cực nhưng tự phát và thiếu tổ chức. 
Khởi nghĩa kéo dài hơn bai tháng. Trong hàng ngù phong kiến 
lãnh đạo có kë phản bội, giao kế hoạch hành động của nghĩa 
quân cho chính quyển. Khởi nghĩa bị đàn áp. Một số nhóm nhỏ 
nghĩa quân trốn vào rừng và tiếp tục đấu tranh nhiều năm sau. 

Các cuộc đấu tranh của quản chúng nhân dân càng làm sâu 
sắc thêm cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến ở Iran. Nhà 
nước Safavid dán dân tan rã trước sự phát triển của các xu hướng 
cát cứ phong kiến. 
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CHƯƠNG IV 


KHỦNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG 
KIẾN - QUÂN SỰ. QUÁ TRÌNH BIẾN KHU 
VỰC TRUNG CẬN ĐÔNG THÀNH NỬA 
THUỘC ĐỊA CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN 
(từ giữa thế ki XVII đến cuối thế ki XIX) 


Vào giữa thế ki XVII, toàn bộ khu vực Trung Cận Đông nằm 
trong lãnh thổ của hai đế quốc – Osman và Safavid. Lãnh thổ 
của đế quốc Osman nằm trên 3 lục địa : ở châu Âu gồm vùng 
Balkan, Crimea cùng các vùng lân cận ven biển Đen và biển Azov; 
ở châu Á gồm Tiểu Á, bán đảo Ảrập, Iraq, Syria, Palestine và 
một phán Kavkaz; ở châu Phi gồm Ai Cập và các nước Bắc Phi, 
Còn nhà nước Safavid vào thời kì cực thịnh bao gồm không chỉ 
lran mà cả các vùng phía tây Afghanistan, một phần Turkmenia, 
một phần Kavkaz. Iran và Thổ Nhĩ Ky thường xuyên tranh chấp 
Iraq và bờ vịnh Ba Tư của người Агар. 


Toàn bộ cơ cấu nhà nước phong kiến Thổ được xây dựng 
nhằm phục vụ cho việc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. 
Những thành công về quân sự của người Thổ chủ yếu nhờ hoàn 
cảnh quốc tế thuận lợi : sự suy yếu của đế quốc Byzantium, sự 
tan rã của đế quốc Mongol, những mâu thuẫn của các nước cháu 
Âu thời trung сб. Nhà nước Iran cũng phát triển trong những điều 
kiện tương tự. Cả hai đế quốc đều không có cơ sở kinh tế và dán 
tộc vững chắc. Dân tộc thống trị chi chiếm thiểu số trong dân cư. 
Từ đầu thế kỉ XVII, các mâu thuẫn nội bộ đã bộc lộ, báo biệu 
một cuộc khủng hoảng kéo dài. 
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А Sự xâm nhập, rồi sự cạnh tranh của các nước thực dân châu 
Âu trong khu vực đã làm cho quan hệ quốc tế trở nên phức tạp 
và dẫn biến các nước ở đây thành nửa thuộc địa. 


І. SỰ SUY SUP СОА ЭЁ QUỐC OSMAN 

Do những đặc điểm riêng, đặc biệt là do sự tranh giành ảnh 
hưởng của các nước phương Tây, cuộc khủng hoảng của đế quốc 
Osman kéo dài. Tuy vậy, những biểu hiện khủng hoảng cũng bộc 
lộ một cách sâu sắc và toàn diện. 


1. Tình hình của đế quốc vào nửa sau thế ki XVII và 
thế kỉ ХҮШ 


a) Kinh tế 

Quan hệ ruộng đất phong kiến được thiết lập từ thế kỉ XIV 
theo hệ thống phong cấp quân sự. Phong kiến Thổ được phong 
đất nhờ phục vụ quân đội. Vì vậy, thời kì đầu phong kiến Thổ 
nói chung không tự khai thác ruộng đất mà chỉ thu tô thuế của 


‚ nông дап. Chiến lợi phẩm, nô lệ mới là nguồn làm giàu chính 


của họ. Nhưng từ thế kỉ XVII, khi chiến tranh không còn là nguồn 
lợi chính nữa thì nhiều phong kiến đã bắt đầu tập trung đất và 
trở thành những địa chủ lớn. Đồng thời, giáo hội cũng dán dán 
phong kiến hoá. Nông dân ở Thổ bị bóc lột nặng nể. Một người 
Pháp đến thăm Thổ vào thế ki ХУШ đã viết : “Chiếm phân lớn 
đốt đai, các chúa phong kiến phát canh ruộng đất cho nông dân 
uới những điều biện nặng nề. Họ đòi một nữa hoặc hai phần ba 
thu hoạch. Ngoài sự áp bức thường xuyên, nông dân còn phải 
chịu hàng ngàn sự sách nhiều : khi thì phạt cả làng vì một uiệc 
đì đó, khi thì áp dụng một loại lao dịch mới, khi thì đòi quà 
nhân dip cấp trên đến thăm, đòi cô cho ngực... Nông dân còn 
phải thu xếp chỗ ngủ qua đêm cho bình lính có oiệc qua làng 
hay mang lệnh của chính quyền đến”. Nông Чап các dân tộc bị 
áp bức trong đế quốc còn phải nộp thêm các thứ thuế riêng và 
chịu thêm ách áp bức của phong kiến địa phương. 
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Thủ công nghiệp và thương nghiệp đã phát triển nhanh trong 
thời kì thịnh vượng của đế quốc. Hàng thủ công của Thổ được ưa 
chuộng ở châu Âu. Đặc biệt, việc buôn bán quá cảnh giữa châu 
Âu và châu Á đã mang nhiều nguồn lợi cho Thổ, thúc đẩy sự phát 
triển chung. Vào thế kỉ XVIII, ở một số thành phố đã xuất hiện 
những công trường thủ công đầu tiên . Song, trật tự phong kiến - 
quân sự đã cản trở sự phát triển thủ công thương mại và sự hình 
thành quan hệ sản xuất mới. Những dấu hiệu suy sụp của nghề 
thủ công đã xuất hiện từ cuối thế kỉ XVII 


b) Chính trị - xã hội 

Cơ cấu nhà nước của đế quốc Osman từ giữa thế kỉ XVI bắt 
ди cản trở sự phát triển của đất nước. Sultan là người cai trị 
tuyệt đối và độc đoán. Ông không chỉ là người cai trị đất nước 
mà còn là người đứng đầu cả thế giới Hồi giáo (CaliÐ. Các Sultan 
Thổ khẳng định rằng sau khi người Thổ chiếm Ai Cập vào đầu 
thế ki XVI, hậu duệ của các Calif Атар ở Cairo đã trao quyển 
trượng cho họ. Sultan có quyển chỉ định các thừa tướng (bộ trưởng) 
và tỉnh trưởng, và là tổng chỉ huy quân đội. Tất cả mọi công chức 
nhà nước, trừ tăng lữ, đều bị coi là nô lệ của Sultan. Triểu đình 
của Sultan gồm gån 12000 người. Bộ máy này hàng năm ngốn 
một khoản chi phí khổng 18. 


Đế quốc Osman được chia thành các tỉnh và các vùng chư 
hấu. Các tỉnh trưởng (emir) và người đứng đầu các xứ (pasha) 
nấm toàn quyển ở địa phương. 

Sự cuồng tín tôn giáo được giai cấp phong kiến sử dụng như 
một công cụ thống trị. Tăng lữ Hỏi giáo cao cấp đóng vai trò lớn 
trong việc cai trị đất nước. Các toà án tôn giáo xét xử theo giáo 
luật. 


Sultan và những người nắm quyển ở địa phương đàn áp dã 
man cả những biểu hiện nhỏ nhất của sự chống đối. Đó là một 
chế độ độc tài khát máu thống trị một cách hà khắc. 


Tuy vậy, chính sách độc tài không ngăn được những cuộc đấu 
tranh của nhân dân. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nông dân vẫn 
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diễn ra trong suốt thế ki XVIII, bất chấp sự đàn áp đẫm máu 
của chính quyển. 

Do sự suy yếu của chính quyển trung ương, các khuynh hướng 
li khai trong đế quốc ngày càng phát triển. Chính quyền Sultan 
chỉ còn trên danh nghĩa. Các tỉnh trưởng và người cai trị các 
vùng trở thành các quốc vương độc lập; các công quốc độc lập ở 
Balkan còn có cả đồng tiên riêng; ở Агар, Traq, Syria, Palestine 
và Bắc Phi, Sultan vẫn được coi là người cai trị tối cao, nhưng 
người ta đã ngừng gửi thuế và binh linh theo nghĩa vụ cho chính 
phủ trung ương. Ngay Anatolia - lãnh thổ chính của Thổ, cũng 

‚ nằm trong tay vài gia tộc quyển quý nhất. Chỉ sau khi được sự 
ng hộ của đại phong kiến, chính phủ trung ương mới có thể dua 
xa những quyết định chính trị quan trọng. 

Công cụ chính của bộ máy quyển lực - quân đội, cũng bắt 
đầu suy yếu. Quân Ianycha, chỗ dựa đáng tin cậy của các Sultan 
Thổ, cũng dán biến chất : họ tự ý lập gia đình, hoạt động kinh 
doanh, đưa con cháu mình vào quân đội, mua bán các bằng chứng 
nhận đặc quyển của Ianycha. Họ còn tổ chức những cuộc đảo 
chính, lật đổ các thừa tướng và cả các Sultan không vâng lời. Họ 
không muốn phục tùng kỉ luật và kiên quyết chống lại việc cải 
tổ quân đội. 

Sự tan rã của quân đội ảnh hưởng đến kết quả của những 
cuộc chiến tranh mà Thổ đang tiến hành. Năm 1664, người Hung 
và người Áo đánh bại quân Thổ ở Hungary. Năm 1683, Thổ mở 
đợt tấn công vào Vienna và bị quân của vua Ba Lan (đồng minh 
của Áo) Sobeski, đánh bại. Ngay sau đó, Áo, Ba Lan và Hungary 
kí một liên minh quân sự chống Thổ. Nga cũng gia nhập liên 
minh sau đó. Quân liên minh đã thắng nhiều trận và đuổi được 
quân Thổ khỏi Hungary. 

Những mưu đổ của Thổ ở miền Nam Nga cũng thất bại. Năm 
1677, Thổ gây chiến hòng chiếm Ukraine, nhưng quân Nga cùng 
với quân Côdăc Ukraine đã đuổi họ qua sông Bug. Các cuộc chiến. 
tranh Nga - Thổ thế ki ХУШ, đặc biệt là cuộc chiến tranh 1768 - 
1774, đã giáng những đòn nặng nể vào quyển thống trị của Thổ 
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а châu Âu. Theo hoà ước Kuchuk - Kainarji năm 1774, Crimea trở. 
thành vương quốc độc lập (năm 1783 bị sáp nhập vào Nga); Nga 
được trả lại các vùng đất giữa sông Dneper và sông Bug; biển Đen 
và các eo biển được mó cho tàu buôn Nga đi lai; Nga được quyền 
bảo hộ giới сайт quyền Moldavia., Walachia và giáo hội Chính 
thống ở Thổ. 


с) Sự xâm nhập của thực dân châu Âu 

Các thương nhân Pháp, Anh và châu Âu xuất hiện ở đế quốc 
Osman từ thế kì XVI. Đến thế ki XVIII, quan hệ của Th với các 
nước châu Âu mới bắt dáu có tính chất bất bình đẳng. Công cụ 
chính để nước ngoài xâm nhập Thổ là chế độ bằng ии đãi. 

Bàng ин dai đầu tiên do Sultan Suleiman cấp cho các thương 
nhàn Pháp từ thế ki XVI. Sau đó, thương nhân một số nước châu 
Âu khác cũng được cấp bằng tương tự. Các bằng này lúc đó chưa 
mang tính chất của các hiệp ước bất bình đẳng như người ta hiểu 
sau này. Những đặc ân vë buôn bán ban cho người nước ngoài 
trước hết xuất phát từ sự quan tâm mở rộng ngoại thương của 
Thổ. Quyển ngoại trị pháp quyên!” là do quy định của pháp luật 
theo luật Hỏi giáo : không cho người nước ngoài quyển được cậy 
dën toà án Hỏi giáo. K. Marx cùng từng nhận xét : "Bằng ưu đãi 
- dó là những tám bằng ghi các khoản ии đãi mà chính phủ Thổ 
ban cho các nước châu Âu và cho phép thần dân các nước đó tự 
đo đến đất đai cúa Muhammed đế kinh doanh và hành đạo theo 
tâp quán riêng. Chúng khác các hiệp ước ở điểm cơ bản là chúng 
không phải là những uốn bản dựa trên quan hệ qua lại, không 
do các bên quan tâm cùng thảo luận và cũng không được họ phê 


41) Hằng ưu dài : tam dịch ý từ chữ Latinh capitulo — thoả thuận, dùng dë chỉ 
những vau bản chứa bản danh mục các đặc quyển mà các Sultan Thổ ban chủ các 
тис châu Ân, 

(3) Nguại trị pháp quyển : thương nhân mtie ngoài phạm tội trên dất “Thử 
không thuậc quyển xél xử cửa toà án “Thổ, mà do đại diện ngoại giao nước họ xét 
xứ 
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chuẩn trên cơ sử những lợi ích và những nhượng bộ qua lai. Ngược 
lại, bằng wu đãi là những khoản ии đãi do chính phủ tự Бап cấp 
và như оду, nó có thể bãi bò theo ý muốn”, 


Nhưng sau này, bằng uu đãi dẫn dán thay đổi tính chất. 
Năm 1740, chính phủ Thổ ban cho Pháp bằng ưu đãi chung; bằng 
này “khôi phục, khẳng định оё bể sung” tất cà các bằng cũ. Sultan 
thừa nhận hiệu lực vô thời hạn của bàng uu đãi và cam kết “nhân 
danh bản thân và tất cà những người kế vi” không làm điều gì 
trái với nội dung của bằng. Sau Pháp, các nước châu Âu khác 
cũng nhận được những cam kết tương tự. Nga cũng được hưởng 
các ưu đãi này theo hiệp ước Kuchuc — Kainarji (1774). Những đặc 
quyển được ghi trong bằng ưu đãi bắt đầu mang tính chất trách 
nhiệm quốc tế của đế quốc Thổ. Bằng uu đãi đã có thể được coi 
như hiệp ước bất bình đẳng. ` 

Chế độ bằng uu dài đã tạo điều kiện cho tư bản nước ngoài 
giành những vị trí thương mại quan trọng trong đế quốc Thổ. 
Chiếm vị trí ưu thế ở Cận Đông bấy giờ là Pháp với nhiều thương 


: điếm ở Syria, bờ tây vịnh Égée. Nhiều thương nhân Pháp buôn 


bán qua Izmir. Tư bản Anh cũng đóng vai trò đáng kể. 


Tù châu Âu, người ta nhập vào Thổ vải và hàng công nghiệp. 
Từ Thổ, bông, len, da, thuốc lá, lúa mì, dầu thực vật được xuất 
ra nước ngoài. Thực tế, người nước ngoài nắm độc quyển ngoại 
thương và bắt đầu tác động đến nội thương. Ó các cảng bắt đầu 
hình thành tầng lớp tư sản mại bản, gồm chủ yếu là người Ну 
Lạp, Armenia, Do Thái. 

Các cường quốc châu Âu đều muốn lợi dụng sự suy yếu của 
Thổ để độc quyển chiếm các di sản của nó. Ý nghĩa chính trị, 
kinh tế và chiến lược to lớn của các vùng thuộc đế quốc Thổ đã 
thu hút mạnh më sự quan tâm của họ. Mỗi nước đều có mưu dó 
riêng và không muốn để kẻ cạnh tranh của mình chiếm ưu thế. 
"Vấn đề phương Đông” xuất hiện trong quan hệ quốc tế thời cận 
đại chính là vấn dë Thổ. 


(1) Marx, Engels, Toàn tập, tập 10, tr: 168 - 169-(tiếng Nga) 
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Vì những lợi ích riêng, các cường quốc châu Âu thà duy trị 
một đế quốc Thổ yếu mà toàn vẹn. Họ ra sức bảo vệ cái gọi là 
“giữ nguyên trạng” (status quo) nước Thổ. Họ không cho nước nào 
chiếm đất đai, đổng thời giúp chính phủ Sultan đàn ấp phong 
trào đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trong đế quốc. Sự “giúp 
đã” của các nước châu Âu khiến Thổ ngày càng trở nên phụ thuộc 
vào họ. 


9) Những cải cách của Sultan Selim III 
Một số người trong giai cấp thống trị nhận ra sự sụp đổ đang 
tới gần của đế quốc và thử tìm giải pháp bằng những cải cách, 
Các nhà cải cách đạt được một số kết quả: củng cố quân đội và 
bộ máy hành chính, ổn định tài chính, nhưng, những cải cách 
‚ này chưa cơ bản. Selim III (1789 - 1807) để ra một chương trình. 
cải cách rộng lớn. ы 


Trong các năm 1792 - 1796, Selim III ban bố các sắc lệnh 
vë việc thu hổi đất phong của các lãnh chúa lơ là trong việc thực 
hiện các nghĩa vụ quân nhân và vẻ việc thành lập một quân đoàn. 
quân đội thường trực mới theo kiểu châu Âu. Đồng thời, ông cho 
mở trường quân giới và tiến hành cải tổ hải quân. Với sự giúp 
đỡ của các chuyên gia nước ngoài, một hạm đội quân sự mới được 
xây dựng gồm 26 thiết giáp ham. Các nhà máy sản xuất thuốc 
súng và các xí nghiệp quốc phòng khác được thành lập. Người 
Thổ bắt dáu đúc đại bác theo mẫu của Pháp và của Nga. Thanh 
niên Thổ bắt đầu học các tiếng châu Âu và làm quen với từ điển 
Bách khoa toàn thư. Những cải cách của Selim ПІ được gọi là "hệ 
thống mới”. Quân đội cải cách hơn hân quân lanycha. 

Nhưng đại đa số phong kiến và tăng lữ Hài giáo kịch liệt 
chống cải cách vì sợ mất đặc quyền. Quân lanycha lại càng căm 
ghết cải cách vì nó trực tiếp đe dọa sự sống còn của họ. Nông 
Чап và thợ thủ công cũng không ủng hộ cải cách vì nó kéo theo 
những sắc thuế mới, nặng në hơn, 

Các cuộc nổi loạn của phong kiến chống Selim IH bắt đầu ở 
Anatolia và Balkan. Quân đội được điều đi đàn áp. Nhưng đúng 
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lúc đó, cuộc tấn công của quân Pháp vào Аі Cập đã buộc Sultan 
phải rút quân về để đối phó. 

Cuộc cách mạng Pháp 1789 và những cuộc chiến tranh tiếp 
sau đó đã làm đảo lộn tình hình châu Âu và phẩn nào làm 
giảm áp lực của các cường quốc châu Âu đối với Thổ. Nhưng 
trong cuộc đấu tranh giành bá quyển giữa Anh và Pháp, mưu 
dá chiếm địa vị thống trị ở Cận Đông và khuất phục Thổ đóng 
vai trò không nhỏ. 

Tháng 7 - 1798, quân đội Pháp do Napoléon Bonaparte dẫn 
đầu đổ bộ vào Ai Cập. Phong trào nhân dân chống Pháp lập tức 
bùng nổ. Năm 1801, quán Pháp ở Ai Cập buộc phải đầu hàng. Ai 
Cập bị quân Anh chiếm đóng. Nhưng nhân dân cũng không chấp 
nhận những kẻ chiếm đóng mới và quân Anh buộc phải rút về. 
Năm 1805, Muhammed - Ali, người chỉ huy các đội quân Albania 
do Thổ phái đến Ai Cập trong thời gian chiến tranh, trở thành 
người cai trị Ai Cập. 

Cuối năm 1798, Thổ gia nhập liên minh chống Pháp của các 


nước châu Âu. Trong thời kì chiến tranh với Pháp (1798 - 1802), 
vị trí của các nhóm phong kiến chống chính sách cải cách của 


- Selim II được củng cố. Phong trào đấu tranh giải phóng của nhân 


dân Balkan, những cuộc nổi loạn của quân Іалусћа, những quan. 
hệ đối ngoại phức tạp, cuộc chiến tranh với Nga bắt đầu vào năm 
1806... tất cả làm cho tình hình ở Thổ trở nên trám trọng. Lợi 
dụng tình hình đó, phe phong kiến chống cải cách đã lật. dó Selim 
ПІ vào tháng 5 - 1807 và tuyên bố bãi bỏ cải cách. 


Sau đó, phe cải cách lại thử thực hiên cải cách lån nữa, 
nhưng cũng không đạt kết quả. Chiến tranh với Nga kết thúc 
năm 1812 bằng hoà ước Bucharest. Theo hoà ước, Bessarabia được 
giải phóng khỏi ách thống trị của Thổ và được nhập vào Nga; 
"Thổ khẳng định quyển của Nga được bảo hộ các công quốc vùng 
Danube và cam kết trao quyển tự trị cho Serbia. 
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2. Các cường quốc tăng cường đấu tranh để độc chiếm 
Thổ Nhĩ Kỳ 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản công nghiệp thế kỉ XIX 
càng thúc đẩy sự bành trướng của chủ nghĩa thực đân. Điễu này 
liên quan trực tiếp đến đế quốc Osman và ảnh hưởng đến sự phát 
triển của nó, 


Thời kì này, sự cạnh tranh của các cường quốc ở vùng Cận 
Đông tó ra gay gắt hơn ở Trung Quốc và các vùng khác. Phong 
trào đấu tranh giải phóng của các dán tộc bị Thổ đô hộ cũng bị 
các cường quốc lợi dụng cho lợi ích của họ. 


a) Tình hình nội bộ của đế quốc Thổ 


Chính phủ Sultan không cam chịu thất bại, nên chỉ ít lâu 
sau khi kí hoà ước Bucharest, họ lợi dụng việc Nga bận chiến 
tranh với Napoléon Bonaparte để vi phạm hoà ước. Năm 1813, 
Thổ phái quân trừng phạt đến Serbia, tàn sát dã man dán thường. 
Năm 1815, một cuộc khởi nghĩa lại nổ га ở Serbia, Chính quyền 
Thổ buộc phải nhượng bộ. Họ thừa nhận và cho phép đại diện 
do nhân dân bầu ra được dièu hành các công việc nội bộ. Nhưng 
quân Thổ vẫn đóng tại. Belgrade và các thành phố khác. 


Nam 1821, người Hy Lạp ở Morea và các đảo trên biển Égée 
khởi nghĩa. Sultan Mahmud II không đủ sức đàn áp vì cùng lúc còn. 
xảy ra nhiều cuộc nổi loạn của phong kiến. Ông buộc phải nhờ 
Muhammed - Ali, người cảm quyển ở Ai Cập, giúp đỡ. Năm 1824, 
quân đội và hải quân Ai Cập đến và chiếm toàn bộ Morea. Những 
người yêu nước Hy Lạp không rời vũ khí, tiếp tục chiến đấu. 

Quân Ianycha tỏ ra hoàn toàn bất lực trong chiến đấu. Tháng 
5 - 1826, Sultan Mahmud П ra lệnh thành lập quân đội mới do 
sĩ quan Ai Cập huấn luyện. Đồng thời, để có cớ thủ tiêu lực lượng 
lanycha, Sultan tìm cách xúi họ nổi loạn. Tháng 6, cuộc bình biến 
của quân Іапусћа nổ ra ở kinh đô. Sultan tuyên bố đây là phong 
trào chống Hồi giáo và ra lệnh nã pháo tàn sát quân nổi loạn. 
Hàng ngàn quân Іапусћа bị sát hại trong vòng vài tuần lễ. Quân 


150 https://tieulun.hopto.org 


"đo 


đoàn Іапусћа, niêm kiêu hãnh của đế quốc phong kiến - quân su 
Osman, bị xoá sổ. 


Trong khi đó, lợi dụng phong trào giải phóng dân tộc của 


* nhân dán các nước bị Thổ đô hộ, các cường quốc châu Âu tăng 


cường can thiệp vào công việc nội bộ của đế quốc. Nga ủng hộ 
phong trào của người Slav và Hy Lạp để củng cố vị trí của Nga 
ở Balkan và Cận Đông. Vì vậy, khi quân của Muhammed - Ali 
chiếm Morea, chính phủ Nga quyết định tiến hành những biện 
pháp tích cực để ủng hộ người Hy Lạp. 


Anh quyết định phối hợp hành động để không cho Nga hành 
động độc lập. Năm 1836, Anh và Nga kí nghị định chung ở 
Petersburg đòi chính phủ Thổ ngừng hoạt động quân sự chống 
người Hy Lạp và trao quyển tự trị cho Hy Lạp. Đồng thời, chính 
phủ Nga trao cho Sultan một tối hậu thư riêng đòi Thổ thi hành 
ngay những điều khoản của hoà ước Bucharest về Serbia. Theo 
lời khuyên của Anh và Áo (do sợ những hành động mới của Nga), 
chính phủ Thể cam kết thực hiện những điểu kiện của tối hậu 
thư. Chính sách hai mặt của Anh khuyến khích Thổ tiếp tục tàn 
sát người Hy Lạp. Tháng 6 - 1827, quân của Muhammed - Ali 
chiếm tiên dàn cuối cùng của nghĩa quân trên lục địa - thành 
Athens. Sau đó, vào tháng 7, Anh, Pháp, Nga kí hiệp ước ở London, 
công nhận quyển tự trị của Hy Lạp. Tháng 10, hải quân của 3 
cường quốc tiêu diệt hạm đội Ai Cập - "Thể ở vịnh Navarin. Quân 
của Muhammed - Ali bị đưa về Ai Cập. 

Mùa xuân 1828, Nga tuyên chiến với Thổ. Quân Nga thừa 
tháng vượt qua vùng Balkan, chiếm được thành Adrianopole và 
tiến đến gån Istanbul. Chính phủ Thổ hoàn toàn bất lực và phải 
kí hoà ước Adrianopole vào tháng 9 - 1829. Biên giới Nga - Thổ 
theo hoà ước mới thay đổi không đáng kể, nhưng Thổ bị buộc 
phải bôi thường chiến phí và phải trao quyển tự trị cho Serbia 
và Hy Гар (năm 1830, Hy Lạp được công nhận là quốc gia độc 
lập). : 
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b) Chiến tranh Thổ - Ai Cập. Sự can thiệp của các cường quốc 
Không chỉ người Balkan, mà cả người Ảrập cũng chống Thổ, 
Sau khi lên cảm quyển ở Ai Cập (1805), Muhammed - Ali đã tiến 
hành nhiều cải cách nhằm chấn hưng đất nước và xây dựng môt 
quân đội mạnh. Quân đội này đã được điểu sang giúp chính phủ 
đế quốc đàn áp khái nghĩa ở Balkan. Sau khi trở vẻ, Muhammed - 
Ali chủ trương thực hiện chính sách độc lập. Ông ngưng cống nộp 
cho chính phủ Istanbul và đồi Sultan trao cho ông quyển cai trị 
Syria như đã hứa khi điểu quân đội Ai Cập đi đàn áp khởi nghĩa 
ở Hy Lạp. Mùa thu năm 1831, quân đội Ai Cập tiến vào Syria, 
‚ Sultan tuyên bố Muhammed - Ali là kë phiến loạn. Chiến sự diễn 
ra và bộc lộ sự bất lực của quân đội Sultan. Đến mùa hè 1882, 
sau khi chiếm Syria, Palestine và Cilicia, quân Аі Cập tiến vào 
Anatolia. Tháng 12 - 1832, quân đội của Sultan bị đánh bại ở 
Konya. Đường đến Istanbul đã mở. 


Sultan cầu viện các cường quốc châu Âu. Vốn có ảnh hưởng 
nhất định đối với chính phủ Ai Cập, Pháp ủng hộ Muhammed - 
Ali với mưu đổ mở rộng ảnh hưởng ở Ai Cập và các vùng xung 
quanh. Anh, vì âm mưu chiếm Ai Cập và các nước Агар châu А 
nên chống lại Muhammed - Ali và các kế hoạch của ông, nhưng 
họ cũng không ra mặt ủng hộ Sultan mà muốn mượn tay Áo làm 
việc đó. Nga thì ủng hộ Sultan Mahmud một cách kiên quyết vì 
sợ rằng thắng lợi của Muhammed - Ali sẽ dàn đến việc thiết lập 
nền thống trị của Pháp ở Thổ. Tháng 2 - 1833, ham đội Nga tiến 
vào Bosphore; Muhammed - Ali buộc phải ngưng tiến vào Istanbul. 

Sự xuất hiện của quân đội và hạm đội Nga ở vùng các eo 

` biển đấ,khiến Anh và Pháp rất lo lắng. Tháng 5 - 1833, dưới áp 
lực của Anh và Pháp, các đại diện của Sultan và Muhammed - 
Ali đã kí một hiệp ước : Muhammed - Ali thừa nhận trên danh 
nghĩa quyển lực tối cao của Sultan và rút quân khỏi Anatolia, còn 
Mahmud II thừa nhận các vùng mà quân Ai Cập đã chiếm : Syria, 
Palestine, Cilicia thuộc quyển cai trị của Muhammed - Ali. Hiệp 
ước này là một sự thỏa hiệp rất mong manh, vì lãnh địa của 
Muhammed - Ali (chư hấu của Sultan) còn rộng hơn lãnh địa của 
tôn chủ, 
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Muc đích của Anh, Pháp ở đây là làm giảm ảnh hưởng của 
Nga. Sau khi hiệp ước được kí, chính phủ Nga phải rút quân 


- khỏi vùng eo biển. Nhưng trước khi rút, Nga và Thổ đã kí một 


hiệp ước đồng minh : Nga cam kết khi cẩn sẽ viện trợ quân sự 
cho Thổ, còn Thổ có trách nhiệm nếu chiến tranh nổ ra sẽ đóng 
cửa eo biển Dardanell đối với tất cả tàu quân sự nước ngoài, 
trừ tàu Nga. Mặc dù Anh và Pháp phản đối, Áo cũng không 
bằng lòng, hiệp ước vẫn có hiệu lực. Đây là một thắng lợi ngoại 
giao lớn của Nga. 

Các nước phương Tây, đặc biệt là Anh, tiếp tục tìm cách nô 
dịch Thố. Năm 1838, Anh buộc chính phủ Thổ kí một hiệp định 
thương mại mới. Theo hiệp định này, hàng hoá Anh được hưởng 
chế độ thuế quan thấp và thương nhân Anh được quyển tự do 
buôn bán trên toàn lãnh thổ của đế quốc. Pháp cũng được kí một. 
hiệp định tương tự. 

Bằng hiệp định này, Anh cũng nhằm khoét sâu mâu thuẫn 
giữa Sultan và Muhammed - Ali (hiệp định có hiệu lực trên toàn 
đế quốc, nghĩa là ở cả những vùng do Muhammed - Ali cai trị). 
Âm mưu chiếm Ai Cập và các nước Ảrập, Anh không muốn thấy 
Ai Cập độc lập và ngày càng hùng mạnh. Họ tìm cách xúi giục 
Sultan gây chến với Ai Сар. 


Năm 1839, khi Muhammed - Ali ddi cho triểu đại của mình 
quyền thừa kế ở các vùng thuộc quyển cai trị của ông, Sultan đã 
khởi chiến chống Ai Cập. Song, ngay trong trận đầu tiên ở bắc 
Syria vào tháng 6 - 1839, quân Thổ đã bị đánh bại. Sau đó ít ngày, 
Sultan Mahmud II từ trần. Кё vị ông là Abdul Medjid (1839 - 1861). 


Các cường quốc lại có dịp can thiệp vào công việc nội bộ của 
Thổ. Tháng 7 - 1839, họ chính thức tuyên bố rằng họ sẽ “nám 
quyền bảo trợ tập thể" đối với đế quốc Thổ và, ngày 15 - 7 - 1840, 
Đại sứ Thổ ở London bị buộc phải kí với đại điện các nước Nga, 
Anh, Áo và Phổ một nghị định thừa nhận quyển “giám sát uiệc 
duy trì sự toàn uen và độc lập của dé quốc Osman” của các cường 
quốc. Đông thời, nghị định cũng nêu những yêu sách có tính chất 
tối hậu thư đối với Muhammed - Ali : lập tức trả lại cho Sultan 
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moi lãnh địa, trừ Ai Cập và Palestine. Sau khi bị từ chối, tàu 
Anh đã ném bom bờ biển Syria. Pháp, dù ủng hệ Muhammed - 
Ali, cũng không dám lao vào xung đột vũ trang với các cường quốc 
khác. Cuối năm 1840 - đầu 1841, Ai Cập đầu hàng. 

Với nghị định London, sự phụ thuộc của đế quốc Thổ được 
tuyên bố chính thức. 


с) Ảnh hưởng của chính sách thực dàn đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội 

Sau những nhượng bộ liễn tiếp của chính phủ Thổ, hàng hoá 
và tư bản nước ngoài ngày càng xâm nhập sâu vào thị trường dë 
quốc. Sản xuất thủ công và công trường thủ công suy sụp. Trong 
40 năm đầu thế ki XIX, sån xuất vải ở Brus và một số thành 
phố khác giảm khoảng 10 lần. Hầu như toàn bộ tơ sống đều dành 
cho xuất khẩu. Đế quốc Osman hùng mạnh xưa kia đã biến thành 
nơi cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng công nghiệp 
phương Tây, 


Các cường quốc thực dân chủ trương chính sách nhằm ngăn 
chặn sự phát triển phương thức sản xuất mới ở Thổ. Song, sự 
xâm nhập của tư bán nước ngoài cũng khuyến khích sự phát triển 
сас quan hệ hàng hoá - tiên tệ và những quan hệ sản xuất tư 

‚ bản chủ nghĩa trong kinh tế Thổ, một nền kinh tế què quặt với 
sự thống trị của quan hệ sản xuất phong kiến. Sự phát triển của 
thương mại phá vỡ tính chất tự nhiên của sản xuất nông nghiệp. 
Các thành phố cảng lớn như : Istanbul, lzmir, phát triển mạnh. 
Những chuyển biến về kinh tế gây ra những hậu quả xã hội căn 
bản. Thương nhân bắt đầu thu mua đất; họ hình thành một loại 
địa chủ mới, sản xuất nông phẩm để bán ra thị trường. Đất đai 
trước đây thuộc sở hữu nhà nước, nay biến thành sở hữu tư nhân. 
Ở Thổ bắt đầu hình thành giai cấp tư sản, chủ yếu là tư sản mại 
bản. Đại đa số nông dàn và thợ thủ công lâm vào cảnh khốn 
cùng do phải chịu thêm một ách áp bức. Sự bất mãn của quản 
chúng nhân dân luôn tiểm tàng một nguy cơ bùng nổ. 
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3. Những mưu toan cải cách 


Thấy rõ và muốn thoát khỏi nguy cơ bị nô dịch, một số đại 
diện sáng suốt của giới cẩm quyền chủ trương thực hiện cải cách 
để củng сё đất nước. Sinh thời, Sultan Mahmud П đã thử tiến 
hành một số cải cách để chấm dứt những cuộc chiến tranh phong 
kiến và củng cố chính quyển trung ương. Ông dựa vào tầng lớp 
địa chủ mới, một bộ phận quan lại và sĩ quan. Ông thủ tiêu chế 
độ đất phong quán sự và chuyển đất vào диў nhà nước, bôi thường 
cho phong kiến quân sự bằng lương hưu hàng năm. Nồng dân và 
những người lĩnh cạnh phải nộp thuế trực tiếp cho nhà nước. Các 
loại thuế quá nặng nể bị bãi bô... Mahmud cũng phân chia lại 
các khu vực hành chính, trực tiếp bổ nhiệm và kiểm tra các quan 
đầu tỉnh. Ông còn cho mở trường quân y ở Istanbul, xuất bản tờ 
báo đầu tiên bằng tiếng Thổ. 


Sau khi Mahmud chết, một chương trình cải cách nghiêm túc 
hơn được để ra vào thời điểm khủng hoảng, khi quân Thổ bị quân 
của Muhammed - Ali đánh bại năm 1939. Tác giả của chương 
trình cải cách mới là Reshid ~ Pasha, Bộ trưởng Ngoại giao của 
Sultan Abdul Medjid. Chiếu chỉ của Sultan về cải cách hứa sẽ thực 
hiện những biện pháp nhằm bảo đảm : 1) Quyển bất khả xâm 
phạm vë thân thể, danh dự và tài sản của mọi thần dân trong 
đế quốc không phân biệt tôn giáo; 2) Phân phối và thu thuế. 
thường xuyên; 3) Tuyển quân công bằng và quy định thời hạn 
phục vụ. Chiếu chỉ này đánh dấu mốc mở đẩu của một thời kì 
cải cách mà tiếng Thổ gọi là Tanzimat. 


Nhưng lực lượng chống cải cách trong nước rất mạnh. Hơn 
nữa, bản thân Sultan cũng coi đó là một sự nhượng bộ bắt buộc. 
Reshid - Pasha nhiều lån bị cách chức rồi lại được bổ nhiệm vào 
các chức vụ khác nhau. Tuy vậy, cải cách cũng đạt một số kết 
quả. “Hội đồng tư pháp tối cao” được thành lập để soạn thảo luật 
mới và kiểm tra việc thi hành. Một số thể chế mới га đời như : 
toà án thương mại, luật thương mại. Quan lại được trả lương cố 
định. Cải cách tiễn tệ cũng được thực hiện. Cải cách trong lĩnh 
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vực giáo dục có ý nghĩa lớn; các trường trung học thế tục được 
thành lập. Quân đội cũng có vài cải cách nhỏ. 


Nói chung, cải cách lần này mang nặng tính hình thức. Nhiễu 
dự định đưa ra không được thực hiện. Sự chống đối của phe bảo 
thủ làm tê liệt hoạt động của phe cải cách. Cải cách không đạt 
được- mục đích củng cố nên độc lập của Thổ và nâng cao năng lực 
tự vệ của nó. Ш 


Trong khi đó, Thổ lại dính vào một cuộc chiến tranh уб 
nghĩa - chiến tranh Crimea. Nguyên nhân cửa cuộc chiến tranh 
là cuộc đấu tranh của Anh, Pháp và Nga vì quyển thống trị ở 
Cận Đông. Anh muốn chiếm Ai Cập và biến Thổ thành nửa 
thuộc địa. Pháp cũng muốn mở rộng ảnh hưởng ở Cận Đông. 
Nga thì cho rằng sau khi cách mạng (1848 - 1849) ở châu Âu 
bị đập tắt, thời điểm để thực hiện các mưu đổ của Nga đã đến, 
Năm 1853, Nikolai I yêu cẩu Sultan thừa nhận quyển bảo hộ 
các tín đổ Thiên Chúa giáo ở đế quốc Osman. Do áp lực của 
ngoại giao Anh và Pháp, Sultan không chấp nhận. Chiến tranh 
Nga - Thổ nổ ra ngay mùa thu năm đó. Hạm đội Thổ bị đô đốc 
Nakhimov đánh tan trong trậm Sinop. Lúc đó, Anh, Pháp đưa 
ham đội vào biển Đen, bắt đầu cuộc chiến tranh với Nga. Vë 
danh nghĩa là tham chiến với tư cách là đồng minh của Thổ, 
thực tế Anh và Pháp đã đẩy Thể vào thế phụ thuộc. Từ mùa 
thu 1854, khi Nga rút quân khỏi các công quốc Danube, thì chiến 
tranh đối với Thổ đã trở nên vô nghĩa. Nó chỉ khiến Thổ càng 
phụ thuộc hơn. Hoà ước Paris (30 - 3 - 1856) đã chứng tó điểu 
đó. Mặc dù theo hoà ước này, Nga mất vùng cửa sông Danube, 
mất quyển đóng hạm đội và có công sự ở biển Đen, Thổ không 
vì thế mà củng cố quyển tự chủ của mình; cũng phải chịu những 
điểu khoản tương tự như Nga ở vùng biển Đen. Tuyên bố về 
trách nhiệm của các cường quốc châu Âu đối với "sự toàn uen 
và nên độc lập của đế quốc Thổ”, hoà ước Paris đã chính thức 
xác lập sự bảo hộ chung của các cường quốc đối với Thể. Nga 
cũng đã bị gạt ra ngoài trong cuộc tranh đua này. 
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Nhằm cải thiện tình hình đất nước, giới cầm quyền thực hiện 
một đợt cải cách mới (1856 - 1870) trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt. 
là trong kinh tế và giáo dục. Nhưng cải cách lån này cũng không 
thành công. Mâu thuẫn trong đế quốc ngày càng gay gắt. Phong 
trào nhân dán tiếp tục phát triển. Đặc biệt, trong tång lớp trí 
thức đang hình thành đã xuất hiện phong trào khai sáng, đòi cải 
cách theo tinh thần lập pháp. 


4. Những dấu hiệu tan rã 

Từ đầu thế ki XIX, chính phủ trung ương tổ ra ngày càng 
bất lực trong việc đối phó với các phong trào li khai và với sự 
xâm nhập ngày càng sâu của thực dân châu Âu. Cùng với những 
thất bại ở Balkan, chính phủ Sultan cũng dán dán mất quyển 
kiểm soát ở các nước Атар và Bắc Phi. 


Bán đảo Аар xa xôi hầu như chưa bao giờ phải chịu một 
nên thống trị thật sự của đế quốc; ở miền Nam bán đảo dán dán 
hình thành các tiểu quốc độc lập. Trong thế kỉ XIX, tiểu quốc 
Nejd không ngừng phát triển, да thống nhất háu hết các vùng 
trên bán đảo và còn có mưu đồ vươn sang Syria và Iraq. 


Các vùng Syria, Palestine và Libăng phải chịu sự thống trị 
trực tiếp hơn, nhưng xu hướng tự trị ở đây cũng luôn luôn trỗi 
dậy. Ó Iraq, Daud - Pasha tiến hành cải cách với mưu đổ giành 
độc lập, nhưng thất bại; ông bị bắt năm 1881. Hoạt động tích cực 
của Công ty Đông Ấn của Anh gån như đã biến vùng này thành 
khu vực ảnh hưởng của Anh. 

Ở Ai Cập, từ 1805, Muhammed - Ali đã thực hiện một loạt 
cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa. Ông cho tập trung ruộng 
đất và tổ chức phát canh; cải tạo và xây thêm hệ thống kênh 
tưới tiêu. Ông cũng chú trọng phát triển công nghiệp : xây đựng 
nhiều nhà máy, công trường thủ công; lập nhà máy chế tạo vũ 
khí, xưởng đóng tàu ở Alexandria. Hệ thống giáo dục được cải 
cách một cách cơ bản : mở các trường thế tục, trường quân sự, 
gửi thanh niên sang châu Âu học.. Bản thân Muhammed - Ali 
bắt đầu học đọc lúc đã 4ð tuổi vì ông nhận thức rõ ý nghĩa của 
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việc học. Ai Cập cũng xây dựng được quán đội mạnh theo kiểu 
châu Âu và thực hiện chính sách tự chủ. Trong lĩnh vực đối ngoại, 
ban đầu Muhammed - АН đứng vë phía chính phủ Sultan, giúp 
đàn áp các phong trào dân tộc ở Ảrập (1811 - 1818) và Balkan 
(1828 - 1829), nhưng sau đó ông chủ trương chống Thổ, giành độc 
lập cho Ai Cập. Chính sách của Muhammed - Ali thất bại năm 
1840, khi Anh và Pháp can thiệp giúp chính phủ Sultan. Sau đó, 
Ai Cập ngày càng phụ thuộc vào tư bản Anh và Pháp : Hợp đồng 
tô nhượng để xây dựng đường sắt Alexandria - Cairo với Anh 
(1851), hợp đổng xây dựng và khai thác kênh Suez (1854) với 
Pháp đã dân dán nô dịch Ai Cập vẻ tài chính. 


А Đến giữa thế ki ХІХ, thực dân châu Âu đã chiếm những vị 
trí kinh tế và chính trị chủ chốt ở Thổ. Chính phủ Thổ ngày càng 
lệ thuộc vë tài chính và mất khả năng phản ứng trước nhừng 
cuộc xâm lược trắng trợn của các nước châu Âu. Năm 1876, Thổ 
đã nợ các ngân hàng châu Âu 2,4 tỉ francs. Tư bản Anh - Pháp 
hoàn toàn thao túng hoạt động của Ngân hàng đế quốc Thổ (thành 
lập sau chiến tranh Crimea). 


IL IRAN TỪ THẾ KỈ XVII ĐẾN THẾ KÍ XIX 


Cũng như Thổ Nhi Kỳ, từ giữa thế ki XVII, Iran bước vào 
thời kì khủng hoảng sâu sắc. Đế quốc Safavid hùng mạnh bị phân 
chia thành nhiểu vương quốc, thường xuyên đấu tranh với nhau 
để giành quyển bá chủ. Dën cuối thế ki XVIII, đầu thế kỉ XIX, 
Iran vẫn là một quốc gia phong kiến cát cứ, lạc hậu và suy yếu, 
Khoảng 1⁄3 dân số là dán du mục. Các bộ lạc Iran chiếm hơn 
một nữa dân số; người Azerbaijan : 1⁄4 ; còn lại là người Turkmenia, 
người Агар, người Kurd. 


1. Tình hình kinh tế, chính trị cuối thế kỉ XVIII, đầu 
thế kỉ XIX 

Nông nghiệp là cơ sở kinh tế của đất nước. Quyển sở hữu 
ruộng đất và các tài nguyên vë nguyên tắc là thuộc quyền tối cao 


của Shah... Nhưng thực tế, Shah chỉ có quyển ở lãnh địa riêng 
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của mình. Phong kiến được phong đất ngày càng ít phụ thuộc vào 
Shah. Các chúa phong kiến, tăng lữ hầu như toàn quyển khai thác 
và bóc lột nông dân. 


Nông dân bị bóc lột nặng nể. Có một quy định không thành 
văn rằng thu hoạch được chia thành 5 phần; nông đân được hưởng 
một phán năm coi như công lao động; còn 4/5 được chia cho những 
chỉ phí như đất, nước, giống, vật kéo. Nông dân phải nộp từ 3⁄4 
đến 4/5 thu hoạch. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện nhiều nghĩa 
vụ và nhiều khoản đóng góp khác. Vẻ danh nghĩa, nông dân được 
tự do. Nhưng, sự thiếu thuế, sự chuyên quyển của lãnh chúa tước 
mất khả năng đổi chủ của họ. Nông dân bỏ trốn bị buộc phải trở 
về với lãnh chúa của họ. Nông dân nghèo khó và phá sản, nông 
nghiệp suy sụp - đó là bức tranh chung của nông thôn Iran đầu 
thế kỉ XIX. 

Nghề thủ công ở Iran, cũng như ở các nước châu Á khác là 
nghề phụ của nông dán. Ngoài thời gian làm nông nghiệp, nông 
dân dệt vải, dệt thảm... Ở các thành phố, nghề thủ công đã phát 
triển và được tổ chức theo kiểu trung cổ. Cũng đã có những công 
trường thủ công thô sơ, có sử dụng lao động làm thuê. Các xưởng 
thủ công và công trường thủ công sản xuất vải, thảm, các sản 
phẩm bằng sắt và bằng đồng. Một phần sản phẩm được xuất khẩu 
ra nước ngoài. Nội thương khá phát triển. Nhưng sự chia cắt đất 
nước, những cuộc chiến tranh phong kiến liên miên và sự chuyên. 
quyển của phong kiến địa phương đã cản trở sự ra đời của các 
quan hệ sản xuất mới. 

- Cơ cấu nhà nước phong kiến lỗi thời cũng góp phán duy 
trì sự trì trệ của đất nước. Shah vẫn được coi là người cai trị 
tối cao và có quyển lực vô hạn. Sau nhiều năm tranh giành giữa 
các nhóm phong kiến, vào cuối thế kỉ XVIII, triểu đại Kadjar 
đã nắm được quyển cai trị. Shah đầu tiên của triểu đại này – 
Aga - Muhammed, lên ngôi năm 1796. Nhưng chỉ sau một thời 
gian ngắn, ông bị phế truất. Người thay ông là Phatkh - Ali 
(1797 - 1834). 
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Iran được chia thành 30 vùng, do các con và họ hàng của 
Shah cai trị. Người đứng đầu các vùng hầu như là các tiểu vương 
độc lập. Họ tự thu thuế; một số người còn đúc tiên riêng. Những 
cuộc xung đột tranh giành lãnh thổ thường xảy ra giữa những 
người đứng đầu các vùng. Tăng lữ Hổi giáo đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống chính trị của đất nước. Đạo Hồi ở Iran, như 
trước kia, thuộc phái Shiit. Họ không thừa nhận các Calif (bấy 
giờ đồng thời là các Sultan Thổ) là lãnh tụ tối cao của tín dó Hồi 
giáo. Toà án mang tính chất tôn giáo. Nông dân và thợ thủ công 
bị trừng phạt đã man vì những lỗi lắm nhỏ nhất. Hình phạt phổ 
biến nhất thời Aga - Muhammed là móc mắt. Hàng ngàn người 
mù nghèo khó lang thang khắp nước là sự тап đe đối với những 
ai dám chọc giận Shah. 


2. Sự xâm nhập của các nước châu Âu 

Người Anh, Hà Lan đến lập thương điếm ở vùng vịnh Ba Tư 
khá sớm, từ thế kỉ XVII. Còn người Pháp đã kí các hiệp định 
buôn bán với Iran vào đầu thế kỉ XVIII. Nhưng, cho đến cuối thế 
ki XVIII, Iran chưa phải là mục tiêu của các cường quốc châu Âu. 
Vào đầu thế kỉ XIX, khi giai cấp tư sản Pháp mở cuộc tranh đua 
quyển bá chủ với Anh, Iran mới nổi lên như một bàn đạp chiến 
lược, thu hút sự quan tâm của cả hai phía, 


Năm 1800, chính quyển Anh ở Ấn Độ cử đến Iran một phái 
đoàn ngoại giao. Phái đoàn này đã kí được một hiệp định chính 
trị và thương mại có lợi cho Anh : Shah cam kết viện trợ quân 
sự cho Anh trong trường hợp xảy ra xung đột Anh - Afghanistan 
và không để người Pháp vào Iran ¡ phần mình, Anh hứa cung cấp 
vũ khí cho Iran nếu xảy ra chiến tranh chống Pháp hay Afghanistan. 
Hiệp định cũng cho người Ảnh những đặc quyển buôn bán quan 
trọng : thương nhân Anh và Ấn Độ được quyển tự do (miễn thuế) 
định cư ở tất cá các cảng của Iran và nhập len, 48 dùng bằng 
sắt, thép và chì của Anh, 


Quan hệ giữa Nga và Iran đầu thế kỉ XIX trở nên căng 
thẳng. Năm 1801, Nga sáp nhập Georgia – đối tượng xâm lược 
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lâu đời của Iran. Nhiều tiểu quốc ở Dagestan và Azerbaijan cũng 
làn lượt chịu quyển bảo hộ của Nga. Nga muốn vươn tới, gây 
ảnh hưởng chính trị ở Iran. Còn phong kiến Iran thì không cam 
chịu mất Georgia và Azerbaijan. Anh và Pháp đã lợi dụng tình 
hình này cho mục đích của họ. Năm 1804, chính phủ Pháp để 
nghị Shah kí liên minh chống Nga, nhưng Shah từ chối vì hi 
vọng dựa vào Anh. 

Năm 1804, chiến tranh Nga - Iran bùng nổ. Shah yêu cầu 
Anh giúp như đã hứa. Nhưng, năm 1805, Nga tham gia liên minh 
chống Pháp và trở thành đồng minh của Anh, nên Anh không 
dám công khai giúp Iran chống Nga. Pháp lợi dụng ngay cơ hội 
này. Tháng 5 - 1807, Pháp và Iran kí một hiệp ước, theo đó, Shah 
cam kết cắt đứt quan hệ chính trị và thương mại với Anh, lôi 
kéo Afghanistan cùng tuyên chiến với Anh, giúp quân đội Pháp 
trong trường hợp họ tấn công Ấn Độ qua lãnh thổ Iran, mở tất 
cả các cảng ở vịnh Ba Tư cho tàu chiến Pháp. Vë phán mình, 
Napoléon hứa đồi lại Georgia cho Iran, giúp đỡ vũ khí và chuyên 
gia để cải tổ quân đội Iran. Sau đó, một đoàn chuyên gia quân 
sự lớn đã đến Iran giúp tổ chức lại quân đội. Đáp lại, Shah ban 
thêm những đặc quyền mới cho thương nhân Pháp. 


Nhưng Pháp không kịp hưởng những đặc quyển này. Sau khi 
kí hoà ước Tilzit với Nga, Pháp không thể công khai tiếp tục viện. 
trợ quân sự cho Iran chống Nga. Người Anh lại chớp ngay lấy cơ 
hội. Năm 1808, cùng một lúc có hai phái đoàn Anh đến Iran : 
một từ Ấn Độ và một từ London. Năm 1809, hiệp dịnh sơ bộ 
Anh - Iran được kí kết. Shah lại cam kết cắt đứt mọi quan hệ với 
Pháp; còn Anh thì hứa hàng năm sẽ cấp cho Iran một khoản tài 
trợ lớn trong khi chiến tranh Nga - Iran tiếp diễn. Các chuyên 
gia quân sự và vũ khí Anh lại được đưa đến Iran; người Anh âm 
mưu lợi dụng chiến tranh Nga - Iran để đặt quyển kiểm soát 
của họ đối với quân đội Iran. 

Những sự giúp đỡ của Anh cũng như Pháp không đem lại 
kết quả. Quân đội Iran tiếp tục thất bại. Những cuộc nổi loạn 
chống phong kiến nổ ra ở Khorasan. Tháng 10 - 1913, Iran buộc 
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phái kí hoà ибс với Nga ở Gùlistan; Iran phải chấp nhận việc 
sáp nhập Georgia, Dagestan và bắc Azerbaijan vào Nga. Nga được 
quyền đóng ham đội ở biển Caspi . Thương nhân Nga có thể tự 
do buôn bán ở Iran và thương nhân Iran cũng được tự do buôn 
bán ở Nga. 

Ngoại giao Anh уйп cố gắng lợi dụng tư tưởng phục thù của 
giới cảm quyển Iran. Năm 1814, tại Teheran, Anh và Iran kí một 
hiệp ước vë “một nën hoà bình vĩnh viễn giữa Anh và Iran”. Mọi 
quan hệ đổng minh của Iran với những nước thù địch với Anh 
déu bị bãi bỏ. Iran cam kết ủng hộ Anh trong chính sách của họ 
ở Ấn Độ và Afghanistan, chỉ mời chuyên gia quân sự Anh và các 
nước thân Anh. Anh hứa sẽ giúp xem xét lại vấn để biên giới với 
Nga theo Hoà ước Gulistan và sẽ viện trợ quân sự và tài chính 
cho Iran trong trường hợp nổ ra chiến tranh Nga - Iran. 


Nhận được sự bảo đảm của Anh, ít lâu sau, chính quyển 
Iran đòi xét lại Hoà ước Gulistan, đòi Nga trả lại cho Iran các 
vùng Azerbaijan. Mùa hè 1826, Iran gây chiến với Nga. Nhưng 
quân đội Irän lại thất bại . Sau khi quân Nga chiếm được thành 
phố Tebriz, Iran buộc phải thương lượng. Ngày 10 - 2 - 1828, 
hai bên kí Hoà ước Turkmanchai, thay cho hoà ước Gulistan. 
Sông Araks được coi là biên giới mới giữa hai nước . Như vậy, 
Nga được thêm miễn Đông Armenia; Iran cam kết trả cho Nga 
20 triệu rúp chiến phí, khẳng định đặc quyển của Nga đóng 
hạm đội ở biển Caspien. Hai bên thỏa thuận về việc trao đối 
sứ thần; Nga cũng được quyển mở tổng lãnh sự ở các thành phố 
của Iran. Dông thời, hai bên còn kí một nghị định đặc biệt vë 
buôn bán, theo đó thương nhân Nga được miền thuế nội địa, 
được hưởng ngoại trị pháp quyền. Nghị định cũng quy định mức 
thuế quan không quá 5% đối với bàng Nga nhập vào Iran. Hoà 
dớc Turkmanchai chấm dứt sự cạnh tranh giữa hai nước và là 
công cụ để Nga tăng cường xâm nhập Iran. 

Hoà ước Turkmanchai thực tế đã vô hiệu hoá hiệp ước Anh - 
Tran năm 1814, trong khi giai cấp tư sản Anh ngày càng quan 
tâm đến Iran không chỉ vì vi trí chiến lược của Iran mà trước 
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hết là vì ý nghĩa như một thị trường tiêu thụ và nguồn cung cấp 
nguyên liệu cho nën công nghiệp đang phát triển của Ánh. Hoạt 
động của Anh ở Iran nhất định sẽ làm căng thẳng quan hệ Anh - 
Nga. Cuộc xung đột thể hiện trong vấn để Herat. 

Sau khi thất bại trong chiến tranh với Nga, Shah muốn cứu 
уап uy tín bằng cách chiếm công quốc Herat, giáp biên giới Iran. 
Nhưng Anh cũng có ý đổ chiếm Herat để làm chủ toàn bộ 
Afghanistan. Anh yêu cẩu Iran ngừng tấn công. Trong khi đó, Nga 
lại ủng hộ Shah với ý đổ mở rộng ảnh hưởng ở Iran và sau đó, 
ở cả Afghanistan. Năm 1838, Anh dọa gây chiến để buộc Iran 
ngừng bao vây thành phố Herat. Năm 1841, Iran buộc phải kí 
hiệp ước bất bình đẳng với Anh. Người Anh được hưởng các đặc 
quyển như người Nga. Năm 1845, Pháp và sau đó, các nước khác 
cũng được hưởng các đặc quyền tương tự. Nhưng, là một cường 
quốc công nghiệp hàng đầu, Anh có dièu kiện tận dụng những 
đặc quyển để nô dịch Iran hơn bất kì một nước nào khác. 

Sự xâm nhập ngày càng sâu của tư bản nước ngoài càng 
thúc đẩy cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến Iran. Hàng 
ngàn thợ thủ công phá sản. Những måm mống của công trường 
thủ công đã xuất hiện trước đó tàn lui. Thương nhân Iran cũng 
không cạnh tranh nổi với các hãng buôn nước ngoài. Quan hệ 
tiên - hàng phá vỡ cơ sở nông nghiệp. Nông dân phá sản đổ 
vào thành thị nhưng cũng không tìm được việc làm. Nhà nước 
phong kiến bất lực. Nạn tham nhũng hoành hành càng làm cho 
tình hình rối loạn. Nhân dân bất шап, sẵn sàng nổi dậy đấu 
tranh vì cuộc sống. 


8. Khởi nghĩa Babid 

а) Thuyết Babid 

Phản ánh sự bất элйп và nguyện vọng của quản chúng nhân 
dân, một giáo phái mới ra đời vào đầu thế kỉ XIX. Các môn đỗ 
của giáo phái này tin rằng Đấng cứu thế - Mahdi sẽ hạ giới để 
lập lại công bằng nơi trần thế. Nhưng trước khi Mahdì đến sẽ có 
một người xuất biện để truyền đạt ý chí của Người cho dân chúng. 
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Người đó sẽ đóng vai trò cửa ngõ (tiếng Iran gọi là Bab) để qua 
đó Mahdi đến với người trần. Năm 1844, một giáo đồ tên là Ali - 
Muhammed tự xưng là Bab và gọi các môn đồ của mình là Babid, 
Ali - Muhammed công bố các quan điểm của mình trong cuốn 
Beian (Мас khái). Được viết theo kiểu kinh Koran, Beian trở thành. 
thánh kinh của những người Babid. 

Bab dạy rằng trong mỗi thời kì lịch sử của xã hội loài người 
đều có tôn giáo của nó và thánh kinh tương ứng (kinh Cựu ước, 
kinh Koran). Beian là kinh thánh của tôn giáo mới và một thời 
kì lịch sử mới cũng sẽ đến. Nhưng theo ông, giới cẩm quyển và 
giáo hội không muốn từ bỏ trật tự cũ. Ông kêu gọi thành lập môt 
vương quốc thiêng liêng của những người Babid. Mục tiêu của nhà 
nước mới là quyển bình đẳng của mọi người. Tất cả những ai 
không thừa nhận Beian, kể cá người nước ngoài, đều bị đuổi khỏi 
đất nước thần thánh của người Babid; tài sản của họ sẽ bị tịch 
thu và phân phát. Các quan điểm của Bab như : nghĩa vụ bắt 
buộc, bí mật thương ước, công nhận việc cho vay nặng lãi là một 
công việc hợp pháp, quyển của thương nhân được rời vương quốc, 
tổ chức bưu điện, ban hành một đồng tiên chung, phù hợp với lợi 
ích của thương nhân Iran. 


Vào thời kì đầu, Bab và các môn đổ của ông chủ trương lõi 
kéo Shah và giai cấp thống trị. Nhưng chính quyển tỏ thái độ 
thù địch. Năm 1847, Bab bị bắt và bị giam vào ngục. Bấy giờ, 
những người Babid mới kêu gọi quán chúng đấu tranh. 


Bản thân Bab cũng như tư tưởng của ông phản ánh lợi ích 
của tầng lớp trên, trước hết là thương nhân. Nhưng sự truyền bá 
tư tưởng công bằng, sự lên án những bất công xã hội của ông đã 
chiếm được cảm tình của thợ thủ công và nông dân vì thể hiện 
nguyện vọng của quần chúng chống ách ấp bức phong kiến. Một 
số môn đổ gån güi với quần chúng trong quá trình tuyên truyền. 
đã vượt quá những tư tưởng của Bab, kêu gọi thủ tiêu chế độ tư 
hữu, lập chế độ công hữu... Nông dân và thợ thủ công đã nhiệt 
liệt ủng hộ tư tưởng này, 
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b) Các cuộc khởi nghĩa 


Năm 1848, Shah Muhammed từ trần. Cuộc tranh giành quyển 
lực nổ ra mặc dà người kế vị đã được chỉ định là Shah Nasr ad - 
Din. Những người Babid ở thành Barphorush (nay là Babol) đã 
lợi dụng cơ hội, tự vũ trang nổi dậy khởi nghĩa. Sau vài vụ đụng 
độ với quân địa phương, 700 nghĩa quân rời thành phố vào rừng 
và đóng quân gån khu lăng mộ Sheikh Tabersi, cách thành phố 
20 km. Họ dựng một pháo đài ở đó. Căn cứ này trở thành nơi 
tập hợp những người ủng hộ nghĩa quân từ khắp nơi trong nước; 
đa số họ là nông dân và thợ thủ công. Nghĩa quân thành lập 
một “Vương quốc công bằng”. Tài sản của mọi người đều được coi 
là tài sản chung; ai cũng có nghĩa vụ làm việc : đắp công sự, sản 
xuất vü khí. Họ cùng làm, cùng ăn chung. Nông dân quanh vùng 
cung cấp cho họ ngựa, bò, cừu, thực phẩm và thức ап gia súc. Tin 
đồn vë “Vương quốc công bằng” lan nhanh; thuyết Babid cũng vì 
thế mà phát triển ảnh hưởng. Quần chúng nhân dân nổi dậy khắp 
nơi. Được nông dán ủng hộ, nghia quân dà đánh thắng quân phong 
kiến nhiều lån. Pháo đài Sheikh Tabersi trở thành biểu tượng 
của cuộc đấu tranh chống ách áp bức phong kiến. Chính phủ quyết 
tám đàn áp khởi nghĩa. Mùa xuân 1849, quân đội được đưa đến 
Sheikh Tabersi. Pháo đài bị bao vây chặt và bị công phá bằng 
đại bác. Nghĩa quân chiến đấu dùng cảm nhưng số lượng giảm 
dán, lương thực cũng cạn. Tháng 5 - 1849, nghĩa quân ngừng chiến 
đấu sau khi những kẻ bao vây hứa bảo toàn mạng sống cho họ. 
Nhưng, chính quyển đã lập tức nuốt lời hứa sau khi đạt mục đích; 
họ tàn sát dá man những người khởi nghĩa. 


Phong trào đấu tranh dưới ngọn cờ Babid tiếp tục lan rộng. 
Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Zendjan, Yezd... Tháng 7 - 1850, 
chính quyển đem xử bắn Bab. Nhân dân còn tiếp tục đấu tranh 
đến cuối пат 1850. Các cuộc đấu tranh đều bị đàn áp dám máu. 


Các cuộc khởi nghĩa Babid cùng với khởi nghĩa Sipay ở Ấn 
Độ và khởi nghĩa Thái Bình ở Trung Quốc đã tạo thành một cao 
trào cách mạng ở châu Á. Các phong trào này là sự biểu dương 
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lực lượng cách mạng của quán chúng nhân dân, trước hết là nông 
dân và thợ thủ công, đồng thời cũng cho thấy rõ sự bất lực của 
các thế lực phong kiến và chỗ yếu của phong trào nông dân. 


Sau khởi nghĩa, Anh và Nga càng tăng cường xâm nhập Iran 
và đạt được những thành công đáng kể. 


їп. THỔ NHĨ KỲ VÀ IRAN BIẾN THÀNH NỬA THUỘC ĐỊA 

(сибі thế ki ХІХ) 

1. Tình trạng của đế quốc Thổ 

Đến những năm 70 của thế kì XIX, Thể đã trở thành một 
nước phụ thuộc vào các nước thực dân châu Âu. Nợ nước ngoài 
tăng nhanh từ sau khi kết thúc chiến tranh phương Đông. Thực 
dân đã tận dụng chế độ bằng đãi để nô dịch Thổ. 


Sau chiến tranh Pháp - Phổ, địa vị quốc tế của Thổ trở nên 
phức tạp hơn. Anh, Pháp tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng. 
Đức, trong kế hoạch vươn lên địa vị bá chủ châu Âu, cũng ngày 
càng quan tâm đến thị trường Thổ. Áo tăng cường bành trướng 
ở Balkan. Nga cũng tích cực đấu tranh đòi sửa đổi các điều khoản 
của hoà ước Paris và đạt được kết quả vào năm 1870 : hạm đội 
biển Đen của Nga được khôi phục. Lại xuất hiện thêm một nguy 
cơ đối với Thổ, 


Kinh tế Thổ sa sút nghiêm trọng. Nông nghiệp, sau một thời 
gian dài không được quan tâm phát triển, đã lâm vào cuộc khủng 
hoảng sâu sắc. Công cụ thô sơ, phương pháp canh tác lạc hậu. 
Tình trạng nợ thuế ngày càng trở nên phổ biến. Nạn đói xảy ra 
liên miên ở Tiểu Á trong các năm 1873 - 1875; có nơi hầu như 
cả làng chết đói. Nghề thủ công cũng phá зап do sự tràn ngập 
hàng nước ngoài với giá rẻ. Thành thị tiêu điều. 


Chính phủ thiếu tiên, buộc phải vay nợ nước ngoài. Cho đến 
đầu những năm 80, nợ nước ngoài của Thổ đã lên đến 5, 3 ti 
francs. Chỉ riêng tiên lãi hàng năm của món nợ khổng lẻ đó đã 
166 

https://tieulun.hopto.org 





ngốn phần lớn ngân sách của đế quốc. Như lệ thường, chính phú 
lại chọn giải pháp tăng thuế. 


Tâm trạng bất mãn lan rông, thể hiện dưới nhiều hình thức. 
Tầng lớp trí thức Thổ ở nước ngoài phát động phong trào Những 
người Osman mới. Họ xuất bản báo chí, truyền đơn, đòi thi hành 
hiến pháp và tiến hành cải cách, Tư tưởng của họ được sự ủng 
hộ của một số quan lại và sĩ quan có tư tưởng tự do. Đồng tình 
với họ còn có một nhà hoạt động nhà nước lớn, từng là đại thừa 
tướng : Midhat - Pasha. Những người Osman mới phân ánh quyền. 
lợi của tầng lớp địa chủ tự do và của giai cấp tư sản đang hình 
thành. Họ đấu tranh chống sự chuyên chế của Sultan trước hết 
là để ngăn sự tan rã của đế quốc Thổ. Họ chủ trương dựa vào 
Anh để đạt mục đích. 


Để đối phó với tình hình, giai cấp thống trị Thổ thì hành 

chính sách phản động, chủ trương dựa vào Nga để củng cố chế 

- độ chuyên chế ở Thổ. Nhưng chính sách đó không mang lại kết 

quả. Tình hình tiếp tục bất ổn : trong 3 năm (1871 - 1878) Sultan 
đã thay gån 10 đại thừa tướng. 


Cuộc khủng hoảng của đế quốc thể hiện đặc biệt sâu sắc ở 
vùng Balkan. Mùa hè năm 1875, một cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân bùng nổ ở Herzegovina và lan sang Bosnia. Cuộc đấu tranh 
giải phóng của nhân dân Bulgaria cũng lan rộng. Phong trào được 
sự hưởng ứng nóng nhiệt của nhân dân Serbia và Montenegro. 
Nhà cảm quyền Thổ đã phái quân đội đến đàn áp đẫm máu quân 
khởi nghĩa. Nhưng, những chi phí cho quân đội đã đưa đất nước 
đến sự phá sản vể tài chính. Hành động của chính phủ Thổ ở 
Balkan đã bị các nước châu Âu dùng làm cớ để can thiệp. Tháng 
1 - 1876, сйс nước đã kí nghị định Paris năm 1856 đòi Thổ phải 
lập tức tiến hành cải cách ở Bosnia và Herzegovina. Chính phủ 
Thổ buộc phải chấp nhận. Nhưng tham vọng của các cường quốc 

` chưa dừng ở đó. i 
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Tháng 5 - 1876, xảy ra nhiều vụ lộn xộn ở Istanbul. Whững 
người Osman mới tích cực hoạt động. Họ đã tiến hành đảo chính 
ngày 30 - 5 - 1876, lật đổ Sultan Abdul Aziz. Sultan mới - Abdul 
Khamid II cử Midhat - Pasha làm Đại thừa tướng và trao nhiệm 
vụ soạn thảo hiến pháp mới. Hiến pháp của phái Osman mới 

` tuyên bố Thể là nước quân chủ lập hiến với quốc hội gồm 2 viện. 
Hiến pháp cũng tuyên bố quyền bình đẳng của mọi thần dàn trước 
pháp luật. Ngôn ngữ chính là tiếng Thổ. Islam được coi là quốc 
giáo. Hiến pháp duy trì toàn bộ quyền lực của Sultan. Sultan được 
hướng quyền bất khả xâm phạm và nhiều quyền khác. Hiến pháp 
là một văn bản tiến bộ dù còn nhiêu hạn chế. Nhưng, lực lượng 
chống hiến pháp còn nhiều trong khi phái Osman mới lại không 
dựa vào quán chúng nhân dân. Năm 1878, hiến pháp bị bãi bỏ; 
Midhat bị giết và phong trào Osman mới thất bại. 


Mùa xuân năm 1877, chiến tranh Nga - Thổ bùng nổ. Nga 
muốn dùng vũ lực để thực hiện các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, 
cuộc chiến tranh này cũng thúc đẩy sự nghiệp giải phóng của 
nhàn dân Balkan. Đứng về phía Nga trong cuộc chiến tranh này, 
ngày 9 - 5 - 1877, Rumania tuyên bố độc lập. Các đội dân bính 
Bulgaria đến nhập với quân Nga. Quân đội Thổ thất bại. Đâu 
năm 1878, tình hình quân sự của Thổ bắt đầu khủng hoảng. Quân 
Nga tiến gần đến Istanbul. Chính phủ Anh vội điểu hạm đội đến 
biển Marmara để “bảo vë” Istanbul và các eo biển, Đầu tháng 3 - 
1878, một hoà ước được kí tại đại bản doanh của quân Nga ở 
San - Stephano (gån Istanbul). Điều khoản chính của hoà ước là 
việc thành Лар пибе Bulgaria dóc 1ар. Nhưng Anh và các cường 
quốc châu Âu khác, vì sợ sự tăng cường ảnh hưởng của Nga, đã 
đòi triệu tập hội nghị Berlin để xét lại hoà ước San - Stephano. 
Công ước Berlin (6 - 1878) đã quy dinh chia căt Bulgaria : Bắc 
Bulgaria trở thành công quốc độc lập; Nam Bulgaria là nước tự 
trì. Sultan thừa nhận nên độc lập hoàn toàn của Serbia, Montenegro 
và Rumania. Nga được sáp nhập Batumi, Kars và Ardahan và lấy 
lại được miễn Nam Bessarabia. 


168 r 
https://tieulun.hopto.org 





Trước hội nghi Berlin, Anh đã chiếm đảo Crete. Hội nghị 
phê chuẩn việc Áo chiếm đóng Bosnia và Herzegovina. Sau hội 
nghị, quá trình nô dịch kinh tế Thổ tăng cường. Giá trị xuất khẩu 
của Thổ sang châu Âu từ 1880 đến 1890 tăng 1,5 lån, nhưng hàng 
xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu. Thổ trở thành thị trường tiêu 
thụ hàng hoá và nơi cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp châu 
Âu. Tình hình tài chính cũng tiếp tục xấu đi. Năm 1878, chính 
phủ lại tuyên bố vỡ ng. Chính phủ Thổ buộc phải đổng ý cho tư 
bản nước ngoài kiểm soát tài chính. Một cục quản lí nợ quốc gia 
của Thổ được thành lập. Lãnh đạo cục này là một hội đồng gồm 
đại điện các cường quốc - chủ nợ : Anh, Pháp, Đức, Áo - Hung 
và Italia. Các đại điện của Anh và Pháp thay nhau làm chủ tịch 
hội dòng, còn ủy viên của chính phủ Thổ chỉ có quyển tư vấn. 
Cục quản lí nợ có nhiều đặc quyển : các nguồn thu từ độc quyển 
muối và thuốc lá, thu thuế rượu, thuế đánh bắt cá ở biển Marmara, 
Bosphore và nhiều nguồn thu khác. Nhưng сис này cũng không 
cải thiện được tình hình tài chính của Thổ. Từ 1890, những khó 
khăn tài chính lại buộc chính phủ "Thổ phải kí thêm những khoản 
nợ mới. Nhiễu ngân hàng của các nước châu Âu mở chi nhánh ở 
Istanbul. Ngoài ra, các cường quốc còn được những hợp đồng 
nhượng địa béo bở để xây dựng đường sắt và khai thác tài nguyên. 
thiên nhiên ở Thổ. Hoạt động của tư bản nước ngoài bóp chết 
nên công nghiệp non trẻ trong nước. 

Vẻ chính trị, Thổ cũng ngày càng phụ thuộc vào các nước 
châu Âu. Cục quản lí nợ nhà nước trở thành một bộ phận quan 
trọng của bộ máy nhà nước. Năm 1883, một sĩ quan tham mưu 
Đức là Von - đer - Gols được mời làm Giám đốc trường sĩ quan 
ở Istanbul; ông ta tham gia tổ chức lại quân đội Thổ. Nhiều cố 
vấn nước ngoài khác cũng được mời đến. Thổ thực sự biến thành 
nửa thuộc địa của các nước châu Âu. 

2. Nô dịch Iran 

Đến những năm 70 của thế kỉ XIX, Iran đã là một nước phụ 
thuộc Anh và Nga vë nhiều mặt. Dựa vào các hiệp ước bất bình 
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đẳng, các nước tư bán dán dán mở rộng việc bóc lột nhân dán 
Tran. Cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran bị coi là thị trường tiêu thụ và 
nguồn nguyên liệu của tư bản châu Âu. 


Công cụ bóc lột chính của tư bản nước ngoài ở Iran là các 
hợp đồng tô nhượng. Trong thời kì 1862 - 1872, người Anh đã kí 
với chính phủ Iran 4 hợp đồng tô nhượng để xây dựng đường dây 
điện báo trên lãnh thổ Iran, nối liền London với Ấn Độ. Các 
đường điện báo này trở thành phương tiện mở rộng ảnh hưởng 
của Anh. Nhân viên phục vụ người Anh được hưởng ngoại trị pháp 
quyển; các trạm điện báo được coi như sứ quán nước ngoài hay . 
thánh đường, nơi những người đối lập bị truy đuổi có thể đến 
lánh nạn. Ít lâu sau, mạng lưới điện báo của Nga cũng được xây 
dựng ở các tỉnh miễn Bắc. R 


Các phương tiện thông tin liên lạc quan trọng nhất đều nằm 
dưới sự kiểm soát của người nước ngoài. Tư bản Anh xây dựng 
và kiểm soát một số đường bộ ở Nam và Trung Iran. Năm 1888, 
một công ty của Anh nhận được quyển khai thác đường thuỷ trên 
con sông duy nhất của Iran - sông Karun. Phần mình, các doanh 
nhân Nga kiểm soát hệ thống đường bộ nối các thành phố Bắc 
và Trung Iran với biên giới Nga và đường thuỷ đọc theo bờ nam. 
biển Caspi. i 


Trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tång, tư bản nước 
ngoài không hể quan tâm đến lợi ích của Iran. Để phát huy hết 
Чёш nàng kinh tế, Iran thật sự cán một mạng lưới đường sắt, 
nhưng cả Anh và Nga đều tìm cách cán trở, Anh sg rằng một 
trục đường xuyên Iran sẽ giúp Nga nhanh chóng điểu quân xuống 
vùng vịnh Ba Tư trong trường hợp xảy ra xung đột; còn tư bản 
Nga thì sợ đường sắt sẽ dua hàng hoá rẻ của Anh tràn ngập bắc 
` Iran. Nhà công nghiệp Nga nổi tiếng - Riabushinsky từng nói : 

“Độc quyền tự nhiên do tình trạng không có đường sá là sự bảo 
Š tốt nhất cho hàng hoá Nga khỏi mọi sự cạnh tranh". Kết quả 
là, vào nām 1890, Iran bị áp đặt một hiệp ước, trong đó phải 
cam kết không xây dựng đường sắt, 
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Tư bản nước ngoài cố gắng biến các hợp đổng tô nhượng 
thành phương tiện để nô địch hoàn toàn Iran. Điển hình là hợp 
dòng năm 1872 với chủ hãng điện báo nổi tiếng của Anh - Bá 
tước Reiter. Công ty của Reiter được độc quyển xây dựng đường 
bộ, công trình thuỷ lợi, khai thác tài nguyên khoáng sản và rừng, 
xây dựng nhà máy... Thậm chí, Reiter còn được quyển kiểm soát. 
thuế quan. Chính sách hèn nhát của chính phủ gây bất mãn rộng 
гаі trong nhân дап cũng như trong triểu dinh. Cuối cùng Shah 
đã phải huỷ hợp đống. 


Tuy vậy, vị trí của tư bản nước ngoài ngày càng được củng 
сб. Doanh nhân Nga Lảanozov được quyền đánh bắt cá ở bờ nam 
biển Caspi. Công ti Talbota của Anh giù độc quyển thu mua, chế 
biến và tiêu thụ thuốc lá trên toàn lãnh thổ Iran. Để giải quyết 
các khó khăn vë tài chính, chính phủ Iran thường kí các hợp 
đồng tô nhượng với giá rất rẻ : người Bỉ nhận độc quyển tổ chức 
các sòng bạc, còn người Pháp được phép tiến hành các cuộc khai 
quật khảo cổ học. 


Trong lĩnh vực tài chính, tình hình còn tõi tệ hơn. Các ngân 
hàng Anh và Nga cạnh tranh gay gắt để nắm quyển kiểm soát 
hoạt động tài chính của Iran. Năm 1889, Reiter được phép lập 
Ngân hàng đế quốc Ba Tư như một sự дёп bù thiệt hại do việc 
huỷ bỏ hợp đồng tô nhượng năm 1872. Ngân hàng này được độc 
quyền phát hành giấy bạc. Năm 1890, chủ ngân hàng Nga Poliakov 
lập Ngân hàng chiết khấu tín dụng Ba Tư. Các ngân hàng này 
đóng vai trò lớn trong việc nô dịch Iran về tài chính. 


3. Sự phụ thuộc về chính trị 

Bị cuốn dán vào guóng quay kinh tế tư bản chủ nghĩa, Iran 
cũng phải dán thích nghỉ về chính trị Shah Nasr - ad - Din 
(1848 - 1896) đã phải tiến hành đến 3 chuyến công du dài ngày 
sang châu Âu để tìm hiểu tình hình và tìm cách gần gũi với các 
nước thực дар. Bộ máy nhà nước Iran dán được “Âu châu hoá” về 
hình thức : lập các bộ mới như bộ nội vụ, bộ tư pháp, bộ giáo 
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х0 nhật trong quân đội, 

aug ча bộ máy nhà nước. Khác 
quân đội có khả năng chiến 
+ ni đất : các đơn vị được giao 

£ su wáng không được trả lương, 

ug suun bán hoặc phục vụ Chức vụ sĩ quan 

+ “briz, chỉ huy một. trong các trung đoàn. 

w 710 của một dòng họ quyển quý. Năm 

ngi một nhóm: sĩ quan Côdăc đến Tran để 

tung đoàn Côdäc; trung đoàn này sau phát 

@ đoàn Côdàc Ba Tư trở thành đơn vị duy 

in đấu của quân đội Iran. “Các si quan Côdăc 

„+- thuyên sang phục vụ-Shah, Như vậy, Iran 

им "ва. Dán dán, các sĩ quan và chuyển gia các nước 
йө Yhác -na Әйе, Pháp và Italia) cùng được mời đến giúp 








Пё уй» ¬ước ngoài cũng bắt đầu được đưa vào bộ máy nhà 

7 э бї Anh làm chủ bộ bưu điện và điện báo mới thành 

“+. МТ người Bi được cử lãnh đạo: cục thuế. Các chức vú nhà 

* -wu оар ở kinh dó và các vùng miễn Bắc đều do những người 

“uất ai Đại sú Nga nám. Người Anh làm chủ ở miễn Nam. Qua 

mát chính phủ trung ương, họ tự ý kí Với các lãnh chúa địa phương 
тас Міёр ước, cấp tiễn và vũ КЫ... 


Để tàng tỉnh trạng lệ thuộc của Iran, tư bản châu Âu quan 
:âm đến việc duy trì tàn dư của chế độ phong kiến. Họ mua chuộc 
mai cấp phong kiến, biến những người này thành kẻ thực hiện 
chính sách thực dân. Irari- hoàn toàn biến thành nửa thuộc địa. 

Sự phát triển các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và các 
mất quan hệ nhiề mät với các nước châu Âu cũng dẫn đến những 
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biến đổi lớn trong đời sống xã hội Iran. Tầng lớp tư sản dán tộc 
mới ra đời đã ý thức được vai trò của họ. Tầng lớp trí thức từng 
học ở châu Âu hoặc có địp tiếp xúc với văn hoá phương Tây tích 
cực hoạt động nhằm thức tỉnh ý thức dân tộc của nhân dân. Đại 
diện nổi tiếng của tång lớp này là Malkom - khan, nhà văn, nhà 
chính luận và nhà ngoại giao Iran. Trong khoảng thời gian từ 
1886 đến 1890, Djamal - ad - Din al - Afgani bắt đâu truyền bá 
tư tưởng toàn Hôi giáo. Ông chủ trương thống nhất các dân tộc 
Hồi giáo vào một đế quốc Hồi giáo thống nhất; đứng đầu đế quốc 
là Calif. Tư tưởng này mang tính chất chống đế quốc và đóng vai 
trò tiến bộ trong việc phát triển ý thức dán tộc của nhân dân 
Iran. Vì vậy, nó được hưởng ứng rộng rãi trong giới tăng lữ và 
các tàng lớp tiểu tư sản. Nhưng những người theo chủ nghĩa toàn 
Hỏi giáo lại dựa trên lập trường của chủ nghĩa dân tộc phong 
kiến; sách lược khủng bố của họ (ám sát Shah Nasr - ad - Din 
năm 1896) không đem lại kết quả. Lúc này, nhân dân Iran cán 
một lực lượng cách mạng tiến bộ. hợp với xu thế của thời đại. 
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ngân Dong đã trở thành nữa thuộc địa 

Xhiểu nước vë danh nghĩa còn là thuộc 

„ nhưng thực tế đã trở thành thuộc địa của 

Jhūng mâu thuẫn sâu зйс của chế độ phong 

ty а ảnh hưởng của cuộc cách mạng Nga nằm 

* Trung Cận Đông một cao trào cách mạng. 

-en mang nói chung mang tính chất tư sản và giải 

*â, Tiều biểu nhất và có ảnh hưởng lớn nhất là cách 
cách mạng THổ Nhĩ Kỳ. 


1. CACH MẠNG IRAN (1905 - 1911) 
1. Những tiền để của cách mạng 


Đến đầu thế ki XX các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
đã hình thành ở Iran. Trong nước đã có một số nhà máy dệt, 
nhà máy diêm, nhà máy giấy và nhà máy điện nhỏ. Giai cấp tư 
sản dân tộc và giai cấp vô sản ra đời. Nhưng chủ nghĩa tư bản 
ở đây phát triển chậm hơn nhiễu so với Trung Quốc và Ấn Độ. 
Thường thường, các xí nghiệp do người Iran mở không cạnh tranh 
nổi nên chỉ ít lâu sau phải đóng cửa hoặc chuyển cho người nước 
ngöài. Đường sắt không được xây dựng do sự thoả thuận giữa Anh 
và Nga. Ó Iran, sự thao túng của chủ nghĩa thực dân lớn hơn ở 
các nước nửa thuộc địa châu Á khác. Iran không chỉ phụ thuộc 
về kinh tế mà cả vẻ chính tri; thực дап Anh làm chủ ở miễn 
Nam, còn người Nga - ở miễn Bắc. 
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Quá trình nô dich Iran vẫn tiếp tục vào đầu thế ki XX. Chính 
phủ Iran tiếp tục ki những hiệp ước vay nợ và miễn hoặc giảm 
thuế cho hàng hoá của Anh và Nga. Tư bản Anh và Nga nhận 
được những hợp đồng nhượng thổ mới. Năm 1901, người Anh buộc 
Shah phải cấp cho một công dán Anh, nhà tài chính ФАгсу hợp 
đồng nhượng địa với mục đích độc quyển khai thác dấu lửa trên 
cả nước, trừ 5 tỉnh miễn Bắc, Đây là cơ sở cho sự thành lập công 
ti dầu lửa Anh - Ba Tư (sau này là Anh - Iran). Nguy cơ chia cắt 
Iran giữa Anh và Nga ngày càng đe doa nën độo lập mong manh 


. của Iran. Ngoài ra, Đức cũng rất quan tâm đến Iran. Các hãng 


buôn lớn của Đức lập chỉ nhánh ở Iran với mưu đổ dán dán gạt 
Anh và Nga khỏi thị trường Iran. 


Nhân dân Iran rên xiết dưới hai tầng áp bức : tư bản nước 
ngoài và phong kiến trong nước. Không thủ tiêu được hai ách áp 
bức này, Iran không những không có cơ hội phục hưng kinh tế 
và văn hoá, mà cũng không duy trì được nền độc lập về chính 
trị. Lực lượng đấu tranh dường như cũng đã sẵn sàng. Nông dân 
chiếm đa số dân cư, bị tước đoạt ruộng đất, bị địa chủ và tư bản 
nước ngoài bóc lột dã man. Sự bất màn của họ đối với lối cư xử 
chuyên quyển của địa chủ và quan lại ngày càng tăng. Giai cấp 
vô sản Iran gồm chủ yếu là công nhân các xí nghiệp bán thủ 
công nhỏ, còn rất ít vë số lượng và chưa được tổ chức. Trong hoàn 
cảnh đó, người lãnh đạo phong trào cách mạng đang âm i là giai 
cấp tư sản дап tộc. Họ quan tâm đến việc thủ tiêu ách áp bức 
đế quốc và trật tự phong kiến, tạo điểu kiện thuận lợi cho sự 


` phát triển của chủ nghĩa tư bản dân tộc. Tư sản dân tộc Iran bao. 


gồm chủ yếu là thương nhân lớn nhỏ và các chủ xưởng thủ công 
(đại tư sản công nghiệp chưa có). 

Người đại diện cho tư tưởng tư sắn là giới trí thức được tiếp 
thu nën học vấn châu Âu. Những người Iran lưu vong xuất bản 
một số tờ báo mang tư tưởng đối lập ở nước ngoài và bí mật 
chuyển vë nước. Vào đầu thế ki, ở Teheran xuất hiện những nhóm 
cách mạng đặt mục đích chống chính phủ. Một số người có tư 
tưởng cải cách lập ra thư viện dân tộc. Thư viện trở thành trung 
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tâm tập hợp giới trí thức có tinh thán yêu nước. Nhưng, cho đến 
khi cách mạng bùng nổ, giai cấp tư sản Iran chưa có chính đảng 
hay một tổ chức chính trị có ảnh hưởng trong xã hội. Đó chính 
là chỗ yếu của nó so với giai cấp tư sản các nước khác như Thổ 
Nhĩ Ky, Trung Quốc. 

Cuộc khủng hoảng cách mạng ngày càng chín muñi, Quần 
chúng nhân đân ngày càng nghèo khổ và thiếu thốn. Nạn đói xảy 
ra thường xuyên ở cả thành thị và nông thôn. Năm 1900, những 
cuộc nổi đậy diễn ra ở Teheran và nhiều thành phố khác do sự 
tăng giá bánh mì. Tin tức vë khởi nghĩa nhân dân ở Trung Quốc 
càng khích lệ phong trào phát triển : ở đâu, người ta cũng nghe 
bàn về Trung Quốc. Những năm sau đó, các cuộc nổi dậy có quy 
mô ngày càng lớn hơn. Trong giai cấp thống trị những dấu hiệu 
khủng hoảng cũng bộc lộ. Giới сіт quyền không thống nhất trong 
phương thức cai trị. Bộ phận địa chủ có khả năng thích ứng với 
nhu cầu của thị trường thì đòi cải cách. Tầng lớp bảo thử thì kịch 
liệt chống lại. Xung đột gay gắt giữa Shah và giáo hội nổ ra khi 
chính quyển có ý dó cải cách toà án nhằm hạn chế quyền lực của 
các toà án tôn giáo. Sau đó, tăng lữ tích cực tham gia các sự kiện 
chính trị, Nhiều người đứng về phía tư sản và địa chủ tự do. Ра 
số tăng lữ lớp đưới đứng về phía nông dân và dân nghèo vì bản 
thân họ cũng sống rất chật vật. 


Cách mạng 1905 ở Nga cũng ảnh hưởng đáng kể đến cách 
mạng Iran. Những quan hệ chặt chẽ về kinh tế và văn hoá giữa 
hai nước thúc đẩy sự thiết lập quan hệ trực tiếp của. những người 
yêu nước Iran với những nhà cách mạng Nga. Hàng năm, hàng 
chục ngàn nông dân nghèo và công nhân Iran đến làm việc ở 
Kavkaz và vùng ven biển Caspi. Công nhân Iran làm việc ở Baku 
đã cùng công nhân ở đó đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo 


` eủa những người Bolshevik, Qua đấu tranh, công nhân Iran được 


rèn luyện và chịu ảnh hưởng tư tưởng dàn chủ cách mạng. Một 
số ít người còn gia nhập các nhóm xà hội dân chủ của công nhân 
Baku hoặc tự họ lập những nhóm riêng. Nhưng mùa thu 1905, do 
sự phát triển của cao trào cách mạng ở Nga, chính quyền Baku 
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đã buộc công nhân Iran hổi hương. Họ về nước, mang theo những 
tín tức nóng hổi và cả khí thế của cách mạng Nga. 


2. Cách mạng bùng nổ 

Ngày 12 - 12 - 1905, dân chúng kinh đô phán nộ khi nghe hai 
tin xấu : chính quyền Teheran bắt và đánh đập một số thương nhân 
đám bày tổ sự bất mãn đối với chế độ hiện hành và Tỉnh trưởng 
tỉnh Kerman tàn sát dân chúng. Ngày 13 - 12 - 1905, tất cả các 
chợ, hàng quán và xưởng thủ công đều đóng cửa. Dân chúng họp 
mit tỉnh ở một thánh đường, đòi cách chức Tỉnh trưởng và lập ủy 
ban giải quyết khiếu nại về những sự lạm dụng của chính quyển. 
Mít tỉnh bị giải tán nhưng những cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn. 

Hôm sau, một nhóm tăng lữ cao cấp rời kinh đô để đến một 
thánh đường nổi tiếng cách thành phố vài chục cây số. Nhân dân 
coi sự ra đi của tăng lữ như một cách đấu tranh chống chính phủ. 
Nhiều tăng lữ, thương nhân và thợ thủ công đi theo họ. Chẳng 
bao lâu, đã có tới 2000 người tập hợp tại thánh đường và bắt 
đầu “Веі chống các hành động của chính quyển. Những người 
tham gia Best phái đại diện của họ đến các thành phố khác để 
phát động đấu tranh. “Best” và biểu tình quán chúng bắt đầu nổ 
ra ở Ghiraz và Meshkhed. 


Những người tham gia “Best” đòi cách chức thủ tướng, bắt 
những quan lại đáng ghét nhất, mở “ Nhà công lí” để giải quyết 
những khiếu nại của dân chúng trên cơ sở luật pháp công bằng 
và bình đẳng cho mọi người. Dân chúng còn đòi cách chức Bộ 
trưởng bộ thuế - người Bỉ là Naus. Làn sóng bất mãn lan sang 
cå các đơn vị quân đội dôn trú tại Teheran. 


41) “Best” : quyển bất khả xám phạm của nơi trú ẩn (thánh đường, sứ quán...). 
Quyên này bát nguồn từ một phong tục cổ ở Iran. Chính quyền không được bắt hoặc. 
dùng bạo lực để chống lại những người đã “ngồi Best”, nghĩa là chạy thoát vào thánh. 
dường... Dần dán. “Best” trở thành mót hình thức đấu tranh có hiệu quả chống chính 
quyền. : 
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Hoảng sợ trước phong trào nhân dân, Shah Mozapher - ad 
Din buộc phải nhượng bộ. Ông cách chức các Tỉnh trưởng Teheran 
và Kerman, ban chiếu chî thành lập “Nhà công lí”. Đầu tháng 1 - 
1906, những người tham gia “Best” trở vẻ Teheran. Nhưng Shah 
tìm mọi cách trì hoãn thực hiện lời hứa. Một làn sóng chống đối 
lại nổi lên. Phong trào tẩy chay ngân hàng Anh diễn ra ở nhiều 
thành phố.. 

Cao trào cách mạng mới lại nổi lên vào:mùa hè. Dân chúng 
tập hợp rất đông ở các chợ, quảng trường và quanh các thánh 
đường. Họ mít tình, biểu tình rẩm rộ. Trong cuộc biểu tình của 
quán chúng ngày 10 - 7 - 1906, một nhà tuyên truyền nổi tiếng 
của Teheran ~ Sheikh Muhammed, bị bắt. Khi đám đông dùng 
bạo lực để.giải phóng ông, binh lính. đã nổ súng làm một người 
chết và một số người bị thương, 

Hôm sau, các chợ, cửa hàng, xưởng thủ công đều đóng cửa. 
Những người biểu tình giương cao quân áo của người bị giết thay 
cờ để phần đối chính phủ. Ngày 12- 7, quân đội lại bắn vào quần 
chúng biểu tình. Tình hình trở nên căng thẳng tột độ. Ngày 15 - 
7, 200 đại diện tăng lữ cao cấp rời Teheran đến Kum để tỏ sự 
phản kháng. Ngày 16 - 7, một nhóm thương nhân nổi tiếng của 
'Teheran lại “ngồi Best” trong vườn của công sứ quán Anh. Ít ngày 

‚ sau, số người tham gia “Best” đã lên đến 13 nghìn. Họ dựng trại 
lớn, đốt lửa, tổ chức mít tỉnh liên tục. Những người tham gia 
“Best” cử ra một ban lãnh đạo làm nhiệm vụ liên lạc với các tăng 
19 đã đến Kum, cũng như liên lạc với các tỉnh và thành pBố khác. 
Ban lãnh đạo này còn trình lên Shah những yêu sách, trong đó 
ngoài các yêu sách đã nêu như cách chức Thủ tướng và các quan 
lại, ho còn đòi bạn hành hiến pháp và triệu tập Quốc hội (Medjlis). 


Trong khi đó, tin tức về các sự kiện ở Teheran không ngừng 
được truyền đi. Phong trào đoàn kết với Teheran phát triển. Các 
giáo sĩ ở Kum tuyên bố rằng nếu những yêu sách của những người 

„аш gia "Best" ở Teheran không được đáp ứng thì họ sẽ đi khỏi 
Iran. Tuyên bố này tác động mạnh đến tỉnh thần các tín đồ. Tư 
tưởng chống chính phủ phát triển cả trong những đơn vị quân 
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đội được điểu đến Teheran. Một đơn vị đã đứng về phía những 
người tham gia “Best”, 


3. Thắng lợi bước đầu 


Shah buộc phải chấp nhận các yêu sách của nhân dân. Cuối 
tháng 7 - 1906, một quan lại có tư tưởng tự do là Moshir - ad - 
Doiler, được cử đứng đầu chính phủ; đầu tháng 8, chiếu về việc 
bấu cử Quốc hội được ban bố. Sau đó, tình hình dán ổn định : 
các cửa hàng, xưởng thợ được mở trở lại, các tăng lữ cao cấp từ 
Kum trở về Teheran. 


Bầu cử Quốc hội diễn ra theo hai cấp. Quy định vé tài sản 
đã tước quyển båu cử của công nhân, nông dân, đa số thợ thủ 
công và thương nhân nghèo. Vì vậy, Quốc hội (Medjlis) đầu tiên 
gòm đại điện của quý tộc phong kiến, địa chú, tăng lữ, thương 
nhân; chỉ có vài đại điện là thợ thủ công. Nhưng đó là Quốc hội 
do cách mạng lập ra. Các phiên hẹp Quốc hội dèu diễn ra công 
khai. Công chúng tham gia tranh luận, nêu ra những vấn để để 
thảo luận... Sự tham gia của quán chúng đã thúc đẩy việc thông 
qua những quyết định có tính chất tiến bộ như : giảm giá thực 
phẩm, tổ chức ngân hàng dân tộc... Một số đại biểu phát biểu 
chống sự lạm quyển của các ngân hàng nước ngoài, đòi được báo 
cáo vë hoạt động của nhượng địa dâu lửa d'Arcy. Soạn thảo hiến 
pháp là công việc trọng tâm của Medjlis. Cuối tháng 12 - 1906, 
Shah Mozapher - ad - Din phê chuẩn "Luật cơ bản” do Medjlis 
soạn thảo. Đây là một thắng lợi lớn của cách mạng. 


4. Sự phát triển của cách mạng 

Bấy giờ, vai trò lãnh đạo cách mạng hoàn toàn thuộc về các 
phần tử tự do : tăng lữ, địa chủ tự do, đại thương nhân. Chưa có 
sự phân biệt rõ rệt giữa cánh tự do và cánh dân chủ. Thương 
nhân bậc trung (tư sản dân tộc), thợ thủ công và các táng lớp 
tiểu tư sản thành thị, nông dân, công nhân tham gia phong trào 
nhưng không nêu ra những yêu sách độc lập. 


https:/tieulun.hopto.otg178 


Sau khi cách mạng giành được thắng lợi bước đâu, lực lượng 
cách mạng bắt đâu phân hoá. Phái tự do thoả mãn với những 
thành tích đã đạt được (Quốc hội, hiến pháp) và muốn ngừng cách 
mạng. Trong khi 46, дийп chúng tham gia cách mạng ngày càng 
đông và bắt đầu đưa ra những yêu sách độc lập. Các thành phần 
дап chủ cách mạng và quán chúng nhân dân tăng cường đấu tranh. 
đưa cách mạng tiến lên. & 

Năm 1907 đánh đấu sự phát triển cao trào đấu tranh của 
quần chúng. Những cuộc biểu tình và “Best” chống những sự lam 
dung của chính quyền diễn ra ở nhiều thành phố. Đặc biệt, những 
cuộc đấu tranh trực tiếp nhằm vào người nước ngoài xảy ra thường 
xuyên hơn. Dân chúng tẩy chay hàng nước ngoài. Những cuộc đấu 
tranh lớn chống Anh diễn ra ở miễn Nam. 


Từ cuối năm 1906, những cuộc: nổi dậy tự phát của nông 
дап cũng nổ ra ở các tỉnh miễn Bắc giáp Nga. Năm 1907, phong 
trào nông dân lan:ra các vùng mièn Nam với nhiều hình thức : 
không nộp tô; thuế, tấn công các dinh thự; cướp:kho dự trữ và 
chia nhau... 


Phong trào bãi công của công nhân và viên chức Iran cũng 
ra đời vào năm 1907. Công nhân bắt đầu thành lập các tổ chức 
công đoàn. Một số nhóm xã hội - dán chủ hoạt động ở Iran tự 
xưng là Đảng Xã hội - Dân chủ Iran. Những người xã hội - dân 
chủ liên hệ và phối hgp hành động với một tổ chức cách mạng 
khác có tên là “Hội Mujahid” (Hội của những người đấu tranh 
cho chính nghĩa). Nhưng, do còn nặng tính chất phe nhóm, các 
tổ chức cách mạng này chưa có ảnh hưởng đáng kể trong công 
nhân, Phong trào công nhân Iran nói chung còn tự phát và chưa 
сб tổ chức, ' 


Lực lượng cách mạng có ảnh hưởng lớn bấy giờ là những 

người Mujahid. Các tổ chức Mujahid xuất hiện trong cộng đồng 

‚ người gốc Iran ở các thành phố mièn Bắc Iran và Kavkaz từ năm 

1905. Thành phẩn của họ gồm. thương nhân, thợ thủ công, đại 

aig Xông 19 lớp dưới, chủ đất nhỏ, nông dân, dân nghèo thành 

thị, công nhân. Các tổ chức này ít nhiều có liên hệ với những 
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người Bolshevik ở Kavkaz. Cương lĩnh của Hội Mujahid gồm nhiều 
yêu sách đân chủ tư sản cấp tiến : thực hiện phổ thông đầu phiếu 
bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; thực hiện tự do ngôn luận, 
hội họp, lập hội, bãi công; tịch thu ruộng đất của Shah và chuộc 
qua ngân hàng đất đai của địa chủ để chia cho nông dân; quy 
định chế độ ngày làm 8 giờ; thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, 
không mất tiễn; lập hệ thống thuế công bằng. Nhiều điểm của 
cương lĩnh này phản ánh ảnh hưởng của các khẩu hiệu của Cách 
mạng Nga 1905. Nhưng do ảnh hưởng lớn của các phán tử tiểu 
tư sản, Hội đã không phát triển được ảnh hưởng của nó trong 
quần chúng nhân dân. Dán dán, nó trở thành một tổ chức âm 


mưu, ngả theo sách lược khủng bố cá nhân. Với sự tham gia tích 
Ket) 


` cực của những người Mujahid, đội cán vệ cách mạng - đội Phedai”, 


được thành lập ở Tebriz và các thành phố khác. Đó là lực lượng 
vũ trang chính của cách mạng Iran. 


Tính tích cực cách mạng của quân chúng thể hiện ở sự thành. 
lập các tổ chức mang tên Endjumen. Thoạt đấu, Endjumen được 
thành lập như các tổ chức cử tri của một điểm dân cư để bầu 
Medjlis. Sau này, chúng tiếp tục tổn tại và trở thành cg quan tư 
vấn cho chính quyển địa phương; ở nhiều nơi chúng trở thành cơ 
quan tự trị hoặc chính quyển. Đa số Endjumen do giai cấp tư sản 
lãnh đạo. Hoạt động của các Endjumen chịu ảnh hưởng của quán 
chúng cách mạng nhiều hơn bất kì tổ chức nào khác. Thường 
thường, chúng là người khởi xướng các phong trào chống đế quốc 
và chống phong kiến. Bên cạnh các Endjumen cấp tỉnh, vùng và 
thành phố còn có đủ kiểu Endjumen, hoạt động như các câu lạc 
bộ chính trị, hội đồng hương, công đoàn... Chỉ riêng ở Teheran 
đến tháng 7 - 1907 đã có gån 40 Endjumen hoạt động. Da số 
Endjumen là các tổ chức dân chủ, thúc đẩy sự giác ngộ chính trị 
của quán chúng. Tuy vậy, các thế lực phản động cũng lập các 
Endjumen riêng như : Endjumen của các hoàng thân ở kinh đô, 
các Endjumen của địa chủ... 





(1) Phedai nghĩa là người tự nguyện hi sinh thân mình vì sự nghiệp cách mạng. 
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Hiển pháp lran 5 

“Luật cơ bán” của Iran (12 - 1906) chi mới quy dinh các quyër 
hạn của Medjlis; các vấn dë khác của tổ chức nhà nước chưa được 
giải quyết. Cần phải thông qua “những điểu bổ sung cho Luật co 
bản” để hoàn chỉnh hiến pháp. Nhưng vì không muốn phát triển 
cách mạng, Shah đã tìm mọi cách trì hoãn. Cuộc đấu tranh tích. 
cực của nhân dàn Teheran và nhân dân các thành phố khác đã 
buộc Shah phải nhượng bộ: Tháng 10 - 1907, Shah phê. chuẩn các 
dièu bổ sưng do Medjlis soạn thảo. 

Quyền lực của Shah từ nay bị hạn chế bởi các quyển của 
Medjlis. Medjlis сб quyển ban hành luật, phê chuẩn ngân sách, 
phê chuẩn các hiệp ước vë nợ, các hợp đồng nhượng địa. Có dự 
định thành lập Thượng viện. Hiến pháp thừa nhận sự tổn tại của 
các Endjumen tỉnh và vùng do nhân дап bầu ra để giám sát hoạt 
động của chính quyển địa phương. Quyển bất khả xâm phạm vë 
cá nhân, tài sẵn tư hữu và nhà ở được ban bố. Tăng lữ vẫn được 
hưởng những đặc quyền lớn. Một ban đặc biệt gồm đại điện tăng 
lữ cao cấp được quyển quyết định xem; dự luật bất ki có phù hợp 
với tỉnh thần Hỏi giáo hay không: 


Việc Iran trở thành một quốc gia lập hiến là một sự kiện 
tiến bộ. Sau đó, các đại thương gia, địa chủ tự đo và tăng lữ cho 
rằng nhiệm vụ của cách mạng dà được giải quyết; những cải cách 
tiếp theo sẽ được thực hiện dán dán thông qua Medjlis. 


Sự phát triển của cách mạng Iran khiến các chính phủ Anh 
và Nga lo ngại. Ho tìm cách chặn bước tiến của cách mạng. Họ 
nêu các kế hoạch quân sự và tài chính để phòng trường hợp “cẩn 
phải bảo ué tính mạng ий tài sản cho người Âu”. Giữa Nga và 
Anh cùng có những mâu thuẫn sâu sắc, đặc biệt trong vấn để 
phân chia ảnh hưởng ở Iran và Trung Á. Hai bên tìm mọi cách 
để hạ uy tín của nhau và tranh thủ sự ủng hộ của Iran. Tuy nhiên, 
sự căm thù đối với cách mạng Iran và quyết tâm đàn áp cách 
mạng đã khiến hai nước xích lại gần nhau, Những mâu thuẫn, 
Nga - Đức và Anh - Đức ngày càng gay gắt, thúc đẩy hai bên 
phải thoá biệp. Ngày 31 - 8 - 1907, Anh và Nga kí hiệp ước vë 
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việc phán chia khu vực ảnh hưởng ở Iran. Afghanistan và Tây 
Tạng. Miễn Bắc Iran được coi là khu vực ánh hưởng của Nga; 
miễn Đông. miễn Nam là khu vực ảnh hưởng của Anh. Giữa hai 
vùng là một vùng trung lập. Hiệp ước Anh - Nga hoàn thành quá 
trình thành lập khối Hiệp ước - liên minh quân sự thứ hai ở châu 
Âu gồm Anh. Pháp và Nga. Đồng thời, đây cũng là hiệp ước nhằm 
chống cách mạng Iran; nó tập hợp lực lượng chung của hai cường 
quốc thực dán ó Iran để ủng hộ cho phe phản cách mạng. 


ð. Cuộc đảo chính phản cách mạng năm 1908 và cao 
trào cách mạng mới 

Hiệp ước Anh - Nga khuyến khích hoạt động của lực lượng 
phản cách mạng. Mùa thu 1907, các đơn vị quân đội trung thành 
với Shah và các bàng nhóm vü trang phản cách mạng bắt đầu 
kéo về kinh đô. Cuối tháng 11, Shah nêu tối hậu thư đòi Medjlis 
phái cấm các Endjumen hoạt động . Dân chúng cảm phán. Các 
đội quân cận vệ đứng lên bảo vệ Medjlis. Endjumen Tebriz gửi 
điện đến Teheran và các thành phố khác đòi phế truất Shah. Kế 
hoạch đảo chính phản cách mạng lån này thất bại. Nhưng phái 
tự do chiếm đa số trong Medjliz lại sợ sự tích cực cách mạng của 
quần chúng. Họ dà đi đến một thoả hiệp với Shah : Shah Mozapher - 
ad - Din thể tôn trọng hiến pháp, còn các đại biểu Medjlis thể 
không động đến ngai vàng. 

Trong khi đó, các Endjumen và các tổ chức dân chủ cách. 
mạng khác tiếp tục tiến hành đấu tranh để phát triển cách mạng. 
Ảnh hưởng và uy tín của Endjumen Teheran và các thành phố 
khác không ngừng tăng trong quản chúng cách mạng. Bấy giờ ở 
kinh đô đã có gán 150 Endjumen với 30 nghìn thành viên. Về 
phía mình, Shah cũng chuẩn bị kế hoạch mới chống cách mạng. 
Đầu tháng 6 - 1908, được sự bảo vệ của một đội quân Côdăc, 
Shah rời kinh dë sau khi đã biến một trong những lâu đài ngoại 
ó của mình thành đại bản doanh của phe phản cách mạng. Hiến 
pháp và các Endjumen lại bị đe dọa. 
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Các Endjumen dân chủ ở kinh đỗ và các thành phố kêu gọi 
nhân dân chống lại Shah. Các đội cận vệ mới được thành lập, 
Các chiến sĩ cận vệ Tebriz chuẩn bị hành quân đến Teheran. Còn 
phái tự do chiếm đa số trong Medjlis lại thương. “lượng” với Shah, 
kêu gọi nhân dân bình tĩnh, làm họ mát cảnh giác. 

` Ngày 99 - 6 - 1908, Shah tuyên bố tình trạng chiết tranh 8 
Teheran và cử viên chỉ huy đội quần Côdäc, Đại tá quân đội Nga - 
Liakhoy làm Tỉnh trưởng quân sự. Ngày 23 - 6, quân đội và pháo 
binh bao vây toà nhà Medjlis và thánh đường Sepahsalar cạnh 
đó. Theo lệnh của Liakhov, pháo bình. bắn vào toà nhà. Một nhóm 
người bảo vệ Medjlis nhanh chóng bị đánh tan: Shah tuyên bố 
giải tán Medjlis và các Endjumen. Các đại biểu cánh tả của Medjlis 
và các nhà lãnh đạo Endjumen bị xử tử hoặc Bị tù. 


Nhưng thất bại của phái cách mạng lấn này chưa có nghĩa 
Ја kết thúc cách mạng. Cuộc đảo chính'báo hiệu cho một eao trào 
đấu tranh mới mà trung tâm sẽ là Tebriz và tỉnh Azerbaijan, 


а) Khởi nghĩa Tebriz 


Từ thời kì đầu cách mạng, nhân dán Tebriz đã đóng vai trò 
tích cực trong cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dán Iran, 
Endjumen Tebriz thực tế đã kiểm soát hoạt động của chính quyển 
địa phương. Trong thời giản đảo chính phản cách mạng tháng 6, 
các lực lượng phản cách mạng cũng định chiếm cả Tebriz. Những 
người thuộc phái tự do vốn nắm quyển lãnh đạo Endjumen đã từ 
bỏ vai trò của mình. Endjumen với thành phần cũ của nó đã tan 
га, nhưng ‘dai diện của giai cấp tư sản cách mạng và nhân dân 
lao động tiếp tục đấu tranh. Lãnh đạo phái dân chủ ở Tebriz là 
các chỉ huy đội cận vệ : Sattar, Baghir và người lãnh đạo tổ chức 
Mujahid - Ali - Mosiu. Sattar xuất thân từ một gia đình nông dân. 
Ông tích cực thám gia cách mạng từ những ngày đầu và trở thành 
một lãnh tự có uy tín của những nhà cách mạng Tebriz. Báo chí 
châu Âu'gọï 8attar là “Pugachov của Azerbaijan”, là “Garibaldi của 
Ba Tư” Còn Baghir, vốn là một công nhân đục đá. 
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Sattar và Baghir tó chúc chóng lai các dói quán -phàn cách 
mạng làm cho muu toan tiêu diệt các đội cận vệ Tebriz bị thất 
bại. Họ giữ được phần lớn thành phố. Endjumen mới được bầu ra 
để quản lí thành phố. Những thành công đầu tiên của khởi nghĩa 
Tebriz có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của cách mạng. Chúng 
chứng tổ sức mạnh của quần chúng cách mạng trước lực lượng 
phần cách mạng được sự hỗ trợ của các sĩ quan Nga và các nhà. 
ngoại giao Anh. Trong quá trình chiến đấu với lực lượng phản 
cách mạng, số lượng quân cận vệ do Sattar và Baghir lãnh đạo 
phát triển nhanh, lên đến 20 000 người. Họ chọn cờ đổ cách mang 
làm cờ của mình. 








Đến giữa tháng 10 - 1908, quân cận vệ giải phóng toàn thành. 
phố Tebriz. Da số các thành phố và các vùng nông thôn thuộc 
tỉnh Azerbaijan đứng về phía Tebriz. Các nhà dân chủ Tebriz cho 
rằng mục đích chính của họ là khôi phục biến pháp và triệu tập 
Medjlis mới, Một số người nêu thêm yêu sách bình đẳng dân tộc. 

Sau khi đuổi quân phản cách mạng, chính quyển dân chủ - 
cách mạng được củng cố ở Tebriz và các thành phố khác thuộc 
Azerbaijan. Ủy ban quân sự do Sattar và Baghir lãnh đạo lo việc 
phòng thủ Tebriz. Endjumen lãnh đạo chính quyển dân sự. Nó 
lập ra các cục tài chính, giáo dục, cảnh sát, tư pháp. Các biện 
pháp chống nạn đầu cơ và cải thiện đời sống nhân dân cũng được 
thực hiện. Một bệnh viện được thành lập để chữa trị cho các 
chiến sĩ cận vệ bị thương và nhân dân. Nói chung, một trật tự 
mới được thiết lập nhằm đáp ứng quyển lợi cho da số nhân dân. 
Chính sách của các nhà cách mạng Tebriz phản ánh cương, lĩnh 
của phái dân chủ - cấp tiến trong cách mạng Iran. Nhưng họ chưa. 
nêu ra được những yêu sách nhằm giải quyết vấn để ruộng đất 
và, vì vậy, không được sự ủng hộ từ phía nông dân. 

Đầu nàm 1909, quân đội của Shah lại tấn công Tebriz, nhưng 
lại bị nghĩa quân đánh bại. Không chiếm được thành phố, quân 
phản cách mạng chuyển sang bao vây. Thành phố vẫn kiên cường 
phòng thủ, nhưng nạn đói bát đầu hoành hành. Cuộc chiến đấu 
anh dũng của nhân дап Tebriz khích lệ phong trào cách mạng 
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trong cả nước. Dóng thời, nó cũng khiến Anh và Nga ngày càng 
lo lắng. Hai nước quyết định can thiệp trực tiếp. Quân Anh đổ 
bộ vào miền Nam, chiếm Bushir, Langhe và các điểm phòng thủ 
khác. Ngày 25 - 4 - 1909, lấy cớ bảo vệ kiểu đân nước ngoài và 
bảo đảm cung cấp lương thực cho dân thành phố bị baø vây, quân 
Nga vượt biến giới và 4 ngày sau tiến vào Tebriz: Họ chưa dám 
công khai chống Sattar và Baghir, nhưng việc quân Nga chiếm 
đóng thành phố đã chấm dứt khởi nghĩa ở Tebriz: Dưới áp lực 
của bộ chỉ huy quân Nga, Endjumen buộc phải:giải tán phần lớn 
quân cận vệ. + 
Кһаї nghĩa Tebriz có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển phong 
trào cách mạng ở:khắp Iran. Đầu năm 1909, phong trào. lan tộng. 
b) Lật đổ Shah Muhammed - Ali ФА р 7 
Quán chúng nhân dân tham gia cách mạng ngày, càng tích. 
. cực 'hơn. Nhưng.ở các vùng khác, phái'tự do giành được:quyển 
lãnh đạo cách mạng và muốn hướng nó cho lợi ích của họ. Từ 
tháng 1 - 1909, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra và thắng lợi ở Ispahan, 
Ghilian và nhiễu nơi khác. So sánh lực lượng thay đổi có.lợi cho 
cách mạng. Tình hình ở Teheran ngày càng trở nên căng thẳng, 


Cuối tháng 4, các đội quân cận vệ Ghilian từ Resht tiến về 
Teheran. Dông thời các đội quân từ miễn Nam, từ Ispahian cũng 
tiến vë Teheran với khẩu hiệu bảo vệ hiến pháp. Bên cạnh các 
đội quân cách mạng chản chính, trong các đội quân tiến vẻ kinh 
đô cũng có những kẻ bảo hoàng âm muu tiếm quyền và được người 
Anh ủng hộ vë quân sự cũng nhu vë tài chính. Ngày‹13 + 7 - 1909, 
lực lượng hợp nhất của quân cận vệ Ghilian và Ispahan đã đánh 
tan đội quân Côđắc và với sự hỗ trợ của nhân dân, đã chiếm được 
kính đô. Bây giờ, đến lượt Shah Muhammed = Ali phái пабі “Best”. 
Ông trốn trong dinh đại điện Nga. А 

Cách mạng đạt đến dinh cao. Ngày 16 - 7, Hội đồng tối cao 
đặc biệt gồm đại diện các đội quân cận Vệ cách mạng, một số 
đại biểu Medjlis khoá L và tăng ]ữ đã họp tại toà nhà Medjlis. 
Hội đổng tuyển bố?phế truất Muhammed - АН và đưa Thái tử 
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Ahmed mới 14 tuổi lên ngôi. Hiến pháp được khôi phục , Nhưng 
lúc này, phái tự do đại điện cho đại địa chủ và tång lớp trên của 
giai cấp tư sản giành dược chính quyền. 


с) Medjlis khoá II 


Tháng 11 - 1909, Medjlis khoá II khai mạc. Luật bầu cử Quốc 
hội lån này còn kém dân chủ hơn lån trước (1906). Phái ôn hoà 
chiếm đa số trong Quốc hội, cho rằng với sự phục hổi Medjlis, 
cách mạng đã kết thúc. Trong lĩnh vực đối ngoại, họ thoả hiệp 
với Anh và Nga. Cánh tả trong Quốc hội dù chỉ chiếm thiểu số 
cũng lập ra phái dán chủ. Phái này ít lầu sau trở thành hạt nhân 
của Đảng dân chủ - đảng của tư sản dân tộc Iran. Medjlis khoá 
П không có vai trò tiến bộ như Medjlis khoá І. Quần chúng không 
được tham dự các phiên họp. Hoạt động của Quốc hội phán ánh. 
sự tập hợp các giai cấp hữu sản chống lại quán chúng lao động. 
Các chính phủ chỉ nhằm muc tiêu tiêu diệt quân đội cách mạng. 
Tháng 3 - 1910, thực hiện dòi hỏi của Nga và Anh, chính phủ 
Iran yều cẩu Sattar và Baghir lập tức đưa quân từ Tebriz vẻ 
Teheran. Dân chúng kinh đô đã đón tiếp trọng thể các vị anh 
hùng nhân dân. Lãnh đạo chính phủ và Quốc hội cũng buộc phải 
hoan nghènh họ. Nhưng sau đó, chính phủ đã cho quân đội và 
cảnh sát tước vũ khí và tàn sát quân đội cách mạng. Đồng thời, 
dựa vào các phán tử tự do trong các Endjumen, chính phủ tìm 
cách làm të liệt hoạt động của chúng và biến các tổ chức này 
thành các cơ quan thị chính của các thành phố. 


6. Cách mạng kết thúc 

Sợ tỉnh thần cách mạng của quần chúng nhân dân, giới cảm. 
quyển Iran tìm cách lựa chiều, lợi dụng mâu thuẫn để thoả hiệp 
với các thế lực đế quốc bên ngoài nhằm củng cố địa vi thống tri 
của mình. Сас nước dë quốc cũng đã lợi dụng triệt để tình hình 
này để tàng cường ảnh hưởng ở Iran. 

Cuối năm 1910, chính phủ Iran để nghị Mi gửi cố vấn để tổ 
chức lại và chấn chỉnh tình bình tài chính. Các độc quyền Mĩ lập 
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tức lợi dung cơ hội này. Lãnh đạo phái đoàn tài chính Mĩ là 
Morgan Shuster, một người có liên hệ với Công tỉ dầu lửa Standard 
Oil. Ông ta nhận chức đứng đầu kho bạc và có những đặc quyền. 
vô hạn : quyên kiểm tra hoạt động của chính phủ trong lĩnh vực 
tài chính. kiểm soát nguồn thu thuế và các thu nhập khác của 
nhà nước, kiểm soát công việc của xưởng đúc tiên. Shuster còn 
dự định đi xa hơn. Mục tiêu của ông ta là lập ra một bộ máy 
hành chính riêng, độc lập với chính quyển Iran. Một trại giam 
đặc biệt được lập ở Teheran để giam giữ những quan lại vi phạm. 
lệnh của Shuster. Nhưng hành động ngang ngược của người M; 
đã gây sự công phẫn trong dân chúng. 

Chính sách chống nhân dân của chính phủ cùng tạo điều 
kiện cho các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy. Tháng 7 - 
1911, Shah Muhammed - Ali từ Nga trở vë với nhiều vũ khí hòng 
giành lại ngai vàng. Các thế lực bảo hoàng đồng thời nổi dậy ở 
nhiều nơi, Được tin về âm mưu của cựu hoàng, quần chúng cách 
mang lại tập hợp lực lượng, thành lập các đội cận vệ mới và cùng 
với quân chính phủ đánh tan quân phiến loạn. 


Tính thắn cách mạng của quán chúng báo hiệu những khả 
năng của một cao trào cách mạng mới. Không chỉ chính phủ Iran, 
mà cả các nước ngoài như Anh và Nga cũng không muốn điểu đó 
xảy ra. Anh và đặc biệt là Nga còn rất lo ngại trước những hoạt 
động của phái đoàn Shuster. 


Mùa thu 1911, Anh và Nga đưa quân bổ sung đến Iran với 
cớ là Shuster ra lệnh tịch thu tài sản của một trong những anh 
em của Muhammed - Ali, trong khi tài sản đó được gửi ở ngân 
hàng Nga. Tháng 11 - 1911, Nga đưa ra một tối hậu thư được 
Anh ủng hộ, đòi cách chức Shuster. bồi thường chỉ phí cho quân 
đội nước ngoài đóng ở Iran và đòi từ nay Iran không được mời 
eó vấn nước ngoài mà không có sự thoả thuận của Anh và Nga. 
Những người yêu nước Iran phân nộ. Bắt đầu phong trào tẩy chay 
hàng nước ngoài. Chợ Teheran lại đóng cửa như hỏi бац cách 
mạng. Medjlis quyết định bác bỏ tối hậu thư của Nga. Quân Nga 
tràn vào các tỉnh miễn Bắc Iran và bắt đầu tàn sát những người 
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yeu nước. Các đội quân cách mạng kháng chiến kiên cường chống 
quân can thiệp. я g 


Trong tinh hình nguy ngập 46; chính phủ đã chọn giải pháp 
phần cách mạng. Ngày 24 - 13 `- 1911, sắc lệnh về việc giải tán 
Medjlis được công bố: Sắc lệnh nêu rõ rằng Medjlis mới sẽ xét lại 
hiến pháp. Chính phủ ra lệnh cho cánh sát bao vây toà nhà Medjlis 
vàugiải tán: các đại biểu tốn:nán lại ở đó..Các sự kiện của tháng 
12 - 1911 8ã chấm dứt cách mạng Iran. - 

Kết/quả của cách mang là Iran trổ thành một nước quân chủ 
lập hiếa. Một số cải cách về chế độ chính trị được thực hiện trong 
quá trình cấch mạng và cồn tiếp tục được duy trì sau đó, nhưng 
nhiều vấn dë се Ъай của cách mạng chưa được giải quyết. Các thë 
"ie phong kiến tiếp tục giữ vai trò lớn trong đời sống chính trị 
và kinh tế của đất nước. Iran trở nên phụ thuộc hơn vào các nước 
„4ё quốc, trước bết là Anh và Nga. Chính phủ Iran chính thức thừa 
nhận hiệp ước Anh - Nga về việc phân chia Iran thành các khu 
vực ảnh. hưởng: của hai nước này. Quân đội nước ngoài tiếp tục 
đồng. trên lãnh thổ Iran. Công tí đầu lửa Anh - Iran trở thành 
công,cụ: hữu hiệu nhất để thực dán Anh bóc lột Iran. 


II: CÁCH MẠNG THỔ NHĨ KỲ 1908 

1. Những tiền để của cách mang 

NÉ ra sau cách mạng Iran 8 năm, cách mạng Thổ Nhĩ Ky có 
chung những nguyên nhân sâu xa với cách mạng Tran. Việc biến 
đế quốc Osman thành nữa thuộc địa của các nước đế quốc kéo theo 
sự phát triển các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Bông thời, 
sự bóc lột của tư bản nước ngoài lại là cản trở chính đối với sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản dân tộc Thổ. 

Ách áp bức ngoại bang liên hệ mật thiết với sự duy trì những 
hình thức bóc lột phong kiến và nửa phong kiến đối với quán 
chúng lao động trong toàn đế quốc và chế độ độc tài chuyện chế 
của Abdul - Hamid Ti: Khoảng 65% đất canh tác thuộc quyền sở 
hữu của địa chủ, ñhà nước phong kiến và tăng lữ Hỏi giáo. Da 
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số đất đai ấy do nóng dân ít đất hoặc không có đất lĩnh canh 
dưới hình thức cấy rë nửa phong kiến. Ó một số vùng như Kurdistar. 
còn tổn tại những quan hệ phong kiến ở hình thức rất thô sợ, 
Trong những điều kiện như vậy, thị trường trong nước - một trong 
những nhân tố quan trọng để phát triển công nghiệp tư bản chủ 
nghĩa - không thể mở rộng được. 

Mặt khác, những tiền để của cách mạng tư sản ở Thổ Nhĩ 
Ky hình thành trong hoàn cảnh đặc biệt. Người Thổ chỉ chiếm 
không quá 1⁄3 dân số của đế quốc. Dân tộc tư sản Thổ hình thành 
tương đối chậm. Những quan hệ kinh tế của dân Thổ ở các vùng: 
khác nhau không chặt chẽ. Cho đến đầu thế kỉ XX, quá trình 
hình thành ngôn ngữ dán tộc Thổ vẫn chưa kết thúc. Quán chúng 
nhân dân không hiểu ngôn ngữ tiêu chuẩn (văn học). 


Giai cấp tư sản (chủ yếu là tư sản mại bản) xuất hiện từ nửa 
đầu thế ki XIX, nhưng lại bao gồm chủ yếu là người Hy Lạp và 
người Armenia. Tư sản người gốc Thổ chiếm tỷ lệ không đáng kể 
và chỉ xuất hiện vào cuối thế ki XIX. Số lượng công nhân của cả 
đế quốc cũng không quá 40 000 - 50 000 và người gốc Thổ cũng rất, 
ít. Hình thành trong hoàn cảnh phát triển không đẩy đủ của chủ 
nghĩa tư bản, giai cấp tư sản Thổ có nhiều hạn chế về cả thế và 
lực khi phải đảm đương nhiệm vụ lành đạo cuộc cách mạng. Tuy 
vậy, đáng của giai cấp tư sản Thổ ra đời khá sớm. Năm 1889, một 
nhóm học viên trường quân y ở Istánbul thành lập một ủy ban 
chính trị bí mật mang tên Thống nhất và tiến bộ. Hai năm sau, 
năm 1891, một trung tâm ở nước ngoài của các nhà cách mạng Thổ 
hình thành và cũng được gọi là Ủy ban Thống nhất và tiến bộ. 
Ngoài ra, còn nhiều tổ chức chính trị bí mật hoạt động với tên gọi 
khác nhau. Sau này, tất cả các nhà cách mạng Thổ thời kì cuối thế 
Ki XIX - đầu thế ki XX có tên chung là Những người Thổ trẻ. Mặc 
dù theo khuynh hướng дп hoà, những người cách mạng Thể vẫn bị 
chính quyên Abdul Hamid II khủng bố gắt gao. Nhiễu người phải 
tj nạn và hoạt động ở nước ngoài. Họ thường xuất bản báo và bí 
mật chuyển vể nước để tuyên truyền cách mạng. Đầu thế kỉ XX, 
Đảng Thống nhất và tiến bộ và các tổ chức cách mạng khác của 
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giai cấp tu-sán nói chung chỉ giới hạn nhiệm vụ của mình ở cuộc 
đấu tranh chóng chế độ độc tài của Abdul Hamid II nhằm mục đích 
thành lập một chế độ quân chủ lập hiến. Một trong những vấn để 
cơ bản mà cách mạng Thổ cán phải giải quyết là vấn để dân tộc. 
Trong tình hình của đế quốc Thổ bấy giờ, phương án tốt nhất là 
đấu tranh để thành lập trên lãnh thổ của đế quốc các quốc gia dân 
tộc độc lập, trong đó có cả quốc gia dàn tộc Thổ. Nhưng giai cấp 
tư sản дап tộc Thổ mang nặng tư tưởng sôvanh nên không thiết 
lập được sự thống nhất với phong trào giải phóng dân tộc của các 
dân tộc bị áp bức trong đế quốc như : Armenia, Агар, Macedonia, 
Albania, mà nhiễu khi họ còn chống lại những yêu sách dân tộc 
chính đáng. 

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản nổ ra ở Nga năm 1905 góp 
phán thúc đẩy tiến trình cách mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những tin 
tức về cách mạng Nga, bất chấp mọi thủ đoạn bưng bít của chính 
quyển Sultan, được truyển đi nhanh chóng trong mọi giới và làm. 
dấy lên một cao trào đấu tranh ở khắp nơi trong đế quốc rộng 
lớn. Phong trào chống chính phủ tự phát nổ ra ở nhiều tỉnh; có 
cả những cuộc nổi dậy trong quân đội và hải quân. Sự kiện nổi 
bật nhất lúc đó là cuộc khởi nghĩa ở Erzurum năm 1906. Trong 
hơn một năm, chính quyền Sultan không thể kiểm soát được tình 
hình ở thành phố và các vùng lân cận. Phong trào giải phóng 
của các dân tộc bị áp bức diễn ra sôi nổi và rộng khắp ở các nước 
Агар cũng như ở Balkan. Giới cầm quyển ngày càng tỏ ra bất lực 
trong việc cai trị bằng những phương pháp cũ. Quân đội nhiều 
lån từ chối bắn vào nhân dân. Chính sách dùng người dân tộc 
này dàn áp phong trào của dân tộc khác cũng nhiều lån không 
thành công. Nhiéu trường hợp, chính phủ đã buộc phải nhượng 
bộ như cách chức cáo tỉnh trưởng, huỷ bỏ án tử hình... 


Các nhà cách mạng Thổ cũng tích cực hoat động. Họ kêu gọi 
nhân dân noi gương Nga và Iran. Những người Thể trẻ chuyển 
trung tâm hoạt động từ nước ngoài vë nước và phát triển ảnh 
hưởng của họ trong giới sĩ quan quân đội. Các lãnh tụ của Những 
người Thổ trẻ cũng ý thức được đặc điểm của tình hình và đặt 
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vấn để liên kết với các tổ chức cách mạng - dán tộc của người 
Albania, Armenia, Macedonia... Nhưng, hoạt dóng này chi mang 
tính chất sách lược. Vë bản chất, Những người Thổ trẻ vẫn kiên 
trì lập trường sôvanh nước lớn. Cuối năm 1907, đại hội của Những 
người Thổ trẻ và các tổ chức dân chủ - cách mạng của các dân 
tõe khác thuộc để quốc Osman họp tại Paris. Đại hội đã thông 
qua quyết định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang để phục hồi hiến 
pháp 1876. Khởi nghĩa dự định vào tháng 8 - 1909. 


2. Diễn biến cách mạng 1908 

Các sự kiện thực tế đã phát triển nhanh hơn đự kiến của 
Những người Thổ trẻ. Sau khi cuộc khởi nghĩa ở Erzurum bị đàn 
áp. trung tâm hoat động của Những người Thổ trè chuyển sang 
Macedonia. nơi cảnh sát và quân đội tỏ ra bất lực trong cuộc đấu 
tranh với các đội du kích Macedonia. Ủy ban Thống nhất và tiến 
bộ thành lập chỉ nhánh ở Saloniki. Chỉ nhánh này thực tế lãnh 
đạo tất cả các tổ chức của Những người Thổ trẻ trong đế quốc. 
Раі trung tâm hoạt động ở Saloniki, Những người Thở trẻ còn 
nhằm mục tiêu giữ Macedonia trong thành phán của nước Thổ 
tương lai, 


Từ giữa tháng 6 - 1908, Ủy ban Thống nhất và tiến bộ ở 
Saloniki bắt đầu trực tiếp lãnh đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa. 
Ở Macedonia đã có đến 15 000 thành viên của tổ chức cách mạng. 
Những người Thổ trẻ thâm nhập các cơ quan chính phủ. Nhiễu 
sĩ quan quân đoàn 3 của quân đội chính phủ đứng về phía họ: 
Tuy vậy, cuộc cách mạng vẫn nổ ra bất ngờ, trước thời gian dự 
kiến của giới lãnh đạo. , 

Cuộc nổi đậy vũ trang nổ ra theo sáng kiến của Những người 
Thổ trẻ ó cơ sở. Ngày 28 - 6, Ủy ban Thống nhất và tiến bộ của 
thành phố Resna - một thành phố nhỏ ở Macedonia - quyết định 
thành lập một đội vù trang người Thể. Ngày 3 - 7, đội vũ trang 
do Ahmed Niyazi — một sĩ quan quân đội Thổ gốc Albania - chỉ 
huy, xuất phát từ Resna. Khi cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu, Ủy ban 
Thống nhất và tiến bộ mới nắm quyển lãnh đạo. Đội quân của 
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‚ Niyazi phát triển nhanh và chẳng bao lâu đã có tới 3 000 chiến 
sĩ. Ngày 6 - 7 - 1908, một đội quân Thổ khác do Enver - bei chỉ 

„ huy bắt đầu hoạt động. Niyazi và Enver trở nên rất nổi tiếng. 
Các đơn vị của quân đoàn 3 đứng vẻ phía cách mạng. Các đội 
quân Albania và Macedonia ủng hộ Những người Thổ trẻ. Các 
đơn vị của các quân đoàn khác cũng lần lượt đứng về phía họ. 


Ngày 33 - 7, các đội quân cách mạng tiến vào Saloniki. Các 
cuộc mít tỉnh với sự tham gia đông đảo của quán chúng được tổ 
chức. Những người dự mứt tỉnh tuyên bố phục hôi hiến pháp 1876. 
Ủy ban Thống nhất và tiến bộ gửi cho Sultan bức điện thông báo 
về việc khôi phục hiến pháp 1876 và đòi phải ban chiếu chỉ tương 
ứng trong vòng 3 ngày. Biết rằng quân đội đã đứng về phía cách 
mạng, ngày 24 - 7, Sultan Abdul Hamid II buộc phải tuyên bố 
triệu tập Quốc hội. Những ngày sau đó, mít tỉnh và biểu tình của 
quần chúng ủng hộ cách mạng diễn ra sôi động khắp nơi. ` 


Những tin tức đầu tiên về cách mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 
các cường quốc đế quốc lo lắng cực độ. Trong một bức thư mật 
gửi đại sứ của mình ở Istanbul để ngày 31 - 7 - 1908, Bộ trưởng 
Ngoại giao Anh đã viết : “Néu Thổ Nhĩ Kỳ thực sự thi hành hiến 
pháp hiện tại оё tự nó mạnh lên thì hậu quả của vige đó sẽ lớn 
hơn so uới những gì có thể dự đoán hiện nay. Điều này sẽ ảnh 
hưởng lớn đến Ai Cập và Ấn Độ”. Một mặt trận thống nhất chống 
cách mạng của các nước đế quốc hình thành. 


Nhưng cách mạng đã không phát triển tiếp tục theo nguyện. 
vọng của quần chúng. Sau khi giành tháng lợi đâu tiên, các lãnh 
tụ Thổ trẻ cho rằng cách mạng đã kết thúc và làm mọi việc để 
ngàn chặn những cuộc nổi dậy tiếp theo của quán chúng nhân 
dân. Từ khi tuyên bế khôi phục hiến pháp, những người Thổ trẻ 
đã kiểm soát được quân đội và nắm thực quyển. Ủy ban Thống 
nhất và tiến bộ từ Saloniki gửi đến Istanbul “một phái đoàn đặc 
biệt”, Thực tế, phái đoàn này đã kiểm soát hoạt động của chính 
phủ, nhưng các đại diện của Ủy ban lại không tham gia phái 
đoàn. Các lãnh tụ Thổ trẻ chống lại những thay đổi cấp tiến 
trong bộ máy nhà nước cũ. Đa số các tỉnh trưởng và quan chức 
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cảnh sát cũ vẫn giữ địa vị của họ. Một tổ chức cơ sở của Ủy ban 
Thống nhất và tiến bộ dám cách chức viên tỉnh trưởng bị nhân 
dân oán ghét, đã bị giải thể. Hành động đó phản ánh rõ chính 
sách thoả hiệp của giới lãnh đạo cách mạng. 

Tháng 12 - 1908, Quốc hội mới khai mạc. Ủy ban Thống 
nhất và tiến bộ (tuyên bố là chính đảng từ tháng 10 - 1908) giành 
được đa số ghế. Song đại diện của Đảng vẫn không tham gia 
chính phủ mặc dù có ảnh hưởng quyết định đến việc cai trị đất 
nước. Họ cho rằng nhiệm vụ chính của Đảng là duy trì trật tu. 
Những cuộc bãi công đầu tiên của công nhân Thổ bị quân đội đàn 
áp. Những người Thổ trẻ đàn áp dã man cuộc nổi đậy chống 
phong kiến của nông dân ở vùng nhượng địa đường sắt của Anh 
(tỉnh Aidyn) theo yêu сёй của Đại sứ Anh. 

Những nguời Thổ trẻ tuyên bế chính sách chú nghĩa Osman. 
Chủ nghĩa Osman tuyên bố về quyên bình đẳng của mọi thần 
dân của Sultan mà nó gọi chung là người Osman, không phân 
biệt дар tộc và đòi duy trì một đế quốc Osman “thống nhất và 
không chia cất”. Thực chất, đây là chính sách đồng hoá bằng bạo 
lực đối với các dán tộc không phải Thổ trong đế quốc. Nghĩa quân ` 
Albania và Macedonia được yêu cẩu đem nộp vũ khí. 





Các cường quốc đế quốc chào mừng chính sách ôn hoà của 
Những người Thổ trè và lgi dụng chính sách đó để tiếp tục tấn 
công Thổ. Họ tích cực ủng hộ các lực lượng phản cách mạng bên 
trong nhằm thủ tiêu những thành quả vốn rất khiêm tốn của cách 
mạng. Thái độ chẩn chừ của Những người Thổ trẻ thúc đẩy phe 
chống hiến pháp tích cực hoạt động. Đảng tự do thân Anh công 
khai hoạt động chống phái Những người Thổ trẻ ngay trong Quốc 
hội. Các đại diện tăng lữ cao cấp thành lập tổ chức Liên đoàn 
Hồi giáo để tập hợp các thế lực phong kiến - tôn giáo phản động. 

Tháng 4 - 1909, một cuộc bạo loạn phản cách mạng của quân 
dôn trú Istanbul nổ ra với sự tham gia tích cực của Đảng Tự do 
và Liên đoàn Hồi giáo. Những người Thổ trë phải chạy khỏi kinh. 
đô. Chính quyển chuyên chế của Abdul Hamid II được khôi phục 
trong một thời gian ngắn. Song phân lớn quân đội chống Sultan. 
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Ít lâu sau, các đơn vi quân đội do Những người Thổ trẻ chỉ huy 
từ Macedonia tiến về Istanbul. Quốc hội phế truất Abdul Hamid 
1. Mehmed V được phong làm Sultan mới. 


Đến thời gian này, Ủy ban Thống nhất và tiến bộ cũng đã 
trớ thành một chính đẳng. Các lãnh tụ của nó tham gia chính 
phủ mới. Nhưng, chính sách của họ dua trên cơ sở thích ứng với 
chế độ cũ. Không eó những cải cách đáng kể. Nhà nước của Những 
người Thổ trẻ không khác biệt bao nhiêu so với chế độ chuyên 
chế của Abdul Hamid П mà họ đã lật đổ. 


3. Kët quả và ý nghĩa của cách mạng 


Xét về những nhiệm vụ khách quan của nó, cách mạng Thổ 
(1908) cùng loại với cách mạng Iran (1905 - 1911). Nhưng nếu 
cách mạng Iran іп đậm nét vai trò của quán chúng nhân дап, thì 
cách mạng Thể chỉ là một cuộc cách mạng bên trên. Quán chúng 
nhân dân trong cách mạng Thổ không hoạt động độc lập mà đi 
theo Những người Thổ trẻ. Còn Những người Thổ trẻ thì lại có 
khuynh hướng thoả hiệp với giai cấp phong kiến và đế quốc, mặc 
dù vå hình thức họ sử dụng những phương pháp đấu tranh cách 
mạng (khởi nghĩa vũ trang của quân đội). Thực chất, họ đại diện 
cho giai cấp tư sản tự do chứ không phải giai cấp tư sản cách 
mạng. Vì vậy, ngay sau khi Sultan tuyên bố triệu tập Quốc hội 
(24 - 7 - 1908), các lãnh tụ cách mạng đã thoả mãn và không 
giải quyết tiếp các nhiệm vụ khác của cách mạng. Việc Những 
người Thể trẻ lên cằm quyền không làm thay đổi căn bản thượng 
tầng chính trị của đế quốc Osman. Giai cấp tư sản Thổ yếu cå 
về chính trị và kinh tế và chỉ là tư sản thương mại. Đảng Thống 
nhất và tiến bộ, sau khi trở thành đảng cẩm quyển, đã biến thành 
một đẳng của giai cấp địa chủ và tư sản mại bản, bảo vệ quyền 
lợi cho giai cấp cảm quyền. Tình trạng nửa thuộc địa của đế quốc 
Thể càng trở nên nặng nể-hơn. Những người Thổ trẻ cầm quyền. 
tiếp tục kí các hiệp ước vay nợ nước ngoài mang tính chất nô 
địch. Các độc quyển nước ngoài được thêm những hợp đồng nhượng 
địa mới. 
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Tuy nhiên, cách mạng 1908 có ý nghĩa đối với sự phát triển 
của nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Đó là biểu hiện đẩu tiên của sự 
thức tỉnh về chính trị của nhân dân Thổ. Cách mạng đã biến Thổ 
thành một nhà nước quân chủ lập hiến. Nhân dân Thổ, dù còn 
rất hạn chế, bắt đầu làm quen với những thể chế dân chủ hiện 
đại. Cách mạng Thổ còn là một mắt xích trong cao trào cách 
mạng đầu thế kỉ XX ở châu Á. 

Tình hình quốc tế của đế quốc Thổ trước Chiến tranh thế 
giới 1 trở nên phức tạp. Những thất bại trong chiến tranh 1911 - 
1912 với Italia làm giảm uy tín của Những người Thổ trẻ. Kẻ thù 
của họ tập hợp trong Đảng Tự do và hoà hợp đã lợi dụng ngay 
cơ hội. Tháng 7 - 1912, họ gạt Những người Thổ trẻ và cướp 
chính quyển. Chính phủ mới chưa kịp kí hoà ước với Italia thì 
cuộc chiến tranh Balkan lần I bùng nổ, Khối các nước Balkan : 
Bulgaria, Serbia, Hy Lạp và Montenegro - đánh bại quân đội Thổ. 
Lại đến lượt Những người Thổ trẻ lợi dụng thất bại của chính 
phủ Đảng Tự do và hoà hợp. Tháng 1 - 1913, một nhóm sĩ quan 
ủng hộ Лила người Thổ trẻ do Enver dẫn đầu đã thực hiện 
thành công cuộc đảo chính ở thủ đô. Những người Thổ trẻ thành 
lập chính phủ mới. Nhưng việc Những người Thổ trẻ trở lại câm 
quyển không cải thiện được tình hình quân sự của Thổ. Hoà ước 
kí ở London (5 - 1913) với khối các nước Balkan tước mất của 
Thổ các lãnh địa ở châu Âu, trừ Istanbul và vùng lân cận. Các 
cuộc chiến tranh Balkan và kết cục của chúng chứng tô sự thất 
bại của Những người Thổ trẻ trong chính sách đân tộc. Các đân 
tộc thuộc vùng châu Âu của đế quốc Thổ hoàn toàn không coi 
mình là người Osman. Họ luôn khát khao tự giải phóng khỏi ách 
thống trị của Thổ, Các dân tộc thuộc Thổ ở châu Á cũng có chưng 
nguyện vọng như vậy, L 

Nhận thấy rõ thất bại của chù nghĩa Osman, các lãnh tụ của 
Những người Thổ trẻ bắt đầu tăng cường tuyêtÝ truyền học thuyết 
toàn Thổ. Với hi vọng bù lại những mất mát ở Balkan bằng những 
cuộc xâm. chiếm đất đai mới, họ tuyên truyền rằng tất cả mọi 
người Thổ đểu phải phục tùng quyển lực của Sultan. Người Thổ 
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ở đây được hiểu là các dân tộc theo Hỏi giáo sống ở các vùng khác 
nhau trên lãnh thổ rộng lớn từ Bosphore đến Altai. Đồng thời, 
Những người Thể trẻ cũng khôi phục và tăng cường truyền bá chủ 
nghĩa toàn Hỏi giáo của Abdul Hamid П. Những tư tưởng này 
hoàn toàn đi ngược lại những lợi ích dân tộc chân chính của nhân 
dân Thổ. Chúng cản trở sự thống nhất dán tộc và cản trở việc 
giải phóng người Thổ khỏi ách của phong kiến và đế quốc. Chúng 
chỉ phục vụ cho các kế hoạch xâm lược của giới cảm quyền. 
Đảng Thống nhất và tiến bộ dàn dán biến thành một lực 
lượng phản động, phục vụ quyển lợi địa chủ và tư sản mại bản 
Thổ. Trước chiến tranh, quyển lực trong Đảng và trong chính phủ 
tập trung trong tay “bộ ba" đo Enver đứng đầu. Đó là một nhà 
mạo hiểm hiếu danh và vô nguyên tắc nhưng biết lợi dụng uy tín 
có được nhờ tham gia cách mạng 1908. Ông ta trở thành con rể 
của Sultan và có quan hệ chặt chẽ với giới сіт quyển Đức. Chính 
sách của “bộ ba” là chính sách độc tài, không khác mấy зо với 
chính sách của Abdul Hamid II. Chính phủ dua vào chủ nghĩa đế 
quốc Đức. Đế quốc Đức, vë phần mình, lại lợi dụng sự tuyên truyền 
toàn Thể và toàn Hỏi giáo để xâm nhập vào các vùng Hồi giáo 
của Nga và các thuộc địa của Anh. Đảng Tự do và hoà hợp đối 
lập lại dựa vào các nước thuộc khối Hiệp ước? để đạt mục đích. 


Ш. CÁC NƯỚC TRUNG САМ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
1..Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến ở phe Đức 


Đến trước chiến tranh, Thổ là một nước suy yếu với nhiều 
mâu thuẫn nội bộ sâu sắc. Các cuộc chiến tranh Balkan làm suy 


(1) *Bộ ba” gòm có : Enver, Talaat - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Thống 
nhất và tiến bộ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Diemel - Bộ trưởng Hải quân kiêm 
“Thống đc Quân sự của thành phố istanbul, 

(2) Khối Hiệp ước là khối liên minh quân sự - chính trị ở châu Âu đầu thế ki 
ХХ, gồm : Anh, Pháp, Nga. 
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sụp nền tài chính và kinh tế vốn đã rệu rã. Tiën trả nợ cho các 
chủ nợ nước ngoài ngốn gần một nửa ngân sách quốc gia. Nông 
nghiệp phá sản. Công nghiệp dân tộc hấu như không có. Tư bán 
nước ngoài tăng cường kiểm soát kinh tế Thổ. Tư bản Anh và 
Pháp chiếm vị trí áp đảo ở Thổ : nắm 85% nợ trái phiếu của Thổ 
và khoảng một nửa tư bản nước ngoài đầu tư ở Thổ. Ngay trước 
chiến tranh sự xâm nhập vë kinh tế và chính trị của chủ nghĩa 
đế quốc Đức tăng đột ngột. Ảnh hưởng chính trị của Đức ở Thổ 
tăng nhanh mặc dù địa vị kinh tế của nó ở đó yếu hơn Anh và 
Pháp. Năm 1913, một phái đoàn quân sự Đức do Liman von - 
Snaders dẫn đầu đến Thổ, Phái đoàn được giao những trọng trách. 
lớn và thực tế đã lập được quyển kiểm soát quân đội Thổ. 


Chiến tranh sẽ phải giải quyết vấn để : Thổ sẽ được phân 
chia giữa Anh và Pháp hay trở thành thuộc địa của Đức. Sau cuộc 
khủng hoảng tháng 7 - 1914, hai khối quân sự đấu tranh gay gắt 
để giành quyển sử dụng vị trí chiến lược thuận lợi và quyển sử 
dụng sức người, sức của của Thổ cho chiến tranh. Đức đặc biệt 
quan tâm đến việc kéo Thổ vào cuộc chiến vå phía mình. Giới 
quân phiệt Đức âm mưu bằng cách đó hoàn toàn chinh phục Thổ, 
biến nó thành thuộc địa của Đức và sử dụng quân đội Thổ như 
quân thuộc địa “da màu”, Vë phán mình, Anh và Pháp cho rằng 
địa vị của họ ở Thổ khá vững chắc và không thấy những lợi ích 
quân sự trực tiếp của việc Thổ tham chiến ở phe họ. Có âm mưu 
chia cắt Thổ, họ không muốn tự ràng buộc bằng nghĩa vụ đồng 
minh. Nga rất quan tâm đến liên minh quân sự với Thổ (ở Balkan), 
nhưng ngoại giao Nga lại phụ thuộc Anh và Pháp. Các nước Hiệp 
ước tập trung cố gắng để ngăn Thổ tham chiến ở phe Đức, vì sự 
trung lập của Thổ sẽ cho phép Anh và Pháp sử dụng nguyên liệu 
và các nguồn tài nguyên khác của đế quốc Thể. 

Nhưng, những cố gắng ngoại giao của Đức đã đạt kết quả. 
Ngày 2 - 8 - 1914, Đức và Thổ kí hiệp ước bí mật vë đồng minh. 
Hiệp ước quy định rằng nếu Nga can thiệp vào cuộc xung đột Áo - 
Serbia và Đức ủng hộ Áo - Hung thì Thổ cũng phải tuyên chiến 
với Nga. Quân đội Thổ được đặt đưới sự kiểm soát của Đức. Vào 
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ngày kí hiệp ước, chính phủ Thổ tiến hành tổng động viên, đồng 


+ thời tuyên bố về sự “trung lập” của Thổ trong cuộc chiến tranh 


vừa nổ ra. Một nhà lãnh đạo chính phủ, Djemal - Pasha đã giải 
thích rằng Thổ tuyên bố trung lập là để tận dụng thời gian cho 
việc tổng động viên. Thổ hoàn toàn chưa sẵn sàng tbam chiến. 
Vå lại, các nước Hiệp ước văn có ảnh hưởng lớn ở Thổ. Trong 
khi đó, Đức tăng cường áp lực đối với Thổ. Ngày 10 - 8, các tuần 
dương ham Đức - “Goben” và “Breslau” đã vượt qua ham đội Anh 
và đến được ёо Dardanell. Chính phủ Thổ phải vội vàng tuyên 
bố rằng họ “mua” các chiến hạm này. Sau đó, các chiến hạm Đức 
được đổi tên, còn thuỷ thủ và sĩ quan Đức được trả lương bằng 
tiền Thổ. Dó đốc Sushon, đến Thổ trên chiến ham “Gobei”, được 
єй chỉ huy ham đội Thổ. Địa vị của Đức ở Thổ tăng cường rõ rệt. 


Sau thất bại trên sông Marne, Đức càng quan tâm hơn đến 
đổng minh Thổ. Tháng 10 - 1914, Đức cho Thổ vay 100 triệu 
mác — một sự trả công cho sự tham chiến của Thổ. Ngày 29 - 10 - 
1914, tàu chiến Đức - Thổ do Đô đốc Sushon chỉ huy ném bom 
Sevastopol và các cảng khác của Nga. Thổ chính thức tham chiến 
ở phe Đức. 


Cũng như các nước nửa thuộc địa khác, Thổ không có khả 
năng thực hiện chính sách đối ngoại độc lập. Sự tham chiến của 
“Thổ là hậu quả của sự phụ thuộc vào Đức. Mặt khác, các giai cấp 
cầm quyển ở Thổ cũng phải chịu trách nhiệm vë hành động của 
họ. Bản thân phụ thuộc và bị các nước đế quốc hà hiếp, giới cẩm 
quyển Thể vẫn nuôi tham vọng nô dịch và áp bức các dân tộc 
khác. Quyết định tham chiến ở phe Đức, tập đoàn thống trị Thổ 
mưu toan nhờ người Đức để thực hiện các kế hoạch xâm lược ở 
Kavkaz, Trung Á, Iran, châu Phi. Song, đế quốc Đức không bao 
giờ đánh giá một cách nghiêm túc kế hoạch của các “đồng minh” 
của họ. Hindenburg gọi đó là “то fưởng chính trị kiểu phương 
Đông”. Vào thế kỉ XIX, Anh đã lợi dụng những tham vọng xâm 
lược và phục thù của các Sultan cho lợi ích của họ ra sao thì nay 
cũng vậy, chỉ khác là Đức đã thế chỗ Anh. Chủ nghĩa đế quốc 
Đức cũng lợi dụng các kế hoạch xâm lược của chính phủ Thổ trẻ 
để đạt mục đích của họ, trước hết là để nõ dịch chính nước Thổ. 
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Sau khi tham chiến, Thể trở thành nửa thuộc địa của Đức. 
Người Đức kiểm soát hoàn toàn quân đội Thổ. Dựa vào Enver 
và bè lũ, người Đức đã hoàn toàn chinh phục chính phủ Thể, 
Các cố vấn Đức làm việc trong các bộ. Các bản thảo chiếu chỉ 
của Sultan và các lời kêu gọi của giáo chủ Hồi giáo dèu phải 
qua sự kiểm duyệt của họ. Các cơ quan chính phủ và cung điện 
của Sultan cũng do quân Đức bảo vệ. Các ngành kinh tế quan 
trọng nhất và tài chính, một loạt các hợp đồng tô nhượng trước 
chiến tranh là của các nước Hiệp ước, được chuyển cho Đức kiểm. 
soát. Đức đã bòn rút thực phẩm và nguyên liệu của Thổ một 
cách không thương tiếc. 

Địa chủ và tư sản Thổ cũng tăng cường bóc lột nhân dân lao 
đông. Các lãnh tụ của đẳng Những người Thổ trẻ lợi dụng chiến 
tranh để làm giàu. Ó Istanbul mọc lên nguyên một khu nhà mới, 
được xây dựng nhờ nguồn thu nhập do đầu cơ đường, than... Nhân 
dân gọi những ngôi nhà này là “lâu đài đường”, “lâu đài than”, 


Các. dàn tộc bị áp bức trong nước trải qua những thử thách 
nặng në nhất. Tháng 5 - 1915, chính phủ Thổ ban hành luật đưa 
người Armenia ra khỏi vùng giáp mặt trận, nhưng thực tế, người 
Armenia bị đuổi khỏi toàn bộ vùng Anatolia và Istanbul. Hơn 1,5 
triệu người Armenia, kể cả người già và trẻ em, bị đưa dán vào 
các trại tập trung ở Syria và Lưỡng Hà. Việc cưỡng bức di cư này 
kéo theo nhiều cuộc tàn sát, cướp bóc. Hơn 1 triệu người Armenia 
chết vì bị tàn sát, vì đói và bệnh tật trên đường. Những cuộc 
khủng bố chống người Ảrập cũng được tăng cường. Trong các năm 
1916 - 1916, chính quyển Thổ đàn áp dã man những người tham 
gia phong trào dân tộc Атар ở Syria. Hàng trăm người Ảrập bị 
xử tú hoặc bị ném vào tù. 


Lợi dụng cuộc đấu tranh của người Ảrập, người Anh hứa sẽ 
giúp họ thành lập nhà nước độc lập sau chiến tranh. Nhưng 86 
chỉ là sự lừa đối trắng (топ đối với người Атар. Vào lúc mà các 
đại điện của Anh đang thương lượng với các lãnh tụ Агар thì Anh 
và Pháp kí hiệp ước bí mật về việc phân chia các lãnh địa Атёр 
сйа Thổ. Tuy vậy, bộ chỉ huy quân Anh cũng đã khơi dậy cuộc 
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khởi nghĩa chống Thổ của những người Bedouin vùng Hedjaz do 
Hussein - người cẢm quyển ở Месса ~ lãnh đạo. Sau đó, khởi 
nghĩa lan rộng sang Jordan và Syria, 


Theo kế hoạch của Bộ tổng tư lệnh Đức và những kế hoạch 
phiêu lưu của Những người Thổ trè, các lực lượng chính của quân 
đội Thổ do Enver chỉ huy bắt đầu tấn công Nga vào cuối năm 
1914. Cuộc tấn công đã thất bại thảm hại. Sau đó, quán Nga 
chuyển sang tấn công, tiến sâu vào nội địa Anatolia và từ đầu 
nàm 1916 đã chiếm được Erzurum, Trabzon và Erzinjan. Cuộc tấn 
công của Thổ vào Ai Cập cũng thất bại. 


Quân đội Thổ thành công hơn ở Dardanell và Lưỡng Hà. Ở 
vùng Dardanel] quân Thổ trong gần một năm đã dũng cảm đẩy lùi 
` nhiều cuộc tấn công của quân đổ bộ Ánh - Pháp trên bán đảo 
Gallipoli nhằm mục đích chiếm các eo biển và thành phố Istanbul. 
Tháng 1 - 1916, quân đội Anh - Pháp buộc phải bó bán đảo Gallipoli. 
Ө Lưỡng Hà, quân Anh tấn công từ mièn Nam bị quân Thổ bao 
vây ở Kut - al - Amar và năm 1916 phải đầu hàng. Nhưng, hành 
động mạo hiểm của Những người Thổ trẻ - tung các lực lượng chính 
vào cuộc hành quân vô vọng ở Kavkaz - đã xóa sổ những thành 
tích trên. Thất bại của Thổ ở Kavkaz đã tạo điểu kiện cho quân 
Anh mở cuộc tấn công mới ở Lưỡng Hà và Syria. Mùa xuân 1917, 
tình hình của quân Thổ đã hoàn toàn vô vọng. 


Chiến tranh đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của đất 
nước. Diện tích canh tác và số đầu gia súc giảm đáng kể. Giai 
cấp tư sẵn các vùng nội địa Anatolia lớn mạnh vë kinh tế mặc 
dù sự phát triển của công nghiệp trong chiến tranh là không đáng 
kể. Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Anatolia sang Đức và 
Áo - Hung tăng nhanh. Trong khi nông дап ngày càng sa sút thì 
các thương nhân, địa chủ và phú nông Anatolia giàu lên nhanh 
chóng. Lượng hàng.nhập khẩu giảm do chiến tranh đã thúc đẩy 
sự phát triển một số ngành công nghiệp nhẹ. Xuất hiện các xí 
nghiệp nhỏ chuyên làm da, dệt dạ, đóng giày... phục vụ quân đội 
ở Anatolia. Giai cấp tư sản Anatolia cũng có dièu kiện phát triển 
thế lực vì do chiến tranh, chế độ bằng đặc quyển thực tế mất, 
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hiệu lực. Được củng cố vë kinh tế, giai cấp tư sản Anatolia vươn 
Jën nắm thị trường trong nước và mở rộng ảnh hưởng chính tri. 


Sự hoành hành của tư bản Đức, chính sách chống nhân dân 
của Enver và đồng bọn đã gây bất mãn sâu sắc trong nhân dân 
“Thể. Bất chấp tình trạng bị bao vây, nhiều vụ bạo loạn vì đói đã 
nổ ra ở Istanbul và các thành phố khác. Thường xảy ra những 
vụ giết sĩ quan và binh lính Đức. Truyền đơn chống Đức xuất 
hiện ở Istanbuktừ năm 1915, Các giới tư sån cũng lên tiếng chống 
chính sách mạo hiểm của các lãnh tụ Đảng Thống nhất và tiến 
bộ. Những cuộc nổi dậy tự phát nổ ra ở nóng thôn. Tỉnh thần 
phản chiến ngày càng phát triển trong sĩ quan và binh lính. 


Cuộc khủng hoảng cách mạng ngày càng trở nên trầm trọng. 
Một số đại diện của giới sĩ quan cao cấp và đảng cẩm quyển nhận 
thức được tính chất nghiêm trọng của tình hình đã chủ trương 
ngăn chặn sự bùng nổ của cách mạng bằng cách thực biện đảo 
chính cung đình, lật đổ bộ ba cầm quyển. Nhưng âm mưu không 
thành. Tương lai của Thổ thật đen tối : nếu Đức thắng, Thổ sẽ 
biến thành thuộc địa của Đức; còn nếu phe Hiệp ước thắng, Thổ 
cũng sẽ bị chia cắt giữa các nước thuộc khối này. Chỉ có rnột cuộc 
cách mạng nhân dân thật sự mới сб thể cứu уап được tình hình. 


2. Sự trung lập của Iran bị vi phạm 


Cũng như Thổ, Iran là đối tượng xâm lược của các cường quốc 
đế quốc. Cho đến trước chiến tranh, Iran thực chất đã trở thành 
thuộc địa của Anh và Nga. Ngoài ra, Đức cũng tăng cường xám 
nhập Iran. Nhiểu chỉ nhánh của các hãng Đức được mở và hoạt 
động sôi nổi ở các thành phố của lran. Đế quốc Đức tính toán 
rằng đường sắt Baghdad”” không chỉ giúp họ chỉnh phục Thổ mà 
còn là công cu để họ xâm nhập sâu hơn vào Iran. Anh và Nga 
cũng chưa thoả mãn với những gì họ đã giành được ở Iran. Anh 








{19 Đường sát do tư bản Đức đầu tư xây dyng, nối thú đô Berlin (Đức) với Baghdad 
(qua Constantinople), nhằm làm công cụ nô địch Thể và các nước phương Đông. 
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có âm mưu gạt dán ảnh hưởng của Nga để biến Iran thành thuộc 
địa của mình, trong khi Nga cũng muốn duy trì và mở rộng các 
vị trí của họ ở Iran. Giới саш quyển Thổ cũng có những kế hoạch 
xâm lược Tran. i 


Đến đầu chiến tranh, quân đội Nga và Anh được dièu đến 
để đàn áp cách mạng vẫn chưa rút hết khỏi Iran. Các tàu chiến 
Anh vẫn ở trên sông Karun; các đội quân Anh chiếm các thành 
phố Ahvaz và Khorramshahr ở Khuzestan. Các đội quản của các 
thủ lĩnh bộ lạc du mục tiếp tục phục vụ quân Anh. Quân Nga vẫn 
đóng ở một số vùng thuộc Azerbaijan gån biên giới Nga. 


Ngày 2 - 11 - 1914, ngay sau khí Thổ tham chiến, chính phủ 
Iran chính thức tuyên bố trung lập. Nhưng không một bên tham 
chiến nào đếm xia đến nền trung lập của nước Iran phụ thuộc đã 
bị tước mất quân đội và bị chia thành các khu vực ảnh hưởng 
của nước ngoài. | 


Tháng 11 - 1914, đổng thời với cuộc tấn công trên mật trận 
Kavkaz, quân Thổ tiến vào vùng Azerbaijan của Iran, Quán chiếm 
đóng Thể mặc sức cướp bóc và tàn sát người Azerbaijan, người 
Кита và người Armenia. Song, sự thống trị của người Thổ kéo dài 
không lâu. Sau khi quân Thổ thất bại trên mặt trận Kavkaz, quân 
Nga mở cuộc tấn công ở Iran. Đầu tháng 2 - 1915, quân Nga tiến 
vào Tebriz. Quân Thổ bị đẩy khỏi Azerbaijan nhưng vẫn tiếp tục 
chiếm đóng một số vùng miền Tây Iran. 

Cuộc tấn công của Thổ là một bộ phận trong kế hoạch của 
Đức nhằm lôi kéo Iran tham chiến ở phe họ. Gián điệp Đức ra 
sức mua chuộc thủ lĩnh các bộ lạc du mục, các quan lại, bộ trưởng 
của Iran. Họ cũng lợi dụng và kích động sự bất mãn của quản 
chúng nhân dân đối với người Anh và người Nga. Người Đức tự 
хипи là bạn của Iran và mọi người Hồi giáo. Đầu năm 1915, gián 
điệp Đức tổ chức được cuộc khởi nghĩa của các bộ lạc ở miễn Nam. , 
Nghĩa quân phá các ống dẫn dấu của công tỉ dåu lửa Anh - Tran. 
Các đội quân do người Đức tổ chức chiếm nhiều thành phố ở miễn 
Nam Iran. Mùa thu 1915, quân 'Thổ lại tấn công và chiếm được 
một số thành phố. k 
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Mở rộng hoạt động ở miễn Nam và Tây Nam Tran, đế quốc 
Đức nhằm củng cố các vị trí của nó trên đường sang Ап Độ. Với 
cùng mục đích đó, họ cử một phái đoàn quân sự đến Afghanistan 
qua đường Iran. Phái đoàn này đã đến được Kabul nhưng thất 
bại trong việc thuyết phục Afghanistan tham chiến ở phe Đức, 

Hoạt động của người Đức và đồng minh của họ - người Thổ ~ 
ở miễn Nam và Tây Nam Iran đã có ảnh hưởng không nhỏ đến 
tình hinh ở Teheran. Cùng với bộ phận quý tộc phong kiến bị 
người Đức mua chuộc, da số lãnh tụ của Đảng Dân chủ cũng có 
khuynh hướng thân Đức. Giai cấp tư sản Iran rất yếu, lại. sợ dựa 
vào nhân đân nên đã trông cậy vào sự giúp đỡ của Đức trong 
cuộc đấu tranh chống ách áp bức thực dân của chủ nghĩa đế quốc 
Anh và Nga. Chỉ có một số ít người thuộc đảng này phản đối mọi 
sự hợp tác với Đức - Thổ. 


Sau một thời gian dài gián đoạn, Medjlis được triệu tập lại 
` gồm đa số là người của Đảng Dân chủ. Cuối năm 1914, Medjlis 
tuyên bố ủng hộ khối Đức, Áo, Thổ. 
Nga và Anh vội đưa quân tới Iran. Người Anh đuổi được người 
Thổ khỏi vùng khai thác dấu. Tháng 10 - 1915, đoàn quân viễn 
chỉnh Nga của tướng Baratov đã đổ bộ và tiến về Teheran. Tháng 
11; dưới áp lực của các Đại sứ Nga và Anh, Shah giải tán Medjlis 
thân Đức. Một số đại biểu của Quốc hội đã bị giải tán và các bộ 
trưởng bị cách chức cùng Đại sứ Đức và Thổ đến thành phố Kum. 
Ở đó, họ tuyên bố thành lập chính phủ dân tộc lâm thời. Khi 
quân Nga tấn công Iran, các thành viên chính phủ thân Đức này 
buộc phải chạy đến vùng chiếm đóng của Thổ, — 


Đầu năm 1917, hẩu như toàn bộ lãnh thổ Iran bị chiếm 
đóng : miễn Вас.- quân Nga, miễn Tây - quân Đức - Thổ, miễn 
Nam - quân Anh. Chủ nghĩa đế quốc Anh đặc biệt củng cố địa 
vị của nó ở Iran trong thời gian chiến tranh, Sau khi đàn áp các 
cuộc khởi nghĩa chống Anh của các bộ lạc miển Nam cuối năm. 
1916, người Anh dà thành lập các đơn vị quân đánh thuê Iran 
do sĩ quan Anh chỉ huy. Các đơn vị này đóng vai trò lớn trong 
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việc duy trì trật tự trong nước và là công cụ để nô dich Iran. 
Công tỉ đầu lửa Anh - Iran tăng cường hoạt động. Sản lượng dầu 
do công tỉ khai thắc tăng từ 80 nghìn tấn năm 1913 lên 1 100 
nghìn tấn năm 1919. Công tỉ trở thành quốc gia trong quốc gia : 
сб đội bảo vệ vũ trang, cảnh sát, trường học. Ảnh hưởng của Anh 
đối với chính phủ Iran tăng. Từ tháng 8 - 1916, người đứng đầu 


_ chính phú — Bøsug - ad - Doile - là tay sai của Anh, 


Chiến tranh đã tàn phá nặng në đất nước. Quân chiếm đóng 
cướp thực phẩm và gia súe của nông dân, Tô, thuế tăng. Diện 
tích canh tác và đầu gia súc giảm. Nạn đói bắt đầu. Dịch thương 
hàn hoành hành ở nhiều tỉnh. 


Không giống một số nước thuộc địa phương Đông khác mà ở 
đó công nghiệp đã phát triển nhờ chiến tranh, ở Iran chiến tranh 
đã khiến công nghiệp suy sụp, giai cấp tư sản suy yếu, số lượng 
công nhân giảm sút, những liên hệ giữa các vùng trong nước bị 
gián đoạn và tình trạng cát cứ phong kiến tăng cường, Chính phủ 
trung ương của Shah chỉ còn trên danh nghĩa. Các tỉnh trưởng 
không làm theo lệnh của chính phủ. 


Nhân dân bất mãn cao độ. Nhiều cuộc nổi dậy chống đế quốc 
diễn ra ở khắp nơi. Ở một số vùng còn nổ ra các cuộc khởi nghĩa 
vũ trang chống địa chủ Iran. Phong trào du kích phát triển mạnh. 
mẽ ở miển Bắc. Quân du kích được thành lập và lập căn cứ trong 
rừng rậm. Họ xuất thân từ nông dân, thợ thủ công, dân nghèo 
thành thị và tiểu tư sản. Nhiều người Kurd cũng gia nhập nghĩa . 
quân. Nghĩa quân được dân các vùng lân cận ủng hộ. Quân đội 
chính phủ cùng quân đội Nga nhiều 140 tấn công nhưng không 
tiêu'điệt được nghĩa quân. Từ cuối năm 1916, phong trào chống 
đế quốc lan rộng. Truyền đơn kêu gọi đấu tranh chống quân chiếm 
đóng và tay sai của chúng xuất hiện ở nhiều thành phố và làng 
mạc. Phong trào dân chủ cũng phát triển, đặc biệt ở Azerbaijan. 
Không khí cách mạng, chống đế quốc sôi sục... 


gu Số 
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CHUONG VỊ 


CHÍNH SÁCH CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC 
ĐỐI VỚI KHU VỰC VÀ CÁC PHONG 
TRÀO DÂN TỘC уі ĐỘC LẬP 
(tử sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
đến năm 1945) 


1. SỰ TAN RÁ СОА DÉ QUỐC OSMAN. 
ANH VÀ PHÁP CHIA NHAU CÁC TỈNH CHÂU Á CỦA 

` ĐẾ QUỐC 

Lợi dụng sự suy yếu của đế quốc Osman, trong thế kỉ XIX, 
các nước thực dân châu Âu đã lán lượt chiếm các tỉnh ngoại vi 
của nó. Đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, toàn bộ vùng 
Bắc РЫ đều đã bị biến thành thuộc địa hoặc đất bảo hộ của các 
cường quốc châu Âu : Algeria là một tỉnh của Pháp, Morocco và 
Tunisia là đất bảo hộ của Pháp; riêng vùng Bắc và Nam Morocco 
thuộc Tây Ban Nha; Libya - là thuộc địa của Italia; Ai Cập bị 
Anh chiếm từ năm 1882 và từ tháng 12- 1914 trở thành đất bảo 
hộ của Anh; Sudan. thực chất là thuộc địa của Ánh, mặc dù về 
hình thức là do Anh và Ai Cập đồng cai trị. 


Ở phán châu Á của đế quốc, cuộc cạnh tranh giữa các nước 
châu Âu cũng diễn ra hết sức gay gắt. Đến trước Chiến tranh thế 
giới thứ nhất, đế quốc Anh đã mở rộng khu vực ảnh hưởng ở Ba 
Tư (Iran), Lưỡng Hà (Iraq) và thiết lập được quyền bảo hộ ở vùng 
Đông Nam bán đảo Атар, từ Адеп (lúc đó đã là thuộc địa của 
Anh) đến Kuwait. Ó Syria và phán phía nam của Syria (tức 
Palestine), Pháp đã can thiệp liên tục trong hơn một thế kỉ với 
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triểu dinh Osman để thiết lập ảnh hưởng của minh bằng cách đòi 
quyển bảo vệ đối với một số ít người theo đạo Thiên Chúa. Nước 
Nga Sa hoàng cũng hoạt động ráo riết ở vùng này dưới chiêu bài 
bảo vệ những người theo đạo Chính thống. Còn Anh thì tìm cách 
thu phục các thiểu số người Druse, Kurd, Bedouin và lợi dụng sự 
chia rë của các giáo phái Hỏi giáo để thiết lập ảnh hưởng của 
mình. Cuộc tranh giành các tỉnh châu Á của đế quốc Osman là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 
nhất. .. з 


1. Những mưu đồ thực dân của các cường quốc. 
Chế độ uỷ trị 

Tham gia chiến tranh, đế quốc Anh, với tư cách là kẻ cẩm 
đầu phe Hiệp ước, dự định thôn tính tất cá những vùng mà họ 
đã tính là nằm trong khu vực ảnh hưởng của họ để biến thành 
thuộc địa. Để làm việc đó, một mặt Anh tìm cách khuất phục các 
nước thực dân cạnh tranh với Anh (như Đức, Áo - Hung, Thổ Nhĩ 
Kỳ), đổng thời chạy đua giành phán thắng với nước đồng minh 
của mình là Pháp vì bấy giờ Pháp đặc biệt hoạt động mạnh ở 
Syria và vùng mô dâu Моѕѕош. Mặt khác, Anh tìm cách đè Бер 
sức kháng cự của các dân tộc thuộc địa vì các dân tộc này không 
chịu chấp nhận ách thực dân mới của Anh. 


Khi chiến tranh đang tiếp diễn, để tranh thủ các dân tộc 
Агар, lôi kéo họ đứng vë phía phe Hiệp ước chống lại Thổ Nhĩ 
Ky, chính phủ Anh tuyên bố mục đích của chiến tranh là giải 
phóng các dân tộc Агар khỏi ách thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng 
thời, hộ đưa ra hàng loạt những lời hứa hẹn thừa nhận và ủng 
hộ nën độc lập của người Атар và qua mặt các đồng minh tiến 
hành đàm phán bí mật với các đại điện của giai cấp phong kiến 
và tư sản dán tộc Агар như : với vua Hussein ở Месса (Hedjaz) 
Anh hứa sẽ trao quyển độc lập cho các lãnh thổ gồm bán đảo 
Агар, Syria, Palestine, một phán Lưỡng Hà (Iraq) và một phẩn 
Thổ Nhĩ Kỳ (Hiệp ước Hussein - Mac Mahon năm 1915). Đồng 
thời, Anh còn hứa hẹn với một người cắm đầu khác của dân tộc 
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Атар - ibn Xëut (sau này là quốc vương Агар Xëut) rằng đất nước 
của ông sẽ được quyển độc lập trong phạm vi các biên giới sẽ 
được xác lập sau khi chiến tranh thắng lợi. Những lời hứa hẹn 
tương tự cũng được đưa ra với tiểu vương Moubarak ở Kuwait và 
tiểu vương Saed Idrissi ở Yemen. ' 

Nhưng sau lưng các dân tộc Атар, Ảnh lại bí mật tiến hành 
đàm phán với Pháp và Nga về việc phân chia các tính châu Á 
của Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp phe Hiệp ước giành được thắng 
lợi trong chiến tranh. Những cuộc thương lượng này đã kết thúc 
vào tháng 5 - 1916 bằng việc kí kết hiệp định Sykes - Picot (gọi 
theo tên những người thương lượng và kí kết) giữa Anh và Pháp. 
Hiệp định này đã quy định rõ ràng những vùng ảnh hưởng của 
Anh và Pháp sau chiến tranh mà ở đó mỗi bên kí kết có thể 

` "thiết lập nën cai trị trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thực hiện quyền 
kiểm soát nào mình muốn có và xét thấy cần thiết". Cụ thế, theo 
hiệp định, Syria bị chia làm bai : các tỉnh phía bắc (gồm Syria 
và Libăng hiện nay) càng với vùng dấu mỏ Моввош (Bắc Iraq) 
thuộc vë Pháp, còn vùng phía nam mang {ёп Palestine cùng với 
vùng Lưỡng Hà (Iraq hiện nay) sẽ thuộc vë Anh. Không đợi chiến 
tranh kết thúc, năm 1917 các chính phủ Anh và Pháp đã cho 
quân đội vào chiếm đóng các vùng được phân chia theo hiệp định 
Sykes - Picot. 


Trong khi đó ở Nga, nhà nước Xôviết, được thành lập sau 
thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản tháng Mười năm 1917, đã 
cho công bố các hiệp định bí mật Sykes - Picot (lúc đầu vì có sự 
tham gia của Nga nên có tên là hiệp định Sykes - Picot - Sazonov) 
trên báo Su Thật ngày 20 - 12 - 1917. Sự kiện này gây nên một 
làn sóng phản đối ở các nước Ảrập, nhưng đã muộn vì đất nước 
của họ đã bị chiếm đóng hoặc lâm vào tình thế bất lực do thủ 
đoạn chia rë của bọn đế quốc và tình trạng cô lập do họ đã bị 
tước đoạt mất nhiều khu vực. Ó Iraq, Syria và Palestine, chế độ 
quân sự đo quân đội nước ngoài dựng nën đã hoành hành khắp 
nơi và đã bắt đầu dập tắt các phong trào phản đối. Người Атар 
giờ đây phải đương đầu không phải với một kẻ đi áp bức đã suy 
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yếu như Thổ МЫ Ky hay một cường quốc bën ngoài duy nhất nhu 
nước Anh, mà là một liên minh các nước đế quốc hết sức mạnh, 


Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thắng 
lợi của phe Hiệp ước (Antanta). Anh và Pháp với tư cách là các 
nước thắng trận đã lån lượt kí hoà ước với các nước bại trận là 
Đức, Ао - Hung và Thổ Nhĩ Kỳ. Để hợp pháp hoá các quyết định 
vẻ việc phân chia lại thế giới sau chiến tranh, các nước đế quốc 
đã lập ra Hội Quốc Liên với mục đích "bảo рё quyên lợi của các 
cường quốc thẳng trận trong chiến tranh”. Công ước thành lập 
Hội Quốc Liên được kí kết ngày 28 - 4 - 1919, là văn bản đầu 
tiên được thông qua tại Hội nghị Versailles. Các nước đế quốc 
nấp đưới danh nghĩa Hội Quốc Liên đã đặt ra cái gọi là "chế độ 
uỷ ti Điều 22 trong Hiến chương của Hội Quốc Liên giải thích 
rằng hệ thống uỷ trị được thiết lập là vì các dân tộc ở những 
vùng lãnh thổ mà do kết quả của chiến tranh đã không còn thuộc 
chủ quyển của các quốc gia đã cai trị họ trước đây, chưa có khả 
năng tự lãnh đạo mình trong những điều kiện đặc biệt khó khăn 
của thế giới hiện nay. 

Hoà ước với Thổ Nhi Kỳ (Hoà ước Sèvres) được kí kết ngày 
10 - 8 - 1920, đã chính thức xoá bó đế quốc Osman. Các tỉnh 
châu А của Thổ bị tách ra và đặt dưới quyền uỷ trị của Hội Quốc 
Liên, mà trên thực tế là được trao cho Anh và Pháp, vì trước đó, 
ngày 25 - 4 - 1920, Hội đổng tối cao các nước Hiệp ước họp ở 
San Rémo đã quyết định cho Pháp được quyền uý trị đối với Syria 
(bao gồm cả Libăng) và cho Anh được quyển uy trị đối với Iraq 
cùng với vùng đầu mỏ Mossoul và Palestine. Như vậy, kế hoạch 
phân chia lãnh thổ Агар mà Anh và Pháp đã thoả thuận trong 
Hiệp định Sykes - Picot (1916) về cơ bản vẫn được giù nguyên, 
chi có một thay đổi là vùng đầu mẻ Mossoul trước kia thoả thuận 
nằm trong phẩn của Pháp thì nay chuyển sang cho người Ảnh. 
Nhưng phải đến năm 1922, sau khi dàn xếp được những tranh 
chấp gay gắt giữa các nước đế quốc chủ уёиЈа Mi, Anh và Pháp, 
Hội Quốc Liên mới chính thức ra quyết định trao quyển uy trị 
cho Anh và Pháp. 
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Chế độ uy trị thực ra chỉ là một. chế độ thuộc địa trá hình, 
Văn bản về quyển uỷ trị cho phép nước uy trị “toàn quyên оё lập 
pháp và hành chính”. Về phán Cận Đông, chế độ uỷ trị của Anh, 
Pháp mang hình thức “quyển uỷ tri А”, nghĩa là vé mặt chính 
thức Anh và Pháp phải có nhiệm vụ đưa các nước bị chiếm đóng 
“mà sự tôn tại với tính cách là những quốc gia độc lập có thể 
tạm thời được thừa nhận” tới nên độc lập hoàn toàn. Ngay sau 
Hội nghị San Rémo năm 1920, Anh và Pháp đã tiến hành tiếp 
quản và thiết lập chính quyển dân sự ở các vùng mà họ được 
quyển uỷ trị. 


2. Сас xứ thuộc quyền uỷ trị của Pháp 

Ở Syria và Libäng, tháng 10 - 1918 quân đội Anh nhờ sự hỗ 
trợ của quân đội của vua Hussein (dòng họ Hachemite) đã đuổi 
được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Vua Hussein muốn dựa vào Anh để 
thành lập một đế chế Атар rộng lớn. Tháng 3 - 1920, con trai 
cả của Hussein là Faysal đã tự tuyên bố là vua Syria, còn con 
trai thứ hai của Hussein là Abdallah thì tuyên bố là vua Iraq. 
Nhưng Anh đã không giữ lời hứa . Sau chiến tranh, Anh vẫn duy 
trì chế độ chiếm đóng ở đây. Mùa thu năm 1919, quân đội Anh, 
theo thoả thuận với Pháp, đã rút khỏi Syria và Libăng. Pháp 
tăng thêm quân đội ở vùng Tây Syria và Libằng và chuẩn bị 
chiếm Đông Syria. Tháng 7 - 1920, quân đội Pháp tiến vào 
Damascus. Quần chúng nhân dân kháng cự quyết liệt, nhưng 
Faysal đã đầu hàng quân Pháp, tự giải tán quân đội và giao nộp 
Damascus. Mặc dù vậy, chính quyển Pháp vẫn trục xuất Faysal 
ra khỏi đất nước. Sau khi chiếm Syria và Libăng, để dë dàng cai 
trị, Pháp tách Libăng ra thành một quốc gia riêng, (gọi là “Đại 
Libăng”) với đường biên giới më rộng hơn nhiễu so với vùng tự 
trị miễn núi Lảbăng trước kia của Thể và và cử một người Pháp 
làm thống đốc. Từ đó, Libăng trở thành một nước riêng, tách rời 
khỏi Syria. Còn Syria thì bị chia ra thành nhiều tiểu quốc : Haleb, 
Damascus, Latakia, Djebel Druz. Đến năm 1925 thì Haleb và 
Damascus được hợp nhất vào một quốc gia, gọi là Syria. 
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Phong trào đấu tranh quyết liệt chống chế độ uỷ trị của thực 
dân Pháp ở Syria và Tibăng kéo dài từ năm 1920 đến năm 1925 
mà đỉnh cao là cuộc tổng khởi nghĩa 1925 - 1927, đã làm cho 
chính quyển Pháp thấy không thể tiếp tục cai trị Syria và Libăng 
theo kiểu cü, mà phải có những biện pháp mêm аёо hơn. Năm 
1926 Pháp cho áp dụng ở Libăng một hiến pháp cộng hoà và 
thành lập nghị viện. Còn ở Syria, năm 1928, Pháp cho tiến hành 
bầu cử quốc hội, đến năm 1930 thi hành hiến pháp mới. Syria 
dược tuyên bố là nước cộng hoà. Nhưng đó chỉ là hình thức; mọi 
quyển hành ở hai nước này vẫn do chính quyền uỷ trị của Pháp 
nắm. Năm 1932 - 1933, Pháp lån lượt giải tán nghị viện và bãi 
bỏ hiến pháp ở hai nước này, nhưng sau cao trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc năm 1936 lại buộc phải khôi phục lại hiến pháp 
và tiến hành đàm phán với các lực lượng dân tộc Syria và Libăng, 
Năm 1936, Pháp kí với Syria và Libăng hiệp định “ё Atu nghị 
và trợ giúp”, trong đó cam kết thừa nhận nên độc lập của hai 
nước này và huỷ bỏ chế độ uỷ trị sau 3 năm. Nhưng đến năm 
1939 chính phủ Pháp không chịu kí xác nhận các hiệp định năm 
1986 và vẫn tiếp tục duy trì chế độ uỷ trị của mình ở Syria và 
Libăng. Như vậy cho đến trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Syria 
và Libăng vẫn nằm dưới chế độ uỷ trị của thực dân Pháp. 


3. Các xứ thuộc quyền uỷ trị của Anh 

Ó Palestine thuộc quyển uy trị của Anh, tình hình diễn ra 
phức tạp hơn do sự tranh giành quyển lợi giữa Anh và Mĩ và sự 
xuất hiện của một nhân tố bên ngoài khác là phong trào phục 
quốc Do Thái, mà cả Anh lẫn Mī du muốn lợi dụng. Từ năm 
1917, Anh đã cho quân đội chiếm đóng Palestine. Tháng 11 - 
1917, để lån tránh việc thực hiện lời hứa với vua Hussein ở Mecca 
vë việc thành lập một quốc gia Агар và tránh việc thiết lập một 
chế độ quốc tế ở Palestine theo hiệp ước với Pháp (Sykes - Picot), 
chính phủ Anh đã ra tuyên bố (tuyên bố Balfour) đồng ý cho lập 
một “quê hương dân tộc Do Thái” ở Palestine. Tháng 4 - 1920, 
Hội nghị San Rémo công nhận quyển uỷ trị của Anh dối với 
Palestine; tuyên bố BaHour được đưa vào văn bản vẻ quyên uỷ 


hftps://tieulun.hopto34ig 


tri. Nhưng Anh không muốn thành lập một quốc gia Do Thái ó 
Palestine, mà chỉ muốn sử dụng người Do Thái làm đối trọng với 
người Атар để thực biện chính sách “chia để trị” truyền thống 
của mình. Tháng 3 - 1921, chính phủ Anh quyết định tách 
Transjordan ra khỏi Palestine thành một lãnh. thổ uỷ trị đặc biệt 
và thành lập ương quốc Transjordan đứng đầu là Abdallah, соп 
trai thứ hai của vua Hussein. Mục đích của Anh trong việc này 
là tạo ra từ những vùng lãnh thổ phụ thuộc vào Anh một vành 
đai chặt chẽ từ Địa Trung Hải tới vịnh Ba Tư, biến Transjordan 
thành một căn cứ quân sự và trại lính khổng 18 của quân đội 
Anh ở Cận Đông để kiểm soát các nước láng giểng và ngăn chặn 
ảnh hưởng của Pháp từ Syria sang Iraq và Ảrập Xêut. Ngoài ra, 
việc tách Transjordan ra khỏi Palestine còn là một trong những 
biện pháp nhằm thu hẹp phạm vi nhập cư của người Do Thái. 
Tháng 9 - 1922, kế hoạch của Anh được Hội Quốc Liên thông qua. 
Thực ra Abdallah chỉ là bù nhìn, Anh vẫn giữ quyển kiểm soát 
không hạn chế đối với các lực lượng vũ trang và tài chính của 
vương quốc. Năm 1925, Anh thực biện việc sáp nhập vào lãnh 
thể Transjordan vùng Maan và cảng Aqaba thuộc tiểu vương quốc 
Hedjaz của vua Hussein. Để phục vụ cho các mục đích chiến lược 
và kinh tế của mình, Anh đã tập trung những khoản ngân sách 
chủ yếu của Transjordan vào việc xây dựng đường sá, các công 
trình quân sự và nuôi dưỡng bộ máy quân đội và cảnh sát. Từ 
1926 đến 1935, Anh đã xây dựng gån 1 200 km đường bộ, đặt 
đường ống dẫn dẫu nối mỏ đầu Rirkouk (Iraq) với cảng Haipha. 
Trong những năm 1938 - 1941, Anh đã hoàn thành việc xây dựng 
đường giao thông chiến lược từ Baghdad đến Haipha. 





Ở phần còn lại của Palestine, từ tháng 7 - 1990, chính phủ 
Anh đã thay thế chính quyển quân sự bằng một chính quyển dân 
sự đặt dưới quyển của một cao uỷ chịu trách nhiệm trước Bộ 
trưởng Bộ Thuộc địa Anh. Cao uỷ nắm quyển tuyệt đối vẻ hành 
pháp, lập pháp, tư pháp, ngoại giao và quân sự. Chế độ dân sự 
mới này trực thuộc mẫu quốc và tuân theo các luật lệ và quy tắc 
hiện hành ở các thuộc địa của Anh. Những biện pháp dân chủ 
han chế được nêu ra trong văn bản về quyển uỷ trị của Anh ở 
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Palestine đã không bao giờ được thực hiện. Mọi cuộc đấu tranh 
của nhân dán Агар déu bị đàn áp đã man. Ngoài ra, Chính quyền 
uỷ trị của Anh đã hợp tác với phong trào phục quốc Do Thái tiến 
hành cho người Do Thái nhập cư vào Palestine và tạo dièu kiện 
cho họ chiếm đoạt đất đai của người Ảrập. Chính sách trên của 
đế quốc Anh và chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã khoét sâu mâu 
thuẫn giữa người Ảrập và người Do Thái, làm cho tình hình ở 
Palestine luôn luôn căng thẳng. Chính sách đó cũng mở đầu cho 
sự phát triển tiến tới thành lập nhà nước Do Thái - một nhân 
tố gây nên tình trạng bất ổn định thường xuyên không những 
đối với Palestine mà đối với toàn bộ vùng Trung Cận Đông. 

б Iraq, sau khi đàn áp dã man phong trào đấu tranh của 
nhân dân Iraq chống quyết định của hội nghị San Rémo về việc 
trao cho Anh quyển u trị đối với Iraq vào đầu năm 1920, ngày 
23 - 8 - 1921, Anh đưa con trai cả của Hussein lên làm vua. Iraq 
trở thành một vương quốc dưới quyển Anh. Ngày 10 - 10 - 1922, 
Anh kí với Iraq một һіёр định, theo đó chính phủ Iraq phải chịu 
sự chỉ đạo của các hội đồng của Cao uỷ Anh trong các vấn để 
quan hệ quốc tế và tài chính và Anh vẫn duy trì quân đội ở Iraq. 
Sau đó, cũng như ở Transjordan, chính phủ Anh đã tìm cách sáp 
nhập vào Iraq một loạt các vùng đất đang tranh chấp với các 
nước xung quanh. Năm 1922, chính quyển Anh tiến hành xác định 
biên giới giữa Iraq với Атар Xêut và Iran; và năm 1926 sáp nhập 
vào Iraq vùng Mossoul của Thổ Nhi Kỳ. 

Мат 1925, Công tỉ dầu lửa Anh Turkish Petroleum nhận 
được hợp đổng khai thác dầu trên toàn lãnh thổ Iraq trừ tỉnh 
Basra. Nhưng do những dièu kiện của chế độ uỷ trị - cho phép. 
tư bản của tất cả các nước thành viên Hội Quốc Liên, kể cả Mi 
được quyển bình đẳng ở Iraq, tư bản Anh đã bị cạnh tranh gay 
gắt. Kết quả là, năm 1927, Turkish Petroleum phải cho các công 
ti Mĩ và Pháp tham gia và đổi tên thành Iraq Petroleum Company. 
Tình hình trên buộc Anh phải nghĩ đến việc thay thế chế độ uỷ 
trị đi kèm với chính sách “cửa mở” bằng một hình thức thống trị 
khác. Năm 1930, thực dân Anh cấu kết với bọn phản động Iraq 
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đưa tên độc tài Nuri Said lên cẩm quyển, sau đó Anh kí với Iraq 
một hiệp định bất bình đẳng với thời hạn 25 năm. Theo hiệp 
định này, Anh tán thành để Iraq gia nhập Hội Quốc Liên; đồng 
thời, Iraq sẽ được tuyên bố là một quốc gia độc lập gắn bó với 
Anh bởi “tinh hữu nghị оё liên mình vinh vi ” — Anh vẫn giữ 
vai trò cố vấn về các vấn để đối ngoại. Ngoài ra Anh còn kí với 
Iraq một liên minh quân sự. 





Ngày 3 - 10 - 1932, Iraq được kết nạp vào Hội Quốc Liên; 
chế độ uỷ trị chính thức bị bãi bỏ. Iraq trở thành một quốc gia 
độc lập, nhưng đổng thời buộc phái công nhận tất cả mọi hiệp 
định do Anh thay mặt Iraq kí, moi nghĩa vụ tài chính, quyển của 
các công ti nước ngoài, đảm bảo quyển của các dán tộc thiểu số... 
Như vậy, các vấn để liên quan đến đối nội đã được quốc tế hoá 
và điểu đó cho phép đế quốc Anh có khả năng can thiệp vào nội 
tình chính trị của Iraq. Nền độc lập của Iraq do đó chỉ là hình 
thức. 


4. Tình hình ở bán đảo Агар 

Riêng ở bán айо Árabia, do những điểu kiện đặc biệt nên 
tình hình diễn ra có khác hơn. Theo lời của Thủ tướng Anh lúc 
đó là Lloyd George : “Đây là một vùng đất quá nghèo nàn để cho 
một cường quốc nào đó đến chiểm đóng". Sự thống trị của Thổ 
Nhĩ Kỳ ở đầy cũng chỉ có tính chất hình thức, thông qua các tiểu 
vương của các bộ lạc Ảrập du mục - chư háu của Thổ Nhĩ Ky. 
Đầu thế kì XX, đế quốc Anh đã thiết lập được quyển bảo hộ của 
mình ð vùng duyên hải phía đông – nam bán đảo Агар từ Kuwait 
tới Yemen (trong đó Aden được tuyên bố là thuộc địa của Anh). 
Đồng thời với sự xâm nhập của Anh, ở vùng trung tâm bán đảo 
cùng diễn ra một quá trình thống nhất các đất đai Атар do ibn 
Хеш. tiểu vương xứ Медја, tiến hành. Năm 1902, ibn Xêut đã 
chiếm được thú đô của các tín đổ Wahabit là Riyadh và các ốc 
đảo miền Nam Nedja. Các nước đế quốc Anh, Đức, Thổ đã tiến 
hành phong toả kinh tế để ngăn chặn không cho Nedja trở thành 
một quốc gia Атар mạnh, nhưng không thành công. Năm 1914, 
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ibn Xêut kí với Thổ và sau đó, năm 1915, kí với Anh các hiệp 
định về “Hữu nghị và Liên minh". Cũng vào năm đó Anh lại kí 
thêm các hiệp định đồng minh với hai kë thù của Nedja là vương 
quốc Asir và Hedjaz, âm mưu lợi dụng mâu thuẫn của 3 vương 
quốc này. Đến cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, lợi dụng phong 
trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc của người Агар đang lên 
cao chống lại việc đế quốc Anh và Pháp thay thế Thổ Nhĩ Ky cai 
trị các nước Агар, ibn Xëut đã đánh bại một loạt các chư hầu của 
Anh ở bán đảo Атар và bắt đầu chiến tranh chống Hedjaz; tiểu 
vương xứ này là Hussein, thân Anh. Anh tìm cách ngăn chặn 
bằng cách siết chặt vành đai các lãnh địa phụ thuộc Anh và thù 
địch với Ibn Хёш xung quanh Nedja : vương quốc Hedjaz của vua 
Hussein thuộc dòng họ Hachemite, Transjordan - do con của 
Hussein là Abdallah đứng đẩu, Iraq - vua là Faysal, con trưởng 
của Hussein và các vùng do người Anh trực tiếp cai trị như Qatar, 
Oman, Kuwait, Bahrain, Mascat và Aden. Nhưng vẫn không ngàn 
cân được quá trình thống nhất đất đai Атар. Năm 1921, ibn Xêut 
sáp nhập được toàn bộ vương quốc Asir. Trước tình hình đó. Anh 
đưa quân đội từ Iraq và Transjordan sang đánh. Nedja và tháng 
12 - 1922, buộc ibn Xêut kí hiệp định xác định biên giới phía 
đông bắc của Nedja, theo đó một phán lãnh thổ của Nedja bị sáp 
nhập vào Iraq và Kuwait. Giữa Nedja và Traq cũng như giữa Nedja 
và Kuwait được thiết lập hai vùng biên giới (tử пат 1942 dược 
gọi là các vùng trung lập). Năm 1924, ibn Xêut lại tiếp tục chiến 
tranh chống Hedjaz và đến năm 1925, sau một vài nhượng bộ với 
Anh, ibn Xêut đã sáp nhập được Hedjaz. Quân đội của ibn Xêut 
tiếp tục tiến xuống phía nam bán đáo Агар đến sát Yemen thì 
bị quân Anh chặn lại để bảo vệ căn cứ hải quân của họ ở Aden. 


Đến năm 1927. ibn Xêut đã thống nhất được những vùng 
lãnh thổ rộng lớn trên bán dão Атар gồm vùng đất giàu có Hedjaz 
và các trung tâm tôn giáo cổ xưa của đạo Hồi như Mecea và 
Medina . Điều đó làm tang uy tín của ibn Xêut trong thế giới Hỏi 
giáo. Tháng 7 - 1927, Đại hội toàn Hồi giáo họp ở Месса gồm 
đại diện của các nước Атар. Ấn Độ. Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan đã 
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tuyên bó ibn Xêut là người bảo vệ các thánh địa chung của Hồi 
giáo là Месса và Medina. 


Ngày 18 - 9 - 1932, Ibn Хёш ra sắc lệnh “thống nhất các 
oùng của ошта quốc Атёр". Đất nước пау duge gọi là Агар Xêut. 


Sự sụp đổ của đế quốc Osman sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất cũng đem lại nën độc lập hoàn toàn cho một nước Атар khác 
ở phía nam bán đảo Ảrập là Yemen. 


II. CÁC PHONG TRÀO DÂN TỘC VÌ ĐỘC LẬP 

1. Phong trào dân tộc ở Thổ Nhĩ Kỳ 

a) Mustafar Kemal và cuộc chiến tranh giành độc lập (1979-1923) 

Hoà ước Sèvres kí ngày 10 - 8 - 1920 đã quyết định số phận 
của Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến tranh : đế quốc Thổ bị cắt mất 4/5 đất 
đai, chỉ còn lại một vùng đất nhỏ giữa Ankara và biển Đen; các 
vùng khác như cảng Izmir, Đông Thrace, Armenia, Kurdistan đều 
bị đặt dưới quyển kiểm soát của các đế quốc thắng trận. Ngoài 
ra,Thổ Nhi Kỳ còn phải giao nộp ham đội và giảm quân đội xuống 
chỉ còn 50 000 người. Những ràng buộc của hoà ước Sèvres khiến 
cho Thể Nhi Кў không còn là một nước độc lập. Sự bại trận của. 
Thổ Nhi Kỳ và việc kí kết hoà ước Sèvres đã làm bùng nổ một 
cao trào cách mạng. ` 


Cuộc đấu tranh của nhân dân Thổ chống chế độ của Sultan 
và sự chiếm đóng của quân đồng minh đã bắt đầu lên cao từ năm. 
1919. Lãnh đạo phong trào là các đại biểu của giai cấp tư sản 
dân tộc tập hợp trong "Hội bảo vệ pháp luật” đứng đầu là Mustafar 
Kemal, một sĩ quan cũ của quân đội nhà vua. 


Cuối năm 1919, chính phủ Sultan quyết định tiến hành bẩu 
cử nghị viện để củng cố địa vị của mình, nhưng kết quả ngược 
lại. Tháng 1-1920, trong hội nghị ở Istanbul, đa số nghị sĩ đã 
chống lại chính sách của chính phủ chính thức và thông qua một 
công ước dán tộc, nêu rõ quyền độc lập дап tộc và toàn vẹn lãnh 
thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và phản đối các hành động chiếm đóng của 
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quân đội nước ngoài. Quân Đông minh đã đối phó bằng cách mở 
rộng vùng chiếm đóng ở Istanbul, bắt giam và trục xuất nhiều 
nghị sĩ (3 - 1920). Sultan Mehmed ТУ tuyên bố Kemal và những 
người theo ông là những kë phiến loạn. Ngày 23 - 4 - 1920, phải 
Kemal triệu tập một nghị viện mới ở Ankara, mang tèn Đại hội 
đông dân tộc. Đại hội đồng tuyên bố bất tín nhiệm đối với chính 
phủ của Sultan và nêu rõ trách nhiệm của mỗi người Hỏi giáo là 
chống lại sự xâm phạm của nước ngoài. Tháng 1 - 1991, Đại hội 
đồng thông qua Luát cơ bản, nêu rõ Đại hội đồng là người đại 
diện duy nhất và đúng đấn của dân tộc, quyết định thành lập 
chính phủ (Hội đồng tối сао) do Kemal đứng đầu để lãnh đạo cuộc 
chiến tranh cách mang. 


Trong những năm 1920 - 1921, quân đội Hy Lạp dưới sự che 
chở của người Anh đã liên tiếp mở các cuộc tấn công tiến sâu 
vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ và đến mùa hè năm 1921 đã tiến 
sát Ankara. Những cuộc chiến đấu ác liệt đã diễn ra giữa quân 
đội Hy Lạp và quân của Kemal. Tháng 8 - 1921, quân Hy Lạp bị 
đánh bại ở sông Sakaria. Từ đó, bắt đầu một cuộc rút lui kéo dài 
của quân đội Ну Lạp và kết thúc bằng việc quân Thổ МЫ Kỳ 
chiếm lại Izmir (9-1922). 


Cũng trong thời gian đó, chính phủ Kemal đã giành được 





` những thắng lợi lớn vẻ ngoại giao. Ngày 16 - 1 - 1921, Hiệp ước 


hữu nghị và thân thiện đã được kí kết giữa Nga và Thổ, theo đó 
Nga đồng ý nhường cho Thổ các vùng ở Armenia là Kars và 
Ardahan, công nhận chủ quyển của Thổ đối với cảng Izmir, trừ 
quyển tự do thương mại. Do những khó khăn riêng, quân Italia 
cùng bất đầu rút khỏi Thổ Nhi Ky. Sau đó, theo Hiệp định 
Franklin - Bouillon kí ngày 20 - 10 - 1921 tại Ankara, Pháp cũng 
từ bó quyển chiếm đóng Cilicia™, trừ tình Alexandretta . Và cuối 
cùng, hiệp định đình chiến giữa Anh, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Ку 





41) Quyến chiếm đóng Cilicia của Pháp được quy định tạ Hội nghị các cường 
quốc ở London (2 - 1920), 
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được kí ngày 11 - 10 - 1922 д Mudania; các dòng minh dòng у 
để Thổ Nhi Kỳ tái chiếm Istanbul và Đông Thrace. 


Ngày 24-7-1923, sau nhiều cuộc thương lượng kéo dài với sự 
tham gia của nước Nga Xôviết, hoà ước Lauzanne (Thụy Si) đã được 
kí kết. theo đó các nước đế quốc phải thừa nhận biên giới của 'fhó 
Nhĩ Kỳ tnhu hiện nay), bãi bó quyền lãnh sự tài phán và quyển 
kiêm soát tài chính được quy định theo hoà ước Sëvres. Người dán 
Thổ ở Hy Lạp và người Hy Lạp ở Thổ sẽ được trao đổi. 

Ngày 29 - 10 - 1923, Đại hội đồng tuyên bố Thổ Nhi Kỳ là 
nước Cộng hoà và bầu Mustafar Kemal làm Tổng thống đầu tiên. 
Chế độ quân chủ chuyên chế bị xoá bỏ. Hiến pháp đầu tiên của 
nước cộng hoà được thông qua ngày 20 - 4 - 194, vẫn coi Hồi giáo 
là quốc giáo. nhưng đến năm 1928 thì điều khoản này bị xoá bỏ 
và Thổ Nhi Kỳ trở thành một nước cộng hoà hoàn toàn thế tục. 


b) Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời Kemal (1923-1938) 

Sau khi tuyên bố nến cộng hoà và lên làm Tông thống, Kemal 
bát tay ngay vào việc củng сб quyển lực của mình. Ngày 16 - 4- 
1923, ông giải tán Đại hội đồng (Quốc hội) trong đó phe đối lập 
với ông khá mạnh. Sau đó, một Đại hội đổng mới được thành 
lập, trong đó hấu như không còn những người đối lập. Cho đến 
пат 1950, Đáng Cộng hoà nhân dân (RPP) của Kemal giữ địa vị 
thống trị trong tất са các Đại hội đồng. Các đảng đối lập nhỏ 
cùng bị xoá bỏ. Kemal cố tạo ra một phe đối lập ôn hoà nhưng 
không thành. Năm 1926, lợi dụng vụ mưu sát ông không thành, 
Kemal đã thẳng tay đàn áp các đối thủ. Nhiều người bị kết án 
tử hình, tù đày hoặc trục xuất. Những cuộc nổi đậy của người 
Kurd trong những năm 1925, 1930, 1937 bị đàn áp khốc liệt. 

Cơ sở chính sách của Kemal, được ghi trong cương lĩnh của 
RPP năm 1931 và được đưa vào hiến pháp năm 1937, gồm 6 
nguyên tắc cán bản : Cộng hoà (thành lập nước cộng hoà), Dân 
tộc, Dân tuý, Quốc gia tập quyền, Thế tục và Cách mạng. 

Trên cơ sở những nguyên tắc đã dë ra, Kemal đã tiến hành 
một chương trình canh tân đất nước, cải tổ một cách căn bản hệ 
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thống chính trị, ха hội và kinh tế, Trong quá trình tiến hành các 
cải cách, vai trò của quấn chúng và tinh thản dân tộc được để 
сао. Sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dán được huy động 
thông qua các tổ chức đặc biệt như “Nhà Nhân dán"(People's 
Houses). Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, việc tuyên truyền và 
xây dựng một nền văn hoá dân tộc được chú trọng. Chính phủ 
đã tiến hành cải tổ hệ thống trường học. khuyến khích viết lại 
lịch sử dân tộc, làm trong sạch ngôn ngừ bằng cách loại bỏ những 
từ gốc nước ngoài. Thay thế chữ cái Агар bằng chữ cái Latinh để 
cho việc học tập được thuận tiện và dë dàng hơn. Tü bỏ những 
tư tưởng Đại Thổ, Đại Hỏi, Đại Osman. Xoá bỏ các toà án và 
trường học tôn giáo (1924), thừa nhận hệ thống luật gia dinh thế 
tục, cấm mặc trang phục tôn giáo ở ngoài nhà thờ. Từ nám 1925, 
quyết định sử dụng Tây lịch thay cho lịch Hỏi giáo. quyết định 
ngày nghỉ trong tuần là ngày chủ nhật thay cho ngày thứ sáu. 
Phụ nữ được quyển bầu cử và ứng cù vào Quốc hội. 

Vë mặt kinh tế, chính phủ Kemal chủ trương xây dựng một 
nên kinh tế dân tộc tự chủ, xoá bỏ ảnh hưởng của nước ngoài. 
Vai trò quản lí của nhà nước được nâng cao; nhà nước nắm quyển 
kiểm soát sự phát triển kinh tế. Trong những năm 30, nhà nước 
dà nắm quyển sở hữu hoặc kiểm soát các cơ sở kinh tế quan 
trọng, tiến hành thành lập các ngân hàng đầu tư, các công tì độc 
quyển và xí nghiệp công nghiệp nhà nước. Thực hiện kế hoạch 
hoá trong phát triển kinh tế, kế hoạch 5 nám đầu tiên được thông 
qua năm 1934. 

Trong chính sách đối ngoại, Thổ Nhĩ Kỳ đi theo đường lối 
trung lập. Năm 1932, Thổ gia nhập Hội Quốc Liên. Liên minh 
với các nước trong khu vực : tham gia khối Hiệp ước thân thiện 
Balkan (1934), Khối Hiệp ước Satdabadi với Iran, Iraq và 
Afghanistan (1937). Ngày 17 - 19 - 1985, Thổ kí hiệp ước trưng 
lập và hữu nghị với Liên Xô. 

Do có công trong việc cùng cố nên độc lập và canh tân đất 
nước, Kemal được phong danh hiệu Ataturk (Người cha của Thổ 
Nhĩ Kỳ). Е š 
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2. Iran đấu tranh giành quyền tự chủ 

Sau chiến tranh, để ngăn chặn sự lan truyền của chính quyền. 
Xöviết, dà được thiết lập ở các nước vùng Trung Á, giáp giới với 
Tran, đế quốc Anh tìm mọi cách củng сб ảnh hưởng ở Iran. Lợi 
dụng những khó khăn vë kinh tế của Iran, bị trầm trọng thêm. 
bởi nạn đói và tình trạng phá sản của quốc gia, ngày 9-8-1919 
Anh đã kí với Iran một hiệp định, theo đó Ảnh có trách nhiệm 
tổ chức quân đội và tài chính cho Iran. Các cố vấn Ảnh giúp đỡ 
các bộ trưởng Iran. Anh sẽ cho chính phủ Iran vay 2 triệu bång 
Anh để xây dựng đường sắt. Đó là một chế độ bảo hộ thực sự 
_mà Anh tìm cách xây dựng. Nhưng Quốc hội Iran đã từ chối không 
phê chuẩn hiệp định này. 


Tháng 2 - 1921, Reza Khan, một vị chỉ huy sư đoàn Côdäc 
ở Iran, cùng với Seyyid Zia ed Din ~ một nhà báo và chính khách 
trẻ, đã tiến hành một cuộc đảo chính giành chính quyền. Hành 
động đầu tiên của chính quyển mới là kí hiệp ước với Nga ngày 
26 - 2 - 1921 và không công nhận hiệp định đã kí với Anh năm 
1919. Do đó, tháng 5-1921, những toán quân cuối cùng của Anh 
đã buộc phải rời khỏi Iran. Hiệp ước Nga - Iran ngày 96-2-1921 
thừa nhận đường biên giới giữa hai nước, xác lập năm 1881; Iran 
có thể có một hạm đội đậu ở biển Caspi; nước nọ không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nước kia; nếu Iran bị lực lượng nước 
ngoài xâm nhập, thì Nga có thể đưa quân của mình đến giúp. 


Ти năm 1921 đến 1925, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng 
và Thủ tướng, Reza Khan đã thành lập được một quân đội ủng 
hộ ông và năm 1925 đã gạt bỏ được quốc vương cuối cùng là 
Qajar, giành trọn chính quyền về tay mình và thiết lập một triều 
đại mới - triểu đại Pahlevi, cai trị Iran đến năm 1979. 

Shah Reza Pahlevi trị vì ở Iran đến năm 1941. Ông đã cho 
thực hiện các cải cách giáo dục và tư pháp với mục đích thu hẹp 
ảnh hưởng của giới tăng lữ và đặt co sở cho một quốc gia hiện 
đại. Nền độc lập quốc gia được củng cố. Маш 1932, Iran tuyên 
bố cát hợp đồng nhượng địa khai thác dẫu lửa đã kí với Anh từ 
năm 1901. Nhưng sau một thời gian đấu tranh, thương lượng, nám 
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1933 chính phú Iran dà kí vói Сёп її Anglo - Iranian mót hợp 
đồng khai thác dấu lửa mới trong thời hạn 60 năm nhưng với 
một số thay đổi có lợi cho Iran như : tỉ lệ lợi nhuận của Iran 
tăng thêm, từ 16% thành 20%, cộng với các thuế khác; diện tích 
nhượng địa bị thu hẹp, nhân viên Anh ở công ti được thay thế 
bằng người Iran. Đối với quốc vương Reza, đó là một thắng lợi 
quan trọng. Năm 1938, đường sắt đầu tiên của Iran đuợc khánh 
thành, 


Nhưng do sợ hãi trước ảnh hưởng của Liên Xô ở phía bắc và 
ảnh hưởng của Anh ở phía nam, Shah Reza đã quay vë phía Đức 
Quốc xã. Tỉ lệ của Đức trong ngoại thương Iran tăng từ 8% trong 
năm 1932 - 1933 lên 45% năm 1940 - 1941. Các công tỉ Đức đủ 
loại : xây dựng đường sắt, các loại xí nghiệp trong đó có cả xí 
nghiệp sản xuất vü khí, tăng cường hoạt động ở Iran. Hơn 2000 
người Đức cư trú ở Iran, tạo thành đội quân thứ năm hoạt động 
rất tích cực, đe doa nghiêm trọng các tuyến giao thông của Anh 
và hoạt động khai thác dầu khí của Công tỉ Anh - Iran. Sau khi 
Đức tấn công Liên Xô, vấn để bảo đảm an ninh cho biên giới 
phía nam của Liên Xô trở nên cấp bách. Anh cũng muốn bảo vệ 
các quyển lợi dầu mó của mình ở Iran (Công tỉ ади mỏ Anh - 
Iran hoạt động ở miền Nam Iran) và đảm bảo an ninh cho quản 
đội Anh ở Iraq. Vì thế, tháng 8-1941, chính phủ Anh và Liên Xô 
dà nhất trí dòi trục xuất các kiểu dân Đức ra khỏi Iran. Nhưng 
chính phủ Tran từ chối, viện cớ Iran là nước trung lập. Do đó, 
quân đội Anh - Liên Xô đã tiến hành chiếm đóng Iran. Ngày 16 - 
9 - 1941, Shah Reza thoái vị, nhường ngôi cho con là Muhammed 
Reza Pahlevi và rời khỏi Iran. 


3. Ai Cập giành độc lập 

Lợi dụng việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Chiến tranh thế giới 
thứ nhất ở phe Đức, năm 1914 Anh tuyên bố Ai Cập tách khỏi 
Thể và chuyển thành đất bảo hộ của Anh. Chính quyền quân sự 
Anh đã tận dụng mọi nguồn nhân lực, vật lực của Ai Сар cho 
chiến tranh. Hơn một triệu người Ai Сар bị Huy động vào các 
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binh đoàn lao động, một số lượng khổng 16 lương thực thực phẩm 
và gia súc bị trưng thu để phục vụ cho chiến tranh. Vì vậy, trong 
những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, đời sống của các tầng 
lớp nhân dàn lao động Ai Cập bị sụt giảm mạnh. Toàn bộ gánh 
nặng của chiến tranh đè lên vai họ, thuế tăng, lương thực thực 
phẩm thiếu thốn, nông dán tiếp tục bị mất ruộng đất và phải lao 
động cực nhọc trong các đổn điển của địa chủ trong nước và tư 
bản nước ngoài. Đời sống của công nhân cũng hết sức khổ cực. 
Trong khi đó, giai cấp tư sản, địa chủ và tầng lớp thương nhân 
Ai Cập lại giàu có lên nhờ chiến tranh. Có trong tay những 
nguồn vốn lớn, tư sản dân tộc Ai Cập bắt đâu xây dựng các xí 
nghiệp công nghiệp, nhưng không phát triển được do sự chèn ép 
của tư bán ngoại quốc, trước hết là tư bản Anh. Vì thế tư sản 
dân tộc Ai Cập cùng muốn đấu tranh đòi bãi bỏ chế độ bảo hộ 
để mở đường phát triển độc lập. 





a) Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1918-1923) 

Ngày 3-11-1918, phái đoàn đại biểu của giai cấp tư sản dân 
tộc Ai Cập do Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp, cựu Bộ trưởng 
Giáo dục Ai Cập - Saad Zaghlul cảm đầu, đã gặp Cao uỷ Anh và 
thay mát nhân dân Ai Cập yêu cẩu bãi bô chế độ bảo hộ, thừa 
nhận nën độc lập của Ai Cập và rút quân đội Anh ra khỏi đất 
nước. Nhưng những yêu sách này đã bị chính phủ Anh bác bỏ. 
Yêu cầu của Zaghlul về việc cho phép ông và các thành viên trong 
đoàn đại biểu sang London để đàm phán cũng bị từ chối. 

Thái độ của chính phủ Anh đã gây nên một làn sóng bất 
bình sâu sắc ở Ai Cập, phong trào phản đối ngày càng tăng, thu 
hút са những phán tử “ôn hoà”. Cũng trong thời kì này các lực 
lượng yêu nước Ai Cập đã thành lập đoàn đại biểu Ai Cập (Wafd) 
để chuyển những yêu sách của Ai Cập đến Hội nghị Hoà bình 
Versailles; đoàn đại biếu này sau này trở thành hạt nhân của 
Đảng Wafd - chính đảng của giai cấp tư sản và địa chủ tự do Ai 
Сар. Đảng này đã lãnh дао phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tóc của nhân dân Ai Cập trong giai đoạn đầu. 
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Ngay từ đầu, những người lãnh đạo Đảng Wafd muốn làm 
cho phong trào đấu tranh giành độc lập mang tính chất hoà bình, 
nhưng chính quyền thực dân Anh đã bắt giam họ và đày ra đảo 
Malta. Hành động này làm cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai 
Cập càng thêm gay gắt, dẫn tới một phong trào đấu tranh rộng 
lớn mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa toàn đân tháng 3-1919. Cuộc 
khởi nghĩa đã thu hút mọi tång lớp nhân dân : sinh viên, công 
chức nhà nước, công nhân, nông dân, tư sản, địa chủ tự do và cả 
giới tăng lừ. Lãnh đạo phong trào là giai cấp tư sản dân tộc. 
Những người khởi nghĩa đưa ra những yêu sách đòi độc lập hoàn 
toàn cho Ai Cập, bãi bỏ chế độ bảo hộ của Anh ở Ai Cập, rút hết 
quân đội Anh ra khỏi đất nước, đồng thời đòi trả tự do cho Zaghlul 
cùng các cộng sự của ông và cho phép họ tham dự Hội nghị Hoà 
bình Versailles với tư cách đại điện có thẩm quyển của nhân dân 
Ai Cập. Chính quyển Anh thực sự đã không kiểm soát được đất 
nước Ai Cập, nhiều nơi quân khởi nghĩa dà lập ra những chính 
phủ lâm thời. Nhưng giai cấp tư sản dân tộc không có tổ chức 
chật chẽ, thiếu một sự lành đạo thống nhất và hơn nữa, lại có 
thái độ dao động vì sợ phong trào quán chúng phát triển thành 
một cuộc cách mạng xã hội. Vì vậy, sau những bối rối ban đầu, 
nhà cảm quyển Anh đã nhanh chóng đàn áp được cuộc khởi nghia. 
Cuộc khởi nghĩa bị dập tắt vào tháng 4-1919. Hội nghị Hoà bình 
Versailles đã khẳng định quyền bảo hộ của Anh đối với Ai Cập. 


Mặc дй cuộc khởi nghĩa năm 1919 bị đàn áp, nhưng nó cùng 
làm cho đế quốc Anh lo lắng và tìm cách xoa diu giai cấp tư sản 
dân tộc Ai Cập. Tháng 12-1919, một sứ bộ do Bộ trưởng thuộc 
địa Anh dân đầu được cử sang Ai Cập đã rút ra kết luận rằng 
trong điều kiện hiện tại không thể duy trì chế 10 bảo hộ của Anh 
đối với Ai Cập, mà phải trao trả độc lập về hình thức cho Ai Cập 
và áp đặt cho nó một hiệp định, theo đó mọi địa vị kinh tế chính 
trị của Anh ở nước này vẫn được duy trì trên thực tế. 

Giai cấp công nhân Ai Cập đã tham gia tích cực trong phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc sau chiến tranh, cũng trong 
cao trào này họ đã dán dán trưởng thành và đã bắt đầu có tổ 
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chức. Năm 1990, Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập, chính đảng của 
giai cấp vô sản Ai Cập, đã được thành lập (sau này đổi tên thành 
Đáng Cộng sản Аі Сар). Năm 1922, Đảng gia nhập Quốc tế Cộng 
sản. Đảng có tổ chức cơ sở ở nhiều thành phố lớn như Alexandria, 
Cairo. Port Said... và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân 
dân. Theo sáng kiến của Đáng Cộng sản, Đại hội lần thứ nhất 
các công đoàn Ai Cập đã được triệu tập và Đại hội đã quyết định 
thành lập Tổng Liên đoàn lao động gồm 100 công đoàn với 60 000 
đoàn viên. 

Trong những năm 1919-1921, phong trào bãi công của công. 
nhân phát triển mạnh, trong đó, các yêu sách chống đế quốc đã 
kết hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh đòi cải thiện điều kiện sống. 
Nhiều cuộc bãi công diễn ra dưới sự lãnh đạo của những người 
cộng sản. 

Cũng trong thời kì này, giai cấp tư sản dán tộc Ai Cập, sợ 
hãi trước phong trào đấu tranh của công nhãn và nông dân, đã 
rời bó lập trường chống đế quốc. Đảng Wafd bắt đầu bị chia rẽ, 
bộ phận cánh hữu tách ra ngày càng rõ rệt và sẵn sàng thoả 
hiệp với đế quốc Anh. 

Năm 1921, phong trào phản đối âm mưu của đế quốc Anh 
áp đặt cho Ai Cập một hiệp định “liên minh” nô lệ đã phát triển 
mạnh và chuyển biến thành cuộc khởi nghĩa toàn dân. Nhưng 
cũng như lån trước, do phát triển tự phát và thiếu một sự lãnh 
đạo chính trị thống nhất nên cuộc khởi nghĩa đã bị đàn áp ngay 
từ đầu. Mặc dù vây, nó cũng làm cho nhà cẩm quyển Anh thấy 
rằng cai trị Ai Cập theo kiểu cũ là không thể được. 


Ngày 28-2-1922, chính phủ Anh đã ra tuyên bố về việc bãi 
bỏ chế độ bảo hộ của Anh và trao trả độc lập cho Ai Cập. Nhưng 
đồng thời bản tuyên bố cũng kèm theo 4 điều kiện : 1) Anh vẫn 
nắm quyển kiểm soát an ninh các đường thông tin liên lạc của 
dë quốc trên lãnh thể Ai Cập; 2) * Bảo vệ” người Ai cập khỏi mọi 
sự xâm lược của nước ngoài; 3) Bảo đảm các quyển lợi nước ngoài 
và bảo vệ quyển của các cộng đồng thiểu số ở Ai Cập; 4) Vẫn duy 
trì quyền của Anh đối với Sudan. Tóm lại, Anh vẫn nắm toàn 
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quyền kiểm soát kênh đào Suez và đồng bằng sông Nile, có quyển 
chiếm đóng bất cứ nơi nào trên đất Ai Cập và, vì vẫn giữ quyền 
kiểm soát đối với Sudan, nên Anh sẽ vẫn kiểm soát được toàn 
bộ nguồn nước sông Nile, con sông có ý nghĩa sống còn đối với 
Ai Cập. 

Tháng 4 - 1923, một hiến pháp mới cho Ai Cập được ban bố, 
quy định áp dung chế độ quân chủ lập hiến với một quốc hội gồm 
hai viện. Hiến pháp cũng tuyên bố một số quyển tự do dân chủ 
thông thường, đồng thời cũng khẳng định những quyển lợi và ưu 
đãi của người ngoại quốc ở Ai Cập. 

Trong cuộc bầu cử năm 1923, Đảng Wafd giành được thắng 
lợi, chiếm 188/215 ghế ở Ha viện. Do đó ngày 23 - 1 - 1924, vua 
Fuad đã uỷ quyển cho Saad Zaghlul thành lập chính phủ đân tộc 
đầu tiên ở Ai Cập. 


b) Cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân Ai Cập trong những năm 
1924 - 1929 

Từ tháng 9 - 1924, chính phủ Đảng Wafd đã bắt đầu đàm 
phán với chính phủ Anh vë việc trả lại độc lập thực sự cho Ái 
Cập. Do thái độ kiên quyết của chính phủ của đảng Wafd trong 
việc đòi thực hiện các yêu sách của đông đảo quần chúng nhân. 
dân Ai Cập về việc rút hết quân đội Anh ra khỏi Ai Cập và không 
để cho Anh chiếm đóng Sudan, tháng 11 - 1924, đế quốc Anh đã 
loại bỏ chính phủ này và thay thế bằng một chính phủ phản động 
thân Anh. 

Trong suốt những năm 1924 - 1929, nhờ sự ủng hộ rộng rãi 
của quản chúng nhân dân, Đảng Wafd đã nhiều lån giành thắng 
lợi trong các cuộc bầu cử vào Nghị viện và quay lại nắm chính 
quyền. Nhưng do thái độ thụ động thiếu kiên quyết của Đảng này, 
tháng 8 - 1928, chính phủ Anh lại một lần nữa loại bó được chính 
phủ của Đảng Wafd và kí hiệp định “liên minh” với Ai Cập, cho 
Phép duy trì ách thống trị thực tế của Anh ở nước này. 
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с) Ai Сар trong nhüng пат khüng hoàng kinh té thë giói (1929-1933) 

Cuộc khủng hoàng kinh tế (1929 - 1933) đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nën kinh tế có tính chất độc canh (chuyên canh hông) 
của Ai Cập. Giá bông liên tục giảm khiến cho hàng chục ngàn 
nông đân bị phá sản, lâm vào cảnh nghèo đổi. Họ phải rời bỏ 
quê hương ra thành phố, làm tăng thêm đội quân thất nghiệp 
vốn đã đông đảo ở thành thị. Chính phủ thực sự đã không có 
một sự trợ giúp nào đối với người lao động, trong khi lại thực 
hiện một loạt biện pháp bảo đảm duy trì lợi nhuận cao cho các 
công tỉ tư bản nước ngoài và đại tư bản, đại địa chủ trong nước, 
khiến cho máu thuẫn giai cấp càng thêm gay gắt. Phong trào đấu 
tranh của quán chúng nhân dán lại lên cao. 


Đầu năm 1930, một chính phủ mới của Đâng Wafd lại được 
thành lập. Chính phủ này đã đẩy mạnh đàn áp phong trào của 
nhân dân đang lên cao ở trong nước, cấm các cuộc bãi công, thậm 
chí cho quân đội đàn áp những người biểu tình. Về mặt đối ngoại, 
thực hiện chính sách thoả hiệp với đế quốc Anh, tiến hành những 
cuộc đàm phán mới với chính phủ Anh. Nhưng dưới áp lực của 
phong trào quán chúng, chính phủ Đảng Wafd buộc phải bác bỏ 
dự thảo hiệp định do người Anh đưa ra nhằm duy trì ách thống 
trị của thực đân Anh ở Sudan. Chính vì vậy, Anh đã tổ chức một. 
cuộc đảo chính, thay thế chính phủ Đảng Wafd bằng một chính 
phủ mới gồm đại biểu của giai cấp địa chủ và tư sản mại bản, 
sån sàng làm theo lệnh của Anh. Chính phủ này đã bãi bỏ hiến 
pháp năm 1993 và đưa ra một hiến pháp mới, theo đó quyền lập 
pháp của nghị viện bị hạn chế và quyển bầu cử bị thu hẹp. Cuộc 
дао chính năm 1930 và chính sách của chính phủ mới đã làm 
bùng nổ một cao trào cách mạng mới, trong đó giai cấp vô sản 
Аі Cập đóng vai trò là lực lượng tích cực nhất. Nhiễu cuộc bãi 
công và tổng đình công chính trị nổ ra khắp cả nước, lôi cuốn 
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhiều nơi đã dẫn đến 
những cuộc đụng độ với quân đội. Những hành động đàn áp của 
chính phủ càng thúc đẩy phong trào phát triển. Trong những điểu 
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kiện như vậy cuối năm 1934, thực dân Anh đã buộc phải đồng ý 
giải tán chính phủ phản động, khôi phục hiến pháp năm 1923. 


d) Hiệp định Anh - Ai Cập năm 1936 

Tháng 5-1836, Đảng Wafd thắng lớn trong cuộc bầu cử vào 
nghị viện và đứng ra thành lập chính phù, Chính phủ này đã 
tiến hành đàm phán với Anh. Lợi dụng nguy cơ bành trướng ngày 
càng tăng của chủ nghĩa phát xít, ngày 26 - 8 - 1936, Anh đã áp 
đặt cho Ai Cập một hiệp định bất bình đẳng. 

Điểm mấu chốt của hiệp định năm 1936 (được kí với thời 
hạn 20 năm) là việc duy trì trên thực tế sự chiếm đóng của quân 
đội Anh đối với Ai Cập. Mặc dù hiệp định tuyên bố chấm đứt sự 
chiếm đóng của Anh ở Ai Cập, nhưng nấp dưới danh nghĩa liên 
minh quân sự, Anh không những vẫn duy trì quần đội ở nhiều 
vùng trên lãnh thổ Ai Cập mà còn mở rộng những vị trí chiến 
lược - quân sự ở nước này. 


Theo hiệp định, các lực lượng bộ binh và không quân Anh 
vẫn được ở lại vùng kënh đào Suez cho tới khi cả hai phía thoả 
thuận được là quân đội Ai Cập đã đủ khả năng dám bảo “tự do 
và an ninh hoàn toàn cho việc lưu thông trên kênh”. Quân đội 
Anh cũng được duy trì ở Alexandria và Cairo. Ngoài ra, Anh vẫn 
tiếp tục duy trì cần cứ hải quán ở Alexandria. Đồng thời Ai Cập 
có trách nhiệm xây dựng các trại lính và hàng loạt các đường 
chiến lược, cẩu cống và các công trình khác mà Anh cán. Trong 
trường hợp có chiến tranh, nguy cơ chiến tranh trực tiếp hoặc 
tình bình quốc tế khẩn cấp, Ai Cập có nghĩa vụ cho Ảnh sử dụng 
lãnh thổ và các nguồn tài nguyên của mình. 

Hiệp định năm 1936 còn buộc Ai Cập phải bàn bạc với chính 
phủ Anh về những vấn để đối ngoại, cấm Ai Cập kí kết hiệp định 
hoặc liên minh chính trị với các nước khác. 

Sau khi đảm bảo những quyển lợi chính yếu của mình ở Ai 
Cập, Anh cũng có một vài nhượng bộ không đáng kể đối với giai 
cấp tư sản dân tộc Ai Cập như : Cao:uÿ Anh ë Ai Cập đổi thành 
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Đại sứ, Anh có trách nhiệm thúc đẩy việc Ái Cập gia nhập Hội 
Quốc Liên... 

Vẻ Sudan, Anh đồng ý khôi phục lại chế độ đồng bảo hộ 
(Kondominium) với Ai Cập ở nước này, nhưng chính quyển thực 
tế ở Sudan vẫn nằm trong tay Cao uỷ Anh như trước kia. Ai Cập 
được quyển đưa quân sang Sudan, nhưng số lượng và vị trí đóng 

* quân phải do Сао uỷ Anh quyết định. 

Việc kí kết hiệp định паш 1936 đã vấp phải một làn sóng 
phản đối mạnh mẽ của nhân dân lao động Ai Cập. Uy tín của 
Đảng Wafd bị giảm sút mạnh. Giai cấp địa chủ phong kiến và tư 
sản mại bản cùng lợi dụng sự bất mãn của quán chúng nhân dân 
để chống lại Đảng Wafd. Kết quả là tháng 12 - 1937, chính phủ 
của Đảng Wafd đã bị nhà vua giải tấn và thay thế bằng một 
chính phủ phản động khác. 


4. Phong trào phục quốc Do Thái 


Sau khi đất nước bị các nước láng giểng chiếm, người Do 

Thái di cư đến nhiều nơi trên thế giới và lập nghiệp ở quê hương 

mới. Vùng Palestine dán dán trở thành nơi cư trú của người Атар. 

Theo một số nhà nghiên cứu, mãi đến cuối thế kỉ ХҮШ - đầu thế 

kỉ XIX, người ta mới lại thấy xuất hiện một số làng của người 

- Do Thái ở Jerusalem và các vùng phụ cận. Cho đến giữa thế ki 
XIX, ở Palestine chỉ có khoảng 8 000 người Do Thái. 


Nhưng cuộc sống tha hương của người Do Thái không dễ 
dàng. Người Do Thái nổi tiếng cẩn cù, thông minh, giỏi kinh 
doanh. Số người Do Thái giàu có và thành đạt ở khắp nơi không 
ít. Nhưng sống nơi đất khách, họ thường bị phân biệt đối xử. 
Những cuộc tàn sát người Do Thái diễn ra ở nhiễu nước trong 
các thời kì lịch sử khác nhau đã gây nên bao đau thương cho dân 
tộc không có tổ quốc này. Nhưng dù sống ở đâu và trong hoàn 
cảnh nào, người Do Thái vẫn giữ được bản sắc dân tộc, nói tiếng. 
Hebrew và thờ thần Yahveh. Họ ước mơ có một. tổ quốc riêng, 
một chốn dung thân để tránh các cuộc tàn sát và kì thị chủng 
tộc. Dù ở bất cứ đâu, những người Do Thái mộ đạo vẫn hướng vÈ 
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Jerusalem khi đọc kinh và mỗi ngày ba lån họ cầu nguyện cho 
sự trở về Sion (một ngọn đổi ở Jerusalem) của dân tộc mình. Lợi 
dụng mong muốn chính đáng đó, cuối thế kỉ XIX giai cấp tư sản 
Do Thái đã khởi xướng một phong trào phục quốc Do Thái với 
mục đích thành lập một quốc gia Do Thái, phục vụ cho những lợi 
ích kinh tế và chính trị của họ. 


а) Chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Sionism) và phong trào phục 
quốc Do Thái 

Nội dung chủ yếu của chủ nghĩa phục quốc Do Thái bắt nguồn 
từ kinh thánh của đạo Do Thái, cho rằng Palestine là “mièn đất 
hứa” mà Chúa đã hứa ban cho người Do Thái - cư đân cổ nhất ở 
đây và một ngày nào đó, những người Do Thái lưu lạc khắp nơi 
trên Trái Đất nhất định sẽ trở về tụ tập quanh dài Sion ở Jerusalem, 
tức là nơi đất tổ của họ (do đó mà chủ nghĩa phục quốc Do Thái 
còn có tên gọi là Sionism), để khẳng định quyển của người Do Thái 
đối với Palestine như là “Tổ quốc lịch sử” của mình, 


Sự xuất hiện của phong trào phục quốc Do Thái và chủ nghĩa 
8ionisme có những nguồn gốc và dièu kiện lịch sử riêng. Vào nửa 
sau thế kỉ thứ XIX, giai cấp đại tư sản Do Thái sống ở các nước 
châu Âu đã xây dựng được những cơ sở kinh tế, tài chính vững 
mạnh, nắm trong tay các xí nghiệp công thương nghiệp và những 
nhà ngân hàng lớn.Vì thế, họ thấy cán thiết phải củng cố địa vị 
của mình cả trong phạm vi quốc gia lẫn trong phạm vi quốc tế. 
Năm 1860, ở Paris, dưới sự bảo trợ của tập đoàn tư bản lũng 
đoạn lớn Rothschild, tổ chức “Liên mình Israel toàn thế giới” được 
thành lập. Sau khi ra đời, tổ chức này đã ra sức tuyên truyền 
cho việc “phục quốc”, trở vẻ “miển đất hứa” và tiến hành mua đất 
ở Palestine để thành lập các làng Do Thái. Trong những năm 
1882 - 1883, Bá tước Edmond Rothschild đã mua 27 500 hecta đất. 
ở Palestine cho khoảng 5 000 người nhập cư. Những người này 
khai thác đất đai bằng sức lao động của người Атар. Tiếp theo 
Rothschild, một nhà ngân hàng người Do Thái, Bá tước M. Hirsch 
cũng để lại tài sắn của mình trị giá 250 triệu franc cho Hội Do 
Thái khai thác Palestine. Tuy nhiên, việc đưa người Do thái về 
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sinh sống ở Palestine lúc đó vẫn còn lẻ të, chưa đáng kể. Tính 
đến năm 1883, mới có 5 làng Do Thái được thành lập trên đất 
mua lại của người Атар ở Palestine. Chỉ đến cuối thế ki XIX, đầu 
thế ki XX, khi chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã phát triển sang 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các nước tư bản phát triển như Anh, 
Pháp, Đức... tăng cường việc bành trướng sang Сап Đông, thì 
phong trào phục quốc Do Thái mới được đẩy mạnh trên со sở một 
sự cấu kết chặt chẽ giữa chủ nghĩa đế quốc phương Tây với giai 
cấp đại tư sản Do “Thái. 

Năm 1896, Theodor Herzl, một nhà báo người Hưngary, gốc 
Do Thái, từng chứng kiến vụ án Dreifus ở Paris, đã viết và cho 
xuất bản ở Vienna (thủ đô Áo) một cuốn sách nhan để “Quốc gia 
Do Thái”, trong đó trình bày những quan điểm của mình về vấn 
để phục quốc Do Thái, vë sự cần thiết phải thành lập một quốc 
gia Do Thái. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và gây 
được ảnh hưởng khá lớn trong các giới lao động Do Thái ở Nga 
và Ba Lan, là những nơi mà sự kì thị, ức hiếp người Do Thái 
nặng ná hơn cả. Với tác phẩm này, Herzl đã đặt nên móng về 
tư tưởng và lí luận cho chủ nghĩa phục quốc Do Thái. 


Tháng 8 - 1897, Đại hội phục quốc Do Thái đầu tiên họp ở 
Basel (Thụy Si). Tham dự Đại hội có 848 đại biểu từ các nước 
. Nga, Áo - Hungary, Rumania, Anh, Đức, Italia... đại diện cho tầng 
lớp trên của giai cấp tư sản. Đại hội đã quyết định thành lập Tổ 
chức phục quốc Do Thái toàn thế giới và thông qua cương linh 
của tổ chức này, trong đó tuyên bố mục đích của phong trào phục 
quốc Do Thái toàn thế giới là tạo ra cho đân tộc Do Thái một 
“nơi ẩn паи chắc chắn” ở Palestine. Để đạt được mục đích này, 
những người cảm đầu phong trào phục quốc Do Thái dự kiến sẽ 
đưa nông dân và thợ thủ công người Do Thái về định cư ở Palestine, 
tổ chức toàn thể dân tộc Do Thái thông qua các liên minh chung 
và hội địa phương, tăng cường “tình cảm ой ý thức dán tộc Do 
Thái", cũng như chuẩn bị các bước để “nhộn được sự đồng tình 
của các cường quốc” đối với việc thực hiện các mưu đổ phục quốc 
Do Thái. 
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Co quan tối cao của Tó chức phục quốc Do Thái toàn thế giới 
là Đại hội gồm các đại biểu từ oác nước khác nhau. Đại hội Basel 
đã bầu ra một Ban chấp hành. T. Herz] được båu làm Chủ tịch 
đầu tiên của tổ chức này. Ngoài ra, Đại hội còn quyết định thành 
lập Cơ quan điều hành Palestine, Ngân hàng quốc gia Do Thái, 
Ngân hàng Anh - Palestine, Quỷ quốc gia Do Thái và một së tổ 
chức khác trực thuộc Ban chấp hành. 

Các tổ chức cơ sở cũng được hình thành theo các nhóm lãnh 
thô. Đến đầu thế ki XX các nhóm Sionit đã xuất hiện ở Áo - 
Hungary, Đức, Anh, Pháp, Nga, Rumania, Mi, Chilê, Argentina, 
Ап Độ, New Zealand, Philippines. Báo chí Sionit được xuất bản 
trên 9 thứ tiếng, 


Cho đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, hoạt động của 
Tổ chức phục quốc Do Thái toàn thế giới được tiến hành theo ba 
hướng, chính có liên quan mật thiết với nhau : thứ nhất, tạo ra 
những tiên để để dán dần biến Palestine thành một nhà nước Do 
Thái; thứ hai, áp dụng những biện pháp nhằm đánh lạc hướng 
quản chúng Do Thái khỏi cuộc đấu tranh giai cấp, và giáo dục 
cho họ những tư tưởng dân tộc chủ nghĩa hẹp hài; thứ ba, củng 
cố со cấu tổ chức của chủ nghĩa Sionit. 
Như vậy, từ “Quốc gia Do Thái” của Herzl đến cương lĩnh của 
Tổ chức phục quốc Do Thái toàn thế giới, chủ nghĩa phục quốc 
Do Thái đã được trình bày một cách hoàn chỉnh với những tư 
tưởng dân tộc hẹp hài, cực đoan và ý dó bành trướng, xâm lược 
của giai cấp tư sản phản động Do Thái. . 
Trước hết, chủ nghĩa phục quốc Do Thái kháng định quyển 
của người Do Thái được coi Palestine là “Të quốc lịch sử của mình”, 
là nơi mà từ đó dường như họ đã bị đuổi đi và qua nhiễu thế kỉ 
phiêu bạt nơi đất khách quê người, họ vẫn luôn luôn ước mg quay 
trở lại, và đưa ra khẩu hiệu : “Cho một dân tộc không có đốt 
nước, một đt nước không có dân tộc". Như vậy, họ đã phủ nhận 
sự tổn tại của dân tộc Ảrập Palestine là con cháu của các bộ lạc 
Hananey (tên của họ đến nay vẫn còn là địa danh của một vùng 
` Palestine - Hananean), thuộc nhóm Semite, đã định cư ở vùng 
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này їй khoáng 3000 паш TCN và cho đến nay vẫn ở lại trên 
mảnh đất của tổ tiên của mình, trong khi người Do Thái, do nhiễu 
nguyên nhân, đã dần dẫn tự rời ъё Palestine đến những nơi khác 
có dièu kiện sinh sống tốt hơn. 

Một trong những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa phục quốc 
Do Thái là chủ nghĩa dân tộc hẹp hài. Những người để xướng ra 
chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã dựa theo kinh thánh của đạo Do 
Thái để chứng mình rằng dân tộc Do Thái là một dân tộc đặc 
biệt hơn hẳn các dân tộc khác, là một. dán tộc được Thượng đế 
chọn lựa. Xã hội Do Thái cổ xưa là một xã hội không có nô lệ, 
giết chóc và mọi người ёш bình đẳng. Vì thế, ngày nay những 
người Do Thái có "nghĩa vụ thiêng liêng” phải trở về Palestine 
để xây dựng ở đây một xã hội còn. tốt đẹp hơn trước nữa, Thực 
ra, dó chỉ là một luận điệu phi khoa học nhằm gieo rắc ảo tưởng 
trong nhân dân lao động Do Thái và che đậy những mâu thuẫn 
giai cấp trong nội bộ dân tộc . 


b) Liên minh giữa chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chủ nghĩa đế 
quốc 

Ngay từ đầu, những người cảm dàu phong trào phục quốc 
Do Thái đã hiểu rằng không thể thực hiện được ý đổ của mình 
nếu không dựa vào sự giúp đỡ của chủ nghĩa đế quốc phương 
Tây. Trong gần 7 năm đứng dåu tổ chức phục quốc Do Thái 
toàn thế giới, Herzl (chết năm 1904) đã ráo riết tìm mọi cách 
để dat được sự ủng hộ của Đức, Thể Nhĩ Kỳ và Nga, nhưng 
không thành. Những năm cuối, ông ta quay sang tìm sự ủng hộ 
của thực dán Anh. Bước đầu tiên, năm 1903, Bộ trưởng Thuộc 
địa Anh Chamberland để nghị với Herzi cho người Do Thái khai 
khẩn Uganda - thuộc địa của Anh ở châu Phi. Nhưng kế hoạch 
nảy bị nhiều người Do Thái phản đối vì xứ này không được 
nhắc đến trong kinh thánh, không phải là "Tổ quốc lịch sử" của 
người Do Thái. 


Chiến tranh thế giới thứ nhất là thời cơ thuận lợi cho những 
người cắm đầu phong trào phục quốc Do Thái thực hiện mưu đổ 
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của mình đối với Palestine. Bằng mọi cách họ cố gắng thuyết 
phục nhà cám quyển Anh rằng lợi ích của đế quốc Anh ở Cạn 
Đông sẽ được bảo đảm chắc chắn trong trường hợp Anh đồng ý 
cho thành lập một nước Palestine của người Do Thái. Ngày 
12-11-1914, Chaim Weizmann - một trong những lãnh tụ phục 
quốc Do Thái, sau này là Tổng thống đầu tiên của nhà nước Israel, 
dā viết cho chủ nhiệm tờ “ Manchester Guardian”, một tờ báo có 
tiếng ở Anh như sau : “Chứng tôi có thể nói một cách hợp lí rằng 
nếu như Palestine rơi vào khu оис ảnh hưởng của Anh và nếu 
Anh thúc đẩy vic đưa người Do Thái vê cư trú ở đó, nhu trong 
thuộc địa của Anh, thì sau hai, ba chục năm chúng tôi sẽ có thể 
có ó đó đến mội triệu người Do Thái, cũng có thể nhiều hơn nữa. 
Ho sẽ phát triển đất nước, trả lại uăn minh cho nó ой tgo nên 
một vi trí bảo vê rất hiệu quả cho kênh đào Suez". 


Những tuyên bố tương tự của các lãnh tụ phục quốc Do Thái 
đã nhận được sự đồng tình của nhà cẩm quyển Anh. Chính phủ 
Anh lúc đó đang kiên quyết tiến hành đường lối nhằm chia nhỏ 
đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, âm mưu chiếm các thuộc địa của Thổ ở Cận 
Đồng. Vì vậy, Anh cũng nhìn thấy ở nhà nước Palestine Do Thái 
trong tương lai một công cụ đắc lực cho mình. 

Ngày 2-11-1917, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Balfour, ra tuyên. 
bố ủng hộ-việc thành lập ở Palestine một “quê hương dân tộc" 
cho người Do Thái. Tuyên bố Balfour thực sự là một thoả hiệp 
giữa chủ nghĩa dë quốc Anh và giai cấp đại tư sản Do Thái, hình 
thành trong điểu kiện mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ở Cận 
Đông ngày càng trở nên gay gắt. Chiến tranh thế giới thứ nhất 
đã bước sang giai đoạn kết thúc, các nước trong phe Đồng minh 
cán сб dóng minh ở Cận Đông để giành thắng lợi quán sự đối 
với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra sự kiệt quệ về sức người, sức của của 
Anh và Pháp; tình hình bất ổn ở Nga, nơi làn sóng cách mạng 
dang dâng cao, làm cho vấn để Mĩ tham gia chiến tranh vë phía 
phe Đổng minh trở nên cấp bách. Và để Tổng thống Mĩ đi đến 
quyết định đó thì điểu quan trọng là phải lợi dựng được sự ủng 
hộ của các giới tài chính -:công nghiệp có thế lực của Mĩ mà 
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trong đó tư bán người Do Thái chiếm ưu thế. Con đường duy nhát 
để đạt được điểu đó là ủng hộ mưu đỗ của chủ nghĩa phục qué, 
Do Thái, hứa cho họ lập một "quê hương dân tộc" ở Palestine. 


Tuyên bố Balfour rõ ràng đã không đếm xia gì đến quyển 
lợi và nguyện vọng của nhân dân Атар Palestine, những người 
đã và đang sinh sống ở Palestine từ hàng ngàn năm nay và chiếm 
dai đa số dân ở đây. Chính Balfour sau này, khi vấn để về quyển 
uỷ trị của Anh ở Palestine được quyết định, đã tuyên bố : “.. Dù 
đúng hay không, dù tốt hay xấu, chủ nghĩa phục quốc Do Thái 
bắt rễ sâu ойо truyền thống rất lâu đời, ойо như cầu của ngày 
hôm nay оё những hi оопа của ngày mai, có ý nghĩa quan trọng 
hơn những mong muốn uà định kiến của 700 000 người Ärập dang 
cư trú trên đất nước cổ xưa này.” : 


Thực ra, người Anh hoàn toàn không muốn thành lập một 
"quốc gia Do Thái độc lập, mà chỉ muốn tạo ra một cộng đồng Do 
Thái đối lập với cộng đổng Атар để thực hiện chính sách "chia 
để trị" ở Palestine trong tương lai. Tuyên bố Balfour chỉ là một. 
động tác hoàn toàn mang tính chất ngoại giao. Cụm từ “quê hương 
dân tộc” được đưa vào trong văn bản một cách mơ hô, có dụng $ 
tạo điêu kiện cho nhà cẩm quyển Anh dë dàng thay đổi lập trường 
khi cần thiết. 


Тоу vậy, tuyên bố Balfour dà mở đường cho chủ nghĩa phục 
quốc Do Thái thực hiện những ý đổ bành trướng của mình ở 
Palestine. Cụm từ “quê hương dân tộc của người Do Thái” được 
những người сат đầu chủ nghĩa phục quốc Do Thái cố tình hiểu 
là “một nước Palestine hoàn toàn của người Do Thái, không có 
người Ảrập” và họ công khai tuyên truyền, vận động thực hiện 
khẩu hiệu phục quốc Do Thái do Herzl đưa ra là : “Cho một dán 
tộc không có đất nước một đất nước không có dân tộc”. Ngay sau 
khi tuyên bố Balfour được công bố, họ đã ráo riết triển khai môt 
chương trình rộngrài nhằm thực dán hoá Palestine. Một loạt các 
cuộc hôi hương của người Do Thái về Palestine được tổ chức. Vào 
đầu những năm 20, những người lành đạo phong trào phục quốc 
Do Thái đã thành lập một tổ chức quân sự bí mật – Hagana. 
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Thành viên của tổ chức này lúc 44и gồm đại diện của các đội tự 
vệ ở các làng thực dán Do Thái. Nhưng nhiệm vụ của Hagana lại 
không phải là tự vệ mà là dọn chỗ cho việc thực dân hoá của 
bọn Sionit bằng cách khủng bố và đe doa người Атар, buộc họ 
phải rời bó đất đai của mình. Bên cạnh đó, việc xua đuổi người 
Атар còn được tiến hành bằng những biện pháp hoà bình như 
mua đất của các địa chủ Агар. Việc thực hiện trong những năm 
20 - 30 khẩu hiệu của Tổ chức phục quốc Do Thái “chiếm đất” và 
“giành lao động” đã làm cho hàng loạt nông dân nghèo người 
Атар bị mất đất (bọn địa chủ Агар bán đất cho đại diện của Tổ 
chức phục quốc Do Thái có lợi hơn là cho những người đồng bào 
nghèo của mình lĩnh canh), trong khi các xí nghiệp của người Do. 
Thái từ chối không thuê nhân công người Агар. Vì thế, họ chỉ 
òn một cơn đường là bà đi nơi khác kiếm sống. 


Do những chính sách trên cùng với sự hỗ trợ của các thế lực 
đế quốc chủ nghĩa, trước hết là của đế quốc Anh đang nắm quyển 
uỷ trị ở Palestine, giai cấp tư sản Sionit quốc tế đã củng cố được. 
địa vị của mình ở Palestine trong một thời gian hết sức ngắn.Từ 
năm 1919 đến năm1946, số dân Do Thái ở Palestine đã tăng từ 
57 000 người (9,7% tổng số dân) lên 608 200 người (35,1% tổng 
số дап). Diện tích đất đai thuộc sở hữu của người Do Thái cũng 
tăng từ 650 km? (chiếm 2,6% diện tích toàn bộ lãnh thổ Palestine) 
năm 1919 lên tới 1585,400 km” (chiếm 6,3% diện tích toàn bộ 
lãnh thổ) vào năm 1946. Đáng chú ý là số ruộng đất mà người 
Do Thái mua lại của các điển chủ người Ảrập chiếm tới 25% toàn 
bộ diện tích trồng trọt trong cả nước, 30 000 nông dân nghèo 
Атар bị đuổi khỏi ruộng đất mà họ đã lĩnh canh bao đời nay. Đặc 
diểm của việc nhập cư không phải chỉ ở quy mô rộng lớn mà 
chính là ở tính chất có tổ chức và có kiểm soát của nó, do chính. 
quyển uy trị của Anh hợp tác với Tổ chức phục quốc Do Thái thực 
hiện. 

Văn bản về quyển uỷ trị quy định : “Một tó chức Do Thái 
thích hợp sẽ chính thúc được thừa nhận uà sẽ có quyền đưa ý 
biến га uới chính quyền Palestine và hợp tác обі chính quyên 
trong tất cả các uấn đề kinh tế, xã hội uè cúc uấn dë khác khả 
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di có tác dụng đến uiệc thành lập một quê hương dán lộc Du 
Thái..." (Điều 4). 

тё chức hợp tác đó lúc đầu là тё chức phục quốc Do Thái 
và đến năm 1929 trở thành Cơ quan Do Thái (Jewish Agency). 
Sự thay đổi này cho phép đưa vào Ban chấp hành Tổ chức phục 
quốc Do Thái các nhà tư bản Do Thái, Mi và Anh, là những người 
trước đó không có chân trong các тё chức phục quốc Do Thái. 


Với sự giúp đỡ của nhiều tổ chức khác phụ thuộc nó (như 

Quỹ tái thiết Ngân quỹ quốc gia, Ngân hàng Ảnh - Palestine, Tổ 

chức công đoàn Do Thái Histadrouth, Hagana...), Cơ quan Do Thái 

này có quyển hành tương đương với quyển hành của một chính 

phủ, tổ chức việc nhập cư, việc mua đất, việc cấp vốn cho các 

công cuộc kinh doanh, công nghiệp và nông nghiệp, giám sát các 

48 chức tôn giáo, tư pháp, trường học, nên văn hoá Do Thái và 

_ chỉ huy các lực lượng vũ trang Do Thái mà Uỷ ban phục quốc đã 

thành lập và huấn luyện ngay trước khi Anh thực hiện quyền иў 
trị. 


Để giúp người Do Thái cướp đoạt đất đai ở Palestine, chính 
quyển dân sự Anh đã công bố đạo luật vè chuyển nhượng đất dai 
(Land transfer ordinance) vào tháng 9-1920; đây là đạo luật đầu 
tiên của chính quyền uỷ trị . Năm sau, một đạo luật được bổ 
sung : cấm mọi việc mua bán đất quá 30 hecta, trừ các tổ chức 
kinh doanh thuộc lợi ích công cộng. Như vậy là các Tổ chức phục 
quốc Do Thái chuyên trách được phép mua đất. Được sự bảo trợ 
của Cơ quan Do Thái, các Tổ chức phục quốc Do Thái được coi là 
thuộc lợi ích công cộng nên không bị đạo luật nói trên ngăn cán. 
Do đó, họ nắm độc quyển cung cấp cho người Do Thái những vùng 
đất đai màu mỡ nhất. 

Những hoạt động trên đây của phong trào phục quốc Do Thái 
được dë quốc Anh ủng hộ đã gây nên sự bất bình trong nhân dân 
Атар Palestine. Tỉnh thần chống chủ nghĩa Sionit ở Palestine 
ngày càng phát triển thành những cuộc xung đột Атар - Do Thái. 
Nhiều cuộc đấu tranh đã mang tính chất chính trị với các khẩu 
hiệu như : “Chấm dứt chế độ uỷ trị của Anh”, “hạn chế việc đưa 
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người Do Thái vào Palestine”. Trong giai đoạn từ 1929 đến 1939 
ở Palestine đã nổ ra 5 cuộc khái nghĩa dân tộc lớn của người 
Ârập. Thực dân Anh đã sử dụng các đơn vị vũ trang Hagana của 
người Do Thái trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa này, 


Nhưng chính sách của Anh trong vấn để Palestine giai đoạn 


` giữa hai cuộc chiến tranh thế giới thực chất là một chính sách 


hai mặt. Một mặt, họ sử dụng lực lượng của chủ nghĩa phục quốc 
Do Thái để đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân Агар Palestine. 
Mặt khác, lại cố gắng hạn chế tối đa tham vọng bành trướng 
ngày một tăng của chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Mục đích của 
chính sách hai mặt này là nhằm duy trì sự kiểm soát của Anh 
đối với Palestine và những sự kiện đang diễn ra ở đây. Việc Anh 
cho phép người Do Thái trở vë định cư ở Palestine thực ra chỉ là 
để tạo điểu kiện thuận lợi cho việc áp dụng chính sách chia để 
trị - dùng người Do Thái chống lại người Агар và ngược lại. 
Năm 1922, để thúc đẩy nhanh việc Hội Quốc Liên tán thành 
quyển uỷ trị của Anh ở Palestine và đạt được sự thoả thuận với 
MI, chính phủ Anh đã cho công bố một cuốn sách trắng, trong 
đó khẳng định lại lời hứa của mình vé việc cho thành lập ở 
Palestine một “quê hương dân tộc Do Thái”, nhưng đồng thời cũng. 


- nhấn mạnh rằng họ không khi nào theo đuổi mục đích “hành 


lập một nước Palestine hoàn toàn Do Thái, giống như nước Anh 
của người Anh". Việc thành lập một “quê hương dân tộc Do Thái” 
ở Palestine chỉ được hiểu như là sự tiếp tục phát triển cộng đồng 
Đo Thái đang tổn tại ở đây với sự giúp đỡ của những người Do 
“Thái ở các nước khác và biến Palestine thành “Trung tám thống 
nhất dân tộc Do Thái”. 

Sau khi Anh nhận được quyền uỷ trị ở Palestine (22-7-1922), 
mâu thuẫn giữa quyền lợi сба Anh và tham vong của giai cấp tư 
sản Sionit muốn đi đến thành lập một nhà nước Do Thái độc lập 
ở Palestine ngày càng bộc lộ rõ. Năm 1939, chính phủ Ảnh cho 
công bố sách trắng, trong đó đưa ra kế hoạch thành lập ở Palestine 
trong vòng 10 năm một quốc gia Агар - Do Thái thống nhất, một 
nhà nước mà ở đó hai dân tộc của Palestine : Атёр và Do Thái, 
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sẽ phán chia quyền lực trong chính phủ sao cho quyền lợi củu 
mỗi nhóm dân си này đều được bảo đảm”. Tất nhiên nhà nước 
tương lai này phải nằm trong “các mốt quan hệ hiệp ước” với Anh, 
tức là Anh vẫn giữ quyền quyết định mọi vấn để ở Palestine. Để 
trả lời, Tổ chức phục quốc Do Thái đã tiến hành một chiến dịch 
lớn gây áp lực chính trị đối với chính phủ Anh, kèm theo những 
hành động chống người Anh và người Агар của các đơn vị vũ 
trang bí mật của họ. Đồng thời, Tổ chức phục quốc Do Thái toàn 
thế giới còn áp dụng những biện pháp nhằm đẩy mạnh việc Do 
“Thái hoá Palestine và chuyển hướng sang dựa vào đế quốc Mi để 
thực hiện tham vọng của mình. 


Ш. SỰ XÂM NHẬP СОА DË QUỐC Мі VÀO TRUNG САМ 
ĐÔNG 


Mĩ là đế quốc sinh sau dë muộn nên không có nhiều thuộc 
địa như Anh và Pháp. Nhưng đến cuối Chiến tranh thế giới thứ 
nhất Mi đã mạnh lên nhờ trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới 
(qua chiến tranh, Mĩ thu được 24 tỉ đôla và vươn lên đứng đầu 
thế giới vë kinh tế - tài chính), vì vậy, Mĩ cũng tích cực tham 
gia vào quá trình phân chia lại thế giới sau chiến tranh và muốn 
lợi dụng địa vị của mình sau chiến tranh để giành những điều 
kiện có lợi cho mình. Vào thời điểm này, những quyển lợi vå dấu 
mỏ của Mi ở Trung Cận Đông đã được xác định. Trước năm 1914, 
Mi đã thương lượng với chính phủ Thể Nhĩ Kỳ và nhận được 7 
hợp đồng khai thác dấu trên lãnh thổ Palestine. Để đặt со sở 
pháp lí cho việc thực hiện những tham vọng bành trướng của 
mình ở Trung Cận Đông, năm 1918, Tổng thống Мі Wilson đã 
đưa ra chương trình 14 điểm, trong đó có hai điểm 11 và 12 được 
dành riêng cho Trung Cận Đông, mà nội dung chủ yếu là đảm 
bẩo tự do đi lại trên các eo biển và thực hiện chính sách 'cửa 
mj" đối với các thuộc địa сӣ của Thổ Nhĩ Ky. Ngoài ra, ở điểm 
thứ 14, Mī còn đưa ra để nghị thành lập một “Tổng hội các dân 
tộc" (Hội Quốc Liên) nhằm phát huy ảnh hưởng của Mĩ trong các 
vấn để quốc tế. 
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Ít lâu sau khi chiến tranh kết thúc, Mĩ đã đưa ra ý kiến về 
việc thiết. lập quyển uỷ trị của Mĩ ở Palestine, nhung bi Anh kich 
liệt phản đổi vì “sy có mặt của bất kì một nước nào ở đây cũng 
đầu có khả. năng ảnh hưởng nghiềm trọng đấn dia ој của Ảnh, 
đạc biệt ở uùng kẽnh đào Suez và các vùng đất Агар lân cận”. 
Mi liên chuyển sang dựa vào phong trào phục quốc Do Thái. Ngay 
từ những năm cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ đã nhìn 
thấy ở phong trào này một công cụ đắc lực cho việc thực hiện 
các ý dó bành trướng của mình ở Cận Đông. Vì vậy, Mĩ đã tích 
cực ủng hộ tuyên bố Balfour và tìm cách ràng buộc Anh vào những 
trách nhiệm ở Palestine. Tháng 3 - 1919, Tổng thống Wilson 
tuyên bố : “Các dân tộc đồng mình với sự ủng hộ hoàn toàn của 
chính phủ ий nhân dân chứng ta đã quyết định dat nên móng 
cho nhà nước Do Thái ở Palestine" (trong khi Anh chỉ tuyên bố. 
cho thành lập một "quê hương dân tộc Do Thái"). Tiếp theo, tại 
Hội nghị San Rémo (4 - 1990), Mĩ đã buộc được Anh và các.nước 
đổng minh phải đưa tuyên bố Balfour vào nội dung văn kiện về 
quyển uỷ trị của Anh ở Palestine. Tháng З - 1929, để được sự 
thoả thuận của Mĩ trong việc Hội Quốc Liên kí hiệp định chỉnh 
thức trao quyển uỷ trị cho Anh ở Palestine, chính phủ Anh đã 
phải ra sách trắng khẳng định lại lời hứa cho thành lập ở Palestine 
một “quê hương dân tộc Do Thái”. Văn bản về quyển uỷ trị đã 
ràng buộc Anh vào nghĩa vụ tạo ra những điểu kiện chính trị, 
hành chính và kinh tế dám bảo cho việc hình thành ở Palestine 
"một quê hương dân tộc Do Thái”. 

Để hạn chế tự do hoạt động của Anh trong tương lai và 
dám bảo các quyển lợi riêng tư của mình ở Palestine, năm 1924, 
Mi đã buộc Anh kí một hiệp ước, theo đó mặc dù Mĩ không 
phải là hội viên Hội Quốc Liên nhưng các công dân Mĩ vẫn 
được hưởng mọi quyển lợi và ưu tiên theo các điều kiện vë quyển 
tỷ trị như công дап của các nước hội viên khác. Ngoài ra, Anh 
còn phải gửi cho Mĩ bản sao báo cáo hàng năm gửi Hội Quốc 
Liên. Tóm lại, bằng những biện pháp trên Му đã phán nào kiểm 
chế được Anh, củng cố được các vị trí của mình ở Trung Cận 
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Đông và mở dáu cho một sự liên minh chặt chẽ hơn với chủ 
nghĩa phục quốc Do Thái. 

Tuy nhiên, những hoạt động nói trên của Mĩ mới chỉ hạn 
chế trong lĩnh vực ngoại giao. Những thành quả chủ yếu mà Mi 
đạt được ở Trung Cận Đông trong giai đoạn sau Chiến tranh thế 
giới thứ nhất là ở sự xâm nhập về kinh tế. Vào những năm 30, 
Mi đã giành được cho mình những quyền lợi đáng kể trong việc 
khai thác đầu mỏ của Агар, đặc biệt ở Ảrập Xêut, Năm 1933, 
Công ti dầu lửa Mī Standard Oil Company of Сога да kí 
dugc hop dóng khai thác dầu trên diện tích 932 000 km2 ở vùng 
phia đông Атар Xêut trong 66 nám. Sau đó, пат 1936, người Mi 
khám phá ra mỏ dầu chất lượng cao ở làng Dammam trên bờ 
vịnh Ba Tư, và đến năm 1939, Công tí California Arabian Standard. 
Ой Company lại kí với chính phủ ibn Xêut một hiệp định bổ sung 
cho phép công ti được quyển khai thác thêm 207 200 km? trong 
66 năm. Việc nắm được độc quyền khai thác dầu mà ở Атар Xëut, 
một nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã cho phép Mĩ 
khống chế nước này trong suốt hai phán ba thế kí. Ngoài ra, Мі 
còn giành được hợp đồng khai thác dẫu mỏ ở Bahrain, và, từ năm 
1924, có cổ phần trong Công tỉ dầu lửa Iraq Petroleum Company. 


IV. TRUNG CÂN ĐÔNG TRONG THỜI GIAN CHIẾN TRANH 
THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) 

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đa số các nước ở 
Trung Cận Đông vẫn còn là thuộc địa hoặc nằm dưới chế độ bảo 
hộ hoặc uỷ trị của các nước đế quốc. Tham gia chiến tranh chống 
sự xâm lược của chủ nghìa phát xít, các nước đế quốc Mĩ, Anh, 
Pháp vẫn nhằm mục đích là duy trì trật tự đế quốc chủ nghĩa 
mà họ đã thiết lập và bảo vệ quyển lợi thực dân của họ ở các 
thuộc địa. Không một nước đế quốc nào có ý định rút khỏi các 
nước Атар sau chiến tranh và trao trả độc lập cho các nuớc này. 
Tuyên bố chung Anh - Mĩ tháng 8 - 1941 (còn gọi là Hiến chương 
Đại Tây Dương) về mục đích của chiến tranh chỉ nói đến việc 
khôi phục chủ quyển, quyển tự trị và đời sống dân tộc cho các 
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quốc gia và dân tộc châu Âu nằm dưới Ách thống trị của chủ nghĩa 
phát xít, mà không đâ động gì đến việc trao trả độc lập cho nhân 
dán các nước thuộc địa. Hơn thế nữa, trong thời gian chiến tranh, 
Bộ chỉ huy quân sự Anh ở Cận Đông đã không dám vũ trang cho' 
các lực lượng Атар chống phát xít, vì sợ họ quay lai chống chính 
quyền Anh giành độc lập. Chính phủ Pháp một mặt hứa trả độc 
lập cho Syria và Libăng, mặt khăc vẫn tìm mọi cách duy trì ách 

` thống trị thực дап ở hai nước này. Còn đế quốc Mỹ thì lợi dụng 
lúc Anh, Pháp đang sa lầy trong chiến tranh, tranh thủ xâm nhập 
vào các nước Агар. Trong thời gian chiến tranh, nhất là sau khi 
liên quân Anh - Mĩ đổ bộ lên Bắc Phi, Mĩ đã giành được những 
vị trí chiến lược - quân sự đáng kể ở Trung Cận Đông. 


Mặc dù không trực tiếp tham chiến, các nước Trung Cận 
Đông, với tư cách là thuộc địa và thuộc quyển иў trị của các nước 
dë quốc, đều bị biến thành nơi cung cấp nhân lực, vật lực cho các 
nước tham chiến,'cả phe Dông minh lẫn phe Trục. Nền kinh tế 
các nước này bị vắt kiệt để phục vụ chiến tranh, lãnh thổ nhiều 
nước bị sử dụng làm căn cứ quân sự của các nước dë quốc. Do đó, 
đến cuối chiến tranh, phong trào đấu tranh đòi độc lập của nhân 
dân các nước này đều lên cao. ' 


Ở Tây Á, tháng 6 - 1941, quân đội Anh - Pháp quay trở lại 
chiếm đóng Syria, Libăng, vốn đã bị đặt dưới sự kiểm soát của 
các uỷ ban phát xít Đức - Italia từ năm 1940 sau khi Pháp bải 
trận. Cũng năm đó, do phong trào đấu tranh của nhân dán bai 
nước đòi độc lập, chính quyển quân sự Pháp buộc phải tuyên bố 
bãi bó chế độ uỷ tri. Đến năm 1943, khôi phục lại hiến pháp 
sông hoà và tiến hành bẩu cử nghị viện. Nhưng quân ай Pháp 
vån tiếp tục ở lại Syria và Libăng đến năm 1946 mới rút hết, 
Năm 1944, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô, б 
Iraq, sau khi đàn áp phong trào đấu tranh chống chính phủ bù 
nhìn thân Anh và cuộc đảo chính tháng 4 - 1941, tháng 6 - 1941, 
Anh đưa quân đội vào Iraq chiếm toàn bộ đất nước cho đến näm 
1947, Trong thời gian đó, tháng 1 - 1943, Iraq tuyên chiến với 
Đức - Italia, Lãnh thổ Iraq bị Anh:sử dụng để tập kët. các: dan 
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vị quân đội, liên lạc và trưng chuyển vũ khí đạn dược, lương thực 
thực phẩm (chủ yếu sang Iran). Ở Transjordan, trong thời gian 
chiến tranh Anh đã sử dụng rộng rãi đội quân viễn chỉnh Атар 
của Transjordan làm lực lượng cánh sát chính ở Cận Đông. Chính 
đội quân này đã đàn áp cuộc nổi dậy đấu năm 1941 ở Iraq và 
cùng với quân đội Anh đổ bộ lên Sinai và Bắc Phi năm 1942. 
Riêng ở Palestine, tình hình diễn biến phức tạp hơn do những 
hoạt đông tích cực của phong trào phục quốc Do Thái và máu 
thuẫn ngày càng tăng giữa chủ nghĩa phục quốc Do Thái với đế 
quốc Anh, sau khi chính phủ Anh công bố sách trắng năm 1939 
từ chối việc thành lập ở Palestine một quốc gia Do Thái. Mâu 
thuẫn này càng bị khoét sâu hơn bởi sự can thiệp của đế quốc 
Mĩ. Sau khi kí được các hợp dòng khai thác dấu mỏ ở Атар Xêut 
và dự án đặt đường ống dẫn dâu từ Атар Xêut tới Palestine, mối 
quan tâm của Mĩ đối với Palestine đặc biệt tăng lên. Vì thế Mĩ 
đã tích cực ủng hộ kế hoạch thành lập ở Palestine một nhà nước 
Do Thái. Việc chính phủ Mĩ ủng hộ bản tuyên bố Baltimore năm 
1942 của phong trào phục quốc Do Thái đã đánh dấu sự hình 
thành chính thức liên minh giữa chủ nghĩa đế quốc Mī và chủ 
nghĩa phục quốc Do Thái. Trong những năm Chiến tranh thế giới 
thứ hai, tình hình ở Palestine cực kì căng thẳng do những cuộc 
tấn công thường xuyên của người Do Thái chống chính quyển Anh 
và những cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Атар. Đồng 
thời với việc liên minh với chủ nghĩa phục quốc Do Thái, đế quốc 
Mi cũng lợi dụng tình hình chiến tranh để đẩy mạnh xâm nhập 
vào Ảrập Xêut. Năm 1943, Mĩ tuyên bố Ảrập Xêut là đất nước 
có ý nghĩa “sống còn” đối với sự phòng thủ của Mi và áp dụng 
luật Lend - lease” với Агар Xêut, theo đó, trong thời gian chiến 
tranh, Агар Хёш đã nhận được 99 triệu dóla. Tiếp theo, năm 


(1) Luật Lend - lease (cho thuê - cho mượn) do Quốc hội Mĩ thông qua ngày 11 - 
3 - 1941 theo để nghị của Tổng thống F. Roosevelt. Luật cho phép Tổng thống Mĩ 
được làm, mua và cấp mọi loại vü khí và sản phẩm khác cho bất kì nước nào mà. 
бп thấy công cuộc phòng thủ là sống còn đối với lợi ích của nước Mī. Nước được 
nhận vũ khí và sån phẩm 46 của Mĩ chỉ phái trả lại bằng bất cứ thứ gì có lợi trực 
tiếp hoặc gián tiếp mà Tổng thống Mi xét thấy thoả đáng. 
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1943, Mi lập quan hệ ngoại giao với Агар Xêut. Trong những năm 
1944 - 1946, Mĩ xây dung căn cứ quân sự ở Dahran làm chỗ dựa 
cho lực lượng quân sự của Mĩ ở vùng vịnh Ba Tư, nhằm tạo ra 
mối đe doa chống Liên Xô và phong trào giải phóng dân tộc sau 
chiến tranh. Ngoài ra, Mĩ còn cung cấp vũ khí và huấn luyện 
quân đội cho Агар Xêut. 


Tran từ năm 1921 là một nước độc lập. Quốc vương nước này 
là Reza Pahlevi ngày càng chịu ảnh hưởng của Đức, cho rằng đó 
là cách tốt nhất để thoát khỏi sự khống chế vé kinh tế và chính 


: trị của Liên Xô và Anh. Khi Đức tấn công Liên Xô, vấn để bảo 


đảm an ninh cho biên giới phía nam của Liên Xô được đặt ra cấp 
bách. Anh cũng muốn bảo vệ các quyển lợi dầu mỏ của mình ở 
Iran (Công tỉ dấu mỏ Anh - Iran hoạt động ở miễn Nam Iran) 
và đảm bảo an ninh cho quân đội Anh ở Iran, vì thế tháng 8 - 
1941 chính phủ Anh và Liên Xô đã nhất trí đòi trục xuất kiểu 
dân Đức ra khỏi Iran. Do sức ép của Anh, ngày 16 - 9 - 1941, 
vua Pahlevi buộc phải nhường ngôi cho con là Muhammed Reza 
Pahlevi, ngày hôm sau, quân đội Anh - Liên Xô tiến vào Teheran 
(thú dó Iran). Tháng 9 - 1943, Iran tuyên chiến với Đức. Sau khi 
chiến tranh kết thúc, năm 1946, quân đội các nước đồng minh 
lần lượt rút khỏi Iran. 


Ở Bác Phi, sau khi nước Pháp bại trận (1940), các thuộc địa 
của Pháp ở Bắc Phi bị các nước phát xít Đức - Italia kiểm soát 
và bị biến thành nơi cung cấp lương thực, thực phẩm và nguyên 
liệu cho các nước phát xít. Tháng 11 - 1942, quân đội Đồng minh 
đổ bộ vào Algeria và đến tháng 5- 1943, giải phóng hoàn toàn 
Bắc Phi. Chế độ thuộc địa của Pháp được khôi phục lại ở Algeria, 
Morocco và Tunisia. Còn Libya, thuộc địa của Italia thì bị quân 
đội Anh - Mi chiếm đóng từ năm 1943 đến năm 1951. Ó Ai Сар, 
hiệp định về liên minh giữa Anh và Ai Cập kí kết năm 1936 
trong thời hạn 20 năm đã cho phép quân đội Anh tiếp tục duy 
trì việc chiếm đóng Ai Cập. Vì vậy trong thời gian Chiến tranh. 
thế giới thứ hai, Ai Cập bị biến thành một bàn đạp chiến lược - 
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quán su cuc ki quan trong сйа Anh ó Сап Đông và châu Phi. Các 
hải cảng, sân bay, đường giao thông, sức người và quân đội của 
Ai Cập đều đặt dưới sự kiểm soát của Bộ chỉ huy quân sự Ảnh, 
Đặc biệt, tiêm năng kinh tế của Ai Cập bị huy động tối đa vào 

` việc amg cấp lương thực, thực phẩm cho quân đội Anh ở Cận 
Đông. Ngoài ra, do vị trí trực tiếp giáp với thuộc địa của Italia 
là Libya, Ai Cập cũng trở thành mục tiêu tấn công của quân đội 
phát xít Đức - Italia. Sau khi Bắc Phi hoàn toàn được giải phóng 
khỏi ách phát xít vào tháng 5 - 1943, phong trào đấu tranh của 
nhân dân Ai Cập lên cao đòi xoá bỏ hiệp định bất bình đẳng 
năm 1936, nhưng thực дап Anh liên minh với giai cấp phong kiến 
Ai Cập đã đàn áp và làm triệt tiêu những thành quả đấu tranh 
của nhân dân. Tháng 2 - 1945, chính phủ Ai Cập tuyên bố chiến 
tranh với các nước phát xít, do đó đoàn đại biểu Ái Cập được 
tham dự Hội nghị San Fransisco và kí vào hiến chương thành lập 
Liên Hiệp Quốc. 
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К 


CHƯƠNG VII 


TRUNG CÂN DÓNG TÜ SAU CHIËN TRANH 
THẾ GIỚI LẦN THỨ HAI ĐẾN NAY 


Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại những thay đổi lớn 
ở vùng Trung Cận Đông. Phong trào đấu tranh giải phóng dân 


: tộc phát triển rộng rãi và đạt được những thành quả lớn. Một 


loạt nước lån lượt giành độc lập. Các nước Ảrập có xu hướng đoàn 
kết, vươn lên khẳng định vai trò của mình trong khu vực. Được 


° sự ủng hộ tích cực của Mĩ và các nước Tây Âu, nhà nước Israel 


ra đời và trở thành một yếu tố gây mất ổn định trong khu vực. 
Hai nước lớn đã giành độc lập từ trước chiến tranh là Iran và 
Thổ Nhĩ Kỳ đều không tạo được một thế phát triển ổn định do 
sự chia rë nội bộ và áp lực của các cường quốc. Từ sau chiến tranh. 
đến nay, Trung Cận Đông luôn là một khu vực có nhiêu biến 
động, là một trong những điểm nóng của thế giới. 


І. САС NƯỚC АВАР 
1. Các giai đoạn phát triển 


Sự phát triển của các nước Агар từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai đến nay có thể phân ra ba giai đoạn chính : 


a) Giai đoạn từ 1945 đến đầu những năm 60 

Giai đoạn này được đánh dấu bởi sự sụp đổ của hệ thống 
thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở khu vực Trung Cận Đông. Trong 
giai đoạn này hầu hết các nước Атар đã giành được độc lập dân 
tộc, 
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Chiën tranh thế giới thứ hai đã dẫn đến những thay đổi cơ 
bản trong tương quan lực lượng quốc tế. Thắng lợi của Liên Xô 
và sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã tạo ra 
một hoàn cảnh quốc tế thuận lợi cho các nước thuộc địa và phụ 
thuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ó các nước Атар, phong 
trào đấu tranh giành độc lập dân tộc đã bắt đầu phát triển ngay 
từ những năm cuối của chiến tranh. 

Năm 1943, nhân dân Syria và Libăng đã đấu tranh buộc 
chính quyển Pháp phải khôi phục lại hiến pháp và nghị viện của 
hai nước, giao cho các chính phủ dân tộc các cơ quan kinh tế và 
dán dán rút hết quân đội ra khỏi Syria và Libăng, xoá bó những 
diu khoản vë quyển uỷ trị của Pháp trong hiến pháp. Năm 1944, 
Syria và Libăng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước 
trong đó có Liên Xô; hai nước đã tham gia vào hội nghị thành 

` lập Liên Hiệp Quốc. Nhưng thực dân Pháp không muốn từ bỏ các 
quyển lợi của mình ở hai nước này. Pháp không những không 
chịu rút hết quân đội khỏi Syria và Libáng theo cam kết mà còn 
đưa thêm quân vào. Tháng ð - 1945, giữa quân đội Pháp và Syria 
đã xảy ra một loạt các cuộc xung đột. Một phong trào mạnh rnẽ 
đòi rút hết quân đội nước ngoài ra khỏi Syria và Libăng lan rộng 
trong cả hai nước. Lấy cớ là bảo vệ trật tự, Anh đã can thiệp 
vào cuộc xung đột Pháp - Syria và cùng với Pháp chiếm đóng 
Syria và Libăng. Trước tình hình đó, đâu năm 1946, chính phủ 
Syria và Libang đã dè nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giải 
quyết. Mặc dù Anh, Pháp được Mĩ ủng hộ tìm mọi cách ngăn cản, 
nhưng dưới áp lực của cao trào đấu tranh chống đế quốc của nhân 
dân hai nước Syria và Libäng được nhân dân các nước Атар ủng 
hộ, sự phản đối của dư luận tiến bộ trên thế giới và lập trường 
kiên quyết của Liên Xô ở Liên Hiệp Quốc, Anh - Pháp đã buộc 
phải rút quân. Ngày 17 - 4 - 1946, tên lính viễn chỉnh cuối cùng 
đã rời khỏi Syria và ngày 31 - 12 - 1946 rời khỏi Libăng. Hai 
nước này được độc lập hoàn toàn. 

Ở Palestine và Transjordan, chế độ uỷ trị cũng bị xoá bô. 
Nhưng ở Palestine, do sự tranh giành quyền lợi giữa hai đế quốc 
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Anh và Mr, do sự cấu kết của họ với những người cẩm đầu chủ 
nghĩa phục quốc Do Thái và bọn phản động Ảrập, nghỉ quyết 
ngày 29 - 11 - 1947 của Đại hội dòng Liên Hiệp Quốc về việc 
chấm đứt quyển uỷ trị của Anh ở Palestine và thành lập ở đó 
hai nhà nước độc lập : Атар và Do Thái, đã không được thực 
hiện. Trong cuộc chiến tranh Ảrập - Israel lần thứ nhất (1948 - 
1949), Israel đã thôn tính phần lớn đất đai dành cho việc thành 
lập nhà nước Атар theo quy định của Liên Hiệp Quốc, phán còn 
lại bị sáp nhập vào Jordan (từ năm 1946, Transjordan đổi tên 
thành Jordan) và Ai Cập. 


Ở Bắc Phi, sau chiến tranh các nước Атар : Algeria, Tunisia, 
Morocco vẫn tiếp tục nằm dưới ách thống trị của thực dân Pháp. 


Ở Libya, bọn đế quốc được Mĩ ủng hộ âm mưu chia cắt đất 
nước thành những vùng ảnh hưởng của Anh, Pháp, Italia, nhưng. 
do phong trào đấu tranh kiên quyết của những người yêu nước. 
Libya được sự ủng hộ của nhân dân các nước Атар và сас nuóc 
xã hội chủ nghĩa cùng với dư luận tiến bộ trên thế giới, Đại hội 
dòng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết vë việc trao trả 
độc lập cho Libya trước ngày 1 - 1 - 1952. Trên cơ sở đó, ngày 
24 - 12 - 1951, Libya tuyên bố độc lập. 


Ở các nước Агар khác như Ai Cập, Iraq, phong trào đấu tranh 
của nhân dán lên cao đòi huỷ bỏ các hiệp ước không bình đẳng 
do các nước đế quốc áp đặt (các hiệp ước Anh - Ai Cập năm 1936, 

th - Iraq năm 1948). Tuy vậy, trong những năm đầu sau chiến 
tranh, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc còn bị hạn chế nhiều. 
Do âm mưu.của chủ nghĩa đế quốc, các lực lượng dân tộc Атар 
tạm thời bị phân tán vào cuộc chiến tranh với Israel (1948-1949). 


Từ đầu những năm 50, phong trào chống đế quốc, giải phóng 
dân tộc ở các nước Ảrập lại bùng lên với một sức mạnh mới. Mở 
đầu là cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dán Ai Cập chống quân 
đội chiếm đóng của Anh ở khu vực kênh đào Suez năm 1951. Cuộc 
đấu tranh пау đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức “Các sĩ quan _ 
trẻ" do G. A. Nasser cẩm đầu tiến hành thắng lợi cuộc đảo chính 
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Đây là một cuộc đảo chính có tính chất cách mang chống đế quốc, 
chếng phong kiến, vì thế đã được quán đội và đông đảo quần 
chúng nhân dân Ai Cập ủng hộ. Sau khi lên nắm chính quyển, 
chính phủ cách mạng ở Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Nasser đã 
thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ nën độc lập dân tộc, 
chống đế quốc, chống phong kiến như : ban hành luật cải cách 
ruộng đất, hạn chế hoạt động của tư bản nước ngoài, loại trừ các 
phán tử phản cách mạng thân đế quốc ra khỏi bộ máy chính 
quyên. Ngày 19 - 10 - 1954, Ai Cập buộc chính phủ Anh phải kí 
hiệp định vẻ việc rút quân đội Anh ra khỏi Ai Cập (tháng 6 - 
1956, các đơn vị quân đội Anh cuối cùng đã rút khỏi Ai Cập). 
Biện pháp quan trọng nhất đánh vào chủ nghĩa đế quốc của chính 
phủ Ai Cập trong giai đoạn này là việc chính phủ Nasser ra quyết, 
định quốc hữu hoá Công tỉ kênh đào Suez của tư bản Anh - Pháp 
ngày 26 - 7 - 1956 và sau đó đánh bại cuộc xâm lược tay ba của 
Anh - Pháp - Israel chống Ai Cập (tháng 10 - 1956). 


Thắng lợi của nhân dân Ai Cập trong việc quốc hữu hoá Công 
ti kênh đào Suez và thất bại của cuộc xâm lược Ánh - Pháp - 
Israel vào Ai Cập là một đòn chí mạng giáng vào địa vị của chủ 
nghĩa đế quốc không chỉ ở Ai Cập mà trên toàn bộ vùng Trung 
Cận Đông Dưới ảnh hưởng của các sự kiện cách mạng ở Ai Cập 
và những thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới, thế giới Агар trong những năm 1954 - 1956 lại sôi sục một 
làn sóng cách mạng mới, 


Tháng 2 - 1954, một cuộc tổng khởi nghĩa ở Syria đã lật đổ 
chính phủ thân Mĩ do tên độc tài Sisecli cẩm dáu. Uy tín của 
Đảng Cộng sản lên cao. Trong cuộc bầu tử vào nghị viện tháng 
9 - 1954, lân đầu tiên trong lịch sử đất nước, đại biểu của Đảng 
Cộng sản - Tổng Ві thư đảng, Halet Bagdas đã trúng cử. 

Đỉnh cao của phong trào giải phóng dán tộc ở Trung Сап 
Đông trong giai đoạn này là thắng lợi của cuộc cách mạng chống 
đế quốc, chống phong kiến ở Iraq, một trong những thành trì 
phản động, trụ cột của khối quân sự Baghdad, chỗ dựa chủ yếu 
của chủ nghĩa đế quốc ở Trung Cận Đông. Ngày 14-7-1958, tổ 
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chức “Các sĩ quan tự do” do tướng Abdel Kasem lãnh đạo, phối 
hợp với Uỷ ban dân tộc tối cao của Mặt trận dân tộc thống nhất 
đã tiến hành khởi nghĩa lật đổ chính phủ độc tài Nuri Said. Cuộc 
khởi nghĩa được đông đảo quán chúng nhân dân hưởng ứng. Kết 
quả là chế độ quân chủ phong kiến đã bị lật đổ, nước Cộng hoà 
Iraq được tuyên bố thành lập. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 
7-1958 ở Iraq không những chấm dứt chế độ nửa thuộc địa của 
thực dân Anh ở nước này mà còn đánh dấu sự kết thúc độc quyển 
thống trị trong nhiều năm của đế quốc Anh ở phương Đông Агар. 
Thắng lợi của cách mạng Iraq cũng đánh dấu sự sụp đổ của khối 
quân sự Baghdad, là một đòn chí mạng giáng vào địa vị của chủ 
nghĩa đế quốc ở Trung Cận Đông. Ngay sau khi cách mạng nổ 
ra, Anh, Mĩ đã cho quân đổ bộ vào Jordan và 1ảbăng, âm mưu 
tiến hành cuộc can thiệp vũ trang chống nước cộng hoà Iraq trẻ 
tuổi. Nhưng do sự phân đối của dư luận tiến bộ trên thế giới và 
lập trường kiên quyết của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, 
quân đội Anh,:Mĩ đã phải rút khỏi Jordan và Libăng. 

Năm 1961, do phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam 
bán đảo Атар lên cao, chính phủ Anh đã buộc phải trao trả độc 
lập cho Kuwait, 

Tháng 9-1962, cách mạng thắng lợi ở Yemen. Trên nën đổ 
nát của chế độ quân chủ chuyên chế xuất hiện một nước độc lập 
mới — Cộng hoà Ảrập Yemen (Bắc Yemen). 

Như vậy là đến năm 1969, tất cả các nước Атар, trừ Palestine, 
Aden (Nam Yemen) và các tiểu vương quốc ở Đông và Nam bán 
đảo Агар, đều giành được độc lập. 


b) Giai đoạn từ đầu những păm 60 đến giữa những năm 70 

Các nước Атар chuyển sang đấu tranh chống sự nô dịch của 
chủ nghĩa thực dân mới, bảo vệ và củng cố пёр độc lập chính trị, 
giành độc lập, chủ quyển thực sự về kinh tế. Đảng thời nhân dân 
các nước thuộc địa còn lại tiếp tục đấu tranh nhằm xoá bỏ ách 
thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc. 
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Trong những nắm 60, đối với các nước Агар đã giành được 
độc lập, vấn để quan trọng hàng đầu là lựa chọn con đường phát. 
triển. Dưới tác động của xu thế phát triển chung trên thế giới, 
nhiều nước như Ai Cập và sau đó là Syria, Algeria đã chọn con 

‚ đường phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Vấn để con đường phát 
triển của các nước Ảrập, đặc biệt là cuộc đấu tranh chống những 
âm muu của chủ nghĩa thực dán mới nhằm bóp nghẹt пёр kinh 
tế của các nước này, đóng vai trò hết sức quan trọng. Chủ nghĩa 
thực đân mới không chỉ dừng ở việc xâm nhập vào những lĩnh 
vực quan trọng sống còn của пёп kinh tế các nước thuộc địa cũ 
sau khi đã hoàn toàn mất các địa vị chính trị ở đó, mà còn tìm 
mọi cách tác động tiêu cực lên quá trình thực hiện các cải cách 
kinh tế - xã hội tiến bộ ở các nước này, nhằm làm triệt tiêu các 
thành quả mà họ đã đạt được. Cuộc đấu tranh để lựa chọn con 
đường phát triển diễn ra hết sức gay gắt ở các nước Атар. Chủ 
nghĩa đế quốc đã cấu kết với các lực lượng phản động bên trong 
và bên ngoài tiến hành vô số các âm mưu nhằm lật đổ các chính 
thể Ảrập tiến bộ. Cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập chống 
cuộc xâm lược tay ba Anh-Pháp-Israel (10-1956), của nhân dân 
Yemen chống bọn can thiệp nước ngoài và bọn phản động trong 

. nước (9-1962) là những dẫn chứng rô rệt nhất về tính chất gay 
gắt của cuộc đấu tranh nhằm lựa chọn con đường phát triển của 
nhân dán các nước Атар trong giai đoạn này. 


Ngoài ra, đối với những nước Áráp còn đang bị ràng buộc 
bởi các hiệp định bất bình đẳng (vë các căn cứ quân sự và vé 
“tương trợ lẫn nhau”) với các nước đế quốc từ trước để lại, còn сб 
một nhiệm vụ không kém quan trọng là xoá bỏ sự phụ thuộc vë 
quân sự - chính trị. Ở một loạt các nước Ảrập khác như Ảrập 
Xêut, Kuwait, các tiểu vương quốc vùng vịnh Ba Tư và Iraq, nơi 
các công ti độc quyển dấu lửa vẫn có ảnh hưởng mạnh và vẫn 
tiếp tục bóc lột nguồn tài nguyên dán tộc của họ, cuộc đấu tranh 
giành chủ quyển đối với đầu lửa là một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu. 
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Trong giai đoạn này, sự ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa rất quan trọng. Sự phát 
triển các mối quan hệ giữa các nước Атар với Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa là chỗ dựa chắc chắn trong cuộc đấu tranh 
giành chủ quyển thực sự của các nước Агар. Trong những năm. 
1950 - 1960, nhiều hiệp định hợp tác kinh tế - kĩ thuật giữa Liên 
Xô với các nước Атар đã được kí kết: với Yemen (1956), Syria 
(1957), Cộng hoà Ảrập thống nhất (1958), Iraq (1959), Kuwait 
(1965). Chính nhờ có sự giúp đỡ về mọi mặt của Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa mà Ai Cập đã vượt qua được những khó 
khăn vë kinh tế và giành thắng lợi trong cuộc đối đầu với chủ 
nghĩa đế quốc và bọn xâm lược Israel (10-1956). 

Trong khi các nước Ảrập đã giành được độc lập về mặt 
chính trị đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới nhằm 
giành độc lập chủ quyển thực sự, thì ở phía nam và đông nam 
bán đảo Агар vẫn tiếp tục diễn ra một cao trào giải phóng dân 
tộc. Các lực lượng yêu nước từ Aden đến Oman, Mascat và 
Bahrain đã đẩy mạnh cuộc đấu tranh nhằm xoá bỏ ách thống 
trị thuộc địa của thực dân Anh. Năm 1967, nhân dán Aden dưới 
sự lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân tộc Nam bán đảo 
Атар đã giành được tháng lợi trong cuộc đấu tranh vü trang 
chống thực dàn Anh : Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Nam 
Yemen tuyên bố thành lập. 

Năm 1971, các tiểu vương quốc : Qatar, Babrain tuyên bố độc 
lập. Một quốc gia liên bang mang tên Các tiểu vương quốc Атар 
được thành lập. 

Như vậy, tính đến năm 1971, đã có 18 nước Ẳrập giành được 
độc lập ở những mức độ khác nhau. 


©) Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến nay 
Đây là giai đoạn hết sức khó khăn và phức tạp trong sự phát 
triển của các nước Атар. Do chính sách “hoà giải từng phán” của 
Mi. âm mưu của Mĩ và Israel nhằm thủ tiêu mặt trận chung của 
các nước Атар trong cuộc đấu tranh chống Israel, từ giữa những 
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năm 70 các nước Агар bị chia rẽ và lôi cuốn vào các cuộc xung 
đột nôi bộ liên miên, kéo dài như : cuộc nội chiến ở Lábằng 
(1975-1989); chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988); chiến tranh vùng 
Vinh (1990) và vô số những cuộc xung đột quy mô nhỏ khác. Tình 
hình đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực, 
làm chậm tiến trình giải quyết cuộc xung đột Ảrập-Israel và gây 
nhiễu tổn thất, khó khăn cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân 
tộc của nhân dân Palestine. 

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của các lực lượng tiến bộ Агар, 
từ cuối những năm 80, khối đoàn kết Ảrập dẫn đẩn được phục 
hỏi. Phong trào kháng chiến Palestine đã vượt qua được cuộc 
khủng hoảng và đang tiến dán đến đích - thành lập nhà nước 
Palestine độc lập. 


2. Ai Cập 

Ai Cập nằm ở vị trí trung tâm của thế giới Агар, giống như 
một cái cầu nối giữa hai bộ phận Bắc Phi và Tây Á của thế giới 
này. Đây là nước Ағар đông dân nhất đồng thời cũng là một 


trong những nước phát triển hàng đấu và là trung tâm thống 
nhất các lực lượng Агар. 


Vè danh nghĩa, Ai Cập được Anh công nhận độc lập từ ngày 
28-2-1922 (trước đó, Ai Cập là đất bảo hộ của Ảnh), nhưng thực 
chất vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào Anh. Thực dán Anh vẫn duy 
trì quyển kiểm soát hoàn toàn đối với kênh đào Suez và đổng 
bằng sông Nile, quyềniđược dùng quân đội chiếm. đóng bất cứ nơi 
nào trên lãnh thổ Ai Cập; quyền đối với Sudan (cho phép Anh. 
kiểm soát toàn bộ nguồn nước sông Nile, điểu có ý nghĩa sống 
còn đối với Ai Cập). 

Năm 1936, Anh đã thành công trong việc kí với Ai Cập một 
hiệp định bất bình đẳng với thời hạn 20 năm, theo đó, sự chiếm 
đóng của quân đội Anh ở Ai Cập vẫn được duy trì trên thực tế 
dưới chiêu bài liên minh quân sự. Ngoài ra, Ái Cập còn bị buộc 
phải thoả thuận với chính phủ Anh trong các vấn để đối ngoại 
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và không được kí kết các hiệp định hoặc liên minh chính trị với 
các nước khác. Đối với Sudan, Anh đồng ý khôi phục chế độ đẳng 
cai trị với Ai Cập, nhưng buộc Ai Cập phải thừa nhận các quyển. 
của Anh đối với Sudan và nhu Yậy, quyển lực thực tế ở Sudan 
vẫn nằm trong tay người Anh như trước kia, i 


Sự phát triển của Ai Cập từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai đến nay đã trải qua ba giai đoạn : a) Từ 1945 đến 1952 là 
giai đoạn đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập dân tộc; 
b) Từ 1952 đến 1970 - giai đoạn đấu tranh chống chủ nghĩa thực 
dân mới giành độc lập chủ quyển thực sự đưới sự lãnh đạo của 
Tổng thống Nasser (giai đoạn Nasser); c) từ 1970 đến nay. 


a) Giai đoạn 1945-1952 


Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc của nhân dân Ai Cập đã phát triển mạnh mẽ 
với nội dung chủ yếu là đòi huỷ bỏ biệp định bất bình đẳng năm 
1986 và rút hết quân đội Anh ra khỏi đất nước. Lãnh đạo phong 
trào là Đảng Wafd (Đại biểu); Đảng này thành lập từ năm 1919, 
đại diện cho giai cấp tư sản dân tộc và tầng lớp địa chủ có khuynh 
hướng tự do. Phong trào đặc biệt lên cao vào tháng 2-1946, khi 
chính phủ Ai Cập định kí với Anh một hiệp định phòng thủ chung 
mà thực tế là củng cố sự thống trị của Anh ở Ai Cập và lôi kéo 
đất nước này vào khối xâm lược đế quốc chủ nghĩa. Trong quá trình . 
đấu tranh, một Uỷ Ьай dân tộc của công nhân và học sinh được 
thành lập để lãnh đạo phong trào. Tham gia Uỷ ban có đại biểu 
của các nhóm cộng sản, cánh tả của Đảng Wafd và các thành viên 
của tổ chức “Anh em Hồi giáo”. Chính phủ mới được thành lập 
trong tháng 2-1946, đại diện cho giai cấp phong kiến và tư sản 
mại bản Ai Cập, đã áp dụng nhiều biện pháp đàn áp phong trào 
đấu tranh như : ra các sắc luật cấm bãi công biểu tình, tiến hành 
bát bó hàng loạt những người lãnh đạo phong trào, đàn áp các 
đẳng phái chính trị. Các tổ chức thân cộng sản và Đảng Wafd, Uỷ 
ban dân tộc của công nhân và học sinh cũng như Đại hội các công 
doàn của công nhân (thành lập năm 1946) đều bị cấm hoạt động. 
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Tuy vậy, cao trào đấu tranh năm 1946 cũng buộc thực dán 
Anh và chính quyển bù nhìn ở Ai Cập phải tiến hành các cuộc 
thương lượng về việc xem xét lại Hiệp định năm 1936. Các cuộc 
thương lượng kéo dài và kết thúc vào tháng 10-1946 bằng việc kí 
kết một hiệp định mới, trong đó Thủ tướng Ai Cập chấp nhận 
mọi điều kiện của Anh. Tháng 11-1946, một cao trào đấu tranh 
mới lại bùng lên phản đối hiệp định mới. Kết quả là Nghị viện 
Ai Сар đã phải từ chối không thông qua biệp định này. Vấn dë 
tranh cãi giữa Anh và Ai Cập được đưa ra quyết ở Liên Hiệp 
Quốc. Nhưng do lúc đó các nước trong khối phụ thuộc Anh, Mi ở 
Liên Hiệp Quốc chiếm đa số nên tổ chức này cũng bất lực không 
giải quyết được vấn để. Cuối năm 1947, phong trào đấu tranh lại 
lên cao không chỉ nhằm chống đế quốc mà còn chống cả chế độ 
quân chủ. 


Tháng 5-1948, Ai Сар cùng với 6 nước Агар khác tham gia 
vào cuộc chiến tranh chống Israel. Trong thời gian chiến tranh 
1948-1949, giới cẩm quyển Ai Cập đã thực hiện chế độ giới 
nghiêm ở trong nước; nhiều nhà hoạt động đối lập trong đó có 
những người cộng sản, lãnh tụ công đoàn và cả những người 
cánh tả Đảng Wafd bị bắt. Cuộc chiến tranh 1948-1949 cho thấy 
toàn bộ sự yếu ớt và thối nát của chế độ quân chủ nửa thuộc 
địa ở Ai Cập. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, tháng 5-1949, 
chính phủ Ai Cập vẫn quyết định kéo dài chế độ giới nghiêm 
thêm một năm nữa, điểu đó chứng tô họ dà không còn khả 
năng ёи khiển đất nước. 


Tháng 1-1950, Đảng Wafd giành được thắng lợi trong cuộc 
bầu cử vào nghị viện và đứng ra thành lập chính phủ mới. Dưới 
áp lực của phong trào đấu tranh của quán chúng nhân dân, tháng 
6-1950, chính phủ của Đảng Wafd đã tiến hành đàm phán với 
Anh về việc xem xét lại hiệp định 1936. Cuộc thương lượng kéo 
dài 16 tháng không đem lại kết quả. Phong trào đấu tranh dài 
chấm dứt các cuộc thương lượng kéo dài và huỷ bỏ hiệp định 1936 
lan rộng trong suốt năm 1951, đặc biệt đạt tới quy mô lớn nhất 
vào ngày 26-8-1951, ngày mà 15 năm trước hiệp định được kí kết. 
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Trong ngày đó, tại tất cả các thành phố lớn của Ai Cập đã diễn 
ra các cuộc biểu tình với sự tham gia của nhiều lực lượng, Tất cả 
các đảng phái cánh tả, cánh hữu đều lên án thái độ thiếu kiên 
quyết của Đảng Wafd và đòi huỷ bó biệp định 1936. Trước tình 
hình đó, ngày 15-10-1951, Nghị viện Аі Cập đã nhất trị thông 
qua dự luật về việc bãi bổ hiệp định 1936 và các hiệp định với 
Anh về Sudan; Sudan được tuyên bố là một bộ phận của Ai Cập, 


Không thừa nhận quyết định của Nghị viện Ai Cập, chính 
phủ Anh đã tăng cường thêm quân đội ở Ai Cập, mở rộng vùng 
chiếm đóng, chiếm các thành phố nằm trong khu vực kênh đào 
Suez, đàn áp các cuộc mít tỉnh, biểu tình. 


Trên cả nước, công nhân và học sinh đã tổ chức các uỷ ban. 
dân tộc để đấu tranh chống thực dán Anh, thành lập các đội du 
kích. Từ giữa tháng 11-1951, bắt đầu các cuộc đụng độ công khai 
giữa quân đội chiếm đóng và quân du kích Ai Cập ở khu vực kênh 
Suez. Phong trào du kích đặc biệt phát triển mạnh ở vùng Ismailia, 
Bộ chỉ huy quân sự Ảnh đã ra lệnh tiêu diệt các thành phố và 
làng mạc, đàn áp cuộc đấu tranh vũ trang ở Ismailia Ngày 
26-1-1952, bọn phản động đã thực hiện hành động khiêu khích, 
tổ chức đốt 700 căn nhà lớn ở trung tâm Cairo, để lấy cớ loại bỏ 
chinh phủ của Đảng Wafd. Đảng này đã giữ lập trường đầu hàng, 
không chống lại âm mưu của bọn phản động nên đã bị mất uy 
tín. Từ 27-1 đến 23-7-1952, ở Ai Cập đã thay đổi 6 chính phủ 
liên, nhưng không chính phủ nào được nhân dân ủng hộ. 


Trước tình hình đó ngày 23-7-1952, tổ chức bí mật “Các sĩ 
quan tự do” đã tiến hành cuộc đảo chính. Vua Pharuc buộc phải 
thoái vị và rời khỏi đất nước. Hội đồng lãnh đạo cách mạng do 
Nasser đứng đầu lên nắm chính quyển. Tuy nhiên, trong giai đoạn 
đầu, Nasser quyết định chưa ra mặt nên Hội đồng lãnh đạo cách 
mang đã cử tướng Naghiv làm Tổng tư lệnh tối cao quân đội Ái 
Сар, một chức vụ hình thức đặt dưới sự giám sát hoàn toàn của 
Hội đồng, Hội đồng lãnh đạo cách mạng đã tỏ ra đúng đắn trong 
Việc đánh giá tương quan lực lượng trong nước và quốc tế khi 
tuyết định đưa Ali Makhia, một nhân vật chống Anh nhưng thân 
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Mĩ, lên làm Thủ tướng. Quyết định này tạo ra ảo tưởng rằng đây 
là một cuộc đảo chính quân sự mang tính chất thân Mĩ, và bằng 
cách đó, ngăn chặn sự can thiệp vũ trang có thể xảy ra của Anh. 


Cuộc đảo chính có tính chất cách mạng chống đế quốc, chống 
phong kiến ngày 23-7-1952 đã đánh dấu một bước ngoặt quyết 
định trong lịch sử hiện đại Ai Cập, mở đầu ki nguyên phát triển 
độc lập của đất nước. Lên nắm chính quyển thay cho giai cấp 
phong kiến và tư sản lũng đoạn tài chính là những đại diện của 
giai ấp tư sản dân tộc liên minh với các tång lớp trung lưu và 
trí thức yêu nước, 


b) Giai đoạn 1952-1970 


Từ 1952 đến 1956, Nasser và các đồng chí của ông: đã tiến 
hành cuộc đấu tranh kiên quyết với các lực lượng đối lập, xác lập 
quyển thống trị của phe cách mạng dân chủ. 


Sau khi giành được thắng lợi, những người lãnh đạo cuộc đảo. 
chính cách mạng đã thực hiện một số biện pháp nhằm củng cố 
chế độ mới như : thanh lọc bộ máy nhà nước và quân đội, tiến 
hành một số cải cách trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó 
quan trọng nhất là luật cải cách ruộng đất được thông qua tháng 
9-1952. Mặc dù chưa triệt để nhưng luật cải cách ruộng đất đã 
giáng một đòn chí mạng vào chế độ sở hữu ruộng đất lớn của 
bọn phong kiến. 


Ngày 10-12-1952, hiến pháp năm 1923 bị bãi bổ, các đảng 
phái chính trị bị tuyên bố giải tán và bị tịch thu tài sản. Ngày 
18-3-1953, Ai Cập được tuyên bố là nước cộng hoà, tướng Naghiv 
được chỉ định làm tổng thống, 


Nhưng từ giữa năm 1953, những bất đồng giữa các nhà lãnh. 
đạo chế độ mới ngày càng trở nên rõ rệt. Cuộc đấu tranh giữa 
nhóm tư sản tự do của Naghiv và phái cách mạng đân chủ của 
Nasser, chiếm đa số trong Hội đồng lãnh đạo cách mạng, trở nên. 
gay gắt và dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị vào tháng 3-1954. 
Ngày 29-3-1954, Hội đổng lãnh đạo cách mạng dựa vào sự ủng 
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bó của quán chúng nhân dân đã quyết định đưa Nasser vào vi trí 
lãnh đạo chính phủ. А 


Ngày 19-10-1954, sau nhiều tháng thương lượng kết hợp với 
đấu tranh vũ trang (từ tháng 10-1953, cuộc chiến tranh du kích 
chống quân đội chiếm đóng Anh lại được khôi phục ở vùng kênh 
đào Suez), hiệp định Anh - Ai Cập vé vùng kênh đào Suez đã 
được kí kết, theo đó, quân đội Anh sẽ phải rút khôi Ai Cập trong 
vòng 20 tháng kể từ ngày kí. Ngày 13-6-1956, tên lính thực dân 
Anh cuối cùng đã rút khỏi Ai Cập, chấm dứt 74 năm chiếm đóng 
của thực đân Anh ở đây. 


Ngày 23-6-1956, hiến pháp của Cộng hoà Ai Cập được phê 
chuẩn, đánh đấu sự kết thúc của thời kì quá độ. Nasser trở thành 
Tổng thống nước Cộng hoà Ai Cập. 


Trong quá trình đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, Nasser 
đã đưa ra 6 nguyên tắc của cách mạng Ai Cập :1) Thủ tiêu chủ 
nghĩa đế quốc; 2) Thủ tiêu chủ nghĩa phong kiến; 8) Xoá bổ các 
độc quyển tư bản và sự áp bức chính trị của chúng; 4) Thiết lập 
sự bình đẳng ха hội; 5) Thành lập một quân đội quốc gia mạnh; 
6) Thiết lập một hệ thống dân chủ thực sự. 


Chính phủ Nasser đã tiến hành một chính sách đối ngoại 
độc lập và trung lập tích.cuc, lên án âm mưu của chủ nghĩa đế, 
quốc lôi kéo các nước Агар vào các khối quân sự vệ tỉnh của khối 
NATO, như khối quân sự Baghdad. Thiết lập các quan hệ hữu 
nghi và hợp tác với Liên Xộ và các nước xã hội chủ nghĩa. Đặc 
biệt quan trọng là năm 1955, Ai Cập đã kí hiệp định buôn bán 
với Tiệp Khắc, theo đó Tiệp Khắc cung cấp vũ khí cho quân đội 
Ai Сар. Đây là một biện pháp kiên quyết nhằm phá vỡ thế độc 
tuyển và âm mưu chống phá cách mạng Ai Cập của các nước đế 
quốc phương Тау. 

Ngày 10-5-1955, theo sáng kiến của Ai Cập, các hiệp định 
Phòng thủ chung đã được kí kết giữa Ai Cập với Syria, Атар Xêut 
Уа sau đó là Yemen. Ai Cập trở thành nước đi đầu trong cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc và là hạt nhân đoàn kết các nước Агар. 
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Đỉnh cao của cuộc đấu tranh chống đế quốc trong giai đoạn 
này là việc Ai Cập quốc hữu hoá Công ti kênh đào Suez của tư 
bản Anh - Pháp (26-7-1956) và giành được thắng lợi trong việc 
chống lại cuộc xâm lược tay ba của Anh - Pháp - Israel (10-1956). 

Sau khi quốc hữu hoá kênh đào Suez, chính phủ Ai Cập tiếp 
tục đẩy mạnh việc thực biện các biện pháp nhằm xoá bỏ: sự thống 
trị của tư bản nước ngoài và củng cố nën kinh tế dân tộc. Trong 
những năm 1956-1957, chính phủ Ai Cập đã tịch thu toàn bộ tài 
sẵn và cổ phán của tư bản Anh, Pháp trong tất cả các lĩnh vực 
kinh tế như ngân hàng, bảo hiểm, công, thương nghiệp và giao 
thông vận tải. Sau đó là quốc hữu hoá các ngân hàng và công tỉ 
của tư bản Bi, Italia. 


Những biện pháp trên đã củng cố vai trò của nhà nước trong 
kinh tế và dẫn tới sự hình thành khu vực nhà nước. Tuy nhiên, 
do sự thiếu kinh nghiệm của nhà nước trong việc quản lí các tài 
sản đã quốc hüu hoá, những cải cách của Nasser đồng thời cũng 
tạo điểu kiện thuận lợi cho tư bản dán tộc làm giàu, mở rộng cửa. 
cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Điều này trái với những nguyên 
tắc của cách mạng do Nasser để ra. 


Mùa thu năm 1957, Ai Cập đã tích cực giúp đỡ Syria chống 
lại sức ép và những âm mưu lật đổ của Mĩ. Theo hiệp định phòng 
thủ chung với Syria (1955), tháng 10-1957, Ai Cập đã đưa quân 
đội đến Syria. Trong quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, Ai Cập và Syria đã xích lại gần nhau. Theo sáng kiến của 

` Syria, hai nước đã quyết định hợp nhất. Ngày 1-2-1958, nước Cộng, 
hoà Ảrập thống nhất, gồm Syria và Ai Cập, tuyên bố thành lập; 
Nasser được bầu làm tổng thống. Trong tuyên bố thành lập nước 
Cộng hoà Агар thống nhất đã nêu rõ : “Việc thống nhất hơi nước 
là bước đầu tiên đi tới một sự thống nhất Атёр hoàn toàn" và 
Cộng hoà Ảrập thống nhất có mục đích đoàn kết tất cả các nước 
Агар cũng như sẵn sàng tiếp nhận bất cứ nước Атар nào muốn 
gia nhập trên cơ sở liên minh hoặc liên bang. Tháng 3-1958, 
Yemen gia nhập liên minh này trên cơ sở liên bang. 
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Nhưng liên minh giữa Syria và Ai Cập ngay từ đầu đã tỏ ra 
không bên vững. Giai cấp tư sản Syria bị sức ép từ hai phía : 
chủ nghĩa đế quốc và phong trào cánh tả ở trong nước, đã di đến 
liên mình với Ai Cập với hi vọng dựa vào sự giúp đỡ của giai cấp 
tư sản Ai Cập để một mặt chống lại sức ép của chủ nghĩa đế 
quốc, mặt khác thủ tiêu phong trào cộng sản ở trong nước. Nhưng 
sau khi thống nhất, tư sản Syria do yếu kém hơn đã bị tư sản 
Ai Cập chèn ép về mặt kinh tế và chính trị. Hơn nữa, tiến trình 
phát triển đã dẫn đến chỗ : năm 1961, chính phủ Nasser bắt đầu 
cuộc đấu tranh nhằm thủ tiêu tư bản lớn và vừa, Vì vậy, ngày 
28-9-1961, các sĩ quan cao cấp của quân đội Syria, liên minh với 
bọn tư sản phản động, đã tiến hành cuộc đảo chính và tuyên bố 
tách Syria ra khỏi Cộng hoà Атар thống nhất, 


Trong những năm 1960-1965, ở Ai Cập đã diễn ra sự chuyển 
biến từ cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến sang cách 
mạng xã hội. Do sự phát triển mạnh mẽ của khu vực tư bản tư 
nhân, nên mặc dù đã giành được độc lập vë chính trị và kinh tế 
và đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển công nghiệp 
trong những năm 1956-1960, đời sống của nhân dân lao động Ai 
Сар hầu như không thay đổi gì so với năm 1952. Trước tình hình 
đó, chính phủ Nasser đã đi đến những biện pháp kiên quyết hơn 
nhằm tập trung vào tay nhà nước những đòn bẩy kinh tế. Trong 
những năm 1960-1964, chính phủ đã ra các sắc lệnh quốc hữu 
hoá tất cả các ngân hàng và công tỉ bảo hiểm tư nhân, các công 
tỉ công thương nghiệp lớn. Kết quả là nhà nước đã nắm được hệ 
thống tài chính; tất cả các xí nghiệp lớn và một phán đáng kể 
các xí nghiệp loại vừa; giao thông vận tải; thiết lập được sự kiểm 
Soát của nhà nước đối với ngoại thương. Đến năm 1965, khu vực 
nhà nước đã sản xuất được 85% toàn bộ sản phẩm công nghiệp. 
Những biện pháp này đã đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp 
của Ai Cập, làm cho Ai Cập từ một nước nông nghiệp trở thành 
môt nước nông-công nghiệp. Tháng 7-1961, chính phủ Nasser đã 
thông qua một luật cải cách nông nghiệp mới. Kết quả là số ruộng 
đất thuộc sở hữu của các điển chủ lớn giảm xuống một nữa, Các 
hợp tác xã nông nghiệp được thành lập ở nông thôn... Kèm theo 
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các sắc luật năm 1960-1964 là một loạt các biện pháp xã hội vì 
lợi ích của nhân dân lao động. 
Vẻ mặt chính trị, Nasser đã giải tán quốc hội cũ, tiến hành 
bầu quốc hội mới, thông qua Hiến chương dân tộc. Tháng 10-1962, 
+ ông ra sắc lệnh về việc thành lập Liên minh xã hội chủ nghĩa 
Агар, tổ chức chính trị quần chúng duy nhất ở Ai Cập. Chủ tịch 
Liên mình là Nasser. Đặc biệt quan trọng là tháng 3-1965, Quốc 
hội đã thông qua hiến pháp mới, trong đó tuyên bố Ai Cập là 
“một quốc gia ха hội chủ nghĩa dân chủ dựa trên liên minh cúc 
lực lượng lao động của nhân dân”, xác định ở Ai Cập tôn tại ba 
hình thức sở hữu : sở hữu nhà nước, tập thể và tư nhân. 


Về mặt đối ngoại, chính phủ Nasser thực hiện chính sách 
hoà bình, không liên kết và trung lập tích cực. Dưới thời Nasser, 
Ai Cập là trung tâm đoàn kết các lực lượng Ảrập. Chính ở Cairo, 
tháng 1-1964, lần đâu tiên đã diễn ra Hội nghị nguyên thủ các 
nước Атар. Từ đó, các hội nghị này được tiến hành thường xuyên 
hàng năm; người lãnh đạo và cổ vũ cho các hội nghị này là Tổng 
thống Nasser. Tại Hội nghị lân thứ ba ở Casablanca (9-1965), 
nguyên thủ các nước Агар đã thông qua Hiệp định đoàn kết Агар, 
bổ sung cho dièu lệ của Liên đoàn các nước Ахар, Trước đó, các 
nước Атар đã quyết định thành lập "Thi (rường chung Абр" gồm. 
các nước : Cộng hoà Ảrập thống nhất, Iraq, Syria, Kuwait và 
Jordan. "Thị trường chung Агар" bắt đầu hoạt động từ tháng 
1-1965 và dự kiến đến tháng 1-1975 sẽ bãi bỏ mọi hàng rào quan 
thuế giữa các nước thành viên. 


_Ngoài ra, Ai Cập còn tích cực tham gia phong trào không 
liên kết và đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Tổ chức 
thống nhất châu Phi (OAE). 


Chính phủ Nasser đã phát triển và củng cố các quan hệ bữu 
nghị và hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 1958, Ai 
Cập đã kí hiệp định hợp tác kinh tế và kĩ thuật với Liên Xô: 
Liên Xô đã giúp đỡ Ai Cập xây dựng đập Assuan, được đánh giá 
là một trong những công trình thế kỉ. Chính nhờ sự giúp đỡ về 
vật chất và tinh thần của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, 
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Ai Cập đã đứng vững trước những âm muu phá hoại, lật đổ của 
chủ nghĩa đế quốc. 


с) Giai đoạn từ 1970 đến пау 


Cái chết của Nasser (9-1970) đánh dấu một bước ngoặt quan 
trọng trong sự phát triển của Ai Cập. Người kế nhiệm Nasser, 
Tổng thống Anwar Sadat, đã dán dẫn rời bổ đường lối đối nội, 
đối ngoại tiến bộ, tích cực của Nasser. 


Về đối nội, Sadat đã ra nhiều sắc luật, mở toang cửa cho tư 
bản nước ngoài thâm nhập vào Ai Cập. Từ năm 1974 đến 1977 
đã có tới hơn 150 quyết định và văn bản, xác định quyển lợi của 
7 các nhà đầu tư tư bản nước ngoài; tư bản nước ngoài được phép 
tham gia vào mọi lĩnh vực của nën kinh tế, được trực tiếp quan 
hệ với các công tỉ bản xứ không qua sự kiểm soát của nhà nước. 
Đến năm 1977, ở Ai Cập đã có 25 ngân hàng ngoại quốc và liên 
doanh hoạt động (gần bằng số lượng ngân hàng nước ngoài vào 
năm 1956, trước khi bị quốc hữu hoá). Chính phủ cũng ra một 
loạt sắc lệnh nhằm củng cố địa vị kinh tế của địa chủ ở nông 
thôn. Những thay đổi vẻ tình hình kinh tế như vậy đương nhiên 
kéo theo những bất ổn xã hội. 


Về đối ngoại, do sự lôi kéo của đế quốc Mĩ, chính quyển 
Sadat đã đi vào con đường thoả hiệp, đầu hàng phản bội lại lợi 
ích của дап tộc Агар, trước hết là lợi ích của nhân дап Palestine, 
phá vỡ các mối quan hệ hữu nghị truyển thống với Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa mà Nasser đã dày công xây dựng. 


Tháng 7-1972, Sadat đột ngột»quyết định trục xuất các cố 
vấn quân sự của Liên Xô ra khỏi Ai Cập. Tháng 8-1976, ông tuyên 
bố xoá bó hiệp định hữu nghị và hợp tác với Liên Xô (kí năm 
1971). Đỉnh cao của chính sách thoả hiệp của Sadat và cũng là 
kết quả của đường lối hoà giải từng phần của Mĩ là việc kí kết 
thoả hiệp trại David giữa Ai Cập, Mĩ và Israel ngày 17-9-1978, 
theo đó, để đổi lấy việc Israel rút quân khỏi bán đảo Sinai, Ai 
Сар đã thừa nhận quyền kiểm soát của Israel đối với những vùng 
đất Агар khác bị Israel chiếm đóng, bao gồm cả vùng bờ tây sông 
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Jordan và đải Gaza là vùng được dành cho việc thành lập nhà 
nước Palestine theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc năm 1947. 
Tiếp đó, ngày 26-3-1979, Ai Сар đã kí hiệp ước hoà bình với 
Israel, Ai Cập là nước Агар đẩu tiên công nhận nhà nước Israel 
và trao đổi đại sứ với Israel. Việc làm của Ai Cập bị hầu hết các 
nước Атар từ ôn hoà đến cứng rắn lên án. Các nước Атар да 
quyết định khai trừ Ai Cập khài Liên đoàn các nước Атар, áp 
dụng những biện pháp kinh tế và chính trị nhằm tẩy chay chế 
độ Sadat. Hầu hết các nước Атар đã cắt đứt quan hệ ngoại giao 
với Ai Cập. Ngày 6-10-1981, Tổng thống Sadat bị ám sát bởi các 
lực lượng chống đối. 


Nhưng việc ám sát Tổng thống Sadat cũng không tạo nên sự 
thay đối gì trong chính sách đối ngoại của Аі Cập. Tổng thống 
Hosni Миђагас vẫn tiếp tục chính sách của người tiên nhiệm, làm 
ngơ trước việc Israel chiếm mièn Nam Libăng vào năm 1982. Tuy 
nhiên, từ giữa những năm 80, quan hệ giữa Ai Cập với các nước 
Атар dán dán được khôi phục. Năm 1988, Ai Cập tuyên bố công 
nhận nhà nước Palestine (vừa tuyên bố độc lập). 


3. Iraq 
a) Giai đoạn 1945-1958 


Về danh nghĩa, Iraq được Anh công nhận độc lập từ năm 
1932, nhưng thực chất vẫn phụ thuộc vào Anh. Trong thời gian 
Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Anh lại chiếm đóng Iraq. 
Bộ chỉ huy quân sự Anh đã sử dụng lãnh thổ Iraq để tập kết các 
lực lượng quân đội, vận chuyển vũ khí đạn dược và lương thực 
thực phẩm. 

Sau chiến tranh, nhiều đảng phái chính trị và tổ chức yêu 
nước ra hoạt động công khai, lãnh đạo phong trào đấu tranh của 
nhân dân Iraq đòi xét lại hiệp ước bất bình đẳng Anh - Iraq năm. 
1980, huỷ bổ các căn cứ quân su và rút quân đội Anh ra khói 
Iraq. Nhưng do thiếu sự thống nhất hành động, phong trào đã bị 
đàn áp. 
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Ngày 15-1-1948, Anh đã kí kết với Iraq một hiệp định mới, 
tăng cường hơn nữa tình trạng phụ thuộc của Iraq. Mặc dù tuyên 
bố huỷ bỏ hiệp định năm 1930, hiệp định mới lại cho phép quân 
đội Anh chiếm đóng đất nước này không chỉ trong thời gian chiến 
tranh mà cå trong trường hợp “có nguy cơ chiến tranh”. Hiệp định 
cũng quy định thành lập một hội đồng quân sự chung để vạch ra 
các kế hoạch phòng thủ Iraq, trang bị và huấn luyện quán đội 

- Iraq. Việc kí kết hiệp định nô địch này đã làm đấy lên một phong 
trào đấu tranh mạnh mẽ, phát triển thành những cuộc xung đột 
vũ trang, trong đó Đảng Cộng sản Iraq đóng vai trò tổ chức. Kết 
quả là tháng 2-1948, chính phủ Iraq đã phải từ chối hiệp định 
này. 


Chiến tranh Агар - Israel (1948-1949) đã cho phép bọn phản 
động khôi phục lại được địa vị của mình. Tháng 6-1949, Nuri Said 
trở lại nắm chính quyền và tiến hành đàn áp Đảng Cộng sắn. 


Trong những năm 50, phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tộc ở Iraq có những bước phát triển mới về chất, nhiều chính 
dáng độc lập và các tổ chức dân chủ quán chúng được thành lập, 
trong đó có đảng của giai cấp tiểu tư sản - Đảng Xã hội phục 
hưng Агар (Baas). Đặc biệt, những người yêu nước Iraq đã kiên 
quyết đấu tranh chống lại để nghị của Anh, Mi, Pháp và Thổ Nhĩ 
Ky về việc Iraq tham gia thực hiện kế hoạch “phòng thủ chung” 
ở Trung Cận Đông tháng 10-1951. 


Từ năm 1953, Mĩ đẩy mạnh việc lôi kéo Iraq tham gia vào 
khối gọi là “phòng thủ khu vực” gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và 
Iran. Tại Washington, bắt đầu các cuộc đàm phán Mi - Iraq về 
việc Mĩ cung cấp viện trợ cho Iraq. Tháng 4-1954, một phái đoàn 
Mi tới Baghdad để kí hiệp định về việc Mĩ cung cấp viện trợ 
quân sự cho Iraq. Bầu không khí chính trị ở trong nước lại sôi 
lên; chính phủ mới buộc phải tạm hoãn việc đưa Iraq tham gia 
vào liên minh quân sự - chính trị Thổ - Pakistan. Vua Faysal 11 
phải giải tán nghị viện. W А 

Trong cuộc bẩu cử vào nghị viện tháng 6-1954, các lực lượng 
Яап tộc lån đầu tiên đã liên mình lại và giành được thắng lợi ở, 
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10 khu vực bầu cử. Hoảng sợ trước sự phát triển của các lực lượng 
cánh tả, tháng 8-1954, các lực lượng phản động đã đưa Nuri Said 
trở lại chính quyển. 


Sau khi thiết lập một chế độ cảnh sát ở trong nước, Nuri 
Said bắt đầu củng cố mối quan hệ với các nước phương Tây, Thổ 
Nhĩ Ky và Iran. Ngày 24-2-1955, tại Baghdad, Iraq đã kí với Thổ 
hiệp định nhằm “đảm bảo sự ổn định và an ninh của Trung Đông” 
thiệp ước Baghdad). Sau đó lån lượt các nước Anh (5-4-1958), 
Pakistan (23-9-1955) và Iran (3-11-1955) gia nhập khối liên minh 
này. Khối quân sự Baghdad chính thức hình thành. Ngày 4-4-1955, 
một hiệp định riêng được kí kết giữa Anh và Iraq, theo đó, các 
bên có nghĩa vụ hợp tác bảo vệ Iraq khỏi “sự xâm lược từ bên 
ngoài”, phối hợp vạch ra các kế hoạch quân sự; Anh huấn luyện. 
các đơn vị quân đội Iraq và có trách nhiệm bảo đảm cho quân 

` đội Iraq luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. 


Dư luận Iraq kịch liệt lên án âm mưu của chính phủ Nuri 
Said với Thổ và Anh, coi đó là sự phân bội quyển lợi và an ninh 
của nhân dân các nước Ảrập và đấu tranh đòi Iraq rút khỏi khối 
quân sự Baghdad. Trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Suez 
và cuộc xâm lược tay ba Anh - Pháp - Israel chống Ai Cập, một 
làn sóng biểu tình rộng rãi lan khắp nước và đến cuối tháng 11 
đã phát trin thành cuộc khởi nghĩa vũ trang, nhưng cuộc khởi 
nghĩa này đã bị đàn áp. Thất bại của cuộc khởi nghĩa năm 1956 
đã cho những người yêu nước Iraq thấy sự cẩn thiết phải đoàn 
kết các lực lượng dân tộc trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phán động ở trong nước. Tháng 2-1957, do 
kết quả thương lượng giữa Đảng Cộng sản, Đảng Dân tộc dán 
chủ, Đảng Baas và Đảng Độc lập, Mặt trận dân tộc thống nhất 
được thành lập. Cương lĩnh của Mặt trận đặt ra mục tiêu : xoá 

` bổ chế độ quân chủ - phong kiến, Iraq rút ra khỏi khối Baghdad 
và thực biện chính sách trung lập tích cực; xoá bỏ mọi đạo luật 
đặc biệt, đảm bảo các quyền tự do dân chủ hợp hiến... Cương lĩnh 
được đông đảo các tổ chức quán chúng, trong đó có tổ chức “Cát 
вї quan tự do” (thành lập tháng 5-1956), ủng hộ. 
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Ngày 14-2-1958, để đối lập với việc thành lập nước Cộng hoà 
Атар thống nhất (gồm Ai Сар yà Syria), giới cảm quyển Iraq đã 
đứng ra thành lập Liên bang Атар gồm Iraq và Jordan. Mùa hè 
năm 1958, tình thế cách mạng ở Iraq đã chín muĝi và việc các 
thành viên khối duãn sự Baghdad và Mĩ chuẩn bị cuộc can thiệp 
vũ trang vào Libằng đã châm ngòi cho cuộc cách mạng bùng nổ, 
Lợi dụng việc Iraq điểu quân sang Jordan để chuẩn bị cho cuộc 
can thiệp tập thể vào Libăng, các tướng Kasem, Aref và các thành 
viên khác của tổ chức “Các sĩ quan tự do” phối hợp với Mặt trận 
dân tộc thống nhất đã quyết định lật đổ chính phủ Nuri Said. 
Rang sáng ngày 14-7-1958, hai don vi quán đội đã vào Baghdad, 
chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng và bao vây hoàng cung. 
Vua Faysal II và Nuri Said bị giết. Theo lời kêu gọi của Bộ chỉ 
huy cách mạng và Hội đổng dân tộc tối cao của Mặt trận dân tộc 
thống nhất, quần chúng nhân dàn đã liên kết với quân khởi nghĩa. 
Chế độ quân chủ phong kiến bị xoá bỏ, Iraq được tuyên bố là 
nước cộng hoà; chính phủ mới được thành lập do Abdel Kerim 
Kasem đứng đầu, Abdel Xalam Aref là phó Thủ tướng kiêm Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ. : 4 


Về tính chất, cách mạng 14-7-1958 ở Iraq là một cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản chống đế quốc. Động lực cách mạng. là nhân 
Чап lao động nông thôn và thành thị, học sinh, trí thức và tư 
sản dân tộc, trong đó quân đội là chủ lực. : 


. Thành công của cuộc cách mạng này là một thắng lợi lớn 
của nhân dân Iraq trong cuộc đấu tranh giành độc lập thực sự. 
VÈ mặt quốc tế, cách mạng Iraq đánh dấu sự phá sản độc quyển 
thống trị lâu đời của thực dân Anh ở phương Đông Агар và sự 
thất bại của những mưu đổ chính trị của đế quốc Mi. Phạm vi 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc bị thu hẹp, hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc đã mất đi một mắt xích quan trọng về mặt 
chiến lược và kinh tế, "Thắng lợi của nhân dân Iraq là niêm khích 
] to lớn đối với nhân dân các nước Áráp trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập và tự do. 
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Ngay sau khi cách mạng ở Iraq giành được thắng lợi, Anh, 
Mi đã cho quân đổ bộ vào Libăng và Jordan, âm mưu bóp chết 
nước Cộng hoà Iraq non trẻ, nhưng trước sự phản đối của dư luận 
tiến bộ trên thế giới và lập trường kiên quyết của Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa, Anh và Mī đã phải rút quân khỏi 
Libăng và đordan và sau đó công nhận. về mặt pháp lí nước Cộng 
hoà Iraq. 


b) Iraq dưới chính quyền của Kasem (1958-1963) 

Thời gian đầu sau cách mạng, trong điều kiện phong trào 
cách mạng đang lên cao và phải đối phó với sự đe doạ can thiệp 
của nước ngoài cũng như sự chống đối kịch liệt của các lực lượng 
cánh hữu ở trong nước, chính phủ Kasem đã dựa vào các đảng 
cánh tả và các tổ chức quán chúng. Chính phủ Kasem đã thực 
hiện một loạt các biện pháp nhằm dân chủ hoá đời sống trong 
nước. Ngày 21-7-1958, hiến pháp tạm thời của nước Cộng hoà 
Iraq được công bố. Hiến pháp đảm bảo quyển bình đẳng cho mọi 
công dân trước pháp luật, ban hành một số quyển tự do tư sản, 
tạo dièu kiện cho các dàng phái chính trị và các tổ chức дийп 
chúng, công đoàn được hoạt động công khai. Thực hiện cương lĩnh 
của Mặt trận dán tộc thống nhất, chính phủ Kasem đã đưa các 
nhân vật cảm quyển của chế độ quân chủ ra xét xử công khai, 
tiến hành thanh trừ các phán tử tư sản phản động ra khỏi bộ 
máy nhà nước, giải tán nghị viện phản động, giao quyển lập pháp 
cho Hội đồng nhà nước, thả tù chính trị phạm, ân xá cho những 
người tham gia cuộc khởi nghĩa của dân tộc Kurd (một dân tộc 
thiểu số ở Iraq) trong các năm 1943-1945, cho phép những người. 
Kurd lưu vong được trở vë đất nước. I 


Vẻ kinh tế, chính phủ công bố luật cải cách ruộng đất mà 
nội dung là hạn chế chiếm hữu ruộng đất phong kiến, chia ruộng 
đất cho 1⁄2 số dân nóng nghiệp và bồi thường bằng tiền cho các 
chủ dòn điển bị lấy đất. Chính phủ Kasem cũng đưa ra một chương. 
trình phát triển công nghiệp và thực hiện một số biện pháp nhằm 
cải thiện đời sống cho nhân дап. ` 
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Vë đối ngoai, Iraq tuyên bố chính thức rút ra khỏi khối quân 
sự Baghdad, đình chỉ việc thi hành hiệp ước bất bình đẳng Anh - 
Iraq (kí ngày 5-4-1955). Ngày 30-5-1959, tên lính thực dân Anh 
cuối cùng rời khỏi Iraq. Cũng trong ngày đó, chính phủ Iraq đã 
thông qua quyết định xoá bỏ 3 hiệp ước do Mĩ áp đặt cho Iraq 
trong những năm 1954-1955 về viện trợ quân sự, về việc Iraq sử 
dụng vũ khí đạn dược của Mĩ và vë viện trợ kinh tế của Mĩ cho 
Iraq trên со sở chủ nghĩa Eisenhower. Cuối tháng 6-1959, chính 
phủ Iraq tuyên bố rút ra khỏi khối Sterling". Iraq cũng khôi 
phục lại quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ kinh tế thương 
mại với Liên Xô. 

Những biện pháp tích cực của chính phủ cộng hoà ngay từ 
những ngày đầu cách mạng đã gặp phải sự kháng cự của giai cấp 
phong kiến và tư sản mại bản và áp lực mạnh của các nước đế 
quốc. Ngay cả một số lãnh tụ của các đảng phái và nhóm йар 
tộc cánh hữu như Đảng Độc lập, Đảng Baas và các thành viên 


` của nhóm quân sự do Abdel Xalam Aref cảm đầu cũng bất mãn 


với chính sách đối nội và sự hợp tác của chính phủ Kasem với 
các lực lượng cánh tả. Trong những năm 1958-1959, các lực lượng 
chống đối đã cấu kết với nhau thực hiện nhiều âm mưu đảo chính, 
phá hoại, gây khó khăn về kinh tế. Nhưng quán chúng nhân dán 
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã cùng với chính phủ và 
các lực lượng cánh tả phá tan các âm mưu đảo chính, tạo điểu 
kiện để tiếp tục thực hiện các cải cách nhằm dân chủ hoá xã hội. 


Tuy nhiên, sự phát triển của Iraq theo con đường dân chủ 
VÀ sự tăng cường vai trò của Đảng Cộng sản cũng làm cho bản 
thân chính phủ Kasem, đại diện cho quyển lợi của tư sản dân 
tộc, lo ngại.Vì thế, từ đầu năm 1959, chính phủ Kasem bắt đầu 
thực hiện chính sách “điểu hoà” giữa các lực lượng cánh tả và 
cánh hữu. Ngày 3-5-1959, Kasem thành lập một nội các mới, trong 
16 đại biểu của đại tư sån và phái quân sự được tăng cường. Các 
101 vü trang của nhân dân bị giải tán, Đảng Cộng sản.bị đàn áp, 


— PP n A 
(1) Đây là khối các nước sử dụng đồng bảng Anh ; n 
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hàng loạt những người cộng sản và những người bị tình nghỉ là 
cộng sản bị loại ra khỏi các cơ quan nhà nước và quân đội. Tháng 
9-1961, chính phú Kasem bắt đầu cuộc chiến tranh chống người 
Kurd. Cuộc chiến tranh kéo dài đã gây cho Iraq nhiều khó khăn 
vê Kinh tế, làm cho các tång lớp nhãn dân Iraq đểu bất mãn.Từ, 
mùa xuân năm 1969, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Iraq, 
cuộc đấu tranh của các tång lớp nhân dán chống sự chuyên chë 
cá nhân của Kasem, đòi giải quyết hoà bình vấn để Kurd, doi các 
quyển tự do đân chủ và các quyển kinh tế, chính trị cho người 
` lao động phát triển mạáh mẽ. Sự bất mãn đối với cuộc chiến 
tranh chống người Kurd cũng xuất hiện ngay cả trong các đảng 
phái, tổ chức tư sản cánh hữu và trong bàng ngũ quân đội. 


Thấy tình hình phát triển bất lợi cho mình, ngày 8-2-1963 
các lực lượng phản động, có sự ung hộ tích cực của các nước đế 
quốc thông qua các công ti độc quyển dấu lửa, đã làm cuộc đảo 
chính phản cách mạng lật đổ chính phủ Kasem và thiết lập một. 
chế độ quân sự phát xít của các lãnh tụ cực hữu của Đảng Xã hội 
phục hưng Атар (Baas). Nhưng chế độ này tón tại không lâu, ngày 

‚ 18-11-1963, một cuộc đảo chính quân sự khác lại nổ ra đưa phái 
quận sự của Abdel Xalam Aref lên nắm chính quyển. 


c) Iraq từ sau ngày 18-11-1963 đến 1968 

Cuộc đảo chính ngày 18-11-1963 kết thúc 9 tháng cầm quyển 
của Đảng Baas. Chính quyển chuyển sang tay các sĩ quan cao сёр. 
đại diện cho quyền lợi của giai cấp tư sản dân tộc. Aref giữ chức 
vụ Tổng thống; chính phủ mới do tướng Taher Jakhia đứng đâu. 
Tham gia chính phủ ngoài phái quân sự còn có một loạt các chính 
khách thuộc các đảng tư sản đân tộc chủ nghĩa và những người 
theo đường lối của Nasser. 


Ngay sau khi lên nám chính quyển (26-11-1963) chính ы 
mới đã công bố cương lĩnh đối nội và đối ngoại của minh, trong 
đó nêu тё mục đích xây dựng ở Iraq "chủ nghĩa xã hội Ảrập” và 
tiến hành đường lối đối ngoại trung lập tích cực, đấu tranh vì 
hoà bình, chống chú nghĩa thực dân, thống nhất với các nước · 
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Атар khác, trước tiên là Cộng hoà Атар thống nhất, binh thường 
hoá quan hệ với Liên Xô. 


Trong hai năm đầu, để ổn định tình hình trong nước, chính 
phủ mới đã thực hiện một số biện pháp tiến bộ như : chấm dựt 
chiến tranh chống người Kurd (2-1964), thông qua hiến pháp 
mới (5-1964). Đặc biệt về kinh tế, trong nằm 1964, chính phủ 
đã thông qua một loạt các sắc luật nhằm tăng cường khu vực 
nhà nước và vai trò của nhà nước trong sự phát triển kinh tế 
như : quốc hữu hoá các ngân hàng tư nhân lraq và nước ngoài, 
các công tỉ bảo hiểm và hàng loạt các xí nghiệp công nghiệp; 
trích 25% lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp để bổ sung vào quỹ 
lương cho công nhân và viên chức, cho phép công nhân, viên 
chức tham gia điểu hành các xí nghiệp của nhà nước; thông qua 
luật vë thuế đánh vào thu nhập của các doanh nghiệp và công 
ti tư nhân. Tháng 2-1964, công ti dầu lửa quốc gia Iraq được 
thành lập và được quyển quản lí tất cả các nhượng địa của tư 
bản ngoại quốc bị thu hổi năm 1961. 


Vë đối ngoại, chính phủ Iraq đã áp dụng các biện pháp nhằm 
mở rộng sự hợp tác về chính trị, kinh tế, quân sự và văn hoá 
với Cộng hoà Атар thống nhất như : kí hiệp định về việc thành 
lập Hội đồng tổng thống chung của hai nước, hợp nhất quốc kì 
và quốc huy, thực hiện một hệ thống thuế ий đãi giữa hai nước. 
Đối với Liên Xô, chính phủ Aref - Jakhia tiến hành các bước 
nhằm bình thường hoá quan Hệ giữa hai nước. 


Nhưng đến năm 1965, do sự chống đối quyết liệt của các lực 
lượng phản động được các công tỉ độc quyển đế quốc ủng hộ tích 
cuc và mặt khác là áp lực ngày càng tăng từ phía các lực lượng 
yêu nước Iraq đòi đẩy mạnh hơn nữa các cải cách theo mô hình 
tủa Ai Cập, chính phủ Aref - Jakhia bắt đầu ngả sang phía hüu. 
Tháng 4-1965, chiến tranh chống người Kurd lại tiếp tục. Chính 
Phủ đàn áp những người dân chủ và các nhà hoạt động chính trị 
cánh tả nhằm làm suy yếu quan hệ của Iraq với Cộng hoà Ảrập 
thống nhất và các nước xã hội chủ nghĩa. Dưới áp lực của các lực 
lượng phản động, Aref đã bổ sung vào:chính phủ những phán tử 
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thân phương Tây. Từ năm 1965 đến nám 1968, nội các Traq liên 
tục thay đổi, Ó trong nước, sự bất mãn đối với chính sách của 
giới cảm quyền Iraq ngày càng tăng. Mùa xuân năm 1968, tổ chức 
“Phong trào cách mạng Агар” của các sĩ quan trẻ trong quân đội 
Iraq đấy mạnh hoạt động nhằm lật đổ chế độ hiện hành. Những 
người lãnh đạo tổ chức này đã thiết lập quan hệ với các nhà lãnh. 
đạo cánh hữu Đảng Baas và tiến hành thắng lợi cuộc đảo chính 
ngày 177-1968. Tướng Ahmed Hasan Bakr, lãnh tụ cánh ,bữu 
Đảng Baas, trở thành tổng thống. Hai tuần sau cuộc đảo chính, 
những người lãnh đạo cánh hữu Đảng Baas đã gạt các đại diện 
của 48 chức “Phong trào cách mạng Атар” ra khỏi thành phán 
Hội đồng chỉ huy cách mạng và chính phủ. Chính quyển hoàn: 
toàn chuyển vào tay Đảng Baas. 


д) Giai đoạn từ nám 1968 đến nay 

Đây là giai đoạn cẩm quyển của Đảng Baas. Nội các của 
Ahmed Hasan Bakr gần như bao gồm các thành viên cánh hữu 
của Đảng Baas và các quân nhân trung thành với ông. Cương lĩnh 
của chính phủ Bakr vẻ cơ bản cũng không khác mấy so với cương 
linh của các chính phủ tiên nhiệm. Bakr tuyên bố chế độ mới của 
Đảng Bass phải “vừa cách mạng, vừa dân chủ, vừa tiến bộ và vừa 
thống nhất”. Tuy nhiên, sau một số biện pháp tích cực ban đầu, 
từ cuối năm 1968 đến đầu năm 1969, chính phủ này lại tắng 
cường đàn áp các đảng đối lập. Hiến pháp mới thông qua (9-1968) 
cấm tất cả các chính dáng (trừ Đảng Bass) hoạt động, toàn bộ 
chính quyển tập trung trong tay Hội đổng chỉ huy cách mạng và 
chính phủ. Chính sách đó đã gây nên sự bất mãn sâu rộng Ở 
trong nước và bị bọn phán động lợi dụng để tiến hành nhiều аш 
mưu đảo chính. Do đó sau khi bình thường hoá phán nào quan 
hệ với Iran và đập tan được âm mưu đảo chính mới của bọn phán 
động vào tháng 5-1968, chính phủ Bakr đã ngả sang phía tả, nối 
lại các cuộc tiếp xúc với đại diện của các lực lượng cánh tả. Chính 
phủ đã thực hiện nhiễu biện pháp tiến bộ như bãi bó việc bôi 
thường cho các địa chủ bị tịch thu ruộng đất, thông qua luật về 
hưu trí, trợ cấp xã hội cho nhân dân lao động... Đặc biệt trong 
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vấn dë người Kurd, ngày 11-8-1970, chính phủ Iraq đã kí với các 
lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc Kurd hiệp định đình 
chiến và đưa vào hiến pháp điều khoản thừa nhận Iraq gổm hai 
dân tộc : Агар và Kurd, cỗ quyển bình đẳng như nhau, quy định 
một trong hai phó tổng thống sẽ là người Kurd, người Kurd có 
quyển mở trường bọc (kể cả trường đại học), xuất bản báo chí, 
phát thanh và truyền hình bằng tiếng Kurd... 


Trong lĩnh vực đối ngoại, chính phủ Bakr tiếp tục phát triển 
quan hệ nhiễu mặt với các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 1972, 
chính phủ Iraq kí hiệp định về hữu nghị và hợp tác với Liên Xô. 


Từ tháng 7-1979, Saddam Hussein (phó chủ tịch Hội đồng 
cách mạng từ 1969-1979) trở thành Tổng thống Iraq. “Trong thời 
gian này, Iraq bị lôi cuốn vào những cuộc chiến tranh liên miên : 
chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988), chiến tranh vùng Vịnh (1990) 
và tiếp sau đó là cuộc chiến với người Kurd ở phía bắc Iraq. Từ 
sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh, quan hệ giữa Iraq và Mĩ rất căng 
thẳng, Mĩ cùng với các nước phương Tây đã tiến hành cấm vận 
kinh tế đối với Iraq, gây nhiêu khó khăn cho Iraq như : tình 
trạng thiếu lương thực, thuốc men; trẻ em suy dính dưỡng; dịch 
bệnh hoành hành... Ngoài ra, Mĩ còn cung cấp lương thực, vũ khí 
và tài chính cho 4,4 triệu người Kurd ở miễn Bắc Iraq để họ nổi 
đậy chống chế độ Saddam Hussein. 


4. Phong trào kháng chiến Palestine 


Nghị quyết 181/1 ngày 29-11-1947 của Đại hội đồng Liên 
Hiệp Quốc quy định chấm dút chế độ uỷ trị và thành lập trên 
lãnh thổ Palestine lúc đó hai nhà nước : Do Thái và Агар. Vë 
lành thổ, nghị quyết quy định rõ: phán đành cho nhà nước Do 
Thái gồm 14 000km? (56% lãnh thổ Palestine); phán dành cho 
nhà nước Атар gồm 11 000km2 (43% lãnh thổ Palestine). Riêng 
“hành phố Jerusalem và các vùng phụ cận (khoảng 1% lãnh thể 
Palestine) được quy định là khu vực quốc tế hoá. Theo nghị quyết 
này, việc rút quân đội Anh ra khỏi Palestine sẽ phải hoàn thành 
VAO ngày 1.8.1948 và việc tuyên bố độc lập của hai quốc gia nói 
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trên sẽ không muộn hơn ngày 1-10-1948. Nhưng ngay sau khi 
nghị quyết nói trên được thông qua, phe phục quốc Do Thái đã 
tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố nhằm xua đuổi 
người Palestine ra khỏi quê hương của họ và ngày 14 - 5 - 1948, 
nhà nước Israel tuyên bố thành lập. Trong khi đó, việc thành lập 
nhà nước Ẩrập Palestine đã không thể thực hiện được do chính 
sách của Anh, Mi, Israel và sự thiếu tổ chức của người Атар. Lãnh 
thổ được dành cho nhà nước Агар Palestine theo nghị quyết ngày 
29-11-1947, kể cả thành phố Jerusalem, đã bị Israel dần dán thôn 
tính hết trong cuộc chiến tranh Атар - Israel lån thứ nhất 
(1948-1949) và cuộc chiến tranh Атар - Israel lần thứ ba (6-1967). 
Hơn 3 triệu người Ảrập Palestine bị mất tổ quốc, trong đó khoảng 
2 triệu người phải rời bó quê hương sang sống tị nạn ở các nước 
Атар láng giëng; số còn lại rên xiết dưới ách chiếm đóng của 
Israel. Vấn để Palestine trở thành cốt lõi của cuộc khủng hoảng 
Cận Đông, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng căng thẳng thường 
xuyên trong khu vực. 


Tù năm 1948 đến nay, nhân dân Атар Palestine đã tiến hành 
một cuộc đấu tranh bën bi chống quân xâm lược Israel nhằm giành. 
lại quyển dân tộc thiêng liêng nhất của mình là quyển có tổ quốc 
và quyền được thành lập một nhà nước độc lập riêng của mình. 

Những tổ chức đầu tiên của phong trào giải phóng dân tộc 
Palestine đã xuất hiện ngay trước và trong quá trình xảy ra cuộc 
chiến tranh Агар - Israel lần thứ nhất (1948-1949) nhằm chống 
lại các hành động khủng bố của phe phục quốc Do Thái. Đến đầu 
những năm 50, ở các vùng đất bị Israel chiếm đóng đã xuất hiện 
những nhóm du kích Palestine dáu tiên - Phedain (theo tiếng 
Атар có nghĩa là những người tình nguyện hi sinh). Sau đó, một 
số tổ chức yêu nước khác của người Palestine ra đời, trong đó nổi 
bật nhất là tổ chức al - Ага (đất) ở Gaza - hạt nhân của tổ chức 
al - Fatah sau này. 


Tuy nhiên, cho đến năm 1964, phong trào giải phóng dán 


tộc Palestine vẫn còn yếu ớt và mang tính chất tự phát, do các 
tổ chức riêng lẻ hoạt động tách rời nhau và dựa dám vào các 
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nước Атар có chế dó và xu hướng chính trị hết sức khác nhau. 
Điều đó dẫn đến thực tế là phong trào giải phóng dân tộc Palestine 
tạm thời bị hoà vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân các nước 
Агар và không có tiếng nói riêng của mình. Trên binh diện quốc 
tế, vấn để Palestine bị xem xét đơn thuần là vấn dè dân tị nạn. 
chứ không phải là vấn để vận mệnh của một dân tộc. Nghị quyết 
194ЛП (11-12-1948) của Đại hội бад Liên Hiệp Quốc cũng chị 
dë cập đến việc giải quyết quyền lợi của дап tị nạn Palestine. 


Với mục đích đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước Palestine 
trong cuộc đấu tranh chống bọn xâm lược Israel, khoá họp lần 
thứ 30 của Liên đoàn các nước Ảrập (9-1963) đã quyết định cử 
Ahmed Sukeyri làm đại diện của Palestine trong Liên đoàn các 
nước Атар. А. Sukeyri được giao nhiệm vụ thiết lập quan hệ với 
những người tị nạn Palestine cư trú ở các nước Атар khác nhau 
để chuẩn bị cho việc thành lập một tổ chức chung của người 
Palestine, 


Tháng 1-1964, Hội nghị nguyên thủ các nước Атар họp ở 
Cairo (thủ đô của Cộng hoà Ảrập Ai Cập) đã quyết định thành 
lập Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) nhằm tập hợp các tổ chức 
yêu nước Palestine vào một mặt trận thống nhất. Tổ chức này 
được tuyên bố chính thức thành lập ngày 28-5-1964 tại khoá họp 
lần thứ nhất của Hội đồng dân tộc Palestine ở Đông Jerusalem. 
Khoá họp đã thông qua Hiến chương dân tộc Palestine, đồng 
thời là Cương lĩnh chính trị của PLO, trong đó xác định rò mục 
dich của PLO Jà giải phóng tất cả các vùng lành thổ Palestine bi 
Israel chiếm đóng. Cơ quan tối cao của PLO là Hội đồng dân tộc 
Palestine đã cử ra Ban chấp hành của PLO đứng dåu là Ahmed 
Sukeyri. Hội đồng cũng thông qua quyết định thành lập Quân đội 
giai phóng Palestine. Tháng 9 - 1964, quân đội này đã được thành 
Sp lỏng thời trong những cộng đồng người Palestine sống ở Ai 

ар, Iraq và Syria. 


mast ЁЁ? 1-1-1965, các lực lượng quân sự của tổ chức al - Patah 
р, р trong những tổ chức nòng cốt của phong trào kháng chiến 
“iestine) đã tiến hành thắng lợi chiến dịch quân sự đầu tiên 
праана. 


l8 §rcp, 


chống quân đội chiếm đóng Israel. Từ đó, ngày 1-1-1965 trở thành 
ngày kì niệm sự ra đời của phong trào kháng chiến Palestine. 
Hoạt động vũ trang của quân đội cách mạng đã cổ vũ quản chúng 
nhân dân trong các trại tị nạn và ở các vùng bị chiếm đóng. củng 
cố thêm lòng tin tưởng của họ vào thắng lợi cuối cùng của sự 
nghiệp giải phóng Palestine. 

Tuy vậy, trong những năm 1965-1967, sự phát triển của phong 
trào kháng chiến Palestine bị hạn chế nhiều do những quan điểm. 
sai lắm của Ban lãnh đạo PLO đứng đầu là A. Sukeyri. Chủ trương 
khủng bố trả thù cho những thất bại trong cuộc chiến tranh Ảrập - 
Israel (1948-1949) và dựa vào các nước Азар, cho rằng việc giải 

. phóng Palestine chủ yếu phải do các nước Ảrập gánh vác, Ban 
lành đạo PLO đã coi nhẹ công tác quản chúng và đưa ra những 
khẩu hiệu cực đoan có hại cho phong trào như : “Ném bọn Do 
Thái xưống biên". Hơn nữa, họ còn giữ lập trường hết sức tiêu 
cực đối với tổ chức al - Fatah do ông Y. Arafat đứng đầu, tìm mọi 
„cách cản trở sự phát triển của cuộc đấu tranh vũ trang do al - 
Fatah tiến hành. 


Cuộc xâm lược của Israel tháng 6-1967 đã có ảnh hưởng quạn 
trọng đến sự phát triển tiếp theo của phong trào giải phóng dân 
tộc Palestine. Cùng với thất bại của quân đội các nước Атар trong 
chiến tranh, đường lối dựa vào ейс nước Атар của А, Sukeyri cũng 
bị phá sản. Tháng 12-1967, A. Sukeyri bị gạt ra khỏi chức vụ Chủ 
tịch Ban chấp hành PLO. Sau chiến tranh, PLO đã đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh chính trị và vũ trang chống bọn chiếm đóng Israel. 
Tổ chức al - Fatah trở thành nòng cốt của phong trào kháng chiến 
Palestine. Từ cuối tháng 8 - 1967, al - Fatah đã khôi phục lại các 
chiến dịch quân sự chống Israel. Trong những năm 1967-1968, số 
lượng và uy tín của al - Fatah đã tăng lên gấp bội. Đồng thời, 
nhiều tổ chức du kích mới được thành lập, lớn nhất trong số đó 
là Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine và Аз - Saica (tiếng 
Ảrập có nghĩa là Tia chớp). Phong trào kháng chiến Palestine đã 
có tính chất quần chúng, hoạt động của phong trào được sự hưởng 
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ứng ngày càng tăng không những trong các nước. Атар mà cả trên 
thế giới. 


Trên đà phát triển đó, ngày 21-3-1968, những người yêu nước 
Palestine đã lập một chiến .công vang dội. Vài trăm chiến sĩ du 
kích thuộc lực lượng quân sự của tổ chức al - Fatah đã bẻ gẫy 
được cuộc tấn công của hơn 10 000 quân Israel có máy bay và xe 
tăng yểm trợ vào Rarame, một thành phố ở vùng bờ tây sông 
Jordan. nơi có trại tị nạn lớn của người Palestine. Sau thắng lợi 
quan trọng này, uy tín của al - Fatah càng lên cao. Tháng 6-1968, 
khoá họp lần thứ 4 của Hội đổng dân tộc Palestine đã quyết định 
đưa vào dièu lệ và Hiến chương dán tộc Palestine những thay đổi 
hết sức cơ bản theo tỉnh thần và quan điểm của al - Fatah. Hiên 
chương mới nêu гё: những người Do Thái dà sống ở Palestine cho 
đến trước cuộc tấn công xâm lược của bọn Sionit sẽ được coi là 
công dân Palestine. Hiến chương cũng khẳng định rằng đấu tranh 
vũ trang là con đường duy nhất để giải phóng Palestine . 


Tháng 2-1969, tại khoá họp lån thứ 5 của Hội đồng dân tộc 
Palestine, đại biểu của tổ chức al - Fatah, ông Y. Arafat được bẩu 
làm Chủ tịch Ban chấp hành PLO. Trong số 12 thành viên của 
Ban chấp hành mới, al - Fatah có 4 đại biểu. AI - Fatah đã thực 
sự trở thành hạt nhân đoàn kết các lực lượng yêu nước Palestine. 
Trong những năm 1969-1970, đã có thêm nhiều tổ chức yêu nước 
„Palestine tuyên bố gia nhập PLO. Tháng 4-1969, Bộ chỉ huy thống 
nhất Palestine đã được thành lập gồm dai biểu của các tổ chức 
lớn trong phong trào kháng chiến Palestine nhằm phối hợp hành 
đông của các lực lượng vũ trang thuộc các tổ chức khác nhau. 
Đồng thời, để củng cố sự thống nhất vẻ mặt chính trị giữa các 
tô chức, khoá họp lần thứ 7 (6-1970) của Hội đồng dân tộc Palestine 
đã quyết định thành lập Uỷ ban trung ương của phong trào kháng 
chiến Palestine, sau này là Uỷ ban trung ương của PLO, gồm đại 
diện của hầu hết các nhóm và tổ chức chính trị do ông Y. Arafat 
đứng đấu. Khoá họp cũng quyết định cứ Y. Arafat làm Tổng chỉ 
huy quân đội Palestine: 
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Sau những thay đổi như vậy vë ‘со cấu tổ chức và đường 101 
lãnh đạo, khối đoàn kết Palestine được củng cố vững chắc hon 
vào cuối những năm 60. Lo sợ trước sự trưởng thành của PLO, 
tháng 9-1970, với sự giúp đỡ của Cục tình báo trung ương Mĩ, lực 
lượng thân Mĩ ở Jordan đã làm đảo chính lật đổ chính phủ dân 
sự và tiến hành đàn áp dã man phong trào kháng chiến Palestine, 
mà trung tâm hoạt động chính lúc đó nằm ở đordan, nơi có số 

- người tị nạn đông nhất (sau các cuộc chiến tranh 1948, 1967, dán 
ti nạn người Palestine chiếm tới một nửa dân së Jordan). Sự kiện 
này, được gọi là “tháng 9 đen”, kéo đài cho đến tháng 7 - 1971, 
đã làm suy yếu nghiêm trọng phong trào kháng chiến Palestine. 
Trong quá trình xung đột, gån 15 000 người Palestine bị giết hại. 
Phong trào kháng chiến Palestine bị mất hầu hết các căn cứ trên 
lành thổ Jordan, bàn đạp chủ yếu để tiến hành các hoạt động vũ 
trang chống Israel và buộc phải chuyển trung tâm hoạt động sang 
Syria và Libăng. Phong trào kháng chiến Palestine đứng trước 
những thử thách nặng nể và lâm vào khủng hoảng. 


Sự kiện "tháng 9 деп” ở Jordan đã buộc các nhà lãnh đạo 
РГО và đa số tổ chức nằm trong phong trào kháng chiến phải 
xem xét lại nhiều mặt hoạt động của mình. Công thức “đấu tranh 
ой trang là con đường duy nhất để giải phóng Palestine” không 
còn phù hợp nữa. Chính sự thiếu tổ chức và không biểt kết hợp 
đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ngoại giao đã làm 
cho cách mạng Palestine phải chịu những tổn thất nghiêm trọng. 
Trong những nám 1972, 1973 đã diễn ra quá trình đánh giá và 
xây dựng lại hoạt động của PLO. Khoá họp lán thứ 11 của Hội 
đồng dân tộc Palestine (1-1973) đã thông qua nghị quyết nhấn 
mạnh sự cẩn thiết phải phối hợp chặt chẽ với phong trào kháng 
chiến ở các vùng bị chiếm đóng. Thực hiện nghị quyết này, ngày 
15-8-1973, một tổ chức chính trị bí mật - Mặt trận dân tộc 
Palestine đã được thành lập ở bờ tây sông Jordan, nơi đang bị 
Israel chiếm đóng. Cương lĩnh của.Mặt, trận nêu rõ : “М trộn 
dân tộc Palestine là một bộ phận không thể tách rời của PLO, ій 
bộ phận cấu thành. của phong trào giải phóng dân tộc chung của 
nhân dân Arập”. Mặt trận coi nhiệm vụ chủ yếu là đoàn kết tất 
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са các lực lượng yêu nước Palestine, tiến hành cuộc đấu tranh có 
tổ chức chống bọn chiếm đóng chủ yếu bằng các biện pháp chính 
trị. Mặt trận đã tiến hành công tác vận động chính trị rộng rãi 
trong quản chúng Palestine ở các vùng bị chiếm, nhờ đó nâng cao 
uy tín của phong trào kháng chiến Palestine. 


Cuộc chiến tranh Атар = Israel lån thứ 4 (10-1978) có ý nghĩa 
rất lớn đối với sự phát triển của phong trào kháng chiến Palestine. 
Sau chiến tranh, trong Ban lãnh đạo PLO đã xuất hiện một cách 
nhìn mới, hiện thực và triệt để hơn, đối với việc giải quyết vấn 
dë Palestine. Cương lĩnh chính trị mới của PLO, được thông qua 
tại khoá họp lân thứ 12 của Hội đẳng dân tộc Palestine (6-1974), 
xác định nhiệm vụ then chốt của phong trào kháng chiến Palestine 
là thiết lập một chính quyển dân tộc độc lập Palestine trên lãnh 
thổ bờ tảy sông Jordan và vùng Gaza trước đây theo nghị quyết 
181/1I (ngày 29-11-1947) của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Điều 
đó có nghĩa là nhà nước Palestine sẽ được thành lập không phải 
để thay thế Israel mà là sẽ tổn tại cùng với nước này, là gián 
tiếp thừa nhận sự tón tại của Israel và từ bó khẩu hiệu cực đoan 
của Ban lãnh đạo PLO trước đây “hoặc là tất cả, hoặc là không 
có gì”. Trước đây, không những người Palestine mà cả các nước 
Атар đều không thừa nhận nhà nước Israel. 


Thừa nhận tâm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị và 
ngoại giao, khoá họp lån thứ 12 của Hội 4бп dân tộc Palestine . 
dà tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị hoà bình vë Cận Đông 
ở Geneva với điểu kiện vấn để Palestine phải được xem xét dưới 
góc độ là vấn để bảo đảm các quyển dân tộc hợp pháp của nhân 
dàn Arập Palestine chứ không phải chỉ là vấn để dân tị nạn, và 
PLO phải được mời chính thức. 

Cương lĩnh mới đặc biệt nhấn mạnh sự cẩn thiết phải thống 
nhất hành động của nhân dân Агар Palestine với các lực lượng 
tiến bộ ở các nước Агар, tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng 
dân chủ trên thế giới và củng cố mối quan hệ chặt chẽ với các 
nước xã hội chủ nghĩa. айы 
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“Tháng 11-1973, Hội nghị nguyên thủ các hước Агар họp ở 
Algiers (thủ đô của Algeria) đã thừa nhận PLO là người đại diện 
duy nhất hợp pháp của nhân dán Ảrập Palestine. Tiếp theo, tháng 
9-1974, Hội nghị các nước Hồi giáo ở Lahore (Pakistan) cũng thông 
qua những quyết định tương tự. Đặc biệt, Hội nghị nguyên thủ 
các nước Агар họp ở Rabat (Morocco) tháng 10-1974 không những 
thừa nhận PLO mà còn khẳng định quyền bất khá xâm phạm 
của nhân dân Ảrập Palestine đó là được tự quyết và thành lập 
một nhà nước riêng cúa mình dưới sự lành đao của PLO; và Hội 
nghị kêu gọi các nước Агар ủng hộ vẻ mọi mặt cho PLO. 


Những thắng lợi trên của PLO đã tạo điểu kiện cho vấn 
để Palestine được đưa ra thảo luận rộng rãi ở Liên Hiệp Quốc. 
Khoá họp lån thứ ХХІХ của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 
29-11-1974 đã thông qua với đa số áp đảo (105 phiếu thuận, 4 
phiếu chống), nghị quyết khẳng định quyển bất khả хаш phạm 
của nhân dân Palestine, được tự quyết, độc lập dán tộc, và quyển 
được khối phục những quyển lợi của mình bằng mọi biện pháp 
phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp 
Quốc. Đồng thời, khoá họp cùng thông qua nghị quyết cho PLO 
được hưởng quy chế quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp 
Quốc, được tham dự mọi cuộc thảo luận và hội nghị về Cận 
Đông do Liên Hiệp Quốc chủ trì. 


Từ giữa những năm 70, Mi chuyển sang áp dụng chính sách 
"hoà giải từng phần” ở Cận Động, lôi kéo các nước Агар, trước 
hết là Ai Cập vào quá trình thoả hiệp riêng rẽ với Israel, nhằm. 
loại bỏ vấn: để Palestine га: khỏi chương trình nghị sự, Đông thời 
để đảm bảo cho thắng lợi của chính sách trên, Mĩ và Israel đã 
gây ra cuộc пф chiến kéo 'dài ở Libăng, nơi tập trung những lực 
lượng chủ yếu của Phong trào kháng chiến Palestine và cơ quan- 
đấu não của PLO, âm mưu dùng bàn tay của phe phán động cực 
hữu Libäng để tiêu diệt phong trào này. Sát cánh cùng các lực 
lượng dân tộc yêu nước Libăng, các chiến sĩ Palestine đã chiến 
đấu chống phe phản động cực hữu Libàng, tự bảo vệ mình, đồng 
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thời góp phán quan trong vào việc phá vỡ các kế hoạch của Mi 
và Israel đối với bibăng. и 


Trong những năm 1977 - 1983, tiếp tục hoàn thiện đường lối 
mới trên cỡ sở đánh giá lại một cách thực tế tình hình Cận Đông, 
Ban lành đạo PLO đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm củng cố 
khối đoàn kết nộ và tăng cường sự hợp tác chặt chẽ với các 
lực lượng chống đế quốc và Israel trong các nước Агар và trên 
thế giới. Tháng 1 - 1979. tại khoá họp lån thứ 14 của Hội đồng 
dân tộc Palestine. cương lĩnh hành động chung đà được thông qua 
tại các khoá họp thứ 12 (1974), 13(1977). mà điểm trung tâm là 
thành lập một nước Palestine độc lập, da được tất cả các tổ chức 
trong phong trào kháng chiến Palestine thừa nhận. Trên cơ sở 
đó, PLO đã hoạt động tích cực nhằm phá vỡ thoả hiệp trại David: 
(California, Mī), được kí kết ngày 17-9-1978 giữa Mi, Ai Cập và 
Israel. Theo đó, để đổi lấy việc Israel rút quân khỏi bán đảo 
Sinai, Ai Cập đã thừa nhận quyển kiểm soát của Israel đối với 
những lãnh thổ Атар khác bị Israel chiếm đóng bao gòm vùng 
bờ tây sông Jordan và Gaza, những vùng đất được dành cho việc 
thành lập nhà nước Palestine theo nghị quyết ngày 29-11-1947. 
PLO cùng với Syria đã đứng ra thành lập Mat trận dân tộc biên 
định оа chống đối, hạt nhân đoàn kết tất cả các lực lượng Атар 
chống Mĩ, Ai Cập và Israel. Kết quả là quá trình thoả hiệp trại 
David bị bế tác. Mi, AiCập và Israel đã không lôi kéo thêm được 
một nước Агар nào, ngay са những nước vốn có truyền thống thân 
phương Tây như Атар Хёш và Jordan. Các cuộc даш phán Ai 
Cập - Israel vé việc thiết lập chế độ “tự trị Palestine” cũng không 
có kết quả. Е <“ 

Tính đến tháng 12-1979, РІО đã được 115 nước công nhận 
là đại điện Һор pháp duy nhất của nhân dân Palestine và có cơ 
quan đại điện ở 82 nước, trong khi Israel chỉ có quan hệ ngoại 
giao với 50 nước. Qua các khoá họp lân thứ XXXIV, XXXV của 
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong những năm 1979-1980 cho 
thấy : hầu hết các nước, trừ Mĩ, Israel và một số nước tay sai 
của Mi, đều bác bổ thoả hiệp trại David và ủng hộ quyển tự quyết 
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của nhân dàn Агар Palestine, quyền được thành lập một nhà nước 
độc lập. Đặc biệt, ngày 21-7-1980, tại phiên họp bất thường lần 
thứ 7, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bằng đa số phiếu áp đảo đã 
thông qua nghị quyết khẳng định các quyển bất khả xâm phạm 
của nhân đân Palestine và đòi quân đội Israel rút khỏi các vùng 
lãnh thổ bị chiếm đóng trước ngày 15-10-1980. Chính sự bế tắc 
trong việc giải quyết cuộc xung đột Cận Đông bằng con đường 
thoả hiệp riêng rë đã dẫn đến cuộc xâm lược của Israel vào Lihäng 
tháng 6-1982, mà mục đích chủ yếu là giáng một đòn chí tử vào 
phong trào kháng chiến Palestine, thủ tiêu PLO về mặt tế chức 


Cuộc xâm lược đã được chuẩn bị kĩ càng với sự tham gia của 
Mi. Với ý định đè bẹp hoàn toàn PLO và giành thắng lợi chớp 
nhoáng, Israel đã ném gån như toàn bộ sức mạnh quân sự của 
mình vào Libáng. Các chiến sĩ Palestine, sát cánh cùng với các 
lực lượng dân tộc yêu nước Libăng, đã chiến đấu dũng cảm chống 
quân xâm lược. Nhưng đây là một cuộc chiến tranh không cán 
sức, hơn nữa lại diễn ra trong hoàn cảnh thế giới Атар bị chia 
năm xë bảy. Do đó, sau hơn hai tháng kiên cường chống lại cuộc 
phong toả Beirut của Israel, PLO cuối cùng đã buộc phải rút quân 
để bảo toàn lực lượng và để cứu thành phố và dân thường khỏi 
sự huỷ diệt. Cuộc rút quân hoàn thành vào ngày 1-9-1982. Chủ 
tịch Y. Araphat cùng với cơ quan đầu não của PLO-di chuyển sang 
Algiers. 

Mi và Israel đã không đạt được mục đích chính của cuộc xâm. 
lược là thủ tiêu PLO vë mặt tổ chức. Nhưng cuộc xâm lược của 
Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng phong trào kháng chiến 
Palestine. Lực lượng quân sự của PLO bị tổn thất nặng nể, bị 
phân tán khắp vùng Cận Đông và Bắc Phi. Tình hình đó cộng 
thêm sự mất đoàn kết trong thế giới Атар do hậu quả của thoả 
hiệp trại David và cuộc chiến tranh Iran - Iraq bùng nổ tháng 
9-1980, đã đẩy phong trào kháng chiến Palestine vào một cuộc 
khủng hoảng mới, nghiêm trọng hơn. Lần này sự chia rẽ không 
những diễn ra giữa các tổ chức khác nhau, mà ngay cả trong tổ 
chức trung tâm và lớn nhất của phong trào là al - Fatah. Mối 
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quan bệ giữa PLO với Syria trở nën căng thẳng, còn à Libäng 
thì đã thực sự diễn ra một cuộc chiến tranh huynh đệ tugn, 

5 x g tàn 
giữa các nhóm thuộc giáo phái Shiit và người Palestine. Lợi dung 
tình hình này, Mi và Israel thóng qua lực lượng phản đ lộng ng 
аа tập trung nỗ lực nhằm lôi kéo РІО vào con đường thoả Đạp 
đâu hàng. Tháng 2-1985, Ban lãnh đạo PLO đã kí với Quốc vương 
Hussein cửa Jordan một hiệp định (Hiệp định Amman) vẻ việc 
thành lập môt liên bang Jordan - Palestine, trong đó người 
Palestine được hưởng quy chế tự trị hành chính. Thực tế là khước 
từ việc thành lập nhà nước Palestine và cho phép chính quyển 
Jordan có thẩm quyển đại diện cho nhân dân Palestine, Nhưng 
do sự phản đối của những người yêu nước Palestine và đa số các 
nước Aràp, hiệp định này đã không thực hiện được. Tháng 4-1987, 
khoá họp lần thứ 18 của Hội đồng dân tộc Palestine đã thông 
qua quyết định huỷ bỏ hiệp định nói trên, đồng thời šu thống 
nhất hàng ngũ Palestine trên cơ sở chống đế quốc và chủ nghĩa 
Sionit lại được phục hồi. 

Tháng 12-1987, PLO đã đứng ra lãnh đạo cuộc nổi dậy của 
nhân dân Palestine ở các vùng bị chiếm đóng. Ngày 15-11-1988, 
trong khoá họp lần thứ 19 của Hội dng dân tộc Palestine ở 
Algiers, Chủ tịch PLO, Y, Arafat đã tuyên bố thành lập nhà nước 
Palestine độc lập. Mặc dù mới chỉ là trên danh nghĩa, nhưng tính 
đến cuối tháng 12-1988 đã có 90 nước trên thế giới công nhận 
nhà nước Palestine. Đặc biệt, ngày 15-12-1988, khoá họp lần thứ 
XXXXIIH của Đại hội đổng Liên Hiệp Quốc tại Geneva đã thông 
qua nghị quyết công nhận nhà nước Palestine độc lập là quan sát 
viên của Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết nêu rõ : kể từ ngày 15-12-1988, 
tên nhà nước Palestine được thay thế cho PLO tại Liên Hiệp 
Quốc. Tại phiên kết thúc cuộc thảoduận về vấn dè Palestine, Dei 
hôi dông Liên Hiệp Quốc còn thông qua nghi quyết kêu gọi triệu 
tập một hài nghị quốc tế hoà bình về Trung Đông trên cơ sở các 
„nghi quyết 242 và 338 của Hội đống Bảo an Liên Hiệp Quốc và 
Сіс quyển dàn tộc chính: đáng của nhân dân Palestine, trước hết 
là quyển dân tộc tự quyết. 
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Việc tuyên bố thành lập nhà nước Palestine. quan điểm mêm 
deo của PLO và sự ung hộ rộng rải của dư luận quốc tế đã mơ 
đường cho một giải pháp hoà bình ở Trung Đồng. 


Tù tháng 5 đến tháng 9-1993, sau 14 phiên dàm phán bí mật 
ở Oslo (Na Uy). Israel và PLO đã đạt được những thoả thuận về 
quyền tự trị tạm thời của người Palestine ở Gaza và Jericho thuộc 
bờ tây sóng Jordan. Ngày 13-9-1998, thoả thuận này (thoả thuận 
Oslo I) được chính thức kí kết giữa Israel và PLO ở Washington 
với sự chứng kiến cua đại diện Мі, Nga và nhiều nước trên thế 
giới. Theo thoả thuận này, Israel sẽ rút khỏi Gaza và Jericho Mi 
điện tích 385 km” và 72 vạn dân (trong tổng số hơn 11 000km? 
lành thổ Palestine bị Israel chiếm đóng), trao quyển tự trị hạn 
chế cho những người Palestine có thẩm quyển; 9 tháng sau, người 
Palestine trong các vùng bị chiếm, kể cả vùng Đông Jerusalem, 
sẽ bầu ra bội đổng'tự quản của mình trong thời hạn 5 năm; bắt 
dáu từ пат thứ ba sau khi thoá thuận được kí, Israel và PLO sẽ 
bàn quy chế cuối cùng vë các vấn để người ti nạn, biên giới, an 
ninh mà hai bên cùng.quan tâm. Ngày 4-5-1994, tại Cairô (Ai 
Cáp) hiệp định về nën tự trị của Palestine tại да! Gaza và Jericho 
dà được kí kết giữa Israel và PLO. Ngày 28 -9-1995, tại Washington, 
hai bèn lại kí thêm một thoá thuận nữa (thoả thuận Oslo II) về 
việc Israel trao trả thêm một phán khu vực Cis Jordan (bờ tây 
sông Jordan) gồm 6 tỉnh và 4 500 ngôi làng của người Palestine, 
chiếm 30% diện tích và 90% đân số bờ tây sông Jordan. Và cuối 
cùng, điểm mấu chốt là: sau giai đoạn tự trị tạm thời 5 năm, đến 
ngày 4-5-1998 phải kết thúc mọi thương thuyết vå một quy chế 
chính thức cúa Palestine. 





Ngày 20-1-1996, theo quy định của thoả thuận Oslo II, nhân 
dân Palestine đã tiến hành cuộc báu cử vào Hội đồng Palestine 
dưới sự giám sát quốc tế. Ông Y. Arafat được báu làm Chủ tịch 
Hội đồng. Thế nhưng, phía Israel đã không chịu thực hiện những 
cam kết của mình, viện cớ nën an ninh của Israel vẫn chưa được 
dám bao nên chưa thể thương thuyết vë một nën độc lập của 
Palestine. Hiệp ước gần đây nhất được kí kết giữa Palestine và 
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Israel là hiệp ước sông Wye kí ngày 23-10-1 
gian của Tổng thống Clinton (Mi) và vua Hi 
đó. Israel sẽ rút quân thêm khỏi 13% điện tích vùng bờ tây söng 
Jordan. mở tự do tuyến đường nối bờ tây và dải Gaza mà Israel 
thường xuyên khoá chặt vì vấn để an ninh; Israel cũng đồng ý 
cho Palestine mở: một sân bay quốc tế ở Gaza. Đổi lại, Y. Arafat 
chấp nhận bảo dám an ninh cho Israel khỏi sự khủng bố của các 
nhóm quá khích như Hamas. Tuy nhiên, việc thành lập nhà nước 
Palestine vẫn tiếp tục bị trì hoãn, Theo kế hoạch Oslo II thì ngày 
4-6-1999, nhà nước Palestine phải được tuyên bố thành lập, nhưng 
ngày 29-4-1999. Hội đổng Trung ương Palestine, dưới sức ép của 
Mĩ, đã quyết định hoàn việc tuyên bố thành lập nhà nước Palestine 
đến sau cuộc bầu cử ngày 17-5-1999 ở Israel. 


998 với vai trò trung 
иѕзеіп (Jordan). Theo 





5. Cuộc đấu tranh giành chủ quyển về dầu lửa của 
các nước Агар 


Trong chiến lược toàn cẩu của Mi, Trung Cận Đông luôn 
chiếm một vai trò trọng yếu, không những vì vị trí chiến lược mà 
соп vì nguồn tài nguyên phong phú của khu vực này là đầu lửa. 
Оди lửa là một trong ba yếu tố quyết định chính sách Сап Đông 
của Mi. 

Với ưu thế về trữ lượng dàu lửa, Trung Cận Đông là khu vực 
khai thác đầu lửa lớn nhất, trong khi Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản lại 
là những nước tiêu thụ dầu nhiều nhất. Hàng năm khu vực Trung 
Cận Đông cung cấp 40% nhu cầu về dầu lửa của Mĩ, 70% của Tây 
Âu và 90% của Nhật. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kì một sự 
Eiảm sút sản xuất và cung cấp dấu lửa nào ở các nước Trung Cận 
Đông cũng đều ảnh bưởng sâu sắc đến toàn bộ nën kinh tế của 
tác nước này. Cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trong thế 
8191 tư bản sau cuộc chiến tranh Агар - Israel tháng 10-1973 là 
một bằng chứng hùng hën về mức độ phụ thuộc nghiệm trọng của 
thë giới tư bản vào dấu lửa Cận Đông. 

Ngoài trữ lượng khổng 18, dấu lửa Сап Đông còn có những 
“ч thế hơn hẳn so với các nơi khác ; da'khai thác dë dàng tda 
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së các mó dầu đều nằm gần mặt đất) và vận chuyển thuận tiện, 
nên việc khai thác đầu ở đây đem lại cho các công ti tư bản nước 
ngoài những khoản lợi nhuận kếch sù. 

Trước năm 1970, việc khai thác đầu lửa ở các nước Trung 
Cận Đông gån như hoàn toàn nằm trong tay các công ti dầu lửa 
nước ngoài; chủ yếu là Cacten dấu lửa quốc tế gồm 7 công tỉ độc 
quyển - “7 chị em”, trong đó có 5 công tỉ của Mi và là những 
công ti lớn nhất : Gulf Ой, Mobil Ой, Standard Ой of California, 
Standard Ой of Neto Jersey, Texaco; 2 công tì : British Petroleum 
của Anh và Royal Dutch Shell của Anh và Hà Lan. 

Bảy công ti này, hợp thành một đế quốc dâu lửa, nắm độc 
quyên trong tất cả các khâu từ khai thác, chế biến đến chuyên 
chớ và bán cho người tiêu dùng, bóc lột thậm tệ cả hai đầu, tức 
là cả các nước chủ mỏ dấu lẫn các nước tiêu thụ dầu. ü 

Thực hiện chính sách nhằm biến các nước Атар thành nguồn 
cung cấp nguyên liệu rẻ mat, các công tỉ độc quyển đầu lửa nước 


ngoài dà tìm mọi cách không cho tư bản bản xứ tham gia vào i 


quá trình sản xuất dầu. Các nhà máy chế biến, lọc dầu được xây 
dựng ở bên ngoài lãnh thổ các nước Атар; phán lớn đầu khai thác 
được ở các nước này đều phải chở ra nước ngoài dưới dạng dầu 
thô. Do đó, các nước Агар là những nước có mỏ dầu và 'sản xuất 


ra dầu lại phải nhập từ nước ngoài các sản phẩm dầu lửa cần, 


thiết cho nhu cầu trong nước với giá cắt cổ. Ví dụ, Iraq trước nám 
1958 уйп phải nhập từ Iran 99,8% xăng 000, 100% dầu mazut, và 
từ Mi, Anh 99% dầu nhờn. 


Кё bóc lột quốc tế lớn nhất vë dầu lửa ở Trung Cận Đông 

là tư bản Mĩ. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mi mới bắt đầu 

‚ cạnh tranh với Anh để chiếm các nguồn dấu lửa'ở Trung Cận 
Đông, Đến năm 1945, Mĩ đã giành được 19,4% dâu lửa ở khu vực 

này. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mi đẩy mạnh hơn nữa 

việc xâm nhập vào công nghiệp dầu lửa Aráp và đến năm 1956 

Mi đã kiểm soát được gån 60% lượng dầu khai thác ở Trung Cận 

Đông, trong khi phán của Anh giảm từ 808 xuống còn 24%. Đến 

cuối những năm 60, các độc quyển dầu lửa Mĩ đã kiểm soát được 
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100% lượng dẫu khai thác ở Атар Xëut và Bahrain, 75% ở Libya 
50% ó Kuwait và 23,75% ở Iraq, Qatar và Abu Dhabi. Thụ nhạc 
từ Trung Cận Đông của Mĩ chiếm 50% trong tổng số thu с е 
nước ngoài của các công ti dâu lửa Mĩ. Trong những năm 70, lợi 
nhuận thu được từ khai thác đầu lửa Cận Đông g t 


v 1 и g của các công tỉ 
tư bàn độc quyển Mĩ ước tính vào khoảng hơn 9 tỉ đôla hàng 
năm. "° 


Sau khi giành được độc lập vë chính trị, các nước Атар đã 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyển thực sự vå 
kinh tế. Dầu lửa là nguồn tài nguyên chính và cũng là nguồn thu 
nhập chủ yếu của nhiều nước Атар. Thu nhập từ khai thác dấu 
lửa ở những nước này chiếm từ 50% đến 70% ngân sách nhà nước, 
có những nước lên tới 90%. Do đó, việc giành lại chủ quyển vẻ 
dấu lửa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển độc 
lập của các nước Arập. 


Kinh nghiệm đấu tranh chống các công ti tư bản độc quyển 
nước ngoài đã cho các nước chủ mỏ dáu thấy rõ : trong điều kiện 
bọn tư bản lũng đoạn dầu lửa cấu kết với nhau trong Cacten dầu 
lửa quốc tế, một cuộc đấu tranh đơn độc nhất định sẽ thất bại 
như gương của Iran năm 1953. Vì vậy, các nước sản xuất dầu lửa 
đã quyết định đoàn kết nhau lại để đối chọi với Cacten dầu lửa 
quốc tế. Năm 1960, Tổ chức các nước xuất khẩu dấu lửa (OPEC) 
được thành lập gồm 12 nước, trong đó có 7 nước Агар (Iraq, 
Kuwait, Атар Xêut, Libya, Algeria, Qatar, Abu Dhabi và 5 nước 
khác là : Iran, Venezuela, Nigeria, Indonesia và Ecuador) 

Năm 1968, các nước Ảrập sản xuất dầu lửa thành lập tổ chúc 
riêng - Tổ chức các nước Агар xuất khẩu đấu lửa (OAPEC) gồm 
11 nước Ảrập : Ảrập Xêut, Libya, Kuwait, Algeria, Dubai, Abu 
Dhabi, Qatar, Bahrain, Iraq, Ai Càp và Syria. 

Trong giai đoạn dáu, các nước OPEC, mà hạt nhân là các 
"ước Атар, tập trung vào việc đấu tranh đòi tăng phán thụ nhập 
tit dầu lửa của mình như tăng mức thuế lợi nhuận, tăng giá đầu 
tiêu chuẩn... Dân dán, các nước sản xuất dấu thấy rõ muốn 0А 
Đô sự phụ thuộc vào tư bản nước ngoài trong công nghiệp dẫu lửa 
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thì phải thay đổi tán gốc các quan hệ với các công ti tư bản nước 
ngoai, phải xây đựng được nën công nghiệp dấu lửa dân tộc. Do 
đó, ho đi đến những biện pháp kiên quyết hơn nhằm thu hôi lại 
nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của mình. 

Cuộc đấu tranh với các độc quyển dầu lửa diễn ra đặc biệt 
gay gắt ở Algeria, Libya, Iraq là những nơi mà tư bán nước ngoài 
chiếm được những địa vị khá vững chắc. Đi đầu là Algeria, năm 
1971 chính phủ Algeria đã quốc hữu hoá 51% cổ phán của các 
công ti đầu lửa nước ngoài hoạt động ở Algeria. Công tỉ đầu lửa 
dàn tộc Algeria giành được quyển kiểm soát 100% các mỏ hơi đốt, 
100% việc vận chuyển và tiêu thụ dầu, 85% khối lượng công việc 
thăm dò và 75% tổng số dấu khai thác trong cả nước. 

Chính phủ Iraq tiếp tục đi xa hơn nữa trong cuộc đấu tranh 
chống các công tỉ độc quyển dầu lửa nước ngoài. Ngày 1-6-1972, 
lần đầu tiên trong lịch sử các nước sản xuất dầu, (kể từ khi chính 
phu Mossadec thất bại trong việc quốc hữu hoá công tỉ dầu lửa Anh 
- Iran) chính phủ Iraq đã ra sắc luật quốc hữu hoá Iraq Petroleum 
~ một trong những công ti dầu lửa lớn nhất và lâu đời nhất ở Trung 
Cận Đông, hoạt động từ nam 1925 do tư bản Anh nắm quyền lãnh 
đạo, trong đó tư bản Mi có 24,759 cổ phần. Các công tỉ tư bản lùng 
doan dấu lửa quốc tế định áp dụng những biện pháp tẩy chay dầu 
lửa Iraq trên thị trường quốc tế để làm thất bại quyết định quốc 
hữu hoá này. Nhưng tình hình đã thay đổi. Được sự ủng hộ tích 
cực cả vå vật chất lån tinh thần của các nước Агар và các nước 
ОРЕС nói chung, Iraq đã giành được thắng lợi. 


Tháng lợi của Iraq đã mở đầu cho môt cuộc tấn công mới 
của các nước Агар vào địa vị của tư bản độc quyền dầu lửa nước 
ngoài. Từ tháng 2-1973 các nước Агар liên tục tăng giá dầu. Theo 
gương Iraq, Libya đã quốc hữu hoá công tỉ 44и lửa Anh British 
Petroleum và ngày 1-9-1973, nhân kỉ niệm 4 nam cách mạng 
Libya, Hội đồng chỉ huy cách mạng Libya lại tuyên bế quốc hữu 
hoá 51% tài sản của tất cả các công ti nước ngoài hoạt động trên 
lãnh thổ Libya, trong đó có các công tỉ độc quyển dâu lửa của Mĩ 
như Exshell, Mobil Oil, Texaeo... ` 
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Cuậc đếu tranh của các nước Атар giành quyên kiểm svát 
hoàn toàn nguồn, lợi đầu lữa của mình ngày càng kết hợp chat 
chë với những vấn để chính trị của khu vực, Tháng 10-1973, trong 
thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Aràp - Israel lần thứ IV, lợi 
dụng sự phụ thuộc ngày càng tăng của các nước tư bản vào dầu 
lửa Атар, các nước Агар đã nắm lấy “уй khí đầu lửa" để chống 
Mi và Israel. Để đương đầu với sự ủng hộ của đế quốc Mĩ và một 
số nước phương Tây đổi với Israel, trong hai cuộc họp ngày 16 
và 17-10-1973, các nước Агар Xêut, Libya. Abu Dhabi. Qatar, 
Algeria, Kuwait đã quyết định giảm 55% việc sản xuất dáu lửa, 
không xuất khâu dầu lửa sang Mi. đồng thời nâng giá dầu lèn 
17%. Riêng Iraq, ngay sau khi nổ ra cuộc chiến tranh, đã tuyên 
bố quốc hữu hoá cổ phán của tư bản Mi (23,759) trong Công tỉ 
dấu lửa Basra. Tiếp theo, ngày 5-11-1973, tại Kuwait, các Bộ 
trưởng đầu lửa 10 nước Атар (gồm Агар Xêut, Kuwait, Iraq, Syria, 
Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Ai Cập, Algeria và Libya) lại quyết. 
định giảm ngay tức khác 25% sản lượng đầu lửa so với mức tháng 
9-1973 và đến tháng 12-1973 lại giảm thêm 5% nữa. Các bộ trướng 
nhấn mạnh rằng quyết định này là một biện pháp nhằm táng 
thêm sức ép đòi Israel phải rút khỏi các vùng lành thổ Агар bị 
Israel chiếm đóng. 

Vũ khí đầu lửa của các nước Ảrập đã gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng đối với tình hình kinh tế của Tây Âu và Nhật Bản 
và do đó làm căng thẳng quan hệ giữa Mĩ với khối các nước này. 
Nhiễu người đứng đầu các nước Tây Âu và Nhật Bản đã lên tiếng 
phản đối chính sách ủng hộ Israel của Mĩ và tuyên bố cản phải 
gidi quyết một cách hoà bình và chính đáng cuộc khủng hoảng 
Cân Đông trên cơ sở các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Một số 
nước Tây Âu và Nhật Bản đã đi đến thiết lập quan hệ trực tiếp 
với các nước Агар sản xuất dấu, tẩy chay vai trò trung gian của 
tử bản độc quyển Mi. р 

Tiếp tục cuộc đấu tranh giành chủ quyền đối với dấu lửa, đầu 
Di 1974, Libya lại quyết định quốc hữu hoá một loạt các чар 

Âu lửa của Mĩ đang hoạt động tại Libya. Tháng 9-1974, Iraq 
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quốc hữu hoá thêm một công tỉ nữa của Mī. Các nước Агар khác 
cũng quyết định nâng tỉ lệ tham gia của mình trong các công tỉ 
tư bản nược ngoài và cùng với các thành viên khác của OPEC 
tiếp tục nâng. giá dầu. Chính phủ Mi đại điện cho các tập đoàn 
dầu lửa quốc tế đã nhiều lần gây sức ép đòi các nước Агар phải 
giảm giá dầu, đổ lỗi cho các nước này về nạn lạm phát của thế 
giới tư bản và vë nguy cơ của một cuộc khủng hoảng kinh tế thế 
„ Nhưng các nước Агар vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, 
Tổng thống Algeria Huari Bumedien tuyên bố : “ёи Mi tấn công 
các mỏ dâu, chúng tôi chỉ cẩn một que diêm...”. Rõ ràng là cái 
thời làm mưa làm gió của đế quốc dầu lửa đà qua rồi. 





п. NHÀ NƯỚC ISRAEL 


1. Cuộc vận động cho việc thành lập nhà nước của 
người Do Thái ở Palestine 


Trong thời gian Chiến tranh thế giới lån thứ hai, Tổ chức 
phục quốc Do Thái ráo riết chuẩn bị thành lập nhà nước của họ. 
Năm 1939, Weizmann đã sang Mi gặp Tổng thống Roosevelt để 
đặt cơ sở cho sự hợp tác với Mi. Tiệp theo, trong những năm 

* 1941-1948 Weizmann đã thực biện nhiều chuyến đi sang Mĩ, gặp 
gỡ các chính khách, các nhân vật có thẩm quyến của Mĩ để thăm 
dó và vận động một sự ủng hộ có hiệu quả cho các tham vọng 
của chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Những hoạt động đó đã không 
vô ích. 

Mi bể ngoài cố tạo ra thái độ “không can thiệp” vào công 
việc của Palestine. nhưng thực ra bí mật hoạt động ủng hộ chủ 
'nghĩa phục quốc Do Thái. Tháng 4-1941, cái gọi là “U$ ban 
Palestine của Mi” đã được thành lập. gồm 68 thượng nghị sĩ và 
trên 200 thành viên của Hạ Nghị viện. Uỷ ban này nhằm mục 
đích vận động nhân dân Mĩ ủng hộ việc thành lập một “quê hương 
dân tộc” Do Thái ở Palestine. 


Ngày 11-5-1942, Hội nghị bất thường đại biểu phục quốc Do 
Thái các nước Mī, châu Âu và Palestine họp ở khách sañ Baltimore 
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(New York) đã thông qua một cương lĩnh phục quốc Do Thái mới 
với nội dung : 

- Thành lập một quốc gia Do Thái bao gồm toàn bộ lãnh 
thổ Palestine. 


= Không hạn chế việc nhập cư người Do Thái vào Palestine. 
- Thành lập một quân đội Do Thái. 


Giới сат quyển Mi đã tích cực ủng hộ bản cương lĩnh này, 
Tháng 11-1943, Trợ lí Bộ trưởng Ngoại giao Мү (Long) tuyên bố 
rằng Palestine có một ý nghĩa to lớn đối với Mī, vì thế Mi không 
thể đứng ngoài cuộc đối với tình hình đang diễn ra ở đây. Tuyên 
bố đó chứng tó Mĩ đã công khai sự ủng hộ của mình đối với những 
tham vọng của chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở Cận Đông. Tháng 
3-1944, một tuyên bố nhân danh Tổng thống Mi Roosevelt đã 
được đưa ra, trong đó nêu rõ rằng chính phủ Mĩ chưa bao giờ 
đồng ý với những tuyên bố trong sách trắng của Anh năm 1939 
và bày tỏ “mối thiện cảm sâu sắc nhất” đối với việc thành lập ở 
Palestine một “quê hương dân tộc Do Thái”. Do tác động của giai 
cấp dại tư sản Do Thái ở Mi, các yêu sách của chủ nghĩa phục 
quốc Do Thái đã được đưa vào cương lĩnh vận động bẩu cử năm 
1944 của cả hai Đảng Dân chủ cũng như Cộng hoà. 


Song song với các hoạt động chính trị, các lãnh tụ Sionit ở 
Palestine đã lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh để củng cố và tăng 
cường lực lượng của mình. Trong những năm đầu chiến tranh, họ 
dà bằng mọi cách mua vũ khí đạn dược, đẩy mạnh việc nhập cư 
bất hợp pháp vào Palestine, huấn luyện quân sự cho thanh niên 
Do Thái, đặc biệt là những người mới nhập cư. 


Bắt đầu từ năm 1943, mối bất hoà giữa các lãnh tụ Sionit và 
chính quyền uỷ trị Anh ở Palestine ngày một tăng. Ngày 20-3-1943, 
Ben Gourion (sau пау là Thủ tướng đầu tiên của nhà nước Israel) 
tuyên bố rằng cộng đồng Do Thái ở Palestine (Yishuv) sẵn sàng tự 
vë bằng vũ lực. Các hành động khủng bố nhằm vào cả người Anh 
lẫn người Атар bắt đầu lan rộng và kéo dài suốt cho đến tháng 
5-1948 (trước khi nhà nước Israel tuyên bố thành lập). Theo sách 
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trắng của Anh, năm 1946 Hagana dà biến. thành một tổ chức quân 
sự bất hợp pháp lớn, được vũ trang tốt, trực thuộc bộ chỉ huy trung 
ương và có các đơn vị quân sự lãnh thổ với ba hình thức : các đơn. 
vị tại chỗ, gồm nông dân và dân thành phố (40 000 người), quân 
đội, mà hạt nhân là cảnh sát của Yishuv (16 000 người); các đội 
xung kích của Навала (Palmach - 8 000 người). 

Ngày 22-5-1945, Cơ quan Do Thái đã đệ trình chính phủ Anh 
bản cương lĩnh của mình, trong đó nhắc lại những điểm cơ bản 
của cuong lĩnh Baltimore và đòi “ngay láp tức tuyên bố Palestine 
là nhà nước Do Thái”. Tháng 8-1945, Hội nghị phục quốc Do Thái 
quốc tế họp ở London đã ủng hộ những “yêu sách tối đa” dó của 
các lãnh tụ phục quốc Do Thái Palestine. Như vậy, đế quốc Anh 
và chủ nghĩa phục quốc Do Thái quốc tế đã trở thành những kẻ 
thù không độ: trời chung; cả hai đều muốn thực biện kế hoạch 
của mình : Anh muốn củng cố sự thống trị của mình ở Palestine, 
còn chủ nghĩa phục quốc Do Thái thì muốn chiếm Palestine và 
gạt người Anh ra ngoài. 

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Mĩ, chủ trương 
dựa vào chủ nghĩa phục quốc Do Thái để thực hiện các tham vọng 
bành trướng của mình ở Cận Đông, đã công khai kiên quyết ủng 
hộ việc thành lập ở Palestine một nhà nước Do Thái. Tháng 
8-1945, Tổng thống Mĩ Truman đã gửi thư cho Thủ tưởng Anh 
Attlee yêu cầu cấp ngay thị thực nhập cảnh cho 100 000-người Do 
Thái từ châu Âu vào Palestine. Mặc dù người Anh từ chối không 
thực hiện đòi hỏi có tính chất tối hậu thư này, song họ buộc phải 
đồng ý thành lập một Uỷ ban hỗn hợp Anh - Mĩ để xem xét vấn 
đá Palestine. 


Trong một báo cáo được soạn thảo vào tháng 4-1946, Uỷ ban 
; dé nghị duy trì quyển uỷ trị của Anh ở Palestiäe cho đến khi 
t lập sự bảo hộ của Liên Hiệp Quốc đối với nước này 
quyết; cho 100 000 kiểu dân Do Thái được vào Palestine; 
hạn chế bán đất cho người Do Thái. Lập trường xuất. 
2 ; ban là công thức "người Do Thái không được thống 
- ош» Ағар д Palestine ой người Атар cũng không được thống 
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trị người Do Thái”. Đương nhiên bản báo cáo này không đáp ứng 
được mong muốn của cả người Агар lẫn người Do Thái. 


Tháng 7-1946, một Uỷ ban MI - Anh mới được thành lập. 
Kết quả làm việc của uỷ ban này là cái gọi là kế hoạch Morrison, 
dự kiến thành lập ở Palestine một liên bang gồm bốn vùng : Агар 
và Do Thái có quy chế tự trị hình thức, còn hai vùng Negev và 
Jerusalem nằm dưới sự điều hành của Anh. Mĩ không ủng hộ kế 
hoạch này; các bën Атар và Do Thái cũng không đồng ý. Kế 
hoạch mới do Ngoại trưởng Anh lúc đó là E. Bevin đưa ra để nghị 
thành lập hai khu vực bán tự trị : Атар và Do Thái, đặt đưới sự 
điểu khiển của Anh trong thời hạn 5 năm, cũng bị cả người Агар 
lẫn người Do Thái phản đối. 


Bế tắc trong việc cố gắng duy trì chế độ uy trị ở Palestine, 
không chống lại được sức ép của các giới đế quốc chủ nghĩa ở Mĩ, 
tháng 2-1947, chính phủ Anh buộc phải đưa vấn để Palestine ra 
giải quyết ở Liên Hiệp Quốc. 


2. Liên Hiệp Quốc và sự thành lập nhà nước Israel 

` Tháng 5-1947, Liên Hiệp Quốc đã cử ra một uỷ ban đặc biệt 
để nghiên cứu vấn để Palestine gồm 11 nước (trong đó không có 
các cường quốc) : Úc, Canada, "Tiệp Khắc, Goatemala,.Hà Lan, 
Peru, Thụy 51, Urugoay, Ấn Độ, Iran, Nam Tư. Sau khi nghiên 
cứu tình hình ở Palestine, uỷ ban này đã đệ trình một báo cáo 
trong đó nhất trí đổng ý chấm dứt chế độ uỷ trị trong thời gian 
ngắn nhất và tuyên bố độc lập cho Palestine. Về chế độ tương 
lai của Palestine, uỷ ban đưa ra hai giải pháp : Giải pháp thứ 
nhất, được đa số ủng hộ nên còn gọi là “kế hoạch đa sô”, dự kiến 
chia Palestine thành hai nước độc lập Агар và Do Thái nhưng có 
liên minh kinh tế và vùng Jerusalem nằm dưới sự kiểm soát quốc 
tế; Giải pháp thứ hai, được thiểu số ủng hộ (“kế hoạch thiểu số”), 
dự kiến thành lập một nhà nước liên bang gồm hai bộ phận tự 
trị Агар và Do Thái với thủ đô là Jerusalem. 


Sau một thời gian thảo luận kếo dài và tranh cãi gay gắt, 
ngày 29 - 11 - 1947, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua 
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với đa số phiếu (33 nước tán thành trong đó có Liên Xô và Mi;13 
nước chống và 10 nước bỏ phiếu trắng trong đó có Anh) nghị 
quyết vë việc bãi bó quyển uỷ trị của Anh ở Palestine và chia 
Palestine thành hai nước độc lập với một liên minh kinh tế và 
một chế độ riêng đối với Jerusalem : 


- Nhà nước Do Thái : 14 100 km? (66% lãnh thổ Palestine) 
` L Nhà nước Ағар : 11 100 km” (48% lãnh thổ) 


~ Thành phố Jerusalem và Bethleem cùng với các vùng phụ 
cận (1% lãnh thổ Palestine) - là một đơn vị hành chính độc lập 
với chế độ quốc tế đặc biệt. 


Dân số Palestine được chia theo dân tộc : trong quốc gia 
Атар có 725 000 người Агар và 10 000 người Do Thái; còn trong 
quốc gia Do Thái có 498000 người Do Thái và 497 000 người 
Агар; ở vùng Jerusalem сб 105 000 người Агар và 100 000 người 
Do Thái. Tính chất dân chủ của các nhà nước Агар và Do Thái 
tương lai phải được bảo đảm bằng việc thông qua các hiến pháp 
dân chủ và quyến bình đẳng cho các dân tộc là thiểu số sống 
trong các quốc gia này. Nghị quyết cũng quy định rõ : quyển uỷ 
trị và sự chiếm đóng của quân đội Anh phải chấm dứt chậm nhất 
là vào ngày 1 - 8 - 1948; hai nước độc lập và chế độ quốc tế đối 
với Jerusalem phải bắt đầu tồn tại sau đó hai tháng, chậm nhất. 
là vào ngày 1 - 10 - 1948. 


Ngay từ trước khi nghị quyết vë Palestine của Liên Hiệp 
Quốc được thông qua, Tổ chức phục quốc Do Thái đã ráo riết tiến 
hành các bước chuẩn bị vë chính trị và quân sự cho việc thành 
lập nhà nước Do Thái. Ngày 2 - 10 - 1947, Ben Gourion đã để 
nghị Đại hội đồng Do Thái họp ở Jerusalem thành lập một chính 
phú lâm thời để thực hiện nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sắp 
dược thông qua. Tiếp đó, ngày 17 - 10, chính quyển ở các thành 
phố và trung tâm chính đã chính thức tiến hành tuyển mộ các 
công dân Do Thái từ 15 đến 50 tuổi vào hàng ngũ Hagana. Bắt 
đâu từ cuối tháng 11 - 1947, các hành động khủng bố được tăng 
cường nhằm xua đuổi dân Агар, chiếm đất và ngăn cản việc thành 
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lập nhà nước Aràp Palestine. Theo số liệu của báo “New York 
times”, tính đến ngày 15 - 5 - 1948, bọn khủng bố Do Thái đã 
tấn công và chiếm 18 thành phố và làng mạc Агар, trong đó điển 
hình là vụ thẩm sát toàn bộ dân làng Deir Yassine gồm 254 
người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em vào đêm ngày 9 rạng 
ngày 10 - 4 - 1948. Kết quả của chính sách khủng bố đó là gån 
400 000 người Arập Palestine phải rời bỏ quê hương sang tị nạn 
ở các nước Árập láng giểng. 


Tù giữa tháng 3 đến ngày 14 - 5 - 1948, Weizmann đã nhiều 
lán gặp gỡ và bàn bạc với Tổng thống Mĩ Truman về việc thành 
lập nhà nước Israel. 


Đêm ngày 14 rạng ngày 15 tháng 5 - 1948 (chính xác là vào 
lúc 0 giờ 01 phút ở Tel Aviv, thủ đô của nước Israel kể từ khi 
tuyên bố thành lập), 6 giờ trước khi thời hạn uỷ trị kết thúc, Hội 
đồng quốc gia Do Thái đã tuyên bố thành lập nhà nước Israel. 
Mười phút sau, nhà nước của người Do Thái đã được Mi thừa 
nhận. Thành phần chính phủ lâm thời Israel gồm Ban lãnh đạo 
Со quan Do Thái, đồng thời cũng là những người cm đầu Tổ 
chức phục quốc Do Thái toàn thế giới (Tổng thống là Weizmann. 
và Thủ tướng là Ben Gourion). Trong văn bản nhà nước đầu tiên 
~ "Tuyên ngôn độc lập”, những người đứng đầu nhà nước Israel 
đà tuyên bố “học thuyết phục quốc Do Thái” là hệ tư tưởng thống 
trị và chính sách của Israel. Họ nhấn mạnh rằng nhà nước Israel 
được tuyên bố thành lập trước hết “trên cơ sở các quyền tự nhiên 
và lịch sử của dân tộc Do Thái” và nhà nước này “së mở cửa cho 
người Do Thái ở tất cả các nước mà họ li tán nhập си trở vè”. 
Nhưng trong bản "Tuyên ngôn độc lập" này những người đứng 
đấu nhà nước Israel đã cố tình không ấn định biên giới cho mình, 
dó là một sự vi phạm trắng trợn nghị quyết ngày 29-11-1947 của 
Liên Hiệp Quốc. Ben Gourion, ngay trong những ngày đầu tiên 
làm thủ tướng, đã công khai tuyên bố việc thành lập nhà nước 
Israel mới chỉ là bước đẩu của cuộc đấu tranh nhằm thành lập 
một quốc gia Sionit “їй sông Nile đến sông Euphrates”. Ông ta 
nói : “Hãy để cho mọi người hiểu rằng Israel được thành lập bởi 
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chiến tranh và nó sẽ không оё màn обі những đường biên giới 
da đạt được hiện thời". Như vậy là đã rõ. ngay К đầu chính sách 
cua nhà nước Israel là bành trướng và xâm lược”, 


Giai cấp tư sản phục quốc Do Thái không bao giờ có thể vạch 
ra và sau đó thực hiên các kế hoạch này nếu không có sự ủng hộ 
và giúp đỡ của các nước đế quốc chủ nghĩa. 5и thành lập nhà nước 
Do Thái Israel chính là kết quả cúa liên minh giữa chủ nghĩa 
phục quốc Do Thái với chủ nghīa để quốc. lúc đầu là đế quốc Anh 
và sau đó là dë quốc Mt. hình thành từ những năm Chiến tranh 
thế giới thứ nhất và không ngừng được củng cố, phát triển dưới 
nhiều hình thức. Liên Hiệp Quốc bấy giờ đã không có phán ứng 
rò rét. 


3. Israel từ năm 1948 đến nay 

Từ sau khi thành lập đến nay, những người cảm аи nhà 
nước Israel đã thực hiện một chính sách đối nội và đối ngoại 
nhàm chống người Атар, trước hết là người Атар Palestine. Sự 
tôn tại cúa Israel là một trong những nguyên nhân chính của sự 
bất ổn định vë chính trị @ khu vực Trung Cận Đông. 


a) Chính sách đối nội 

Một trong những chính sách cơ bản của nhà nước Israel từ 
пат 1948 đến пау là tước đoạt, xua đuổi và phân biệt đối xử về 
mọi mật đối với người Áráp còn ở lại trên lãnh thổ Israel. 
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Chính sách này thể hiện trước hết trong vấn đẻ đất dai. 
Trong những năm đầu tiền sau khi thành lập nhà nước Israel, 
chính phủ Israel đã thành lập những "vùng cấm", theo đó các 
chủ đất người Агар ở những vùng này không được phép trở về 
quê hương sau chiến tranh 1948, và những đất đai “bỏ hoang” 
đó được giao cho người Do Thái khai khẩn. Tháng 10 - 1948, 
chính phủ Israel đã ban hành đạo luật cho phép Bộ Nông nghiệp 
tịch thu những ruộng đất không được sử dụng trong vòng một 
năm và giao cho “các đối tượng thứ ba”. Tiếp theo đó, đạo luật 
về “Tài sản vắng chủ” (14 - 5 - 1950) cho phép chính quyển 
Israel dân sự hay quân sự tịch thu tài sản của tất cả những 
người đã rời Israel, kể cả những người trong khoảng thời gian 
từ ngày 29 - 11 - 1947 đến ngày 1 - 9 - 1948 ở ngoài lãnh thổ 
Israel hoặc ở các vùng do người Ảrập kiểm soát. Như vậy là 
đạo luật về “Tài sản vắng chủ” không những được dùng để tịch 
thu tài sản của tất cả những người tị nạn Агар, mà còn được 
dùng để buộc hàng vạn người Агар còn ở lại Israel phải di cư, 
vì người ta đã tịch thu mọi tài sản của họ. Được áp dụng sau 
cuộc chiến tranh sáu ngày (1967) ở các vùng mới bị chiếm đóng, 
đạo luật này đã làm tăng nhiều hơn nữa số người tị nạn Атар 
bàng phương pháp hoà bình. Мат 1949, chính phủ Israel quyết 
định thành lập các “khu vực an ninh”. Bộ Quốc phòng được phép 
di dân Агар ra khỏi vùng giáp biên giới trong phạm vi 10 km 
và sau đó những vùng đất này được tuyên bố là tài sản quốc 
gia theo một luật mới được Quốc hội Israel thông qua vào năm. 
1953. Ngoài ra, việc tịch thu đất đai của người Атар còn được 
hô trợ bởi hàng loạt các luật lệ và quyết định khác. Kết quả 
là đến giữa những năm 70, các làng của người Агар chỉ còn 
chiếm vào khoảng gån 50 000 hecta ruộng đất. 

Từ sau cuộc chiến tranh năm 1967, việc lấn chiếm dất đai 
của người Атар còn được thực hiện thông qua chính sách xây dựng 
các làng Israel (Kibouth) tại các vùng lanh thổ bị chiếm đóng 
tvùng bờ tây sông Jordan, Gaza và cao nguyên Gôlan). Trong 
khoáng từ năm 1967 đến năm 1976, đã có 68 làng như vậy được 
xây dựng. Chính sách này cho đến nay vẫn đang được tiếp tục 
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tiến hành với mục đích nhằm chiếm đóng lâu đài các lãnh thổ 
Атар và huỷ bỏ quyển tự quyết của nhân dân Атар Palestine. 


Song song với chính sách xua đuổi người Атар bằng cách tước 
đoạt ruộng đất và tài sản của họ, là chính sách phân biệt đối xứ 
về moi mặt đối với người Ảrập, đã bị biến thành thiểu số ở Israel, 
Đạo luật vë hổi cư (6 - 7 - 1950) cho phép mọi người Do Thái có 
quyển trở về Israel như là người nhập cư, đã làm cho dân Do 
Thái ở Israel tăng lên nhanh chóng. Nếu như tháng 12 - 1947, 
số người Do Thái ở Palestine mới chỉ có 629 000 người thì đến 
tháng 12 - 1960 đã có 1.911.200 người. Tiếp theo, đạo luật về 
quốc tịch (1 - 4 - 1952) mặc nhiên thừa nhận quyển công dân cho 
tất cả những người Do Thái nhập cư (hoặc đổng hoá với người 
nhập cư) nghĩa là cho tất cả mọi người Do Thái. Trong khi đó, 
đối với những người không phải Do Thái, thì việc nhập quốc tịch 
phải tuân theo một số dièu kiện : - Đã đăng kí (tính đến 1 - 3- 
1952) là dân Israel theo sắc lệnh һат 1949; - Đã sống ở Israel 
vào lúc đạo luật vé quốc tịch có hiệu lực (14 - 7 - 1952); - Đã 
sống ở Israel từ khi thành lập nước đến lúc đạo luật nói trên có 
hiệu lực hoặc đã trở vë một cách hợp pháp trong thời gian đó. 
Như vậy là người Атар đã bị coi là những người không có tổ quốc 
ngay trong nước họ chừng nào họ chưa có đủ сас dièu kiện nói 
trên. Trong thực tế, người Агар bị tước bỏ mọi quyển công dân; 
bị phân biệt đối xử trong lĩnh vực việc làm, học vấn; một thời 
gian dài không được quyển đi lại tự do trong nước. Ngân sách 
nhà nước được tập trung cho việc phát triển khu vực Do Thái, 
còn ở khu vực Агар hầu như không được đầu tư. Đến năm 1976, 
có tới 60% các làng của người Агар vẫn chưa có điện. Tình trạng 
của người Атар ở các vùng bị Israel chiếm đóng sau năm 1967 
còn tổi tệ hơn nữa. Họ phải chịu dung một chế độ chiếm đóng 
hà khắc : thường xuyên bị bắt bớ, khủng bố, khám xét, đàn áp 
dã man. Từ năm 1967 đến 1976, nhà cẩm quyển Israel đã phá 
huỷ gần 20000 ngôi nhà của người Атар ở vùng bờ tây sông 
Jordan và dải Gaza, hàng ngàn người Агар bị ném vào nhà tù., 
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Trong nội bộ người Do Thái саш Có sự phần Ыг 

giữa những người Do Thái từ châu Âu vệ Phác mm | 
từ châu А, châu Phí đến; thậm chí gita những người từ Tây Âu 
với những người từ Đông Âu... Người lao động Do Thái ở Israel 
cũng bị bóc lột không kém so với ở các nước khác, trái với hứa 
hẹn trước đây của những người cẩm đầu phong trào phục quốc Do 
Thái vë một thiên đường ở Israel, Nhìn chung, vå mät chế độ 
chính trị, kinh tế và xã hội, Israel cũng chỉ là một nhà nước tự 
bán chủ nghĩa thông thường. Nền kinh tế Israel bị quân sự hoá 
cao độ và phụ thuộc chủ yếu vào nước ngoài. 


b) Chính sách đối ngoại 


Chính sách cơ bản của nhà nước Israel từ sau khi thành lập 
đến nay là bành trướng và xâm lược nhằm ngăn cản việc thành 
lập nhà nước Ảrập Palestine; mở rộng lãnh thổ tới mức tối đa 
bằng cách thôn tính đất đai của các nước Атар; làm tay sai cho 
chủ nghĩa đế quốc mà trước hết và chủ yếu là để quốc Mi trong 
việc thực hiện các mưu dá chiến lược ở Trung Cận Đông. Từ nam 
1948 đến nay, Israel đã liên tục tiến hành 4 cuộc chiến tranh” 
và hàng loạt các cuộc tấn công quân sự khác chống nhân dân 
Атар Palestine và các nước Атар láng ging. Kết quả là Israel 
đã chiếm trọn vùng lãnh thổ được dành cho việc thành lập nhà 
nước Arập Palestine, theo nghị quyết ngày 99 - 11 - 1947 của Đại 
hội đồng Liên Hiệp Quốc, toàn bộ bán đảo Sinai của Ai Cập và 
một phẩn cao nguyên Gôlan của Syria, mở rộng lãnh thổ Israel 
tới 102 000 km? so với 14 100 km theo quy định của Liên Hiệp 
ибс; gån 1,5 triệu người Агар Palestine phải rời bỏ tổ quốc sang 
sống tị nạn ở các nước Агар láng giềng, trong đó có nhiễu người 
phải tị nạn đến lần thứ hai. 

Trong quá trình cuộc xung đột Атар - Israel, Liên Hiệp quấn 
đã nhiễu lấn ra nghị quyết lên án các hành động xâm lược của 
Israel. trong đó quan trọng nhất là nghị quyết 194 (IH) ngày 


+! Về сас cuộc chiến tranh, xin xem chương: VIH, 
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11-12-1948 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, quy dinh Israel phải 
cho phép người tị nạn Агар trở vë quê hương và phải bồi thường 
cho ho; và nghị quyết 242 ngày 22 - 11 - 1967 của Hội đồng Bảo 
an, đòi Israel phải rút hết quân đội ra khỏi những vùng đất đai 
Атар mà họ đã chiếm đóng. Nhưng Israel đã không chịu thực 
hiện các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc mà ат mưu chiếm đóng 
lâu dài các đất đai Агар, làm cho người Palestine bị hoà tan vào 
các công dòng Агар khác, và bằng cách đó nhằm loại trừ khả 
nàng thành lập nhà nước Palestine. Ngang ngược hơn, sau cuộc 
chiến tranh Sáu ngày (1967), Quốc hội Israel đã thông qua quyết 
định chính thức sáp nhập Đông Jerusalem vào Israel. Eshkol, Thủ 
tướng Israel lúc đó, tuyên bố : “Israel sau khi đã chiếm những 
lãnh thổ mới sẽ không bao giờ quay trở lại biên giới trước kia”. 
Hơn thế nữa, ngày 5 - 6 - 1968, nhân kỉ niệm một пат cuộc 
chiến tranh Sáu ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel M. Dayan dà 
phát biểu : “Cha, anh chúng ta đã đạt tới biên giới, được kế hoạch 
phản chia Palestine năm 1947 thừa nhận, thế hệ chúng ta đã đạt 
được biên giới năm 1949, còn thế hệ của cuộc chiến tranh Sáu 
ngày uới người Агар пат 1967 thì đã đạt tới kênh đào Suez của 
Ai Cập, sông Jordan của Jordan, cao nguyên Gôlan của Syria... 
Nhưng đó chưa phải là hết vì tiếp theo những giới tuyến ngừng 
bẩn hiện nay sẽ là những đường giới tuyến mới ở bên kia sông 
Jordan kéo dài tới Libăng và vùng trung tâm Syria". Ngày 16 - 
3 - 1972, Quốc hội Israel đã thông qua nghị quyết trong đó khẳng 
định rằng 'guyển lich sử cửa dân tộc Do Thái đối обі đất dai 
theo kinh thánh của Israel là không thể chối cài được”. 


Một trong những phương hướng cơ bản trong “chính sách Ârập” 
của giới cẩm quyển Israel là việc tiến hành khai khẩn các đất đai 
Агар mà họ chiếm đóng. Chính sách này được duy trì ngay cả sau 
cuộc chiến tranh tháng 10 - 1973. Thủ tướng Israel M. Beghin tuyên 
bố rằng vùng bờ tây sông Jordan và dải Gaza không phải là lãnh 
thổ bị chiếm đóng mà là lãnh thổ được giải phóng. 

Bên cạnh mục tiêu mở rộng lãnh thổ tối da bằng cách chiếm 
các đất đai Агар, trong suốt hơn một nửa thế ki qua, Israel còn 
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thực hiện vai trò tên lính xung kích của chủ nghĩa đế quốc chống 
các chế độ Атар tiến bộ. gây chia rẽ và xung đột trong nội bộ 
các nước Атар. I 


Từ đầu những năm 90, do tình hình thế giới và khu vực có 
những thay đổi lớn; do sự phát triển mạnh của phong trào kháng 
chiến Palestine từ sau cuộc nổi dậy 1987; sự ủng hộ ngày càng 
tàng của dư luận quốc tế đối với những đòi hỏi chính đáng của 
nhân dân Palestine, và bản thân nhân dân Israel cũng mệt. mỏi 
vi chính sách quân sự hoá mà Israel theo đuổi hơn nửa thế kỉ 
nay, giới cm quyền Israel đã buộc phải thay đổi đường lối. Chính 
phủ mới của Công Đảng lên cảm quyển ở Israel từ tháng 7-1992 
đã áp dụng một chính sách thực tế hơn là “đổi đất lẩy hoà bình”. 
Từ пат 1993 đến nay dà có nhiều cuộc thương lượng, cùng như 
nhiều thoả thuận, hiệp ước được kí kết giữa Israel và PLO. Quân 
dội Israel cũng đã rút khỏi Gaza và một số vùng thuộc bờ tây 
sông Jordan và trao cho người Palestine quyển tự trị tạm thời ở 
đó. Tuy nhiên, vấn để mấu chốt là việc thương thuyết về quy chế 
cuối cùng của Palestine và tuyên bố thành lập nhà nước Palestine 
độc lập thì vẫn bị trì hoãn và lẩn tránh. 


Ш. IRAN 
1. Iran và các cường quốc 


Shah Muhammed Reza Pahlevi lên nối ngôi cha trong hoàn. 
cánh rất khó khan : quản đội Anh và Liên Xô chia nhau đồng 
quản trên lãnh thổ Iran; Iran có nghĩa vụ tích cực giúp dò quán 
chiếm đóng. Ngày 29-1-1942, một hiệp ước liên minh giữa Iran, 
Anh và Liên Xô được kí kết. Theo đó, Anh và Liên Xô cam kết 
bảo vệ Iran chống mọi cuộc xâm lược, tôn trọng lãnh thổ và độc 
lập chính trị của Iran; hai nước hứa sẽ rút quân khỏi Iran chậm 
nhất là 6 tháng sau khi chấm dút chiến sự giữa phe Đổng minh 
và Đức cùng các nước liên kết với Đức. Họ sẽ bảo vệ đời sống 
kinh tế của Iran và giúp Iran. vượt qua những khó khăn do chiến 
tranh gây ra. Đổi lại, Iran hợp tác với Động minh; vai trò của 
tuân đội sẽ “han chế ở uiệc duy trì ай ninh nội bộ trên lãnh thổ 
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Iran”, chế độ cai quản đất nước không bị thay đổi. Tháng 9-1943, 
Iran tuyên chiến với Đức. Cuối năm 1943, tại Hội nghị Teheran, 
ba cường quốc (Anh, Mĩ và Liên Xô) đã kí tuyên bó về Iran, trong 
đó cam kết tiếp tục giúp đỡ vë kinh tế cho Iran trong khả năng 
cho phép, khẳng định mong muốn duy trì độc lập, chủ quyển và 
toàn vẹn lãnh thổ của Iran và hỉ vọng Iran sẽ ủng hộ các nguyên 
tác của Hiến chương Đại Tây Dương. 

Sau chiến tranh, vấn để đầu tiên được đặt ra đối với Iran 
là việc rút hết quân đội nước ngoài ra khỏi Iran. Ngày 2-3-1946, 
quân đội Anh, Mĩ đã rút khỏi Iran. Riêng quân đội Liên Xô đến 
tháng 5-1946 mới rút hết, do diễn biến của tình hình ở vùng 
Azerbaijan thuộc Iran mà Liên Xô chiếm đóng trong thời gian 
chiến tranh. 

Tháng 8-1945, ở đây đã nổ ra một cuộc khởi nghĩa do Đảng 
Tudeh (Đảng Dân chủ Azerbaijan) lãnh đạo, đòi quyển tự trị cho 
1.5 triệu người Azerbaijan. Tháng 12-1945, chính phủ tự trị 
Azerbaijan được tuyên bố thành lập. Tiếp đó, ngày 15-12, ở vùng 
Тау Azerbaijan, các thủ lĩnh Đảng Dân chủ Kurd cũng tuyên bố 
thành lập nước “Cộng hoà nhân dân Kurd” tách khỏi Azerbaijan. 
Anh để nghị lập một uỷ ban “3 nước lớn” vå Iran, nhưng Liên Xô 
cương quyết từ chối. Liên Xô cũng bác bỏ để nghị của Anh, Mĩ 
vë việc rút quân đội Liên Xô ra khỏi Iran ngày 1-1-1946, dựa vào 
các quyển của Liên Xô theo hiệp ước kí với Iran ngày 26-2-1921. 
Vấn để được đưa ra thảo luận ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 
và ngày 26-3 Liên Xô tuyên bố chấp nhận rút quân trong 6 tuân. 
Ngày 4-4-1946, Liên Xô và Iran đã kí một hiệp định quy định: 
rút quân đội Liên Xô khỏi Iran; lập Công ti dầu mỏ Liên Xô - 
Iran mà quy chế sẽ được Quốc hội Iran phê chuẩn vào tháng sau; 
đàm phán trực tiếp giữa Iran và Azerbaijan. Kết quả của cuộc 
đàm phán giữa Iran và Azerbaijan là ngày 14-6-1946, chính phủ 
Iran đã kí thoả thuận công nhận Azerbaijan là một tỉnh tự trị 
của Iran. Tháng 8-1946, 3 đại biểu của Đảng Tudeh được tham 
gia vào chính phủ trung ương. Xu hướng thân Liên Xô làm Anh 
lo ngại và phản ứng. Quân đội Anh được đưa đến Basorah ở Iraq, 
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sát biên giới Iran, đồng thời Anh xúi бе các hồ š 
nổi dậy chống Đảng Tudeh. Cảm thấy được ở г “Кз Ж, 
Thú tướng Iran, Ghavan es Sultaneh, đã từ bô thái độ Tiến Tran 
Xô, gạt các đại biểu của Đảng Tudeh ra khỏi chính phủ và lập 
chính phủ không có những người cộng sản tham gia, Tháng 11-1946, 
quân đội Iran được đưa vào vùng Azerbaijan, chính phủ tự vị lý 
йй! tán. Ngày 22-10-1947, Quốc hội Iran từ chối phê chuẩn hiệp 
dinh về việc thành lập Công ti dầu më Liên Xô - Iran. š 
Ngày 20-6-1947, Iran và Mī kí hiệp định về việc Mĩ viện 
trợ quân sự cho Iran. Hiệp định này được Quốc hội Iran phê chuẩn 
vào tháng 2-1948. Trong năm 1948, Mĩ đã viện trợ cho Iran một 
số vũ khí trị giá 120 triệu dóla. Tháng 4-1949, Mĩ lại cung cấp 
cho Iran một khoản tín dụng quan trọng để tài trợ cho chương 
trình phát triển của Iran (kế hoạch 7 năm). Các cuộc xung đột 
biên giới với Liên Xô xảy ra. А 
Tháng 3-1951, do sức ép của các giới дар tộc chủ nghĩa đứng 
đầu là ông Mossadegh, Quốc hội Iran dà nhất trí thông qua quyết. 
định quốc hữu hoá Công tỉ đầu mỏ Anh - Iran. Ngày 2-5-1951, 
Mossadegh được cứ làm Thủ tướng. Là một nhà dân tộc chủ nghĩa 
cứng rắn Mossadegh cho rằng thà ngừng sản xuất dầu mỏ còn 
hơn để một công tỉ nước ngoài khai thác. Các chuyên gia kĩ thuật 
Anh buộc phải rời khỏi Iran, việc sản xuất và xuất khẩu đầu mó 
bị ngừng lại. Quyết định quốc hữu hoá Công ti dầu mô Anh.- Iran 
động chạm không chỉ đến quyển lợi của Anh, mà cả của Mi nữa 
vi tư bản Mĩ có 23,75% cổ phần trong công ti này. Vì thế Mĩ đã . 
giúp đỡ, nếu không nói là đạo diễn, cho các lực lượng phản động 
Iran tiến hành cuộc đảo chính ngày 19-8-1953 lật đổ chính phủ 
Mossadegh. Một chế độ độc tài phái hữu được thiết lập ở Iran do 
Shah Pahlevi đứng đầu và được Mĩ ủng hộ. 
Ngày 5-8-1954, chính phủ Iran đã kí một hiệp định có giá 
tri 25 năm với “Tổ hợp các công tỉ dầu mỏ”, trong đó váh cúa Mi 
“ёш tỉ lệ lớn. Ngoài ra, Iran tham gia hệ thống quân sự Tây 
Аи và ngày 3-11-1955 gia nhập khối Hiệp ước Baghdad. Mi đã 
thắng trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng ở Iran. 
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2. Cách mang Tráng 


Tháng 5-1961, sau khi giải tán Quốc hội lán thú 20, Shah 
(Quốc vương Iran) thâu tóm mọi quyển lực trong tay và tuyên bố. 
thực hiên cái gọi là “Cách mạng Trắng”. Cải cách ruộng đất là 
một trong những nội dung quan trọng của “Cách mạng Trắng”. 
Luật cải cách ruộng đất được ban hành năm 1963 cho phép chính 
phủ tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến, kể cả của các cơ 
sở tôn giáo shijt, để phân chia lại cho nông dân. Tỉ lệ nông dân 
có quyển sở hữu ruộng đất tăng từ 26% năm 1960 lên 78% nằm 
1972. Nhưng thực tế, đất không giúp nông dân thoát khỏi bị bán 
cùng hoá hàng loạt. Nông dân không đủ vốn đầu tư lại bị đuổi 
khỏi ruộng đất, phải bó ra các thành phố lớn kiếm kế sinh nhai. 
Sản xuất nông nghiệp đình trệ, đất nước nằm bên bờ vực của sự 
nghèo đói (khoảng 60% lương thực, thực phẩm phải nhập từ nước 
ngoài, chủ yếu từ Mi). Chương trình công nghiệp hoá được thực 
hiện sau đó cũng dẫn đến chỗ công nghiệp Iran phát triển què 
quặt, không cân đối : từ 70% đến 80% công nghiệp phụ thuộc vào 
các công ti độc quyển của Mi. 

Thu nhập quốc dân tăng lên chưa từng thấy nhờ nhịp độ 
khai thác đầu lửa tăng lên và sự tăng nhanh giá dấu trên thị 
trường thế giới. Thu nhập tính theo đầu người tăng từ 176 đôla 
nàm 1960 lên khoảng 2500 đôla năm 1978. Nhưng nhân dân 
không được hưởng gì cả. Phần lớn thu nhập từ dåu lửa (gần 80 
tỉ trong số 100 tỉ đôla thu được từ xuất khẩu dầu trong những 
năm 1972 - 1977) được chỉ vào việc mua vũ khí và nuôi quân đội. 
Từ năm 1974, Iran là một trong số 10 cường quốc quân sự chủ 
yếu trên thế giới. Iran đứng hàng thứ 7 trên thế giới vẻ chỉ phí 
quân sự và đứng đầu các nước Trung Cận Đông về quân số (413 000 
người - tính đến trước cuộc cách mạng 1979). Iran là một thành 
viên quan trọng của khối quân sự CENTO), Sau Israel, Iran là 
nước được Mĩ viện trợ quân sự nhiều nhất ở Trung Cận Đông. Từ 


(1) Khối quân sự do Му thành lập ở Trung Cận Đông nhằm: ngăn chặn sự bành 
trướng của chủ nghĩa cộng sản, 
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năm 1972 đến 1976, Mi да viện trợ 
đại nhất trị giá 10,4 tỉ đôla; bù lại, 
chục căn cứ quân sự hiện đại trên |, 


cho Iran những vũ khí hiện 
M được phép xây dựng hàng 
lãnh thổ Iran, Chính sách của 


P cuộc cách mạng do Mát 
trận giải phóng dân tộc Dhofar lãnh đạo. К 

Vè mặt văn hoá, xã hội, chính phủ Iran tổ chức các chiến 
dịch xoá nạn mù chữ, tách giáo dục khỏi ảnh hưởng của giáo hội, 
Tuy vậy, "Cách mạng Trắng” dua Iran di theo đường lối phương 
Tây hoá. Các giá trị truyền thống bị phá vỡ, vai trò của giới tăng 
lữ trong đời sống xã hội ngày càng bị thu hẹp. 

Tóm lại, mục đích của “Cách mạng Trắng” thực chất là nhằm 
tư bản hoá đất nước, mở đường cho tư bản Mi xâm nhập vào Iran, 
biến Iran thành một nước phụ thuộc vào Mi về kinh tế, chính trị 
và quân sự, một “bàn đạp chiến lược” của dë quốc Mĩ ở Trung 
Cận Đông. Cuộc “Cách mạng Trắng” của vua Pahlevi không những 
làm bản cùng hoá nhân dân lao động, mà còn xâm phạm nghiêm 
trọng đến địa vị ưu đãi từ lâu đời vẻ kinh tế và chính trị của 
giới tăng lữ Hồi giáo. 


3. Cách mạng Hồi giáo 1979 - Nước Cộng hoà Hồi giáo 
Iran 


Tù пат 1963, một phong trào đấu tranh chống chế độ Pahlevi 
của giới tăng lữ Hồi giáo do giáo chủ Khomeini đứng đầu đã nổ 
та và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Vua Pahlevi 
dà thẳng tay đàn áp phong trào này; nhiều tăng lữ cao cấp bị 
giët hai, giáo chủ Khomeini buộc phải luu vong ra nước ngoài. 
Nhưng ông văn tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh ở trong nước 
nhằm lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của Pahlevi, xoá bô sự 
nô dịch của Mĩ và thành lập một nước Cộng hoà Hỏi giáo. 

Trong năm 1978, nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ đã 
10 ra và trong tháng 9-1978, chính phủ đã phải thực biện thiết 
quán luật ở các thành phố lớn. Phong trào chống chế độ Pahlevi 
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phát triển tới dinh cao vào tháng 1-1979. Ngày 7-1-1979, hơn 
10 000 sinh viên thành phố Kum biểu tình, kéo theo một làn sóng 
bãi công, biểu tình trong cá nước. Ngày 16-1-1979, vua Pahlevi 
làng lẽ bỏ chạy ra nước ngoài. Ngày 1-2-1979, 1000 000 người 
biểu tình ở thủ đô Teheran, đón tiếp giáo chủ Khomeini vừa trở 
чё Iran. Các hội đỏng nhiếp chính và quán sự tối cao được thành. 
lập trong thời gian vua Pahlevi vắng mặt đã tỏ ra bất lực trước 
khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân. Ngày 11-2, Thủ 
tướng Bakhtiar tuyên bố từ chức. Ngay ngày hôm sau, Hội đồng 

- cách mạng do giáo chủ Khomeini đứng đầu tuyên bố thành lập. 
Ngày 1-4-1979, sau thắng lợi của cuộc trưng cẩu dân ý, giáo chủ 
Khomeini tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Hôi giáo. Các uý 
ban cách mạng được thành lập đã thực hiện nhiều nỗ lực để xoá 
bỏ ảnh hưởng của phương Tây. 


Nhưng thời gian đầu sau cách mạng, việc quản lí các công 
việc của đất nước được uỷ nhiệm cho một chính phủ lâm thời gồm 
chủ yếu là những người theo đường lối tư sản tự do đứng đầu là 
Thủ tướng Mehdi Bazargan. Nội các Bazargan thực hiện đường 
lối bảo vé bọn tư sản kếch sü và các chúa đất giàu có, cản trở 
việc thanh trừng nhanh chóng và sâu rộng trong quân đội và bộ 
máy nhà nước, ngàn cản việc công bố các ván kiện của cơ quan 
mật vụ Sawak của Quốc vương. Tình hình đó buộc Ban lãnh đạo 
cách mạng đứng đâu là giáo chủ Khomeini phải thực hiện những 
biện pháp kiên quyết. Tháng 11-1979, chính phủ lâm thời Bazargan 
bị phế bá, Hội đổng cách mạng gồm các bộ trưởng chủ yếu được 
sự uỷ quyền của Khomeini đã đảm nhận những nhiệm vụ của 
chính phú và thực hiện dường lối cứng rắn nhằm giải phóng đất 
nước khỏi sự phụ thuộc về chính trị, kinh tế và quân sự vào chủ 
nghĩa đế quốc, trước hết là đế quốc Mĩ. Hội đồng cách mạng đưa 
ra 4 phương châm gọi chung là đường lối của giáo chủ : 

~ Kë thù chính của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc, đứng 
đầu là đế quốc Mi. 
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Е 


apas sas ТА mong tda nbang АЙ] балу sống 
trong các túp lồn chống lại những kë dang sóng trong các cung 
điện. М 

- Bảo vệ và tón trọng các quyền tự do dân chủ của nhân dân, 


~ Đẩy lùi cuộc tấn công của các thế lực phản cách mạng dà 
tan mọi âm mưu tội ác của chúng. кнн 

Vë đối nội, Hội đồng cách mạng uy quyển cho Bộ Nông nghiệp 
áp dụng các biện pháp nhằm giải quyết vấn để ruộng đất chọ 
nông dân, bảo dám đất đai và cộng cụ lao động cho người lao 
động không có hoặc chỉ có ít ruộng đất š nông thôn. Cơ quan 
mật vụ Sawak bị thủ tiêu, các đảng phái chính trị đồng góp nhiệu 
trong cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân mới, trong đó có 


- Đảng Nhân dán Iran, được hoạt động hợp pháp. 


Trong kinh tế, chính quyển cách mạng thực hiện quốc hữu 
hoá 70% các xí nghiệp công nghiệp của tư bản trong và ngoài 
nước, quốc hữu hoá các ngân hàng, công tỉ bảo hiểm tư nhân, tài 
sản của hoàng gia... 


Về đối ngoại, Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mĩ, đuổi 
hơn 40 000 cố vấn quân sự Mĩ về nước, đóng cửa các cần cứ quân 
sv, huỷ bỏ mọi hiệp ước bất bình đẳng với các nước để quốc trong 
dó có hiệp ước quân sự tay đôi kí với Mi năm 1959, rút ra khỏi 
khối CENTO. Đối với các nước trong khu vực, Iran ủng hộ phong 
trào giải phóng dân tộc của nhân dân Агар Palestine, thiết lập 
quan hệ với PLO, lên án thoả hiệp trại David (giữa Ai Cập, Mi 
yà Israel), cắt đứt quan hệ ngoại giao với chế độ Sadat (Ai Cập) 
Yà với Israel, 


Quan hệ giữa Mĩ và Iran trở nên đặc biệt căng thẳng sau 
S kiện ngày 4-11-1979, khi những người biểu tình ủng hộ cách 
mang Iran dài Mĩ phải trao trả vua Pahlevi, đang chữa bệnh ở 
М. Ho đã chiếm sứ quán Mĩ ở Teheran, bắt các nhân viên ngoại 
giao Mi làm con tin và giam giữ ho cho đến ngày 20-11-1981, 
15% dù Pahlevi đã chết ngày 27-7-1980. Tổng thống Mĩ Carter 


đã khó ë i É kích bằng máy bay để 
ng thể làm А được ngoài estes Ifeulunnopto.om, 





атс 


giải cứu con tin bị thất bại hoàn toàn vào tháng 4-1980 và đã 
làm ảnh hưởng mạnh đến uy tín của Tổng thống. 


Cuộc cách mạng 1979 ở Iran vë hình thức là một cuộc cách 
mạng mang màu sắc tôn giáo, lãnh đạo cách mạng là giới tăng 
lữ Hỏi giáo được đông đảo các tång lớp nhân dân ủng hộ; nhưng 
về tính chất, đây là một cuộc cách mạng dân chủ chống đế quốc, 
chống phong kiến nhằm thủ tiêu chế độ quân chủ chuyên chế và 
thiết lập nên cộng hoà. Thắng lợi của cách mạng Iran là một đòn 
chí mạng giáng vào địa vị của đế quốc Mĩ ở Trung Cận Đông. 
Cùng với sự sụp đổ của chế độ Pahlevi, Mĩ đã mất đi một đồng 
minh tốt nhất ở khu vực. Ngoài ra, các sự kiện ở Iran còn có ảnh 
hưởng cách mạng hoá rất lớn trong khu vực làm cho giới cẩm 
quyền nhiễu nước lo ngại, đặc biệt là các nước có đông tín dó Hồi 
giáo phái Shiit như Iraq, Bahrain, Kuwait, Libăng và cả Атар 
Xëut nữa, mặc dù người Shiit ở đây chỉ chiếm 5% dân số. Mối lo 
ngại đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến 
tranh Iran - Iraq (1980-1988). Đa số dân Iraq là tín đổ Hỏi giáo 
phái Shiit, trong khi đó quyển lãnh đạo nhà nước và quân đội 
lại nằm trong tay thiểu số người thuộc giáo phái Sunnit. Vì thế, 
một trong những mục đích của giới cảm quyển Iraq khi tiến hành 
chiến tranh với Iran là để ngăn chặn sự lan truyền ảnh hưởng 
của Khomeini, 


“Tháng 9-1980, Iran bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh với Iraq. 
Cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm (1980-1988) đã để lại những hậu 
quả nặng në cho cả hai phía. Nạn thất nghiệp, lạm phát và thiếu 
thốn do chiến tranh gây ra, cộng với cuộc đấu tranh giữa các phe 
phái trong chính phủ đã làm tăng thêm sự thất vọng của dân 
chúng Iran, 


Ngày 3-6-1989, giáo chủ Khomeini qua đời vì bệnh tim. Cuộc 
chuyển giao quyển lực đã diễn ra êm thấm, trật tự và nhanh 
chóng một cách lạ lùng. Trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng 
cố vấn ngày 4-6, Tổng thống được bầu là Khamenei đã được phong 
lên làm giáo chủ. Cho đến ngày 28-7, cuộc báu cử tổng thống và 
trưng cầu dân ý về những thay đổi của hiến pháp đã được tiến 
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Lãnh thổ larael theo nghị quyết của. 
Đại hội đống LHQ ngày 22-11-1947 
Lãnh thể thuộc quyển kiểm soát của Israsl 
theo các hiệp định đình chiến ki tháng 2 - 
thẳng 6-1949 sau cuộc chiến tranh, 

rập - Israei 1948-1949. 


Lãnh thổ Ы quản đội fsrael chiếm đồng. 
năm 1956 


=] Lãnh thổ bl quần đội israel chiếm đóng. 


trong cuộc chiến tranh năm 1967. 








Số 1 trên bản đổ chỉ lãnh 
thổ của nhà nước Агёр 
(Palestine) 
918 tuyến do các hiệp] 
định đình chiến năm. 
1949 và 1950 quy định 





Hình 8. Trung Cận Đông sau cuộc chiển tranh năm 1987 


https://tieulun.hopto.oB87 


hành. Kết quá là ông Hashemi Rafsanjani, một phán tử ôn hoà 
nguyên là người phát ngôn của Medjlis (Quốc hội Iran) từ năm 
1980, được bầu làm tổng thống mới của Iran với 95% số phiếu. 


Sau khi Quốc hội thông qua thành phần nội các mới, Rafsanjani 
bắt đầu quá trình xây dựng lại nên kinh tế Iran bị chiến tranh. 
tàn phá. Là người theo quan điểm thực dụng và hiện đại, Rafsanjani 
đã chọn chính sách tự do hoá kinh tế, tư hữu hoá công nghiệp 
và xích lại gån phương Tây. Chính sách này đã khuyến khích 
những đầu tư nước ngoài cẩn thiết. Ngày 27-9-1990, Iran đã nối 
lại quan hệ ngoại`giao với Anh, mặc dù bản án tôn giáo của giáo 
chủ Khomeini từ 18 tháng trước, kết án tử hình nhà văn Anh 
Salman Rushdi vé những sự báng bổ đối với đạo Hồi trong cuốn 
truyện “Những vån thơ của quỷ Satäng” vẫn chưa hết hiệu lực. 


IV. THỔ NHĨ KỲ 

1. Những thay đổi sau chiến tranh 

Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai, Thổ thực hiện 
chính sách trung lập cho đến khi nhận thấy rằng thất bại của 
phe Trục là rõ ràng, không thể tránh khỏi. Ngày 23-2-1945, Thổ 
mới tham gia chiến tranh và đứng về phía phe Đồng minh. 

Ngày 20-3-1945, Liên Xô từ bó hiệp ước trung lập và hữu 
nghị Xô - Thổ (1935) đòi Thổ phải trả lại những vùng lãnh thổ 
cũ của Nga là Kars và Ardahan ở phía tây Tiểu Á và đòi xét lại 
hiệp ước Montreux” về eo biển, việc kiểm soát các eo biển phải 
do Liên Xô và Thổ đảm nhiệm. Anh, Mĩ và Thổ bác bỏ nguyên 


(1) Hiệp ước Montreux (20-7-1936) quy định chế độ đi lại cho các tàu thuỷ qua 
các eo biển vào biển Đen. Hiệp ước này thay cho Hiệp ước Lausanne (24-7-1923), 
thừa nhận địa vị đặc biệt của các nước ven bờ biển Đen. Thời bình, tàu các nước 
này được hoàn toàn tự do qua lại các eo biển và biến Đen. Thời chiến, giao thông 
vẫn tự do nếu Thổ Nhĩ kỳ đứng trung lập. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Ey tham chiến 
thì giao thông chỉ dành cho các nước không có chiến tranh với Thế, với điều kiện 
là họ không được giúp đỡ kë thù của Thổ. Hiệp ước còn cho phép Thổ tái vũ trang. 
eo biển. 
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tác đó. Để chống lại Liên Xô, năm 1947, Mĩ viện luân 
a А tự ch 
Thể và từ năm 1948, là viện trợ kinh tế, Lư 


Chiến tranh cũng mang đến những thay đổi trong chính sách 
đối nội. Dưới thời Kemal, quân đội chỉ được duy trì ở mức dó nhà, 


„ chi phí quốc phòng bị cắt giảm, chỉ chiếm 1⁄4 ngân sách. Đến 


năm 1939, quân đội được phát triển nhanh chóng và trong thời 
gian chiến tranh, chỉ phí quốc phòng tăng lên, chiếm đến hơn 1⁄2 
ngân sách, khiến cho tình hình kinh tế bị xấu đi, So với năm 
1939, sản xuất nông nghiệp năm 1945 giảm 70%, thu nhập tính 
theo đầu người giảm 75%, nạn lạm phát hoành hành, 


Thay đổi rõ rệt nhất trong nhừng năm sau chiến tranh là 
sự tự do hoá đời sống chính trị. Đầu tư vào giáo dục đã bắt đầu 
có kết quả: năm 1945 tỉ lệ người biết chữ chiếm gần 1⁄3 số người 
trưởng thành. Chính phủ cho phép các chính đảng mới được thành 
lập, ban hành quyển phổ thông đầu phiếu và bầu cử trực tiếp. 
Những hạn chế khác đối với tự do chính trị, kể cả kiểm duyệt 
báo chí, cũng được xoá bổ. Các công đoàn được phép thành lập 
từ năm 1947 mặc dù cho đến năm 1963 vẫn không được quyển 
bãi công. Riêng các hoạt động của các tổ chức Cộng sản bị cấm 
và bị đàn áp khốc liệt. 


Trong điểu kiện tự do hoá về chính trị, một nhóm đối lập 
tách ra khỏi Đảng Cộng hoà nhân dân (Đảng cầm quyển từ năm 
1923) và lập ra Đảng Dân chủ (DP) vào năm 1946. Ngay trong 
cuộc tổng tuyển cử năm 1946, Đảng Dân chủ đã giành được 60 
ghế. Trong cuộc bẩu cử năm 1950, DP giành được 54% số phiếu, 
chiếm 396 trong tổng số 487 ghế ở Quốc hội và đứng ra thành 
lập chính phủ. Một trong những nguyên nhân thắng lợi của DP 
là sự ủng hộ của Mt. Viện trợ quân sự và kinh tế của Mĩ cho Thổ 
Nhĩ Kỳ trong những năm 1947-1948 đã cho phép Mĩ can thiệp 
sâu vào đời sống chính trị của:Thổ. i 
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2. Thổ Nhĩ Kỳ dưới chính quyển của Đảng Dân chủ 
- (DP) (1950-1960) 

Trong chính phủ của đảng Dân chú, Сеја! Bayar trở thành 
Tổng thống và Adnan Menderes làm Thủ tướng. Việc Đảng Dân 
chủ lên nắm chính quyển đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát 
triển của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ của DP đã đi ngược lại những 
nguyên tắc do Kemal để ra. 


~ Về kinh tế š 

Những người dân chủ đưa ra một cương linh phát triển kinh 
tế, trong đó vai trò của nhà nước bị giảm sút. Lúc đầu, họ cũng 
đạt được một số kết quả, nhưng từ nam 1953 những khó khăn 
vẻ kinh tế bắt đầu xuất hiện. Do mất mùa năm 1954, Thổ đã 
buộc phải nhập lúa mì. Sản xuất công nghiệp cũng bị thiệt hại 
nặng do sự giảm sút ngoại thương. Lạm phát trở thành vấn đẻ 
nghiêm trọng, mức lạm phát trung bình hàng năm là 15%, những 
cố gắng của chính phủ nhằm kiểm soát giá cả thông qua luật 
pháp đều không có kết quả. Mặc dù vậy, DP vẫn đứng vững được 
trong những năm 50 nhờ sự ủng hộ của Mi. 


- Về chính trị 

Chính phủ của Đảng Dân chủ đã thực hiện chính sách dàn 
áp các lực lượng dán chủ. Năm 1953, phán lớn tài sản của Đảng. 
Cộng hoà nhân dân (RPP), kể cả các ấn phẩm, báo chí của Đảng 
này ở Ankara, đã bị tịch thu. Các “Nhà Nhân dân” (People's 
Houses) bị đóng cửa. Năm 1954, đến lượt Đảng Dân tộc bị giải 
tán. Chính phủ đã ban hành các luật, quy trách nhiệm nặng nể 
đối với các nhà báo có tư tưởng gây tổn hại đến uy tín của quốc 
gia hay luật pháp. Một số nhà báo có tiếng đã bị truy tố theo 
những luật này. Các cuộc mít tỉnh, biểu tình của quần chúng cũng 
bị hạn chế. Tháng 9-1957, chính phủ ban hành luật cấm các đẳng 
đối Іар lập liên minh bầu cử. 
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— Về đối ngoại 


Chính phủ của Đảng Dân chủ tiến hành đường lối đối ngoại 
thân Mĩ. Năm 1951, Thổ Nhĩ Ky gia nhập khối NATO và bị biến 
thành một сар cứ quân sự khổng 18 của khối này. Năm 1953, Thể 
cùng với Mī tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên. Năm 1954, 
Thổ kí hiệp ước quân sự tay đôi với Pakistan nhằm phục vụ cho 
аш mưu của Mi thành lập một khối liên minh quân sự lớn hơn 
bao gồm các nước Агар. Tháng 2-1955, Thổ Nhĩ Kỳ kí kết liên 
minh quân sự với Iraq ~ hạt nhân của khối quân sự Trung tâm 
(CENTO) sau này. 


Những chính sách trên cộng với những khó khấn ngày càng 
gia tăng về kinh tế đã làm cho uy tín của DP liên tục bị giảm sút. 


Trong những năm 1958-1960, tình hình kinh tế tiếp tục xấu 
đi. Lam phát tiếp tục lên cao, những vấn để vé nhà ở và thất 
nghiệp ở các thành phố lớn trở nên nghiêm trọng, dán số đô thị 
tăng lên hàng năm với tỉ lệ 10%. Sự bất mãn ở trong nước tăng 
lên, cuộc đấu tranh giữa Đảng đối lập RPP và chính phủ trở nên 
gay gắt hơn. Tháng 4-1960, chính phủ đã cho quân đội ngăn chặn. 
chiến dịch của Inonu (lãnh tụ của RPP) ở Kayseri và thành lập 
một uỷ ban điểu tra sự việc RPP. Tiếp theo đó là các cuộc biểu 
tình của sinh viên. Ngày 28-4-1960, chính phủ tuyên bố lệnh giới 
nghiêm. Đất nước lâm vào khủng hoảng. 


3. Cuộc đảo chính quân sự tháng 5-1960 
Trong tình hình như vậy, ngày 27-5-1960, cac sĩ quan và học 
viên học viện quân sự Ankara và Istanbul do tướng Cemal Gursel, 
Tư lệnh lục quân, lãnh đạo đã thực hiện thành công cuộc đảo 
chính. Uỷ ban thống nhất dân tộc được thành lập với nhiệm vụ 
xoá bỏ Đảng Dân chủ và chuẩn bị biến pháp mới. Những cuộc 
thanh trừng thực sự bắt đầu, 5 000 sĩ quan bị bãi chức và cho về 
hưu, 147 giáo sư đại học phải rời bỏ cương vị, ð0 địa chủ lớn bị 
trục xuất khỏi miễn Tây Anatolia và bị tich thu ruộng đất. Tháng 
9-1980 Đảng Dân chủ bị xoá bô, nhiều đảng viên dân chủ bị ra 
tòa về tội tham nhũng, vi phạm hiến pháp. З cựu bộ trưởng, kể 
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cá Thủ tướng Menderes bị tử hình, 12 người khác, trong đó có 
Tổng thống Bayar, bị tù chung thân. 


Hiến pháp mới dược hoàn chỉnh vào tháng 5-1961 và thu 
được 61% số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 7. Hiến 
pháp quy định thành lập nghị viện gồm hai viện: thượng viện và 
đại hội đông. Tổng thống do thượng viện và đại hội đồng bầu ra. 
Hiến pháp cũng quy định lập một tòa án hiến pháp và một tổ 
chức kế hoạch quốc gia. Cuộc bẩu cử đầu tiên được ấn định vào 
tháng 10-1961. Quân đội sau đó bị loại ra khỏi việc trực tiếp tham 
gia vào chính trị, mặc dù các thành viên của Uỷ ban thống nhất. 
dân tộc vẫn дїй một số ảnh hưởng với tư cách là những nghị sĩ 
suốt đời của thượng viện. 


4. Sự cẩm quyển của cánh hữu trong những năm 
1961-1971 

Trong cuộc bảu cử tháng 10-1961, không đảng nào giành 
được đa số phiếu. Đại hội đồng dân tộc bầu Tướng Gursel làm 
Tổng thống. Lãnh tụ của RPP - Inonu, thành lập một chính 
phủ liên minh với Đảng Pháp luật (JP), nhưng liên minh này 
chỉ tổn tại đến năm 1962 thì tan уд do vấn để ân xá các đảng 

‚ viên Dân chủ. 


Trong cuộc bẩu cử năm 1965, ЈР giành được đa số phiếu. 
Lãnh tụ mới của JP là Suleiman Demirel đứng ra thành lập chính 
phủ. Quyển lực hoàn toàn chuyển sang một đảng có cùng một cơ 
sở xã hội và một học thuyết như Đảng Dân chủ. Cương lĩnh của 
ЈР đi theo hướng tự do hoá về chính trị và kinh tế. Những dáng 
viên Dán chủ bị cẩm tù đuợc thả ra (1962-1964) và quyền chính 
trị của họ được khôi phục vào năm 1969. Vẻ kinh tế, chính phủ 
JP tìm kiếm sự đấu tư của nước ngoài vào công nghiệp để đảm 
bảo sự phát triển. Chính sách này đã đem lại một số hiệu quả : 
trong thời kì 1963 - 1977, tổng sản phẩm quốc nội tăng mạnh và 
công nghiệp đã thay thế nông nghiệp trở thành ngành đóng góp 
chính vào thu nhập quốc dân. Nhưng ЈР dà thất bại trong việc 
giải quyết các vấn để chính trị nảy sinh do sự xuất hiện các đẳng 
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сис doan cánh tá và cánh hüu và su 
Trước tinh hình như vậy, năm 1971, 
và buộc Demirel phải từ chức. 


gia tăng bạo lực chính trị. 
phái quân sự đã can thiệp 


5. Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1971 đến năm 1991 


Trong những năm 70, tình hình chính trị nội bộ của Thể 
không ổn định. Sau sự can thiệp của quân đội, Thổ được cai trị 
bởi các chính phủ liên minh yếu kém phụ thuộc vào sự ủng hộ 
của các đảng thiểu số kể cả những người cực đoan. Bạo lực chính 
trị vẫn tiếp tục phát triển. 

Ngày 12-9-1980, một cuộc đảo chính quân sự nữa lại nổ ra. 
Đây là 1йп thứ ba trong vòng 20 năm quân đội can thiệp vào 
chính trị. Cuộc đảo chính được sự ủng hộ của quán chúng. Các 
chính khách lãnh đạo bị bắt, nghị viện, các đảng phái chính trị 
và các công đoàn bị giải tán. Luật giới nghiêm được ban hành 
trong cả nước. Quân đội tiến hành các chiến dịch an ninh bài trừ 
khủng bố. 

Năm 1982, một hiến 'pháp mới được thông qua, cho phép 
tổng thống có nhiều quyển hơn. Tổng thống được bầu với nhiệm 
kì 7 năm, có quyển bổ nhiệm thủ tướng, chánh án tối cao, giải 
tán nghị viện và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. 

Trong cuộc bầu cử vào Nghi viện năm 1983, trái với mong 
muốn của giới quân sự, Đảng Đất mẹ (MP) - một liên minh hỗn 
tạp gồm những người tự do, dán tộc chủ nghĩa, xã hội dân chủ 
và các nhóm Нбі giáo - đã giành được thắng lợi. Lãnh tụ của 
Đảng, Turgut Ozal được bầu làm Tổng thống (1983-1991). Chính 
sách kinh tế của ông dựa trên cơ sở xoá bó sự kiểm soát của nhà 
"ước, khuyến khích ngoại thương và dựa vào các nguyên tắc của 
thị trường tự do, trong những năm dåu đã tạo та một sự phát 
triển kinh tế mạnh mẽ. Nhưng từ năm 1987, tình hình kinh tế 
tua Thổ bắt đầu bị suy giảm do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh 
tế thế giới cuối những năm 80 - đẩu những nám 90. 
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Dưới thời Tổng thống Ozal, Thó Nhi Kỳ bắt đầu đóng một. 
vai trò ngày càng lớn ở Trung Cận Đông. Đó là do trên đất Thể 
đã phát triển các phong trào của người Kurd, ít nhiều có liên hệ 
với các phong trào ngày càng mạnh của người Kurd ở Iraq cũng 
như ở Iran sau khi nhà vua bị lật đổ. Từ năm 1984, quân đội 
Thổ Nhi Kỳ đã tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại người 
Kurd. Với sự đồng ý của chính phủ Iraq, quân đội Thổ Nhĩ Ky 
đã tiến hành các chiến dịch quân sự chống người Kurd cả ở phía 
Bắc Iraq. Từ khi nổ ra cuộc chiến tranh Iran - Iraq, phán lớn 
dầu mỏ xuất khẩu của Iraq phải đi qua đất Thổ vì đường ống dẫn 
dấu vé phía Địa Trung Hải bị Syria phong {ой để ủng hộ Iran. 


Kurd là một dân tộc có lịch sử lâu đời ở Trung Cận Đông. 

Quê hương của họ, Kurdistan, nằm ở thượng nguồn sông Euphrates. 
Từ thế kỉ XVII, lran và đế quốc Osman đã chỉnh phục và chia 
cắt đất nước của người Кита. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
một lån nữa các nước đế quốc lại chia căt đất nước Kurdistan. 
. Người Kurd (tổng số hiện nay khoảng 30 triệu người) bị xé nhỏ 
ra thành các dán tộc thiểu số ở các nước : Thổ Nhi Kỳ (14,5 
triệu), Iran (6,7 triệu), Iraq (4,9 triệu), một số ít ở Liên Xô (cũ) 
và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có đông người Kurd nhất (chiếm. 
khoảng 25% dàn số). Nhưng trong khi người Kurd ở Iraq và Iran 
được thừa nhận là những dân tộc thiểu số và được hưởng những 
quy chế tương đối rộng rãi, thì người Kurd ở Thổ không được thừa. 
nhận như một dán tộc; họ không được phép ,sử dụng tiếng nói và 
chữ viết riêng, không được tiến hành các hoạt động văn hoá dân. 
tộc. Từ lâu, người Kurd đã có nhiễu phong trào đấu tranh đòi 
quyển tự trị dân tộc, nhưng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng của Thổ Nhĩ Ky, họ thường bị mô tả như những tên 
gangsterf, những kë khủng bố. Chính phủ Thổ coi đó là lí do 
để tiến hành các cuộc hành quân đàn áp, những chiến dịch quân 
sự quy mô lớn chống lại người Kurd ngay trên quê hương họ. 


(1) Gangster : tên gọi thành viên các băng nhóm tội phạm cá vũ trang. 
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Trong những cuộc chiến đấu không cân sức đó, các đơn vị vũ trang 
người Kurd thường phải chạy sang lánh nạn trên lãnh thổ Iraq. 
Phong trào kháng chiến hiện nay của người Kurd do Đảng Công 
nhân người Kurd (PKK) đứng dåu là Abdullah Ocalan, lãnh đạo. 
Năm 1984, PKK đã xây dung được căn cứ ở vùng đổi núi đông 
nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong nội bộ PKK lại có sự phân 
hoá, một bộ phận quá khích đã đi theo đường lối khủng bố làm 
mất uy tín của phong trào và gây khó khăn cho sự nghiệp đấu 
tranh chung của người Kurd. Hiện nay PKK đã từ bỏ đòi hỏi 
thành lập một quốc gia riêng của người Kurd và chấp nhận trở 
thành một vùng tự trị của người Kurd trong Liên bang Thổ. Nhưng 
chính quyển Thổ vẫn giữ lập trường chống lại những yêu sách 
chính đáng của dân tộc Kurd. Việc bắt giam và đưa ra xét xử 
Ocalan, lãnh tụ của người Kurd lại làm cho tình hình Thổ Nhĩ 
Ky nóng lên. 
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CHƯƠNG VIII 


QUAN HỆ QUỐC TË KHU уус 
TRUNG сАм ĐÔNG TÜ SAU NĂM 1945 


Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn tới những thay 
đổi căn bản trong tương quan lực lượng quốc tế. Điều đó thể hiện 
trước hết trong sự xuất hiện hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
đứng đầu là Liên Xô và sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc. Mặt 
khác, tương quan lực lượng trong nội bộ phe đế quốc cũng thay 
đổi: sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa bắt đầu sau chiến tranh 
đã làm cho địa vị quốc tế của đế quốc Anh bị suy yếu nghiêm. 
trọng. Trong khi đó, Mi mạnh lên vë mọi mặt sau chiến tranh, 
đã vươn lên địa vị cảm đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa. Những 
thay đổi đó đã ảnh hưởng quyết định đến nội dung của quan hệ 
quốc tế sau chiến tranh nói chung và quan hệ quốc tế ở khu vực 
Trung Cận Đông nói riêng. Những mâu thuần chàng chéo giữa 
hai hệ thống xã hội trên thế giới đứng đầu là Liên Xô và MI, 
giữa Mi và Anh, giữa người Агар và người Do Thái, mâu thuẫn 
trong nội bộ các nước Агар до hậu quả của sự chia cắt nhân tạo, 
không tính đến các yếu tố dân tộc và tôn giáo mà các nước đế 
quốc thực hiện đối với các tỉnh châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ sau Chiến 
tranh thế giới thứ nhất, đã làm cho tình hình chính trị ở khu 
vực Trung Cận Đông từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay 
luôn luôn ở trong tình trạng xung đột căng thẳng. 


Trong những mâu thuẫn nói trên, mâu thuẫn quan trọng 
nhất, có tính chất quyết định đối với diễn biến của các sự kiện 
ở khu vực này là sự tranh giành ảnh hưởng và đối đầu giữa hai 
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cường quốc Xô - Mi. Tình trạng căng thẳng ở Trung Cận Đông 
(khu vực trực tiếp giáp với sườn phía nam của Liên Xô) chắc chấn 
da không thể kéo dài với những diễn biến phức tạp đến như vậy 
nếu như khu vực này không có ý nghĩa chiến lược “sống còn” đối 
với cả hai cường quốc Liên Xô và МІ. Xét về mặt nội dung và 
tính chất của các sự kiện, сб thể chia sự phát triển của quan hệ 
quốc tế ở Trung Cận Đông từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nay làm hai giai đoạn : 1/ Từ sau Chiến tranh thế giới thứ 
hai đến giữa những năm 70 : nội dung chính của quan hệ quốc 
tế ở Trung Cận Đông trong giai đoạn này xoay quanh cuộc xung 
đột quản sự giữa Israel và các nước Атар thể hiện qua 4 cuộc 
chiến tranh; 2/ Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến nay : nội 
dung chủ yếu là tiến trình hoà giải giữa Israel và các nước Агар 
và những cuộc xung đột trong nội bộ khối Ахар do chính sách 
gây chia rẽ mà Mĩ và Israel tiến hành. Trong giai đoạn này, đồng 
thời cũng điễn ra quá trình giảm sút vai trò của Liên Xô và tăng 
cường vai trò của Mĩ trên sân khấu chính trị Trung Cận Đông. 
Đặc biệt sau khi Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1991, Mĩ trở thành 
kẻ đóng vai trò chủ yếu trong việc giải quyết các vấn dë quốc tế 
ở khu vực này. Các cuộc thương lượng, hoà giải giữa Israel với 
PLO và các nước Ảrập đều diễn ra với sự trung gian của Mĩ. Mĩ 
cùng tỏ rõ sức mạnh quân sự và vai trò siêu cuờng của mình trong 
quan hệ đối với Iraq, một nước mà Mĩ vån có thái độ thù địch. 
Cuộc chiến vùng Vịnh và những hành động chiến tranh chống 
Iraq trong những năm gån đây là những dẫn chứng rõ rệt nhất 
vë sự thao túng của Mĩ ở Trung Cận Đông. 


1. SỰ THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN CÁC NƯỚC АВАР 

Có thể nói việc thành lập Liên đoàn các nước Ахар bất nguồn 
từ hiệp ước anh em và liên mình Агар kí ngày 9-4-1986 giữa Атар 
Хеш. và Iraq, trong đó hai bën cam kết “hgp tác để thống nhất 
nèn oan hoá Hội giáo và các tổ chúc quân sự, bằng cách trao đổi 
súc phái đoàn khoa học và quân sự”. Hiệp чбс này, dé ngồ cho 
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các nước Агар tham gia, và ngày 29-4-1937, Yemen đã gia nhập 
hiệp ước. Hiệp ước hữu nghị kí ngày 7-5-1936 giữa Ai Cập và 
Атар Xêut, thiết lập quan hệ ngoại giao đầu tiên giữa hai nước, 
cũng là một bước tiến tới làm các nước Ảrập xích lại gần nhau. 


Tiếp theo, trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, 
trước tình hình chủ nghĩa dân tộc Атар đã phát triển thành một 
lực lượng chính trị quan trọng và ngày càng có xu hướng liên kết. 
vẻ chính trị và kinh tế, chính phủ Anh tuyên bố ủng hộ việc 
thành lập một liên minh Атар. Ngày 24-2-1943, Ngoại trưởng Anh. 
Eden nhắc lại để nghị đó và tuyên bố rằng sáng kiến phải do 
bản thân các nước Атар đưa ra. Nguyên nhân của thái độ này là 
ý đỗ của Anh muốn thiết lập trên toàn bộ vùng Trung Cận Đông 
một khu vực ảnh hưởng vë kinh tế của Anh. Được sự ủng hộ của 
Anh, từ tháng 7-1943, đã có những cuộc gặp gỡ và đàm phán giữa. 
những người đứng đâu các nước Атар. Kết quả là ngày 26-8-1945, 
đại biểu các nước Агар độc lập (Ai Cập, Iraq, Агар Xêut, 
"Ттапвјогдап, Syria và Libằng) họp ở Cairo đã kí hiệp ước thành 
lập Liên đoàn các nước Атар. Đến tháng 5-1945, Yemen cũng gia 
nhập hiệp ước này. Hiệp ước xác định rõ mục đích của Liên đoàn. 
là thiết lập một sự hợp tác nhằm bảo vệ độc lập và chủ quyền 
của các nước Атар chống lại mọi sự xâm lược. Liên đoàn cũng 
chủ trương có sự hợp tác về tài chính, kinh tế xã hội và văn hoá 
giữa các thành viên, Các quốc gia Ảrập cam kết tôn trọng độc 
lập và chủ quyển của Libăng với những đường biên giới biện nay. 

_ Về vấn để Palestine, họ khẳng định quyển của những người Атар 
Palestine và mong rằng nước Anh tôn trọng cam kết của mình 
về chấm dứt việc cho người Do Thái nhập cư và làm cho Palestine 
tiến tới độc lập. Điều lệ của Liên đoàn các nước Агар khẳng định 
rằng Liên đoàn các nước Атар tập hợp các quốc gia Агар độc lập 
và mỗi quốc gia Агар đều có quyển tham gia Liên đoàn. 


Sau khi thành lập, Liên đoàn các nước Агар đã bắt tay ngay 
vào hoạt động ở Hội nghị San Fransisco và bằng các con đường 
ngoại giao để bảo vệ quyển lợi của các nước Ảrập. 
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п. LIÊN HIỆP QUỐC VÀ VẤN ĐỂ PALESTINE 


Sau Chiến tranh thế giới thứ bai, tình hình ở Palestine cực 
kì căng thẳng. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, ngày 22.5.1945 
Са quan Do Thái đã đệ trình lên chính phủ Anh bản cương linh 
của mình trong đó dài “tuyên bố ngay lập tức Palestine là quốc 
gia Do Thái”. Tháng 8-1945, Tổng thống Mĩ Truman gửi thư yêu 
cấu chính phủ Anh cho 100000 người Do Thái nhập cư vào 
Palestine. Anh không đồng ý nhưng buộc phải thương lượng với 
Mĩ. Với âm mưu giải quyết vấn để Palestine không cẩn đến Liên 
Hiệp Quốc để tránh sự can thiệp của Liên Xô, Anh và Mĩ dã lập 
ra Uỷ ban hỗn hợp vé Palestine, nhưng các kế hoạch giải quyết 
vấn аё Palestine mà Uỷ ban này đưa ra đều không được các bên 
chấp nhận. Cố gắng cuối cùng của Anh khi đưa ra kế hoạch “Bevin” 
cũng bị cả hai phía Агар và Do Thái phản đối. Do đó, chính phủ 
Anh buộc phải đưa vấn để Palestine ra Liên Hiệp Quốc giải quyết 
với hy vọng dựa vào Liên Hiệp Quốc để hạn chế bót những tham 
vọng bành trướng của Мї và duy trì chế độ uỷ trị của mình ở 
Palestine. 


Trong quá trình thảo luận ở Liên Hiệp Quốc, Anh cương quyết: 
bảo vệ lập trường duy trì sự thống trị của mình ở Palestine; Israel 
đòi thành lập ngay một nhà nước Do Thái; lập trường của các 
nước Атар là thành lập trên lãnh thổ Palestine một quốc gia Ảrập 
duy nhất bất chấp sự có mặt thực tế của hai cộng đồng dân cư 
Агар và Do Thái ở đây. Mĩ thực chất ủng hộ việc thành lập nhà 
nước Do Thái, nhưng vì còn muốn tranh thủ người Агар nên cố 
giù lập trường trung lập bể ngoài. Mặc dù vậy, Mi giữ vai trò chủ 
đạo trong các phiên họp của Liên Hiệp Quốc. Còn Liên Xô, xuất, 
phát từ quyển дап tộc tự quyết và lợi ích của nën an ninh thế 
Eiới, đã ủng hộ việc thành lập ở Palestine một nhà nước liên 
bang Агар - Do Thái, còn trong trường hợp giải pháp đó không 
thực hiện được thì quyền của hai dân tộc phải được bảo vệ bằng 
Sách chia Palestine thành hai nhà. nude độc lập. Còn một yếu tố 
nta cũng tác động không nhỏ đến quá trình thảo luận ở Liên 
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Hiệp Quốc là sự thông cảm của dư luận quốc tế đối với những 
đau khổ và mất mát của дап tộc Do Thái trong chiến tranh (hơn 
6 triệu người Do Thái bị chủ nghĩa phát xít sát hại). 


Két quả là trong hai giải pháp mà Uỷ ban đặc biệt của Liên 
Hiệp Quốc đưa ra, giải pháp chia cất đã được đa số chấp thuận 
(33 phiếu thuận, trong đó có Mĩ, Pháp, Liên Xô; 13 phiếu chống 
và 10 phiếu trắng, trong đó có Anh). Ngày 29-11-1947, Đại hội 
đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 181(11) về việc chia 
Palestine thành hai nước độc lập. 


Nhưng ngay từ đấu, do sự phá hoại của Anh và Israel cùng 
với ám mưu của Mĩ, nghị quyết này đã không được thực hiện. 
Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc ấn định thành lập một Uỷ ban 
5 nước do Đại hội đổng bầu ra để thực hiện các biện pháp đã 
định trong nghị quyết đưới sự chỉ đạo của Hội đồng bảo an trong 
thời kì chuyển tiếp kéo dài “tù lúc thông qua các hiến nghị cho 
đến lúc thiết lập nên độc lập”. Nhưng hoạt động của Uỷ ban đã 
bị chính quyển Anh ở Palestine ngăn cán. Uỷ ban không được 
phép đến Palestine trước khi hết hạn uÿ trị quá 1õ ngày. Chính 
quyển uỷ trị từ chối không để cho một hội đồng chính phủ lâm 
thời, của người Атар hoặc người Do Thái, thực hiện chức năng 
của mình trước khi hết hạn uỷ trị. Trước tình hình đó, ngày 
19-3-1948, đại diện của Mĩ tại Hội đồng bảo an Liên. Hiệp Quốc 
đã đưa ra để nghị huỷ bë chế độ chia cắt, đình chỉ các công việc 
của Uỷ ban 5 nước, triệu tập một cuộc họp bất thường của Đại 
hội đổng Liên Hiệp Quốc và thành lập một chế độ đỡ đầu tạm 
thời ở Palestine. Kế hoạch này bị Liên Xô kịch liệt phản đối, coi 
đây là “một âm mưu nhằm biến Palestine thành một căn cử quản 
sự, chiến lược của Mĩ và của Anh. Người Do Thái và người Ẩrập 
ở Palestine sẽ bị tước mất quyền có một nhà nước độc lộp”. 


Phiên họp bất thường của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 
14-6 đã chấp thuận để nghị của Mĩ về việc cử ra một người trung 
gian hoà giải. Tháng 9-1948, người trung gian hoà giải của Liên 
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Hiệp Quốc, ông Bernadotte, да trình lên Hội đồng Ва, ộ 
báo cáo, trong dó hói rằng nghị quyết ngày 29-11-1847 ла 
thời và thực tế tình hình diễn ra trong lịch sử gân da ч, 
Palestine đã làm thay đổi nó một cách không thể cường lại А 
và ông ta đưa ra một để nghị mối với các đường biên giới e L; 
hơn cho người Агар. Ngay hôm sau Bernadotte bị nhóm Sre 
(một tổ chức quân sự của người Do Thái) giết chết, Và nhu vậy, 
không một biển pháp nào được trù liệu trong kế hoạch chia cự, 
được thực hiện. | 


Trong khi đó ngày 14-5-1948, nhà nước Israel tuyên bố thành 
lập và ngay lập tức được chính phủ Mĩ công nhận. Như vậy là 
do sự phá hoại của Anh và âm mưu của Mĩ, nghị quyết ngày 
29-11-1947 của Liên Hiệp Quốc đã không được thực biện. Việc 
tuyên bố thành lập nhà nước Israel mà không ấn định biên giới 
là một sự vi phạm trắng trợn nghỉ quyết của Liên Hiệp Quốc. 


ш, CHÍNH SÁCH CỦA МЇ Ó TRUNG САМ ĐÔNG 


Có 3 yếu tố quyết định chính sách của Mĩ ở Trung Cận Đông 
sau Chiến tranh thế giới thứ hai : 


~ Tầm quan trọng của khu vực này trong cuộc đối đầu của Mĩ 
với Liên Xô và các phong trào giải phóng dân tộc, chống đế quốc. 


~ Dầu lửa đóng vai trò hết sức quan trọng trong chính sách 
của Mĩ ở khu vực này. Những thu nhập từ việc khai thác dầu mỏ 
ở Trung Cận Đông do các công tỉ Mĩ tiến hành là một nhân tố 
Чап trọng góp phần ổn định nên kinh tế Mĩ. Từ cuối những năm 
60 đến đầu những năm 70 lợi nhuận do khai thác dầu mỏ ở các 
"ước Атар được chuyển vë Mĩ ước tính khoảng 1,7 tỉ đôla mỗi 
nám, chưa kể Mĩ còn nhận được những số lượng lớn từ các nước 
пау dưới dạng cho vay ngắn bạn và dài hạn và qua con đường ' 
buôn bán. Trung Cận Đông còn là nơi cung cấp dầu chủ yếu cho 
Mi, Tây Âu và Nhật Bản ; các nước này ngày càng phụ thuộc một 


tách sống còi áu mẻ Агар. 1975, Mĩ phải nhập từ các 
Som wodi Arap “S/Neulbn.hoploon - 


аы 


nước Атар tới 40% lượng dầu tiêu thụ, còn Tây Âu và Nhật Bản tới 
. 80%. Do đó, tư bản độc quyển Mĩ đã và đang hết sức quan tâm 
đến việc tạo ra những điều kiện chính trị ở Trung Cận Đông cho 
phù hợp tối đa với quyển lợi của Mĩ. 
~ Giới tài phiệt Do Thái ở Mi : Ó Mĩ có 6 triệu người gốc 
Do Thái sinh sống (chiếm 3% дап số Mi), phẩn lớn trong số này 
có lập trường ủng hộ Israel và chống Атар. Các nhóm Sionit ở 
Mĩ có thế lực lớn trong các tổ hợp quân sự - công nghiệp và trong 
các phương tiện truyển thông Mi, có khả năng thực sự gây ảnh 
hưởng đối với cả hai viện trong Quốc hội Mĩ và tác động theo 
hướng có lợi cho Israel trong việc thảo luận các dự án pháp luật. 
ở cơ quan lập pháp tối cao này. 


Xuất phát ш vị trí chiến lược và kinh tế cực kì quan trọng 
của Trung Cận Đông, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã 
biến khu vực này thành địa bàn chính cho các hoạt động chống 
Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Đông thời, Mi 
cũng sử dụng các giới phản động Атар và đặc biệt là Israel để 
chống lại sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc, ngăn. 
chặn ảnh hưởng của Liên Xô, củng cố và phát triển địa vị của 
mình ở khu vực này. 


Chiến lược đầu tiên Mi áp dụng ở Trung Cận Đông là chủ 
nghĩa Truman. Năm 1949, Mĩ đưa ra “chương trình 4 điểm" của 
Truman với nội dung chủ yếu là dùng viện trợ kinh tế, ki thuật 
để xâm nhập vào các nước Trung Cận Đông. Sau khi giúp bọn 
phản động Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp phong trào dân chủ ở 
trong nước, Mĩ đã biến hai nước này thành bàn đạp chiến lược 
để mở rộng ảnh hưởng của Mĩ ra toàn khu vực. Mĩ đã xây dựng 
ở Thổ Nhĩ Ky những căn cứ quân sự lớn, có cả căn cứ tên lửa, 
và năm 1951, Mĩ đưa Thổ Nhĩ Kỳ tham gìa vào NATO (khối quân 
sự Bắc Đại Tây Dương) và biến Thổ thành một căn cứ quân sự 
khổng lễ của khối này. 
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Trong những năm 50, cơ sở của chính sách quân sự của Mĩ 
là chiến lược “trả đũa ào ạt”. Chính sách này xuất phát từ quan 
điểm chuẩn bị chiến tranh hạt nhân tổng lực chống Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa. Để phục vụ mục đích này, Mĩ âm mưu 
biến Trung Cận Đông thành một mắt xích quan trọng của hệ 
thống các khối quân sự nhằm bao vây Liên Xô. Mục tiêu số một. 
của Mt thời kì này là thành lập một khối liên minh quân sự với 
sự tham gia của các nước Ảrập. Năm 1951, Mĩ cùng với Anh, Pháp 
và Thể Nhĩ Kỳ đã đưa ra dự án thành lập “Bộ chỉ huy quân sự 
Trung Đông”. Năm 1954, Mĩ đứng ra tổ chức liên minh quân sự 
tay đối Thổ Nhĩ Ky - Pakistan nhằm tạo cơ sở cho việc hình 
thành một khối liên minh quân sự lớn hơn bao gồm các nước 
Атар. Ngày 24-2-1955, Bộ Ngoại giao Mĩ đạt được việc kí kết liên 
minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq, được gọi là khối Hiệp ước 
Baghdad (sau này đổi thành khối quân sự trung tâm - CENTO); 
tháng 4-1955, Anh và sau đó, tháng 11-1955, Pakistan và Iran 
chính thức gia nhập khối này. ` 


Mi đã tim moi cách để lôi kéo các nước Агар, đặc biệt là Ai 
Cập, tham gia vào khối quân sự mới được thành lập nói trên. Vì 
vậy, sau thắng lợi của cuộc cách mạng năm 1952, lật đổ vua 


- Pharuk và đưa tổ chức “Những sĩ quan trẻ” lên nắm chính quyền, 


Mi chưa tiến hành chính sách thù địch ngay với chính thể mới. 
Âm mưu của Mi là dùng viện trợ quân sự, kinh tế để trói buộc 
Ai Cập, nhưng không đạt được kết quả. Đến giữa những năm 50, 
phái của Tổng thống Nasser đã thắng thế hoàn toàn. Nasser 
không những lên án kịch liệt khối quân sự Baghdad, mà còn dùng 
chính sách và toàn bộ ảnh hưởng của mình trong thế giới Ảrập 
để chống lại khối này. Để đối lập với khối Baghdad, Ai Cập đã 
tiến hành kí các hiệp định quân sự với Syria và Атар Xêut. Tháng 
2-1955, Mĩ yêu cầu Syria từ chối không kí các liên minh phòng 
thủ. Bị phía Syria bác bỏ, Mĩ đã tiến hành một chiến dịch gây 
sức ép chưa từng thấy trong lịch sử quan hệ Mĩ - Syria : quan hệ 
giữa Thổ và Iraq với Syria căng thẳng lẽn đột ngột; các cuộc tấn 
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ü. Israel tăng lên... Mặc dù vậy, ngày 20-10-1955, бут 
d liên minh phòng thủ với Ai Сар và sau đó, với Атар Хем, 


Trước tình hình đó, Mĩ quay sang sử dụng Israel để buộc cac 
Luou Атар phải quy phục. Mùa xuân nằm 1955, với sự hỗ trợ vệ 
mọi mặt của МІ, Israel да đẩy mạnh chính sách chống Атар 
Đồng thời, Mi từ chối bán vũ khí cho Ai Cập. Để đối phó, tháng 
9-1955, Ai Cập đã kí hiệp định với Liên Xô và Tiệp Khắc về việc 
hai nước này cung cấp vũ khí cho Ai Cập; thế độc quyền của các 
nước phương Tây trong lĩnh vực này đã bị phá vỡ. Tiếp tục chính 
sách chống Ai Cập, tháng 7-1956 Mī, Anh từ chối không viện 
trợ tài chính cho Ai Cập để hoàn thành việc xây dựng đập Assuan, 
như đã hứa trước đó. Trả lời hành động trên của Mi và Anh, ngày 
26-7-1956, Nasser tuyên bố quốc hữu hoá Công ti kênh đào Suez 


Với mục đích lật đổ chính thể tiến bộ của Nasser, Mĩ đã 
bật đèn xanh cho Anh, Pháp, Israel tiến hành cuộc xâm lược 
tay ba chấng Ai Cập (10-1956). Khi cuộc chiến tranh nổ ra, trước 
sự phản đối của dư luận quốc tế đặc biệt là các nước Атар, М 
giữ thái độ hai mặt : trên lời nói, Mi lên án cuộc xâm lược và 
dường như tách khỏi các đổng minh của mình, nhưng trong thực 
tế Mī ủng bộ bọn xâm lược không những về mặt chính trị mà 
cả vë mặt kinh tế nữa : Mĩ cung cấp dầu mỏ cho Anh, Pháp 
và cho Anh vay 500 triệu đôla. Ở Liên Hiệp Quốc, Mĩ tìm mọi 
cách trì hoãn việc thông qua nghị quyết vé việc ngừng bắn ngay 
lập tức. Nhưng, Liên Xô đã giữ lập trường kiên quyết - đe doạ 

- dùng vũ lực để đập tan bọn xâm lược và khôi phục lại hoà bình 
' Trung Cận Đông. Cuối cùng, Anh và Pháp buộc phải chấm 
‚ dứt chiến tranh. Р i 


Do kết quả của cuộc khủng hoảng Suez, phong trào giải phóng 
dân tộc ở Trung Cận Đông phát triển mạnh, uy tín của Ai Cập 
lên cao trong khi ảnh hưởng của Anh và Pháp ở khu vực này 
xuống đến mức thấp nhất. Tiếp theo Аі Cập và Syria, nhiều nước 
Атар, kể cả những nước vốn có truyền thống thân phương Tây 
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nhu Jordan, Iraq, Атар Xëut đã cất đứt _ ' 
quan hệ 
Anh và Pháp. ngoại giao với 


Trong những điểu kiện như vậy, Mĩ đưa ra học thuyết 
Eisenhower (văn kiện của Tổng thống Mĩ Eisenhower trình bày 
trước Quốc hội Mĩ ngày 5-1-1957). Học (huyết Eisenhower đánh 
đấu những thay đổi căn bản cả vë nội dung lẫn hình thức trong 
chính sách của Mi ở Trung Cận Đông. Điểm mấu chốt trong học 
thuyết Eisenhower là thuyết lấp chỗ trồng với lập luận sau : trong 
điểu kiện đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa cái gọi là “thế giới 
tự do” với các nước xã hội chủ nghĩa, tất cả những gì nằm ngoài 
phạm vi của cuộc đấu tranh này, trong đó có phong trào giải 
phóng dân tộc của các dân tộc phương Đông, không có quyền tên 
tại một cách độc lập : hoặc là ảnh hưởng của “thế giới tự dơ"(chủ 
nghĩa đế quốc), hoặc l ảnh hưởng của “chủ nghĩa cộng sản quốc 

` tế". Hay nói một cách khác, khi ảnh hưởng của một trong những 
nước thuộc thế giới tự do bị mất, thì phải thay thế bằng ảnh 
hưởng của một nước khác thuộc thế giới đó. Trong trường hợp 
Trung Cân Đông, nước đó là Mt. 


Trọng tâm của học thuyết Eisenhower là sử dụng các cuộc xung 
đột nội bộ để lấy cớ can thiệp vũ trang. Chiến thuật mới của Mĩ 
đối với các nước có chủ quyền trong thế giới Атар như sau : khi 
một nước Атар độc lập bị buộc tội là “chư bầu của Liên х0, liên 
có tin dôn là nước này đang đe doa các nước láng giểng của mình; 
bước tiếp theo là làm sao để các nước láng giểng của nước “chư hầu 
của Liên Xô” yêu cầu được Mi bảo vệ bằng quân sự. 

Năm 1957, Syria trở thành nơi Mi thử nghiệm chiến thuật 
này lần đẩu tiên. Trong thời gian diễn ra cuộc xâm lược Suez, 
Syria đã cho nổ ống dẫn dầu từ Kirkouk đến Địa Trung Hải (đường 
ống này chuyển dầu do Công tỉ Iraq Petroleum của tư bản Мі, 
Anh, Pháp khai thác ở Iraq). Do đó, quan hệ giữa Mĩ và Syria 
trở nên căng thẳng. Sau khi Táñg tham muu trưởng quân đội 
Syria tố cáo Sứ quán Mĩ có quan hệ với bọn độc tài Sisecli (đã 
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bị lật đổ) âm mưu làm thay đổi bằng vũ lực tính chất của chế độ 
Syria, Mi liên tuyên bố là các phán tử cộng sản đã thắng thế а 
Syria. Thực ra, nguyên nhân chính khiến Mi chia mũi nhọn chống, 
Syria vào cuối năm 1957 là do những quá trình đang diễn ra 
trong quan hệ liên Агар thời kì đó. Sau thắng lợi trong vụ kênh 
đào Suez, Ai Cập trở thành ruột lực lượng chống đế quốc lớn ở 
Trung Cận Đông và là trung tâm thu hút các nước Агар. Giữa Ai 
Cập và Syria đang diễn ra một quá trình thống nhất, quá trình 
này có nguy cơ lan sang các nước Ảrập khác và đe doa làm thay 
đổi toàn bộ bộ mặt của thế giới Агар. 


Mi tiến hành một đợt tuyên truyền ẩm í nhằm thuyết phục 
dư luận thế giới là nước Syria độc lập đang đe doa các nước láng 
giêng của mình, đổng thời vận động các nước Атар láng giểng 
với Syria ra tuyên bố chính thức vë nguy cơ đe doa họ từ phía 
Syria (dường như đã trở thành “chư hầu của Liên Xô”) để tạo cớ 
cho Mi can thiệp vào khu vực. Nhưng Mi đã thất bại. Không một 
nước Агар nào hưởng ứng kế hoạch của Mĩ, kể cả những nước đã 
chính thức thừa nhận học £huyết Eisenhower như Iraq và Libăng 
Tháng 2-1958, Ai Cập và Syria hợp nhất, tuyên bố thành lập 
nước Cộng hoà Агар thống nhất. 


Đỉnh cao của việc áp dụng học £huyết Eisenhower là việc Mĩ 
cho quân đổ bộ vào Libăng tháng 7-1958, tiến hành cuộc can thiệp 
quân sự công khai chống các lực lượng khởi nghĩa ở Libăng nhằm 
cứu văn chế độ thân Mĩ ở Libăng do Sa Mun cẩm đầu. Cuộc can 
thiệp được tiến hành dưới chiêu bài Libăng bị đe doạ từ phía Ai 
Cập, một nước “chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản quốc tế”. 
Phối hợp với Mi, Anh cũng cùng một lúc cho quân đổ bộ vào 
Jordan hòng thủ tiêu thắng lợi của cuộc cách mạng chống đế quốc 
ở Iraq (4-1958). Bị du luận xã hội tiến bộ trên thế giới phản đối, 
Mi - Ảnh buộc phải rút quân đội ra khỏi Syria và Libäng. Chính 
phủ mới ở Libăng tuyên bố không thừa nhận học thuyét Eisenhower. 
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Sau thất bại của chiến thuật sử đụng các mâu thuẫn giữa các 
nước Атар để củng cố địa vị của mình và chống lại phong trào 
cách mạng trong khu vực, Mĩ chuyển sang dua hẳn vào Israel, coi 
đó là lực lượng chủ yếu có khả năng đánh bại chủ nghĩa Nasser 
và kim hãm sự phát triển của phong trào chống đế quốc trong 
thế giới Aràp. 

Vào đầu những năm 60, để thay thế cho học thuyết Eisenhower 
đã phá sản, Mi đưa ra chiến lược “phản ứng linh hoạt” (1961), 
sau này được bổ sung thêm bằng cái gọi là học thuyết Guam (hay 
là Нос thuyết Nixon), dự định tăng cường vai trò của các chế độ 
bù nhìn bản xứ trong cuộc đấu tranh chống phong trào giải phóng 
dân tộc. 


Ở Cận Đông, Mĩ tăng cường viện trợ quân sự cho Israel, đồng 
thời, để đảm bảo ưu thế tuyệt đối vë quân sự cho Israel, Mi tìm 
mọi cách ngăn chặn việc cung cấp vũ khí từ phía Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác cho Ai Cập và các nước Агар đối đầu 
với Israel. 


Chính sách trên của Mĩ đã làm cho cuộc xung đột Атар - 
Israel ngày càng thêm căng thẳng và là nguyên nhân trực tiếp 
dán đến cuộc chiến tranh Атар - Israel lån thứ ba (6-1967). Để 
đảm bảo tháng- lợi cho Israel, Mĩ đã cung cấp tin tức tình báo 
cho Israel, thậm chí Bộ Ngoại giao Mí còn đánh lạc hướng Аі 
Cập để đảm bảo tính bất ngờ cho cuộc tấn công của Israel. Ngoài 
ra, ngay trước khi chiến tranh nổ ra, Mi đã cho chuyển lực lượng 
chủ yếu của Ham đội VI vê bờ đông Địa Trung Hải, đổng thời 
đặt quân đội Mĩ đóng ở các căn cứ của Thổ Nhĩ Ky vào tình trạng 
sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian chiến tranh, đại diện Mĩ ở 
Liên Hiệp Quốc đã tìm mọi cách ngăn cản việc thông qua các 
nghỉ quyết lên án cuộc xâm lược, trì hoãn việc ngừng bắn để tạo 
điểu kiện cho quân đội Israel sau khi đánh. bại quân đội Ai Cập 
ở Sinai, giải quyết “nhiệm vụ” ở mặt trận phía đông — chiếm cao 
nguyên Gôlan của Syria. . к 
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Sau cuộc chiến tranh tháng 6-1967, Mĩ vẫn tiếp tục viện trợ 
quân sự và tài chính cho Israel nhằm giúp Israel duy trì sự chiếm 
đóng các đất đai Атар và tình trạng “không chiến tranh không 
hoà bình” có lợi cho Mĩ. Về mặt chính trị, Mĩ ủng hộ Israel chống 
lại việc thực hiện nghị quyết 242 (22-11-1967) của Đại hội đồng 
Liên Hiệp Quốc. 

Từ đâu những năm 70, Mĩ buộc phải thừa nhận sự cân bằng 
lực lượng quân sự - chiến lược giữa Мі và Liên Xó và chuyển 
sang áp dụng một chiến lược mới - "kiểm chế thực tế”, tức là tiến 
hành những biện pháp “гап đe” nhằm tránh xảy ra những thay 
đổi trái với ý muốn của MI trên trường quốc tế. Đường lối “de 
doa” và “đàm phán trên thế manh” được coi là những hình thức 
cơ bản, sử dụng gián tiếp sức mạnh quân sự của Mi trong giai 
đoạn này. Đối với các đổng minh, Mĩ áp dụng chính sách “chia 
sẻ trách nhiệm”. Trong các kế hoạch chiến lược của Mi, Trung 
Cận Đông vẫn tiếp tục đóng vai trò hết sức quan trọng. Vấn để 

‚ tương quan lực lượng trong khu vực này được các chính khách Mi 
xem xét đưới góc độ đối đầu của Mĩ với Liên Xô và với các phong 
trào giải phóng dân tộc. Trọng tâm của chính sách Trung Cận 
Đông của Mi trong giai đoạn này là lợi dụng tối đa những thay 
đổi kinh tế, chính trị diễn ra vào đầu những năm 70 ở các nước 
Атар để lái các nước này vào guồng máy chính trị của Mĩ, phát 
triển các mâu thuẫn giữa các nước Агар, gây chia rẽ và kích động 
các cuộc xung đột trong nội bộ khối Ảrập. 

Vào đầu những năm 70, Mĩ đã viện trợ vũ khí với số lượng 
lớn cho một loạt các nước trong khu vực vịnh Ba Tư, khu vực 
“quan tâm đặc biệt” đối với Mi, trước hết là Iran và Атар Xêut. 
Trong những năm 1972-1973, Mi tiến hành các biện pháp thảm 
dò. Sau Chiến tranh Агар - Israel lần thứ tư (10-1973), Mĩ đưa 
ra chính sách “hoà giải từng phán", thực chất nhằm kí kết các 
hiệp định riêng rẽ giữa Israel với từng nước Атар; chia rë, thủ 
tiêu mặt trận chung của các nước Атар chống Israel; làm suy yếu 
quan hệ của các nước Атар đối với Liên Xô. Để đạt được những 
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muc đích trên, Ngoại trưởng Mi Kissinger đã tiến hành một chiết 

dich “ngoại giao con thoi". Mục tiêu đâu tiên ME nhằm vào |à A 
Cập. Lợi dụng những thay đối về kinh tế, chính trị ở Ai Cập sau 
khi Nasser tir tiến (9-1970), Mt đã lôi kéo nước này vào con hạn 

thỏa hiệp. Ngày 17-9-1978, Tổng thống mới của Ai Cap là ва 
да kí thôn hiệp trai David với МІ và Israel và sau dó, ngày 
26-3-1979, kí hiệp định hoà bình riêng rẽ với Israel. 





Cũng trong giai đoạn này, Mi cùng với Israel đã kích động 
các mâu thuần tôn giáo ở Libáng, gây ra cuộc xung đột đầm má, 
và kéo dài ở nước này (từ 1975 đến 1989) nhằm thủ tiêu phong 
trào kháng chiến Palestine. 


Trong những năm 90, tình hình thế giới có những thay đổi 
lớn, ánh hướng sâu sắc tới quan hệ quốc tế ở Trung Cận Đông. 
Sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã 
chấm đứt cuộc đối đầu Xô - Mĩ, một trong những nguyên nhân 
của tình bình thường xuyên căng thẳng ở Trung Cận Đông. Với 
vai trò trưng gian của Mt, tiến trình hoà giải ở Trung Cận Đông 
được thúc đẩy nhanh hơn đồng thời cüng bất lợi hơn đối với các 
nước Агар, trước hết là đối với nhân dân Агар Palestine. Không 
còn Liên Xô, Mĩ cũng tự đo hơn trong việc sử dụng sức mạnh quân 
sự đối với các nước thù địch như Iraq. 


Trên đáy là các giai đoạn chính trong chính sách của Mĩ ớ 
Trung Cán Đông. Sự thay đổi chiến lược ở mỗi giai đoạn đều được 
phản ánh rõ rệt trong diễn biến các sự kiện ở khu vực này, đặc 
biệt đối với diễn biến của cuộc xung đột Атар - Israel. 


IV. CUỘC XUNG ĐỘT VŨ TRANG АВАР - ISRAEL 
Giai đoạn từ khi nhà nước Israel được thành lập (1948) đến ` 
Hàm 1973 được đánh dấu bởi bốn cuộc chiến tranh giữa Israel và 
“đc nước Атар, có thế nói đây là giai đoạn Israel ráo ričt tiến 
hành chính sách bành trướng nhằm mở rộng tối đa lãnh thổ quốc 
#!2 bàng các biện pháp quân sự. >. - 
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1. Cuộc chiến tranh Ағар - Israel lån thứ nhất. 

Cuộc chiến tranh được chính thức bắt đầu ngày 15-5-1948, 
ngay sau khi nhà nước Israel tuyên bố thành lập, với việc quân 
đội của 7 nước Агар - thành viên của Liên đoàn các nước Агар 
(Ai Сар, Transjordan, Iraq, Syria, Libăng, Атар Хёи và Yemen) 
tấn công Israel. Nhưng chiến tranh thực sự đã bắt đầu từ cuối 
năm 1947, khi các lực lượng Sionit ở Palestine tiến hành các 
chiến dịch quét sạch người Агар. 

Ngoài các nguyên nhân như : chính sách bành trướng của 
Israel; thái độ cấp tiến của một số giới Ảrập, một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến tranh là chính sách của các 
nước đế quốc đã thúc đẩy cả hai phía Ảrập và Israel. Đằng sau 
các lực lượng Ảrập là đế quốc Anh, bị mất Palestine do kết quả 
của Nghị quyết ngày 29-11-1947 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 
và sau đó là sự thành lập nhà nước Israel. Anh hy vọng bằng 
thắng lợi của người Ảrập trong chiến tranh sẽ thiết lập lại được 
sự kiểm soát của mình trong khu vực. Ngược lại, Mĩ muốn Israel 
thắng lợi để củng cố và biến nước này thành công cụ nhằm thực 
hiện những mưu dó bành trướng của mình, chống lại phong trào 
giải phóng dân tộc và ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung 
Cận Đông. 


Cuộc chiến tranh Агар - Israel lån thứ nhất kéo dài đến đầu 
năm 1949 thì kết thúc bằng việc Israel lån lượt kí các hiệp định 
đình chiến với 4 nước Агар : Ai Cập, Transjordan, Syria và Libăng. 
Tuy vậy, Israel vẫn tiếp tục vi phạm các giới tuyến ngừng bắn. 
Trong thời gian từ khi kí hiệp định đình chiến với Ai Cập 
(24-2-1949) đến khi kí đình chiến với Jordan (3-4-1949), quân đội 
Israel đã mở đường ra vịnh Akaba bằng cách chiếm làng chài 
Атар Om Rash Rash, sau này biến thành cảng Eilat của Israel. 
Kët quả là Israel đã chiếm phần lớn lãnh thổ đành cho việc thành 
lập nhà nước Palestine theo nghị quyết ngày 29-11-1947 của Liên 
Hiệp Quốc, bao gồm một phán thành phố Jerusalem là vùng, theo 
quy định của Liên Hiệp Quốc, nằm dưới sự quản lí quốc tế. Phẩn 
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còn lại gồm hai mảnh tách rời nhau là : bờ tây sông Jordan (Сіз 
Jordan) cüng vói пйа сӧп lai сйа thành Phó Jerusalem do 
Transjordan quản lí, và từ tháng 12-1949 chính thức bị sáp nhập 
vào vương quốc Jordan; mảnh thứ bai ~ đãi Gaza do Ai Cập chiếc. 
Và như vậy, Palestine bị xoá tên trên bắn đổ chính trị thế giới, 
thay vào đó là hai nước Israel và Jordan | | 


Người Атар Palestine bị mất Tổ quốc, hơn 1,2 triệu người 
phải rời bổ quê hương chạy sang sống tị nạn ở các nước Атар 
láng giểng, nghĩa là đại đa số dân Агар Palestine đã bị biến 
thành người tị nạn, số còn lại thì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, 
Ngày 11-12-1948, Đại hội đẳng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị 
quyết 194ЛП, trong đó quy định Israel phải cho phép người tị 
nạn Агар trở vê quê hương và phải bòi thường cho họ. Nhưng 
nghị quyết này đã không được Israel thực hiện. Tuy nhiên để đạt 
được mục đích gia nhập Liên Hiệp Quốc, ngày 12-5-1949, Israel 
đã kí kết với các nước Атар (Ai Cập, Jordan, Syria và Libăng) 
một biên bản chấp nhận việc thi hành “ас mực tiêu đã định 
trong nghị quyết ngày 11-12-1948 của Đại hội đồng Liên Hiệp 
Quốc оё vän đề người tị пап, uiệc tôn trọng quyên của người tị 
пап ой bảo uë tài sản của họ, cũng như các uốn đề vè lãnh thổ 
và các uấn đề khác” trên cơ sở kế hoạch chìa cắt năm 1947. Cùng 
lúc với việc kí kết biên bản này, Israel được kết nạp vào Liên 
Hiệp Quốc bằng một nghị quyết gắn liên việc kết nạp với việc 
Israel thừa nhận thực biện các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc 
về chia cắt và vë người tị nạn. Nhưng ngay sau đó, những cam 
kết trên đã không được Israel thực hiện. 


2. Chiến tranh Агйр - Israel lần thứ hai (10-1956) 
Nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh này là chính sách 
Чё quốc chủ nghĩa của Anh, Pháp, được Mĩ ủng bà, nhằm chống 
lai việc Ai Cập quốc hữu hoá Công tỉ kênh đào Suez của Anh, 
Pháp (ngày 26-7-1956). Israel với mưu dó bành trướng lãnh thổ, 
Ча lợi dụng hoàn cảnh để gây chiến:chống các nước Атар. 
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7 Chiến tranh bắt đầu ngày 29-10-1956, khi quân đội Israel, 
theo thỏa thuận với Anh và Pháp, vượt biên giới tấn công vào 
bán đảo Sinai của Ai Cập để “giải phóng phán lãnh thể của Israel 
còn bị kề thù chiếm đóng”. Hai ngày sau, quân đội Anh - Pháp 
đổ bộ lên vùng kênh đào Suez. Mục đích của cuộc chiến tranh 
này là nhằm thủ tiêu nước Cộng hoà Агар Ai Cập - quốc gia 
Атар mạnh nhất, lúc đó đang là trung tâm đoàn kết các lực lượng 
Атар. Nhưng Anh, Pháp, Israel đã tính toán sai. Vấp phải sự 
kháng cự quyết liệt của quân đội và nhân dân Ai Cập, cộng với 
sự phản đối gay gắt của dư luận quốc tế, đặc biệt là thái độ kiên 
quyết của Liên Xô, đêm ngày 6 rạng ngày 7-11-1956, quân đội 
Anh, Pháp, Israel đã buộc phải chấm dứt các hành động quân sự. 
Đến ngày 22-12-1956, Anh và Pháp đã rút hết quân ra khôi lãnh 
thổ Ai Cập, Riêng Israel vẫn cố tình trì hoãn, mãi đến tận ngày 
8-8-1957 mới chịu rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ai Cập, kể 
cả vùng Gaza, 


8. Cuộc chiến tranh lần thứ ba (6 - 1967) 


Cuộc đình chiến năm 1956 đã lập lại một nën hoà bình mong 
manh ở Trung Cận Đông vì vấn dë mấu chốt là vấn để Palestine, 
nghĩa là vấn để các quyển dân tộc của nhân dân Palestine, cũng 
như vẩn để các đường biên giới của Israel vẫn chưa được giải 
quyết. 


Tiếp tục đường lối mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh, ngày 
5-6-1967, quân đội Israel đã bất ngờ tấn công các nước Атар láng 

- gièng là Ai Cập, Syria và Jordan. Chiến dịch quân sự của Israel 
chống ba nước Ảrập nói trên kéo dài 6 ngày : từ 5 đến 10 tháng 
6, nên cuộc chiến tranh này còn được gọi là Cuộc chiến tranh 6 
ngày. Nhờ yếu tố bất ngờ cũng như nhờ sự ủng hộ vå mọi mặt của 
MI, Anh và các nước đồng minh khác, Israel đã làm tê liệt các lực 
lượng không quân Ai Cập, loại bó khá năng yểm trợ của họ cho 
các lực lượng xe tăng và bộ binh trên bán đảo Sinai, đánh bại quân 
đội Jordan ở bờ tây sông Jordan và tiến vào vùng cao nguyên Gôlan 
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Ж 








| 


ö phía bắc Syria, giành thắng lợi chớp 
Israel да chiếm được một vùng lãnh 
bán đảo Sinai của Ai Cập, toàn bộ vùng bờ tây sông Jordan củ 
Jordan gồm cả phần còn lại của thành phố Jerusalem và. một hắn 
cao nguyên Gôlan của Syria, tổng cộng hơn 60 000km2 к pa 
lån diện tích Israel do Liên Hiệp Quốc ấn định trong nghị quyết. 
ngày 29-11-1947 và gấp ba lån điện tích Israel đạt được vào паш 
1949 trên cơ sở các hiệp định đình chiến, i 


nhoáng. Chi trong 6 ngày, 
thổ rộng lớn của Атар góm ; 


Ngày 22-11-1967, do sức ép của du luận tiến bó trên thë giới 
đứng đâu là Liên Xô, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông 
qua nghị quyết 242, trong đó nhấn mạnh “tiệc chiếm đất dai bằng 
chiến tranh là điều không thể chấp nhận được” và yêu cầu ш 
hết các lực lượng ой trang Israel ra khỏi các đết dai mà họ đã 
chiếm đóng trong cuộc chiến tranh ойа qua”. Nhưng cũng như 


- những lån trước, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 


đã không được thực hiện. 


4. Cuộc chiến tranh lần thứ tư (tz 6 đến 22-10-1978) 

Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cho rằng cuộc chiến tranh 
lán này do phía Ảrập chủ động gây ra. Ngày 6-10-1973, đúng vào 
ngày lễ Kippour của người Do Thái (ngày sám hối và xá tội), quân 
đội Ai Cập và Syria đã bất ngờ tấn công Israel trên hai mặt 
trận: ở bán đảo Sinai và cao nguyên Gôlan. Thực ra, nguyên. 
nhân sâu xa bắt nguồn từ chính sách của Israel, được Mĩ ủng hộ, 
nhàm cùng cố những kết quả của cuộc chiến tranh năm 1967. Bất 
chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Israel, đặc biệt là 
nghi quyết 242 về việc rút không dièu kiện quân đội Israel ra 
khỏi các vùng lãnh thổ Атар bị chiếm đóng, Israel đã thành lập 
tác tổ chức dân sự và quân sự ở các vùng chiếm được và gần các 
tuyển đình chiến, tiến hành Do Thái hoá các thành phố Атар 
inhu Hebron, Gaza), xây dựng các công sự bố phòng ở bán đảo 
Sinai (phòng tuyến Barlev), tuyên bố thành phố Jerusalem thuộc 
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chủ quyën của Israel, lập các làng định cư Do Thái ở cao nguyên 
Gôlan... Đầu năm 1970, không quân Israel tiến hành các cuộc 
nềm bom vào sâu trong lãnh thổ Ai Cập và tăng cường bắn phá 
vùng kênh đào Suez. Từ cuối năm 1972, Israel lại tiến hành môt 
loạt các cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ hai nước Атар láng 
giêng là Libăng và Syria. Đặc biệt nghiêm trọng là cuộc đột kích. 
của Israel vào Beirut (thủ đô Libăng) đêm ngày 9 rạng ngày 
10-4-1973, giết hại một số nhà lãnh đạo phong trào kháng chiến 
Palestine, phá huỷ trụ sở của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO), 
tuyên bố thách thức là không bao giờ từ bỏ các lãnh thổ Атар ы 
chiếm năm 1967. Chính hoàn cảnh này đã đẩy các nước Атар tới 
chỗ phải hành động. 


Chiến sự đã diễn ra rất ác liệt, lúc đầu phía Агар giành được 
thắng lợi, quân đội Ai Cập đã chọc thủng được phòng tuyến Barley 
và tiến vào bán đảo Sinai, nhưng về sau, nhờ có sự viện trợ khẩn 
cấp của MI, Israel đã đảo ngược tình thế, chiếm lại được cao 
nguyên Gôlan và đẩy lùi được cuộc tấn công của quân đội Ai Cập 
ở bán đảo Sinai. Đến ngày 22-10, thì chiến sự chấm dứt theo một 
nghị quyết vë chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông do Liên Xô 
và Mĩ cùng đưa ra. Nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh, 
thực hiện nghị quyết 242 (1967) của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp 
Quốc đồng thời tiến hành ngay tức khắc các cuộc đàm phán giữa 
các bên hữu quan nhằm thiết lập một nën hoà bình công bằng 
và lâu dài ở Trung Cận Đông. 


Ngày 25-10, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra quyết định 
thành lập lực lượng gìn giữ hoà bình ở Trung Đông gòm 7000 
người, đặt dưới sự chỉ huy của Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc. Lực 
lượng này sẽ đặt 36 trạm quan sát, trong đó có 15 trạm dọc kênh 
Suez, 16 trạm doc biên giới cao nguyên Gôlan và 5 trạm dọc biên 
giới Libăng - Israel. Liên Xô và Mĩ cũng thỏa thuận sẽ đưa quan. 
sát viên không vũ trang đến Trung Cận Đông. 
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Lần đều tiên trong lịch sử cuộc xung qạy Атар. Israel, Israel 
dã bị tốn thất Đăng HỂ cổ Về quân sự lân chinh tri. mạo) đánh 
giá của báo Le Figaro ngày 30-10-1973, vận that tủa Israel t 
mấy tuần lễ chiến tranh ước tính khoảng 2 ti đôÌa và nhện 
đến 3 tỉ đôla để bù đắp những thiệt hai về vũ khí, trang bị |; 
vường Tài chính Israel Finhas Sapir ước tinh vàng mục dược 
tranh này dā làm cho Israel tốn kém mỗi phút 170 000 đôla, 
Nhưng kết quả quan trọng hơn cả vẻ màt quân sự là sự sụp đổ: 
thân tượng chiến tranh của Israel. “Bản thën thë cán bảng д Sinai 
ой trên bờ kênh Suez đã là một thất bại đốt uới một đội quân 
(của Israel) từ 25 пат nay vån có tiếng là vô địch” (Le Monde, 
30-10-1973). Vë mặt chính trị, sau cuộc chiến tranh này, Israe] 
càng lâm vào thế bị cô lập trên trường quốc tế; 27 nước châu Phi 
đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. 


Không thể tiếp tục chính sách gây chiến chống các nước Атар 
trong tình thế ngày càng bị cô lập, từ giữa những năm 70, Israel 
cùng với Mĩ đã chuyển sang thực hiện chính sách chia rẽ, phá 
vờ khối đoàn kết Агар, gây các cuộc xung đột nội bộ nhằm làm 
suy yếu các nước Агар láng ging và thủ tiêu phong trào kháng 
chiến Palestine. 


Y. CUỘC XUNG ĐỘT VŨ TRANG Ó LIBĂNG 

1. Nguyên nhân 

Libăng là một nước Агар nhỏ, nhưng có thành phán tôn giáo 
hết sức phức tạp với khoảng gån 20 cộng đồng tôn giáo thuộc 
nhiều giáo phái khác nhau của hai tôn giáo lớn là Hôi giáo và 
Thiên Chúa giáo. Hiện nay, người Hỏi giáo chiếm khoảng 60% 
đân số, còn người Thiên Chúa giáo chiếm 40%. Lớn nhất trong 
nc công đồng Thiên Chúa giáo là cộng dóng Maronite (tín đổ 
dòng Maron, theo Cơ Đốc giáo La Mã) chiếm 54% tổng số tín dó 
Thiên Chúa giáo, rôi đến các cộng đồng Chính thống, Cơ đốc. Các 
Cng đông Hỏi giáo chính gồm tín đổ theo giáo phái Sunnit, Shit 
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và Druz, chiếm tỉ lệ theo thú tự 46%, 40% và 14%. Sau khi nước 
Cộng hoà Lábăng thành lập năm 1943, một hiệp định dân tộc 
(thực chất là thỏa hiệp miệng) được kí kết giữa đại diện của hai 
khối tôn giáo : Thiên Chúa giáo và Hỗi giáo. Căn cứ vào kết quả 
thống kê дап số Libăng từ năm 1932, khi đó các tín đổ Thiên 
Chúa giáo chiếm đa số dân (59%), hiệp định đã quy định tỉ lệ 
phân chia quyền lực giữa các cộng dóng tôn giáo như sau : 3 chức 
vụ chủ chốt trong nước : Tổng thống (nắm toàn bộ quyển hành 
pháp) - là người thuộc giáo phái Maronite; Thủ tướng - là người 
Hỏi giáo, phái Sunnit; Chủ tịch Quốc hội - là người Hôi giáo, 
phái Shiit. Còn tỉ lệ đại biểu trong Nghị viện giữa hai khối Thiên 
Chúa giáo và Hài giáo là 6 : 5, tức là cứ 6 đại biểu là tín đổ 
Thiên Chúa giáo thì có 5 đại biểu là tín dó Hồi giáo. 


Mặc dù trong mấy chục năm qua tỉ lệ giữa các cộng đồng 
Hồi giáo và Thiên Chúa giáo trong đân số Libăng đã thay đổi, 
các cộng đồng Thiên Chúa giáo (hiện nay chỉ chiếm khoảng 40% 
dân số) vẫn tiếp tục duy trì địa vị ưu đãi vë chính trị và kinh tế 
như trước kia. Tình hình đó gây ra sự bất đồng sâu sắc trong bộ 
phận dân cư theo Hôi giáo của Libăng. Phong trào của các cộng 
đồng Hồi giáo đòi xét lại hệ thống phân chia quyển lực theo tôn 
Еіёо lan rộng trong nước. 








Мар rawa. -ua cán sông đồng tôn giáo lại càng gay gắt thêm 

Э, зц eó cam răm ngàn người tị nạn Palestine và đặc 
"i “nang vü trang Palestine trên lãnh 

Eo x¬~rực tiếp giáp với Israel (Libăng, 


-42 có số dán tị nạn Palestine 

чёп tranh Атар - Israel lần 

“noảng 300 000 người tị nạn 

` „NEW, „ánh quyển Libăng kiểm soát 
hiç, già, pr stine (PLO) với sự giúp đỡ 
Avria ДӘ baups, 08 các căn cứ bí mật ở 
yy абв рава асас chiến dịch quân зү 
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ở Jordan, số người ti nạn Palesti е 
1070-1871 ở š ði tị а кайа? ТАЁ че 
Jên 400 000 người, đồng thời đại bản doanh của PLO абр durda 
à i В 
sang Libăng. Miễn Nam Libàng trở thành trung tám hoat dóng 
chính của Phong trào kháng chiến Palestine. a 


Sự có mặt vé quán sự và chính trị của người Palestine ¿ 
Libang đã gây ra các phản ứng khác nhau trong các tång lớp xã 
hội Libãng. Những người Hồi giáo và các đảng phái cánh tả tiến 
bộ tích cực ủng hộ. Trong khi đó, các lực lượng cánh hữu và Thiên 
Chúa giáo, cẩm quyền ở Libăng, tìm mọi cách kiểm soát hoạt 
động của du kích Palestine. Họ cho rằng hoạt động của dụ kích 
Palestine ở Libăng đã đe doa nghiêm trọng nën an ninh quốc gia 
và sự ổn định của đất nước, đặt Libăng trước nguy cơ bị những 
đòn trả đũa của Israel và trong tương lai có thể dẫn đến việc 
Israel chiếm đóng miễn Nam Libăng. Về mặt đối nội, phong trào 
kháng chiến Palestine bị coi như con ngựa thành Troy, nhờ đó 
các đảng tiến bộ trong nước như Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng đối lập khác đoàn kết với nhau đòi 
thủ tiêu hệ thống phần chia quyển lực theo tôn giáo, có lợi cho 
các lực lượng cánh hữu Thiên Chúa giáo. Trước năm 1975, chính 
quyển Libáng đã nhiều lần cho quân đội đàn áp phong trào kháng 
chiến Palestine, nhưng đều không đạt được kết quả và buộc phải 
kí các hiệp định chính thức năm 1969 và 1973, thừa nhận sự сб 
mặt của các lực lượng vũ trang Palestine ở Libăng là hợp pháp 
và cho phép du kích Palestine được sử dụng một số vùng lãnh 
thổ спа Libáng vào mục đích đấu tranh chống bọn xâm lược Israel. 
Мас dù vậy, các lực lượng cánh hữu Thiên Chúa giáo vån không 
ti bỏ ý định thủ tiêu phong trào kháng chiến Palestine, 

i к hinh phức tap nói trên đã bị Mi và Israel lợi dụng triệt 

Ат gây ra cuộc xưng đột đẫm máu ở Libáng. 
ышы ОА Israel, các giới cắm quyển Sionit từ lâu đã mơ dóc 
nước ро, 5 miễn Nam Libăng và chia nhỏ Libáng thành nhiều 

`99 nguyên tắc tôn giáo, trong đó có quốc gia Maronite ma 


?êLsrcp, apataki fopton 


Israel hy vong së là dóng minh dáng tin cáy сйа minh trong vàng 
уйу Атар Hồi giáo. Vì vậy, từ cuối những năm 60, Israel thực 
chất đã tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống 
Libăng. Đặc biệt, từ sau các nằm 1970, 1971, khi phong trào 
kháng chiến Palestine chuyển trung tâm hoạt động và đại bản 
doanh của mình sang Libăng, Israel đã thực hiện các cuộc tấn 
công quân sự có hệ thống chống Libăng, lấy cớ là "những hành 
động trả düa” chống phong trào kháng chiến Palestine. Bằng cách 
đó, họ muốn tạo ra một bầu không khí chống Palestine ở Libăng 
để có thể dẫn đến một “chính quyển mạnh” có khả năng tự mình 
thanh toán phong trào kháng chiến Palestine, lúc này đã trở 
thành môt lực lượng chính trị và quân sự thực sự đối đầu với Mĩ 
và Israel ở Trung Cận Đông. 


Vẻ phía Mī, trong hoàn cảnh tương quan lực lượng ở Trùng 
Cận Đông thay đổi theo hướng bất lợi cho Israel từ sau cuộc chiến 
tranh Агйр - Israel năm 1973, Mĩ buộc phải chuyển sang áp dụng 
chính sách thỏa hiệp riêng rẽ, do đó việc gây nội chiến ở Libăng 
là nhằm những mục đích sau : 


= Làm suy yếu phong trào kháng chiến Palestine, bằng cách 
đó xoá bỏ chướng ngại làm ảnh hưởng đến việc giải quyết cuộc 
khủng hoảng Trung Cận Đông theo lối Mĩ. 


= Đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận thế giới và Атар 
khỏi chính sách “ой giải từng phán” của Mĩ, chuyển sự chú ý đó 
sang các sự kiện ở Libăng và như vậy làm giảm bớt sự cô lập 
của Tổng thống Ai Cập Sadat, bão đảm cho quá trình thỏa hiệp 
riêng rẽ tiếp tục phát triển. 

— Lôi kéo Syria vào các sự kiện ở Libáng nhằm môt mặt 
làm suy yếu tiểm lực chống đế quốc của nước này, mặt khác, “bốc 
cẩu” cho các cuộc tiếp xúc với Damascus. 


Những mục đích này về cơ bản trùng hợp với các mục đích 
của Israel. Từ năm 1973 các lực lượng cánh hữu Thiên Chúa giáo 
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ở Libăng đã nhận viện trợ không những từ phía Israel mà cà từ 
phía Mi. ç 


2. Diễn biến 


Cuộc xung đột bắt đầu ngày 13-4-1975, khi các lực lượng vũ 
trang Phalangghi - một tổ chức cánh hữu Thiên Chúa giáo, tấn 
công một xe ôtô của người Palestine, làm chết 27 người. Trong 
tình hình xã hội Libăng căng thẳng do mâu thuẫn bên trong bị 
kích thích bởi các hành động tấn công quân sự có hệ thống và 
mục đích của Israel, sự kiện này như một môi lửa làm bùng lên 
ngọn lửa của cuộc nội chiến. 


— Giai đoạn đầu (từ 4 /1975 đến 11/1976) 


Cuộc xung đột điễn ra chủ yếu giữa các lực lượng cánh hữu 
“Thiên Chúa giáo và người Palestine. Các trận đánh dám máu lan 
đến cả trung tâm thủ đô Beirut. Đến tháng 5-1976, khi các lực 
lượng cánh hữu Thiên Chúa giáo đứng trước nguy cơ bị người 
Palestine và các lực lượng cánh tả Hồi giáo đánh bại, Israel đã 
cứu nguy cho phe Thiên Chúa giáo Libăng bằng cách viện trợ vũ 
khí, kể cả xe tăng và tên lửa. Tình hình trở nên phức tạp khi 
vào đầu tháng 6-1976, Syria đưa quân đội vào Libăng với danh 
nghĩa để chấm dứt cuộc đổ máu ở Libăng. Nhưng các lực lượng 
dân tộc yêu nước Libăng và người Palestine lại tố cáo quân đội 
Syria đã trói buộc họ trong khi các lực lượng cánh hữu Thiên 
Chúa giáo được sự hỗ trợ của Israel đang đẩy mạnh tấn công. Đã 
хау ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Syria với các lực lượng 
dân tộc yêu nước Libăng và phong trào kháng chiến Palestine. 
Cuối năm 1976, theo quyết định của chính phủ các nước Атар - 
Агар Xêut, Ai Cập, Kuwait và Syria – lực lượng an ninh liên Атар 
(30 000 người) được đưa vào Libang để giải quyết cuộc xung đột, 
quân đội Syria đang ở Libăng cũng được nằm trong thành. phân 
này. Đến tháng 11-1976, cuộc chiến tam thời chấm đứt. 
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— Giai đoạn từ 1978 đến 1981 


hông lâu sau, do sự lôi kéo của Israel, các lực lượng Phalangghi 
đã nổi đậy chống quân đội Syria. Vì thế, từ năm 1978, Syria đã 
triển khai một cuộc chiến tranh mạnh mẽ chống các lực lượng 
cánh hữu Thiên Chúa giáo ở Libăng (Phalangghi), máy bay của 
Syria liên tục ném bom các thành phố và làng mạc của Libăng. 
Trong khi đó, quân đội Israel liên tục đột kích vào miễn Nam 
Libăng. Cuộc nội chiến ở Libang lại:bùng lên với những phức tạp 
mới. Sự can thiệp của những nhân tố bên ngoài đã gây ra những 
rạn nứt bên trong các phe phái, khiến cho họ đánh lẫn nhau. 
Người Hỏi giáo Shiit chống người Palestine ở Beirut và ở miễn 
Nam Libăng, người Palestine chống người Syria, người Hồi giáo 
chống người Thiên Chúa giáo, ngay trong nội bộ phong trào kháng 
chiến Palestine cũng có sự chống đối nhau giữa các tổ chức... 


¬ Giai đoạn Israel xâm lược. 


Sau trận ném bom khủng khiếp vào min Nam: Libăng ngày 
4-6-1982, ngày 6⁄6, quân đội Israel đã chiếm mièn Nam Libăng. 
Cuộc xâm lược đã được chuẩn bị kĩ càng với sự tham gia của Mi. 
Dự định đè bẹp hoàn toàn phong trào kháng chiến Palestine và 
giành thắng lợi chớp nhoáng, Israel đã ném gån như toàn bộ sức 
mạnh quân sự của mình vào Libăng : 8,5 sư đoàn trong số 11,5 
sư đoàn với vũ khí và các phương tiện kĩ thuật quân sự hiện đại. 
Sau khi chiếm miền Nam Libàng, quân Israel tiến hành bao vây 
khu vực Hài giáo ở Tây Beirut, nơi có các cơ quan'đầu não của 
PLO. Nhưng họ đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của người 
Palestine và các lực lượng cánh tả Hài giáo nên bị sa lầy ở đây. 
Cuộc phong tóa thủ đô Beirut kéo dài hơn hai tháng, cuối cùng 
do bị tổn thất nặng nể và để tránh cho thủ đô Beirut và dân 
thường khỏi sự huỷ diệt hoàn toàn, ban lãnh đạo PLO đã quyết 
định rút khỏi Beirut và di chuyển sang Tunisia nhờ các tàu chiến 
của Pháp (Mĩ cùng với Pháp đã thành lập ở Beirut “môt lực lượng 
can thiệp quốc tế”). Cuộc rút quân hoàn thành ngày 1-9-1982. 
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— Giai đoạn các phe phái hỗn chiến 


Mặc dù phong trào kháng chiến Palestine bị tổn thất nặng 
në và đã rút khối Libăng, nhưng tình hình Libảng vẫn không 
sáng súa hơn. Ngày 17-5-1983, Mí đã đạo diễn cho Israel và 
Libăng (lúc này do phe Thiên Chúa giáo của Tổng thống Gemayen 
nắm quyển) kí một hiệp ước tương tự như hiệp ước đã kí giữa 
Israel và Ai Cập. Nhưng hiệp ước này đã không được phê chuẩn. 
Syria chống lại hiệp ước đó bằng mọi biện pháp, kể cả việc cho 
các phán tử PLO trở lại Libáñg. Syria từ chối rút quân khỏi 
Libăng và còn ủng hộ các cuộc tấn công của dân quân Druz và 
Shiit chống các ис lượng can thiệp quốc tế”. Bị thiệt hại nặng 
nể, đầu năm 1984, quân đội Mi và sau đó là quân đội Pháp đã 
rút khỏi Libäng. Cùng lúc, quân đội Libăng, mà binh lính đa số 
là người Hổi giáo Shiit do các sĩ quan phái Maronite chỉ huy, 
cũng bị tan vỡ dưới sức tấn công của các dân quân Shiit đang 
kiểm soát các khu Hồi giáo ở Beirut. Chính phủ trung ương Libằng 
chỉ còn kiểm soát được một vùng lãnh thô khoảng 1 000km? trong 
- tổng số 10 000km? của Libăng. Sự chia rẽ giữa những người Thiên 
Chúa giáo, cũng như trong tất cả các cộng đổng Hồi giáo ngày 
càng sâu sắc. Có tới 18 phe phái tham gia đánh lẫn nhau. Trong 
khi đó, ở miển Nam Libăng, quân đội Israel phải đối phó với 
cuộc chiến tranh du kích ngày càng phát triển của những người 
Hỏi giáo Shiit. Cuộc nội chiến ở Libăng kéo dài đến cuối nám 
1989 thì tạm lắng xuống, nhưng quân đội Israel vẫn tiếp tục chiếm. 
đóng miễn Nam Lábăng. Những vấn để cơ bản, là nguyên nhân 
trực tiếp dán đến tấn thảm kịch Libăng như : cơ cấu quốc gia 
tương lai của Libăng, vấn để người tị nạn Palestine, sự chiếm 
đóng của Israel ở miễn Nam L¿băng và xa hơn nữa là sự đối đầu 
giữa người Атар và Israel, vẫn không được giải quyết. Và như 
vậy, các cuộc xung đột vẫn có nguy cơ xảy ra bát cứ lúc nào. 


VI. CUỘC CÁCH MẠNG HỒI GIÁO Ó IRAN 


Tháng 8-1953, với sự giúp đỡ của Mĩ, bọn phản động Iran 
do tướng Zahedi cảm đầu đã tiến hành đảo chính lật đổ chính 
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phủ tiến bộ của Thủ tướng Mossadegh, đưa vua Pahlevi trở lại 
nắm chính quyền. Ó trong nước, vua Pahlevi đã tiến hành cái gọi 
là “Cách mạng Trắng", mà thực chất là nhằm tư bản hoá chế độ 

` phong kiến Iran, tạo điều kiện cho tư bản nước ngoài, trước hết. 
là tư bản Mĩ, xâm nhập vào kinh tế Iran. Ngày 5-8-1954, chính 
phủ Iran đã kí một hiệp ước có giá trị 25 năm với “Tổ hợp các 
công ti dâu mô”, trong đó tư bản Mĩ chiếm 40% cổ phán. Với biệp 
định trên, các nhà máy lọc dầu Abadan, mà chính phủ Mossadegh 
quốc hữu hoá hai năm trước, có thể tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, 
bắt đầu từ năm 1957, chính phủ Iran đã trả 25 triệu bảng Anh 
tiến bôi thường cho Công tỉ Anglo-lranian về việc quốc hữu hoá 
các nhà máy lọc ади Abadan. Vé mặt chính trị, chế độ độc tài 
của Shah Pahlevi đi theo đường lối thân Mĩ : tháng 11-1955, đã 
cùng với Pakistan gia nhập khối СЕМТО; năm 1959, kí hiệp ước 
quân sự tay đôi với Mĩ và cho Mĩ xây dựng nhiều căn cứ quân 
sự biện đại trên lãnh thổ Iran; Mi còn trang bị vũ khí và trực 
tiếp huấn luyện cho quân đội Iran. Từ năm 1974, Iran là một, 
trong số 10 cường quốc quân sự trên thế giới và đứng đẩu các 

` nước Trung Cận Đông vå số lượng quân đội; phần lớn ngân sách 
quốc gia của Iran được chỉ vào việc mua vũ khí và nuôi quân đội 
(chiếm 80 tỉ trong số 100 tỉ đô la thu nhập từ dầu lửa). Có thể 
nói, trong những năm từ 1953 đến 1979, chế độ độc tài Pahlevi 
thực tế ` đã biến thành “ën sen dám vùng Vịnh”, làm tay sai đắc 
lực cho đế quốc Mi trong việc đàn áp các phong trào giải phóng 
dân tộc trong khu vực. Năm 1965, chính quân đội của Pahlevi đã 
được đưa vào vương quốc Oman để đập tan cuộc nổi dậy của các 
bộ lạc ở Dhofar. 


Chính sách đó của chế độ Pahlevi đã làm cho Iran hoàn toàn. 
bị phụ thuộc vào Mĩ, làm mất chủ quyển dân tộc và đặc biệt xâm 
phạm nghiêm trọng đến các địa vị được ưu đãi từ lâu đời về kinh. 
tế và chính trị của giới tăng lữ Hồi giáo, vốn có ảnh hưởng sâu 
rộng trong xã hội Iran. Do đó, từ năm 1963, một phong trào đấu 
tranh chống chế độ Pahlevi do giới tăng lữ lãnh đạo đã bắt đầu 
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phát triển và nhanh chóng được sự hường ứng của đông đảo các 
tầng lớp nhân dân. Mặc dù bị chính phủ Pahlevi thẳng tay đàn 
áp , nhiều tăng 10 cao cấp bị giết hại và giáo chủ Khomeini, lãnh 
tụ của pbong trào, buộc phải lưu vong ra nước ngoài, nhưng phong 
trào vẫn không ngừng phát triển và đến đầu năm 1978 đã bùng 
lên với một sức mạnh mới, Bắt đầu là cuộc biểu tình của hơn 
10 000 sinh viên ở thành phố Kum, sau lan ra các tỉnh và thành 

- phế khác với nhiều tång lớp nhân dân tham gia. Các cuộc biểu 
tình, bãi công liên tiếp nổ ra trong suốt cả năm 1978 đã buậc 
vua Pahlevi phải bó chạy ra nước ngoài ngày 16-1-1979 và ngày 
11-2 chính phủ Bakhtian buộc phải từ chức . Ngày 1:2-1979, Hội 
đồng cách mạng do giáo chủ Khomeini đứng đầu đã tuyên bố 
thành lập. 


Sau khi cách mạng thắng lợi, Iran đã trục xuất hơn 40 000 
cố vấn quân sự Mĩ, đóng cửa các căn cứ quân sự nước ngoài, huỷ 
bổ mọi hiệp ước bất bình đẳng, tuyên bố rút ra khỏi Khối quân 
sự CENTO và quốc hữu hoá 70% các xí nghiệp công nghiệp của 
tư bản trong và ngoài nước. Ngoài ra, Iran còn lên án thỏa hiệp 
trại David (giữa Mĩ, Аі Сар và Israel), cắt đứt quan hệ ngoại giao 
với Ai Cập, ủng hộ PLO và gia nhập phong trào không liên kết. 
Có thể nói cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran là một đòn chí mạng 
giáng vào địa vị của Mĩ ở Trung Cận Đông. Mĩ không những bị 
mất đi một mắt xích chiến lược quan trọng, mà còn bị đe doa bởi 
nguy cơ cách mạng hoá của Iran đốTyới các nước Атар xung quanh, 
mà ở đó dán Hôi giáo Shiit cũng rất đông. 


Уп. CHIẾN TRANH TRAN - IRAQ (1980-1988) 
Trong khi cuộc xung đột ở Libáng vẫn đang tiếp diễn, một 
cuộc chiến tranh đẫm máu khác đã nổ ra giữa Iran Và Traq. 


Ngày 22-9-1980, lợi dụng sự tan rã của bộ máy nhà nước 
Iran trong sự sục sôi của cách mạng Нё giáo, Iraq đã quyết định 
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tấn công Iran . Mục đích của Iraq trong việt gây chiến tranh 
chống Iran là : 

~ Thu hổi lại những vùng đất tranh chấp ở Khuzestan mà 
таа đã nhượng bộ cho Iran vào tháng 3-1975 để đổi lấy việc vua 
Iran ngừng ủng hộ quân nổi dậy người Kurd ở Iraq. 

- Vach lại đường biên giới ở cửa sông Sat al - Arap có lợi 
cho Iraq, mở đường cho Iraq ra vịnh Ba Tư. 


— Nhưng trên hết là để ngăn chặn ảnh hưởng của cuộc cách. 
mạng Khomeini trong những người Shiit ở Iraq. Người Shiit ở 
Iraq rất đông, chiếm 52% dân số, trong khi đó quyển điều hành 

' đất nước lại nằm trong tay người Sunnit. Các thánh địa chính 
của người Shiit cũng nằm trên lãnh thổ Iraq. 


~ Ngoài ra, còn một lý do nữa được Iraq đưa ra là để giải 
phóng người Агар Sunnit ở Khuzestan của Iran thoát khỏi sự đô 
hộ của Iran và của người Shiit. Vùng Khuzestan cũng là vùng dầu 
lửa chính của Iran và người ta có thể tự hỏi tại sao Saddam 
Hussein lại không bị lôi cuốn bởi tư tưởng “Chúa đã ban dâu lta 
cho người Агар”, như rất nhiều người Атар lâu nay vẫn nghĩ. 
Không thể để dầu lửa Ảrập này cho Ba Tư. 


Iraq muốn tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng. 
Trong ba tháng đâu, quân đội Iraq đã chiếm được một dái đất 
dài 600km, rộng 20 km với 3 thành phố, trong đó có cảng 
Khorramshahr. Nhưng Iran đã kháng cự lại mãnh liệt, mặc dù ở 
thủ đô Teheran vẫn đang có những sự đấu tranh giành quyền lực. 

- Từ tháng 1 đến tháng 9-1981, cuộc chiến chủ yếu xoay quanh việc 
giành giật vị trí đất đai. Tháng 9-1981 quân đội Iran phản công, 
giải phóng được thành phố đầu lửa Abadan đang bị bao vây, lấy 
lại được cảng Khorramshahr (5-1982) và thu hổi lại toàn bộ lãnh 
thổ bị mất. Sau đó, quân đội Iran với những trận đánh dữ dội 
đã tràn vào lãnh thổ Iraq, đe doa cắt đứt trục Baghdad - Basra. 
Đúng vào lúc đó, Syria ủng hộ Iran bằng cách khoá đường ống 
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dẫn dầu mà Iraq dùng để xuất đầu vë phía Địa Trung Hải, Mặc 
dù vậy, Iraq vẫn cân bằng được lực lượng nhờ có sự viện trợ tài 
chính to lớn của các nước vùng Vinh (chủ yếu là Агар Хёш) và 
sự chuyển giao ó ạt vũ khí của liên Xô, qua đường Kuwait. Mĩ 
cũng giúp đỡ Iraq tuy vẫn biết rằng Israel tiếp tục cung cấp vũ 
khí (của Mi) cho chế độ Khomeini, người đã thể là sẽ tiêu diệt 
nhà nước Israel. 


Từ tháng 2-1984, diễn ra cuộc chiến tranh trên không, bắt 
đầu từ việc Iraq tấn công các tàu chở dầu của Iran. Sau đó, từ 
năm 1985, cả hai bên đã ném bom các thành phố của nhau, đánh. 
cả vào dân thường. 


Trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và 
cuộc chiến tranh kéo đài làm cả hai bên đều bị thiệt hại nặng 
nể, Iran và Iraq đã tiến hành đàm phán, và ngày 20-8-1988, cả 
hai bên đã ngừng bắn để tiến hành các cuộc đàm phán chính 
thức nhằm giải quyết các vấn để hậu chiến. 


Cuộc chiến tranh Iran - Iraq là một cuộc chiến tranh cục bộ 
giữa hai nước trong khu vực, nhưng nó có thể ай không kéo dài 
và mang tính chất khốc liệt đến như vậy nếu như không có sự 
can thiệp của các siêu cường, đặc biệt là chính sách hai mặt của 
Mi. Iran, sau cuộc cách mạng Hỏi giáo bị Mi coi là một trong 5 
nước thù địch nhất, còn Iraq cũng không phải là nước hợp khẩu 
vị với Mĩ. Trong cuộc chiến tranh này, Mí không muốn cho ai 
thắng, mà muốn cả hai dèu thất bại, đều bị suy yếu. Vì vậy, Mĩ 
sung cấp vũ khí và tin tức tình báo cho cả hai bên. Vụ “Irangate” 
vỡ lở cho thấy : trong khi ủng hộ Iraq, Mĩ vẫn tiếp tục bí mật 
bán vũ khí cho lran. 


уш, CUỘC CHIẾN TRANH VÒNG VINH (từ 2-8-1990 đến 
28-2-1991) 
Vùng Vịnh hiểu theo nghĩa hẹp gồm các nước nằm ven bờ 
vinh Ba Tư là Tran, Traq, Kuwait, Атар X8üt, Bahrain, Qatar và 
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Các tiểu vương quốc Атар thống nhất. Vùng Vịnh là nơi chứa 
dựng một trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vùng Vịnh đồng 
thời cũng là khu vực được Mi coi là có lợi ích sống còn đối với 
Mi, 50% lượng dầu tiêu thụ của Mĩ phụ thưộc vào nguỗn cung cấp 
ở Trung Сап Đông và trước hết là vùng Vịnh. Theo các chuyên 
gia, vùng Vinh còn cung cấp tới hơn 50% nhu cầu dầu lửa của 
phương Tây, riêng Nhật Bản là 90%. Điều đó lí giải tính chất 
nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng vùng Vịnh. W 

Cuộc chiến tranh chính thức bắt đầu ngày 2-8-1990, với việc 
Iraq bất ngờ đem quân chiếm đóng Kuwait. 


Nguyên nhân chủ yếu của chiến tranh là những tranh chấp 
vå lành thổ giữa Iraq và Kuwait. Những bất đồng về biên giới 
giữa hai nước là một vấn dë lịch sử. Kuwait là một nước nhỏ nằm 
trên bờ vịnh Ba Tư ở phía đông bắc bán đảo Атар, điện tích 
khoảng từ 15 500 Кт? đến 20 700 kmỂ, đất đai khô cần nhưng 
trữ lượng dầu mỏ đứng thứ hai trong thế giới Агар (sau Атар 
Xêut). Dầu mó ở Kuwait được phát hiện từ cuối nhừng năm 30. 
Sau khi phát hiện ra mỏ đẩu, bộ mặt của Kuwait thay đổi hẳn, 
dán số Kuwait tăng vọt từ 75 000 người năm 1937 lên tới 733 000 
người năm 1970, trong đó chủ yếu là người nước ngoài nhập cư. 
Kuwait có biên giới chung với Атар Xêut và Iraq, nhưng biên giới 

‚ Kuwait cho đến thời điểm xảy ra chiến tranh vùng Vịnh vẫn chưa 
được xác định, ở những điểm riêng biệt vẫn là vấn để tranh chấp 
giữa các nước Атар Xêut và Iraq với Kuwait. Trong những năm 
1930-1950, giữa Iraq và Kuwait đã хау ra nhiều cuộc đụng độ 
biên giới. Trong lịch sử, dưới thời đế quốc Osman, Kuwait đã từng 
nằm trong thành phán tỉnh Basra của Iraq. Năm 1899, đế quốc 
Anh biến Kuwait thành xứ bảo hộ của Anh và mặc dù hoàng gia 
Kuwait trị vì khu vực lãnh thổ hiện nay của Kuwait từ năm 1756, 
nhưng Iraq vẫn coi đó là một phán của tỉnh Basra ở phía Nam 
Iraq. Năm 1961, Kuwait được độc lập, ít lâu sau được kết nạp vào 
Liên Hiệp Quốc, vào Liên đoàn các nước Агар và vào một số tổ 
chức quốc tế khác. Nhưng Iraq vẫn không công nhận Kuwait; Thủ 
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tướng Iraq công khai tuyên bố Kuwait là một bó phán không thể 
tách rời của tỉnh Basra của Iraq. Đến năm 1963, dưới sức ép của 
Anh và của Liên đoàn các nước Атар (năm 1961 quân đội Anh 
và các lực lượng vũ trang liên Агар đã được đưa vào Kuwait), Iraq 
buộc phải công nhận Kuwait, nhung vẫn không công nhận đường 
biên giới giữa hai nước được xác định bằng những bức thư giữa 
Quốc vương Ahmad (Kuwait) với Thủ tướng Iraq năm 1932 dựa 
trên những đường vạch thẳng do thực dán Anh để lại. Tháng 
7-1968, một hiệp định được kí kết giữa hai nước, theo đó, Kuwait 
cho Iraq thuê đảo Boubiyan với một giá tượng trưng trong 99 năm, 
Mặc dù vậy, vấn đề biên giới giữa hai nước vẫn không được giải 
quyết dứt khoát. Những bất đồng về hai hòn đảo án ngữ đường ` 
ra vịnh Ba Tư của Iraq vẫn tàn tại dai dáng. Năm 1973, Iraq 
chiếm một dôn biên phòng của Kuwait, nhưng buộc phải rút quân 
do dư luận Агар không tán thành. Đến năm 1981, sau nhiều cuộc 
thương lượng, hai nước lại kí một hiệp định mới, theo đó Kuwait 
cho Iraq thuê đảo Warbe và một nửa đảo Boubiyan trong thời 
gian 99 năm để đổi lấy việc Baghdad công nhận đường biên giới 
của Kuwait. Như vậy, những bất dòng mới chỉ được tạm gác qua 
một bên. 


Nhưng động cơ chính khiến Iraq хат lược Kuwait, theo nhận 
dinh của nhiều chuyên gia vë Trung Cận Đông, là những khó 
khăn về kinh tế mà Iraq gặp phải sau cuộc chiến tranh với Iran. 
Nợ nước ngoài của Iraq lên tới 70 tỉ đôla, trong đó riêng nợ 
Kuwait là 15 ti. Món nợ này đặt Iraq bên bờ vực phá sàn. Iraq 
đổ lỗi cho Kuwait và Агар Xêut sản xuất vượt quá mức OPEC (Tó 

. chức eác nước xuất khẩu dầu lửa) quy định cho họ, làm cho giá 
dấu trên thế giới sụt nhanh, gây thiệt hại cho Iraq mỗi паш 14 
ti đô la, hơn cả số tin mà Kuwait cho Iraq vay trong cuộc chiến 
tranh vừa qua với Iran. Ngoài ra, Iraq còn tố cáo Kuwait lợi dụng 
lúc họ mãi đánh nhau với Iran để tăng cường hút dấu từ những 
túi đầu thuộc mổ dầu Rumaila - một trong những mỏ đầu lớn 
nhất thế giới, chạy ngầm qua biên giới Kuwait - Iraq. Phần lớn 
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độ dài của më này (gần 90km) nằm trong vùng lãnh thổ của Iraq. 
“Theo ước tính của các chuyên gia Mi thì trữ lượng của mó này 
khoảng trên 30 tỉ thùng. Trong thập ki vừa qua, phán lớn dầu 
của Kuwait sån xuất đều được khai thác từ mỏ đó lên. Vì thế, 
Iraq cho rằng là Kuwait đã chiếm đoạt đầu của họ và đòi bồi 
thường 2,4 tỉ đô la, nhưng Kuwait không chịu. Ngày 31-7, hai 
nước ngôi vào bàn thương lượng nhưng không đạt kết quả và sau 
đó một ngày, quân đội Iraq tràn vào Kuwait. 


Diễn biến cuộc chiến tranh vùng Vịnh có thể chia ra ba giai 
đoạn : 


~ Giai đoạn I (từ 2-8-1990 đến 16-1-1991) : ngày 2-8-1990 chỉ vài 
giờ sau khi bất đầu tấn công Kuwait, quân đội Iraq đã chiếm được 
thủ đô Kuwait. Vua Kuwait và hoàng tộc phải chạy sang lánh nạn 
а Атар Xềut. Một chính phủ lâm thời thân Iraq được thành lập. 
Vài ngày sau, Iraq tuyên bố : thể theo yêu cầu của chính phủ lâm 
thời tự do Kuwait, Iraq quyết định sáp nhập Kuwait vào Iraq ; 
đồng thời cüng tuyên bố xoá bó món nợ 15 ti đôla mà họ vay của 
Kuwait. 


Trong giai đoạn này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã 
thông qua 12 nghị quyết, trong đó quan trọng là nghị quyết. 660 
(2-8-1990) lên án Iraq xâm lược Kuwait và yêu cầu Iraq rút quân 
khỏi Kuwait; nghị quyết 661 (6-8-1990) quyết định cấm vận toàn 
diện vë kinh tế và thương mại đối với Iraq ; nghị quyết 678 
(29-11-1990) ấn định ngày 15-1-1991 là hạn cuối cùng để Iraq 
rút quân khỏi Kuwait và cho phép sử dụng lực lượng quân sự 
chống Iraq sau thời hạn đó. Hội nghị cấp cao Liển đoàn các 
nước Áráp họp ngày 10-8-1990 cũng lên án việc Iraq xâm lược 
Kuwait, đồi Iraq phải rút quân và khôi phục chủ quyển của 
Kuwait. Hội nghị cũng quyết định đưa một lực lượng liên Атар 
tới Атар Xêut để bảo vệ nước này trước nguy cơ một cuộc tấn 
công có thể có của Iraq. 
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Với lí do là để bảo vệ lợi ích sống còn và lâu đài của Mĩ 
các đồng minh trong khu vực, Mĩ cùng nhiều nước phươn y 
khác đã dồn đập đưa lực lượng quân sự vào vùng Vinh. Lạnh ча 
vận của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là cuộc phong іда quân sự của 
Mi và các đổng minh đã đặt Iraq vào một tình thế nguy cấp. Mọi 
con đường xuất khẩu dẫu lửa của nước này đều bị tê liệt ; các 
đường ống dẫn dầu qua Syria đã bị khoá từ nhiễu năm nay do 
bất đổng giữa hai nước; các đường ống dẫn dâu qua Атар Хаш. 
và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị khoá chặt do hai nước này đứng vè phía 
Mi phong tỏa kinh tế Iraq; còn đường ra Vịnh thì bị hải quân 
Mi - Anh chặn. Iraq chỉ còn sử dụng được cảng Akaba của Jordan 
một cách hạn chế trong khi Mĩ vẫn đe doạ sẽ bao vây nốt cảng 
này nếu Jordan còn để cho hàng hoá Iraq qua đây. 


Trước tình hình đó, S. Hussein đã đi một nước cờ khôn khéo, 
bằng cách đưa ra 4 điều kiện cho việc giải quyết vấn để Kuwait: 
1) Israel phái rút khỏi các vùng lãnh thổ Агар bị họ chiếm đồng; 
2) Syria phải rút khỏi Libáng; 3) Mī phải rút quân khỏi vùng 
Vịnh và 4) Bài bỏ lệnh cấm vận đối với Iraq. S. Hussein lên án 
Mi và đồng minh đưa quân vào khu vực này là để “chà đạp lên 


. thánh địa Hồi giáo, chà dap lên các lợi ích của người Ảrập, mưu 


toan uë lại bản dó khu рис”. Ngoài ra, Iraq cồn có những nhượng 
bộ quan trọng đối với Iran : chấp nhận hiệp định kí năm 1975, 
theo đó đường biên giới giữa hai nước nằm trên thuỷ lộ Sat al - 
Ахар, chấp nhận việc rút quân khỏi vùng lãnh thổ 3600km” mà 
Iraq đã chiếm của Iran trong cuộc chiến tranh vừa qua, trao trả 
tù binh cho Iran... Bằng cách đó, Iraq đã giảm bớt được căng 
thẳng ở biên giới phía đông và lôi kéo được một số nước Атр 
ủng hộ mình. Ngày 14-1-1991, Quốc hội Iraq ra tuyên bố ủng hộ 
Tổng thống S. Hussein trong vấn dè vùng Vịnh, bác bỏ mọi sự 
nhượng bộ trong việc giải quyết vấn để Kuwait. Trong khi đó, 
ngày 12-1-1991, Quốc hội Mĩ thông qua nghị quyết cho phép Tổng 
thống Mĩ tiến công quân sự Iraq nếu cho đến ngày 15-1 nước này 
không chịu rút quân khỏi Kuwait. 
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~ Giai đoạn II (từ 17-1 đến 22-2-1991) : từ đêm 17-1, các lực lượng 
liên quân do Mi chỉ huy bắt đầu thực hiện chiến dịch “Bão táp 
sa mạc”, sử dụng các loại máy bay và vũ khí hiện đại nhất tiến 
hành oanh kích các mục tiêu chiến lược của Iraq liên tục trong 
38 ngày đêm, làm tiêu hao phán lớn lực lượng và vũ khí, trang 
bị kĩ thuật của Iraq. 


— Giai đoạn И (từ 24-2 đến 26-2-1991): các lực lượng liên quân 
tiến hành cuộc tiến công trên bộ với mật danh “Thanh kiếm sa 
mạc". Nhờ kết quả các cuộc không kích ở giai đoạn trước, các lực 


lượng liên quân chỉ sau 4 ngày đã bẻ gåy được sự kháng cự của' 


quân đội Iraq. Ngày 26-2, Iraq đã rút quân khỏi Kuwait vô điều 
kiện. Ngày 3-4, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị 
quyết 687 vë việc chấm dứt chiến tranh với điều kiện Iraq phải 
huỷ bỏ các loại vü khí hoá học, hạt nhân, tên lửa tám xa ; thừa 
nhận đường biên giới với Kuwait năm 1963; dành một phần thu 
nhập xuất khẩu dầu để bồi thường chiến tranh. Ngày 6-4-1991, 
Iraq tuyên bố chấp nhận tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo 
an Liên Hiệp Quốc. 


Cuộc chiến tranh vùng Vịnh kết thúc, thắng lợi thuộc về liên 
quân do Mĩ câm đầu. Đây là một cuộc chiến tranh không cân sức 
giữa một bên là liên quân của 30 nước, có trang bị vũ khí và 
phương tiện kĩ thuật hiện đại, được sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc 
với một bên là Iraq. Nấp dưới danh nghĩa chống xâm lược, cuộc 
chiến tranh này thực chất nhằm mục đích bảo vệ các quyển lợi 
của Mĩ và các đồng minh của Мі ở khu vực vùng Vịnh. Cuộc chiến 
tranh tuy chỉ điễn ra trong vòng 42 ngày, nhưng sự tàn phá và 
mức độ thiệt hại do nó gây ra rất khủng khiếp : Hơn 100 000 
người chết, chỉ phí cho việc xây dựng lại Iraq và Kuwait ước tính 
lên tới 600 tỉ đô la, chưa kể hàng trăm tỉ đô la đã tiêu tốn trong 
thời gian chiến tranh. Ngoài ra, môi trường sống trong khu vực 
bị huỷ hoại nghiêm trọng. 
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Cuộc chiến tranh vùng Vịnh đã làm sạu зс thêm sự chị, 
trong thế giới Атар. Thế gidi Атар gêm 21 nược da bị phán Lo 
thành 4 nhóm chủ yếu như sau t Ë 

— Nhóm thứ nhất gỗm Iraq, Palestine, Jordan và Yemen, Ва 
nước nói trên có thiện cảm với Iraq, phán đối Mĩ đưa quân tới vùng 
Vịnh chống Iraq. Sau chiến tranh, ba nước này chịu nhiều thua 
thiệt, bị phương Tây và 6 nước vùng Vịnh cô lập, cắt viện trợ, 


~ Nhóm thứ hai gồm Ai Cập, Syria và 6 nước vùng Vịnh”, 
Nhóm này hoàn toàn ủng hộ Mĩ và liên minh chống Iraq. Ai Cập 
đưa 3õ 000 quân, Syria đưa 20 000 quân tham gia liên quân. Ai Cập 
được phe liên quân xoá 1⁄3 trong số 50 tỉ dóla nợ nước ngoài, được 
hưởng hàng tỉ đô la bồi thường do bị ảnh hưởng của chiến tranh, 
Syria cũng được nhận một khoản viện trợ gần bằng Ai Cập, 

~ Nhóm thứ Ба gồm Libya, Algeria, Tunisia, Morocco và 
Moritani. Nhóm này phản đối Iraq chiếm đóng Kuwait, nhưng 
đồng thời cũng phản đối Mĩ, phương Tây và 8 nước Атар liên . 
minh với Mĩ chống Iraq. Morocco có gửi 1500 quân đến Атар 
Xêut nhưng không hê tham chiến , 

- Nhóm thứ tư gồm Libăng, Sudan, Gibuti, Somalia, không 
đứng vå phe nào cả . 


IX. TIẾN TRÌNH HOÀ BÌNH ó TRUNG CẬN ĐÔNG 

Một trong những nguyên nhân của tình hình thường. xuyên 
càng thẳng ở Trung Cận Đông và sự bế tắc trong việc giải quyết, 
vấn để Palestine, cái nút của cuộc xung đột Агар - Israel, là sự 
đổi đâu giữa bai cực Xô - Mĩ và hai khối Đông - Tây. 

Từ năm 1991, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống 
ха hội chủ nghĩa thế giới, cuộc đổi đầu đó đã không còn nữa. 


(D 8 nước vùng Vịnh gòm : Kuwait, Áráp Хам, Bahrain, Qatar, Oman, Các Tiểu 


Уч бс 
E quốc Агар thống nhất, тенш аналы 


Nhưng chính sự sụp đổ của Liên Xô và kết cục của cuộc chiến 
tranh vùng Vịnh đã làm cho người Palestine mất đi chỗ dựa quan 
trọng cả về tỉnh thần lẫn vật chất. Trong tình hình đó, PLO buộc 
phải thay đổi sách lược, không thể có sự lựa chọn nào khác ngoài 
việc chấp nhận thương lượng hoà bình. Уё phía Israel, tuy giành 
được một số thắng lợi trong các cuộc chiến tranh với người Агар, 
nhưng vẫn không thể đảm bảo được ап ninh cho minh, chi phí 
quân sự ngốn phán lớn ngân sách, sự nổi dậy thường xuyên của 
người Ảrập ở các vùng đất bị chiếm đóng đã khiến cho Israel 
không thể kéo dài hơn nữa tình trạng xung đột. Ngoài ra, trong 
nội bộ Israel sự chống đối chính sách của chính phủ cũng ngày 
càng tăng, các lực lượng cánh tả công khai ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân Palestine. Trước tình hình này, chính. phủ mới của 
Công đảng lên cảm quyển ở Israel từ tháng 7-1992 đã có những 
chính sách thực tế hơn, như chủ trương “đổi đất lấy hoà bình”. 


Từ tháng 5-1993, đã có những cuộc đàm phán bí mật giữa 
PLO và Israel tại Oslo (thủ đô NaUy). Kết quả là ngày 10-9-1998, 
với sự đàn xếp của Mi và Ai Cập, tại Washington, Chủ tịch PLO 
Y. Arafat và Thủ tướng Israel I. Rabin đã kí văn kiện công nhận. 
lån nhau . Đây là một bước tiến quan trọng mở đường cho việc 
lập lại hoà bình ở Trung Cận Đông. Tiếp đó, hai bën đã kí các 
thỏa thuận Oslo І (13-9-1993), Oslo II (28-9-1995), hiệp định về 
nën tự trị của Palestine tại đải Gaza và Jericho thuộc bờ tây sóng 
Jordan (4-5-1994). Theo đó, Israel phải rút quân khỏi Gaza và 
một số vùng thuộc bờ tây sông Jordan, trọng đó có thành phố 
Jericho và trao quyển tự trị tạm thời cho những người Palestine 
có thẩm quyển; và điểm mấu chốt là sau giai đoạn tự trị tạm thời 
kéo dài 5 năm, đến ngày 4-5-1999 phải kết thúc mọi thương thuyết: 
về một quy chế chính thức của Palestine và nhà nước Palestine 
phải được tuyên bố thành lập. 


Nhưng, ngày 4-5-1999 đã qua. Việc tuyên bố thành lập nhà 
nước Palestine đã bị chính thức hoãn lại. Tiến trình hoà bình 
vẫn bế tắc do sự bất hợp tác của phía Israel. Nguy cơ xung đột 
vẫn tiểm tàng ! 
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Hình 9. Vi trí Trung Сап Đông trong toàn cuc thể giới 
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tình 10. Alexander Đại de 
(сид thể kĩ III TCN) 


Hình 12 Xác ướp của vua 
Ramses II (Tân Vương quốc 
Triểu đại XIX) 
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Hình 11. Những giây phút nghỉ chân 
của thương nhân Ảrâp giữa sa mạc. 






Hình 13. Nhạc công Qanun 
trong "Nghìn lễ môt đêm” 
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Hinh 15. Bảng chữ hinh góc 


ở Ai Cập cổ (tiết hình) của Lưỡng Hà cổ. 





Hình 16. Một trang trong cuốn Sử biến Hình 17. Bình cổ lran... 
niên của các dân tộc cổ của nhà sử học 


Biruni (Trúng Á) 
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Hình 18. Bình дёп trong cung điện Hình 19. Bình đèn trong cung diện 
của Sultan Suleiman (thế kỉ XVI) của Sultan Suleiman (thế КІ XVI) 





Hình 20. Bình pha lê đá chạm ở Hình 21. Đĩa tráng men ở Iran 
Ai Cập (cuối thể kỉ X) (thế kl XII) 


Hình 22 . Vòng deo tay bàng vàng 
và dá quy ở Ai Cập, Syria (thế kỹ XI) 
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Hình 26. Của vào lăng Hussein bằng 
vàng ở thánh địa Kabala (Irag) 





Hinh 25. Thảm ở Kashan (Iran) 
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Hình 27. Tượng Sphinx 
ở Ai Cập 








Hình 28. Ngon hải đăng ở Alexandria (hình được phục chế) 
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Hình 29. Cầu Siosepol trên sông Jayandeh Rud 
được xây nám 1632 bởi Shah Abbas 


Hình 30. Toàn cảnh thánh đường 
Thạch Vòm ở Jerusalem 








Hinh 31. Quang cảnh bên trong 
Thạch Vòm 
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Hình 82. Мидп treo 
Babylon 
(hình được phục chế) 








Hình 34. Thánh 
đường Kaaba trong 
ngày lễ hành hương 
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Hinh 35. Truong Hasan 
do Sultan Hasan xày dung: 
ở Ai Cập 





Hình 38 Lâu dai Alhambra (Тау Ban Nha) 


Hinh 37. Đền thỏ Nhà tiên trị 
Muhammed ở Medina 
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